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Dùng đế: 

-Tự ĐỌC VÀ Tự HỌC 

- ÔN LUYỆN NÂNG CAO CAM THỤ VÃN HỌC 
VƯƠN LÊN HỌC KHÁ VÀ HỌC GIỎI NGỮ VĂN 


NH \ XUẤT BAN ĐAI H<)( Qt ổ( (ỉl \ HÀ NỘI 


Các em học sinh quỷ mến , 

162 (lé và hài làm văn chon lọc 8" là cubn sách thứ ha trong bộ sách cùng lo 
vé Ngừ vãn Trung học cơ sở. 

Câu trúc cuốn sách gồm cỏ 4 phán: \ ủn ỉ ự sự; \ ŨII thuyết minh; 1 án nghị Ihị 
chinh trị , văn hóa , vỡ //(}/; \ 'ủn nghị luận vãn học . Trong đó, \ ỡ// //#///’ luận văn học 
phần trung tâm, trọng tâm cùa cuốn sách. 


- \ 'ủn tự sự( chuyện và tóm tắt tác phẩm) 

- \ í/// thuyết minh 


28 bài 
43 bài 


- l ờ// //#/// lnận chính trị , \'í/// hỏa, xã hội : 12 bài 

- 1 'ủn nghị luận văn học : 79 bài 

Các thao tác, kĩ năng như: bố cục, dùng tír, đặt càu, dựng đoạn, phân tích - tríi 
dần. so sánh đối chiếu, giai thích, chứng minh, bình luận, nêu cám nhận, cám ngh 
được thế hiện một cách tường minh, cụ thế trong các bài văn chọn lọc. Chát vân 

tính biếu cám dược dặc biệt quan tâm trong tát ca các bài vãn hiện diện trong cu< 

/ 1 


fc 7ố2 (té và bài làm văn chọn lọc 8" là tài liệu để tự đọc và tự học, nhàm gii 
các em học sinh lớp 8 ồn luyện và vận dụng những kiến thức Ngừ văn dã học tập dư 
ở lớp, ò trường trong nàm học. Nó là lài liệu thiết thực, hữu ích và đáng tin cậy gii 
các em tích luỹ kiến thức Ngữ văn và làm bài tốt các bài Tập làm văn định kì troi 
năm học. 

"\ (hì hay chữ tổr là hướng phấn dấu cùa các em. Ilọc thuộc lòng các bài th 
tóm tắt các truyện (đã học), rèn luyện chữ viết (viết đúng chính tá, viết cẩn thận, vi 
dẹp), say mê dọc sách,... là để tạo tiềm năng, tiềm lực, hình thành một phong cách h 
tập tiên tiến. 

Hi vọng ‘7 62 đẻ và hài làm vàn chọn lọc 8" sẽ trờ thành người bạn nhò tỉ 
thiết đối với các em học sinh lớp 8 gần xa. Mong các em sử dụng cuốn sách một cá 
sáng tạo để tự đọc, tự học và ôn luyện Ngữ vần. 

Chúc các em vươn lên học khá, học giỏi. 


Nhóm Vãn học Thuận Hóa 
Chủ biên 
Ta Thanh Sơn 




PHẨN THỨ NHẢ I 
VĂN Tự Sự 

(Kẻ chuyện , Tóm tắt chuyện) 


BAI SO 1 

Đê bài: Tóm tắt ‘Nhữ ng ngày thơ ấu’ của N guy ên Hồng . _ J 

"Những ngày thơ đu" là cuốn hổi kí của Nguyên Hỏng. Tác phẩm chưa đầy n 
trăm trang, khoáng trên 2 vạn chữ, chia thành 9 chương: 1. Tiếng* kèn: 2. Chúa thuc 
xót chúng tỏi; 3, Trụy lạc; 4, Trong lòng mẹ; 5, Đêm Nô-en; 6, Trong đêm đỏng; 
Đóng XII cái: 8, Sa ngã; 9. Một bước ngắn. 

Trang hổi kí đã ghi lại canh sa sút, tan nát cua một gia dinh thị dân ở thành phô N 
Định trong khoang những năm hai mươi, ba mươi của thê ki XX. Hồi kí kế vé những 
đau buồn cua một thiếu phụ trong một cuộc hỏn nhân miẻn cưỡng, một người chổ 
người cha nghiện ngập, những tủi cực. cò dơn và con dường lêu lổng của một em bé 
cỏi, rồi sa ngã dán. Càu chuyện cam dộng dược tóm tắt như sau: 

Bà nội của bé Hồng theo dạo, sinh nỡ 18 lẩn, nhtmg chi nuôi sống dược 3 ng 
con: một trai, hai gái. Bố cua bé I lổng là con thứ hai. Bò của ỉ lổng làm cai ngục; khi 
Hỏng sinh ra, có biết bao nhiêu người nhà của phạm nhân mang đến nhiều vàng bạc, 
là, gạo thom, gà béo, trứng mới, cá biển tươi dế mừng. Vú bõ thì hả hê vì có số tốt di 
hầu hạ nhà "quyền quỹ'. Sau này. mồi lần bà nội nhác lại chuyện ấy "cỏ nhiêu sực 
dộng lắm". Mẹ Hổng là một phụ nĩr xinh dẹp, chi bảng một nửa tuổi của bô em. N 
Hỏng lẽn bay, lên tám, em dà hiểu và thấm thìa "sự trái ngược cay dang' trong tình du; 
của bô mẹ. Em ván nghe người ta bàn tán về chuyện em Quế là con cua cai H. Cứ ch 
chiều, khi tiếng kèn "rộn rư, tưng hừng cùa toán lính khô xanh di qua nhà, đỏi mắt 
Hổng lại sáng lên", gò má "ưng hổng ", dắt dứa con trai bé nhỏ ra sân dón đợi "một ng 
tám thước, gương mặt trắng hồng, mắt sáng, sổng mui hơi cao, hai hàm rủng ỉn 
phau "... Mấy năm sau, người cai kèn đòi di nhà ngục khác, người thiếu phụ ấy "càng bi 
khuâng trong dôi mắt thần thừ ... Và cũng từ dấy, bô mẹ Hổng "không hao giờ nhìn thi 
vào mật nhau": trong con mắt, giọng nói "hao giờ cũng diíọm vé trám lộng, chua cl 
hờn túi". 

Gia dinh sa sất Iổi suy sụp hẳn. Bố xin thôi ngỉìể cai ngục, lôi bần đèn thuốc ph 
về nhà, sống âm thầm trong buồng tối. Nhiều tài sản quý giá đều bán sạch. Mẹ buồn 1 
thua lỗ. Nam 1927, ngôi nhà gạch hai tầng ớ phố Hàng Cau. thành phô Nam Định p 
bán di để trả nợ. Bố trụy lạc, con lêu lổng, lang thang đánh dáo dể có tiền ăn quà, giao 
với những trẻ bụi dời cùng khổ. 

Rằm tháng tám Trung thu năm sau, khi bà con hàng phố "hoan hi trước hàn 
trỏng trang" thì bé Hồng và em Quế trong bộ quần xô sổ gấu, đi theo sau chiếc quan 
cất tiếng khóc não nuột: "Cậu iù, hư hư cậu ơi là cậu ơi!". 

Bô chết chưa đoạn tang., mẹ lần hồi ngược xuôi, lúc lên Hà Nội, lúc vào Vinh, 
xuống Hải Phòng, dể vay mượn làm vốn buôn bán. Rồi me chửa đẻ với người khác, 
phương cầu thực vào tận ThanHi Hóa. Hổng và em Quế phái ãn chực nằm chờ ở nhà bỉ 
giàu có. bị bêu riêu khinh miệit, châm chí có lần bé Hồng đă bị cô c. "vác cúi tạ pha/ 
lết chân di khàng dược nữa". Nhiiều đêm, nhiều tháng, Hổng chi còn biết sống với nhi 
giấc mơ "mong manh , kì thú" của tuổi thơ. 




Đêm Nô-en, với bộ quần áo chúc bâu mỏng và chiếc áo chùng thâm (lã toạc vai, 
>ng làn gió lạnh, bé Hồng cũng đến nhà thờ, em cò lách dám dỏng dế cỏ thê nhìn thấy 
n thờ Chúa, nhưng đã bị người ta dẩy xuống hoặc cốc lỏ đẩu. Hm phái ra khói nhà thờ. 
thủi một mình giữa dêm khuya lạnh lẽo. Rồi những đèm dòng mưa phùn, gio vi UI 
ìh buốt, nằm trên cái phán trong xó nhà tăm tối cua cỏ c nơi Bên (ìỏ, dáp cái chan don 
)ng ngoài trùm chiếc chiếu, bé Hổng co rúm lại. ngực dau nhói lèn, tràn trọc thao thức 
gà gáy cho đến sáng. Nước mắt cứ ứa ra... 

Bé Hồng sông trong cô dơn, không người chăm sóc, tâm trí lơ dăng trong giờ học. 
ột đồng xu cái trong túi, suốt ngày lang thang khắp các cổng chợ, vườn hoa, bến tàu,... 
đánh dáo, chảng bao lâu dược bạn học và lũ trẻ bụi dời dặt cho cái biệt hiệu "Bạt càu 

một danh hiệu mia mai mà Hồng không hề hổ thẹn. Càng ngày càng sa ngã. Nhiều 
m bò nhà di lang thang. Một mùa hè tủi cực dà đến: bị thầy giáo đánh đập, bắt quỳ vào 
c bảng hết buổi học này qua buổi học khác. Oan uổng và đau khổ. Phải bò học trước 
ục hình cay dắng. Mùa hè năm ấy, bé Hồng 13 tuổi, phải bỏ học "khi cái hàn tay nia 
íy giáo dà dúi tỏuvừo góc tường hình phạt vù không hao giò' nhấc cho tòi lên nữa. Tôi 
ng dứng dậy, mé man chạy như biên ra dường" khi tiếng trỏng lán thứ hai bỗng nối 

y- 

BÀI SỐ 2 

_ Đề bài : Tom tắt “Trong tòngmẹ” (Nhữngngàythơ’áu ■ •Nguyên Hồng) 

Gần đến ngày giỗ đầu bo, mẹ của bé Hồng ờ Thanh Hóa vẫn chưa về. Một hôm 
;ười cô gọi bé Hổng đến bên cười hòi là bé Hổng có muôn vào Thanh Hóa chơi với mẹ 
lông... Biết những rắp tâm tanh bẩn của người cô, bé Hồng dã từ chối và nói cuối nám 
ỉ nào mẹ cũng vé. Cồ lại cười nói. Cô hứa cho tiền tàu vào thăm mẹ và thăm em bé. 
.rớc mắt bé Hồng ròng ròng rớt xuống, thương mẹ vô cùng. Người cô nối với em vé các 
uyên người mẹ ờ Thanh Hóa: mạt mày xanh búng, người gay rạc... ngồi cho con bú bên 
bóng đèn, thấy người quen thì vội quay di, lấy nón che... Bé Hồng vừa khóc vừa căm 
: những cổ tục muốn vổ ngay lấy mà cán, mà nhai, mà nghiến cho kỳ nát vụn mối thôi. 
) nghiêm nghị đổi giọng bảo bé Hồng đánh giấy cho mẹ vé dế rằm tháng Tám "gio dấu 
'li mày , mợ mày vé dù sao cũng dở túi cho cận mày... ” 

Bé Hồng không phải viết thư cho mẹ, dến ngày giỏ dầu cùa bỏ, mẹ cũng vè-một 
ình, mua cho bé Hồng và em Quế bao nhiêu là quà. Chiều tan học, ỏ trường ra, thoáng 
ấy một người đàn bà ngồi trên xe kéo giống mẹ, bé chạy theo và gọi; “Mọ’ ơi ỉ Mợ ơi ỉ 
ợ ơi !Xe chạy chậm lại, mẹ cầm nón vảy, em thở hổng hộc, trám dảm mổ hỏi, trèo lên 
:, ríu cả chần lại. Con nức nở, mẹ sụt sùi khóc. Em thấy mẹ vản tươi sáng, nước da mịn, 
) má màu hồng. Miệng xinh xắn nhai trầu thơm tho. Bé Hồng ngã dầu vào cánh tay mẹ. 
ẹ xoa đầu con và dỗ: “Con nín di! Mợ đã vé vói các con rồi mà "... 

BÀI SỐ 3 

Đẻ bài: Tóm tắt “Tắtđen^cua Ngô Tất To H 

Câu chuyện trong “Tắt đèn” diễn ra trong một vụ đốc sưu, đốc thuế ờ một làng quê 
làng Đông Xá dưới thời Pháp thuộc, cổng làng bị đóng chặt. Bọn hào lí và lũ tay chân 
li roi song, dây thừng, tay thước, nghênh ngang di lại ngoài đường thét trói kẻ thiếu sưu. 
ếng trống ngũ liên, tiếng tù và nổi lên suốt đêm ngày. 






Sau hai cái tang liên liếp (tang mẹ chổng và tang chú Hợi), gia đình chị Dậu tu 
chóng "(ỈUII ỉãt mật toi" quanh năm mà vẫn "( (>'1/1 khóng (hi Ún. áo không (hi mặc". 
na\ đà ‘7(7/ í/(7/ hộc nhi. /></< nhiit trong lụm Sỉ (ùng dinh". Anh Dậu lại bị trận om ké< 
may tháng trời... Không co tiến nộp sưu. anh Dậu đà hi bọn cường hão "hát troi nhn 
( ho (lo gicỉ thịt". Chị Dậu tất ta ngược xuôi chạy vạy, phai đứt mọt bán dứa con gái 
lòng và d chỏ cho vợ chóng Nghị Qué đế trang trái ‘7 nón nợ nhà mfo\". Lí trướng 
Đỏng Xá bàt anh Dậu phái nộp Ntiat sưu cho chú Hợi đà chét từ năm ngoái vì "diết 
không ỉ vón dược nợ Nhò ntíớc". Bị ôm, bị trói, bị đánh... anh Dậu bị ngất đi. rũ nhu 
chct, dưực khiêng tra vè nhà. Sáng sớm hôm sau, khi anh Dậu còn "om ro ro" dang lì 
cổ húp cháo thì tay chân bọn hào lí lại ập dcn. Clúmg lổng lên chửi mãng, bịch vào 
và tát đánh bốp vào mặt chị Dậu. Chị Dậu van lạy chúng tha trói chỏng mình. Nhưiì] 
cai lệ đà gẩm lên, rỏi nháy thốc vào trói anh Dậu khi anh Dậu đã lãn ra chết ngất. Chị 
nghiên hai hàm răng thách thức, rồi xông vào đánh ngà nhào tên cai lệ và tên hầu c 
trướng, những ké đã "hút nhiều xái cũ". 

Chị Dậu bị bắt giai lên huyện. Tri phu Tu Ân thấy Thị Đào có nước da đcn ! 
đồi mát sắc đa giớ trò bi ổi. Chị Dậu đã "ném tọt" cá nắm giấy bạc vào mặt con quý 
ỏ, rói vùng chạy... "Món nợ nhủ nước" vẫn CÒI1 đỏ, chị Dậu phái len tỉnh đi ớ vú. Một 
tối trời, cụ cô thượng dã ngoài 80 tuổi mò vào buồng chị Dậu. Chị Dậu vùng chạy thc 
ngoài, trong khi "tròi toi don như mực"... 

BÀI SÔ 4 

[_ _ Đề bài: Tóm tắt truyện “Lão Hạc "cua Nam Cao. 

Vợ lao Hạc chết. Lão Hạc và cậu con trai sông trên mãnh vườn ba sào. Nhà I 1 J 
không có tiền cưới vợ, anh con trai phẩn chí di làm phu đốn điển. Ngày ra di, anh bic 
3 đổng bạc dế ăn quà; lào khóc. Từ dỏ, lão Hạc sổng thui thui một mình trong túp lé 
xó vườn. Lão làm thuê dế nuôi thân. Chí có con chỗ ớ ben cạnh, lão gọi là "cận Vùng 
quý nó như người đàn bà hiếm hoi quý đứa con cáu tự. 

Hết hạn một công - ta 3 năm, anh con trai vẫn chưa về. Gần 4 năm vẫn chu 
Lao am thầm đợi chờ và chí biết tâm sự với cậu Vàng. Tiền bán hoa lợi trong vườn 
đổng nào lão dành dụm lại dồng ấy. Vợ lão thắt lưng buộc bụng, tậu mánh vườn 50 c 
lão nói với ông giăo "Cha mẹ /ló tợn thì nó hương"... 

Một trận ốm kéo dài 2 tháng 18 ngày, lão yếu đi ghê lắm. Làng mất vé sợ 
Hạc không có việc làm. Rồi lại bào, hoa màu trong vườn bị phá sạch sành sanh, 
mỗi ngày một kém. Mỗi ngày lão và cậu Vàng ăn hết ba hào gạo mà vẫn đói de< 
dắt. Lao Hạc phái bán con chó dược 5 đổng cho thằng Xiên thằng Mục giết thịt 
khi bán chó, lão khóc. 

Lão Hạc tủm sự với ông giáo về kiếp người khổ sờ của mình; lão nhờ ỏng giá 
hộ mảnh vườn cho cậu con trai, gíri ông giáo 30 đồng bạc đế phòng khi lão chết "s 
của lào cỏ tí chút, còn hao nhiêu đành nhờ hảng xóm cà...". Tìr đó, lão Hạc ăn kho; 
cú ráy, củ chuối, suríg luộc,... chế tạo được món gì ăn món ấy. 

Lão Hạc xin Binh Tư cái bả chó... Cái chết của lão Hạc thật dữ dội, hai mát lon 
sòng sọc, bọt mép sùi ra,... vật vã đến hai giờ đồng hồ rồi mới chết. Chi có ông gi 
Binh Tư mới hiểu được cái chết đau đớn và bất thình lình của lão Hạc. Ong giáo nh 
thể lão Hạc rồi khẽ hứa giữ gìn mánh vườn cho lão và sẽ trao lại trọn vẹn cho anh co 
lão khi hắn trớ về. 






BAI so 5 

_ Để bài: Tóm tất tru yện “Côbé bán di êm của An-đéc-xen - j 

Một đêm giao thừa. Rét dừ dội. tuyết rơi. Một cỏ bé dau trần chân di dát dò dam 
»ng đêm tối. Đôi chân trần nhỏ bé, dó ừng lên, tím bám lại. Chiếc tạp dề cù kỹ dựng dẩ y 
ĩm và tay cô bé còn cầm thèm một bao. Suốt một ngày dài chảng bán dược một bao 
o! Chang ai bô thí cho em chút dinh. Bụng đói cật rét mà em ván phái lang thang trên 
ờng. Tuyết bám đẩy tóc và xếp thành từng búp trẽn lưng em. 

Đêm giao thừa, nhà nhà sáng rực ánh dèn, sực nức mùi ngồng quay. Năm xưa, khi 
nội hiền hậu còn sổng, em cung được đón giao thừa ở nhà. Sau dó, bà mát, gia san tiêu 
1 , gia đình phải lìa ngôi nhà xinh xắn có dây trường xuân bao quanh..., đến chui rúc 
>ng một xó tối tăm. Giờ đây, em luôn luôn nghe những lời mãng nhiếc chửi rùa... 

Lang thang mãi, đêm khuya càng rét dữ. Ẹm không thế vé, nếu không bán dược ít 
o diêm thì sẽ bị bố đánh. Em ngồi nép vào một góc tường, giữa hai ngòi nhà xa lạ. Đỏi 
ân rét buốt, đôi bàn tay dã cứng dờ ra. Em đánh liều quẹt một que diêm mà sưởi cho đỡ 
:. Ngọn lửa xanh lam rồi sáng rực như than hồng. Nhìn ngọn lửa diêm em tường chừng 
ng ngồi trước một lò sưởi. Que diêm tàn, lừa tắt, em bần thần cả người, chợt nghĩ ra 
m nay về nhà thế nào cũng bị bố máng. 

Em quẹt que diêm thứ hai, diêm cháy sáng rực lên. Em chìm vào một cơn mộng 
p. Một bàn ăn đã dọn, khăn trải bàn tráng tinh, bát đìa bang sứ quý giá và có cá một con 
ổng quay. Con ngồng quay nháy ra khỏi đĩa cùng dao ăn, phóng sét tiến vể phía em... 
êm lại tắt, mộng tan, đêm tối dày đạc và lạnh lèo. 

Em quẹt que diêm thứ ba, bỗng em thấy hiện ra cây thông Nỏ-en trang trí lộng láy, 
ng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trẽn cành lá xanh tươi. Em với tay vé phía cây... 
ưng diêm tắt. Nến bay lên thành những ngôi sao trên trời... 

Em quẹt que diêm thứ tư, ánh sáng xanh tỏa ra xung quanh. Em nghĩ tới một ngôi 
D đổi ngôi, một linh hồn bay lẻn trời với Thượng đế, em nghĩ tới bà nội em đã mất. Em 
t tiếng gọi: ‘'Bà oi!". Em reo lên. Em nhớ lại những ngày bà còn sống, bà cháu tìmg 
■ợc sống sung sướng. Em van bà xin Thượng dế chí nhân cho em bay lên trời đế dược về 
i bà. Diêm phụt tắt, ảo ảnh sáng rực trên khuôn mặt em cũng biến mất. Em quẹt tất cả 
ững que diêm còn lại. Diêm nối nhau chiếu sáng. Em nhìn thấy gương mặt bà to lớn, 
p lão. Bà cầm tay cháu rối hai bà cháu cùng hay lên cao, cao mãi về chầu Thượng dế. 

Sáng hôm sau, mồng một Tết, tuyết vẩn phủ mặt đất, mật trời chói chang trời xanh, 
ọi người vui vẻ ra khỏi nhà. Họ nhìn thấy một em gái có dôi má hồng và dôi mói dang 
ỉm cười nàm chết ò một xó đường vì giá rét đêm giao thừa. Tử thi em bé ngồi giữa 
.Ong bao diêm, trong đó có một bao dã đốt hết nhẩn. 

p 

BÀI SỐ 6 

Đề bài: Tóm tắt cảnh ‘Vánh nhau với cối xa y gi ó" (Đôn Ki -hô-tê-Xéc-van-tét) J 

Đôn &i-hô-tê lại dấn thân vào chinh chiến. Tháy cưỡi ngựa di trước, trò cưỡi lừa 
eo sau. Chợt nhìn thấy ba bon chục cối xay gió giữa dồng, Đôn Ki-hỏ-tò cho dó là hì 
lổng lồ hung tợn phải xông ra kết liều đời chúng. Lão tin ràng nhất định sẽ giàu to, sau 
li đánh thắng thu chiến lợi phẩm. Mặc cho giám mã Xan-trồ Pan-xa can ngăn. Đôn Ki- 
>-tê vẫn hăng máu thúc con chiến mã Rô-xi-nan-lế xông lèn. Vừa lúc ấy, gió thổi mỗi 
e một mạnh. Lão hiệp sĩ vừa thét lớn vừa xông vào bắt bọn khống lổ đền tội ! Gió nổi 
1 dữ dội, cánh quạt quay tít khiến ngọn giáo gãy tan tành, cả người lẫn ngựa ngà chổng 



kềnh ra đãl. Giám mà ihúc lừa tới cứu thì thấy chu nám khóng cựa quậy sau cú ngà nh 
trời giáng. Sau khi hổi tinh, Đôn Ki-hỏ-tê cho rằng pháp sư Phơ-rc-xton (là dánỉi cáp th 
phòng \ à sách NO' cua minh, nay lại tước mất phán vinh quang chiên tháng. 

Xan-tró vực Đón Ki-hỏ-tè ngói lên ngựa, hai người lai liếp tục tiên lén. Tuy buổ 
phiền ve chuyện mãi ngọn giáo, nhưng Đôn Ki-hô-tê ván cam khái nhac lai chuyện hiệp í 
Va-gax lúc chiên dấu bị gay gươm dà nhổ cây sổi làm vù khí. giết dược hao quân giặ 
Mô-rỏ, trớ thành 'Hiệp sì diệt dịch" lừng danh. Đôn Ki-hó-tè cao hứng nói mình sẽ nh 
một cây sổi làm vù khí và sẽ iập nên những chiến cõng mới phi thường. 

1 lai tháy trò nói chuyện. Thầy tuyên bò mình không kèn dau vì các hiệp sì giang h 
có bị thương cũng không dược rên rí. Con giấm mà thì dược Đồn Ki-hô-tO cho phép c 
việc rên la vì cho tới nay chưa thấy sách kiếm hiệp nào ngăn cấm ca ! 

Đến bữa ăn, thầy bào chưa muốn ãn. còn giám mà ngồi trớn mình lừa ăn một các 
khoái trá, tu rượu ngon lành. Xan-trõ Pan-xa cam thấy cái nghê (li tìm kiếm chuyện phiê 
liru tuy có nguy hiếm song khổng dến nồi vát vá! 

Đêm dó, hai thay trò ngu dưới gốc cây. Đón Ki-hỏ-tê be một cành khỏ lắp vào cá 
gày lam thanh một ngọn giáo. Suốt đêm thao thức chi nhớ tới tình nương Đuyn-xi-nê-i 
Xan-trô Pan-xa thì ngủ một giấc dến sáng, \’ừa mờ mát dã tu rượu, chi lo báu rượu dà v< 
khó tìm dược nơi mua rượu. Còn lào hiệp sĩ không ăn sáng, vì theo lào nói, chi cẩn ngl 
đến người yêu cũng đù no rói. 

BÀI SỐ 7 

_ Đề b ài: Tom tắt tr uyện “Chiĩc fá cu(V cún^ c^ O Hen^rí J 

Tại một khu nhỏ phía tây công viên Oa-sinh-tơn là làng Gri-nig cổ kính. Các ngli 
sĩ nghèo thường lui tới tìm thuê những căn phòng có cửa sổ hướng hắc, những buồng xé 
sát nóc kiểu Hà Lan với giá tiền rẻ. 

Phòng của hai nữ họa sĩ trê đặt ỏ tầng thượng ngôi nhà 'ổ gạch ba tầng thấp lè ti 
tầng cuối cùng là phòng của cụ Bơ-mcn đã ngoài 60 tuổi. Cụ nghiện rượu; dã hơn 40 nãt 
mà ngòi bút màu của cụ chưa với tới dược gấu áo vị nữ thán nghệ thuật. Cụ luôn luôn có 
định vẽ một bức tranh kiệt tác, nhưng chưá bao giờ bát dầu cá. 1 lai nữ họa sĩ trẻ, m< 
người tên Giồn-xi, một người tên là Xiu. Một cồ từ bang Men tới, một cô từ Ca-ỉi -pho-ni- 
lại. Họ kết nghĩa, gán bó trong tình chị em thân thiết. 

Mùa dồng năm ấy, chứng viêm phổi hoành hành đã đánh ngã hàng chục nạn nhâ 
bên khu phía đông... Thế rồi Giỏn-xi bị cảm lạnh nằm bất dộng trên chiếc giường sát. Viê 
bác sĩ cho Xiu biết, bệnh tính của Giôn-xi mười phân chi còn hi vọng được một thối. Xi 
tranh thu vẽ để kiếm thêm tiền mua rượu Boóc-dô pha sữa, mua thuốc dể săn sóc, chạy chì 
cho dứa em tội nghiệp. Ngày đêm trôi qua, Giồn-xi năm yên hất dộng và tráng bệch như ph 
tượng đổ. Cô chí biết nhìn ra phía cửa sổ, nhám dem timg chiếc lá còn lai trên cày thườn 
xuân, mệt mòi buông xuôi nghi sẽ ra di khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống. 

Cụ Rơ-men lại lên gác 3 ngồi làm mầu cho Xiu vẽ. Xiu dã nói với cụ về nỗi niềt 
tuyệt vọng của Giỏn-xi. Một dèm mưa tuyết lạnh lèo nữa lại ào tới. Nhưng chiếc lá díín 
cảm màu vàng úa vẫn bám vào cành. Chiếc lá thường xuân, chiếc kỉ cuối cùng vẩn còn đ< 
Giổn-xi bình phục dẩn. 

Cụ Bơ-men dã chết vì sưng phổi sau hai ngày nàm viện. Giầy và áo quán cụ ư< 
sũng và lạnh buốt còn dế lại trong phòng. Chiếc thang, chiếc đèn bão, và chiếc bút lôn 
rơi vung vãi... ở ngoài cứa sổ. Xiu khẽ nhắc em hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chiếc 

cuối cùng trên cây. rồi bao: "Ô, em thân yêu , đó chính !ủ tác phẩm kiệt xuất của cụ Bi 
men đấy. Cụ dã vẽ nó vào cái đêm mà chiếc lâ cuối cùng đã rụng...". 







BÀI SỐ 8 

Để bài: Kê lại một truyện co tích mà em vô cùng yẻu thích 

Con Rổng, cháu Tiên 

Thế giới thán linh cũng có ngôi thứ. vị thứ cao. tháp. tròn, dưới, và dược chia làm 
hai loại: phúc thun và hung thun. Lạc Ị,ong Quân và Alt Cơ rất dẹp duyên, một hên là 
thuộc nòi Rống, một hèn thuộc dòng Tiên, một bèn là trai tài có sức khoe phi thường, 
nhiều phép lạ. một đáng thì xinh dẹp tuyệt trán. Lạc Long Quàn láp lánh chiên cõng 
huyền thoại: diệt Ngư Tinh. 1 lồ Tinh. Mộc Tinh va liêu trừ nhiêu loài yêu quai khác lừng 
làm hại dân lành. Lạc Long Quàn còn là vị thán cua lao dọng và sự sóng, Thân dã dạy dán 
trồng trọt, chăn nuôi, đánh cá. san hãn... dế xay dựng cuộc sòng ám no hạnh phúc. 

Lạc Long Quàn kết duyên cùng Âu Cư là một cuộc tình duyên kì lạ. một thiên 
diẻm tinh. Ảu Cơ dà đé ra một cái bọc trăm trứng, nở ra đúng một trăm người con tuân tú. 
khỏi ngô, xinh đẹp lạ kì. Năm mươi người con theo cha xuống hiến, năm mirơi người con 
theo mẹ lèn núi, chia nhau di bòn phương trơi lặp nghiệp, tran giữ bò cỏi xứ sỡ. Sự tích 
trăm trứng là một huyền thoại vỏ cùng kì diệu biếu lô biết bao tự hào về nòi giông. Hai 
tiếng dồng hùo bắt nguồn từ sự tích thiêng liêng áy. 

Truyền thuyết "C(m Rồng, cháu 77(7/" dã giãi thích nguồn gốc giông nòi, biếu lộ 
niềm tự tôn lự hào dân lộc, khơi dậy tình yèu thương đoàn kết dàn tộc, khăng định nghĩa 
dồng hùn vò cùng cao cà thiêng liêng. Cuộc dời và chiên cong cùa Lạc Long Quàn, 
chuvện sinh nở kì lạ cùa Au Cơ với cái bọc tràm trứng dã tạo cho truyén thuyèt "Con 
Rồng, cháu Ticn" một màu sác huyền thoai, diém lệ. 

BÀI SỐ 9 

Đề bài: Tóm tít “ổng Giuốc - đanh mặc lễ phục” I 

(Trưởng giả học làm sang - MỎ-H-e) J 

Vỡ hài kịch 'Trường giả học lủm sang" gồm có 5 hồi, dược Mô-li-e sáng tác vào 
nám 1670, ha năm trước khi ỏng qua dời. Trước dây dã cỏ người dịch, dật tên là "Gà tư 
sơn íỊitỳ tộc". 

Cốt truyện vớ kịch như sau: 

Lão Giuóc-đanh cục mịch, xâu xí, dốt nát, ngờ nghệch... Nhò buôn dạ mà trờ nên 
giàu có. Lão muốn trở thành nhà quý tộc. Lão mời tháy triết về nhà đẻ học tiếng La-tinh, 
học lô-gic, học luân lí, học vật lí, hục chính tả, học phát âm, học viết thư tình dể gửi cho 
một bà dại quý tộc mà ồng ta "phái lỏng". Sau khi muốn trớ thành nhà bác học, lào Giuốc 
-đanh lại muốn có bộ lể phục dẹp nhất triều dinh. Phổ may và bốn thợ phụ kéo đến đế mặc 
thử lẻ phục cho lão. Giuốc-đanh dã dược chúng tâng bốc từ "ông lớn", "cụ lớn" lên đến 
"đức ông". Nhiều ké đã lợi dụng sự hợm hĩnh, ngờ nghệch của tên trướng già, san đón. 

nịnh hót lão đế moi tiền. 

• 

Nàng Luy-xin là con gái xinh đẹp cùa Giuốc-đanh. Lào không tán thành tình yêu 
của con gái với Clê-ông, chi vì anh ta không phải là quý tộc. cỏ-vi-en, dẩy tớ khôn ngoan 
đà lập mưu, đã hiến kế cho Clc-ống. Clê-ông bèn cải trang thành Hoàng từ Thố Nhĩ Kì 
đến hỏi Luy-xin làm vợ, và đã được lão Giuốc-đanh ung thuận !... 
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BÀI SỐ 10 

ị Đề bài: Kê lại một càu chuyện cám dộng nói về tình nghĩa hoặc tình yêu thương đồng loại. 

Con chim hóng 

1. Mọt người di san ơ Thien Tàn dom hn\ vào rìrng danh hat dược mọt con ohin 
hổng mái rát dẹp. Ik) chim vào lỏng, dom ve. ('on chim trong cứ hay theo, cất tiêng kcu ra 
ai oán. Con trong bay theo vé tan nha người di san, kêu khóc như van xin cho dên tòi mị 
mới chịu hay di. 

2. Mờ sáng hom sau. người di san day mõ cưa dà nhìn tháy con chim tròng dật 
trước san. Chim váy cánh nhịp nhàng như cố y ra ỈÌICU gì. Người di san lại gan. dinh ha 
láy cho dược ca doi. Chim trông VIrơn cao co. nha ra mọi cục vàng rat to. sang ỉap lanh 
Người di san chợt hiếu, hoi: "Munn chuộc vợ Mỉ<> hen tha con chim mái ra. Đôi chín 
mừng mìmg tui tui. quanh quản mài, chưa nỏ' hay di... 

3. Người di sán cán vàng, dược hai lạng sáu dỏng can. cám cục vàng trên tay, anỉ 
ta xúc dộng nghi: "Câm thú khàng biết gì mủ còn chun# lình thế? Có nồi ỉ num nào bàn 'ị 
nổi buôn ( lia dôi ỉ ứa phai chia li. Loài cám lliú cũn g thớ iC...". 

(Theo "Liêu trai chi dị 

BẢI SỐ 11 

1__ Đê bài: Người thương yêu[song mài trong lòng em. _ 

Bà ngoại và cây voi 

Nhà hà ngoại ớ ngoại õ, cách thị xa Bac Ninh bon cây sd. Ba gian nhà ngói nhỏ b< 
êm dem. Vườn tược xinh xắn. Vài ha luống rau. dat nho toi chạy dài: mùa nào thức ấ; 
xanh tươi ngọt ngào. Cai bẹ, mồng tưi, cà, dậu dũa.... dược hà vun xới tươi tốt quanh năm 
Phía trước sân nhà còn có hai cày cam trìu qua, cây hổng xiêm và hỏn cây cau. Nhưng dẹi 
nhất, thân thuộc nhát là cày vòi. Bà ván thường noi: "Cax voi này bủn# tudi me cháu dấy 
Mẹ Nam cúc cháu dà 39 tuổi rồi" . Bà trám ngâm, lặng lẽ. Những sợi tóc trăng nhẹ hay. 

Ngày ấy, tnrớc khi vào chiến trường miền Nam, ỏng dược vé phép thám gia dìnl 
hai tuần lẻ. Ong thuê thợ lợp lại mái nhà, dào một cái giêng và trồng cây vối. Ong di mà 
từ dó không về. Tấm ảnh cùa ông có deo quân hàm dại lìy và hãng Tổ quốc ghi còng vải 
treo trên bàn thờ. Mẹ em sinh ra tám tháng sau dó, và trong dời, chảng bao giờ mẹ dượ 
nhìn tháy gương mặt thân yêu, giọng nói ấm áp của ổng ngoại chúng em. 

Mấy năm trước dây, hè nào mẹ cũng đản chúng emg vé chơi với hà một tháng. Đi 
là những ngày vui nhất của hai anh em. Mẹ là đứa con duy nhất của hà nên hà càng yê 
quý hai cháu. 

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm, mẹ di dạy học rồi lấy chổng xa. Mài gán dày. mẹ mc 
được chuyến vé một trường thị xã. Mẹ đưa hai con về ở hẳn với bà. Nhà bà ám cúng hán lên 

- "\ ịệc tưới rau, giật gi ù, cơtìì nước và chợ búa lủ phấn cua con, mẹ nhé! Múc nưỏ 
từ giêng lên dô vào hai chum lủ việc của cháu Bắc. Còn cháu Thúy thì quét nhà , quét sát 
rứa ấm chớn và lau chùi bàn ghe '. 

Mẹ nói với bà như thế. Bà cười rất vui, rồi nước mát cứ ứa ra. Thế nhưng, bà vả 
thức khuya dậy sớm, luôn tay luôn chân. Bước sang tuổi sáu Iĩiươi, tóc bà ngày một bạ 
nhiều. Đau ốm nhưng bà không bao giờ than phiền. Mỏi bữa bà chí ăn dược lưng bát cơr 
nhỏ. Lúc vui, bà hay nhắc lại những kỉ niệm thời con gái như đi hội Lim, hội chùa Dâu. c 
hát quan họ, kể lại chuyện ông ngoại đi bộ đội... Cái mũ tai bèo, chiếc võng giải phón 
quân là di vật của ông mà bà rất nâng niu. Bà vẫn đem ra phủi bụi, phơi phóng. 
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Tinh thương bà dồn cho con cháu. Bà chăm sóc và yèu quý cây vòi một cách đặc 
biệt. Bà thuê công nhân Còng ti Còng viên tia cành, phun thuốc trừ sâu diệt bọ róm, bón 
phản cho cây vôi. Nỏ là vật kí thác thiêng liêng của ỏng ngoại và cũng ỉà một mành linh 
hổn của bà. Cây vối mỏi năm lại vươn cao, cành lá sum sè, che rợp một góc sân những 
ngày hè. Gốc cây to, vừa người ốm, có bốn cành toa ra bổn phía, vé mùa hè, bà vần dem 
chiếc chõng tre dặt dưới gốc cây vôi dế ngổi hỏng mát và nghe chim hót. Giêng hai. vối 
dâm nụ. trổ hoa. Nụ vối to băng viên bi. Hoa vối xòe nỡ tráng. Nhị hoa màu tím nhạt. Các 
cánh hoa xếp chổng lên nhau như hoa chè. Mùa hoa nỡ. ong kéo dến bay vù vù suốt ngày. 
Nhiều nhát là ong báu den nhánh. Chúng bay rối rít. ỉranlì giành nhau từng bỏng hoa một 
dể hút mặt hoa, nhụy hoa. Lá vôi dày, to và dài, gán giống lá xoài, cỏ nhiều gân to, mặt lá 
láng bóng. Nụ vối, quà vối, lá vối dược bà hái xuống, dem lì, sao tấm va phơi phóng với 
gừng thái lát. Nước nụ xối thơm dậm. Bà báo nó là thứ nước uổng dân dà, giải nhiệt, tiêu 
đờrn và nhuận tràng. Chi ba thìa bột nụ vối, bà cỏ thế pha dược một bình tích ú nóng, uống 
cả ngày. Anh Bắc nói: "Bù ơi! Chau nghiện nước nụ voi cua hà nong với dường rồi dấy!". 
Bà cười, nói: "Chi sợ mẹ Nam mày không du nén lìiua dường thôi...". 

Ngày anh Bác về Hà Nội học dại học Bách khoa, bà rất vui, gọi ba mẹ con lại, rồi 
bảo: "Sô íìếỉ kiệm này, bù cho cháu Bắc: mẹ con giữ lấy. Còn Ị ừ nay trờ di, hà lập sò' tiết 
kiệm mới làm quỹ học tập cho cháu Thủy". Tiền trợ cấp vợ liệt sĩ hơn ba chục năm qua, ba 
đều dành dụm lại cho con, cho cháu. Tinh thương con, thương cháu dào dạt trong lòng bà. 
Miếng ngon nào, dồng quà tấm bánh nào, mẹ biếu bà, bà chí ãn một vài miếng nhỏ, rồi 
cất tiếng gọi: "Bấc ơi ỉ Thủy ơi! Đến hà cho cái này...". 

Trước khi lên dường di học Đại học. anh Bác ỏm lấy cổ bà và nói: "CÌUUI cô học 
giòi, dó kĩ sư, cháu di lủm dược nlỉièu tiểu, châu /mòi hù. nuôi mẹ...". Bà cười, nước mát 
ứa ra, rồi nói: " Cháu Bắc hiếu thao lắm! Cháu Thúy noi gưưng anh, co gắng lén, học giói 
lên, cho hà vui". Anh Bác về Hà Nội, nhà vắng hẳn di. Bữa cơm nào bà cũng pghẹn, bà 
luôn nhắc đến anh Bắc. Một hai tháng, anh Bắc mới vé chơi, bà vui hán lên. Anh Bắc di, 
bà lại nhớ. 

Hạnh phúc nhất là được nằm trẽn chiếc chõng tre kê dưới gốc vối, gối dầu vào lòng 
bà, nghe bà kể chuyện. Chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thời con gái. chuyện ỏng ngoại 
trổng câj/vốK... Sung sướng nhất là dược me sai ra vườn hái một nắm lá hương nhu, vài lá 
chanh đem về nấu lên làm nước gội dầu cho bà mỗi chiểu chủ nhật. 

- Bù ơi! Cháu /nong hủ vui khỏe mủi mãi, hà song yên vui trong lỏng mẹ con cháu 

nhé!... 

Tôi vẫn nghĩ thầm như thế. Nhất là mỗi khi di học về tới sân nhà, và cất tiếng gọi: 
"Bà ơi! Bà dang làm gì đó?" 

Lê Ngọc Thủy - Lớp 8A 
Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Bắc Ninh 

BÀI SỐ 12 

Đề bài: Kê lại một càu chuyện nói vể một nhàn cách của kẻ sĩ 

_ 0 § m 9 9 __ _ ___ 

Kc sĩ phải biết giữ lấy mùi thơm ở ngọn bút cúa mình 

Vương Sĩ Trinh (1634» 1711) là một nhà thơ nổi tiếng dời Thanh. Đậu liến sĩ, từng 
giữ chức Lẻ bộ thượng thtr. Cốt cách phong nhà, trọng hiền tài, dãi kẻ sĩ, nức tiếng kinh 
đô. Ong đọc rộng, sách quý mua vế đẩy nhà. 

Lại nói, "Liêu trai chí dị" được Bồ Tùng Linh viết xong đã nhiều năm, nhưng 
khổng có tiền để in được. Bằng miệng người đời, bàng các bản chép tay ít òi, tiêng tăm 

12 




vang dộng- Vương Sĩ Trinh nghe tiếng tìm đến. I ỉọ Bồ tránh khổng tiếp. Cứ thế ha lần. ỉ ỉọ 
Bổ giải thích việc tránh mặt này của mình: 

- Ong này vốn dòng dõi cao sang thố gia vọng tộc. Ke cày cuốc như minh không 
nên làm quen như thế... 

Thế rồi, Vương cai trang lần đến lều co kè hàn sĩ. Được mời lên đệm cỏ. Chủ đãi 
khách bằng vài chén thanh thủy dạm bạc. Khách và chủ chi nói chuyện hoa co mùa màng. 
Họ Bồ không hề đả dộng đến chuyện vàn thơ gì hết. 

Một thời gian sau dó, Vương Sĩ Trinh phai nhờ đến nhiều người thân cua Bồ Tùng 
Linh giới thiệu mới dược gặp chính thức họ Bổ. Vương định bỏ ra ba nghìn lạng bạc mua 
bản thảo "Liêu trai chỉ dị". Nhưng họ Bổ khống chịu. Chỉ cho Vương dọc, viết lời tựa và 
lời bình cho sách mà thôi. 

Vương Sĩ Trinh đã dành những lời tốt dẹp nhất nói về "Liêu trai chí dị". Vương còn 
nhiều lán mời Bồ Tùng Linh đến làm thượng khách trong tư dinh của mình, nhiều lần ông 
dến thăm lều cỏ kẻ hàn sĩ. Nhưng trước sau, Bồ Từng Linh đều vin cớ ốm đau mà khước từ... 

Vé sau, có người thân hỏi, ông mới nhẹ nhàng nói: 

- Vàng bạc quý thật. Yến ẩm sang thật. Ké sĩ phái biết giữ lấy mùi thơm ớ ngọn búi 
mình. Lân la mần chi cho bận. 

("Mủi thơm ngon bút' - Chuyện vui văn học gần xa] 


BÀI SỐ 13 

__ Đề bài: Kê lại một câu chuyện cô mà em nhớ mãi _ 

Nghiện làm quan 

Tương truyền ớ phu Nam Dương thời nhà Minh có một viên thái thú, chết ngay trêr 
công dường, nhưng hổn phách không tan. Cứ mỗi sáng mai, khi trống canh điểm, lại thấy 
y dội mũ sa đen, khoác áo, deo dai lên công dường, quay về hướng Nam mà ngồi, có Cii 
nha dịch dứng hầu. Quan ma nghe trình việc xong, nhận lé lạy. Mặt trời sáng rực rỡ, mới 
dần dần biến mất. 

Đến đời Ung Thính. Thái thú họ Kiều đến nhậm chức, nghe kế chuyện này rổ 
cười, nói: 

- Lăo già này mác bệnh nghiện làm quan. Thân dẫu dà chết mà vẫn không tự biết 
Ta có cách làm cho lào sáng mắt ra. 

Từ lúc trời chưa sáng, họ Kiều mạc triều phục, lèn ngồi sẵn ớ công dường. Đến lúc 
trỏng điểm canh cái mũ sa tháp thoáng tiến vào, thấy trên án đã có người, bóng ma lưỡnị 
lự, hú lên một tiếng,thảm thiết rồi biến mất. 

Từ đó quái tuyệt hẳn. 

(Trích Giai thoại vàn học Thanh 

BÀI SÔ 14 

_ Đề bà i: Kể lại một cảu chuyện mà em vô cùng y êu thíc h _ 

Mèo sư tú 

Dưới thời Vạn Lịch triều Minh (Trung Quốc), nạn chuột hoành hành. Đồng điér 
kho đụn, ngũ cốc... bị chung ăn và phá sạch. Trong cung cấm, chuột càng phá phách dữ 
Thức ngon cùa lạ, các dồ quý giá của nhà vua bị chuột ngốn hết, phá hết. 
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Triều đình phái lệnh cho dán gian dáng mèo đế trị chuột. Nhưng chẳng hao làu, sò 
lèo này đều bi chuột àn thịt hết. Các quan nôi thi, hoàng tộc. than vương... đều vỏ cùng 
ối rối. Láy đá*ném chuột, lây gậy sất đập chuột thì lại sợ làm võ, làm nát các bình ngọc, 
:> vàng, các đồ sứ quý giá khác... 

Thê rồi, có một sứ thần đem tiến cống Hoàng đế một con mèo su tu. Lỏng trăng 
nuốt như tuyết. Cập mát như hai viên ngọc. Với bao vuốt nhọn dấy thần khí. Cấc quan rất 
(lừng. Lệnh được ban ra: hày thả mèo sư tử vào cung ! 

Đỏng cửa lại ! Cấc quan nội thị đứng rình. 

Mèo đi đi lại lại. Rồi mèo ngồi im một chỗ rất lâu. Lù chuột thập thò thận trọng, về 
au, chúng mạnh bạo đến gần. Như thăm dò, như khiêu khích. Mèo tránh, nhay lên cao. 
diuột leo theo. Mèo lại nháy xuống. Chuột kéo đến ngày một đông. Có lúc mèo thu mình 
ại. Cặp mắt mèo có lúc lại lim dim. Các quan đểu ngán ngẩm, thở dài cho rằng mèo SỌ' 
huột, mèo vô tích sư. 

Thấy chuột có ve mệt mỏi, chạm chạp vì cái bụng to, phái ngồi mà thỏ', meo 
.oay mình. Bồng cặp mát mèo sáng rực lên. Mèo từ cao lao xuống, dùng vuốt sác, 
lùng răng nhọn vổ lấy chuột, cán xé. Chuột cậy đông kéo đến vây lấy mèo. Nhưng hết 
on này đến con khác đều bị mèo vổ xé xác. Gan một tháng sau hầu như không còn 
nột con chuột nào nữa. 

Than ôi! Nạn chuột phá phách thật đáng sự! Mèo thường thì đa bị chuột giết mất 
ổi. Ném chuột thì lại. sợ làm vỡ bình ngọc lọ vàng! May mà cỏ mco sư tự. Mèo SU' tù có 
ăng sắc, vuốt nhọn. Cấi dũng cua mèo đă ghê. Nhưng cái trí của mèo mói lạ. Mèo phái 
ui, phái né tránh, lúc đầú là đê dò xét, đâu phai vì mèo sự? Và đến lúc IĨ1CO SU' tử ra tay thì 
ũ chuột bị tiêu diệt. Than ỏi! ơiuột bổn chân đã đáng ghê tóm. Nhưng loại chuột - hai - 
hán thì còn đáng sự biết chừng nào! Tim đâu ra loại mèo SƯ tử? 

( Theo L iêu trai chí dị) 


BÀI SỐ 15 

Đề bài: Đóng vai ông giao tự kể về tâm trạng cua mình sau khi nghe lão Hạc nói về 
_ __ chuy ện b án câu Vàng __ _ _ 

Buổi sáng hỏm ày, lão Hạc vể rồi, tồi cứ bán than mai. Cái diếu thuốc lào, âm nước 
:hè tươi vần nằm chơ vơ ra đó. Tôi không thiết đến nữa. Tỏi nghĩ đến 5 quyển sách cua 
ôi, tôi nghi đến cậu Vàng. Câu nói cua lão Bạc cứ xoáy vào óc tôi: "Tỉlì ra tôi ỉ>ià hằny 
tày mối dấu rối còn dánh ỉữưrr.ý: con chó, nó khôn g ngờ tôi nỡ tám lừa nó !". 

Ngồi trên tấm phán gõ đã sờn đà mọt, tỏi bán thán lặng đi. Nhớ lại những lời lào Hạc 
/ừa kể, tôi như thấy cánh cậu Vàng bị thang Xiên thằng Mục bắt trói. Nghe tiêng chủ gọi, 
:ậu Vàng từ ngoài ngõ chạy về vẫy đuôi mừng rối rít. Vừa ãn được mấy miêng cơm thì 
hấy thằng Xiên thằng Mục nấp trong xó nhà, bất ngờ túm lấy hai chân sau cạu Vàng dốc 
ìgượe lên. Cậu Vàng bị trói chạt. Cậu rèn ư ử. Nước mắt chày ra rồi dại đi. Nỏ nhìn lào 
dạc. Như van xin, như cáu cứu. Nó biết là sắp chết. Cậu Vàng nhìn lão Hạc với cặp mắt 
.tờ ra, tướng như trách móc: "A! Lào yià tệ lắmĩ Lào yià tệ hun! Tỏi an ớ vói tào như thứ 
nà lão \ử với tói như thếnà\ à?". 

Suốt cả ngày hỏm ấy và mấy ngày sau nữa, tôi bái hoài cá chân tay. Không buồn mó 
íến cái điếu cày nữa. Thương mình, thương vợ con nheo nhóc. Tôi nghĩ đến lào Hạc, nhớ 
lến đứa con trai của lão đi phu đồn điền mãi chưa về. Tôi nghĩ đến cậu Vàng và kiếp chó. 
Mét mặt khắc khổ, đổi vai gầy, hai hõm mắt áng ậng nước của lão Hạc cứ làm cho tôi 
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buồn tê lái. Thuốc dã vo viên, dã bò vào xoe. cái dóm cháy dã làn. thè ma lõi vàn chưa 
húi. C ai miệng cứ dang ngái. Nước mái lõi ứa ra. Câu nói cua lào Hạc "... Itcit kicp người 
cũng kho nòt thì ỉa nôn lủm kỉ ép gì ỉlìậì .sung sướng cứ làm lói bói hòi. đau đớn. 


BÀI SỐ 16 

Đẻ bai: Kê vếmột viẹc em đả làm khiến bô mẹ em rat vui lòng. [ 

Đi thâm cò giáo cù 

Cô Nga là cỏ giáo dạy em nong hai năm học lớp 4. lớp 5 ớ trường Tiêutiọc Chu 
Vãn An. cỏ dã vé hưu lừ năm ngoái. fX>'i co lắm chuyện buỏn. 

Chiêu qua, em vừa di học vé thì cái Huệ và cái Lãnh dạp xe đến. Nó nói tham: "Cỏ 
Nga om ììùtìi viện... Chung mình (/cu thủm có". Thế mà dã ba nàm rói. ba năm xa cỏ... cỏ 
Nga là vợ liêt sĩ. Chồng cồ dã hi sinh nam 1981 tại chiên trường l ây Nam. Vơ chổng cô 
có hai người con. Chị Minh lấy chổng xa. Anh Thịnh di bộ dội dỏng ơ Trường Sít, hai năm 
nay chưa vổ phép. Thời còn học lớp 5. chúng em vần coi nhà cỏ như nhà mình. Nhiều hỏm 
nghi học. bọn con gái lớp 5A hay kéo nhau dến nhà cò choi. Đứa nào cùng coi cỏ như mẹ. 
Có hõm trời mưa to, cò nấu cơm giữ tất ca ớ lại an cơm. Cò bao dây là bữa cơm tập đoàn, 
cô đọc bài ca: "Lạy ông Tương Gừng - Lạy hà Nhút Nghe - Chung con xin kè - Rau miưing 
dĩa đáy..." . Cá bọn vừa ăn vừa cười vui quá ! cỏ Nga dạy giỏi. Học trò rất quý mến có. 
Nhiều anh chị học lên dại học, hoặc dà đi làm, ngày 20 tháng 1 ỉ, ngày lề ngày tết vần đến 
thàm cô. 

Em vần giữ bức thư cổ gửi cho em nàm học lớp 5. Thế nhưng, một chuyện buồn đà 
xay ra. Trước ngày thi tốt nghiệp lớp ỹ bạn Thái đùa, ném cặp sách em lên báng trong giờ 
chơi. Không giữ được bình tĩnh, em dà chửi tục. Bức thư cô nói vé chuyện ấy. cỏ gạch 
chân các chữ: dọ lượng, dịu dàng, duyên dáng. Bình báu hạnh kiếm, em bị các bạn xếp 
loại B. Nhưng sau dó, cỏ Nga dã dưa em lèn loại A. Hình như có một số bạn thắc mắc. 
Trong giờ sinh hoạt cỏ cổ nói: "lỉưoUg vdn lủ học sinh tích cực. học sinh giòi cùa lóp ta. 
Cô đánh giá cúc em theo quan (liếm phát triết!.. Từ ngày lèn học cấp 2, em ít đến thăm 
cô. Nhớ lại bao kĩ niệm cu. em thấy mình vỏ tình quá... 

Ba dứa mua một ít cam làm quà. Vào dến viện Quân y 103 thì dã quá chiều. Gặp 
chúng em, cô mừng lắm và khóc. Cả ba dứa ỏm lấy cô mà khóc theớ. Mới xa cô có 3 năm 
mà nay trông cỏ khác hán. Tóc cồ bạc trắng. Nước da xanh xao. Gương mặt thanh tú ngày 
nào, nụ cười luỏn nờ trên mỏi, nay trở nên hốc hác. Hai bàn tay nhỏ nhàn nổi đáy gân 
xanh. Cô báo cô ít ngủ lắm... Cồ nhẹ nhàng vuốt tóc từng đứa như ngày nào. Cô hỏi thăm 
bố mẹ. Cô khuyên ba dứa phải ngoan và chàm học. Cở hỏi: " Hương cỏ còn giữ hức thu 
chơ cô không . Cố dặn nếu có vào thăm thì đừng mua quà, vì cỏ có ăn uống được gì dâu. 
Cỏ cảm ơn, cô nói: "Các em vdn nhớ cô. Cúc em đến làtìỉ cho cỏ như tre lại...”. 

Đà đến giờ khám bệnh và phất thuốc cho bệnh nhân. Ra vè, dứa nào cung thương 
cô. Cô lại khóc. Tối ấy, bô' mẹ hỏi chuyện. Bo em nói: "\ 'iệc làm cha ha dứa thế là tốt, rất 
tình nghĩa...". Mẹ em rơm rớm nước mát. Mẹ nói: "Cà hổn anh chị em chúng mày dẻu là 
học trò cha cô Nga. Cô thật tơỉ. Sao dời cỏ vất và thê... Hương ạ, chù nhật tới , con nhó 

dưa mẹ đến hênh viện thăm cỏ nhẻ...". 

■ • • 

Nguyễn Thị Quỳnh Hương - Lớp 8C 
Trường THCS Hổng Bàng 
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BAI SO 17 



Xế trưa hôm ấy, lí trưởng làng Đong Xá bát tỏi giài ra đinh. Chúng bát tôi khai vé 
:huyện chống đối chính quyền để lập cung giãi huyện, cỏ đủ mật quan viên. Có ca lí cựu 
lữa. Nhiéu người dân kéo đến, đứng lô nhố phía ngoài dinh. 


- Thị Đào, sao mày dám đánh người nhà cùa quan ! Tội mày to lắm. Tù mọt gỏng! 
Vlày phải kế lại việc làm ngỏ ngược của mày, đê lăng lập cung. Lí đương vừa nối vừa dập 
ay xuống chiếu. Mấy tên tay chân chạy lăng xăng. Tôi chẳng sợ. 

- Cấc ông nên hỏi hai thằng khôn nạn ấy chứ ! Nhưng các ông muốn lập cung chứ 

gì ? ừthì tỏi nói. Chồng tòi bị ông lí đánh trói thập tử nhất sinh. Sợ xây ra án mạng, ông lí 
íã sai tay chân gánh chồng tỏi về nhà trá cho mẹ con tỏi. Mẹ con tỏi, bà con hàng xóm 
:hạy chữa mãi, chổng tôi mới hoàn hồn. 

- Thị Đào, mày dài dòng lắm ! Nói ngay vào sự việc ! - Lí đương ngát lời tỏi và quát. 

- 'Trời dánh còn tránh miếng ân'\ có phái không nào? Chồng tòi vừa ké miệng vào 
Dát cháo thì tên cai lệ xồng xộc kéo tới, hán thét trói. C|}ổng tồi chết ngất lân dung ra ! Tôi 
can xin. Tôi đâu phải là ké quá quắt. Nhưng hắn là dứa bất nhân dã chửi tỏi thậm tệ. Hắn 
gào lên: "Tha này! Tha này!". Hắn bịch vào ngực tỏi mấy bịch. Hán sấn dến trói chồng 
;ôi. Phải cứu chồng tồi chứ. Tòi nghiêm sắc mặt, nói với hán: "Chồng ỈÓI dan om, ông 
không dược phép hành hự!". "Sựdồi mém nán, rắn buông!" Ai ngờ, hắn lấn tới áp chế. 
Hắn tát đánh bốp vào mặt tỏi. Hắn như con chó dại lổng lèn, hán nhảy vào trói chồng tỏi. 
Máu trong người tòi sôi lên. Tôi nghiến hai hàm răng. Tôi chí tay vào mạt hán: "Mày trói 
1 ì gay chồng bã di, bà cho mày xem!" 

Tôi còn sợ gì nữa. Cái đồ nghiện oặt ấy, tôi coi như rơm như rác. 'lồi túm lấy cổ 
íiắn, tôi ấn dúi hắn ngã chỏng quèo trẽn mặt dất. Còn cái thằng hầu cận ông lí, không tự 
biết thân lại còn giơ gậy đánh tôi. Hắn bị tối túm tóc, lảng cho một cái ngà nhào ra thềm. 
Hai uiảng khổn nạn ấy lổm ngổm bò dậy, chạy thục mạng vé dinh. Chúng dã bỏ ỏ nhà tói 
nào roi song, tay thước, dây thừng... Đáng lẽ tôi phái dánh cho hai tên ấy một trận nhừ tử. 
Nhimg đánh chỏ còn ngó đến chúa nhà. Tỏi nể ỏng lí dấy!... 

Xung quanh đình có tiếng cười rúc rích. 

Lí cựu ngồi trên chiếu, xoay mình vuốt au, tùm tim cười. 

Lí dương cất tiếng: "Con Thị Đào này ghê gom him! Bướng bĩnh lầm! Phui giời 
ngay lén quan phủ dể trừng trị! 

Trương Quang Vũ - Lớp 8A 
Trường THCS Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi 

BÀI SỐ 18 

_ Đế bài: Câu chuyện về một con vệt nuôi có nghĩa tình. __ 

Chuyện ỏng Cún 

Trong vườn bà ngoại, cạnh gốc cam có nấm đất tròn, to bàng cái thúng, bà báo dó 
là “mộ ỏng Cún \ Sau ngày giỏ cụ 3 ngày, bà làm giỗ cúng ồng Cún. Các cháu nội, ngoại 
dều dã được nghe bà kể chuyện ồng Cún nhiêu lần. 

... Năm đó, cự ông và cụ bà còn rất trẻ, mới ngoài dôi mươi. Nhà ngheo làm nghé 
đốn củi; cứ một ngày vào rừng don củi, một ngày đem củi ra chợ Bưởi bán. mới có tiền 
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mua gạo, mua khoai. Năm đó rét lắm, bà con xóm La ai cũng chỉ có manh áo nâu, quầ 
nâu che thân, đêm nằm ngủ đắp bằng chiếu. Mưa gió vẫn phải vào rừng hái cúi. 

Hôm ấy, hai cụ vừa gánh củi về đến chân dốc bên kia cầu Quái bây giờ thi bồn 
nghe thấy tiếng chó sủa và kêu ư ử, rồi nhìn thấy ông lão ăn mày chết nằm còng queo bê 
vệ đường. Trời đã nhá nhem tối, nhưng ỏng bà bỏ đi không đành. Bà cụ vội gánh cúi V 
nhà, còn ông cụ, thì đặt gánh củi xuống nghi. Con chó lỏng xám nằm im một hổi lâu r( 
chạy quanh người xấu sô. Một lúc sau, bà cụ vác cuốc, mai chạy vội lên, còn mang the 
một cù khoai lang cho con chó. Hai cụ chôn cất người àn mày xong xuỏi thì trăng đã mọ 
Cụ bẻ đôi củ khoai và đưa cho con chó. Cụ bà nói: 'Tội nghiệp mày. Hoặc ờ lại day trôn 
mộ chủ mày, hoác theo chúng tao cùng vê...”. Con chó ứa nước mắt nhìn theo. 

Con chó ở lại canh ngôi mộ. Ngày nào. ông bà cũng đem cơm. đem khoai cho n< 
Thuở ấy, ai cũng sông thật thà, con chó vần nằm canh mộ chú mà không ai bát. 

Mấy ngày sau, con chó đã theo cụ ông. cụ bà về nhà. Nó gầy quá, kêu ư ử SU( 
đêm. Sau hơn một tháng được chăm sóc, nó được bình phuc. Hai cụ quý nó lắm. Có điể 
lạ, đêm nào nó cùng ra thăm mộ chú; theo các cụ vào rừng, lúc đi hay lúc vé, khi qua cấ 
Quải, nó cùng ghé thăm ngồi mộ. 

Tục ngữ có câu: “Mèo đến nhủ thì khó. chó đến nhà thì giàu". Thật đúng như th< 
Ông bà cụ đạt tên cho nó là ‘Ví/// Cún". Nhờ nó mà năm nào, hai cụ cũng tìm được hàn 
chục tổ ong rừng. Mật ong đem bán. Nhộng ong thì người và chó cùng ăn. Không có Ị 
ngọt ngon và béo bổ như nhộng ong rừng. Trời chẩng phụ lòng người, tình người. Thu 
ấy, ba, bốn năm liền, mưa thuận giò hòa, năm nào cũng bội thu. Ong bà cụ, nhờ cậu Cú 
mách bảo mà tìm được cây quế rừng, vỏ đỏ như son, bán được 50 quan tiền cho cụ lar 
trên phô' chợ. 

Hai cụ chi có bốn sào ruộng. Có tiền bán quế trời cho, hai cụ tậu trâu; "con trâu i 
dầu cơ nghiệp", các cháu có biết không? Trâu chưa mưa được, tiền cất dưới gám gi ườn; 
Kẻ trộm dã đánh hơi được. I^hà tranh vách đất, nó chui vào nhà lúc nào cũng chẳng ha 
Lúc gà gáy, cậu Cún đi thăm mộ chủ trở về, nó phát hiện được. Nó cắn quần áo lôi hai c 
dậy, nó sủa ẩm lẻn. Thằng trộm vác tiên chạy vụt ra. Ông và cậu Cún truy đuổi. Năi 
mươi quan tiền đồng nặng lắm, thế mà thằng trộm vẫn vác gqn, nhảy qua bờ rào. Nhưr 
hắn đã bị cậu Cún cắn vào chân, vào mông, bị ông cụ giáng đòn càn vào lưng, hoảng qu 
hắn vút tiền lại, chạy tháo thân biến mất! Bà cụ vần nhác lại chuyên xưa: "Cựu Cún dei 
phưă về cho. Nhờ cậu Cún mù có tiền hán mật ong, hàn quế. Nhờ cậu Cún mà hất đưt 
trộm. Trâu me. trâu tơ. dàn nghé... lủ lộc cửa câu Cún đó...". 

Bà cụ ốm, cậu Cún bỏ ăn nằm rên. Ông cụ mất, cậu Cún nhịn ăn, suốt đêm ngà 
nằm canh mộ; b^ ngày sau thì nó cũng qua đời. Mộ cậu Cún được chôn cạnh mộ ông c 
Bảy năm sau cải táng, cụ ông và cụ bà được đưa vào khu mộ chừa Đông; còn mộ cậu Cí 
được đưa vể vườn nhà. Ngôi mộ vẫn còn đó. Ong bà, các dì, các cậu vẫn làm giỏ cậu Cú 
Bây giờ các cháu gọi là ông Cún. ông Cún tình nghĩa lám. Các cháu phải biết chăm sổ 
thương yêu các vật nuôi, coi nó như con người... 

Mỗi lần vể thăm bà ngoại, tôi vẫn bâng khuâng khi đi qua cầu Quải. Hai bên chí 
cầu, là bãi pháo cao xạ thời chống Mỹ. Không tìm thấy mô người ăn mày xấu số hơn ị 
năm về trước. Vào vườn chùa Đông, tôi và mẹ thăm mộ hai cụ. về nhà bà, tôi ra thă 
vườn, thám mộ ông Cún. Nước mắt tôi cứ ứa ra. 

Lê Viết Hằng, lớp 8A 
Ttườna THCS Gio Linh - Quảng Trị 
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BAI SO 19 

_ Để bài: Ke lại một cáu chuyện vui mà em nhớ, em b iết _ 

Ngoại ngữ để làm gì? 

Một bận trong buổi chiêu đãi, Hoàng đế Pháp Lu-i XIV hòi đám quần thần đang 
ứng vây quanh: 

- Có ai trong số các khanh biết tiếng Tây Ban Nha cho Trẫm biết ? 

- Dạ, không đâu. Món ấy xa xí lắm ! - một quan cận thần đáp - Song nếu bệ hạ 
ìuốn... thì thần có thể học trong vòng ba bốn tháng là nắm vững thứ ngôn ngữ đó. 

Vị quan này nghi chắc là Hoàng đế muôn cát cử mình đi làm đại sứ ở Tây Ban Nha 
ẽn mới hòi vậy. Từ hôm đó, ông ta bắt tay vào miệt mài học tiếng Tây Ban Nha và chí 
ÌU một thời gian ngắn y đã biết thông thạo loại ngoại ngữ này. Nhưng rồi cứ đợi mãi, đợi 
lãi mà không hề thấy Hoàng đế nhác đến chuyện này nữa. Một hôm, y đánh bạo tâu: 

- Bẩm Hoàng thượng.... thần đã biết tiếng Tây Ban Nha một cách hoàn hảo. 

- Thật thế sao ? - Vua Lu-i thốt lên - Khanh ỉà một con người thật hạnh phúc vì giờ 
ây có thể thưởng thức dược tác phẩm vì đại "Đông Ki-sổt" bằng nguyên bản của nó. 

(Truyện cười Tây Ban Nha) 


BAI SO 20 

Để bài: Kể lại một càu chuyện về kẻ xu nịnh 

Hoàng Long thang kì dược 

Ngày xưa, trong thời Bắc triều (Trung Quốc), Hoài Dương Vương Hòa Sĩ Khai bị 
m nặng. Xung quanh màn trướng suốt đêm ngày có rất nhiều quan ngự y đứng chực. Các 
uan dại thần ra vào thâm hòi tấp nập. Người thi dâng thuốc quý. Ké thì dâng hiến vật lạ 
ủa ngon. Ai cũng muốn nhân dịp này mà tò lòng trung và báo dền ân đúc Thiên tử. 

Bữa nọ, có một vị danh y từ núi xa được triệu đến. Sau khi xem mạch, ông ta dâng 
in một bát thuốc lạ. Hòa Sĩ Khai chăm chú nhìn vào bát thuốc. Vị danh y kính cẩn tâu: 

- 'Thưa Đại vương. Ngài hi bệnh thương hàn rất nguy kịch. Phái uống kì dược 
Hoàng long thang" mới mong khỏi bệnh...". 

- 'Vậv Hoàng lotig thang" là gì ? Ta lần dan mới dược nghe nói đến , mới được nhìn 
lấy."... 

- "Dọ, bẩm Dại vương , "Hoàng long thang” cỏn gọi là... 'Trần niên phẩn chấp " ạ. 
)ó là một thử kì dược , rất câng hiện và vô cùng linh nghiệm 

Hòa Sĩ Khai nhíu dôi lông mày. Các quan ngự y, các quan dại thần có mạt lạng lẽ 
ưa mắt nhìn nhau. Bỗng có một ồng quan khúm núm đi lên, cất tiếng nói: 

- "Muôn tâu Đọi viumg ! Thử kì dược ấy cùng dề uống thỏi ạ. Xin Dại vương cho 
hép ke hạ thần này dược nếm thử.xem mùi vị như thế nào..."’ 

Vừa nói xong, viên nịnh thần nọ bèn cầm lấy bát " Hoàng long thang \ đưa lên 
liệng, ực một cái, nuốt vào bụng sạch sành sanh. Y còn chép miệng hai ba cái. 

Lũ quần thần cúi dầu im lặng. Hoàng Sĩ Khai nhìn vị cận thần vừa nếm thuốc rồi 
ám ngâm. 

(Lược dịch Thông tn tưgiàrrT - Tư Mả Quang) 
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BÀI SỐ 21 

_ Để bài: Kê chuyện vế m ột nhân vật nuôi dá ng yêu của gia đình em 

Con chó mưc nhà em 

Con mực là thành viên thứ 5 của gia dinh em. Cả nhà ai cũng quý mến nỏ. Em Lj 
đặt cho nó một cái tên rất kêu: "Hoàng tử Rô". 

Õng nội em qua đời, Con chó mẹ, ngày nào cũng di thăm mộ ỏng. Nổ cứ di đi về V( 
một mình. Có lần nó nằm suốt đêm ngoài mộ ông. Rồi nó bị kẻ gian bắt mất. Nó bỏ lạ 
một dàn con thơ bơ vơ. Hai người cô của em nhặn về nuôi, mỗi người một con. Con đẹj 
nhất, chú em giữ lại. Con mực út ít, nhò bé được bố mẹ em đưa về nuôi. Con mực nhớ mẹ 
nhớ anh chị nó, nó kêu suốt đêm ngày như một em bé mổ côi khát sữa. 

Mẹ em chăm bẵm con mực bé bỏng như nuôi con mọn thơ ngây. Hàng ngày, mt 
cho nó ăn sữa bò và chế biến thức ăn ngon cho nó. Sáu tháng tuổi, con mực khôn lớn vượ 
lên. Lông đen nhánh. Một hình tam giác cân màu trắng tinh nổi bật phía trên cặp mắt tinl 
anh. Bốn chân đều trắng. Bô em nói: "Con mực nhủ ta quý lắm: tứ túc mai hoa" . Cái đuô 
uốn vòng xinh xắn. 

Vật dụng của nó được mẹ em sám cho đầy đủ. Một cái bát sứ đựng nước uống. Mộ 
cái bát ô-tô đựng thức ăn. Một chiếc lược nhựa loại to để chải lông lúc tắm. Nó nằm trêi 
cái đệm cói màu đỏ. Mẹ tháo mấy chiếc áo len cũ, đan cho con mực chiếc áo ngự hàn, v< 
mùa dỏng, nó khoác lên trông rất ngộ nghinh. Nó được tắm bằng xà phòng thơm. Bố en 
có lần nói vui: 'Thời buổi kinh tê thị trường có khúc. Con Rô nhủ tư sông sang trọng hơi 
bố thời trận mạc dấy!" 

Con Rô sạch sẽ lắm. Mỗi lần nghe mẹ gọi: "Rỏ di tắm " là nó vảy đuôi chạy theo 
ngoan ngoãn như một em bé được nuông chiều. Thân mình nó không hề có một con bc 
còn rận nào cả. Không biết mẹ dạy con Rô từ bao giờ mà nó biết đi vệ sinh vào một chi 
phía sau nhà. Nó rất ý tứ. Mỗi khi có khách đến chơi nhà, nó nằm im trên tấm đệm, đôi ta 
vểnh lên nghe bố mẹ và khách chuyện trò. Khách dứng dậy ra về, con Rô cũng theo bi 
mẹ em di ra cửa như để tiẻn chân khách. 

Mấy đứa bạn học cùa em, mấy cô bé học lớp 3, bạn em Ly, lúc nào đến chơi, n< 
cũng vẫy đuôi mừng rối rít. Càng lớn, con mực càng thêm đẹp mã: chân cao to, ngực nc 
bụng thon, lông óng ánh mượt mà. Không có một con chuột nào dám bén mảng tới nhi 
em. Nó truy bắt bằng hết. Ban ngày, nó rất lành, nhưng ban dêm nó rất thính và rất dũ 
Mỗi lần rió sủa là bô em bật điện ngồi dậy, đi xem xét lại các cửa. Không bao giờ nó chạ; 
ra đường. Năm nào bổ em cũng đưa nó di tiêm phòng dại. Khẩu phán của nó ngày mũ 
tăng. Nó vui tính và thông minh kì lạ. Nó biết đùa, biết đá bóng với em Ly. Có lúc nó gi 
vờ thua, ôm quả bóng nhựa bỏ chạy. Khi em Ly ngồi vào bàn học, con Rô nằm phủ phự 
dưới chân em. Nó lắng tai nghe em Ly học thuộc lòng. Lúc ấy nỏ trầm ngâm mơ mộng 
Mỗi khi em Ly đi học về, nó chạy ra cửa đón, cái đuôi ngoe nguẩy. Nó dứng bằng ha 
chân sau, bắt tay em Ly như một đứa bé đáng yêu. 

Ngày em Ly bị ốm đi nằm viện nửa tháng, con Rô nhớ và buồn, bỏ ăn liền mấ 
bữa, đêm đêm nó rên. Bố mẹ em thêm phần lo lắng, tưởng như có chuyện gì chẳng làn! 
sắp xảy ra. Khi em Ly xuất viện vê nhà, con Rô mừng lám. Nó chạy ra chạy vào, sủa van 
lên. Cái đuôi ngoáy tít. Em Ly vuốt ve, nó đứng im. Em cho nó chiếc kẹo, nó ngậm mí 
trong miệng rồi mới ăn. 

Bố em thường nói: "Khuyển mã chí tình". Lúc đọc truyện 'Tiếng gọi tưri hoang dà 
của G.Lơn-đơn, truyện "Lão Hạc" cùa Nam Cao, những trang viết vể con chó tinh khôr 
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ỉàu tình nghía, em cho đó là chuyện bịa. Nhưng từ ngày nhà em nuôi con Rố, em mới tin 
5 là những chuyện có thật. Nhiều khi, em khẽ thốt lên ở trong lòng: "Rô ơi ỉ Hoàng từ của 
n Ly, vệ sĩ trung thành của nhà ta ơi! Sao mày dáng yêu thế! Mày là hòn ngọc của mẹ ta 
9, Rô ơi!". 

Bài làm của Ngô Thế Vinh, lớp 8C 
Tniờng THCS Cù Chính Lan, thành phô Thanh Hóa 

ề 

BÀI SỐ 22 

Đểbài: Ngưởìấy (bạn, thầy, ngúởi thân,...) sống mãi trong tòng tôi _ 

Thầy giáo thương binh 

Chỉ hai hôm nữa là trường tôi làm lẽ kỉ niệm 40 năm ngày thành lập trường và đón 
hận Huân chương Lao động hạng Ba - phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao 
ing. Không khí lao động và học tập của trường thật sôi nổi và hào hứng. Nhiẻu thầy cô 
iáo cũ đã về hưu hay đang công tác ở xa dã lần lượt ữở vé thăm trường. Ngôi trường được 
uét vôi lại mang vẻ đẹp tinh khôi tuyệt đẹp. Cột cờ được thay bàng cột kim loại không gỉ. 
ân trường, hội trường, các lớp học, các phòng chúc năng... sáng bừng lên. Thư viện nhà 
ường được bổ sung nhiều sách mới... 

Chiêu hồm ấy, tôi vừa ra khỏi cổng trường thì gặp tháy Nguyên, thầy chủ nhiệm 
ạy mẹ tôi thời chống Mĩ, và dạy tôi nầm tôi học lớp 6, ba năm về trước. Thầy dạy môn 
'oán và làm chủ nhiệp lớp 6. Thầy đã vé hưu, hiện sống ở quê thầy, cách trường trên 40 
m. Thầy nhận ra tồi trước. Thầy cất tiếng hỏi rất ấm áp: 

- Em Vinh đấy à? Trông em lớn quá! Học lớp 9 rồi chứ? Em còn nhớ thầy nữa 
hông?... 

Tôi sữhg người ra, nói ấp úng sau hai tiếng "tliưa tlĩáy ,ỹ rồi nước mắt ứa ra. Hai thầy 
rò chuyện trò một lát, tôi chào thầy ra về, vì biết thầy đạp xe đường xa mệt. Thầy nắm vai 
ôi, nhẹ nhàng nói: "Em cho thấy gửi lời thâm sức khỏe cụ và bố mẹ em...". 

Xã Bình Minh quê hương tôi có 3 thôn: thôn Thượng, thôn Trung và thôn Hạ. 
'ịgoằi nghề nông, bà con xã tôi còn có nghề làm hương, làm mộc mĩ nghệ nói tiếng trong 
òing. Trường cấp II Bình Minh trước đây tùng là niềm tự hào của bà con làng trên xóm 
lưới, một vùng quê giỏi làm ăn và hiếu học. 

Thầy Nguyên sau mấy nầm dạy học ở Bình Minh đã đi bộ đội, đã chiến đấu ở chiến 
rường biên giới Tây - Nam. Thầy bị thương ở chân và bụng, bị mất cánh tay phải. Năm 
1986, thầy trở lại ưường. Ông tôi nói: 'Việc thầy Nguyền trở lại trường Rình Minh xã ta là 
nột việc làm rất tình nglìĩa...". Tôi vừa đi vừa bồi hồi nghĩ về thầy. 

Sau ba năm gập lại, thầy vẫn như xưa. Dáng cao gầy, mắt hiển từ tươi sáng. Tóc 
hầy có bạc thêm nhùng vần cất ngắn. Bộ quần áo ka-ki màu thẩm, ống tay phải cài kim 
:>ăng. Cố lẽ là ngày lễ nên thầy di giày vải còn mới. Vai trái khoác cái túi vải bạc màu, cái 
:úi ngày xưa thầy vẫn đựng sách vở, tài liệu khi đến lớp. vản chiếc xe đạp Phượng Hoàng 
:ũ ấy... Thầy vừa dắt xe vừa bước khoan thai. 

Thầy chỉ còn một tay nhưng tháy làm gì cũng nhanh và khéo léo. Trước khi về 
trường, ở trại thương binh, thầy đã khổ luyện viết, vẽ, làm việc bằng tay trái suốt hai năm. 
Dạy toán, thầy không dùng được thước, chỉ vẽ bằng tay mà đường nét thảng tắp. Chữ thầy 
phê vào bài, vào vở học sinh, hay viết lên bảng, trông đều tám tắp và rất đẹp. 

ở trường Bình Minh lâu nay không có chuyện học thêm. Thầy Nguyên mỗi tuần 
hai buổi, thầy đến với từng nhóm học sinh, chăm chút cho những em học yêu, nhũng em 
học giỏi. Các vị phụ huynh coi thầy như người nhà. Các cụ già, các bác cán bộ vê hưu rất 
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quý trọng thầy thương binh của xã mình. Thầy vần đến thăm ông nội tôi mỗi tháng đôi lầr 
khi thầy còn dạy học. 

Sau khi hai người con của thầy tốt nghiệp đại học, ra trường di làm, sô tiền trợ cấf 
thương tật, thầy dành lại làm phán thưởng cho những học sinh vượt khó học chăm, học giỏi. 

Các thầy cò giáo vẩn ca ngợi tấm gương tự học của thầy Nguyên. Thầy tự học th 
được bằng c tiếng Anh, rồi học tại chức, thầy tốt nghiệp Đại học tiếng Anh. 

Thầy dạy giỏi, rất thương học sinh, nhất là những em gặp khó khăn. Thầy vẩn nó 
với học sinh trong giờ học Đạo đức: 'Thầy mồ côi bố. Nhà nghẻo, nhờ mẹ thương mà học 
hành nên người. Đi dạy học, di bộ dội mà được giáo dục trưởììg thành". Mấy năm liền 
thầy là giáo viên giỏi cấp tinh, nhưng tháy ván sống giản dị, khiêm tôn. Ngày tôi thi họ< 
sinh giòi Toán lớp 6 dược giải Nhì toàn huyện, thầy tậng tôi quyển sổ tay rất đẹp với lờ 
ghi: "Chúc em Vinh cố gắng, ngoan ngoãn và học giói, vươn lẻn!". Tôi vẩn giữ quyển sc 
ấy như một kỉ vật quý báu cùa một tám lòng vàng. 

Về nhà tối hôm ấy, tồi khoe chuyện gặp tháy Nguyên ở cổng trường và chuyển lờ 
hòi thầm của thầy tới ông nội và bô' mẹ. Trong bữa cơm, ỏng nhắc lại một vài kí niệm vi 
thầy, rồi nói: "Sáng mai ông ra trường gặp thày Nguyên và mời thấy vào nhà chơi". Mẹ th 
nói: "Ngày thầy dì bộ đội , cá lớp đều khóc. Thế mà dã 35 nảm trôi qua. Chóng thật!"... 

Le Phu Vinh - Lớp 9C 
Trường THCS Bình Minh - Tỉnh Hải Dương 

BÀI SÔ 23 

_ Đề bài: Kể về một người thầy kính mến _ 

Người thầy cũ của bô em 

Hai nầm vể trước vào một buổi chiều thứ bảy, em đi học về, thấy trong nhà c< 
khách lạ. Đó là một cụ già ngoài 70 tuổi lần đầu tiên mói đến nhà em chơi. Em cất mũ 
khoanh tay chào cụ và chào bố, rồi xin phép đi vào nhà đặt cặp sách lên bàn học và đi rù) 
mặt mũi chân tay. 

Cụ già và bố em vẫn ngồi nói chuyên ở bộ xa lông nơi phòng khách. Tiếng “tim 
Thầy ’ cùa bô' em nói, em nghe rất rỏ. Tiếng cụ nói nhỏ nhẹ, ám áp. Một lát sau, mẹ em ở c< 
quan và chị Hoa đi học cùng vể. Lúc bấy giờ, bố em mới gọi ba mẹ con lại và giới thiệu: 

- Cụ là thầy học thời kháng chiến chống Pháp ở Thanh Hóa. Nửa thế ki sau, thầ] 
trò mới gặp lại nhau. Nghĩa tình thủy chung là vậy. Thầy đã đào tạo được nhiều lớp họ 
sinh tài giỏi. 

Bố em lần lượt giới thiệu với thầy về mẹ em, về chị Hoa và em. Bô em báo tin cho thầ; 
biết là ông bà nội của em, nguời mà thầy từng quen biết, đã mất cách đây hơn muời nãm. 

Bố mẹ em mời thầy ở lại chơi, nhưng thầy bảo là phải về vì tối nay đã hẹn bạn gi; 
cùng gặp mặt. Bố mẹ em và hai chị em tiễn thầy ra tận xe tắc xi. Cụ xoa đầu em và nhắ 
bố em chủ nhật tới đưa vợ con lên chơi nhà thầy. 

Buổi tối hôm ấy, vừa ăn cớm bố em vừa kể chuyện vể những ngày tản cư và 
Thanh Hóa. Đó là năm 1947. Các thầy học cũ nay đã mất gần hết. Thầy Trung dạy 1<^ 
Nhất. Thầy dạy giỏi và rất thương học trò. Khi nhận lời vào lớp, thầy nói với ông nội cá 
con: “Chẳng cần giấy tờ gì. Thời buổi chiến tranh mà. Chỉ cần cháu cỏ sức học và quyè 
tâm học tập là được...” 9 

Thầy Trung đậu Tú tài thời Pháp thuộc. Vì thế, những năm học cấp 2 và cấp 3, b 
em đều là học sinh của thầy, do thầy làm chủ nhiệm. Thầy rất thương các học sinh tản CI 
về học ở trường thầy, lớp thầy. Bố nhắc lại bao kỉ niệm sâu sắc về thầy và gia đình thầy 
Thầy tổ chức cho học sinh đi thăm núi Nưa, đập Bái Thượng, đi tắm mát ở Sầm Sơn ngắr 
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òn Trống Mái. Mấy lần thầy giữ lại ăn cơm. Có lán. bô em gặp vợ thầy đi chợ về, bố em 
ã xách họ cụ một bị cói đựng đầy gạo và mấy quà dứa, v.v... 

Cụ có ba người con: hai trai, một gái và tám dứđ cháu nội ngoại. Cụ bà dã mất vào 
ăm 1980. Hiện nay, cụ ờ với người con ưai út ưong khu tập thê Quân đội tại phô' Lý Nam 
)ế. Mấy lần em dược theo bố mẹ mang hoa lên tặng cụ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. 
Ịi đón tiếp niềm nờ, thân tình; cụ coi bô' mẹ em và hai chị em em như con cháu trong gia 
ình. Cụ hỏi rất kĩ về việc học ở trường, ở lớp, việc tự học củá hai chị em. Cụ dọc báo, có 
lột số tờ báo tiếng Pháp. Nhiều học tro cũ vẫn đến thăm thầy. Một an tượng sâu sác nhất 
ối với em là hình ảnh một cụ già tóc bạc trắng, vầng trán cao, dõi mát hiền từ, dáng người 
lanh tú. Lời nói, nụ cười, cử chỉ toát lên một sự ám áp, tao nhã, chứa chan tình thương 
lến bao la. Một trí thức, một người thầy cao nhắ. 

Lần nào cũng vậy, khi bô' mẹ em bày hoa quả lên bàn thờ, thắp hương khãh rồi mới 
in phép thầy về. Cụ tiễn ra tận ngoài còng xa xa mới quay trớ lại. 

Đầu năm học mới 2004-2005, cụ gửi tặng chị Hoa một chiếc túi rất xinh, tặng em 
uột chiẽc cặp rất đẹp, món quà cụ đi tham quan Trung Quốc mua về. 

Cụ Trung, người thầy học cũ của bô' em là hình ảnh tuyệt dẹp vé nhà giáo Việt Nam: 
hông minh, nhân ái, thanh bạch và sang trọng. Mỗi lần được theo bô' mẹ dến thăm cụ, lúc 
lào em cũng suy nghĩ mãi về truyền thống tôn sư ừọng đạo của nhân dân ta. "Phải có chí 

tướng trong học tập cháu ạ ...” - câu nói ấy của cụ nhắc chi Hoạ, nhắc em, em nhớ mãi. 

Nguyễn Trọng Quang - Lớp 9A 
Truởng THCS Tô Hoàng - Hà Nội 

_ BÀI SỐ 24 _ 

Đề bài: Kể lại về một vải mẩu chuyện cảm động của một con nguỡígiàu tình thương 

Người láng giềng quý hoá 

Bác Lý là người bạn láng giềng của bà ngoại em. Bà em vẫn gọi một cách thân mật 
à Chú Lý. 

Cùng ở trong xóm Cây Bàng xã Đông Tiến, qua ngõ nhà bác Lý mới tới nhà bà 
Igoại em. Gia đình bác có ba nguời con. Anh Hùng là con đầu của hai bác dang học 
"rường Sĩ quan Đà Lạt. Chị Liên dang học lớp 11. Cậu Khanh 15 tuổi học lóp 10 Trung 
IỌC phổ thông Lý Thường Kiệt. Vợ bác là hộ lý bệnh viện phụ sản huyện. 

Một ngôi nhà ngói 5 gian, một sào vườn, một giếng nước tự dào, nước trong vắt. 
3tu Khanh học trên em hai lóp. Cậu rất quý em. Hè nào dến chơi nhà bà ngoại, cậu cũng 
ù em đi thả diều, rù em sang tắm mát ờ giếng bác Lý. Kéo gầu nước từ giếng sâu lên dôi 
'ào đầu vào người, mát lạnh, thích thú lấm. 

Bác Lý là sĩ quan công binh, 56 tuổi. Bác về hưu với quân hàm trung tá. Bác bị 
hương ở trận Đường 9 - Nam Lào. Lưng và vai bác đầy thương tích. Bác vẫn nói vui với 
nọi nguừi: “Tltấn Chết thấy người xấu đã tha clio. Nhờ thế mới được trờ về, sống với vợ 
on và anh em làng nước, ...” 

Dáng người cao to, vạm vỡ. Khuôn mặt chữ diền phúc hậu. Tính tình bác vui vẻ, cời 
nở. Về hưu được 2 năm, bác được bầu làm Hội trưởng Hội cựu chiến binh của xã. Bác rất 
ó uy tín. Nhân dán, cán bộ trong xã, ai cũng kính trọng và quý mến bác. Bí thư Đàng ủy 
ã, -Chủ tịch xã vẫn gọi bác bằng "chú" rất thân tình; hề gặp việc gì khó khăn đều đến hỏi 
kiến bác. 



Nhờ bác Lý mà xóm Cây Bàng có (lường sá đi lại sạch đẹp như ngày nay. Bác đứr 
ra lo liệu, tổ chúc. Người góp còng súc, người góp tiền cùa. gia đình nào cũng tích CI 
tham gia, đoàn kết nhất trí, chì sau hai tuần, làm ngày làm dèm. các trục dường dã dược 
mảng hóa. Những ngày mtra gió cũng không phài di lại vất vá trong cảnh hùn lầy nưc 
đọng như trước đây nữa. 

Bác là người giàu tinh tương thàn tương ái. Gia dinh nào trong xóm có người di 
ôm, hoặc gặp khó khản hoạn nạn, bác cũng di lại thăm hòi, an ủi dộng viên. Bà con Ví 
nhắc lại chuyện anh Chuẩn. Nhà nghèo lại mê cờ bạc, anh Chuẩn dây vào vụ trộm cắp trí 
bò, bị tù 3 nảm. Bác Lý dã cho anh Chuẩn vay 3 triệu dổng dê bồi thường cho gia đìí 
mất bẻ. Bác Lý dã khuyên nhà chủ mất bê xin tòa giám án tù giam thành án tù ưeo cl 
anh Chuẩn. Bác Lý đà cử anh Chuẩn di học lớp kì thuật “\ ‘AC" và trồng hoa, cây cản 
Bác giúp vốn, bác động viên hai vợ chổng vượt qua mọi khó khăn về kinh tế, vượt lên mi 
cảm về cảnh ngộ. Hai sào vuờn của anh Chuẩn trước đây chi có vài ba luống rau cằn c 
lưa thưa, mọc toàn cỏ dại. Trong nhà lộn xộn đủ thứ; chăn chiếu áo quần vứt lung tun 
Thế mà chi 5, 6 năm sau, vườn anh Chuẩn thay đổi hẳn. Rau xanh 4 mùa. Sáng nào c 
Chuẩn cũng gánh một gánh rau non lên bán ở thị trân. Anh Chuẩn trổng nhiều giống h< 
và cây cảnh. Vườn anh trờ thành một dịa chi vé cây giống rất nổi tiếng trong huyện. Troi 
chuồng lợn, lúc nào cũng có 5, 6 con. Anh đã trả dược nợ. xây dược nhà. mua dược : 
máy,... Bà ngoại em nói: 

“Không có bác Lý thì thằng Chuẩn đi tù mọt .xương. Nhờ bác Lỷ mà vợ chổng Ci 
cái anh Chuẩn mới được như ngày nay. 

Nghe nhiều người nói, Tết nào vợ chồng anh Chuẩn cũng dem gà trống thiến 
gạo nếp sang biếu bác Lý. Nhưng bác không nhận, chi cảm ơn và nói: “Bao giờ vợ chồi 
cỏ chú trở thành triệu phú xóm Cày Bàng thì tôi (lưa hai tay ra nhận quà...” 

Xóm Cây Bàng có 80 hộ thì tất cả đéu là gia đình văn hóa mới, trong dó có gia dìi 
anh Chuẩn. 

Đối với bà ngoại em, bác Lý như người nhà. Bác giúp đỡ bà em từ việc lớn đến vi 
nhỏ. Bà em bị ốm, con cháu đi xa, vợ chồng bác Lý dã đưa bà em di bệnh viện và sàn s< 
tận tình chu dáo. Bác đã gọi điện cho bố mẹ em biết đế sớm trở về chăm sóc bà. 

Hè nào, em vể chơi nhà bà ngoại, bác Lý và cặu Khanh cung làm cho một con di 
giấy, bay tới tận trời cao, nhiều lúc em bâng khuâng nhớ cánh diều tuổi thơ, nhớ bác L 
nhớ cậu Khanh, con út cùa bác. Mồi lần mẹ em về thăm bà, sang nhà bác Lý chơi, 
chổng bác rất vui, đón tiếp chuyện trò thân tình. Vài quả mướp dắng, quả bầu, quả bí,... 
chổng bác biếu mẹ em và nói: “Cây nhà lá vườn đấy cỏ Thoa ạ ...” 

Tục ngữ có câu nhtn “Bán anh em xa mua lủng giềng gán hoặc ‘T ắt lửa tôi đ 
có nhau”. Bác Lý là người láng giềng quý hóa của bà em. Quê bác ở miền Trung, bác 
bộ đội, lấy vợ rồi ở rể xóm Cầy Bàng hơn 30 nãm nay. Là dân ngụ cư nhung ai cũng kí 
trọng và quý mến bác. Bác Lý là “anh bộ (tội cụ Ho\ Bác Lý là người cán bộ chân ( 
nông thôn. Mỗi lán bác Lý ra thành phố chơi, bô mẹ em, chị em em đều hết sức mừng rc 

BÀI SỐ 25 

_ Để bài: Kể về rigười thương yêu của em. _ , 

Bà ngoại của em 

Nhà bà ngoại em ờ làng hoa Ngọc Hà thiiôc thành phổ Hà Nội. Hè nào, mẹ e 
cùng đưa 3 con từ Ninh Bình lén thăm bà và ờ chơi với bà một hai tuần lẻ. 
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Bà ngoại nảm nay tròn 70 tuổi. Bà là con gái làng hoa nên có nước da rất đẹp: tráng 
o, hồng hào. Gương mặt hiển từ, phúc hậu. Tiếng nói của bà nhẹ nhàng, tình cảm. Mái 
: của bà nay đã đốm bạc, nhtmg vẫn mượt mà, bà búi gọn trông rất ưa nhìn. Bà nói thời 
n gái tóc bà xanh mượt, dài chấm gót. Mắt bà vẫn tinh anh, chi khi nào dọc báo thì bà 
5ri đeo kính lão. 

Bà có đôi bàn tay khéo léo. Hái hoa, tía cành, bát sâu cho hoa, đôi bàn tay bà làm 
anh thoăn thoát. Bà bảo: “ Cỉìâm hoa như chăm con trẻ\ phải nắng như nâng trứng, hửng 
ưhứng hoa ...” Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, bà đã mấy lần đi Đà Lạt tìm 
Lia giông hoa quý. Vườn hoa của bà có rất nhiều loài hoa, đẹp nhất, thích nhất là những 
5ng hoa hồng, hoa cúc,... đúng là muôn hổng nghìn tía. Bà thuộc 'Tính nết” từng loài 
>a. Nghệ thuật “hãm” hoa nở đúng kì, đúng dịp lể tết, cả làng hoa Ngọc Hà ai cũng phục 
nể. 


Tính bà cần cù, thức khuya dậy sớm đã thành thói quen. Con trai, con gái, dâu, rể 
>ng gia đình, ai cũng kính yêu, quý trọng bà. Bà có 12 đứa cháu nội, ngoại. Đúa nào bà 
ng cho 20 triệu đồng để mua xe máy đi làm, hoặc làm quỹ học tập. Mẹ em là con lít, lấy 
ồng xa, nên bà rất thương. Đối hoa tai và dây chuyền vàng cùa bà, bà đã cho mẹ em. 
ẹ em vẫn cất giữ nâng niu. 

Hè nào lên Hà Nội thăm bà, bà cũng hòi về chuyện học hành. Cả ba chị em đều đạt 
>c sinh giòi. Bà khen, bà cười, nước mắt bà chảy ra. 

Thương bà và nhớ bà lắm. Chi mong được nghi hè lên Hà Nội ở chơi với bà, và 
*he bà đọc bài ca dao: 

"Giếng Ngọc Hủ vừa trong vừa mát, 

Vườn Ngọc Hà thơm ngát gần xa. 


Hói người xách nước tưcxi hoa, 

Có cho ai được vào ra chốn này ? " 


ề 

Khi ấy, thấy bà vui và như trẻ lại, Em chi cầu mong bà ngoại em được vui khoẻ và 
>ng lâu cùng con.cháu. 

Trần Thị Kim Tú 


BAI SO 26 

_ Đề bài: Kể về một kỉ niệm đáng nhớ về một loài chim mà em yêu thích 

Chim hải âu 

Các chú ở đồn biên phòng bắt được một con chim hải âu sau trận bão. Con chim bị 
m nên bị lạc đàn. Bộ dạng nó ngơ ngẩn buồn thương. 

- Không ai giết và ần thịt chim hải âu bao giờ - Một bác sĩ quân y đã nói thế. 

Chim được cứu chữa và chăm sóc chu đáo. Đến ngày thứ ba thi trở nên nhanh nhẹn, 
ỉó vừa nhớ biển vừa lưu luyến con người. 

Đến với biển là ta gập hải âu. Hài âu là loài chim biển bơi lôi giòi; có thể bay trong 
ão tố. Nó có sải cánh dài, có con dài tới trên dưới 4 mét. Cánh dài nhưng hẹp và phảng 
hư tẫm ván với bô long ken dày, vừa mềm dẻo vừa bóng không ướt, không thấm nước, 
ỉải âu có thể bay suủt ngày không vỗ cánh, không mệt mòi; nhìn hải âu bay ta tưởng như 
nột chiếc tàu lượn trên không. 

Chiếc mỏ dài nâu đen có sọc trắng, ngoài cùng hơi cụp xuống, quắp lại. Mắt to, 
ròn đen, có viển một vòng lông trắng óng ánh. Lông hải âu phần lớn chỉ có hai màu: màu 
;ám phía trẽn lưng, đuôi và cánh; phía dưới cổ, bụng, cánh và đuôi lại trắng mịn màng. 
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Chăn lông ngỗng như chăn của Mỵ Châu đà quý, nhưng nếu có chăn lông bụng hải âu, e 
nghĩ, còn quý hơn nhiều. Mùa đông rét đắp thì ấm lắm. 

Những dân chài lưới ở Vân Đồn cho hay: mùa xuân là mùa sinh sản của hải âu. h 
làm tổ ở vách đảo, đẻ trứng và nuôi con; mẹ con sống ở gần bờ một thời gian ngán rồi bi 
ra biển xa. Ngoài mùa sinh sản, hải âu suốt ngày đêm ở ngoài khơi kể cả khi biển dộng 1 
gió bão. Những dêm trăng, hải âu vần chao cánh bay lượn dệt biển. Cũng có lúc chúi 
nghi ngơi bàng cách đậu xuống nước, bồng bénh trên biển. Chân hải âu màu nâu hồng, < 
màng như chân vịt giúp chúng bơi lặn dưới nước giòi như khi bay trên trời. Tôm cá là thi 
ăn chính của hải âu. Cảnh hải âu bất cá chuồn bay trông thật ngoạn mục. Chuyên gia Nj 
công tác ở Vũng Tàu thường đứng trên tháp giàn khoan dầu tung bánh mì cho hải âu. C 
chú hải quân cho biết ở quần dảo Trường Sa, những chiểu nắng đẹp có hàng nghìn hải; 
dệt biển, đứng trên các hạm tàu dõi theo cứ ngỡ là có muôn vàn chiẽc thoi của các cô tl 
dệt trong điệu múa tung lên trời. 

Đổng bào ở Móng Cái gọi hải âu là con chim mố, nên mới có câu tục ngữ; ”M 
trời lấp ló, chim mô'tung đàn”. Nghĩa là mặt trời vừa mọc đã thấy hải âu bay dầy trời đi 
biển. Hải âu là bạn lành cùa người dân chài, cùa người đi biển. 

Sau một tuần hải âu bình phục, chú bác sĩ quân y đeo vào chân chim một VÒI 
đồng nhò xinh xắn rồi trả hải âu về với biển với trời. Chim vút cánh bay lên, vòng đi VÒI 
lại ba bốn lần, ròi bay vút đi xa. Chú nói: 'Vỏng lượn của hải âu vừa rồi là lời chào g 
biệt nghĩa tùìh. Hải âu bay cao, bay xa, bay mãi là cánh bay tự do. Trả hải âu vé với bi 
rộng trời cao là nâng cánh tự do cho con chim hiền lành, tốt bụng...”. 

Chú đã kể cho em nghe nhiều chuyện lạ vế chim hải âu đối với bà con đánh cá k 
gặp bão ngoài khơi. Chim hài âu có cặp mắt buồn ngơ ngác vì dó là hồn bơ vơ của nhữ! 
người xấu số bỏ mình trên biển cả bao dời nay. Chuyên cổ Ảrập kể rất cảm động hai ai 
em lạc nhau trên sa mạc, người anh đã nhập hồn vào hải âu bay đi tìm em khắp các VÙJ 
tròi vùng biển. Tiếng kêu của hải âu nghe buồn lắm: "Em ơi! Em ơi!”... Có lắng tai ngl 
mới rõ. Chú dặn em; "Đừng bắt và bắn hai âu nhé!”. 

Nhũng điều về hải âu được kể lại ở đây là những điều em đã nhìn thấy, nghe th 
trong dịp nghỉ hè năm 2005 khi ra thâm bố em - bộ đội hải quân đang đóng tại đảo c 
Rồng thuộc tỉnh Quảng Ninh. 

Sự tích về chim hải âu sao nhiều buồn thương thế! 

ơi con chim lành đáng yêu của biển quê hương. 

Nguyễn Thị Mai 
Thọ Xuân - Thanh Hoá 

BÀI SỐ 27 

Đềbài: Hãy kể về một kỉniệm đảng nhớ đối với một vật nuôi mà em yêu thích 

Con gà trống 

Anh Hùng học lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp và thi đại học. Tiếng gà gáy sáng c 
con gà trống nhà em là cái đồng hồ báo thúc của anh. Đèm anh học đến 12 giờ, sáng a 
dậy lúc 4 giờ rtiỡi, anh nói: "Con gà trông nhà ta gáy còn đúng hơn đồng hồ điện tử!". 

Có ngắm con gà trống đậu trên bờ tuờng hoa cất tiếng gáy vào lúc ban trưa rr 

thấy dẹp, một vẻ dẹp oai phong và kiêu hùng. "Ò... ó... chú gáy cho dàn gà thần d 
biết là ông hoàng ta dây oai vê lắm ! Chú dám đấu với con Vện nhà bác Cung. Chú đã 
cho con diều hâu một trận tơi tả khi tên "không tặc" dám cả gan xâm phạm đến vươ 
quốc của chú mà bắt gà con. 




Hãy nhìn xem chú gà trổng đi dạo giữa đàn gà, khi mỏi sáng, mỗi chiều, mẹ tung 
;ô, tung thóc, phát lương thực ăn cho đàn gia cầm. Trong khi mấy con bồ cảu vòm nhảy 
ca chọn miếng ngon, bầy gà nhép tranh mổi mổ nhau chí chóe, khi mụ ngan dụn xòe 
nh tham ản dớp mổi, thi chú gà trổng nhấn nha mổ mổ, như ản lấy chơi giũa mấy ả gà 
ái tơ mượt mà trong bộ áo khoác vàng óng với dáng điệu dịu dàng, Một miếng ãn ngon, 
5t hạt ngô, một hạt đỗ, một con sáu nhỏ, chàng công tử phong lưu da tình đểu phần phát 
o các mĩ nhân. 

Em gọi con gà trống là "Ỏng Hoàng Tia". Chú cao to bệ vệ phải dếh bốn, năm ki- 
-gam. Bộ lông đỏ tía, đuôi và đôi cánh điểm lỏng đen nhánh. Lông cổ màu vàng sầm 
lì cho thân hình chú thêm rục rỡ, chói lọi. Cái mò màu ngà, nhọn có lẽ cứng như một 
ũi khoan thép. Gà trống của cô Huệ, con gà trông cúa nhà bác Cung, con gà màu thó của 
1 Chỉ đã bị con gà trống nhà em đánh cho đại bại. Cặp chân của chú cao to, có bốn móng 
\ọn và chiếc cựa nhọn hoắt như cái dùi. Con Vện, con ngỗng dã kinh hoàng vê nhũng cú 
L song phi của chú. 

Gà trống để làm giống. Mẹ về hưu nuôi 6 gà mái đẻ quanh năm. Trúng gà, gà thịt, 

L thiến, gái mái tơ là nguồn thu nhập của mẹ. Cháo gà mẹ nấu bồi dưỡng cho anh Hùng 
úc khuya học ôn thi. Chủ nhật nào, cả nhà cũng được ăn thịt gà. Giỗ ồng, hà, mẹ giểt 
ột lúc ba bốn con. Mẹ bảo: "Đó là lộc của con gà trống nhà ta". Giống tốt, to con, nên 

ẹ chăm bẵm nó lắm. 

• • 

Con gà trống nhà em có kém gì con gà trống của vợ Sọ Dừa trẽn hoang đảo ? "Ò... 
.. o...'\ chú ta lại cất tiếng gáy, nó giục em cấp sách tới trường. Rạng dông rói dó. 

Nguyễn Thế Quỳnh 
Lục Ngạn - Bắc Giang 

_ BẢI SÒ 28 _ 

Để bài: Kểlại một kỉniệm sâu sắc của em về một toài chim có giọng hót véovon I 

Chim hoạ mi 

• 

Ở vùng Hà Giang, Tuyên Quang... có nhiều họa mi. Trong thế giới loài chim có 
tiều giống chim đẹp, chim có giọng hót mê li: chim yến, chim khướu, chim sơn ca, chim 
ách chòe, v.v... Sáng sớm tinh mơ, chiều vàng ngả bóng, nơi vườn quê, nơi sườn non, nơi 
rnh rùng ngọn suối, tiếng chim hót véo von... ta lắng tai nghe mà thấy yẽu dời kì lạ. 
ếng chim của đất trời đối với em là khúc hát của quê hương, là bài ca của sự sóng. 

Tiếng chim nơi ngôi vườn của bà ngoại trong những tháng ngày hè, dối với em đã 
y thành kỉ niệm. Nhất là tiếng hót của chim họa mi. Năm học lớp Ba, em bị ốm nặng. Bố 
ẹ đi công tác xa. Em ở với bà. Bà châm sóc thuốc men mãi mà em vần đau yếu, người 
inh xao gầy tóp lại. Nhiều tuần liền, bà thúc trắng đêm. Thế rồi, một hôm sau cơn mua 
o, trời hửng nắng. Em nằm chập chờn bỗng nghe chim hót trên cây nhãn vưbn bà Hai 
>n chim trống mái thi nhau cất tiếng hót véo von, lảnh lót, réo rát. Lần dầu trong cuộc 
ri, em mới được nghe chim hót hay như thế. Tiếng hót họa mi nghe thật "mè'\ và kì lạ 
ay, cơn sốt chiều ấy dịu dần trong bóng chiều buông. Em thấy thanh thản làng lảng. Em 
ỊÙ say lúc nào không biết. 

Sáng hôm sau, rồi chiều hôm sau, cặp chim họa mi lại đến hót Ở VDỂm bà. Qua cành 
lãn, em nhìn thấy hoạ mi đang sát cánh nhau cùng hót. Lúc dầu etn ugộL hoa mi phải 
ĩp lắm mới có giọng hót hay như thế. Nhưng không phải, lồng họa mt kbDĐg rực iờ$ắfe 
àu như hoàng yến, như chim thiên đường,... mà chi khoác một màu ŨẼÙ dữ Kinh dì, íèồC 
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mạc. Xung quanh mắt chim có một vành lông tráng kéo dài từ đuôi mát ra sau gáy, n 
một nét vẽ lượn sóng. Người ta gọi các "mi vế' ấy là "họa mi", sau trở thành tên cùa c 
chim ca sĩ này chảng ? Cái mỏ màu ngà, cái cổ rướn cao... họa mi hót mê say, cả vươn c 
như lắng nghe âm thanh lúc trong lúc dục, lúc nhặt lúc khoan, đầm ấm ríu ran. Họa mi 1 
sớm sớm chiều chiều như tiếng đàn thán dã làm cho em khỏi bệnh. Hơn tuần lẻ sau, ch 
họa mi bay di dến vườn quê nào, cánh rừng nào, em cứ bâng khuâng mãi. Có nhiều đi 
nầm mơ, em vản nghe họa mi hót. 

Về lại thành phố, em nói lại với bô mẹ vể tiếng chim họa mi hót nơi vườn bà. Hì 
như sau dó, mẹ em viết thư cho anh ưai em, một sĩ quan công an biên phòng Tây Bắc. 
nãm ấy, anh về phép thăm nhà, và mang về cho em một dôi chim họa mi làm quà. N 
con được nhốt trong một chiếc lổng son vò cùng xinh xán. Cả nhà ai cũng vui thích vể ( 

chim họa mi ấy. Anh trai em còn cho biết: "Ớ các chợ miền núi, người ta nuôi và h 
chim họa mi không chi để nghe giọng hột mà còn cho nỏ chọi nhau, Thế vỏ tranh hủ 
của họa mi lúc kịch chiên hấp dần lắm /...". 

Rồi không biết ai xui, độ tháng sau, em mở lồng cho chim họa mi bay đi. Em \ 
thư cho anh trai: "Anh ơi, họa mi đã làm cho em khói bệnh. Em đã trả lại tự do cfw < 
chim họa mi là dể tạ ơn loài chim thảo hiền ấy. Chắc là anh đồng tình với việc làm c 
em Mẹ em bảo: " Con còn bận học, thì giờ dâu mà nuôi chim ? Vả lại, con chim n 
cũng cần tự do. Bầu trời bao la là cái lồng chim con ạ ! Cọn làm thế là phải đạo...". 

Nguyền Thúy Hồng 
Long Biên - Hà Nội 



PHẦN THỨ HAI 

VĂN THUYẾT MINH 


BAI SO 29 

Đề bài: Giới thiệu một di tích văn hoá 

Đền Ngọc Sơn 

Ở Hà Nội có cảnh đẹp là cành đền Ngọc Sơn ở giũa hổ Hoàn Kiếm. Đền này làm từ 
nhà Hậu Lê, trên một cái gò nổi lên ở giũa hồ. Người đi lại phải qua một cái cầu bằng 

Ở ngoài đường đi vào, về bên trái, có một cái núi đá, người ta đắp lên, và có xây một 
tháp vuông, ở trên ngọn có cái ngòi bút dể là " Búp Tháp '. Vào đến gần cầu, ở trên cái 
t tò vò có cái nghiên đá, đề là "Nghiễii Đài'. Vì đền Ngọc Sơn thờ Văn Xương Đế 
ân là một vị thần coi về việc văn học, cho nên mới xây những nghiên bút như thế. 

Trước cửa đền có cái nhà thủy tạ gọi là "Trấn Ba Đình ", giữa có dụng cái bia đá để 
L Sự tích cái đền ấy. Đến mùa nóng nực, người ta hay ra đấy hóng mát và ngắm phong 
th, thật là có bề thanh thú lắm. 

(Theo n Quốc vãn giáo khoa thư') 


BÀI SỐ 30 

Để bài: Giới thiệu một làn diệu dân ca, dàn nhạc 

^ —-— 

Festival Huế dã để lại bao ấn tượng tuyệt dẹp cho du khách gần xa. Không gian 
lế (cảnh sắc thiên nhiên núi sông, các công trình kiến trúc như lãng tấm, chùa chiền, 
3ng cảnh làng vườn...), ẩm thực Huế, thiếu nữ Huế, con người Huế, đặc biệt là những 
n ca Huế trên sông Hương đã để lại nhũng cảm tình nồng hậu đối với những ai đã một 
ì đến thăm Huế. 

Chỉ nói riêng vể ca Huế dã tuyệt vời. Cảnh tráng nước Hương Giang. Chiếc thuyền 
tg nhẹ trôi êm đềm. Hình ảnh các ca công, những nam thanh nữ tú diệu nghệ, tài hoa, 
yên dáng trong sắc phục Huế. Tiếng đàn tranh réo rắt, huyền diệu. Giọng ca trầm bổng 
dương, lai láng tình non nước, tình trai hiền gái lịch, tình người vấn vương... 

'Thương thì xin đó đừng phai 
Ấy ai tình tự, tạc dạ chớ phai 
Chớ phai, hỡi người tỉnh tự ĩ". 

Về nguồn gốc, ca Huế có hai loại: điệu Bắc và diệu Nam. Các điệu Nam, giọng réo 
, man mác, thương cảm..., chịu ảnh hưởng của ca khúc Chiêm Thành ngày xưa. Các 
ỈU Bắc có lẽ phỏng theo từ khúc của Trung Quốc mà ra, có giọng du dương, sôi nổi. 

Ca Huế rất phong phú về làn điệu với gắn một trăm ca khúc thanh nhạc và khí 
ạc. Các điệu ca Huế như Cổ bản, Kim tiển, Tứ đại cảnh, Lưu thủy, Hành vân, Nam aỉ, 
m thương, Nam bình, Vọng phu, v.v... đã thấm sâu vào hồn người mấy trăm nàm qua. 

Hãy đến với Huế, nghe tiếng chuông chùa Thiên Mụ ưong mờ sương, ngắm tà áo 
i tím Huế và chiếc nón bài thơ cùa thiếu nữ Huế, nhìn dòng sông Hương thơ mông 
ững đêm trăng và thưởng thúc ca Huế. 

Hãy đến với Festival Huế và nẻn văn hóa Huế... 

'Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ 
Tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt' 1 ... 










BÀI SÔ 31 

_ Đề bài: Giới thiệu một món ăn ngon _ 

Chè Cung đình Huê 

Xứ Huế có rấi nhiều món ngon mang đậm phong vị và đặc trưng riêng, trong đó I 
chè Cung đình. 

Chè Cung đình Huế có đến 36 loại. Mồi loại có hương vị riêng, màu sắc riêr 
Thực khách có thé chọn lựa loại chè mình thích. Người thích cái vị thơm bùi có thể ăn c 
hạt sen; thích sự hài hòa của người Huế thì chọn chè thập cấm; thích trái cây thì chọn c 
các loại trái cây; các cô gái có thể chọn chè bột lọc bọc dừa... thòa thích. 

Để nấu được những nồi chè Cung đình Huế ngon không phải ai cũng làm dược. 1 
cả dều được thực hiện một cách kĩ luỡng ngay từ khâu chuấn bị nguyên liệu. Các k 
nguyên liệu dùng để nấu chè phải hoàn toàn sạch, tươi và chất lượng tốt. Việc nấu c 
cũng phải thục hiện theo tùng bước. Phải là người có kinh nghiệm nấu thì chè mới có rr 
vị riêng và tỉ lệ vừa nhất. Từng loại chè cũng có những yêu cáu khác nhau. Chè Cung đì 
Huế chính hiệu có những bí quyết riêng mới tạo ra dược món ăn vừa thanh tao vừa sa 
trọng. 

Quán chè Cung đình Huế thuờng có không gian rộng rãi, thoáng mát. Trong qui 
những chiếc bàn ghế gỗ nhỏ được sắp xếp thẳng hàng. Trên mỗi bàn để sẵn bình nước 1 
và những chiếc li thuỷ tinh trắng. 

Ản chè Cung đình phải ăn ờ Huế đế vừa “ngậm mà nghe\ mà hiểu ấm thực, tí 
cách con người nơi cô đô. 


BÀI SÔ 32 

Đề bài: Thuyết minh về một vật nuôi (thuộc gia súc) 

_ Kết hợp thuyết minh vá!yêu tô tự sự, miêu tả, biểu cảm _ 

Con trâu 

Con trâu là vật nuôi đứng đầu hàng lục súc. Hầu như em bé Việt Nam cũng thuộc I 
ca dao: 

'Trâu ơi, ta bảo trâu này , 

Trâu ra ngoài ruộng , trâu cày với ta". 

Con trâu là biểu tượng cho những dúc tính như hiền lành, cần cù, chịu khó... Nó 
cánh tay phải, là tài sản vô giá của người nông dân Việt Nam: "Con trâu là đầu 

nghiệp". 

Mỗi con trâu có thể nặng trên dưới haì tạ. Da trâu đen bóng, lông lưa thưa. Chj 
đuôi dài khoảng một mét, có chùm lông dài và mượt, lúc nào cũng đập qua đập lại để á\ 
muỗi, đuổi ruổi. Bốn chân trâu to và dài, bàn chân có móng to, dày và nhọn. Hai ch 

sừng nhọn hoắt, uón cong rất đẹp. Ở Đổ Sơn, Hải Phòng có lẻ chọi trâu: 

"Dù ai buôn đâu bán dâu , 

Mồng mười tháng tám , chọi trâu tlìì về". 

(Ca dao) 

Mắt trâu lồi to rất ưa nhìn. Bụng trâu khá to; có phải vì thế mà trâu bước đi ch; 
chạp? Trâu là loài nhai lại, nó chí có một hàm ràng (hàm dưới). Trâu rất dề nuôi. Thúc 



rìh là cỏ tươi. Trâu cũng biết ãn rơm, ăn cám. Phân trâu màu đen, dùng để bón cây, bốn 
rất tốt. 

Trâu chịu rét kém, nhưng chịu nắng giỏi, về mùa hè, nó có thê kéo cày, kéo bừa từ 
í sáng đến non trưa. Trâu tơ, trâu đực, trâu mờm kéo cày rất khỏe. Trâu cái độ 2, 3 năm 
một lứa, mỏi lứa một con nghé. Câu tục ngữ: "Ruộng sâu , trâu núi" nói lên chuyện làm 
lU ở nhà quê ngày xưa. 

Thịt trâu tuy khỏng ngon bằng thịt bò, nhưng là nguồn thực phẩm rất dồi dào và có 
trị. Sữa trâu rất bổ. Da trâu thuộc để xuất khấu, để làm giày dép. 

Màu xanh mênh mông của những đổng lúa, cánh cò trắng rập rờn điểm tô và con 
u hiền lành gặm cỏ ven đê... là hình ảnh thân thuộc đáng yêú cua quê hương. Câu hát: 
ỉ bảo chăn trâu là khổ',.. của chú bé vất vẻo ngồi trên lưng trâu, và tiếng sáo mục đồng 
ii mãi là hồn quê non nước. 

Lê Thị Hổng Nhung, 8A 
(Học sinh trường Ngô Gia Tự, Bắc Ninh) 

BÀI SÔ 33 

_ Đề bài: Giá'thiệu về ngôi truờng thân yêu 

Trường tôi 

Tám nầm về trước, mẹ đã dẫn tôi đến thảm trường khi về thăm bà ngoại. Đó là 
cmg cấp I, cấp II Hải Bằng ngày xưa. Mẹ học hết lớp 7, rồi đi thanh niên xung phong, 
ti đến năm 1976 mới trở về làng. Mẹ nói: Các thầy giáo, cô giáo cũ phần lớn ở tinh xa, 
/ không còn gặp thầy cô nào nữa. Lớp học trò, bạn cũ của mẹ nay đã có gia đình, có 
À SỐ đi bộ đội đánh Mĩ đã thành liệt sĩ. 

Lên lớp 6, tôi mới được vào học trường của mẹ. Anh trai tôi, học trên tôi hai lớp. 
;ày khai trường, tôi theo anh đi học. Thấm thoát thế mà đã gần ba năm. Ngôi trường đã 
thành chiếc nôi của anh em tôi, của bao bạn bè cùng trang lứa. 

Xã tôi là một *ã nghèo, nơi đồng chua nước mạn vùng duyên hải. Gần đây trường 
iri được xây dựng lại. Không còn cảnh mái lá, phải học "cu ba" nữa. Một khu nhà hai 
Ig có 12 phòng học. Một dãy nhà ngói mái nhọn 5 gian rất xinh xắn. So với các trường 
anh vùng thì trường tôi còn khiêm tốn lắm. Chiếc trống trường bằng cái thúng. Thư viện 
xa có nhiều sách báò. Mãi tới đầu năm học này, Hội Cựu chiến binh xã mới tặng trường 
I chiếc máy tính. Bàn ghế, bảng đen còn sơ sài... 

Nhưng cảnh quan trưòng tôi rất đẹp. Sân trường cát mịn rộng mênh mông. Chiều 
f 7 nào, đội bóng đá các lớp cũng thi đấu giao hữu rôm ra. Không khí như ngày hội 
ng vui, tiếng hò neo cổ vũ vang động một vùng quê. Khu vườn sinh vật cảnh của trường 
"vườn bách thảo" như cô giáo Liên từng nói. Vườn hoa có hàng trăm loài hoa đẹp. Cố 
Ĩfĩì trồng cây thuốc nam, kho dược liệu có đến mấy trăm loài. Những giờ ngoại khóa 
h vật, thực vật vô cùng thú vị. Phía sau trường là vườn cây bạch đàn có hơn một vạn 
/. Mới trồng được gần 5 năm mà vườn cây rợp một màu xanh bát ngát. Thầy Hiệu 
ởng và bác Hội trưởng Hội Phụ huynh học sinh nói: "Độ 5,6 nam nữa sè đốn hạch dàn 
fi cho vùng mỏ , lây tiên xây dựng trường to dẹp hơn, mua sắm thiết bị dạy và học", 
lững ngày hè nắng đẹp, những ngày thu trong veo, tiếng lá bạch đàn lao xao, ngồi trong 
) học nghe mơ hồ như tiếng sóng biển rì rầm từ xa vọng lại. Phấn bạch đàn vàng nhạt, 
>ảng bay trong gió nhẹ, như ướp hương thẩy trò và ngôi trường. Mỗi buổi sớm, khi mặt 
i mới mọc, trên đường đi học, từ xa, nhìn thấy tường vôi trắng xóa, mái ngói đỏ son của 
ôi trường thân yêu in rõ trên màu xanh bạch đàn, lòng tỏi cứ rộn lên náo nức. 



Quy mô tmờng tôi còn nhỏ bé so với các trường quanh vùng. Trường có mười hi 
lớp với gần 500 học sinh và 24 thầy cồ giáo. Nhiều cô giáo rất trẻ, rất nhiệt tình. Học sir 
là con em trong xã; bạn học là người làng dưới, xóm trên. Trường Hải Bằng là trường tté 
tiến cấp huyện. Đội học sinh giỏi Văn, giỏi Toán đà có tiếng vang, năm nào cũng giàr 
dược nhiêu giãi cao. 

Nhà thơ nào đã nói: "Quê hư<mg là chùm khế ngọt" nhi ? Với anh em tỏi, bạn bè t< 
thì trường Hãi Bảng là chùm khế ngọt của chúng tôi. Mùa hè này, bạn có đến biển Đồ Sc 
tắm mát, mời bạn ghé chơi trường Hải Bằng quê tôi nhé. 

Mạc Khánh Hổng 

Lớp 8C, trường THCS Hải Bằng, Kiến Thụy 
(Giải Nhất, thi học sinh giỏi lớp 8, thành phố Hải Phòng) 

_ BẢI SỐ 34 _ 

_ Để bài: Thuyết minh vế một v ật dụng văn hóa 

Cái tú sách của gìa dinh em 

Cái tủ sách mà mẹ em vẫn dùng lâu nay là của ông ngoại dé lại. Cùng với cái tủ 
12 quyển sách tiếng Pháp, quyển nào ờ trang dầu, ông cũng ghi rõ ngày tháng năm mi 
và kẽm theo chữ kí cùa ông ngoại. 

Cái tủ sách rông 1,2m; cao 1,8m; bề sâu là 0,6m. Phần trên có bốn lớp, lớp nỉ 
cũng chia làm hai ngăn. Phía trước là cửa kính. Phần dưới cũng chia làm hai ngăn, có h 
cánh cua gổ, có thể đựng được nhiều thứ lặt vặt khác. 

Cái tủ đuực làm bằng gỗ lim, đánh vée-ni màu nâu sầm rất bóng. Nó rất nặng, ph 
bốn người lớn mới khiêng được cái tủ không. Tủ được kê sát tường, cạnh bàn làm việc cí 
mẹ. Rất ít khi nó duợc di chuyển. 

Các ngăn bớn lớp trên đều được xếp sách, gáy hướng ra ngoài. 12 quyến sách ci 
ông ngoại dể lại và một ít sách tiếng Nga cua bố duợc mẹ xếp vào lớp trên cùng. Hai lc 
giũa là sách và tài liệu giảng dạy cùa mẹ. Mẹ là giáo viên Ngữ văn trường Trung học ( 
sở, nên sách của mẹ toàn là sách vãn học. Các cuốn thơ Hồ Chí Minh, các tuyển tập ct 
Nguyẻn Công Hoan, Ngô Tất Tố, Nguyên Hồng, Nam Cao, Tố Hữu, v.v... mẹ đều có c 
I jớp cuối cùng, mẹ xếp sách của Nhà xuất bản Kim Đổng, là sách dọc của hai chị em. h 
cấm hai chị em không dược lục lọi sách của ông, của bố, của mẹ; cần quyển nào ở ng< 
sách của mẹ phải xin phép mẹ. vSách cùa hai chị em, sau khi đọc xong phải xếp gọn vào t 
cấm mang sách dến trường. 

Cái tủ sách qua bao ngày tháng vẵn đứng trám mạc ở một góc phòng. Mỗi lẩn đứr 
trước tủ sách, ngước nhìn và nhẩm đọc các tên sách, em tưởng như minh đang được t 
chuyện với người xua, những danh nhân văn hóa, nhũng nhà vản nhà thơ lỗi lạc của đ 
nuóc. Ỏng và bố đà mất, những cuốn sách cùa ỏng và bố để lại trờ thành kỉ vật thiêi 
liêng của ba mẹ con em. Em đà nhiều lần thấy mẹ và chị Đào dứng lặng trước tủ sác 
hướng nhìn lên lớp sách trên cùng. Mỏi lần nhìn vào tủ sách, em vẫn nhớ lời bô dặn trư< 
ngày bố mất: n H<iì chị em phải ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành , Ị ùm cho mẹ vui...". 

Nhớ ông, nhớ bố, nhớ chồng, cái tủ sách được ba mẹ con em quý trọng, nâng ni 
gìn giữ. Cái tủ sách luồn luôn nhắc nhở hai chị em ghi nhớ lời dạy của người xưa: "M 
quyển sách là mội lui vàng. Sách là thầy là hạn của tuổi thơ". 



BÀI SÔ 35 

Để bài: Giới thiệu một vật dụng thân thiết trong gia đình 


Bộ ấm chén pha trà 

Bộ ấm chén đặt trên bàn nơi phòng khách là của ông nội em để lại. Ông nội là sĩ 
an vể hưu, anh em đồng đội trong sư đoàn tặng ông nhiều thứ, trong đó có bộ ấm chén 
a trà. 

Không phải là đồ cổ đắt tiền mà chỉ là đồ sứ gia dụng gốm Bát Tràng. Ngày còn sống, 
lần ông nói cho biết đó là bộ “quần ẩm”, “hội ẩm” dùng để tiếp khách ba bón người. 

Chiếc ấm hình trái bần, toàn một màu gan gà. Lưng ấm phình và nở ra. Nắp ấm có 
m xinh xắn. Chiếc vòi chĩa ra từ bụng ấm, bầu bĩnh như một con chim non trong tổ ló 

u ra. Âm được đặt trên một chiếc đĩa mầu rắt khéo. Bốn chiếc chén bằng quả hồng 
;âm đạt trong một cái đìa tròn to có thành cao độ hai ba xen ti mét. 

Cả bốn mẹ con em đều uống nước lọc đun sôi để nguội mà anh Việt gọi là “ thanh 
ủỷ\ Chỉ có ông và bố mới uống trà. Khi còn sáig, lúc nào mẹ cùng chuẩn bị sẵn cho 
Ig một phích nước sôi. Ong uống trà vào sáng sớm và sau bữa cơm trưa. Ong thết khách 
ng trà, thứ chè lạng Thái Nguyên loại I. Ồng thường tự pha lấy hoặc bố em pha cho ông. 
íih Việt được ông cho rửa ấm chén hằng ngày. 

Sau ngày ông qua đời, bố em vẫn pha trà bằng bộ ám chén ấy. Anh Việt lên Hà Nội 
c đại học, em vào học lớp 4, mẹ mới phân công cho em lau bàn ghế, rửa ấm chén. Mẹ 
m đi dặn lại: “Co/Ĩ phâi làm cân thận kẻo vở mất hộ ấm chén của ông nội. Nỏ là ki vật. 
lý lắm dấy!” Em rất thích thú công việc này. Em cũng học được cách pha trà của anh 
iệt, nhưng bố chưa cho làm. Bao giờ học lóp 6, bố mới cho pha trà đãi khách. 

Cứ mỗi lần lau xong bộ bàn ghế phòng khách, rửa sạch bộ ấm chén đạt trang trọng 
n giữa bàn, em lại như thấy hình ảnh ông ngồi thảnh thơi ung dung uống nước. Thấm 
oát, bộ ấím chén đã được 12 năm, cùng tuổi với chị Vinh cùa em. Nó mang theo nhiều kỉ 
ệm sâu sắc, rất đẹp. Ông mất đã bốn năm rồi, nhưng bộ ấm trà cùa ông vẫn còn đó. 

BÀI SỐ 36 

_ Đề bài: Thuyẽt minh về một vật dụng sinh hoạt _ 

Đôi dép lốp 

Trong cái tủ kính sang trọng để các đồ kỉ niệm có đôi dép lốp cao su cũ cùa ông tôi 
thời kì kháng chiến chống Pháp. 

Đã mấy lần năn nỉ ông tôi mới mờ tù lấy ra cho tôi xem. Một đôi dép lốp đã cũ 
òn mà theo ông tôi kể lại ‘Wd lủ người hạn đường của ông trong khoảng to nám trong 
láng chiến , đã hao tần thay quai cồn đế vẫn như cữ\ 

Đôi dép lốp này có hai bộ phận: đế và quai. Đế dép là miếng cao su cắt ra từ cái 1 ốp 
5 ô tô hỏng, nó đen sì vằ dày bằng nửa đốt ngón tay. Cầm lên tay thấy nặng nhưng đi vào 
lân thì rất êm. Do ông tôi đi nhiẻu nên dưới đế không còn dấu vết gì của cái tóp xe mà 
lỉ như một miếng cao su hơi cong cong được cắt lượn rất khéo theo hình bàn chân. 

Quai dép cũng đưcx; cắt từ cái săm xe (còn gọi là một) chiểu ngang chỉ bằng chiẻu 
ịang ngón tay, còn chiều dài thì tuỳ theo kích cỡ bàn chân to, nhỏ nên dài hay ngắn. 

Đĩều rất thú vị là đồi dép này không có máy khâu gì cả. Người ta chỉ dùng một díp 
Lt kẹp lấy đẩu^quai rút vào một lỗ đục sẵn. 
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Nhờ sự dàn hổi cua cao su nên Ĩ 1 Ó dính rất chạt vào nhau, đến nôi di vấp ngà 11 
vần không bật ra dược. 

Theo những người phục vụ Bác Hổ thì Bác thường chí di dép lốp. Người ta kể răr 
Bác có dõi dép lốp di khá lâu dã mấy lán thay quai; dế dép đà mỏng và mòn di rất nhit 
và cỏ dấu ca ngón chân trên mật dế. Mấy người bàn nhau thay cho Bác đôi dép mới. Thí 
mát dôi dép, Bác biết các chú cán vụ đa giàu di. Bác di dép mới dã mày ngày rồi. M 
hóm, Bác gọi các chú lèn báo: ‘7 hôi cúc chú trà cho Bác ú oi dép cũ, dôi này di dan clu 
lắm". Mọi người thương Bác quá, dành phai tra lại dôi dép cù cho Bác di. 

'lliế dây, dôi dép cao su dã di vào dời sống chiến dấu cùa một dân tộc, dáu tiên 
cấc anh vệ quốc quân, sau dó toàn dân di kháng chiến dổtỉ dùng. Đôi dép ldp dà đi vi 
lịch SỪ, di vào thơ ca, di vào dời sống cùa dân tộc. 


BÀI SỐ 37 

___ ~ Đề bài: Thuyếtmin h ^eT nột tbé/oạ/ văn học I 

Thư Đường và the thơ tliât ngôn bát cú Đường luật 

Thơ Đường là một trong những thành tựu rực rờ về thơ ca cùa nền vãn học Trui 
Quốc cũng là một trong những thành tựu chói lọi của nền vãn minh nhân loại. 

Thơ Đường còn lại khoáng 48.000 bài của trên 2.300 thi sĩ, trong dó Lý Bạch, ĩ. 
Phù, Bạch Cư DỊ và hàng trăm tên tuổi khác dã bất tử với thời gian, được người đ 
ngưỡng mộ. 

Triều dại nhà Đường tổn tại khoang 300 nãm (618-907) tuy có nhiều lúc thăng, trầi 
nhimg dó là một thời kì mà xã hội Trung Quốc và chế độ phong kiến Trung Hoa phát tri< 
mạnh, cường thịnh. Kinh tế nòng nghiệp, thú cồng nghiệp mờ mang. Nghé dẹt tơ lụa. là 
giấy, làm vàng bạc trang sức, kiến trúc, âm nhạc, hội họa. hàng hải,... dạt đến trình dụ ca 
chỏi sáng. Việc học hành thi cừ dược dề cao, ké sĩ dược trọng vọng. Làm quan, làm thơ 
vinh hạnh cao sang. Đó là những nguyên nhãn làm cho Đường thi phát triển một cách 
diệu, mạnh mẽ. 

Nội dung thơ Đường rất da dạng và phong phú. Cám hứng thiên nhiên trữ tình, cả 
hứng nhân đạo, nguồn vui thú nhàn tản, cuộc sống bình dị nơi dồng quê... là những câ 
hứng dào dạt. 

Thơ Đường gồm có cổ phong, Đường luật. 

CỔ phong là thể thơ cổ (cổ thể) chi cần có ván, dọc thuận tai, êm tai. 'Ihơ Đường lu 
có thi pháp chặt chẽ, nghiêm cách, vô cùng da dạng, không thể dơn giản. Có hai lc 
chính: Thơ hát cú Đường luật (ngũ ngồn bát cú, thất ngôn bát cú) và thơ tứ tuyệt (nj 
ngổn tứ tuyệt, thất ngồn tứ tuyệt). 

BÀI SỐ 38 

__ Để b à i: T huyết m i nh vế một loài cây làm dược Hệu 

Cày thuóc bỏng " 

Mẹ em là y sĩ xã. Trong vườn, mẹ trồng nhiều loại rau. Một vài mảnh đất, chậu ? 
mẹ trồng một số loài hoa làm thuốc. Cây thuốc bỏng dược trong trong một chậu gốm E 
Tràng, đặt ở góc sân thật trang trọng. 

Năm ep" 0 moi bị bòng. Phích nước nóng bị vỡ làm em bỏng chân phái, đến n 
còn sẹo, da tí ụ trồng cây thuốc bỏng từ năm dỏ. 
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Cây thuốc bỏng nhà em trổng đã được nhiều năm thế mà cây vần xanh tốt bốn mùa. 
á dày, thân mập. Lá đơn giàn, nhung khác nhau ở hình dạng: lá ờ dưới gốc hình báu dục 
tay hình trứng, lá ở đầu cành to hơn, dài ra, đôi khi xã thuỳ lổng chim, mép có rang cưa 
ròn. Từ các gốc răng cưa khi tiếp xúc với đất ẩm cỏ thế mọc ra cây con. 

Hoa bỏng nở thành chùm, sắc hoa màu dó tía, màu do gạch, màu vàng thám, mau 
rắng xanh. Gốc hoa dài từ 2 -3cm, bụ bầm. Cánh hoa hình tam giác, thường la màu dò 
;ạch, đài hoa màu xanh ánh đò. Lá xanh sum sê ôm lấy gốc hoa. 

Cây thuốc bong sống khoé, chịu nắng và chịu rét giỏi. Cây ra hoa nhiều vảo mùa 
tuân và mùa hè. Mẹ chăm sóc cây hoa bòng rất đặc biệt. Mùa thu, mẹ cắt ki, cành, hoa, 
lem ú một tuẩn trong lá chuối. Sau dó, mẹ dem già, lọc lấy nước rối chưng càt, pha thêm 
nột ít rượu. Các sản phụ bị nứt đầu vú, người bị bòng dược chữa bảng loại thuốc bòng *chi 
lộ mười ngày sau là khỏi. 

hoa cây thuốc bòng không rục rờ và ngát hương như hồng, nhài, quế. Nỏ mộc mạc, 
ùản dị, khiêm tốn, nhưng rất có ích. Một tlìứ "câx nhà, lú vườn” không thế thieu dối với 
Túng ta. ( 

Nguyễn Ngọc Hiệp, 4A 
Trường Tiểu học Yên Tán - Huyện Ý Yèn 

Tỉnh Nam Định 

BÀI SỐ 39 

_ Đề bài: Giới thiệu v ề một kỉ vật văn hoá của quê hương 

Đạl hồng chung chùa Cổ Lẻ 

Chùa Cố Lề (tên chữ Thán Quang tự) nổi tiếng bời nhiều cóng trình kiến trúc đẹp, tọa 
ạc tại thị trấn cổ Lẻ, huyện Trực Ninh, tinh Nam Định. Chùa do Cao tăng Minh Không tạo 
lựng từ thế ki XII. Đầu thế ki XX, nhiều công trình bề thế mang giá trị nghệ thuật cao đã 
lược xây dựng tạo nên cảnh quan vừa thâm nghiêm vừa trừ tình cho ngòi chùa. 

Trong chùa còn lưu giữ nhiều bảo vật như gậy tích, trống dổng, tượng đức nhánh Tổ. 
Nhưng đáng quan tâm nhất là Đại hồng chung lớn nhất Việt Nam. Chuông nạng 9 lán do 
-ỉòa thượng Thích Thế Long cho đúc vào năm 1936, phường đúc dồng Ngu Xá (Hà Nội) thi 
:ông. Chuông cao 4,2m, đường kính 2,2m, thành dày 8cm. Quai chuông hình dôi rong tráng 
eiện đấu đuôi vào nhau. Miệng chuông và khoang dưới chạm hoa vãn cánh sen. 

Trong kháng chiến chống Pháp, các nhà sư phải giấu chuông dưới đá) hồ mới 
chông bị giặc phá húy. Nãm 1954, chuồng dược kéo lên đặt trên cầu cuốn trước Thượng 
íiện. Từnãm 1997, Kim chung bảo các (gác chuông) hoàn thành, chuông dược treo lên dế' 
iu khách thập phương tới chiêm bái. 

Trong màn sương mai, trong ánh tà dương, tiếng chuông chùa cổ Lé ngâ n buông, 
-vòng người như ấm lại. Ai cũng cảm thấy tiếng chuông chùa là nhịp sống thanh bình yêii 
/ui của quê nhà thời đổi mới. 

BÀI SỐ 40 

_ Đề bài: Thuyết minh về một đồ dùng thieĩỹế u hẩng ng ày I 

Chiếc nón 

Chiếc nón có từ bao giờ? Mỗi lần thày bà, thấy mẹ đội nón, tôi cứ bâng khuâng về 
:âu hỏi ấy. 

1. Cái nón quê kiếng bình dị thật ưa nhìn. Xương nón làm bằng tre, nứa, được vót 
tròn óng chuốt, được kết thành những vòng tròn có đường kính khác nhau theo khuôn nón. 
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Cai chóp nón lúc nào cũng hướng vé trời cao. Lá lợp nón là sán phấm cua núi rừng. Việt 
Bác, Tày Bãc, Trường Sơn, 'lay Nguyên, u Minh... là nguỏn vò tận vé lá nón. Lá co, lá kè 
cùng dế làm nón. Chiếc nón mới làm ra lại dược quết một lớp mòng đáu rái (thào mộc), 
ỏng ánh. vừa bcn vừa đẹp. 

2. Dáng hình chiếc nón cùng nhiều vẻ. Nón ba tầm quai thao cua các cỏ gái Kinh 
Bac trong lé hội mùa xuân: hội Lim. hội chùa Dâu, hát quan họ. Lại cỏ chiếc nón cùa các 
bà. các co đội lúc làm dỏng, vừa chác bền. vừa tiện lợi. Chiếc nón dùng đế che năng mưa 
làm quạt,... Các cô thôn nữ làm duyên sau vành nón áy. Chiếc nón thanh nhẹ còn che chc 
cho doi má hỏng, má lúm dồng tiền thêm xinh thêm đòn. . 

3. Ai dã sáng tạo ra chiếc nón bài thơ xứ Huê ? Lá nón tráng nõn nà; bài thơ mờ tỏ ẩr 
hiện. Chiếc quai nón bàng lụa thanh tao. Vành nón nghiêng nghiêng, dịu dàng, e lệ. thầm 
kín cua cỏ gái miền núi Ngự sòng Hương. Cha thế mà du khách, các cậu khóa ngấn ngơ: 

"Học trò xứ Quàng ra thi, 

Gập cô gái Huê hước di khàng dành". 

Còn cỏ chiếc nón dấu anh lính thú dời xưa, mà khi xem phim ta mới biết: 

"Ngang lưng thì thát bao vàng, 

Dầu dội nón dấu, vai mang súng dùi"... 

Mẹ em bảo nước ta nắng lắm mưa nhiều. Chiếc nón là vật dụng thân thiết cùa mọ 
người, nhất là nhà nóng. Nó vừa rẻ, vừa tiện lợi lại nhẹ nhàng, dề mang theo. Có nhiéi 
làng nghé thủ công làm nón nổi tiếng xưa nay từng được truyền tụng qua ca dao, dân ca: 

"Muôn ân am ĩ trắng, cá mè, 

Muốn dội nón tốt thì vê làng Chuông". 

hay; 

"Hòi cô dội nối ì ha tchìì, 

Có vê Yên Phụ hôm rằm lọi sang. 

Phiên rằm chợ chính Yên Quang,- ■ 

Yên Hoa anh đợi hoa nàng mới mua". 

4. Chiếc nón làng (lăng, chiếc nón bài thơ xứ Huế đa trở thành món quà lưu niệm 
của khách phương xa. Nghe nói trong phòng khách của nhà thơ Xi-mô-nốp Nga có chiếc 
diếu cày và chiếc nón bài thơ mà ông dà mang từ Việt Nam về ? Và trong chúng ta, ai đĩ 
từng dược xem điệu múa nón, tưởng như đàn bướm sặc sờ đang rập rờn bay trong ngàr 
hoa ? Hình ảnh cô nữ sinh Huế ngày xưa tưởng như gặp trong mộng: 

"Những nàng thiếu nữ sông Hương, 

Da thơm lù phẩn, má hưởng ì ù son. 

Tựu trường chán sát thon thon, 

Lao xao nón mới màu sơn sáng ngời"... 

cTựu trường" - Nguyễn BínhJ 

5. Ngày nay, ở các đô thị, hầu như khồng thấy học sinh đội nón đến trường mà ch 
thấy những chiếc mũ vái đủ màu sắc xinh xinh. Nhưng trên đường làng, giữa các phiêr 
chợ miền quê, chiếc nón lá màu trắng thanh nhẹ vẫn thấy nhiều trông thụt ưa nhìn, ái 
mến. Các bà, các mẹ, các cô thôn nữ... làm sao rời dược chiếc nón quê hương? 

6. Trên con dường phất triển công nghiệp hóa và hiện dại hoá đất nước, đời sónị 
vặt chất và tinh thần của nhân dân ta ngày một phong phú hơn, sang trọng hơn. Nhưnị 
giậu cúc tần, lũy tre xanh, đồng lúa chín, con trầu hiền lành, tiếng sáo diều,... và chiếc nór 
ba tầm, chiếc nón bài thơ sẽ còn mãi trong tâm hồn nhàn dận ta. Những câu hát bài ca v< 
chiếc nón bình dị, quê kiêng ấy vản là sợi nhớ sợi thương giăng mác trong hôn người, mai 
mác và bâng khuâng khổng bao giờ vơi... 




BÀI SỔ 41 



Thổi cơm thi 


Hội làng ngày xưa có nhiều trò chơi dân gian thú vị, trong đó cỏ trò thổi CƠ1Ĩ1 thi. 
rước đây ớ vùng Hà Nam, Thái Bình cỏ nhiều làng tổ chức thổi cơm thi vào dáu xuân 
jrng bừng, náo nhiệt lắm. 

Các cô thôn nữ ớ lứa tuổi mười sáu đến dôi mươi mới dược dự thi. Nổi, gạo, nước 
nang từ nhà đến. Phái là nồi đất mới. Số gạo dược dong đồng loạt như nhau (độ tám lạng 
ến một cân). Phái lấy gạch, lấy đá bác làm kiềng. Mỗi cỏ dự thi dược phát đống loạt một 
oạn tre tươi, một cây mía, một con dao mới rất sắc. 

Tiếng trông thúc dồn dập. Dán làng hò reo cổ vũ phe mình, giáp mình. Các cổ vừa 
n mía, vừa chẻ tre. Bã mía làm mồi lửa, tre tươi làm củi. Nổi bác lên. gạo vo dế ráo nước. 
Ảra bếp bập bùng làm cho đôi má cỏ nào cũng ừng hổng lên rất tirơi xinh. Miệng thổi lửa, 
ồn tay thoăn thát, trông cỏ nào cũng duyên dáng. Trai làng quanh vùng gần xa kéo đến 
tể dự hội cũng là dịp vui tìm bạn trăm năm. 

Khi một hồi trống dài ngân vang, các cỏ nấu cơm thi vội táp bếp, nhắc nói cơm, bê 
tn chạy vào dinh, đặt lên bàn. Cụ tiên chi áo thụng xanh, đầu chít khăn dỏng cùng ban tổ 
hức lần lượt mỏ vung, xới mỏi nồi một bát nhò, rồi bắt dầu chấm thi. Nồi cơm nào cũng 
hín tới. Những bát cơm trắng ngon lành, gạo tám xoan lỏa hương ngào ngạt. Dân làng, 
thất là các cô gái phập phổng đợi chờ... 

Chí có ba giải: nhất, nhì, ba. Ciiài thưởng là một chiếc khăn lụa thièn lí, mười 
'Uông lụa diều hoặc chiếc nón bài thơ quai thao. Nhưng vinh dự lắm. Còn cỏ giải to hơn 
lữa là các cô dự thổi cơm thi rất đắt chồng. 

Nấu cơm thi là một trò chơi dàn dà biếu dương tài trí, sự khéo léo, tháo vát cùa các 
:ô gái quê. Trò chơi ấy là một nét dẹp của nền văn hóa dân tộc. 


BAI SO 42 

_ Đề bài: Thuyết mịnhjnột món ăn ngon _____ 

Bánh xèo Nam Vang 

Ẩm thực xứ Chùa Tháp có rất nhiều món ăn lạ miệng và hấp dán. Có lè một trong 
ố dó là món bánh xèo Nam Vang. Cùng chất liệu bột gạo, nước cốt dừa, tóm, thịt... 
thưng cái làm nên phong vị riêng của bánh là vật liệu làm nhân từ mãng tươi, mà phái là 
năng le mới đúng điệu. 

Mãng le là những lộc mãng của cày trúc, cây tre rừng dược bóc đến lớp lõi tráng 
Ìgần, giòn, ngọt, bào mỏng hoặc xắt thành sợi rồi cho vào làm nhàn bánh. Bánh xèo Nam 
/ang to như một chiếc đĩa lớn, mình bánh mỏng vành vàng rụm. Nổi bật trẽn nền bánh là 
)hần nhân thơm lựng và lát thịt heo trắng nõn, tôm sú dỏ hồng và mãng tươi rải khắp đều 
ay. Thưởng thức món này phải có là rau ân kèm, dó là lá lốt ần rất lạ miệng và tốt cho sức 
choẻ. 

Món ngon còn phái nhờ nước chấm pha thật khéo, thực khách sẽ hài lòng với 
iương vị của nước mắm cá cơm Phú Quốc thật đậm dà. 
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Ị Đê bài: Giới thiệu một cảnh quan lịch sử vàn hóa 

Con Son - di tích và danh thắng 

Núi Kỹ Lân tức cỏn Sơn. dán gian quen gọi là núi Hun cao gần 2(X) mét, dài trên 
Ikm, gan địa phận trang C'hu Ca xưa, sau thuộc xà Chi Ngại, huyện Phượng Sơn, thời 
Tran, thời Lẽ dối thành Phượng Nhờn, nay là xa Cộng Hòa, huyện Chí Linh, tính Hái 
Dương. NÚI có hình con sư tư khổng ỉỏ, sau những nám tháng vièn du, vé đày dừng chân, 
nhìn vé phưoiìg dóng mà suy nghĩ. 

Băc Côn Sơn giáp núi Ngiì Nhạc, cao 238 mct, trên dinh có miếu thờ thán núi gọi là 
"Ngà Nhạc linh nY' . Phía Tây tiệp nối vơi núi u Bò va một thung lũng xanh tươi những 
lũy tre. án hiện những mái nhà tranh day dó. Cách xa 5km là Kiếp Bạc, nơi Trần Himg 
Đạo dóng dại han doanh trong thời kì kháng chiên chông quân xâm lược Nguyên - Mông 
và cũng là nơi ỏng sổng những năm tháng đát nước thanh Kinh. Phía Nam có xóm Tiên 
Sơn và một bài giẻ thanh hao mênh mỏng, mịn màng. Tương truyền khi Trần Nguyên Đán 
vé dây. ỏng trỏng thông, bà trỏng giẻ tức lá bài giẻ này. Xa hơn la thung lùng núi Phượng 
Hoàng nơi Chu Vãn An - một nhà giáo mẫu mực thời Trần lui triều dựng nhà dạy học. 
Phía Đỏng là chùa Côn Sơn, hổ Bán Nguyệt, hổ Côn Sem - xa hơn là Chi Ngại, cỏ hương 
của Phi Khanh. Từ dính cao cua cỏn Sơn nhìn về đông bác lơkm tại Thanh Mai có một 
qua núi hình hoa sen quanh năm cỏ cây tươi tốt, đây chính là núi Bái Vọng, nơi đế di hài 
của Phi Khanh, người cha muôn vàn kính yêu của Nguyễn Trài. 

Đinh cỏn Sem là một khu dât bằng phảng, tục gọi là Bàn Cờ Tiên, ó đây có di tích 
nen một kién trúc cổ, hình chữ công (ỉ). Từ đây có thế nhìn dược toàn cảnh Côn Sơn và 
vùng núi ke cạn. Từ chùa lên Bàn Cờ Tiên có bậc etá xếp từ nhiêu thế kí trước, nay đã được 
khôi phục gồm trẽn 600 bậc. 

Rừng Cỏn Sem thông mã vĩ mọc bạt ngàn, có cay tuổi vài thế kỷ. Ngoài thông là trúc, 
nứa, sim, mua, mẫu đơn. Xưa còn có mai. Mỏi năm khi mùa xuân đến, Côn Sem khoác 
trên mình tấm áo hoa tươi thám. 

Suối Côn Sem chày ri rào quanh năm suốt tháng. Bên suối có hai tàng đá sỏi kết lem 
tương doi bằng phảng, gọi là Thạch Bàn. Thạch Bàn lớn (28,5x6in) gọi là ''Hòn đủ năm 
giun". Đày là di tích thường được nhắc đến trong thơ vãn cố. Tương truyền Nguyền Trãi 
thường ngồi đây ngắm canh, làm thơ và suy tư việc nước. Suối xưa có cầu Thấu Ngọc 
được các sứ gia và thi nhan ca ngợi như một cồng trình tuyệt mĩ. 

Sáu thế kí trước, Côn Sơn như cảnh thần tiên qua ngòi bút của Phi Khanh trong 
"Thanh Hu’ dộng la" viết năm 1834: "Khỏi dầu non, ráng ngoài dào, gấm vóc phô bày 
Hoa dọc suôi, cồ ven rừng, biếc hồng phấp phới. Bóng mát dể nghi, chỗ vắng dê ngói, mùi 
thom dê ngírí, sắc dẹp dế xem. Phàm những hình ảnh trong mát,'tiếng suối reo xa vời nùi 
hư không, sân thẳm mà yên lang, h(/Ị) V(h tai mắt và tám hổn người ta ở dây dền có du 
ca..". Với Nguyễn Trãi, Côn Sem hữu tình và tha thiết: 

" Cỏn Sơn cỏ suối, nước chày rì rầm, ta lấy làm dàn cầm. 

Cỏn Sơn cỏ dd, mưa xôi, rêu xanh dám, tư lấy lảm chiếu thảm. 

Trong núi củ thông, muộn dậm rờn rờn biếc một vùng, ta tha hồ nghi ngơi ở trong 

Trong rừng cổ trúc, ngủn mưu, in biếc lục, ta tha hồ ngân nga hên gốc...”. 

(Trích tài liệu của Hội đồng nghiên cứu lịch sử tình Hải Dương ệ 
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BÀI số 44 ' 

Đề bài: Giới thiẹu một di tích, một ĩhẳng cành 

Núi Bà Đen 


Người ta báo núi Bà Đen là một thắng cành cùa miền sơn cước Tày Ninh thật 
chông phải quá đáng ! 

Những buổi bình minh, mặt trời còn bẽn lèn núp sau sườn núi. phong canh nhuộm 
những màu sắc đẹp lạ lùng. Hòn núi từ màu xám xịt đối ra mau tím sảm; từ mau tím sảm 
tói ra màu hổng; rồi từ màu hồng lán lần đổi ra màu vàng nhạt. Cho đến lúc mặt trời chễm 
:hệ ngự trị trên chòm mây, ngọn núi mới trớ lại màu xanh biếc thường ngày cùa nó. 

Ngoài cảnh rỉmg sâu và núi cao, núi Bà Đen còn có bao nhiêu là kì quan và di tích: 
nào gót chân Phật trên thạch bàn; nào suối vàng, hang gió; nào điện, đanh cổ kính, uy 
nghi. Đâu đâu cũng có thơ dề. phú vịnh của khách thập phương văng hú. 

Nhưng phần đông khách thập phương đến viếng núi, không phái vì hàm mộ tháng 
cảnh danh lam, mà chính vi họ kính phục uy linh cùa dức Bà Đen. Tục truyền, ngày xưa, 

khi chúa Nguyền Ánh còn bòn đào vì Tây Sơn đánh đuổi, một hòm phai dìmg chan lánh 
nạn trên núi. Đức Bà hiển linh cho chúa nằm mộng, chí con dường cho chúa thoát thàn. Vì 
nhớ ơn ấy, sau khi phục quốc, chúa liền sắc phong cho Bà chức "Linh Sơn ỉlninlì mẩu". 

Chung quanh một di tích lịch sử, người ta thường hay thêu dệt những chuyện hoang 
đường huyền bí. để cho người đời sau thèm phần kính phục. Câu chuyện tục truyền trên 
đây cũng ở trong trường hợp đó. 

Thẩm Thệ Hà 


BÀI SỐ 45 

_ Đế bài: Thuyết minh một danh lam, thắng cảnh của đất n ước 

Thác Vàng, Thác Bạc trẽn non Yên 

CỔ du khách đã nói: "Đến với Yên Tứlỏ đi về cỏi Plìậr. Non Yên là Yên Tử, miền 
đất linh thiêng cùa Đại Việt, ỡ về phía đông bảc của nước ta, thuộc tính Quảng Ninh. 

Yên Tử gắn liền với bao huyén tích huyền thoại về An Kỳ Sinh, về Trần Nhân 
Tông. Đến Yên Tử, du khách sỗ được thăm thú hàng trăm con suối, con thác, thảo am, 
chùa chiền, những rừng tùng, rìmg trúc,... Cảnh lâm tuyền như vảy mời, như níu giữ. 
Chùa Giải Oan, chùa Hoa Yên, chùa Một Mái, chùa Bảo Sái, chùa Vân Tiêt,... và chót 
vót là chùa Đồng, mở ra một thế giới kì thú như đi dần về cõi Phật. 

Bạn đã được soi mình vào thác Ngự Dội chưa? Bạn đã được trầm ngàn láng nghe 
và ngắm nhìn Thác Vàng lúc bình minh, Thác Bạc lúc chiều tà chưa? 

Thác Ngự Dội nước trong lành, cát sỏi trắng phau mang bao hương rừng hoa núi, là 
nơi vua Trần Nhân Tông hơn 700 năm về trước, ngày ngày ra tắm mát trước khi về am 
Thiền Định cầu kinh. 

Con đường đèo, đường núi từ Thác Vàng đến Thác Bạc, từ tây sang đôrg, du khách 
phải leo đèo, lội suối, len lỏi qua nhiều rừng tùng, rừng trúc, mất gần trọn mòt ngày. Chi 
một hai nắm cơm vừng, một chai nước lọc hay nước suối, thế mà ai cũng cim thấy thư 
thái, thênh thênh. 

Hãy Ồm lấy một cây lão tùng mà lắng tai nghe đàn chim rừng thánh chót hót hoà 
diệu với thác dội ầm ầpì, tiếng suối tuôn róc rách. Từ vách núi cao hàng máy chục mét, 
hàng trăm mét, Thác Vàng tuồn lấp lánh. Nước như từ trời cao trút xuống ầm ầm quanh 
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nam. Cỏ đoan thác nôn cong như một tấm lụa mờ gà khống lổ căng lên dưới ánh năng, 
nhấp nha nháp nhánh. Trúc và tùng khép tán. rì rám lao xao. Đứng dưới chan thác nl 
lén, ta chí thấy ánh mặt trời xanh trẽn ngọn tháp. Bọt nước tung mù mịt trong ánh mặt ti 
X1CI ỉ ngang, Thác Vàng mờ áo, lung linh trong bây sắc cáu vồng làm mê hồn du khác 
Nước suoi Vàng cháy vc suối Tiên ớ chùa Chài Oan. 

Một chén trà sưưng pha hãng nước Thác Vàng, mấy dọt mãng trúc nấu bằng nư 
suối Tiên, dã mây ai dược một lán thướng thức? Cái ngọt thơm của hương rừng hoa í 
chốn non vỏn ấy lam cho ta ngất ngay, và mới cám thấy ý vị sáu xa cùa thu lâm tuyền ĩ 
cổ nhân men trọng. 

Càng lèn cao, tường như Phật cho ta sức khoẻ để lội suối leo đèo. Thác Bạc đã h 
ra phía trước lúc mặt trời da nga bóng. Qua Am Diêm là ta đến Thác Bạc. Tiếng chim 
kiến, tiếng gà rừng, tiếng chim đại bàng đất đồng thanh cất lẻn nhu' hoan hí chào mừnị 

Vé dẹp cùa Thác Bạc là dòng nước như một chiếc đuổi rồng rủ xuống, êm đềm 
huyền ào, không*rén vang như tiêng Thác Vàng. Nơi chân thác, nước tao thành một chi 
hổ tuyệt đẹp. Có đu dáng hình đá nằm trong lòng hổ nước trong vắt, có thế nhìn thấy t 
đáy. Những con cá nhỏ ỏng ánh như chiếc kim tung tăng bơi lượn. Chân Thác Bạc 
nhiêu cây tùng cổ thụ vài trăm tuổi, trải qua nhiều sương tuyết mà vân biếc xanh, đú 
trầm mặc soi bỏng xuống lòng hồ. Gần Thác Bạc là Am Diêm, Am Hoa, Am Dược; í 
nào cùng rêu phong lờ mờ, với bao kỳ tích cổ sư như rư hồn du khách vào cõi mộng,. 

Thác Vàng, Thác Bạc là địa danh cẩm tú của non thiêng Yên Tử. Thác Vàng TI 
Bạc là niềm tự hào của giang sơn gấm vóc. Mùa xuân đi lẻ Yên Tử, hỡi du khách gần ; 
trước khi đì lề chùa Đồng, xin đừng quên Thác Vàng, Thác Bạc nhé. 

Lê Phan Quỳnh 
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Đề bài: Giới thiệu một điểm du tịch 

_____ Ị_ • _ 9 _ 

Du lịch sông nước miệt vườn Tiến Giang 


Với dặc trimg là một vùng sinh thái sông nước, miệt vườn, Tiển Giang đã tạo n 
một điểm thu hút du lịch rất hấp dẫn với các cù lao cây trái xanh tươi, các khu dân cư gi 
các hệ thống kênh rạch chằng chịt, mênh mông sông nước. 

Dựa trên những thế mạnh sinh thái, ngành du lịch Tiền Giahg đã đầu tư khai tl 
nhiều tuyến du lịch đặc sắc. Đến đây, khách du lịch được hít thở không khkthiên nhi 
khoáng dạt, hoà mình vào cuộc sống bình dị của cư dân đôi bờ sông Tiền Giang. ! 
khách có thể chơi các trò chơi dần gian như câu cá, chèo thuyền, bơi lội, tắm mát và nhi 
nháp, thưởng thức các đạc sản miệt vườn, trải hồn mình với những bản đờn ca tài tử đí 
chất Nam Bộ. 

Đặc biệt ấn tượng với du khách là các phiên chợ nổi tấp nạp ghe xuồng to nhò 
kiểu. Ghe xuồng nào cũng chất đầy các sản vật miền sông nước và nếp sống thương 
của người dân miền Tây Nam Bô. 

Tìm hiểu cuộc sống, sinh hoạt, phương thức làm vườn, làng nghề truyền thống c 
bà con cổ bác nơi đay cũng là một điều vó cùng thú vị đối vói khách thập phương gần Xi 

V;ln hoá miệt vườn Tiền Giang là một nét đạc sắc của văn hoá Việt Nam, của t 
hổn Việt Nam. Dòng kênh, hoa trái miệt vườn, bông lúa hạt gạo, tôm cá... là hồn*quê T 
Giang, mảnh đất thân yêu của quê hương xứ sở. 



BAI so 47 

Đề bài: GỈỚi thiệu mọt diêm tham qua n hẳp dẩn ị 

Du lịch Vàm Sát bàng thuyên buồm 

Vàm Sát nằm trong rìrng ngập mặn Cán Giờ thuộc (lịa phận Thành phò l lổ Chí Minh. 

Ngày nay, Vàm vSát đâ trở thành khu du lịch hấp clẫn. Du khách cỏ thế đòn Vàm Sát 
ng thuyền buồm, trải qua một cuộc đu lịch háp dần và vo cùng kì thú. 

Từ bến Bạch Đằng, vào sáng sớm, du khách sẽ bát dấu chuyên hành trình trên con 
ìyén có hai cột buồm nâu mang tên Đông Dương chạy dọc theo sổng Sài Gòn đến Lòng 
u, rồi xuôi Soài Rạp đến Vàm Sát. 

Vàm Sát thời chống Mỹ là căn cír địa của các chiến sĩ dặc công nước giải phóng 
ân anh hùng. Hàng trăm tàu chiến giặc dã bị đánh chìm, hàng nghìn lính Mỹ, lính nguy 
bị tiêu diệt. 

Vàm Sát giờ dây đón du khách bằng một màu xanh bát ngát bao la của nhưng cánh 
ìg bần, rừng dước ngập mặn hoang dã. Ngạc nhiên và thú vị vô cùng, du khách sẽ dược 
ắm nhìn hàng trăm, hàng nghìn con dơi ngủ ngày treo mình trên các vòm lá xanh. Lúc 
ít trời sắp lặn, đàn dơi ríu rít, chiu chít gọi nhau bay di tìm mồi. Con vật lành, cánh xanh 
*'c, bụng trắng phau, vút bay như những con thoi trên mặt nước. 

Sóng vỏ vào mạn thuyền lao xao. Con thuyền buồm len lỏi trong một hệ thống 
nh rạch quanh co, len lỏi giữa màu xanh cùa rừng bần, rừng đước. Bức tranh thiên nhiên 
ư đưa du khách vào cõi thần tiên thơ mộng. Gió mát rượi, lòng nhẹ thênh thênh. Một, 
i, ba... đảo khi hiện ra, khác nào Hoa Quả Sơn mà Tủy (ỈH kí dã nói tới. 

Ngày tàn. Những đàn cò trắng, hàng nghìn hàng vạn con, nối ditỏi nhau, xếp hàng 
ấp chới bay. Có du khách khẽ thốt lên: "Cò ơi! Buy về (lau, hởi cồ?" Con cò hiển lành 
ng yêu lạ! Vàm Sát thanh bình đáng yêu lạ!.. 

BÀI SỐ 48 

_ Đề bài: Thuyết minh một điểm hẹn cuoi tuĩn 

Thác Đa trong màn sương đêm 

Thác Đa nằm bên sườn núi Tản Viên, thuộc huyện Ba Vì, cách thú dồ Hà Nội ốOkm. 

Thác Đa nổi tiếng với Thác Ông, Thác Bà. Những ngôi nhà sàn xinh xắn nằm nép 
ới tán cây là nơi nghi dêm của du khách. Nhiều lối mòn được sắp dặt tự nhiên trong 
Ig tạo cho Thác Đa vẻ thơ mộng. 

Theo dường mòn lên dinh thác, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những'đoa hoa lan rừng 
m trên vách đá, những bụi chuối đơm hoa đỏ rực bên suối. 

Càng lên cao, mây như vờn quanh bản, dông ruộng và bán làng của người Mường 
'm lên dẹp như một bức tranh. 

Cái thú đến du ngoạn Thác Đa là nhấm nháp rượu cần với thịt nướng và thưởng 
íc điệu múa của dân tộc Mường xung quanh dồng lửa trại. 

BÀI SỐ 49 

_ Đề bài: Giới thiệu một di tích văn hóa của cố đô Hui _^ 

Chùa Thiên Mụ 

Huế có tất cả 99 ngồi chùa, nhiều chùa được nhắc đến trong dản ca, tò điểm cho 
jế vẻ "đẹp và thc 
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"Đòng Ba, Gia Hội hai can . 

Có chùa Diệu Đê bổn lau hai chuông”. 

Nhưng dẹp nhất, cò kính nhất, kì vì nhất là chùa Thiên Mụ. Chùa dược xây dựng 
trẽn núi Thiên Mụ Sơn (núi Bà Trời) lừ dấu thê ki XVII. sau dó dươc trùng UI nhiêu lan. 
Đứng trẽn cáu Trâng Tiên, du khách nhìn thấv tháp Phước Diixẽii límlì hát giác, hay tâng, 
cao 27 mét vút lẽn giữa trơi xanh. Chuông chua Thiên Mụ dược dúc \ ào nam 1 710 nạng 
nén 3 tan, tiêng chuông ngàn b'ióng vào lúc sang sơm. lúc hoang hon làm cho hai thơ tình 
xứ Huê thêm điềm lẹ. 

Nhớ đen tham Yươn chùa, nhiều loài hoa dẹp và quý bao hoe lây những bia dá cam 
thạch dựng trên lưng rùa đo "ơ (lược chạm trổ tinh vị. Va còn có hàng tràm, hàng nghìn 
pho tương hảng dòng, hang go mít sơn son thiếp vàng bày dạt trong các diện Đại í lùng. 
Địa d ang. Quan Am,... 

Chùa dliién Mụ dà soi bóng xuống Hương Giang hơn 400 nam. Nhung chua xưa 
ngày một thèm huy hoàng tráng lệ. 

Nguyễn Thi Thiên An 

BÀI SỐ 50 

Đểbài: Giới thiệu một vài nét đẹp nơi miệt vườn Củv Long 

Vườn mai Thạnh Lộc 

i 

Mai vàng đế chơi Tét, mai vàng dô đón xuân là nét dẹp vãn hóa và tinh than cua hà 
con mình ơ miến Nam. 

Phường Thạnh Lộc. quận 12, Thành phố Hò Chí Minh có nhiều vườn canh đẹp, 
nhưng chú Hai Vàng là “vuamai" nối tiếng khãp vùng gán xa với một vườn canh cỏ hàng 
vạn cây mai. Giáp Tết, nhẹ bước vào thậm vườn canh “vua mai ", từ đang xa du khách dã 
lóa mắt trước một màu vàng tươi mênh mòng bao la, rực rờ. 

Các cô làm vườn xinh dẹp, nhanh nhẹn luôn nở nụ cười urơi trẽn mồi hồng sẽ giới 
thiệu cho khách đến thảm vườn các loại mai dẹp: quỳnh tử, cú mai, bạch mai, mai kem, ... 
mai tai dao. Hoa mai như muôn nghìn cánh bướm vàng dang rập rờn tung bay. Tai dao có 
nghĩa là tai lớn, mai tai dào là bà hoàng của vườn mai. Cày nào cũng có tán rộng. Hoa nỏ 
đều, lung linh, rực rỡ. Cánh hoa to, nở xòe. Nhị hoa màu đỏ thầm như một clìùm trâm 
hổng ngọc nhò, nhọn hoắt, uốn cong. Cấc búp hoa thon dài màu ngọc lam như năm ngổn 
tay thiếu nữ chum lại. Bỏng mai hàm tiếu như nụ cười mim của giai nhân. Mỏi cày mai có 
nhiều cành, mỗi cành có nhiều hoa nhiều nụ, hoa nớ một cách tự nhiên rất phù hợp với 
tính cách hổn nhiên, giản dị mà phóng khoáng của người phương Nam. 

Trám loài hoa, nghìn loài-hoa đều có hương thơm. Nhưng mai vàng cố mùi thom 
rất dặc biệt không có loài hoa nào sánh băng. Đỏ là một loại nước hoa thiên nhiên ngào 
ngạt làm ta say ngáy ngát. Khi bình minh dàng lên, vườn mai tỏa hương. Mái tóc, làn mói. 
cánh mũi, quán áo ta... như dược Ướp hương mai nồng nàn, quyến rũ. Như một cánh bướm 
chập chờn bay, hồn ta lâng lâng say hương mai ngào ngạt. Canh mai nhẹ nhàng rụng 
xuống, đất nâu như dát vàng, mồi luông hoa như một dải lụa vàng óng. Đất cũng thơm 
hương mai. Cánh mai rụng xuống lĩhưđền ơn đáp nghĩa chung thủy. 

Có một cành mai vàng để trong nhà chơi Tết, mừng xuân làm cho cuộc đời thêm 
tươi, thêm sang trọng. Dạo chơi trong vườn mai Thạnh Lộc, tôi cứ bâng khuâng nghĩ: hon 
mai tưng bìmg nở như đang hối hả đón bao niềm vui tưng bừng giữa những ngày xuân rộn 
rã. Đón mai vàng cũng là đón chờ hi vọng. 

Lý Kim Chung 
Thành phố Hổ Chí Minh 
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BAI so 51 


ị Để bài: Thuyết minh về một cánh quan hùng vĩ, thơ mộng của đất nước ' 

Tam Đảo - địa chí du lịch lí tucing 

Tam Đảo là một đàymúi dài 50km, rộng ỊOkm, cách Hà Nội 86km. là khu nghi mát 
lí tưởng cùa miền Bác nước ta. 

Thiên nhiên và dấu vết thời gian đã ban tặng cho Tam Đao một khung canh tuyệt 
vời: vừa thơ mộng, u tịch, vừa hừng vĩ, huyên ao trong cánh máy gió, sương khói vờn trên 
đính núi rồi sà xuống những thám co, những ngôi nhà ven sườn núi. I ỉè vé, Tam Đào đúng 
vào mùa du lịch đẹp nhất trong năm. 

Từ thị xã Vĩnh Yên, tình vinh Phúc sau một giờ xe chạy là lén tới Tam Dao. Thém 
20km đường dốc nghiêng nhẹ, hrợn qua các sườn núi thông mọc tháng táp nhìn lên cao 
vút, mờ mờ ấn hiện Tam Đảo trong sương. Lên đến độ cao 1.685m so với mặt hiến, đa có 
thể với tay chạm vào Tam Đảo đẹp như mơ. 

Thị trấn Tam Đảo rộng hơn 300 héc ta. nằm gọn trong một thung lung nho của dãy 
Tam Đảo, dồng thời cũng là một trong những vườn quốc gia lớn nhất mién Bác Việt Nam. 
Khí hậu ở dây rất độc dáo, cỏ bốn mùa trong một ngày. Buối sang s J se gió xuân; buổi 
trưa nóng ẩm mùa hạ; buổi chiêu lăng đàng heo may mùa thu buổi U)i lạrh gkí mua dỏng. 
.Thị trấn bé xíu, xinh xán với những con dường lên xuống ngoan ngoéo, quanh co nho nhó, 
một dòng suối như vệt nước cắt ngang chảy suốt bốn mùa. Những biệt thư xinh dẹp, êm 
đềm lấp ló trong màu xanh của cây lá. 

Từ trung tâm thị trấn, đích đến đáu tiên cua du khách ỉa tháp truyền hình cao 93m 
trên dính Thiên Nhị cao nhất của Tam Đáo (1.375m). 1 loa phong lan, hoa cúc quỳ và các 
loài hoa dại không tên khác nở dầy lối di, toá hương thơm rất lạ, khoe màu săc rực rờ như 
đón chào du khách. Lẽn tơi đình, phóng tấm mất ra bốn phía là mênh mỏng trời, dất, gió, 
mây,... Thật là một bức tranh đẹp hiếm có. 

Tam Đảo là bài thơ trữ tình mà thiên nhiên ban lặng cho chúng ta. 

BÀI SỐ 52 

_ Đề bài: Giới thiệu một cản h quan h ùng vĩ _ ị 

Phăng-xi-pãng, nóc nhà đát nước 

Đỉnh núi Phăng-xi-păng có độ cao là 3143m, cao nhất Việt Nam và vùng Đông 
Dương, nằm trong dãy Hoàng Liên Sơn- Vườn di sản ASIAN hùng vĩ, dược hình thành 
cách đây khoảng 100 triệu năm sau những kiến tạo địa chất dừ dội của thời kì tân kiến lạo. 

Đính Phăng-xi-pãng sìmg sững hoà quyện với khung cảnh hoang dã và thơ mộng 
là một bảo tàng thiên nhiên kì vĩ với nét nổi bật là thám thực vạt hơn 700 loài đặc hữu và 
quý hiếm. 

Nãm 2007, Sa Pa tổ chức "Lẻ hội trên mây" và giái leo núi quốc tế "Chinh phục 
Phăng-xỉ-pãng" lần thứ nhất nhu là một điếm nhấn của ngành du lịch. 

BÀI SỐ 53 _ 

_ Đề bài: Giới thiệu nét độc đáo cua một miền quê _ 

Đảo Lý Sơn 

Tỉnh Quảng Ngãi có đảo Lý Sơn. Lý Sơn còn có tên gọi là Cù Lao Ré, nằm cách xa 
đất liền khoảng 30 km, chếch về phía đông bắc, hơn 45 phút di tàu cao tốc. 
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Trong nang sớm mai hoặc chiêu tà, đứng trên bờ biến ngâm nhìn Lý Sơn, du khácl 
tường là con cá chép đang quây đuôi, dớp mồi. 

Huyện đao Lý Sơn dược thành lập nãrn 1992 với hơn hai vạn dan, tập trung sin 
song trôn ba xã An í ỉái. An Vinh, An Bình. 

Bà con Lý Sơn sông bàng nghé trổng tòi, ve rút chài ịdánh lưới gan bờ), lận mò h i 
sâm. C anh dẹp. Biên trời mênh mỏng bao la. Bà con làng chài dao Lý Sơn cần cù. chi' 
phác, chân tình và hào phỏng, thật dáng yêu. 


BÀI SỐ 54 


Đề bài: Giới thiệu một ĩàn g nghê của quẽ hương 
Làng dệt thổ cẩm Châu Phong 


Làng dệt thổ cấm Châu Giang thuộc xã Châu Phong, huyện Tàn Châu, tính An Gian; 

Thổ cám Chau Giang vừa mang nét dẹp truyền thông của thố cám vừa mang IK 
dặc sắc cua văn hoá Chăm. 

Những đường nét lạ, độc đáo với nhiêu sán phẩm đa dạng như xà rông, khă 
choàng, nón, áo khoác,... đã đem lại sự trám trồ, quyến rũ cho du khách. 

Ngoài ra còn có nhiều vật dụng dược may bàng vai thố cẩm rất dẹp như túi xácl 
túi nít, ví, bóp, ba lô, dép thổ cám. quán áo trẻ em, áo nam người lớn.v.v... 

Đến thăm thú Phum Soài của xã Châu Phong, khách tham quan như lạc vào một th 
giới của nhưng màu sắc, dường nét thổ cẩm tươi tắn, rực rỡ, sống động từ các tấm dệt th 
cám. Con gái làng dệt thổ cẩm Châu Giang vừa xinh giòn, vừa khéo tay hay lam hay làn 


nổi tiếng gán xa xưa nay. 


BÀI SỐ 55 

Đếbài: Giới thiệu một di tích lịch sử, văn hoá 

______________ t »_j * 7 ___ 

Thảm Đền Hùng 

"Dù ơi di ngược về xuôi, 

Nhớ ngáy giỏ To mong mười thúng Ba". 

Mồng mười tháng 3 năm nay, chúng tôi hành hương về dất Tổ, đi hội Đền Hùng. 

Qua cầu Bạch Hạc, chúng tói đã có thế thấy in hình trên nén trời ngọn núi Híinj 
núi Trọc, núi Văn gối sát nhau giống như một con rồng uốn khúc uy nghi. 

Cổng đền Hùng hiện ra ờ chân núi phía tây... Con đường vào dền lẽn cao, cao mà 
với 495 bậc đá ong uốn lượn tựa cầu mây theo triển núi. Chúng tôi đến Đền Giếng, tron 
đền có Giếng Ngọc nước trong vắt, tương truyện xưa kia các công chúa con vua Hùng s< 
nước giếng chải mái tóc mây. Lên cao là Đền Hạ, theo lời. người thuyết minh chính trê 
khoảng đất này mẹ Âu Cơ sinh hạ cái bọc trầm trứng nở trăm con chia nhau di làm ch 
các vùng đất nước. Lên cao thêm 168 bậc thì tới Đển Trung nơi tương truyền vua Hùn 
cùng các Lạc hầu, Lạc tướng họp bàn việc nước. Rồi 102 bậc nữa dãn chúng tôi lên dỉr 
núi Hùng, nơi có Đền Thượng thờ các Vua Hùng và dưới vòm xanh tán lá là lang Hùn 
Vương. Từ đỉnh núi Hùng, chúng tôi ngắm bốn phương trời trập trùng dồi núi hùng \ 
Tam Đáo, Sóc Sơn, Ba Vì với truyền thuyết Thánh Gióng, thán thoại Sơn Tinh, Thuỷ TiI 
của một thời xa xưa và đài truyền hình Tam Đảo, nhà máy giấy Bài Bằng, khu côr 
nghiệp Việt Trì của thời đại ngày nay. 

Chứng tôi ra về với một niềm tưởng niệm thành kính sâu xa đối với ồng cha ( 
dựng nên đất nước này. Chúng tôi nhớ tới lời tâm huyết của Bác Hổ dặn dò cháu co 
"Các Vua Hùng đã có câng dựng nước, Bác cháu ta phái cùng nhau giữ lấy nước". 
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BAI SO 56 

_ Đề b ài: G iới thiệu một cánh quan s ơn thuỷ hữu tình j 

Tam Cốc - Bích Đỏng 

Tam Cốc - Bích Động thuộc cố dỏ Hoa Lư, tình Ninh Bình, cách thù dò Hà Nội 
hoảng lOOkm vé phía Nam. 

Tam Cốc - Bích Động là một danh lam thắng canh dược ngợi ca là "Nam íhicn dữ 
hi dộng". Cảnh sác ờ dây không chì đượm mùi Thiền mà con gợi nhớ, còn ghi những dấu 
ch lịch sứ hơn nghìn năm về trước: nơi trú quân cua Đinh Bộ Lĩnh trong những năm 
láng đánh dẹp “nlỉị thập sứ quán", nơi Thái hậu Dương Vân Nga du xuân cùng Thập dạo 
rớng quán I £ Hoàn. 

Thiên nhiên Tam Cốc - Bích Động là điểm du lịch nổi tiếng cho những du khách 
ìuốn tẩy sạch "bụi tran". Cái thú là đến với Tam Cốc hãng thuyên con. Tam Cỏc gôm có 
a hang: hang Cá, hang Hai và hang Ba. Hang nào củng lung linh huyền ao sắc màu với 
àng nghìn nhũ đá với bao huyền tích. Cảnh rống cuộn hổ quỳ, cánh tiên nga tăm mát, 
ảnh tiều phu gánh củi, cảnh ngư ông râu tóc bạc phơ ngồi trên thạch bàn câu cá, cánh dàn 
ông vũ hội, v.v... thấp thoáng, ấn hiện trên vòm hang vách động, như dẫn hồn du khách 
ào thế giới Bổng Lai. Sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền, vào vách hang lúc nghe rì rào róc 
ích, lúc lao xao rì rầm hòa cùng tiếng gió thì thầm thì thào như tiếng thần Núi lừ cỏi linh 
liêng từ ngàn xưa vọng về. 

Hang Cả là hang đẹp nhất cua Tam Cốc. Con thuyền nan nhỏ nhẹ luồn vào hang Ca 
ài 127 mét, nằm trong lòng một trái núi lớn; hai bén hai day núi tựa dày trường thành che 
hắn dòng sồng uốn khúc, nước xanh trong. Cứa hang rộng hơn 20 mét, vách hang uốn 
òng cung theo vòm hang. Về mùa hè, không khí trong hang mát lạnh, ai cùng cam thấy 
hoan khoái, thư thái cả tâm hổn. 

Qua hang Cả, ta nhìn thấy một màu xanh bao la cùa dồng lúa. Xa xa bòn sườn non, 
xng đàn dê hiền lành nhởn nhơ ân lấ cây. Vách núi cheo leo. lung láng những nhành 
hong lan, hoặc dò hồng, hoặc tím biếc, hoặc tráng phau như dàn bướm sạc sờ dang rập 
ừn bay. 

Đi tiếp, ta sẽ dến hang Hai, hang Ba, như lần bước vào còi thâm u, tĩnh lạng cua 
lán Sông, thẩn Núi. Du khách bâng khuâng tư hỏi: "Có pliíii nơi dây Thái hận Dương 
ân Nga mừng đón Lê Đại Hành dại phú giặc Tổng từ di Bác nơ về..?" Suối Tiên chính là 
ây, cách hang Cả non 4km. Dòng suối trong vắt có thế nhìn thấu đến tận day. Từng dàn 
á nhỏ và dài nối đuôi nhau bơi lươn, ẩn hiện giữa bao lớp rong rêu. Tám nước suối Tiên, 
a thiếu nữ sẽ ánh lên màu ngà ngọc. Hoa súng tím hổng lơ thơ nhò lên làm cànlì suối 
lên thêm hữu tình, thơ mộng. 

Từ suối Tiên ta đến thăm Bích Động. Nam thiên đệ nhị dộng là dây. Bích Động 
ghĩa đen là Động Xanh. Xanh trời, xanh ruộng, xanh suối, xanh núi, xanh hang, xanh 
ỉộng mênh mỏng. 

Bích Động có ba ngôi chùa được xây cất, tôn tạo trên sườn non vách núi: chùa Hạ, 
hùa Trung, chùa Thượng. Qua Thạch Kiều uốn cong, du khách nhìn thấy một cây si xanh 
>iếc bốn mùa mọc trên một mỏm đồi, dược gọi Jà Bánh Dày. 'ỈTieo truyền thuyết, ai đói 
hồ đến ỏm gốc cây si này sẽ được ấm no. 

Từ chùa Hạ leo qua khoáng 60 bậc dá thì đến chùa Trung, ngôi chùa bán mái. 
Tìính diện nằm thụt vào vách núi, hang sâu. Tường chùa được xây toàn bằng đá, một 
hiếc khánh đá rất to có từ xa xưa. 





Vượt qua hcm 30 bậc đá nữa. ta sẽ lới chùa Thượng. Tế tướng Nguyên Nghiền 
thân phụ cua thi hào Nguyên Du. tĩmg lưu lại vần thơ: "Niu dớ, vin cày lới dinh cìùut". 

Các chua ớ Hích Động cỏ nhiêu mọ tháp bang đá nhấp nhò trong vườn chùa. Co rí 
nhiều tượng. Phạt cổ kính quý giá ờ dây. Vườn chùa xanh um, cây án trái, hàng trăm loi 
hoa dẹp dua xac khoe hưctiig quanh nam. Bích Động cỏ 5 ngọn núi bao quanh, cháu về g( 
là Ngũ Nhạc Sơn. Chi một tiếng chuông chùa ngân lên tức thì có nam tiêng chuông t 
vách núi Ngũ Nhạc S(fn vong lại. 

Du khách nào may mãn đến vàn canh Bích Động hái dược vài doá Son Kim Cúc b 
xíu như chiếc cúc vàng; dem vé nhà ướp vào trà. pha nước suối Tiên, chi một chén nh 
mát sẽ sáng lên. Món quà Trời cho áy đàu dể có ? 

Lê Phan Quynh 


BÀI SÔ 57 

Đề bài: Thuyết minh về một thê loại văn học 
Thơ tứ tuyệt Đường luật 


/. Tứ ỉII vệt lủ gì ? 

Tứ là bòn; tuyệt là dứt, ngắt. Lối này gọi thế vì thơ tứ tuyệt là ngát lấy 4 câu tron 
bài thơ bát cú mà thành. 

ự'Việt Nam văn học sử yếu" - Dương Quảng Hàư 

2. Cỏ mày loại thơ tứ tuyệt ? 


Có hai loại thơ tứ tuyệt: ngũ ngôn tứ tuyệt và thất ngôn tứ tuyệt. 

- Ngủ ngôn lử tuyệt: mỏi bài cỏ 4 câu, mòi càu cổ 5 chữ. 

- 'IMt ngôn tứ tuyệt: mồi bài có 4 càu, mỗi cáu có 7 chữ. 

\ 7 dụ: 

Nhật kí trong tù 

Hổ Chí Minh 

Thân thẻ à trong lao, 

Tinh thân à ngoài lao. 

Muôn nên sự nghiệp lớn, 

Tinh thần cùng plỉài cao. 

Nam Trân dịch 

Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường tròng ra 

Trần Nhân Tông 

Trước xóm sau thôn tựa khói lồng, 

Bỏng chiêu man mác có dường không. 

Theo lòi ken mục trừu vê hết, 

Cò trắng từng dôi liệng Midng dồng. 

Ngo Tất Tố dịch 

3. Vấn 

- Ihơ tứ tuyệt, có bài gieo vần bằng, có bài gieo vần trác, vần bàng là phổ biến. 

- Mỗi bài thơ tứ tuyệt có 3 vần: chữ cuối câu 1 bắt vần với chữ cuối câu 2,4. 

- Cũng có bài thơ tứ tuyệt chi có 2 ván: chữ cuối câu 2 bát vần với chữ cuối câu 4. 

c? y . 
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\ í du: 


Hứng muốn trở về 

Kguyễn Trung Ngạn 
Dâu giả lú rụng, tằm vừa chín, 

Lua sớt /ì bong ĩ hom, cua béo ghé. 

Nghe nói (ỷ nhà nghèo van tot , 

Dầu vui (tất khách chang bàng vé. 

Bản dịch " Hoàng Viêt thi tuyến" 

Canlì khuya 

Hổ Chí Minh 

Tiếng suối trong nhu'tiêng hút xa, 

Trũng lóng cổ thụ, bỏng lóng hoa, 

Cảnh khuya như vẽ người chưa ngư 
Chưa ngu vì lo nổi nước nhà. 

Tuyết trẽn sông 

Liều Tông Nguyên (đời Đường) 
Nghìn non, bóng chim tất, 

' Muôn nẻo, dấu người không. 

Thuyên đơn, ông tơi nón, 

Một mình câu tuyết sông. 

Tương Như dịch 

4. Đoi 

- Thơ tứ tuyệt có bài không có dối. 

- Có bài đôi hai câu đầu. 

* - Có bài đối hai câu cuối. 

- Có bài vừa có đối 2 cầu đầu, vừa có đối 2 câu cuối. 

Ví dụ: 

- Không có dối. 


Bánh trói nước 

Hổ Xuân Hương 

Thân em vừa trắng lại vừa tròn, 

Bày noi ba chìm với nước non. 

Rắn nát mực dâu tay ké/tận, 

Mà em \dn gĩữtấm lỏng son. 

- Đói 2 câu dầu. 


Phò giá về kinh 

Trần Quang Khải 

Chương Dương cướp giáo giặc, 

Hàm Tử bắt quán thù. 

Thúi bình nén gắng sức, 

Non nước ấy nghìn thu. 

' Trần Trọng Kim dịch 

Tăng cụ Bùi Bàng Đoàn 

Hổ Chí Minh 

Xem sách, chim rừng vào cửa dậu, 

Phê vân, hoa núi ghé nghiên soi. 



Tin vui tháng trận don chân ngựa, 
Nhơ ('ụ thơ .xuân tặng một hài. 


- Đối 2 cáu cu ôi 


Bài thơ dịch 


Ngâm trâng 

Hổ Chí Minh 

ỉ rong tù không rượu cũng không hoa, 

('anh (ỉọp dént nưy khó hững hò, 

Người ngătn tráng SOI ngoài cửa so, 

I ráng nhòm khe cửa ngắm nha thơ. 

Nam Trân dich 


cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh 

Lý Bạch 

Dầu giường ánh trúng rọi, 

Ngõ' mật dát phú sương. 

Ngẩng dem nhìn trăng sáng, 

Cúi dầu nhớ có hương. 

Tương Nh vtdịch 


- Dối 2 câu đầu, dối 2 câu cuối 


Tuyệt cú (chùm thơ4 bài) 

Đỗ Phủ 

Hui cúi oanh vàng kêu liêu biếc, 

Một hàng cò trắng vút tròi .xanh. 

Nghìn nam tuyết núi song in sắc, 

Muôn dậm thuyên Ngô cửa rập rình. 

Tản Đà dịch 

Tuyệt cú (chùm thơ 6 bài) 

Chán Sitoi mưa rào hán, 

Lưng cây bóng xe long. 

Oanh vàng gù cún lì tổ, 

Cú trắng nháy tung rong. 

Khương Hừu Dụng dịch 

5. Bỏ cục 

Mỗi câu thơ tứ tuyệt được đặt một cái tên riêng. Thơ tứ tuyệt có bố cục bốn phần: 

- Khai (mở ra): cảu thơ thứ nhất. 

- Thừa (tiếp theo): cảu thơ thứ hai. 

- Chuyến: câu thơ thứ ba. 

- Hợp: câu thơ thứ tư. 

Nhiổu bài thơ tứ tuyệt có bố cục hai phần: 2 cầu đầu tả cảnh, 2 câu cuối tả tinh. 

Vi dụ: 

Mới ra tù, tập leo núi 

Hồ Chí Minh 

Núi úp ỏm mây, mây áp núi, 

Lồng sóng gương sáng bụi không mở; 

Bồi hổi dạo bước Táy Phong Lĩnh, 

Trông lại trời Nam nhớ bạn xưa. 

Nam Trân dich 
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Trên dây là một vài nét cơ bản về thi pháp thơ tứ tuyệt Đường luật. 0 dây chưa nói 
ới thanh diệu (băng trác), cách ngắt nhịp, niêm (dính). v.\... Trong chương trình Ngừ vãn 
mcs và THPT có một sò bài giảng văn về thơ tứ tuyệt, thơ bát cú. Các cm cán lìiêu biết 
nột sỏ kiến thức cơ bản về thi pháp dế có cơ sơ cám thụ, phân tích, bình giáng thơ văn cổ. 
<iêng đối với các bài thơ chữ Hán, cán thuộc bài thơ chữ Hán. tluiộc bài thơ dịch (hay), 
liêu nghĩa từng chừ. tìmg câu thơ chữ Hán (hai ỉlìiiộ(\ một hiếu). Phân tích, bình giang thơ 
:hữ Hán mà cứ bám riết vào bài thơ dịch để "tủn" vung thiên địa thì buồn cưỡi lắm ! 

BÀI SỐ 58 

Đề bài: Thuyết minh về một vật dụng in dậm bản sắc dân tộc 

Chiếc áo dài Việt Nam 

Chiếc áo dài là thứ trang phục đẹp nhất của phu nữ Việt Nam. Chiếc áo dai khoác 
Igoài mầu thảm, bén trong là chiếc áo cánh sen, áo mờ gà,... làm cho người phụ I1Ữ què ta 
rở nên duyên dáng, xinh đẹp và trang trọng. 

Áo dài của các bà, các mẹ ngày xưa thường là ấo tứ thân hoặc áo năm thán. Áo tứ 

:hân được kết bằng bốn mảnh vải, hai thân trước và hai thân sau. Áo năm thân, vạt áo trái 
phía trước được ghép thành hai thân vải, rộng gấp dôi vạt áo phía phai. Mặc áo tứ thán 
[hường mặc bỏ buông; mặc áo năm thân thường buộc thát vào nhau, làm cho dài thát lưng 
thiên lí hiện ra lấp ló. Các cụ bà lên chùa lề Phật vào ngày mổng một, ngày ram thì mặc ái 
iìú tứ thân màu nâu, màu dà bàng vải hay lụa tơ tằm. Ngày xưa, con gái Kinh Bác di hội 
chùa Dâu, di hát Quan họ hay mặc ái dài tứ thân màu thảm. 

Chiếc áo dài tân thời ngày nay vốn là chiếc áo dài tứ thân dược cải tiến, ổng tay dài 
thon. Cổ áo hoặc dược dựng cao, hoặc ôm tròn viền quanh cổ người mặc dược cách diệu. 
Có nhiều cúc bấm chạy chéo nghiêng theo hai vạt áo phía trước. Lưng áo dược may thắt 

lại tạo nên làm hiện lên vẻ dẹp trẻ trung, yêu kiều cùa thiêu nữ. Ảo dai tân thời dược 
may bằng lụa đù màu sắc: trắng, hồng, xanh lơ, tím,... lụa diêm hoa, đicin một sỏ loài 
chim đủ màu sác rực rỡ, lộng lẫy. 

Trong lề hội, hình ảnh các thiếu nữ xuất hiện trong chiếc áo dài tân thời khiến 
người di xem cảm như thấy đàn bướm sặc sỡ đang bay lượn giữa vườn hoa xuân. 

Thứ hai hằng tuần, trường em quy định giáo viên nữ mặc áo dài trăng, các giáo viên 
nam mặc áo vét, thắt ca-vát, di giầy. Lề chào cờ hãng tuần trơ nên long trọng, sán trường 
như sáng bừng lên. 

Chiếc áo dài màu trắng điểm hoa, chiếc áo dài màu xanh da trời, màu tím Huế dà 
làm tôn vả đẹp thiếu nữ Việt Nam trang nhã, trinh trắng hơn, mcm mại, tươi dẹp hơn. 

BÀI SỐ 59 

_ Đề bài: Thuyết minh vế một loài hoa mà em t hích _! 

Hoa huệ 

• 

Huệ thuộc dòng địa lan, được trồng bằng củ, nhiPcủ hành cù tỏi. Cuối đông dầu 
xuân, huệ phát triển mạnh, cành mập, búp to. Lá huệ hình bẹ, cuống lá thon dài, màu xanh 
rêu, xanh ngọc lam óng ánh. Mỗi cành huệ dài độ 40-50cm có nhiều búp huệ mọc từ 
cành, ỏm khít lấy nhau. Mỗi búp huệ nhìn từ xa tựa như những hạt bạch ngọc thon thon 
xinh xinh bàng đầu ngón tay út thiếu nữ. Trên mỗi cành huệ, có búp xòe nô. có búp he hé 
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mim cười, có húp phía ngọn ván ôm sát vào nhau đợi chờ. Nêu hoa dại trăng ngà. hoa 
cam, hoa canh, hoa xoan trang tím, hoa bưới tráng phau, thì hoa huệ tráng nõn, toát lên 
mót vê đẹp thanh khiết, dịu dàng. 

Mồi bỏ huệ thương có 10 cành (bỏng), dược co hàng hoa bọc băng lá chuối xanh, 
buộc gọn bang một sợi dây mém. Chi có lọ hoa pha lè, lọ sứ miệng hơi loe, cao độ 25cm, 
dùng dô cầm huệ mới dẹp. Hoa huệ từng búp từng búp nối nhau nở, xòe ra 5 cánh nhỏ 
trắng tinh. Hoa huệ cùng như hoa nguyệt quế tòa hương vé đêm, càng vé khuya hoa huệ 
càng nồng nàn, ngào ngạt. 

Người ta dùng huệ dế thờ cúng. Trẽn bàn thờ, lọ hoa huệ tráng thơm nối trên màu 
xanh của thân, của lá, gợi lên nhiều tổn nghiêm, thanh quý. Những người sành hoa không 
cắm huệ quá ba ngày, và ngày nào cũng thay nước, cắt bớt gốc dô một xảng-ti-mét. Sau 
24 giờ mải quên không thay nước lọ hoa cắm huệ, thì tình yêu hoa, thú chơi hoa bị giảm 
di quá nửa. Có lẽ vì thế, các sư cụ bắt chú tiểu mỗi ngày thay nước bình hoa cắm huệ đến 
ba lần dế làm cho bàn thờ Phật được thanh khiết và tôn nghiêm. 

Đúng như các cụ dã nói: Nghé choi cùng lắm cóng phu. 

BÀI SỐ 60 

_ __ Đề bài: Giới thiệu về mọtloài hoa quý 

Hoa cúc 

Những người trồng hoa ớ Đà Lạt, ờ ngoại thành Nam Định, ở làng Hà Lùng, Hải 
Phòng,... có thể trồng cúc và cho cúc nở quanh năm. Nhưng chỉ có cúc mùa thu mới đẹp. 
Một vẻ đẹp vừa quyến ru vừa dịu dàng. 

Màu sác đặc trưng cùa hoa cúc là màu vàng. Các nhà lai tạo cúc đã tạo nôn nhiều 
giống cúc quý: hoa cúc đỏ, hoa cúc trắng, hoa cúc phấn hồng, hoa cúc tím... Có bông cúc 
to như cái bát gốm hàng mấy chục cánh hoa, xếp chồng xếp khít vào nhau, nở xòe ra rực 
rỡ. Có bông cúc rất nhỏ chí bằng hạt dậu, hạt ngô, bàng cái cúc xinh xắn gồm hàng trăm 
cánh hoa lóng la lóng lánh. Cúc thật kì diệu: có bông dơn, bông kép... chúng dua sắc khoe 
hương, làm cho cánh ong, cánh bướm vương vấn, quyến luyến, làm cho người đi ngắm 
cánh dạo bước dọc các luống hoa, xem mài không chán. 

Tác giá cuốn sách 'Thực vật" cho biết, hơn tám trăm năm về trước mới chí có 26 
loại cúc, nhưng ngày nay các nhà trồng hoa Trung Quốc đà sáng tạo, lai tạo dược trên 
1990 loại cúc. Có những bòng cúc xanh óng a óng ánh, thơm ngát, giống như hoa mẫu 
dơn, dược dân sành hoa ưa chuông, mỗi bỏng cúc xanh phái mua tới 10-20 dô la ! Cái dẹp 
thật là vô giá. 

Cúc rất quý, đê làm thuốc, trà cúc, rượu cúc. Cúc phơi khô kết hợp với cam thảo, 
nấu lên xông, hoặc dể tám, làm cho da thiếu nữ thêm mịn màng, thêm nõn nà. Trà cúc Ịà 
một thứ nước uống hấp dẫn như trà sen. Cúc còn là hương liệu đế chế thành rượu. Tú 
Xương có càu thơ: 

"Rượu cúc lìhắn đem , hùng biếng quảy, 

Trù sen mượn hói, giứ còn kiêu"... 

Có một vài bòng cúc cắm vào lọ, có vài chục đóa cííc xếp lên đĩa, đặt lên bàn, cảnh 
nhà thêm sang trọng, cuộc sống thèm đậm đà, thêm sắc màu ý vị. Tinh yêu cúc làm cho 
tháng ngày dài ra, tâm hổn thanh cao, thư thái. Hày đến với cúc. 


\ 
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BÀI SỐ 61 


Đề bài: Giới thiệu một thứ cà y gắn Ịiển với tâm hổn tuổi học trò 

Cây phượng 




Thành phố Huế có nhiều phượng nhưng chi Hai Phòng mới được mênh danh là 
'Thành phổ Hoa phượng do". Trường Tiếu học Yên Hưng cua chúng em cũng có 3 cây 
phượng rợp bóng giữa sân trường. 

Gốc cày phượng bạc phếch với tháng năm, to xù xì, cậu học trò lớp 3 ỏm vừa xuể. 
Cây phượng nào cũng có nhiều cành, cành to cành nhỏ giao vào nhau tạo nên vòm, ngước 
mắt lên tán phượng xanh, em ngỡ như mình dang dược phượng chờ che ôm ấp. 

Đầu tháng hai, phượng náy lộc, lúc đáu chi là những vòi cong xanh nhạt bé tí. Chí 
ba bốn hôm sau, phượng làm duyên,- xanh rờn một màu, Lá phượng mờ ra o ấp, xòe ra 
ngập ngừng như lá me non. Gió xuân nhẹ dưa, lá phượng non uốn mình đung dưa, khè cất 
tiếng thi thầm. Và chi độ một hai tuần trôi qua, trong làn mưa xuân rác bụi, hay dưới ánh 
nắng ấm ban mai, cậu học trò ngạc nhiên trước những cành phượng xòe rộng, những bàn 
tay xanh, những ngón tay xinh hứng lấy nắng xuân chan hòa. Lá phượng xanh biếc, tán 
phượng xòe rộng ra làm cho báu trời nơi sán trường ngời lên một màu xanh thủy tinh 
trong suốt. 

Tháng 3 bậu rộn học hành thi cử, có lúc ta như kẻ vỏ tình quen mất màu xanh của 
phượng. Nhừng chùm nụ phượng xanh nhạt bằng những hòn bi hướng lên báu trời, cậu 
học trò mới chợt nhạn ra. Ngày đêm trôi qua, nụ phượng chúm chím môi hổng. Mùa hoa 
phượng đã đến. Mùa hoa phượng bắt đầu. 

Cuối tháng 3 đầu tháng 4, tiếng cuốc kêu khắc khoải dồng quê. Nắng chan hòa rực 
rỡ. Mùa hè đang đến. Mùa thi đã gõ cửa tâm hổn tuổi thơ. Hoa phượng lác dác nở, rồi hoa 
phượng đỏ rực từng chùm. Cả sân trường tươi thám lên trong màu hoa phượng dò chỏi. 
Những bông phượng đỏ thắm 5 cánh mỏng xếp khít vào nhau, ôm lấy nhụy hoa vàng tươi 
với những vòi hoa như vòi con bướm vàng đang lay dộng phập phồng, riêng ve kêu ran 
vườn cây. Tiếng ve kêu ran sân trường. Phượng nỏ hoa đón ve về dự hội, hay ve hát mừng 
mùa phượng ra hoa ? 

Phượng đội chiếc mũ đò rực đứng giữa sân trường. Mùa thi dã qua. Thời gian nghi 
hè dã đến. Những cô cậu học trò hổn nhiên nhặt cánh hoa phượng rơi, giơ bàn tay nho nhỏ 
xinh xinh vẫy chào cây phượng trong tình lưu luyến. 

Cây phượng sân trường được em mang theo vào giấc ngủ, giấc mơ. Phượng dà gieo 
vào lòng em bao nổi nhớ. Hoa phượng nở đỏ rực sân trường đã dâng dầy hồn em bao ước 
mơ dẹp. 


BÀI SỐ 62 

_ Đề bài: Giới thiệu một danh lam thắng cành ở quê h ương em _ 

Khu du lịch sinh thái Cần Giờ - Làm Viên 

Cách Thành phố Hổ Chí Minh độ 50km di về phía Nam theo dường Nhà Bè qua 
Bình Khánh sẽ tới khu du lịch sinh thái Cẩn Giờ - Lâm Vièn. 

Cần Giờ hấp dẫn du khách với những nhà nghi, hổ bơi, nhà hàng hiện dại..., sang 
trọng, với bãi biển phảng lì, rừng phi lao rì rào gió thổi, với những chiếc dù to, nhò đủ màu 
sắc xếp san sát nhau đếh tận mép biển luôn nhộn nhịp. Phong cảnh thiên nhiên Cẩn Giờ 
bát ngát trong màu xanh của sác trời, sắc biển và xanh thẳm phi lao. Sáng sớm và hoàng 
hôn trên bãi biển Cần Giờ thật hữu tình, thơ mộng. 
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Cách hài biến Cần Giờ khoáng 3km về phía 'lay Bắc là khu du lịch sinh thái Lân 
Viên với rừng Sác rộng hơn 40 ngàn hec-ta kéo dài từ Nhà Bè đến Ghềnh Rái. Noi đây C( 
khu rừng ngập mặn rộng lớn, có khu báo tổn dộng vật quý hiếm như :á sấu hoa cà. rái cá 
mèo rừng, nai, trăn. chồn... và họ hàng nhà khi đuôi dài gần một nghìn con. Nơi đáy CÒ! 
có khu căn cứ rừng Sác với nhà hao tàng lịch sư hru giữ hao ki vật, bao chiến công thân k 
của các chiến sĩ Trung đoàn 10 anh hùng dạc công thời đánh MI Tượng dài về 860 liệt s 
đặc cóng sừng sửng, tráng lệ, uy nghiêm giữa màu xanh hạt ngàn của rừng đước, rừnj 
mắm. Du khách có thế dạo mát trong rừng, tản bộ trên hãi cát, hoặc du thuyền len lòi giữ; 
vùng sòng rạch bao la. Du khách có nghe câu hát: 

" Cần Giở bậu nhớ chớ quèn 
Nhớ vê rừng Súc Lâm Viên ìììộĩ đoàn...". 

BÀI SÔ 63 



Lảng Cỏ - hữu tình và nên tho 

Lãng Cỏ, phía nam giáp đèo Hải Vân, phía dông là biến xanh bao la, phía tây có đần 
Lập An rộng lớn đẹp như bức tranh thủy mặc, phía bắc là mũi Chân Mây tạo nên một đưòtaj 
cong ngoạn mục ỏm lấy vịnh Chân Mây. Cấu vượt mới xây dựng băng qua khu Lãng Cô nc 
với hám dường bộ Bắc Hải Vân càng tăng thêm sức hấp dẫn của vùng du lịch này. 

Lăng Cỏ nám trong tam giác du lịch nổi tiếng Bạch Mà - Cảnh Dương - Lãng Cô Vi 
là tâm điểm của ba địa danh nổi tiếng của miền Trung dược UNESCO xếp vào hàng di sải 
văn hỏa thế giới: cổ đô Huế, phổ cổ Hội An và Thánh dịa Mì Sơn. 

Bãi tám - bãi biển Lăng cỏ dài trên lOkm, mang vé đẹp thơ mộng, bình yên. Bãi cá 
trắng mịn, phảng lì, mênh mông. Nước biển trong xanh, có thể nhìn tận đáy. Biển ớ dây i 
sóng, không có dòng xoáy, vực sâu nguy hiếm. Bãi biến ngăn cách với khu dân cư bc 
những dải phi lao xanh tốt, tỏa bóng mát êm đềm suốt ngày đêm nãm tháng. 

Đến với Lăng Cô, du khách không chì được chiêm ngưỡng bao cảnh đẹp thiêi 
nhiên kì thú mà còn dược du ngoạn như leo núi, bơi thuyền trên đầm phá, dược hít th< 
không khí trong lành, vùng vây trong làn nước trong xanh, được thưởng thức bao hải sản 
dạc sản đậm đà phong vị ẩm thực Huế. 

Lãng Cỏ hữu tình và mến khách: 

"Ai di qua đó miền Trung, 

Xỉn nùrì ghé lại thám vùng Lúng Cô". 

BÀI SỔ 64 

Đềbài: Giới thiệu quê hương yêu dấu của em 

Trù Vinh, quẻ hương yêu dấu 

Hè này, mời bạn về thảm Trà Vinh quê má tôi. 

Bạn sè đến chơi mảnh đất miền Tây Nam Bộ này. Mỗi bước chần của bạn đi về cá 
phum sóc, qua những nẻo đường quê, bạn sẽ thấy vô cùng thú vị, tâm hồn lâng lâng nhỉ 
lạc vào một thế giới bình yên mênh mông biển lúa. Lúa hát, lúa reo, lúa trỏ dâng hươn. 
ngào ngạt. 
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Trà Vinh hiện có 140 chùa Khơ-me án hiện thấp thoáng sati màu xanh thảm cua 
àng trảm hàng ngàn cây cổ thụ. Đẹp nhất, cổ kính nhát là chùa Ảng (chùa Angcorette 
ali) với nhiều tháp nhọn cao vút, đứng xa ngỡ là một lâu dài cổ vừa uy nghiêm vừa tráng lệ. 
hùa được xây dựng trên một nghìn năm (năm 990). Hình anh những nhà sư du lứa tuổi, 
lặc áo vàng đi khất thực là hình ảnh quen thuộc ở nơi dây. Mỗi ngôi chùa ỉà một trung tâm 
ãn hóa phum sóc của đổng bào Khơ-me, cua những con người hiền lành chất phác. 

Sau khi đến ngắm hàng nghìn cánh cò dập dìm trong náng chiều ớ chùa Cò. Giồng 
ớn, bạn sẽ đến dạo quanh Ao Bà Om. Dọc theo quốc lộ 23 di khoảng 7km sè tới thắng 
ỉnh này. Mật hổ thật trong và thật xanh trải rộng trước mật du khách. Xung quanh hồ là 
hững hàng, những dãy cây sao, cây dầu cổ thụ tỏa bóng mát rượi. Ngói trên những gò cát 
uanh hồ, ngắm nhìn mặt hổ lăn tăn gợn sóng mà cảm thấy mát rượi cả tâm hồn. Đua ghe 
ígo trên Ao Bà Om là một lễ hội truyền thống của dồng bào Trà Vinh đã lởi cuốn hàng 
ạn người gần xa vé dự. 

Mời bạn uổng một cốc nước trái Quách - món giải khát dược dặc biệt yêu thích ớ 
rà Vinh rồi lên xe đến thăm biển Ba Động, một điểm du lịch nổi tiếng của miền Tây 
ỉam Bộ đã được truyền tụng bao đời nay: 

"Biển Ba Động nước xanh cát trắng, 

Ao Bà Om thống cành miền Táy...". 

Trà Vinh, quê má tởị đó. Mời bạn đến chơi Trà Vinh nhé. Tôi sỗ dán bạn di xem 
iO Bà Om, đến thăm chùa Âng... 

Thạch Mặc Am 
Trường THCS Trà Vinh 

BÀI SỐ 65 

_ Đề bài: Giới thiệu một bãi tắm hẳ p dẫn 

Bài biển Trà cổ 

Bãi biển Trà cổ thuộc Móng Cái, tính Quảng Ninh. 

Đền Trà cố có thể bằng đường biến hay dường bộ. Nếu đi dường biển, du khách có 
lể chọn ca-nô hoặc phổ biến hơn là tàu cánh ngám xuất phát từ Bài Cháy, Quảng Ninh, 
oặc từ Bến Bính, Hải Phòng. 

Trà Cổ là rìa của một hòn đào bồi tự nhiên do tác dộng cua sóng và dòng biên ven 
ờ tạo nên. Bãi biên Trà cổ rộng và bằng phảng, nền cát trắng và mịn, chạy dài tới 15km, 
im thành một bãi tắm lí tưởng. Không xa bờ biển là những cồn cát cao chùng bốn, năm 
ìét, với các dải rừng phi lao xanh thẳm chắn gió, giữ cát. Gần dó còn có hệ sinh thái rừng 
gập mặn mang vẻ đẹp nguyên sơ, yên bình. 

Đến thăm thú Trà Cố không chỉ tắm mát, đi dạo trẽn bài cát dài, mà nên dành chút 
thời gian đến Cồn Mang đón bình minh hoặc hoàng hôn, bạn sẽ dược tận hường những 
hoảnh khắc thần tiên do thiên nhiên ban tặng, cồn Mang cách Trà cổ độ 6km. Bãi cát ờ 
ây vàng óng hoặc trắng tinh, nền cát chắc và mịn, có thê phóng xe máy trên bãi biến mà 
hồng hé sợ lún hay trơn trượt. Tỉr Cồn Mang trở lại Trà cổ, du khách có thể dừng chân ở 
hà thờ Trà cố dược xây dựng từ năm 1880, với kiến trúc cổ kính, tuyệt dẹp, cung có thể 
ến chơi Đình Trà cổ - niềm tự hào cùa người dân nơi đây. 

Đồ Sơn, Cát Bà, Hạ Long, Bái Tử Long, bãi biển Trà cổ là những điếm hẹn híp dẫn 
'ên vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc đang vẫy gọi chúng ta khi mùa hè đã tới. 




BÀI SÔ 66 

ị Đề bài: Giới thiệu di tích vãn hoá của kinh thành Thăng Long 

Bát cánh Tây Hó 

• 

ỉ ló lầy ơ 1 ỉà Nội có lịch sử lâu đời, xưa kia hổ có tên là Lãng Bạc, thời Lý gọi Vc 
hồ Dâm Đàm và đến nam 1573 thì dổi thành 'lầy ỉ lồ. Vào thế ki thứ XVII, dây Đô Vương 
Trịnh dạc nhuận triều với vua Thần dong đã đổi tên gọi là Đoái ldổ và sau này trở lại têr 
cũ Hổ d ay. ỈTieo sử sách ghi lại thì Hổ Tây xưa, nổi tiếng nhất là tám thắng cảnh hav CÒI 
goi là ‘Túy Hồ bút cành”. 

Tây hổ bát cánh gồm có: Bến Trúc Nghi Tàm, Rìmg bàng Yên Thái, Đền thề Đồng 
Cổ, Phật say làng Thụy, Đồng Bỏng Nghi Tàm, Chợ đêm Khán Xuân, Tiếng đàn hànl 
cung, Sâm cầm d ây I ỉổ. 

/. Bến Trúc Nghi Tủm 

Làng Nghi Tàm bên Hồ Tây xưa có loài trúc mọc tươi tốt thành vườn trúc tuyệ 
dẹp. Chúa Trịnh Giang (1729 -- 1740) dã chọn nơi này mờ bên tắm, dựng nhà dế hkĩìị 
năm cấc chúa và cung nữ đến nghi ngơi, ngắm cảnh và bến trúc Nghi Tàm ra đời từ đó. 

2. Rừng bùng Yên Thái 

Làng Yẽn Thai (phường Bưởi bây giờ) có một núi đất cao khoảng bổn đến năn 
trăm thước, rộng chừng một mầu. Cùng chúa Trịnh Giang dã cho trồng lên núi hàng vại 
cây bàng. Rừng bàng Yên Thái trớ thành thăng canh dẹp. Đáng tiếc là sau này vua L< 
Mần Đế (1787 - 1788). niên hiệu Chiêu Thòng đà ra lệnh phá rừng, san núi đế trá thù cát 
chúa Trịnh. 

3. Đè ỉ ì thê Dỏng c 'ỏ 

Còn gọi là Đền thán Đồng cổ, do vua Lý Thái Tỏng (1028 - 1054) tôn thật là lợ 
Phật Mà cho lập đàn Đồng cổ tại làng Thụy Chương (nay là cụm 4 phường Bưởi), quậi 
Tây Hồ. Kiến trúc dền gồm hai táng, tầng dưới dể vua ngự mỏi khi dến thăm, tầng trên th( 
thần. Hàng năm vào hai kỳ xuân vặ thu, nhà vua ra dây làm lẻ tế trời đất, thán linh rổ 
cùng vãn vồ bá quan thề trước dền: “Lủm con bất hiên, làm tòi bất trung, Thánh minh ỉn 
diệt Đáng tiếc do thời gian trồi di, phán bị thiên nhicn huỷ hoại, phân bị chiến tranh tài 
phá nên Đền thề Đổng cổ không còn nữa. 

4. Phật say làng Thụy 

Đời vua Lê TrungTỉimg ở phía trước làrrg Thụy Chương (Bưởi) có một ngôi chùi 
nhỏ bị đổ, còn sót lại một pho tượng, hình thể của tượng là một tay chống gậy, chân khệnl 
khạng. Dan làng Thụy nổi tiếng nấu rượu ngon, Trạng Quỳnh (1677 - 1748) đến mua rượi 
uống và vịnh thơ, mỏ tá hình tượng Phật say rất dộc dáo, có dụng ý phản ánh thời cuộc 
Hàng tháng, cứ ngày rằm, mồng một khách thập phương đến dó cúng lẻ. Nhưng cũng và< 
cuối dời Lc, pho tượng này bị dưa di đáu mất. 

5. Dong Bông Nghi Tùm 

Đồng Bông thuộc làng Nghi Tàm, ngày xưa dây là nơi nổi tiếng thiên hạ bởi c< 
nghề trỏng những loài hoa dẹp nhất, thơm nhất, dặc biệt là ở khu đất trước chùa Kim Liêi 
(làng Nghi Tàm) được truyền tụng là nơi có hình thế đẹp, hợp phong thủy và có tinh chỗ 
quý. Hoa tươi Nghi Tàm một thời được dùng làm đổ tiến vua, tiến chúa. 

ỏ. Chợ chân Khán Xuân 

Phía Nam Hồ Tây, chúa Trịnh Giang cho lập một li cung, có các dãy nhà nhìr quái 
hàng xung quanh. Vào mùa hè, chúa ra cung này nghi, các nội thần và cung nữ bày hàn; 
bán và hát suốt đêm. Chợ đêm Khán Xuân mang ý nghĩa vãn hoá tinh thần hơn là mu 
bán thực dụng. 
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7. Tiếng dàn hành cung 

Vào thời kì nhuận triều Lê - Trịnh (1545 - 1788), một thời gian rất dài, chùa Trấn 
Quốc bèn Hồ Tây bị các chúa Trịnh chiếm và đặt hành cung: Chúa Trịnh Giang (1729 - 
1740), Chúa Trịnh Sâm (1767 - 1782). Trong số các cung nữ phục vụ ở hàuh cung có mỹ 
nữ họ Hà rất giòi dàn, được chúa Trịnh yêu chiều. Tiếng dàn hành cung có nhiều ý nghĩa, 
tuỳ theo quan niệm có thể là'thú chơi tao nhã, cao sang hay trò mua vui lạc điệu trong thời 
loạn lạc. 

8. Sâm cầm Tây Hổ 

Vào mùa thu, khi mặt nước Hổ Tây bao phũ một màn sương trắng mờ, xuất hiện 
hàng ngàn con chim tung tăng bơi lượn, tiếng kêu ríu ran, lao xao suốt đêm ngày. Đây là 
một loài chim ăn củ sâm từ phương Bắc di trú về; sâm cầm dược coi là thức án bổ dưỡng 
mà các vua quan nhà Nguyễn thường bắt dân cống tiến, về sau, dân chúng tranh đấu 
quyết liệt, vua Tự Đức (1843 - 1883) mới bãi bò lệ này. 

Theo Nguyễn Đức 

Nhớ về “Bút cảnh Túy Hồ" không khói bùi ngùi tiếc nuối những gì một di không 
trở lại và nay chí còn trong sử sách. Nhung nó lại nhắc nhờ chúng ta cần giừ gìn những gì 
tốt đẹp của hôm nay cho thế hệ mai sau. 

BÀI SỐ 67 

_ Đ ề bài: Thuyết minh về một thứ cây trái nơi vườn quê _ _ 

Cây chuối 

Ngôi vườn của bà rộng ngót một sào quanh năm xanh tốt. Có nhiêu loài cây ăn trái: 
bưởi, chanh, đu đủ, cam, na, chuối,... Em thích nhất một cây chuối tiêu sai quả trong bụi 
chuối ở góc vườn. 

Nhìn từ xa; cây chuối như một chiếc ô xanh mát rượi. Thân cây cao hơn đáu người, 
mọc thẳng không có cành, chung quanh là mấy cây con đứng sát lại thành bụi, trông như 
một người mẹ dắt đàn con di dạo mát trong những ngày hè oi bức. Thân chuối gồm nhiều 
bẹ bao bọc chắc nịch, lốm đốm màu xanh đen, xanh thảm. Nhìn cây chuối tiêu xanh tươi 
đứng giữa dàn con, đứa cao đứa thấp, xanh biếc một màu gợi lên trong lòng em hình ảnh, 
một gia đình đông vui, đầm ấm, hạnh phúc. 

Cây chuối có nhiều tàu lá, có tàu đã già khô bị gió đánh rách ngang và ru xuống 
gốc. Các tàu lá còn xanh thì liền tấm, to như cái máng nước úp sấp. Những tàu lá ở dưới 
màu xanh thảm. Những tàu ờ trên màu xanh mát, nhạt dần. Tàu trên ngọn, lá còn cuộn, 
chưa mở hết, trông như một chiếc loa. Gió nhẹ thối, "chiếc loa xanh" ấy rung rinh, lay 
động như múa. Cái buồng chuối to và dài với hàng chục nải những quả chuối to tròn màu 
ngọc thạch xếp thành hai hàng uốn cong cong chi lèn trời, quả nào cũng có một mẩu núm 
den như đội mũ bảo hiểm. Dưới nắng xuân, buồng chuối bóng ngời lên, trồng rất ngon 
lành và đẹp mắt. 

Chuối xanh đế nấu bún ốc. Chuối tiêu chín trứng cuốc ngọt lừ án với cốm Vòng 
"thật tốt đôi”. Siêu thị có bán mứt chuối. Mâm ngu quả bày trên bàn thờ gia tiên không thế 
knòng cổ nải chuối. Củ chuối, lá chuối khỏ, lá chuôi xanh dùng được bao việc. Chuối có 
ích như thế nên bà em thường xuyên chăm bón cho chuối tốt tươi. 
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BÀI SỐ 68 



Rau ngót còn gọi là ho ngót, ỉà loại rau khá quen thuộc với nhiều người dân nước 
ta. Rau ngót thuộc loại cay nho, thân có nhiều cành, mỗi cành cổ nhiều lá. Lá hình qua 
trứng, hơi nhọn ờ dầu, mọc so le, mặt trơn láng, màu xanh đậm. lá ớ ngọn có màu nhạt 
hơn. ỉ loa màu vàng, mọc ơ kẽ lá. Qua nhọn, hình tròn dẹt. 

Theo Đông y, rau ngót cỏ vị ngọt, tính mát, không dộc. Người ta thường sử dụng 
rau ngót gia trôn hai năm dế làm thuốc, còn rau ngót non dược dùng làm rau nấu canh ăn, 
có mùi thơm và vị dịu ngọt. Rau ngót già có tác dụng chừa trị han sới, viêm phổi, sốt cao, 
thông tiếu tiện và giai dộc. 

Người ta thường dùng rau ngót già giã nát rồi đắp vào bàn chân san phụ đế phòng 
sót nhau. Nước giã từ rau ngót dược dùng rửa miệng trẻ em khi bị tưa lưỡi. 

Nguyệt Hạ 


BÀI SỐ 69 

Đề bài: Giới thiệu về một số vật nuôi nhỏ bé 

Những con vật đáng quỷ 

Ngày nay việc nuôi con vật.cưng trong nhà với nhiều gia đình không còn là chuyện 
xa lạ nữa. Mèo, chó, thò dược nhiều người chọn, đặc biệt hơn có người còn thích nuôi 
những con vật như khí, sóc, rùa, heo... 

Chó là người bạn nhỏ dược ưa chuộng nhất vì thông minh, sạch sẽ và rất trung 
thành. Tuổi thọ một chú cún có thế đến 20 năm nếu được chăm sóc tốt. Ngoài chức năng 
truyền thống là giữ nhà, chủng còn được coi như một thành viên trong gia đình. 

Chó hiện nay có nhiều loài khá dẹp và ngộ nghĩnh. Những chú cún thuộc giống Bắc 
Kinh, Nhật, Cocker, York shire terrier chác chắn sẽ khiến ban không thể làm ngơ vì ngoài 
bộ lồng dài tuyệt dẹp, chúng còn khá xinh xán và hay quấn quýt bên chủ. Nếu g?iiốfì nuôi 
một chú khuyển để giữ nhà, các bạn có thể chọn con thuộc giống Phú Quốc, béc giê, chó 
đốm, ngao... vì chúng to lớn và khôn lanh. 

Bèn cạnh dó, mèo thỏ cũng là những con vật rất đáng yêu. Chúng hiền lành, nũng 
nịu và làm cho bạn cảm thấy vui. Những chú thò trắng, nâu... tai dài khá dễ nuôi vì chi an 
cỏ, rau lang, cà rốt. 

Các bạn hãy chọn cho mình một con vật nuôi dẻ thương để bầu bạn. Cuộc sống thật 
bận rộn nhưng chúng ta cũng nên dành một chút thời gian cho những người bạn nhó dáng 
yêu này. Vui đùa, chăm sóc chúng, bạn sẽ sẽ cảm thấy trẻ trung và yêu cuộc sống hơn. 

Đãng Uyên 

BÀI SỐ 70 

_ Đế bài: Thuy ết minh về một thê thơ dân tộc __ 

Thơ lục bát 

Thơ lục bát là thể thơ dân tộc, thường gọi là thơ “sáu, tám", Phần 1ỚI1 ca dao dược 
viết bàng thơ lục bát: 

Thằng Bờm có cái (Ịnạt nw, 

Phu òng .xiu đỏi ba bò chín trán,... 
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Em là cò gái dồng trinlì, 

Em di hán rượu qua dinh ông nghe... 

“Truyện Kiêu' của Nguyên Du dài 3254 câu thợ lục bát là kiệt tác sỏ một trong nền 
:hi ca cổ điển Việt Nam. Hầu như người làm thơ nào cũng có vài bài. dâm ba câu thơ lục bát. 

Mỗi bài thơ lục bát có số câu khống hạn dinh, bài ngăn thì 2 càu 4 càu, bài dài thì 
làng trăm câu, hàng ngàn câu. 

a. Luật hằng trắc 

Luật bàng, trắc trong thơ lục bát rất dẻ nhặn biết. Các câu chán 2, 4, 6. 8 dược quy 
.lịnh như sau: 
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- Các chừ số lẻ (L 3, 5): có thế trắc và hang dều dược. 

- Chữ thứ 7 câu bát: phần lớn là trắc 

- Chữ thứ 6 và thứ 8 câu bát đều hằng nhimg có sự phân biệt như sau: 

+ Chữ thứ 6 là hằng (không dấu huyền) thì chữ 8 phải là bằng (cỏ dấu huyền) 

+ Chứ thứ 6 là hưng (có dấu huyền) thì chữ thứ 8 phai là hằng (không có dấu 
huyền) 

Ví dụ: 

Long lanh đáy nước in trời, 

Thành xây khói biếc ; non phơi hỏng vàng. 

(Truyện Kiểu) 

Đâu lòng hai ả tố nga, 

Tlìuý Kiều là chị, em là Tlìuỷ Vân. 

[Truyện Kiều) 

Trường hợp ngoại lệ: Khi câu lục đtrợc tạo thành hai vế tiếu đối (3/3) thì chữ thứ hai 
chuyển thành trắc: 

Mai cốt cách, tuyết tỉnh thần, 

Mồi người mồi vẻ mười phân vẹn mười. 

hoặc: 

Đổ tế nhuyễn, cùa riêng tủy, 


b. Vần thơ 


Sạch sành sanh vét cho dầy túi tham. 

# » 

(Truyện Kiều) 


Thơ lục bát vừa có ván chán vừa có vần lưng , tất cả đều là vần hang. Cách gieo vần 
như sau: 

- Chữ thứ 6 câu lục vần với chữ thứ sáu câu bát; 

- Chữ thử 8 câu bát vần với chữ thứ sáu câu lục; 

- Cứ vận động luân chuyển như thế cho đến hết bài. 

Ví dụ: 

T rông chừng thấy một văn nhân, 

Lỏng buông tay khấu bước lẩn dậm băng. 

Đề huề lưng túi gió tráng, 

Sau chán theo một vài thằng con con. 

(Truyện Kiều) 
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- Trường hợp ngoại lệ: Chữ thư 6 câu lục hat (láu van với chữ thứ 4 câu hát. 

Ví du: 

OtìỊị ơi, òng VÓI tòi nao . 

Tòi có lòng nào, o/ìiỊ ìuly xáo manỵ. 

Ca dao 

Trcn f/>n câ\' bưữi hái hỏa. 

Bước .xuoỉĩg vườn cà hái nụ tủm xuân. 

Ca dao 

c. Nhịp thơ 

Nhịp thơ lục bất chủ yếu là nhịp chan'. 2/2/2; 2/2/2/2; hoặc 4/4. Trường hợp dặc b 
mới có nhip ỉc. Lúc đọc thơ lục bát cán chú ý thế hiện cho đúng để biếu cảm. 

Tóm lại. trên dày là một vài điều cơ bán về thi pháp thơ lục bát cần biết để học 
làm thơ lục bát. 

BÀI SỐ 71 

Để bài: Giới thiệu một địa chí- vãn hoa của đát nước ta 

Mũi Nai - "Hoa hậu " của vùng biển phương Nam 

Đi suốt chiểu dài bờ biến nước ta trên ba ngàn cây số, đến diêm chót là ta đã 
Mũi Nai. Mũi Nai thuộc Hà Tiên, phía tây bắc giáp Cãm-pu-chia, phía tây dối diện > 
đảo Phủ Quốc, phía đông là‘đầm Nước Mặn bao la, phía dỏng là vịnh Cây Dương. 

Hà Tiên, thị xã thuộc tính Kiên Giang, được bình chọn 1 1 "hoa hậu du lịch". Vù 
tíất ấm mặn này ôm ấp một hệ thống hang dộng với các dáo 1ỚIT, dáo nhỏ thuộc loại d 
nhất nước ta: Kim Dữ, Bình Sơn, Chùa Tiêu, Giang Thành, Thạch Động, Châu Nha 
Đỏng Hổ, Nam Phố, Lộc Tri, Lư Đàm,... Những cánh dẹp ấy dà dược Mạc Thiên Tí< 
một đại quan giỏi thơ vãn của chúa Nguyền trong thế ki XVIII ca ngợi trong chùm t 
"Hủ Tiên thập vịnh" nổi tiếng. 

Những buổi sáng sớm hổng tươi dầu hè, những buổi chiều thu trong veo, nhữ 
đêm tràng áo huyền tháng giêng hai, đứng ở Mùi Nai mà ngắm dáo xa đảo gần, nghe só 
vồ, nhìn cánh cò bay như sóng tráng lấp lánh trời xanh, trỏng vồ biến xa dõi nhìn hà 
nghìn ghe, thuyền đánh cá nhấp nhô, án hiện,... du khách sẽ cảm thấy lâng lâng hồn mì 
như dang bước tới Đào Nguyên. 

Điểm độc đáo của Mũi Nai quê hương em là có các điểm du lịch nổi tiếng khác 
các vùng xung quanh. Nghi hè, mời bạn đến chơi Mũi Nai, bạn sè tha hồ thăm thú nhũ 
cảnh dẹp. Phía bên này là Kim Cương dộng còn gọi là Thạch Động, huyền áo ẩn hi 
trong mây trời, gió lùa hang dá nghe văng vảng tiếng dàn Thạch Sanh. Kia là hòn Chô 
đá dựng, uy nghi'huyền sử Hòn Phụ Tửdánh cá sấu, lung linh muôn vàn thạch nhũ có 
hình dạng lạ kì, ngắm mãi không chán. Chùa Hang, Chùa Tiêu cố kính, tiếng chuông va 
ngân buông trong sớm sớm chiều chiều lộng gió ngân nga... 

'Lôi xin chép tặng bạn một trong mười bài thơ của Mạc Thiên Tích (1706-17S 
trong "Hà Tiên thập vịnh " đé bạn ngâm nga lúc đến chơi Mũi Nai nhé: 





Thạch Động nuốt mảv 

(Thạch Động thôn vân) 

Non cao chót vót chạm trời xanh, 

Trong nuI lung linh dộng un hình. 

Mây khói ó'di kliong chu V, 

Co cây rung dọng cũng vo tinh. 

\ 'ùn chtíoug thừììỊ la, phong sương lutn, 

Khí sác càng tthiền, thay doi nhanh. 

Tuyệt dinh tinh hoa, phong canh úy, 

Gió troi ho hấp, ngọn chênh vênh. 

Vũ Đinh Liên dịch 

Tắm biến Mũi Nai rát thú vị. Cát biển nâu sầm, sóng chao sóng vỏ, những làn sóng 
yện vào cất mang một màu đen xanh nhấp nhánh lạ lùng, cỏ bác quê mình cho biết cát 
ỉn Mũi Nai chứa rất nhiều bùn, một loai bìm đặc biệt, có tác dụng dường da khống có 
J kem hảo hạng nào bằng. Sau một vài giờ tám biến hoặc nám đáp báng cát biến, du 
[ách sẽ có một làn da rám nắng mịn màng, tâm hồn vò cung sàng kht ai. 

Biển Mííi*Nar thoai thoái và khá nông, rất an toàn ki li bơi lội \d tam mát. Bí' bòn 
m nay có cổng viên nước mi-ni ngay sát biển, dành ;ho trê em và học sinh. Bà con I Vinh 
t hiếu khách, đã "nhường' hắn bãi tám này cho du khách. 

Cảnh dẹp, em đém, thơ mộng. Canh biến, hang dộiig con ít nhiều mang màu sác 
>ang sơ, cổ tích. Điếu này trở thành một nét đẹp riêng quyến rũ dối với những ai gán xa 

uốn về với thiên nhiên, đến với Moi Nai, miền đất cực nam cùa Tố quốc. 

# 

Bao giờ bạn đến với Mũi Nai, quê hương minh ? Mình chơ bạn nhé ! 

Lẻ Thị Ánh Tuyết 
Hà Tiên 
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BÀI SỐ 72 

Đề bài: Giải thích câu nói sau dãy cùa M. Go-rơ-ki: 

“Hãy yêu sách, nó /à nguồn kiến thức, chỉ có kiêh thức mới/à ccn dường sông ". _ 

Sách là người tháy, là người bạn vỏ cùng thân thiết đối VỚI những người hiếu lu 
xưa nay. Biết yêu sách và ham mê dọc sách là một đức tính quý háu can dược rèn luyện \ 
nên dược hình thành từ tuổi ấu thơ. Khăng định giá trị và lợi ích lo lớn cua sách, van hà 
Go-rơ-ki có nói: 

"Hãy yêu sách, nó lủ nguồn kiên thức, chỉ cỏ kiên thức niơi lủ con dường Sony'. 

Sách là một trong nhưng thành tựu văn minh kì diệu cua con người. Từ nhữii 
quyến sách dược viết trên hàng tràm tấm da cừu. dược khác trớn hàng nghìn thẻ tre. dưỊ 
in bang mộc han đến những cuốn sách in hãng máy in hiện dại như ngày nay. ta dẻ dàr 
nhận thấy sự tiến bộ cùa loài người qua mấy nghìn năm lịch sử. I ac giá bài "Phuơng phc 
dọc nhanh" (Lịch sử vấn hỏa tỏng họp 1987-1990 ) cho biết: "Lính dêtỉ nay, trong 5(. 
nãìíỉ lịch sư cha mình, ngành in thê giới đa xuất hàn hơn 300 triệu dầu sách, hùng tul 
cho ra dời 6 00 triệu trang in" . Nhưng con số ấy làm cho ta vô cùng sửng sốt ! 

Sách là sán phấm tinh thán của những tài năng. Những nhà vãn, những sử gị 
những nhà tư tướng vĩ dại mới cỏ thể sáng tạo nén những tác phẩm vì dại. Kinh Thán 
Kinh Ko-ran, Kinh Phạt, cuốn su thi Ra-ma-ya-na, sách cùa Khổng Tử. Mạnh Từ. Li 
Tử,... trải qua mấy nghìn năm, dến nay ván còn chiêm lĩnh tâm hổn hàng triệu con ngư* 
trên Trái Đất. Những tác phẩm như "Sử ki Tư Mã Thiên" % "'Chích tranh vủ hòa hình 
những bộ tiểu thuyết chương hổi như "Tam quốc chí", "Đòng Chu liệt quốc\... nhữr 
cồng trình của các nhà văn hỏa, khoa học dược giải thường Nô-ben mài mai chiếu sái 
nền văn minh nhân loại. Hàng ngàn quyến sách Hán - Nôm dtrợc tổ tiên ông cha ta đc 1 
là những chứng tích hùng hổn của nền vãn hiến Đại Việt rực rỡ, lâu đời. Moi thứ vật ch 
có thế mục nát theo thời gian, nhưng tên tuổi và các cổng trình của Nguyền Trãi, Nguýt 
Du, của Niu-tơn, Anh-xtanh, v.v... sẽ dời dời bất tứ. 

Sông sâu nước lớn là do tự nguồn. Sách cũng vậy. Sách là kết tinh trí tuệ của cc 
người, là nguồn kiến thức bao la và mênh mông. Sách nâng cao kiến thức, mờ rộng tầ 
mắt cho dộc giả, dạy ta biết yêu, biết ghét, biết mơ ước,... Còn có loại sách để dọc giải t 
nuôi dường trí tưởng tượng, đem lại niềm vui. Sách là tài liệu đế học tập, để tu dường. Q 
nên "phai biết yêu sách, biết quỷ sách " vì "uỏ là nguồn kiến thức". Người xưa dã nc 
"Mồi quyển sách là một hũ vàng". Lê Quý Đòn, nhà bác học của nước ta trong thế ki tl 
XVIII là một con người rất thông minh, suốt dời "mắt không rời sách, goi đầu lên sách 
Con người có hiếu học mới yêu sách đến thế ! 

ờ dời, ai cung muốn giàu có, sang trọng. Ai cũng muốn học rộng, biết nhiể 
Nghèo khố thì bị người ta coi thường. Dốt nát càng bị thiên hạ coi khinh. Tại sao trong ; 
hội phong kiến Việt Nam, sĩ lại dứng đầu các đảng cấp: "Sĩ, iỉông, công, thương ? Nh; 
tài là nguyên khí quốc gia. Sống trong thời dại tin học, ta mới thấy rõ tri thức, trí tuệ, t 
năng là vô giá. Chúng ta càng thêm thấm thìa ý kiến của Go-rơ-ki: "Chi có kích thức m 
lủ con đường song". Khòng thế sống trong đói rétj tăm tối, dốt nát. Bới lẽ "người không I 
trí ít hiên biết, chi lủm dầy tớ cho người ta sai khiến mủ thôi" (Mạnh Tử). Muôn bièt thê 



ột, hai ngoại ngữ làm cồng cụ, muốn có một trình độ khoa học hiện dại, tiên tiến thì phải 
rợc đào tạo chuyên sâu, phải dày công học tập, phải biết tự học, tự dọc sách. Và hao giờ 
ing vậy: "Rể của học tập thì đắng: quá của học tập thì ngọt". 

"Chì có kiến thức mới lá con dường sổng" . Sống trong lao dộng sáng tạo. Sòng dê 
m chú thiết bị máy móc. Sống trong ánh sáng vãn minh cúa khoa học kì thuật. Con 
rờng sống mà Go-rơ-ki nói đến là con dường sáng tạo, có đời sống vật chát sang trọng, 
> đời sống tinh thần phong phú, tươi đẹp dể làm chù bản thân, làm chu xà hội, làm chủ 
iên nhiên. 

Gần 700 năm về trước, trong "Quốc âm thi tập", Nguyên Trãi có viết: 

"Nên thợ, nên thầy vì cố học, 

No án, IÌO mặc hởi hay làm". 

("Bảo kính cảnh giời" - bài 46) 

Yêu sách nlurng khóng phải là con mọt sách. Đọc sách nhưng không dược nò lẹ 
to sách, mà phải vừa thực sự cầu thị, vừa ý thức được: "Học cho rộng, hói cho kì, suy 
ịhĩ cho cẩn thẩn, phân biệt cho súng suất, lùm việc chọ hết lòng" ("Trung dung '). 

Người yêu sách là người biết coi trọng tri thức, rất hiếu học,, lúc nào cùng muốn 
rơn lên thành Ị^ẻ sĩ (người trí thức) trong xã hội. 

Trên con dường hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tuổi trỏ Việt 
am không chi học ở trường, học thầy, học bạn, học trong thực tế cuộc sống, mà còn phải 

ết đọc sách, sách khoa học, sách kĩ thuật, sách ngoại ngữ, sách văn học.biết tự học để 

J trang cho mình những kiến thức hiện dại, dem tài năng phục vụ dắc lực công cuộc xây 
ựng đất nước phồn vinh. 

Hãy phấn đấu cho mục tiêu mỏi học sình có một ngăn sách, mỗi gia dinh có một tú 
ích, đúng như úc Trai đã nói: "Gia hữu cầm thư nhi bổi lạc" (Trong nhà có dàn sách thi 
m cái vui). Đọc sách phải trờ thành niềm vui sáng tạo. Tuổi trẻ chúng ta, ai cũng biết học 
ong sách, mỗi ngày một hai giờ đọc sách. 

Hơn bao giờ hết, chúng ta càng thấy rồ câu nói cùa Go-rơ-ki là một lời khuyên dẹp: 
Hay yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chi cỏ kiến thức mới là con dường song'. 


BÀI Sỏ 73 

Đề bài: Giải thích câu nói sau đày của A -mí-x/t ; ; 

"... Sách vở của con !à vũ khí, lớp học của con là chiến trường... Hãy coi sự ngu 
dốt là thù địch. Bố tin rằng con luôn luôn cố gắng và sẽ không bao giờ là người tính hèn 
nhát trên mặt trận gian khổ ấy”. _ 

A-mi-xit (1846-1908) là người chiến sĩ suốt dời chiến dấu vì độc lặp, tự do của 

ước Ý và hiến thân cho cuộc đấu tranh không ngừng vì cóng bằng xã hội và hạnh phức 
ủa nhân dân lao dộng. Ong còn là một nhà vãn nổi tiếng với nhiều tác phẩm viet theo thể 
u kí. Nhác đến À-mi-xit, người dọc mài mài không bao'giờ quèn cuốn sách "Những tủm 
)ng cao cà". Hợn một thế kí nay hầu như kháp các trường học trên hành tinh đều láy tấc 
hẩm của ông làm sách dọc cho học sinh, góp phần hình thành nhân cách tuổi thơ. Dưới 
ình thức những mấu chuyện kể, những bức thư cha gửi cho con, mẹ gĩri cho con,... A-mi- 
it dà thể hiện một lối kể chuyện hấp dẫn, thú vị, khéo léo đưa vào mồi bức thư một bài 
ọc giáo dục tư tưởng, tình cảm nhẹ nhàng, thấm thìa. 
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Câu vãn dưới dày trích trong một bức thư cua bố gửi con, nói vé vấn dê học tạp Vi 
tinh thán học tập: 

"Sách vờ cùa con là vũ khí, lop học cua COII là chiến trường... Hày COI sự ngu dốt h 
thu dịch. Bo tin răng con hton luon co găng và sờ không hao giò' là người lính hèn nho 
trẽn mặt ĩ rạn gian kho âv". 

Câu nói trên cua A-mi-xit thế hiện tình thương và mém tin cua người bô dổi với dứ 
con yêu của mình về ván dể học tập. Bổ dã chì rõ cho con hiếu một cách sâu sác "Sách \'| 
cua con Ị ủ vũ khí, lóp học cùa con là chiến trường . Khi lớp học la chiên trường thì việc họ 
tập cíia con là cuộc đấu tranh sinh tư dế giành chiên thăng, ban than con là người chiến > 
xung kích trên mặt trận ây - mặt trận cua trí tuệ và tài năng, mặt trận dế hình thành nhã 
cách vãn hóa. Khi lớp học là chiến trường, việc học tập là một mật trận thì sách vơ cua COI 
những dụng cụ học tập của con đều là vu khí chiến dấu sác bén và lợi hại dế giành tháng lợ 
Sách vờ, ngọn đèn... là những thứ thiết thân, là hành trang cua con di tới ngàv mai. Cây bú 
quyến sách chia sẻ ngọt bìu với con trong những năm dài học tập ở lớp, ờ trường, ờ nhà., 
cùng với con vươn lên chiếm lấy dinh cao vãn hóa, khoa học kĩ thuật. 

"Sách vở Ị ù vũ khí, lóp học lủ chiến trường \ cách nói cúa A-mi-xit thật dộc dác 
sâu săc biết bao ! Trên chiến trường ấy không có sự dố máu, không có sự hi sinh, khôn 
có gươm giáo bom dạn, nhưng diễn ra vô cùng sôi động, liên tục và quyết liệt trong nhiề 
năm tháng. Phải trả giá bằng mồ hòi, trí lực và quyết tâm. Phái thi thố tài năng và lòn 
kiên nhản. Trí tuệ, tài năng, nhân cách, học vấn... cuã con sẽ phất triển cùng với vũ khí 1 
sách vở, trên lớp học là chiến trường cùa con và các ban con. Qua dó, A-mi-xit muốn nhá 
nhở mồi chúng ta phái cần cù. chăm chi quyết tâm, cỏ ý chí cầu tiến bộ trong học tập. M( 
một học sinh phải biết quý mến, trân trọng sách vờ, cây bút... vì nỏ là vũ khí, là người bạ 
hiền thàn thiết cùa túổi thơ. Ván hao Mác-xim ( lo-rơ-ki cùng có nói: "Sách mà rộng r 
trước mốt tôi những chân trời mới!". 

Người bố lại dạy bảo con: ' Hãy coi sự ngu dốt lủ thủ dịch" - Đó là một lời tuyê 
chiến, một khẩu lệnh chiến dấu ! Đã cắp sách đến trường thì không dược học tập một các 
lười biếng, thiếu cố gắng, không chịu đào sâu suy nghĩ. Không thể học chăng hay chí 
Không biết xấu hổ trước sự thua kém bạn bè trong học tập ? Tuổi trẻ phải có lòng tự trọnj 
có chí tiến thủ, có tinh thần ganh đua, biết học giỏi, học giòi hơn nữa. Phải luôn luôn tự 
thức dược rằng ngư dốt là thù dịch. Kẻ ngu dốt chẳng làm nên tích sự gì. Sự ngu dốt I 
dồng hành cua phường giá áo túi cơm. Có biết cam thù sự ngu dốt thi mới có dộng lực d 
vươn lớn, phát triển tài năng, mở rộng tầm hiểu biết, coi "học vẩn lí) một hộ phận khem 
khít cùa cuộc sóng chúng ta" (Lê-nin). 

Nếu câu: "Hây coi sự ngu dốt là thù dịch" - lời bô dạy rất nghiêm khắc, thì câu và 
tiếp theo biếu lộ tất cả tinh thương, niềm tin của người bò dối với con: "Bổtin rung cc 
luân luôn co gang và se không bao giở lừ người lính hen nhút trên mật trận gian khỏ ấy 
Vì lớp học cùa con là chiến trường, việc học tập của con dầy thử thách gian khổ, cho nê 
phải nồ lực học hành, học tập vơi ý thức dua tài dọ trí với chúng bạn. Càu ngạn ngữ nồ 
phải chiếm lĩnh tâm hồn con: "Thua thầy một vạn, không bung thua bạn một li, Thua the 
chẳng kể lủm chi. Nếu ìììà thua bạn ắt thì lìò' lỉgưoi !". Học tập là gian khổ bởi biển he 
rộng bao la mà sự hiểu biết của con người có giới hạn, cho nên học sinh phải đổ nhiều IT 
hôi, nhiều trí lực và tâm huyết. Phải xác định vị trí cùa người học sinh trong lớp học 
người lính. Không thể là người lính hèn nhát vì như thế sẽ làm hổ thẹn gia phong, làm đ* 
lòng bố mẹ. Phải là người lính dũng cảm, tài ba. Phái là người lính giành vinh quan 
chiến thảng. A-mi-xit, với tư cách người bố đã nói với con những lời chứa chan tình yé 
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lương, tin cậy và khích lẹ. Bô biết con hơn ai hết nên mới nói: "Bổtin rằng C( 7/ ễuôn Ìỉiỏìì 
1 gắng và sẽ không hao giờ lủ người lính hèn nhát trên mật trận gian khô à x' . Học tập là 
; sống và nghĩa vụ cao cả của tuổi trẻ. Phai học hết mình, học tập thông minh sáng tạo, 
ọc tập vì một mụcYìích đúng dán. Học dế làm người, học dẽ lao dộng, học đế phục vụ dãt 
ước và nhân dán. Từ cám nhận ấy mà chúng ta càng thèm thấm nhuần ỉời cha dạy dể 
hấn đấu học tốt, học giỏi. 

Từ câu nói trên dây của A-mi-xit, chúng ta nghĩ về nhiệm vụ học lập và trách 
hiệm của tuổi trẻ đối với quê hương. 

Thời cắp sắch đẹp biết bao ! Hãy là người lính dùng cam và tài ba trên chiến trường 
ọc tập. Phải biết coi sự ngu dốt là thù địch mà cố gắng học hành. Hơn bao giò hết, lời dạy 
ủa Bác Hồ kính yêu lại giục già, động viên học sinh chúng ta vươn lên trong học tập vì 
lột mục đích cao cá thiêng liêng như vậy: 

"Non sông 1 iệt Nam cỏ trờ nên vé vang hay không, (lán tộc \ iẹt Nam cố dược vé 
ang sún li vai các cường quốc ■năm chăn được hay không . chính một phan lớn là nhờ ớ 
ông học tập của các chán". 

Học để trở nên tài giỏi. Học tập còn là nghĩa vụ của thế hộ trẻ dối với què hương dát nước. 

BẢI SỐ 74 

Đề bài: Nhiều người còn chưa hiầu rỏ thế nào là "học đĩ đôi với hành" và vì sao ta rất 
cần phải "theo điều học mà làm" như tời La Sơn Phu Tử dã chỉ rõ trong bài "Bàn luận về 
phép học Hãy viết một bài văn nghị l uận dê giải đáp nhữ ng t hắc mắc nêu t rên. 

Một trong những diều trọng yếu nhất của phương pháp học tập là "Học ch dôi với 
tình" . Nguyên lí ấy dã được ông cha ta nhắc di nhác lại nhiều lần. Trong bài tấu "Bùn 
tận về phép học" gửi vua Quang Trung, La Sơn Phu Tử cũng có viết, cần phái "theo điều 
ọc mà làm" . Tuy vậy, nhiều người trong chúng ta còn chưa hiếu rõ, hiếu một cách dầy đủ 
guyên lí ấy, chân lí ấy. 

Vậy, thế nào là "học di dôi với hành" ? Thế nào là "theo diếu học mù làm Học 
ì học tập, học văn hóa, ngoại ngữ,... học lí thuyết về khoa học ki thuật... Hành lằ hành 
ộng, là hoạt động. Học di đỏi với hành có nghĩa là vừa học ván hóa, lí thuyết vừa tập 
mh, vặn dụng; lấy lí thuyết soi sáng thực hành, lấy thực hành cùng cố lí thuyết; học tập 
hải gắn liền với sản xuất, với các hoạt động khác, nhất là hoạt dộng xà hội. "Theo điều 
ọc mà làm" có nghĩa là biến những kiến thức đa học được thành kì nâng kì xáo, vận dụng 
hững diều đã học được dẽ lam ur. phải biết làm theo những điều dã học dế phục vụ lao 
ộng sản xuất, để ứng dụng vào cuộc sống. Đúng như cụ Phan Bội Châu đã chi rõ: "Học 
} bắt chước, học là cầu cho biết, học lù dê mù lủm". 

Tại sao phải "học đi đỏi với hành"! Tại sao lại phải "theo diếu học mủ làm" ? 
Lhống học chay, học vẹt, học lí thuyết suông. Không thế học sáo rỗng, có thè dọc thiên 
inh vạn quyển, "chừ chứa đấy bụng \ nhưng khi bước vào dời thì' ngu ngơ, rỗng tuếch, trở 
lành kẻ "thày dở, thợ dốt". Vì không "học di đòi với hành ”, vì không biết "theo diều học 
là làm" nên nhiều người "dua học hình thức cầu danh lọi" nhtr La Sơn dà che trách. Cho 
ên học tập phái thiết thực và hữu ích. 

Học luận lí là để bồi dưỡng phẩm hạnh, để trừ thành con ngoan, trò giỏi, người 
ông dân tốt. Học các môn khoa học xã hội nhân văn không chì để có những hiểu biết, 
hững kiến thức về vãn, sử, địa,... mà còn để bổi dượng tâm hồn. Học ngoại ngữ phải tập 
ói, tập dịch, để dọc sách, để có thêm một cóng cụ mà làm ăn, mà tiến thủ, chứ đâu phái 



là dè nối một vài câu tiêng 'lầy, tiếng Tàu, tiếng Anh, tiếng Nhật... cho oai ĩ Nước ta đai 
trẽn dường, hội nhập và phái triển, cho nên "học ch dõi với hành" "then diêu hoe tììù íùh 
là những phương châm giúp chủng ta cai tiên phương pháp học tập. Các môn khoa học 
nhiên là cực kì quan trong, se trang bị cho thanh thiếu nhi bao kiên thức khoa học, kĩ thu 
hiện dại. Phòng tlur viện, phong thí nghịẹm, phòng học bọ mồn. nhất là phòng máy tính, 
dã và dang dược xây dựng, phát triết! ớ các trường liêu học, trường pho thòng trèn phạm 
ca nước da cho tháy việc "học di dôi với hanh". "theo diêu hoe mù lủm" dược ngành gi; 
dục va xà hội quan tam. coi trọng như the nào. Các phong trào mang tính xã hội rộng 1( 
cùa hoe sinh, sinh viên những nam gan day như "phong trào tình nguyện", dóng góp qi 
từ thiện xóa dỏi giảm nghèo, giúp những người khu vét lật, những nạn nhân chiến tranh 
khòng chì thê hiện tình tương thân tương ái, lá lanh dùm lá rách, mà còn cho thây trười 
học da gán lién với cuộc song xà hội, phương chàm "học di dôi vơi hành" được hàng ch' 
triệu thầy cỏ giáo và học sinh nhiệt liệt quán triệt, hương ứng. 

Những hoạt dộng như cám trại, tham quan, du lịch, sưu tầm vãn học dân gian ớqi 
hương mình; những việc làm như trổng Hoa, trồng cây, làm sạch trường, dẹp lớp,... là 
cùng thiết thực, đúng là "theo diều học mù lam". Quét nhà, lau nhà, nấu com, giật quán ; 
trong gia dinh là những công việc giúp tuổi trẻ trớ lìèn tháo vát, khéo léo, biết yêu thươỉ 
đờ dần bố mẹ, sớm hình thành những đức tính tốt dẹp như siêng nãng cán cù, yêu lao đội 
và biết quý trọng người lao dộng. 

"ỉlọc di dôi với hành ", biết "theo diều hoe mà làm" là rat thiết thực, bổ ích. Nhờ I 
mà lí thuyết dược khăc sâu, lí thuyết dược thực hành soi sáng, vừa học vừa tập, vừa ổn V 
luyện, nên dẻ hiếu, de nhớ. Mọc di dôi với hành hướng học sinh, sinh viên biết tìm t< 
nghiên cứu, phát minh. Trong những kì thi "tuổi tre sáng tao ", ta thấy tuổi trẻ Việt Nam 
biết "theo diều học mủ lủm", có nhiều phát minh, ứng dụng trong lĩnh vực tin học và CỎI 
nghệ thê hièn tài năng, trí tuệ Việt Nam. 

< 

"Học di đỏi vói hành", "theo diều học mủ lùm" là phương châm, phương pháp gi 
học sinh, sinh viên phát huy tinh thần chù động, năng dộng trong học tập, sớm xác đị 
dược mục tiêu học tập đúng dán. Mọc dế mờ mang tầm hiểu biết, đế trờ thành người 1 
dộng có kĩ thuật, có khoa học dế phục vụ còng cuộc hiện đại hóa, cổng nghiệp hóa c 
nước. 

Hiện tượng "học giá mủ hảng thật", mua bán bàng giả hiện nay dâu chi là 1' 
chứng chạy theo bàng cáp, htr danh mà còn phản ánh một sự thật trong xã hội ta là nhi 
người chưa hiếu ' học di dôi với hành", "theo diêu học nu) lảm". 

Con đường học tập đi tới tương lai của tuổi trẻ Việt Nam vô cùng tươi sáng và rộ 
mở. "Học di dôi với hành ", "theo diều học mù làm ", là những bài học thiết thực, bổ ích ( 
với chúng ta. Những lời Bác Hồ viết trong "Thư Trung thu" - 1952, ngày nay dọc lại 
càng thấy thấm thìa: 

"Mong các cháu cổ gắng 
Thi dua học và hàu lì; 

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, 

Tuỳ theo sức của Itiình. 

Để tham gia kháng chiến 
Đê gìn giữ hỏa hình. 

Các cháu hãy .xứng dáng 
Client BúcHÓ Chí Mình". 



BAI SO 75 

Đề bài: Bàn về cái đẹp trong thiên nhiên và trong xã hội 

Bàn về hoa và mĩ nhân 

Hoa không nên thấy rụng, trâng khòng nên thấy chim, mỹ nhân không nên thấy 

A*', Á’ 

êt yêu. 

Trông hoa nên thấy hoa nỡ, đón trăng nèn thấy trăng tròn, viết sách nên viết cho 
»ng, mỹ nhân nên thấy vui vẻ, sung sướng, nếu không thì uổng công. 

Ngắm đàn bà buổi sáng, nên đợi lúc phấn son xong. 

Cỏ những bộ mặt xấu mà dề coi. có những bộ mặt không xấu mà khỏ coi: cỏ những 
g vãn viết không thông (mẹo) mà kha ái. có những áng vãn viết thòng mà dọc rất chán, 
lều đó. không đẻ gì giảng cho hạng nông cạn hiểu dược. 

Lấy lòng yêu hoa và yêu mĩ nhân thì tất ca có cái thú riêng: lấy lòng yeu mĩ nhân 
à yêu hoa thì thêm cái thâm tình và thêm lòng nâng niu thương tiếc. 

Mỹ nhân hơn hoa ớ chỗ biết nói; hoa hơn mỹ nhân ờ chỗ tỏa hương. Nếu không 
rợc cả hai thì bò hương mà lựa biết nói. Thường hoa đẹp thì không thơm, cánh nhiều 
ng thì không trái - 

Gọi mỹ nhân thì mặt đẹp như hoa, tiếng nói như chim, tinh thẩn như trăng, vẻ như 
01 , xương như ngọc, da như băng tuyết, dáng như nước thu, lòng như thơ, ta không còn 
lổ nào chê cả. 

Trong thiên hạ không có sách thí thôi, có thì phải dọc: không có rượu thì thôi, có thì 
lải uống; không có núi dẹp thì thôi, có thì phái tới chơi; khống có hoa có trang thì thỏi, 

»thì phải mến yêu, thương tiếc. 

Người dàn bà xấu không cho gương là thù dịch vì nó là vật vỏ tri. nếu gương mà 
íu tri thì tất đà tan tành rồi. 

Mua được một chậu hoa đẹp còn nàng niu thương tiếc, huống là dối với một '\ì(')(ỉ 

Hỉ biết nỏr. 

Không cú thơ thì rượu sơn thúy cũng vô nghĩa, nếu không có dàn bà đẹp thì trâng 
>a cũng vo Lh Tài tử mà lại đẹp, giai nhân mà lại biết làm ván đểu là không thọ dược, 
hông phải chỉ vì tạo vật đố kị, mà còn vì hạng người dó không phải là bảo vặt cùa một 
ời, mà là bảo vật cổ kim vạn đại, cho nên tạo hóa không muốn cho lưu lại lâu trên dời 
à hóa nhàm. 

Lâm Naữ Đường (Trung Quốc) 

Ng ,yẻn Hiển Lê dịch 

BÀI SỔ 76 

Đe bài: Phải sống như thế nào? 

Sống, sống cớ ích và sống đẹp 

Đến với núi cao, sống dài, biển rộng là để biết cái hùng vĩ của vũ trụ vô cùng. Đến 
li cỏ nội hoa ngàn, trăng thanh gió mát, là muốn cảm dược cái kì diệu cúa hóa công, đo 
rợc cái trong của hồn mình, bày tỏ được cái chí cùa dời mình. Khắc đá đề thơ vào vách 
>ng, lưu bút đến ngàn năm sau, phải là bậc danh sĩ cao khiết ở dời. Tựa như trăng sao 
tng vặc vậy. Còn như đúc chuông, tạc tượng, xây chùa dựng am. trổng tháp là sự bày tò 
li lòng thành của bậc chân nhân, vĩ nhân. Lo cho dàn cày thèm ruộng cấy trâu cày, kẻ 
ỉn hàn có cơm no áo ấm, dược sống yên bình giữa bốn cỏi, là cái tài, cái tâm cùa bậc 
)ng lương, kinh bang tế thê xưa nay. 


ị 





Lòng vui khi nghe suối reo chim hót. Rơi lệ trước nồi đau cua ké nghèo hèn, thac 
thức vì tiếng khóc cùa cô nhi quả phụ, hân hoan khi nghe trẻ thơ ca hát vui cười. Đau cá 
đau cùa người, vui cái vui của thiên hạ. Ản một miếng ngon, mặc cái áo dẹp, nơi ở là lât 
đài, du ngoạn có xe tứ mã, thế là sang. Nếu thiếu đi một tâm hồn trong sáng, một dời sốĩì| 
tinh thần phong phú, thì chưa hản đã hạnh phúc ? 

Đến với một chân trời xa lạ, một ngọn núi dòng sông, một đào xa biển biếc,... lì 
dược sống thêm một phần cuộc đời tốt đẹp. Gặp gỡ thêm một người bạn hiền tựa như sônị 
suối thêm nguồn, như đứng trên núi cao ngắm trăng, không chí cảm dược “ thanh phoỉiị 
minh nguyệt" mà còn thấy được cái sáng của lòng minh, cái trong của hồn mình, cái thàrứ 
thực cua tinh bằng hữu. Tinh bốn phương cao nhã là vậy. 

(‘Tạp hứng ngẫu đàm" - Lê Phan Quỳnh 

BÀI SÔ 77 

I Đề bài: Bàn về tinh thần và tảm hồn Việt Nam 

Tình cảm và tư tưởng yêu nước Việt Nam 

Yêu nước là một tình cảm và tư tưởng phố biến, dân tộc nào cũng có, riêng gì dâi 
tộc Việt Nam... 

Quá thực yêu nước là tình cảm và tư tưởng tự nhiên phố biến. Chim luyến tổ, Cí 
quen đồng, người sao không yêu quê hương ? Què hương nhỏ là bản làng, ở đó có cha mẹ 
anh chị em, có mồ mả ông bà, có bờ ao, bến đò quen thuộc. Quê hương lớn là nước nhà, c 
đó có tất cà dồng bào cùng tiếng nói, phong tục, có toàn bộ lịch sử dân tộc gồm những lút 
vinh, lúc nhục, lúc vui, lúc buồn đều có nhau; có vầng sao những anh hùng liệt sĩ vớ 
những chiến cồng hiển hách, đạo đức sáng ngời, lòng hi sinh vô hạn; có dền đài, miết 
mạo, có núi cao, đồng rộng, sòng dài, đủ làm nơi sinh tự cho giống nòi ta. Quê hương lới 
cũng gọi là Tổ quốc. Người Việt Nam yêu nước Việt Nam. 

(...) Tình cảm và tư tưởng yêu nước đều tồn tại ò tất cà các dân tộc trên đời, nhimị 
tùy nước, tư tường ấy sớm hay muộn, dậm hay nhạt khác nhau. Và, xưa nay cuộc đời dâi 
bè, có dân không còn nước để mà yêu, có nước mãi đến hiện dại mới hình thành. Nộ 
dung lịch sử mỗi nước không nơi nào giống nơi nào. Tinh cảm và tư tường yêu nước Việ 
Nam sinh 11 Ở và phát triển trong những diều kiện cụ thể riêng của minh, mang đường nét 
thực chất và tác dụng đặc sắc mà người Việt Nam cần tìm hiểu thấu đáo dể biết đượ 
chính mình. 

Trần Văn Giàu 

{Giả trị tinh thắn truyền thống của dân tộc Việt Nam) 

BÀI SỐ 78 

_ Đề bài: Bàn về đức tỉnh khiêm tốn trong học tập 

Phải khiêm tốn trong học hỏi 

Câu T 'am nhân đóng hành, tất hữu ngã sư” nhằm nêu rõ rằng mỗi người đều có s< 
trường và cũng có chồ yếu kém của mình, đồng thời khuyên mọi người phải biết khiên 
tốn học tập. Hai mấu chuyện sau đây là những bài học thấm thìa. 

Tể Bạch 'Thạch là một hoạ sĩ kiệt xuất Trung Quốc. Ông vô cùng ham học. Năn 
ông 70 tuổi, học trò của ong là Tạ Thời Ni vẽ một bức “Mai kê” ngay trên lớp học. Con g 
trống dưới hoa mo dược vẽ rất sinh động, đạc biệt là đuôi gả thật có thần. Tề Bạch Thạcl 
ngắm rất lâu, cườỉ nôi: “Con vẽ bức này rất đẹp, cho ta mượn vé nhà mô phổng lại nhé”. 


6 : 




Một tuần sau, ông lại lên lớp, nói với Tạ Thời Ni: "Con xem ỉa mô phỏng co dẹp 
dĩông?". Tạ Thời Ni cám lấy bức hoạ có đề tên thầy, vui vẻ nói: “ Bức hoa của thúy rất dẹp. 
Zon sẽ lấy nó làm mầu, con muốn dổi bức hoụ của con lấy bức mô phỏng của thầy, không 
nết thầy có dồng ỷ không?". về sạu Tạ Thời Ni luôn trân trọng cất giữ bức tranh này. 

‘T am nhản dồng hành tất hữu ngã sư yên" cũng là lời nhắn nhủ mọi người phải cẩn 
hận, khiêm tốn. Chúng ta khồng nên kiêu ngạo mà phải có tinh thần khiêm tốn “lủm học 
ỉinir. Tục ngữ có càu: “Ngu giả thiên lực, tất hữu nhất dắc. Trí giá thiên lực, tát hữu nhất 
hất" (Người khôn nói nghìn câu cũng có câu sai. Người ngu nói nghìn câu cũng có câu 
ỉúng). Vào những năm 60, sau khi báo “Vãn học nhân dàn", “Nhân dân nhật háo" dăng 
lài thơ bạch thoại của Quách Mạt Nhược, Trần Minh Viễn là người vừa tốt nghiệp đại học 
/à được phân công đến công tác tại Viện Nghiên cứu điện tử. Anh đã mạnh dạn viết thư 
:ho ông Quách, không ngần ngại phê bình ông: " Đọc xong những cảu văn rời rạc, tè nhạt 
ii xùi; mọi người chỉ có thê nhớ được ba chữ, đó chính lù tên ngùi . một nhà thơ lớn. Đồng 
:hí biên tập vì rất kính trọng danh tiếng của ngài cho nên không dúm không cho dũng 
'oàn bài; nhưng đại đa số bạn đọc không thẻ không thấy tiếc cho những hi vọng dã gửi noi 
ĩhà thơ lái như ngài, thậm chí vì thất vọng mà cười trong đau khổ". 

Quách Mạt Nhược viết thư trả lời Trần Minh Viễn, chân tình câm ơn anh dã dám 
lói lời ngay thẳng. Trong thư viết: "Tỏi rất thích anh, quỷ anh. Tỏi nói dế anh biết, bức 
'hư của anh khống hề làm tôi buồn mà còn cảm thấy vỏ cùng vui mừng", và hẹn gặp lại 
Irần Minh Viền. Khi gặp mặt, Quách Mạt Nhược cười và hỏi: “Nếu như anh lả người 
biên tập thơ ca, nếu bản thảo thơ của tôi rơi vào tay anh thì anh sẽ làm gì?". Trần Minh 
Viẻn suy nghi một lát rồi trả lời : t§ Đôĩ với bản thảo của ngùi, tôi sẽ chia ra làm ba loại dể 
xử lý. Loại một là những tập thơ hay như “Kim tự tháp tội ác ” và ‘Lạc dù " và một số ít 
tác phẩm hay khác thì có thể cho đãng ngay. Loại hai thì cỏ thể lấy một vài đoạn nhưng 
DÌĩải xem xét kĩ lương dưa ra một số ỷ kiến để ngài sửa chữa, xong rối tôi sẽ xem lại. Loại 
ba là những hài thơ nhạt nhẽo, coi như thơ lẻ, tạp văn, chẳng thà ném vào thùng rác. Chỉ 
có như vậy mới thực sự yêu mến thơ của ông, cũng không đắc tội với dông đào quan chúng 
yêu thơ”. Quách Mạt Nhược nghe xong cười ha hả, không ngớt khen: “Hay! Tỏi mủ gập 
được người biên tập như vậy thì tốt cho tôi quá. Thật cầu chẳng được". 

Quách Mạt Nhược là nhà trí thức lớn như vậy mà không hề cao ngạo, vẫn khiêm tổn 
nghe lời nói phải. Trong thời đại bùng nổ thông tin như ngày nay, thời gian dổi mới kiến 
thức ngày một ngắn, phân chia môn học càng ngày càng ti mí, không ai cỏ thê tự cho mình 
là người “vạn sự thông". Chúng ta đã không dám chắc là kiến thức của mình du dế sử dụng 

cả đời thì càng cầp phải khiêm tốn học hỏi, khắc phục cái bệnh luôn coi mình là dung. 

Theo Hà Sơn 

(Bách gia chư tử trong cách dối nhẫn xử thê) 

BÀI SỐ 79 

Để bài: Hãy bình luận ý kiến của văn hào M.Go-rơ-ki: 

_ "Sách mở rộng ra trước mắt tôinhững chân trời mới" _ 

M.Go-rơ-ki là văn hào Nga vĩ đại. Tuổi thơ ông đầy bất hạnh: mổ côi hố mẹ, phải 
kiếm sống từ năm mười ba tuổi, làm đủ nghề lao động, trôi dạt, lang thang. Nhờ tự học mà 
ưở thành một nhà văn vĩ đại cùa nước Nga, một văn hào lừng danh thế giới. Nhiều trang hổi 
kí của ông nói lên rất cảm động về chuyện đọc sách của ông thời thơ ấu và thời lang thang 
kiếm sống, sách đã gắn bó với "i những trường dại học ..." của ông. M.Go-rơ-ki từng viết: 

"Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới". 
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Mỏi lần nhắc lại câu nói này, ta tưởng như ông dang tâm sự cùng ta, dang chì dẫn ư 
biết ycu sách và ham mê dọc sách. 

1. Loài người có ngôn ngữ và văn tự rồi mới có sách. Sách gắn liền với nhữn£ 
chặng dưỡng đi lên cùa nhân loại. Có sách là tấm đá với những nét khắc. Có sách dược gh 
trên những thẻ tre, những mai rùa, trên hàng nghìn tấm da cừu. Văn minh nhân loại sánị 
chế ra giấy, mực về sau là máy in bằng chữ con chì, ngày nay là máy in hiện đại. Sách lí 
kho tàng trí tuệ nhàn loại, là giá trị tinh thẩn vô giá của loài người được tích lũy, chọn lọc 
phân tích, tống hợp và lưu trữ cho mai hậu. Kinh thánh, sách Phật, bộ sử thi Ramayana dà 
hàng chục vạn câu thơ... đã mấy nghìn năm còn "mở rộng ra" trước mắt loài người. Sácl 
thể hiện tài nàng của tác giả, cho thấy bộ mặt tinh thẩn, bản sắc nền văn hóa của mỏi dâi 
tộc, mỗi quốc gia. S ' :h có sức sống phi thường vượt mọi giới hạn về thời gian và khôn£ 
gian, làm cho các dân tộc, các chủng tộc xích lại gần nhau. Sách là sản phẩm kl diệu củí 
con người trên đường đi tới văn minh. 

Sách rất cần thiết đối với mỏi người, "sách mở rộng" trước mắt chúng ta "những clìât 
trời mới". Sách giúp mọi người phát triến trí tuệ, nâng cao kiến thức, bồi dưỡng tâm hồn. G 
sách dạy ta biết đọc, biết viết, biết tính toán. Có sách vần chương, có sách khoa học, C( 
muôn nghìn thứ sách thể hiện trí tuệ con người. Sách giúp ta hiểu biết nhiều mặt vể COI 
người và xã hội, về lịch sử và địa lí ở mọi thời gian và không gian. Sách khoa học dạy ta mc 
mang trí tuệ, nâng cao tầm "klĩôn'\ để lao động, sáng tạo và phát minh. Trên con đường hiệi 
đại hóa, công nghiệp hóa đất nước, sách khoa học kĩ thuật mở ra trước mát thanh niên chúnị 
ta những chân trời mới về toán học, tin học, sinh vật học, về y học,... về nhũng kĩ thuật hiệi 
đại. Sách vãn chương nghệ thuật hướng thiện nhân tâm, dạy cho ta biết yêu, biết ghét, dúĩìị 
đạo lí, bồi đắp cái đẹp, cái cao cả nhân vãn cho tâm hổn ta. Ta yêu một bài hát ru về "Cỏi lị 
cha như núi Thái Sơn ta suy ngẫm về một câu thơ Kiều: "Chữ tâm kia mới hằng ha chi 
tài", ta tự hào về tiếng nói của Nguyễn Trãi trong "Bình Ngô đại cáo": 

"ì V hư nước Đại Việt ta từ trước 
Vỏn xưng nén ván hiến đã lâu". 

Nếu không có sách thì con người sẽ sống trong tối tăm dốt nát, chi là phường giá á( 
túi cơm. Nói rằng sách mở rộng ra trước mắt chúng ta những chân trời mới - đó là châi 
trời ước mơ và hi vọng. Con người đích thực là con người biết hướng vể tương lai bẳnị 
niềm tin và ước mơ. Trong kháng chiến gian lao, nhân dân ta tin tưởng ngày thắng trận 
xây dựng lại đất nước ta "mười lần đẹp hơn". Sách giúp ta tự khám phá mình, chiều sâi 
tâm hổn mình, để tự hoàn thiện nhân cách mình. Sách là nguồn mạch cho nhân vần, củi 
mọi phất minh, tiến bộ khoa học. Bác học cũng phải học và đọc sách là vậy. Mọi phá 
minh khoa học đều mang tính kế thừa. Công trình nối tiếp công trình, phát minh nối tiế] 
phát minh. Mọi nhà khoa học trờ nên vĩ đại là nhò "đứng trên vai nhũng người khổng lồ 
như Niu-tơn đã nói, nghĩa là nhờ sách mà thành đạt. Henry Fabre, nhà côn trùng học vĩ đạ 
của nước Pháp trong thế ki XIX, trên con đường đến với toán học và khoa học đã nhờ đọ 
sách và tự học. Ông mê toán học như mê thơ, và cũng tìm thấy trong đại số, hình học nhiềi 
cái đẹp khổng kém thơ. Ong bảo những con số có tài đức vạn năng, là chìa khóa mở cửa ví 
trụ, là những năng lực chỉ huy không gian và thời gian (dẫn theo Nguyễn Hiến Lê). Đọ 
truyện "Bắt sấu rừng u Minh Hạ" của Sơn Nam, ta nhìn thấy, cảm thấy và yêu thêm c 
Mau - miền đất mũi, một thiên nhiên giàu tiềm năng, sồng nhiều tôm cá, rừng tràm nhiềi 
chim quý, cá sấu, rán rùa, con người thì cần cù, dũng cảm, tài ba, trọng nghĩa khinh tài,... 

M.Go-rơ-ki còn nói lên tác dụng kì diệu của sách đối với mình: "Mỗi cuốn sácì 
đều là một bậc í hang nho mà khi bước lên , tỏi tách khỏi con thú để lên tới gần con người 
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n gân quan niệm về cuộc sống tốt đẹp nhất và vê sự thèm khát cuộc sống ấy". (Sách kể 
huyện hay ... sách ca hát). 

Nguyễn Trãi đã viết: 

"Gia hữu cầm thư nhi hối lạc; 

Món vỏ xa mã co nhàn S(f. 

(Mạn thành-2) 

Nghĩa là: Nhà có đèn sách thi vui con cái, cứa không có xe ngựa thì bạn bè xa. Đó 
I sự chiêm nghiệm về xây dựng một truyền thống học hành trong gia đình và thói đời phú 
ưý. Lênin cũng có nói: "Không có sách thì không có tri thức; không có ỉn thức thì không 
5 chủ nghĩa cộng sản". 

2. Sách quý như vậy, nhưng sách không tự đến với con người. Chí khi nào con 
gười hiếu học, yêu sách, ham mê đọc sách và có phương pháp đọc sách thì sách mới thật 
r trở thành người bạn, người thầy, người hướng dẫn, và sách mà rộng ra trước mát người 
ọc những chán trời mới. Đọc sách đế học tập nhiều điều hay ỉẽ phái, đế học tập nhưng 
iến thức đem vận dụng vào cuộc sống thì mới có ích. Ngoài việc học tháy, học bạn, học 
ong thực tế, ta còn phải học trong sách. Câu nói của Go-rơ-ki đã hàm chứa ý tự học. Phai 
iết chọn sách mà đọc. Có hoa đẹp và hoá độc, có sách tốt và sách xấu. có sách nhám nhí, 
5 loại dâm thư,... Sách là món ăn tinh thần nên phái biết chọn sách tốt, sách hay mà đọc. 
k3C sách để giải trí đã là quý; đọc sách dể tự học, tự nghiên cứu càng quý hơn. Có người 
ọc sách là để khoe khoang ỉòe đời, theo lối "ăn sông nuốt tưoi'\ đầu óc trở thành "hòm 
ựng sách" mà vồ dụng. Viên Mai (đời Thanh) trong cuốn 'Tùy viên thi thoại" cổ viết: 

'Tằm ăn lá dâu nhưng nhả ra tơ clìử không plìdi nhà ra ỉá (lâu. Ong hút nhụy hoa 
'à gây thành mật chứ không phải gây thành nhụy hoa. Dọc sách như ăn com vậy, ke 
'chéo ân", tinh thăn sẽ lớn lên, ke "không khéo (hì" sinh ra dòm, hướu" 

Độc giả phải trở thành người đồng sáng tạo với tác giá. Nghía là dọc sách với tinh 
lần chủ động, suy ngẫm nghiền ngẫm để chiếm lĩnh những kiến thức, những tư tương, 
nh cảm cao đẹp, sâu sắc hàm chứa trong sách. Nói rằng đọc sách là dế hành dộng, dế 
ươn tới ánh sáng là vậy. 

Các bậc vĩ nhân, danh nhân đã từng nêu cao nhưng tám gương vé sóng, làm việc, 
ọc sách. Vua Lê Thánh Tông, bậc minh quân đời Lê: 

'Trống dời canh cồn dọc sách 

Chiêng xế hóng chửa thôi chầu". 

Đó là đọc sách để lo việc nước. Còn thi thánh Đồ Phu thì đọc sách không biết mệt 
lỏi là để sáng tác nên những thẩn cú, những kiệt tác văn chương: 

"Độc thư phủ vạn quyển 

Hự hút như hữu thần 

Tóm lại, câu nói của M.Go-rơ-ki: "Sách mà rộng ra trước mắt tòi những chân trời 
lới" là một lời khuyên chí tình đối với mồi chúng ta. Đất nước ta đang đổi mới và hòa 
hập. Việc đọc sách phải gắn liền với việc học tệp cua thanh thiếu niên chúng ta ngày nay. 
>ọc sách để học ngoại ngữ. Đọc sách đế trau dồi môn quốc văn. Đọc sách dế học tập 
hoa học kĩ thuật. Học giỏi và đọc sách, say mê đọc sách và nghiên cứu dê trớ thành 
gười lao động có văn hóa, có kĩ thuật để đem tài năng góp phan xây dựng dát nước giàu 
ẹp, vãn minh, hiện đại. 
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BÀI SỐ 80 


Đề bài: Binh luận câu tục ngữ: 

"Lời nói chẳng mất tiền mua , 

L ụầ lời mà nói cho vừa lòng nhau " 

I. Đặt vấn đề 

Ngôn ngữ - tiếng nói là công cụ để giao tiếp, để dién đạt tư tưởng, tình cảm cùa cc 
người. Ngồn ngữ - cách ăn nói là thước đo tri thức, nhân cách của mỗi chúng ta. Vì th 
nhân dân ta luôn luôn nhắc nhờ nhau: 

"Lời nói chẳng mất tiền mua 
Lựa lời mà nối cho vừa lòng nhau" 

III. Giải quyết vấn để 

1. Giải thích nghĩa đen, nghĩa bỏng 

"Lời nói chẳng mất tiền mua" vì nó là ngồn ngữ cộng đồng, là tài sản chung của < 
dân tộc. 1 ỉồ Chủ tịch có nói: 'Tiếng \ 'iệt là của quỷ lâu đời của nhân dán ta". Ngay từ li 
còn nằm trong bụng mẹ đến lúc cất tiếng chào đời, rồi trưởng thành khôn lớn, tiếng mẹ < 
luôn luôn gắn liền với tâm hồn và cuộc Sống cua mỗi con người. Câu tục ngừ "Lời n 
chẳng mất tiền mua" chứa đựng một lời khuyên, một sự nhắc nhở: phải biết trân trọng 
có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

"Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" - "Lựa lỏi" nghĩa là biết cân nhắc, chọn từ ng 
ù 1 rách diễn đạt chính xác nhất, tế nhị nhất, phản ánh đúng tư tưởng tình cảm của mh 
iúc nói. Nói như thế nào "cho vừa lòng nhau ", nhân dân ta muốn lưu ý đến tính hiệu qi 
trong giao tiếp, phải văn minh, lịch sự, hợp tinh hợp lí và đúng lẽ nghĩa, đạo lí. 

Tóm lại, câu tục ngữ nêu lên một kinh nghiệm quý báu về cách ứng xử, giao ti< 
nhằm giáo dục mọi người cách ăn nói văn minh lịch sự, không được thò lỗ, cục cằn. 

2. Bình 

Bài học mà câu tục ngữ nêu lên là đúng đắn và sâu sắc cho tất cả mọi người. 1 
sao phải "lựa lỏi" lúc nói năng? 

Nói phải đúng: đúng sự vật, đúng hiện tượng, khách quan, đúng tư tưởng, tình cả 
ý nghi của mình, phải ăn nói đúng nơi, đúng lúc. Khổng dược àn nói tuỳ tiện, ãn nói thù 
suy nghĩ. Muốn nói đúng phải "lựa lời": cân nhắc ngôn từ, lựa chọn cách diễn đạt sao cl 
tế nhị, dễ hiểu, cảm hóa lòng người. 

Nói phải vản minh, lịch sự nên phái "lựa lời mà nói". Ngôn ngữ phản ánh vốn sốn 
sự hiểu biết, trình độ học vấn của mỗi người. Kẻ dốt nát, thô lậu thường ăn nói thồ lỗ, ti 
tằn. Ngôn ngữ là thước đo đạo dức của mọi người. Ông bà ta quan niêm lời ần tiếng n 
luồn luôn gắn liền với lễ nghĩa, đạo lí. Trong gia đình, ngoài xã hội, có kẻ trên người dư< 
có người già người trẻ, có quan hệ thân, sơ... "kính thưa, dụ, váng..." là những diều Cí 
biết trong lúc hói nàng, ứng xử. 

Giao tiếp phải biết "lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau", nghĩa là ăn nói văn min 
lịch sự, hợp tình hợp lí, phải coi trọng tâm lí, tình cảm người đang đới thoại với mình. Tíi 
hiệu quả lúc nói cần được đạc biệt quan tàm. Ăn nói phải lẽ phép, khiêm nhường và ch 
chắn. "Lựa lời mà nói cho vừa lồng nhau" không có nghĩa là ăn nói mơn trớn, xu nịnh, ị 
dối để mua chuộc, lừa bịp người đổi thoại. Ké ăn nói xu nịnh, giả dối là vô đạo đức, ké 
nhân cách, bị người đời khinh bí. 






3. Luận 

Suy rộng câu tục ngữ trên, ta tháy rõ hơn bao giờ hết, nhân dân ta rất coi trọng lời 
n tiếng nói. Có biết bao câu ca dao, tục ngữ cho ta lời khuyên quý báu về cách ân nói: 

- "Học ăn, học nói , học gỏi, học nu?'. 

- "Gọi dạ, bảo vâng". 

"Đất tốt trồng cây rườm rà, 

Những người thanh lịch nói ra dịu dàng". 

"Đất xấu trồng cây khẳng khiu, 

Những người thớ tục nới điều phàm phu". 

Trong giao tiếp, chúng ta phải biết nói lời hay ý đẹp. Tuổi học trò phải biết ãn nói 
rung thực, khiêm tốn, lề phép; không được đặt điều, nói năng giả dối, xảo trá; phải tránh 
ách nói hoa hòe hoa sói, ngọt xớt, đãi bôi. Ai ai cũng nên nhớ: "Mật ngọt chết ruổi". 

Nói với ai? Nói điều gi? Nói để làm gì? Nói như thế nào? Đó là những câu hỏi mà con 
iguời khôn ngoan, chín chắn luồn luôn tự nẽu ra làm định hướng trong giao tiếp, ứng xử. 

Từ cuộc sống gia đình, học đường vào cuộc sống xã hội rộng lớn, trong quan hệ xã 
lội làm ăn của nền kinh tế thị trường, nghệ thuật "ăn nói" càng trờ nên vô cùng quan 
rọng. Do đó, tuổi trẻ chúng ta phải học tập lời ăn tiếng nói của nhân dân, học tạp ca dao, 
ục ngữ, học cách diễn đạt, cách chọn từ, đặt câu của các nhà văn trong tác phẩm văn học. 
lái gốc ngôn ngữ của mỗi người là đạo đức, kinh nghiệm và trình độ văn hoá. Cho nên 
hải biết học: "Học ăn học nói, học gói học mờ' 

m. Kết thúc vấn đề 

Tóm lại, câu tục ngữ trên đã cho em một kinh nghiêm quý báu, một bài học sâu sắc 
'ề cách án nói, ứng xử, giao tiếp. Quan hộ giữa con người với con người là bạn. Chúng ta 
hải học cách ân nói lẻ phép, văn minh lịch sự; phải xa lánh những kè ăn nói tục tĩu, thô 
ỗ. Nhiệm vụ của mỗi người cần phải góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

BÀI SỐ 81 

_ Đề bài: Giải thích câu tục ngữ! "Thất bại !à mẹ thành công " __ 

Tục ngữ là kho báu trí tuệ dân gian. Có biết bao bài học sâu sắc ta tlm thấy trong 
ục ngữ. Câu 'Thất bại là mẹ thành công" vẫn được nhiều người nhắc đi nhắc lại trong 
mộc dời để tự đông viên mình vươn lên. 

Hai chữ "thất bại" và "thành công" trong câu tục ngữ tirơng phản nhau. 'Thát bại " được 
ứiân hoá thành "mẹ"; người con ấy là "thành công " do người mẹ "thất bại' ' sinh ra. Ông cha ta 
iã có một cách nói quá thật sắc, thật gọn, thật hay để nêu lên một bài học kinh nghiệm quý 
yấu khuyên mọi người đừng ngã lòng nản chí mà phải kiên gan bền chí, quyết tâm vươn lên 
;au mỗi lần thất bại. Thành công là hệ quả được tìm thấy trong bài học thất bại: 

T hất bại là mẹ thành công" 

Trong cuộc sống, ta luôn luôn đứng trước nhiều khó khăn thử thách. Bắt tay vào 
àm một công việc mới ai cũng cảm thấy: "Vạn sự khởi đầu nan". Trong học tập, lao động, 
;hiến đấu,... ta phải đối diện với bao cái khó, ngay những người thông minh, tài trí cũng 
hế. Có cái khó, ta tìm được cách để vượt qua, nhưng cũng có cái khó làm ta thất bại. 

Có người bị thất bại thì nản chí, hoang mang, trở nên bi quan tiêu cực. Nhưng cũng 
:ó người, sau mỗi lần thất bại, mỗi lần ngã đau, họ lại dũng cảm đứng lên, dám nhìn thảng 
/ào sự thật, tỉnh táo tìm ra nguyên nhản thất bại, để hướng tới, khiến ý chí, quyết tâm được 
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nâng cao hơn bao giờ hết. Trước mọi thất bại, không nèn bi quan, dao dộng hoặc cay CI 
nóng vội, ma phải bình tĩnh và thận trọng. Bài học thất bại là bài học cay đáng ờ dời, 1 
cần phải kiên trì, sáng suốt dế tìm ra được biện pháp khắc phục tốt nhất mới mong giàn 
dược thành công mới, thắng lợi mới. Sự lớn lén ấy là chán lí mà ta dã tìm dược qua câu tụ 
ngữ: 'Thất hại là mẹ thành công”. 

Cỏ thất bại trong chiến đấu phải trả giá bằng xương máu. Có thất bại trong làm ă 
phải tốn nhiều tiền của. Có thất bại... làm hao mòn trí lực, danh dự, thời gian, v.v... M( 
một thất bại là một quả đắng! Có thành công nào mà không hề gặp khó khăn, không h 
trải qua ít, nhiêu thất bại ? Phải đổ nhiều công sức, mồ hỏi, tâm huyết, thời gian,... ta m( 
làm nên trái hạnh phúc ngọt ngào. Câu tục ngữ: "Thất hại là mẹ thành công" dạy ta bi 
học làm người: phải làm người chân chính, có nghị lực, có bản lĩnh, có niềm tin... 

Đọc tiểu sử các vĩ nhân, ta càng thấy rõ những cống hiến của họ cho nhân loại là s 
kết tinh của tài năng và ý chí chiến thắng khó khăn, thử thách. Sau hơn một thế kỉ chiẽ 
dấu anh dũng và hi sinh to lớn, nhân dân ta mới làm nên Cich mạng tháng Tám, chiê 
thắng Điện Biên Phủ, chiến thắng 30- 4-1975 giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quố< 
Trong dời học sinh mỗi chúng ta cũng vậy, sau mỏi bài tập, bài kiểm tra, sau mỗi kì thi J 
cũng cảm thấy mình "lớn tên” tự tin hơn, càng thấm thìa lời dạy bảo của ông cha: 'Tlu 
bại là mẹ thảnh công". 

Cụ Phan Bội Châu (1867-1940) là nhà cách mạng vì đại, là nhà thơ lỗi lạc của đ; 
nước ta đầu thế kỉ XX đã có bài thơ 'Thất bại là mẹ thành công" gồm có 30 câu thơ bo 
chữ, viết năm 1926, giản dị mà sâu sắc vô cùng: 

..."Càng nhiều thất bại , 

Càng chắc thành công. 

Xin chớ ngã lòng, 

Xin càng bền chí 
Ngd rồi liên dậy..." 

(Trích "Nam quốc dân tu trì') 

Trong cuộc sống, ta phải tỉnh táo để giảm bớt mọi thất bại. Nhưng phải dũng cải 
trước mọi rủi ro, thất bại. Phải học tập để nâng cao tẳm trí tuệ, phải rèn luyện ý chí và bả 
lĩnh để khắc phục khó khăn thử thách, vươn lên giành nhiều thắng lợi. Câu tục ngữ: 'Thi 
bại /à mẹ thành công" không chỉ cổ vũ chúng la dũng cảm đứng vững trước thứ thách rr 
còn nhác nhở mỗi người gần xa: ' Thắng không kiêu, bại không nản". Trên con dường hc 
tập đi tói Ngày mai cùa tuổi trẻ, những câu tục ngữ ấy, bài học ấy là vô giá. 

_ BÀI SỐ 82 _ 

Đề bài: Bình luận càu nói sau đây của nhà văn Pháp Đi-đơ-rô: 

"Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả, 

_ anh cũng không làm được cái gì nếu như mục đích tẩm thường " _ 

Đi-đơ-rồ là nhà văn, nhà lí luận, phê bình nghệ thuật, nhà triết học duy vật vĩ đ 
của nước Pháp trong thế kỉ XVIII. Hình ảnh Đi-đơ-rô - hình ảnh nhà tư tưởng lớn, hơn h 
thế kỉ nay được đông đảo độc giả vô cùng hâm mộ. Khi nói vể lẽ sống, về mục đích cỉ 
cuộc đời, ông từng nhắc nhở độc giả gần xa, đặc biệt là tuổi trẻ trong các học đường Cc 
nói bất hủ: "Nếu không có mục đích, anh không làm được gì củ, anh cũng không làm đưc 
cái gì nếu như mục đích tầm thường". 

Mục đích là gì? Mục đích là chồ người ta nhằm tiến tới, cái mà người ta nhằm thi 
hiện cho bằng được. 
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Tám thường nghĩa là nói dưới mức trung bình. Mục đích trung bình, mục đích tầm 
lường là mục đích chẳng có gì cao xa, chi nhỏ bé, nhạt nhẽo. 

Mục đích cuộc sống thường gắn liền với lể sống và lí tưởng của mỏi người. Phải 
íng như thế nào, học tập và làm việc như thế nào thì mới thực hiện được mục đích, ước 
lơ của mình. Có mục đích gần mà cũng có mục đích xa, có mục đích cao ca nhưng cũng 
5 mục đích tầm thường, nhỏ bé. Mục đích thường gắn với ước mơ, hoài bão. Có mục đích 
ỈO cả, đúng đắn mới tạo thành động lực, sức mạnh, giúp ta vươn tới làm nén sự nghiệp, 
iúp ích cho đời. 

Câu nói của Đi-đơ-rỏ không chỉ nói lên tám quan trọng của mục đích sống mù còn 
hắc nhở mọi người phải sống với mục đích cao cả, không nên sông với mục đích tủm thưừìg. 

Câu nói của Đi-đơ-rô là một lời giáo huấn hàm chứa tư tường sâu sắc, tiến bộ. Nếu 
hông có mực đích, anh chẳng làm nên công trạng gì. Và anh chi sống cho hiện tại, khống 
ề nghĩ tới ngày mai. Cuộc đời anh trở nên nhỏ nhoi,‘thấp hèn, chật hẹp, chí là phường giá 
3 túi cơm. Sống khồng có mục đích thì người ta chỉ nhìn thấy những lợi ích vặt vãnh, ti 
ện hàng ngày, lãng phí thời gian, phí hoài tuổi trẻ. Cuộc sống trờ nên tẻ nhạt vì không 
iết tu dưỡng đạo đức, học hành mở mang trí tuệ, trau dổi nhân cách, tài năng. Sống 
hông có mục đích là sống thừa, sống theo bản năng. Sống khổng có mục địch, không chi 
hông có hạnh phúc mà còn là nguồn gốc của mọi điều xấu,‘điều ác trong xã hội. , 

Nếu mục đích tầm thường anh cũng không làm được cái gì vĩ dại. Sống bằng mục 
ích tầm thường, anh sẽ bị buộc chạt vào danh lợi, ham muốn tầm thường. Cuộc đòi anh 
uẩn quanh, không bao giờ nghT tới chuyện cao xa, bay bổng; sống không có ước mơ, 
hát vọng. Con chim cánh nhỏ, sức yếu không thế bay cao, bay xa. Chí có dại bàng mới 
mg cánh gió bốn phương trời được. Sống với mục đích tầm thường, con người ta tự bằng 
>ng với mình, không chịu học tập'nên không có tài năng. Khồng có tài năng thì chẳng 
tm được cái gì vĩ đại, phi thường như Đi-đơ-rô đã nói. 

Xưa và nay, lịch sử loài người cũng như lịch sử dân tộc ta chứng minh một cách 
ùng hồn rằng, các anh hùng, các danh nhân... tên tuổi sáng ngời sử sách là những nhân 
ật vĩ đại đã sống và chiến đấu vì một mục đích cao cả, vĩ đại: 

Lê Lợi và Nguyễn Trãi: 

"Ngẩm thù lớn, há đội trời chung, 

Căm giặc nước thề không cùng sổng". 

(Bình Ngô ơạl cáo) 

Phan Bội Châu: 

"Muốn vượt biển Đông theo cánh giỏ , 

Muôn trùng sóng bạc tiền ra kìuri ,$ . 

(Xuất dtỉơng lưu biệt) 

Và HỒ Chí Minh: 

'Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn 
oàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đổng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai 
ũng được học hành". 

Có tâm hổn đẹp mới biết sống có mục đích. Có ý chí và bản lĩnh phi thường mới 
hực hiện được mục đích vĩ đại, cao cả. Tuổi trẻ chúng ta ngày nay phải phấn đấu trở 
hành người công dân tốt, người lao động chân chính... để góp phần xây dựng đất nước 
hồn vinh, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. 

Sống vì mục đích đúng đắn, cao cả, học sinh mới thực hiện được lời Bác Hố dạy: 
Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nơm có được vẻ vang 
ánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phấn lớỉì à công 
ĩ ọc tập của các cháu". 
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cỏ được giáo dục, được học hành chu dáo, chúng ta mới sống có mục đích đún 
dán, cao ca. Khi đã có mục đích sống dẹp, đúng đắn, chúng ta còn phải biết phấn đấu đế 
cùng dể thực hiện ước mơ, hoài bão của mình. Mọi thành quả trên hành trinh đi tới tươn 
lai dâu dc gặt hái ? Phải bền chí và có quyết tâm cao đẻ chiến tháng moi trờ lực trẽn đườn 
dời. Chủng ta càng thấm thìa bai thơ của Bác Hổ: 

' Đi dùuiig mới biết gian lan, 

Nú! cao rói ỉạị núi cao trập trùng. 

Núi can lèn đến tận cùng, 

Thu vào tám tnắĩ muôn trùng nước non". 

(Đi đường) 

Cáu nói của nha văn t/i-đơ-rò thật sâu sác và chí lí. Đà hơn hai thế kì qua, câu nc 
của ông vẫn sáng ngời chận li, nó trở thành một danh ngôn có sức cảm hóa kì diệu. Thụ 

hiện đúng câu nói cùa nhà vãn Thế ki Ảnh sáng, cũng có nghĩa là chúng ta đã "Soní 
chiến đấu, lao dộng và học tập theo gương Bác Ho vĩ đại”. 

BÀI SỐ 83 

Đề bài: Hăy nêu lên những suy nghĩ của em về cáu nói sau đây của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh: 

... "Non sóng Việt Nam có trở nên vè vang hay không ; dản tộc Việt Nam có được 
vè vang sánh vai các cuửng quốc nàm châu được hay không, chính là nhờ một phẩn \ 
lớn ở công học tập của các cháu". j 

Bác Hồ kính yêu đã dành cho thế hệ trẻ Việt Nam bao tình cảm thiết tha sâu nặn) 
"Ai yêu các nhì dỏng bằng Bác Hồ Chí Mình ?". Tinh yêu dam thắm ấy được biếu hiệ 
qua nhiều bức thư Bác gửi các cháu nhân ngày khai trường hoặc Tết Trung thu: 

'Trung thu trâng sáng như gưoag, 

Bác Hổ ngắm cảnh nhớ thương nhi dỏng". 

Trong thi&gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên sau Cách mạng tháng Tán 
Hồ Chủ tịch có viết: 

... "Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam cỏ dược \ 
vang sánh vai các cừờtìg quốc năm cháu được hay không, chính là nhờ một phần lớn 
công học tập của các cháu". 

Hơn nửa thế ki trôi qua, trên đất nước Việt Nam yêu quý của chúng ta đã có bao đ< 
thay lớn lao, bao biến cố lịch sử trọng đại, nhimg câu nói của Bác vẫn sáng ngời giá t 
giáo dục và khích lệ tuổi trẻ trên mọi miền Tổ quốc. 

Ý tưởng sâu sắc của Bác Hồ được diễn đạt bằng một câu vãn giàu hình tương và cải 
xúc. Vế thứ nhất Bác hỏi: "Non sông Việt Nam cỏ trơ nên vè vang hay không , dán tộc Vị 
Nam có được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu dược hay không ? ,Ể có nghĩa 
Bác hồi về tiền đồ cùa Tổ quốc ta, tương lai cùa dán ta có được tốt đẹp, vẻ vang, có trở né 
giàu mạnh, văn minh như các cường quốc Anh, Nga, Pháp, Mĩ, Nhật,... hay không ? Vế ứ 
hai là sự gợi ý, là cách trả lời của Bác: " chính là nhờ một phấn lớn ở công học tập của cc 
cháu ", hay nói một cách khác, Bác nêu lên nghĩa vụ học tập của học sinh đối với Tổ quốc > 
dân tộc. Qua câu vân ấy, Bác giáo dục học sinh về nhiệm vụ học tập, vê trách nhiệm nặt 
né, vẻ vang đối với tương lai tihrì sáng cùa non sông Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. 

Học tập là nghía vụ vẻ vang của học sinh đối với Tổ quốc và dân tộc. Học sinh 
mầm non, là tương lai của gia đình và dàn tộc; là thế hệ nối bước cha anh để xây dựng > 
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lảo vệ đất nước "mười lần đẹp hơn” như Bác Hổ mong muốn. Bằng tính cần cù sáng tạo 
à chí dũng cảm, bằng tâm hồn và trí tuệ, tài năng, học sinh - thanh thiếu niên nhi đổng - 
ẽ đảm đương sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà Bác Hồ giao phó. Muôn hoàn thành nghĩa vụ 
y, học sinh phải đủ đức, tài. Muôn cổ dức tài chỉ cổ con đường học tập và rèn luyện đế 
lâng cao trình độ vãn hóa, khoa học kĩ thuật, trờ thành cồng dàn tốt, người lao động giòi, 
ihững chuyên gia... tài năng, giàu nhiệt huyết để phục vụ Tổ quốc, đỏng góp "một phán 
ớn" vào mục tiêu dân giàu nước mạnh, mới kì vọng làm cho ,ỳ non sông \ 'iệt Nam được 
rở nên vẻ vang... dân tộc Việt Nam được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu "... 

Học tập là trách nhiệm nặng nề nhung vô cùng vẻ vang cùa học sinh. Sau gần một 
hếkỉ bị thực dân Pháp thống trị, "nhù tù nhiêu hơn trường học ", nước ta xơ xác tiêu điều, 
lân ta đói khổ, hơn 90% dân số bị mù chữ ! Việt Nam là một trong những nước lạc hậu 
rên thế giới. Thanh toán quá khứ nặng nề ấy, "diệt giặc đói, diệt giặc dốt , diệt giặc ngoại 
ám" là nhiệm vụ của toàn dân, nhưng học sinh phải là những chiến sĩ xung kích, như Bác 
lạy "chính một phần lớn là nhờ ở câng học tập của các cháu". 

Câu nói trôn dây là lời dạy, là tám lòng, là tình thương của Bác đối với học sinh. Bác 
nong cặc cháu phải gắng sức, phải siêng năng học hành, biết học tập một cách thỏng 
ninh sáng tạo. Có học tốt, học giỏi mới thành tài, có học vấn cao, có ti thức tiên tiến hiện 
lại. Có học tập tốt mới thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình. 

Bác giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam phải có mục tiêu, động CƯ học tập đúng đán. Hoc để 
àm gì ? Học tập không phải để làm quan, để vinh thân phì gia, mà là vi một mục đích cao cả: 
ÌỌC tập đế làm người, có nhân cách vãn hóa, đem tài năng phục vụ sự nghiệp hiện đại hóa, 
:ông nghiệp hóa đất nước, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, vãn minh. 

Câu nói trên biểu lộ một phần tin yêu sâu sắc của lãnh tụ đối với thế hệ trẻ Việt Nam. 
Ầti của Bác là lời non nước. Bác thay mặt nhân dân nói ten tiếng nói của Tổ quốc dể động 
nên, khích lệ học sinh ra sức thi đua học tập giòi. Bác chi cho học sinh thấy con đường 
láng đi tới ngày mai. Hạnh phúc của tuổi trẻ gắn liền với tiền đồ, tương lai xán lạn của đất 
ìướe và của dân tộc. Bác tin yêu học sinh - con em của một dân tộc cần cù và dũng cảm , 
hông minh và hiếu học. 

Sau gán 30 năm chiến tranh giải phóng, Tổ quốc đă giành được độc lập, hòa bình, 
/iệt Nam là một trong những nước kém phát triển, chúng ta đã ngẩng cao dầu bước vào 
hế kỉ XXI. Các kì thi quốc tế về toán, lí, hóa,... học sinh Việt Nam đã giành được nhiều 
hành tích vẻ vang. Chặng đường đi tới để dân tộc ta, đất nước ta "vé vang sánh vai các 
'ường quốc năm châu'' đâu thuận lợi, dẻ dàng, một sớm một chiều mà thực hiện được ? 
Uio nên câu nói của Bác vẫn mang ý nghĩa thời sự nóng bỏng, có giá trị giáo dục và động 
/iên các thế hệ học sinh Việt Nam vươn lẽn. 

Suốt đời Bác Hổ chỉ có "một ham muốn, ham muộn tột bậc là làm sao cho nước ta 
lược hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đổng bào ta ai củng có cơm ân, áo 
nặc, ai cũng được học hành". Bác đã dạy: "Vì lợi ích mười năm phả ì trồng cày, vì lợi ích 
râm năm phải trồng người". Trong thư Trung thu, Bác đã viết: 

"Các cháu Ììăyxíoig dáng 
Cháu Bác Hồ Chí Minh". 

Ôn lại những lời dạy của Bác Hổ, đọc lại bức thư gửi học sinh nhàn ngày khai trường 
lầu tiên sau Cách mạng tháng Tám, chúng ta vô cùng cảm động trước sự thương yêu, 
;hăm sóc, giáo dục của Người dối với thế hệ trẻ Việt Nam. Còn gì hạnh phúc hơn được 
1ỌC tập và đem tài năng phục vụ Tổ quốc, làm vẻ vang cho f dân tộc. Thi đua học tập tốt là 
:húng ta đã tự giác làm đúng lời Bác dạy. Câu nói trên là tình yêu lớn tỏa sáng tâm hổn 
uổi thơ. Học tập là yêu nước. 
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BÀI SỐ 84 

Đê bài: 1. Hình ảnh ch ú bé buổi tựu trường ___ ' 

“Tôi đi học' của Thanh Tịnh là một truyện ngán xuất sác đà thể hiện một cách xúc 
động tàm trạng hổi hộp. cảm giác bỡ ngỡ của nhân vặt 'W', chú bé được mẹ đưa đếr 
trường vào học lớp Năm trong ngày tựu trường. 

Đó là “một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh", chú bé mặc “ chiếc áo vải dù đei 
dàĩ\ chú cảm thấy “trang trọng vá đibỉg đắn". Lòng chú “tưng bừng rộn ra' được mí 
hiển “án yếm nắm tay" dẫn đi trên con đường làng thân thuộc “dài và hẹp". Chú vô cùnị 
xúc động, căm thấy bỡ ngờ, cảm thấy lạ, tưởng như con dường làng và mọi cảnh vật xunị 
quanh “đêu thay dổi". Chú đã nghĩ về sự tò ngờ ấy: "vì chính lòng tôi dang có sự thay đổ 
lớn: hôm nay tôi di học". 

Chứ bâng khuâng tự hào thấy minh dã lớn khôn, không còn lêu lổng đi thả diều, đ 
ra dồng nỏ đùa như thằng Sơn, thằng Quý nữa. Chú “thèm" cảnh mây cậu học trò bằnị 
tuổi mình "áo quán tươm tất , nhỉ nhánh gọi tên nhau hay trao sách vớ cho nhau xem" 
Chi cầm hai quyển vở mới, dù “tay ghì thật chặt" mà chú vản cảm thấy “nặng", rồi mộ 
quyển vờ “xệch ra và chếch đầu cúi xuống đất". Nhìn thấy mấy cậu ôm sách vờ nhiều lạ 
còn kèm cả bút thước nữa, chú ngây thơ nghĩ: “chắc chỉ người thạo mới cám nổi bú 

thước". Ý nghi, tâm lí ấy của nhân vật “tôi" đã thoáng qua trong trí mình một cách nhí 
nhàng “như một làn mây lướt ngang trên ngọn núi". 

Khi đứng trước ngôi trường, chú bé càng hồi hộp, bỡ ngỡ. Chú ngạc nhiên trước 
cảnh dông vui "dầy đặc cả người" trước sân trường; ai cũng áo quần “sạch sể\ gương mặ 
cũng “ vui tươi sáng sủa". Chú đã từng đi bẫy chim quyên với thằng Minh, và ghé lạ 
trường một lần, đi quanh các lớp, cảm thấy trường “xa lạ", “cao ráo và sạch sẽ hơn cái 
nhà trong làng". Buối tựu trường hôm nay, chú cảm thấy trường Mĩ Lí của mình “vừa xinI 

xắn oai nghiêm như cái đình làng Hòa Âp". Đứng giữa sân trường rộng, chú bé “đám ra lc 
sợ vẩn vơ". Đó là tâm trạng bồi hồi, bỡ ngờ rất thực, rất điển hình đối với tuổi thơ tronị 
buổi tựu trường dầu tiên của dời mình. 

Chú bé cũng như những học trò mới khác “bờ ngỡ đítng nép bên người thân", ch 
dám “nhìn một nửa", chi dám “di từng bước nhẹ". Tất cả đều “như con chim con đứng bê) 
bờ tỏ, nhìn quãng trời rộng muôn bay, nhưng còn ngập ngừng e sự'... 

Chú cám thấy lòng mình vồ cùng hổi hộp “thúc vang dội" bởi một hổi trôhị 
trường; cảm thấy mình “chơ vđ', “vụng vê lúng túìỉịị \ Chân “không đi" như bị một sứ< 
mạnh “kéo dìu" về phía trước; lúc “co", lúc “duổi", cứ “dềnh dàng mãi". Chú cũng nhi 
các cậu học trò mới vì quá hồi hộp mà “run run theo nhịp bước rộn ràng trong các lớp". 

Lúc nghe òng đốc đọc tẽn từng người, chú bé xúc động, hồi hộp đến độ quả tin 
như “ ngừng dập", “giật mình lúng túng", chú “quên cá mẹ" đứng sau mình. Nghe ông đố< 
dặn dò, “không em nào dám trả lời"; trước cái nhìn của mọi người, các học trò mới cũnj 
như nhân vật "tỏr càng thêm “lúng túng". Nhiều học trò mới “ỏm mặt khóc", chú bé cũn} 
“dúi đầu vào lòng mẹ nức nỏ khóc theo". Mặc dù lúc ấy “một bàn tay dịu dàng", “một bà) 






ly quen nhẹ ' của mẹ hiền “vuốt mải tóc" cho, nhưng chú vẫn cảm thấy cô đơn, lẻ loi hơn 
ao giờ hết khi xếp hàng đi vào lớp: 'Trong thời thơ ấu, tôi chưa lần nào thấy xa mẹ tôi 
hư lấn nà y". 

Cảm xúc hồi hộp, bàng khuâng dâng lên man mác trong lòng khi chú vào ngồi 
•ong lớp, cảm thấy "một mùi hương lạ xổng lên". Chú "thấy lạ và hay hay" khi nhìn 
hững hình treo trên tường. Chú nhìn bàn ghế rồi lạm nhận đó là "vật riêng của mình", 
hìn người bạn tí hon ngồi cạnh khổng cảm thấy xa lạ mà "quyến luyến tự nhiên"... Có lúc 
hú “đưa mắt thèm thuồng ” một cánh chim... Chú vòng tay lẻn bàn lấm nhám đánh vần 
>ài viết tập "Tôi đi học\ Tiếng phấn của thầy giáo đã đưa chú trờ về "cành thật"... 

Thanh Tịnh đã diễn tả những kỉ niệm, những điẻn biến tâm trạng hổi hộp, cảm giác 
ỡ ngỡ của nhân vật "tôi" trong buổi tựu trường theo trình tự thời gian - không gian: lúc 
ỉầu là buổi sớm mai mẹ dẫn đi trên con dường làng, sau đó là lúc đứng giữa sản trường, 
uột hồi trống vang lên, nghe ông đốc đọc tên và dặn dò, cuối cùng là khi tháy giáo trẻ đưa 
ào lớp. 

Kỉ niệm ấy rất sâu sắc và rất đẹp, vì thế sau này "hàng năm cứ vào cuối thu, lú 
ĩgoài đường rụng nhiêu và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tỏi lại nao nức 
Ihững kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường". 

BÀI SỐ 85 

_ Đêbài;2. cảm nhận về hình ảnh ng ư ời mẹ trong truyện "Tôiđi h ọc 1 ' __ 

Người mẹ là hình ảnh thân thương nhất của em bé trong buổi tựu trường. Người mẹ 
dền in đậm trong "những ki niệm mơn man" Iĩià nhản vật "(ỏi" mãi mãi không bao giờ quên. 

Từ ngồi nhà yên ấm tuổi thơ đến mái trường, đi -trên con đường làng thân thuộc 
'dài và hẹp" trong một buổi sáng mùa thu "day sương thu vù giỏ lạnh", chú bé đã được 
nẹ hiền "âu yếm nắm tay... dần di...". Chú bé vỏ cùng hạnh phúc, cảm thấy mọi cảnh vật 
hung quanh " đều thay đổi" vì trong lòng mình "đang có sự thay đổi lớn". 

Khi thấy các bạn nhỏ "quẩn áo tươm tất, nhí nhảnh", trao sách vở cho nhau xem, 
:òn ôm nhiều sách vở lại kèm cả bút thước nữa, mà không để lộ vẻ khó khăn gì hết, nhân 
/ật "tôi" cũng muốn "thửsức mình", dòi mẹ được cầm bút thước. Lần thứ hai, tác giả nhác 
ĩến hình ảnh người mẹ với cử chi " cúi đấu nhìn" con thơ, với cặp mát "thật ảỉt yếm", với 
iếng nói dịu dàng: 'Thôi để mẹ câm cũng được". 

Bàn tay mẹ là biểu tượng cho tình thương, sự săn sóc vỗ về, sự an úi động viên 
chích lệ. Mẹ lúc nào cũng đi sát bên cậu con trai, lúc thì bàn tay mẹ "diu dàng đẩy" con 
'tới trước", lúc thì bàn tay mẹ "nhẹ vuốt mái tóc" con thơ khi dứa con "nức nở khóc theo" 
:ác bạn nhỏ khác đang sáp hàng vào lớp. Vì thế chú bé mới cảm thấy "trong thin thơ ấu, 
ôi chưa lần nào thấy xa mẹ tỏi như làn này". Có thể nói, Thanh Tịnh qua hình ảnh người 
nẹ đã làm cho trang văn 'Tôi đi học" dạt dào cảm xức, trờ thành một kỉ niệm êm đềm 
uổi thơ không thể phai mờ. 

BÀI SỐ 86 

__ Đ ề bài: 3. Cảm nghĩ về truyện "Tôi đi học" của Thanh Tịnh __ 

‘ Tôi di học" là một truyện ngắn mang màu sắc hoài niệm của Thanh Tinh in trong 
:ập “Quê mẹ", xuất bản năm 1941. Tác giả kể lại những ki niệm êm đém, sâu sắc của tuổi 
:hơ, trong buổi tựu trương đầu tiên trong đời, khi ồng được mẹ dẫn đi đưa vào học lớp 5, 
iớp đầu cấp tiểu học của trường Pháp - Việt trước nám 1945. 
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Mở đầu truyện là hai cảu vãn dược tạo thành hai đoạn văn rất gợi cám. Câu thứ nhi 
nói sắc thu với lá rụng, với mây "bàng bạc ' gợi nhớ những kì niệm "mơn man", nhè nh 
lâng lâng cua buổi tựu trường. Câu \'án thứ hai, tấc giả dùng một hình ảnh so sánh - nhâ 
hóa dê hình tượng hóa cám giác trong sáng này nữ trong lòng "nhu' mấy cành hoa tif< 
mùn cười giữa bầu trời quang (lãng". Giọng vãn nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Những thế 1' 
học trò ngày xưa đà học thuộc lòng hai câu vãn này: 

"Hằng mĩm cứ vào cuối thu. lú ngoài dường rung nhiêu vù trên không cỏ nỉìữh 
dâm mây bàng bạc, lòng tôi hu nao nức những ki niệm mơn man nia buổi tựu trường. 

Tòi quên thế nào dược những cam giác trong sáng ây nay nơ trong lòng tói nli 
mấy cành hoa tươi mím cười giữa báu tròi quang dàng". 

Buổi tựu trường xa xưa ấy thật đáng nhớ. dó là "một buổi mai day sương thu và gì 
lạnh", cậu con trai bé bỏng dược mẹ "âu yếm nắm tay dần di". Con dường di đến trường 
con dường làng "dàị và hẹp" vốn "dã quen di lại ỉdììì làn" nhưng tự nhiên chú bé "thày lạ 
Cảnh vật quê nhà hình như "dcu thay dôi" bời lè "vì chính lòng tôi dà có sự thay doi lới 
hôm nay tôi di học". Chú bé 7, 8 tuổi cảm thấy mình dã lỏn, không còn chơi bời lêu lổr 
"lội qua sông thà diều như thưng Quỷ vù không di ra dồng nô dua như thủng Sơn nữa". 

Buổi tựu trường xa xưa ấy thật dáng nhớ. Chú bé cám thấy mình "trang trọng \ 
đTờìg dán" khi được mặc chiếc áo vải dù đen dài. khi trong tay cầm hai quyển vở mới. Q 
rất "thèm" cảnh mẩy cậu nhỏ bằng trạc tuổi mình "áo quán tưom tất nhí nhdnir gọi ư 
nhau, trao sách vở cho nhau xem, có nhiều cậu vừa ốm sách vở vừa cầm cả bút thước nữ 
Mẹ chú đã cầm bút thước hộ chú. Chú non nớt ngây thơ nghĩ: "chắc chỉ người thạo ỉìh 

cầm nối bút thước". Ý nghĩ ấy thoáng qua tâm trí chú bé "như lùn mây hán ngang tre 
ngọn núi". Lần thứ hai, Thanh Tịnh lại sáng tạo nên một so sánh lí thú thể hiện ý nghi hc 
nhiên ngây thơ của chủ bé trên đường tựu trường. 

Phán thứ hai của truyện nhắc lại những cảm xúc, ý nghĩ vé ngói trường, về quai 
cánh ngày tựu trường và nhưng xiíc dộng của chú bé. 

Trường làng Mĩ Lí đã được chú bé ghé lại một lán chì cách ngày tựu trường mí 
hôm, khi chú di bảy chim quyên với thằng Minh. Đối với chú, dó là một nơi xa lạ, các lc 
có cửa kính, có bản đổ treo trên tường. Nhà trường "cao ráo" và "sạch sể\ .. Nhưng bu 
tựu trường hôm nay, chú lại thấy khác. Trường Mĩ Lí "vừa xinh xắn vữa oai nghiêm nl 

cúi đình làng Hoà Ầp". VI thế chú bé "dâm ra lo sợ vẩn vơ". Đó là tâm trạng hồn nhiê 
ngây thơ của tuổi thơ trong buổi tựu trường khi đứng trước ngôi trường xa lạ mới m 
Trường MI Lí như một ngày hội "đầy dặc củ người", người nào cung áo quần "sạch sê 
gương mặt ai cũng "vui tươi súng sủa". 

Thanh Tịnh đã ghi lại rất sống, rất chân thực cảm động những rung động, nhữr 
biến thái tâm lí của nhừng cậu học trò mới. Họ "bờ ngỡ dứng nép bêu người thân", "c 
dám nhìn một nửa hay dúm di từng bước nhẹ". Đây là một so sánh rất hay nói lẽn tâm 
đáng yêu ấy: "Họ như con chim con dứng bén bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn ba 
nhưng con ngập ngừng e sợ'. 

Tiếng trống trường, tiếng trống trường ngày khai giảng, tiếng trống ngày tựu trười 
ở đâu và bất cứ thời nào cũng gây chấn dộng, hồi hộp kì lạ. Hồi trống buổi tựu trường CI 
trường Mĩ Lí đã "thúc vang dội cci lòng" chú bé. Khi học sinh xếp hàng vào lớp, chú cả 
thấy mình "chơ V(Ý\ Và tất cả học trò mới dều bắt đầu "vụng vé lúng túng". Tưởng nl 
"không di" mà bị "kéo dìu" tới trước. Co chân rồi duỗi chân "cừ dềnlì dùng mãi". Toi 
thân thì "run run theo nhịp bước rộn ràng, trong cúc lóp". Và khi ông đốc gọi tên, khi 01 





ốc nói..., các em học trò mới vào học lớp Năm dcĩ lúng túng càng lúng túng hơn”. Nhiều 
m ”ôm mặt khóc", nhiều em "thút thừ". Riêng chú bé thì có "hàn tay dịu dàng đẩy tới 
'ước" nhimg vần "dúi đấu vào lòng mẹ nức nở khóc". Có bao giờ chú quên được cái bàn 
\y yêu thương của mẹ nhẹ vuốt lẽn mái tóc mình. Tuy vậy, chú bé khi xếp hàng vào lớp 
‘lầm, được thầy giáo trỏ tuổi tươi cười đứng đón trước cửa lớp, nhưng chú vản cảm thấy lé 
3Ì: Trong thời thơ ấu tôi chưa lán nào thây xa mẹ tôi như làn này”. 

Phần thứ ba của truyện nói lên cảm xúc, ý nghĩ của chú bé khi ngồi trong lớp. Chú 
ảm thấy một mùi hương lạ xồng lên trong lớp. Chú nhìn các vật treo trên tường đều "thây 
Ị và hay hay”. Nhìn bàn ghế rồi nhìn bạn. tuy "chưa hề quen biết" mà cám thấy "quyên 
'tyếỉì tự nhiên..”. Một con chim liệng đến, đứng bên bờ cửa sổ hót rồi bay đi, chíi bé đưa 
mắt "thèm thuồng”..., chú nhớ lại kỉ niệm cũ đi bảy chim bên bờ sông Viêm. Chú lại trớ 
ề thực tại, khi nghe tiếng phấn của thầy gạch mạnh trên bảng đen. Chú vòng tay lên bàn. 
hú lẩm nhẩm đánh vần. Bài viết tập "Tôi di học” là bài học đầu tiên trong buổi tựu 
rường thời thơ ấu của chú. Ki niệm ấy như một dấu son trong tâm hồn vô cùng tươi sáng. 

‘Tỏi di học" là một trang hổi ức của Thanh Tịnh. Nhân vật "ỉói" dược thể hiện rất 
ống, rất đáng yêu. Được mẹ hiển dát tay đưa đến trường trong ngày tựu trường, nhirng 
hú vẫn cảm thấy hồi hộp, lo sợ, lé loi trước cảnh trường mới, thầy giáo mới, bạn học 
nới... Chú và bạn bè tuổi thơ đang ngỡ ngàng trước một chân trời mới, rất dẹp và mênh 
nồng bao la. 

‘Tỏi di học” là trang văn đầy chất thơ. Chất thơ của kí niệm thời thơ ấu ngày lựu 
rường. Chất thơ ở giọng vần nhẹ nhàng truyền cảm. Chất thơ ở sự láng đọng và khơi gợi 
ìm hồn kí ức thời cắp sách trong mỗi chúng ta. "Tôi di học" là một tiếng lòng man mác, 
lâng khuâng của một thời dể nhớ. một thời để yêu. 

BÀI SỐ 87 

Đế bài: Hãy phàn tích và nêu cam nhận về chất thơ 
_ trong truyện “Tôi đi h ọc” của T hanh Tịnh __ 

. Chất thơ là một nét đẹp tạo nên giá trị tư tưởng và nghệ thuật của truyện ngán "Tỏi 
ĩi học Chất thơ được biểu hiện một cách dậm đà qua những cảnh vật, tình tiết, tâm 
rạng... dạt dào cảm xúc. 

Cảnh một buổi mai ‘ 'dấy sương thu và giỏ lạnh ”, mẹ "âu yếm " dản con trai bé nhỏ 
li đến trường trên con dường làng thân thuộc "dùi và hẹp ". Cảnh mấy cậu học trò nhò 
‘áo quần tươm tất, nhí nhanh " tỵọi tên nhau, trao sách vở cho nhau xem. Con dường tựu 
rường của tuổi thơ đỏng V li như ngày lìội. Cảnh sân trường Mĩ Lí "dầy đặc cả người ", tất 
ả đều áo quần "sạch sể’\ gương mạt "vui tươi và sáng sủa ". Cảnh học trò mới "bỡ ngỡ 
tứng nép hên người thản ", "ngập ngừng e sợ" nhiêu mơ ước "nhưcon chim COIÌ dứng bén 
'ờ tồ, nhìn quãng trời rộng muốn bay"... Cảnh những học trò mới nghe mộ? hồi trống 
rường "thúc vang dội cả lòng ", hầu như chú bé nào cung cảm thấy hổi hộp khi xếp hàng, 
Jìi nghe ông dốc gọi tên... "Một mùi hương lạ xông lên trong lóp ", một con chim đến 
lậu bên cửa sổ lớp học, rụt rè hót rồi vỗ cánh bay cao, cảnh bàn ghế, những hình treo trôn 
líờnv... đều làm cho chú học trò bé nhỏ ngỡ ngàng "thấy ỉa vù hay ". 

Chất thơ tỏa ra từ giọng nói ân cần, cặp mắt "hiền từ" của ông dốc đến hình ảnh 
hầy giáo lớp Năm đón 28 học trò mới với "gương mặt tươi cười 

Chất thơ ờ lòng mẹ hiển rất thương yêu con. Bôn lần Thanh Tịnh nói về bàn tay 
nẹ: "Mẹ tỏi âu yếm nắm tay tôi dẫn di trên con dường làng dài và hẹp "; bàn tay mẹ cầm 
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thước bút cho con. Lúc đứng xếp hàng, đứa con cám thấy "có mo! hàn tay dịu dùng " củ 
mẹ đáy con tới trước như khích lệ. Lúc đứa con trai bế bỏng "nức no khoe " thì bàn tay m 
hiền "một hàn lay quen nhẹ VI(ót múi lóc" con. Có thế nói hình tượng bàn tav me hiề 
dược thế hiện một cách tinh tố và biểu cảm tình thương COI1 cua người mẹ. 

Chat thơ của truyện "Tôi di học" còn dược thế hiện ỏ các hình ánh so sánh dầy tl 
vị. ờ giọng Vãn nhẹ nhàng, trong sáng, gợi cam. Đọc hai câu vãn đầu truyện ta cám nhậ 
chất thơ ấy mà lòng xúc động bâng khuâng: 

"Hùng năm cừ vào cuối ỉhu, lú ngoài dường rụng nhiêu và trên không những dái, 
máy hàng hạc, lòng tôi lọi nao nức những ki niệm mơn man cua buổi tựu trường. 

ỉ'oi quen thè nao dược những cam giác trong sáng uy này nà trong lòng lôi nỉì, 
mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa hdiỉ trời quang dàng "... 

ề Thặt vậy, ' ả 7 ÔI di học " là những dòng hói ức vé ngày tưu trường cua tuổi thơ rất th* 
và xúc dộng. 

BÀI SỐ 88 

Đe bài: Phan tích chương 7v “ Trong lòng mẹ ” 

___ trích trong tác phẩm Ét ,Nh ững ngày thơ ấu” củ a Nguyên Hóng 

1. Mở hài 

Đoạn vãn “Trong lòng mẹ " nói lên nỗi đau xót, tui cực của bé Hồng khi ngày gi' 
đầu bỏ sảp đến mà mẹ tha phương cáu thực vần chưa về; đồng thời ghi lại niềm hạnh phú 
sung sướng của em sau gần một năm xa cách được gặp lại mẹ, được ngả đầu vào cánh ta 
mẹ thương yêu. 

2. Than hài 

a. Cành ngộ day bi kịch dáng thương 

- Sau khi bô mất, mẹ di bước nữa "chưa đoạn tang thầy tôi mủ đã chửa dể ve 
người khác ", Mẹ vào Thanh Hóa "tha hươììg cầu thực 

- Bé Hồng và em Quế đẫ mồ cỏi bố lại phải xa mẹ, sống thui thủi cô đơn, ăn chụ 
nằm chờ giữa sự ghẻ lạnh, cay nghiệt cùa những người họ hàng bên nội giàu cổ. {Tinh ản 
bà cỏ rất ghè tởm, tìm du mọi điểu xấu xa đế nói về người mẹ bé I lổng, "cổ ỷ gieo rắc 
vào dầu óc non nớt đứa cháu "những hoài nghi" dể ly gián tình mẹ con. làm cho đứa co 
"khinh miệt và ruồng rầy" mẹ mình. 

Bé Hổng đã trải qua nhiều đau dớn, tủi cực. Lúc thì lòng ‘7 hất lại ", khóe mắt "ca 
cay". Lức thì nước mắt “ròng ròng rớt xuống hai hên mép rồi chan hòa dám dìu ờ cằm V 
ớ cô Có khi trước những lời xúc xiêm cùa.bà cô nanh ác, cổ họng bé Hổng "nghẹn 
khóc không ra tiếng '.Tuy vậy, bé Hồng vẫn thương mẹ, em "ghê sợ" bà cô, em căm th 
những cổ tục, "những thành kiến tàn ác‘\ em muốn "vổ ngay lấy mù cắn, mà nhai, m 
nghiến cho kì nát vụn mời thôi 

Tắc giả dã tự thuật bi kịch và cảnh ngộ mình, thân phận mình rất chân thực và cảr 
động. Nổi đau khổ của đứa bé mồ côi phái "song nhở" thật bất hạnh. Đó là giá trị nhâ 
dạo của những dòng hồi kí, tự thuật này. 

h. Người mẹ có một sự êm dịu vô cùng... 

- Đến ngày giỏ dầu của bố, bé Hồng không phải gửi thư cho mẹ, mẹ cũng về. M 
dem về cho bé Hổng và em Quế rất nhiêu quà. Tan học về, em gặp mẹ, hơi bất ngờ, ngạ 
nhiên, niềm vui sướng không kế xiết 1 
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- Như “linh câm thiêng liêng", chợt thoáng thấy một bóng người ngồi tròn xe, mà 
m đã nhận ra mẹ, chạy đuổi theo, cất tiếng gọi rối rít: "Mợ ơi ỉ Mợ oi ĩ Mợ oi! Đó là 
lếng gọi mừng vui của tuổi thư gặp lại mẹ sau một năm dài xa cách. Có trái qua cánh ngộ 
lồ côi bố, sống cô đơn mới có cảm xúc ấy. 

- Phút đầu gặp lại mẹ dược kế lại rất "song ", rất cám dộng. Mẹ cám nón vay... mẹ 
éo tay con. xoa đầu con hỏi... Con "òa lẽn khóc nức Iió'", mẹ "cùng sụt sùi theo"... Mẹ 
ản "tươi sáng ", "dôi mất trong ", "nước da min ", gò mủ "màu hồng ". Con vò cùng sung 
ướng "dược trỏng nhìn vù ôm ấp cúi hỉnh hùi máu mù cùa mình Mẹ thân yêu đau có 
'rách rưới... xanh húng... gdy rạc... " như người cỏ nói, trái lại "mẹ van tưoi dẹp như thuở 
ồn sung túc". 

- Được sòng trong lòng mẹ là hạnh phúc tột dò cua bé Hồng. Em sung sướng "dan 
'gd vào cánh tay mẹ ”, bao "cám giác ám áp " dã mất di. nav lại "mưu man khăp da thịt". 
dùi "thơm tho ” từ miệng xinh xán nhai trâu cua mẹ làm cho bé vô cùng hành diện, Phút 
;iây gặp lại mẹ, được bé Hồng nói là những phút "rạo rực", và em kháng định ngơi ca: 

1 người mẹ cỏ một êm dịu vỏ (ùng". 

3. Kết bài 

a. Tiêu chí để bình giá hồi kí là sự chân thực. Chương "Trong lòng mc" rất chân 
hực và'cảm động. Đó là giá trị văn chương. Lòng yêu kính mẹ, niềm sung sướng và tự 
lào được gặp lại mẹ, giọt nước mắt, cảm giác ôm dịu... dó là tình mầu tử. lòng hiếu thảo, 
à giá trị nhân vãn. 

b. Nguyên Hổng là nhà vần rất có tài, do hoàn cánh mà học vấn không cao. Ông 
iết truyện này năm 22 tuổi, điều đó dẻ cắt nghĩa những đoạn "quá lời, sa dà... ” trong 
nột. vài chỗ. Cái dáng quỷ nhất, dẹp nhất là tấm lỏng dứa con doi với mẹ. Chúng ta cảm 
>hục và kính yêu ỏng. 

BÀI SỐ 89 

Đếùat ; Cảm nhận về hình anh d ứ a con mồ côi bố t rong bài ’ Trong lòng mẹ” _ 

Nảm 1937, trong bài thơ "Mỏ còi ”, Tô Hữu có viết: 

"Con chim non rũ cánh 

Đi tìm tổ bơ vơ ‘ 

Quanh néo rừng hiu quạnh 
Lướt mướt dưới dòng mưa... " 

Một năm sau, trên tuần dáo Ngày nay , hồi kí ' ũ Những ngày thơ ấu " của Nguyên 
dồng ra màt bạn đọc. Nhân vật bé Hồng trong cuốn hồi kí cũng là một "con chim non rà 
'ánh ...". bố nghiện ngập, gia đình sa sút trở nên bán cùng. Bố chết chưa đoạn tang, người 
nẹ trẻ lại ciíra đẻ với người ta, "nợnần củng túng quá", phải bỏ nhà, bỏ quê vào Thanh 
dóa kiếm ăn lần hổi. Bé Hong mổ cỏi, bơ vơ sống trong sự ghẻ lạnh của họ hàng bên nội. 
Dến trường thì bị thầy giáo phạt quỳ một cách vô lí oan uổng; đêm Nô-en thì bị người ta 
lắt hủi đuổi ra khòi nhà thờ, em lùi thủi di dưới làn mưa gió lạnh lẽo... 

Đọc “Trong lỏng mẹ ”, ta bắt gặp một bé Hồng rất đáng thương, đáng yêu, trong 
íau khổ, trái tim thương yêu của em vản dành cho người mẹ một cách đàm thám trọn vẹn. 

Mổ côi bố, cái mũ trắng của bé Hồng còn "quấn hăng đen ”, mẹ tha phương cầu 
hực mài chưa về. Sống, trong cảnh ăn cơm chực gia dinh bên nội, chú còn bị người cô 
lanh ác, hiểm dộc nói xấu mẹ mình. Mán cảm và thòng minh, bé Hồng đã phát hiện ra 


"những V nghĩa cay dộc trong giọng nói và trên nét mật khi cười rất kịch ” cùa bà cỏ tàn 
nhản. Mac đù đã non một năm, mẹ khống gửi cho một lá thư, không nhãn một lời hói 
tham, khổng gưi cho con một đổng quà nào, nhưng trái tim cùa em đối với người mẹ đau 
khổ vần trọn vẹn. Bà cỏ cô V gieo vào lòng ngây thơ cùa em "những hoài nghi" để em 
“khinh miệt và mong rày mẹ"... Bé Hồng là một đứa con hiếu tháo, cảm thòng với cành 
ngộ "góa chong, nợ nần củng túng quá phủi bó con cái di tha liiửrng cáu thực " của mẹ 
mình, lim quyết không dể “nhũng rắp tủm tanh bẩn" của bà cô xâm phạm đến "tin! 
thương yêu và lòng kính mến mẹ ". 

Bao nhiêu nước mắt cùa bé Hổng đã cháy xuống trước những lời cay độc của bà có: 
"Mợ mày phát tài lủm... ", "vào mà... tham em bé chứ", mợ mày "ngói cho con bu ơ ber 
ró bóng dcn..., au vạn rách rưới, mặt mày .xanh bung, Iiguời gay rạc di... ", gặp người quer 
thì "quay di, lay nón che "... Mỏi lời nói và giọng cười cùa bà cỏ dã làm cho be Hồng vc 
cùng tủi nhục, đau đớn. Lúc thì em "cúi dầu xuống dất ", lòng "thắt lại", khóe mát "cơ) 
cay Lúc thì nước mát "ròng ròng roi xuống hai bén mép rồi chan hòa dám đìa à cầm vè 
ơcố”. Có lúc, cổ họng em "nghẹn ứ khóc không ra tiếng ". Bé Hồng rất thương mẹ, em ái 
cảm thông với mẹ chưa đoạn tang chổng mà đã chửa dẻ vói người khác. Lm không trách 
mẹ mà "cùm tức" sao mẹ VI "sợ hãi những thành kiên tủn úc" mà xa lìa dứa con thơ 
Lòng thương mẹ cùa bé Hổng là vò cùng mãnh liệt. Càng thương mẹ bao nhiêu, em cànị 
căm ghét, càng ghê tởm những cổ tục bấy nhiêu: "Giá những cô tục dà day dọa mẹ tôi ic 
một vật nhu'hòn dá hay cục thúy tinh, dầu mấu gổ, tói quyết vồ ngay lấy mủ cân, mủ nhai 
mủ nghiên cho kì nút vụn mói thôi". 

ỉ J hân ddu chương "Trong lỏng mẹ ", qua nhân vặt bà cô độc địa, xấu xa, hình ánh 
bé Hổng càng trở nên dáng yêu đấng trọng. Những dòng nước mát cùa em chứa chan bac 
tình thương mẹ, một người mẹ đau khổ mà đôn hậu. 

. Phần cuối chưóvg "Trong long mẹ" nói lẽn niềm sung sướng của bé Hổng được 
gặp lại mẹ hiển sau một năm dài xa cách. Đến ngày giỏ đầu của bổ, em không viết thư chc 
mẹ thì mẹ cùng về. Thương mẹ nhiều, nhớ mẹ lấm, tin yêu mẹ nên bé Hồng mới có linh 
cảm khi "chợt thoáng thấy một hỏng người ngói trên xe kéo giong mẹ" minh, liền chạ} 
theo gọi rối rít: "Mợ ơi ỉ Mợ ơi ! Mợ ỉfi!"... Nỗi khát khao gặp mẹ của bé Hồng khác nàc 
người bộ hành giữa sa mạc khao khát "một dòng nước trong suốt cháy dưới bâng râm".. 
như một cảnh dào dạt niềm vui. Xe chạy chầm chậm. Mẹ cám nón vảy con. Con chạy kịp 
thò hổng hộc, trán đẫm mồ hỏi. Vui sướng cảm dộng, con trèo lên xe mà "ríu cà chái 
lại". Mẹ keo tay con, xoa đầu con; con "nức nõ‘". mẹ củng "sụt sùi". Đã bao làu rồi bc 
Hổng lại được, nghe lời yêu thương của rnẹ hiền: "Con nín di! Mợ dà về với các con rổ 
mủ Bao cử chí thân thương trìu mến hòa quyện tình mẹ con. Mẹ "xấc nách" con lên xe 
rồi lấy vạt áo nâu "thấm nước mắt" cho con. Con ngắm nhìn gương mặt mẹ. Mẹ "khônỊ. 
cồm cỏi wơ xác" như người cồ đã nói. Gương mạt mẹ "vần tươi sủng ”, đồi mắt m< 
"trong”, "nước da mịn làm nổi bật màu hồng của hai gò mả". Một mùi "thơm tho lc 
thường" phả ra từ quần áo, từ hơi thở ờ khuôn miệng xinh xắn nhai trầu cùa mẹ. Con vc 
cùng sung sương dược "dcỉu nga vào cánh tay mẹ... thây những cảm giác ấm áp dã bcu 
lán mút di bổng lợi mơn man khắp da thịt mình ". 

Từ miêu tả cụ the những chi tiết, tình tiết cùa hai mẹ con gặp lại nhau sau một năn 
dài xa cách, bé Hóng với tám hổn trong sáng ngây thơ và giàu lòng hiếu thảo, em đã thổ k 
niềm vui sướng hanh phúc của dứa con dược sống trong lòng mẹ: "Phải bé lại vù lân vài 
long một người mẹ. úp mặt vào bàu sịa nóng của người mẹ... mới thảy người mẹ có mộ 
èm dịu vô cùn.: ’ Si. vun dịu ấy dà dược khơi nguồn từ tình mẫu tử bao la. Câu nói ấy củí 
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é Hồng đã đem đến cho ta nhiều chân cám. Bé Hồng mồ cỏi, hiếu thao, Iất thương yêu 
lẹ mới dạt dào chân cảm ấy. 

‘Trong lòng mẹ ” là những trang hồi kí cảm động. Nhân vật bé Hồng trong đau khổ 
a cách mẹ, trong cay đắng khi bà cố nói xấu mẹ, trong niềm vui sướng hạnh phúc tột độ 
ượe gạp lại mẹ hiền, được mẹ vỏ về an ủi, đều sáng bừng lên một trái tim yèu thương 
liết tha, chân thành, những “rung động cực điếm của một linh hồn tre'dại" (Thạch Lam), 
ỉiọt nước mắt của bé Hổng là giọt nước mát của một đứa con hiếu tháo. Trong bi kịch gia 
ình, bi kịch tuổi thơ, em càng thương mẹ hơn bao giờ hết. 

Đoạn văn ghi cảnh bé Hồng gặp lại mẹ là hay nhất, cảm .động nhất. Bó Hổng là 
ình ảnh đáng thương và đáng yêu của bài ca ‘Trong lòng mẹ 
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Đề bài: Đọc đoạn trích "Trong lòng mẹ” (Những ngày thơ ấu - Nguyên Hồng) ta 
thấy bé Hồng có một tình cảm yêu thương mẹ thật là thắm thiết Em hãy chúng minh 
nhận xét trên. 

» . _ | 

“Nlìữỉìg ngày thơ ấu " là một tập hồi kí trung thực và cảm động về tuổi thơ cay 
lắng của Nguyên Hồng trong chế độ cũ. Đây là tác phẩm có giá trị của Nguyên Hổng và 
ũng là tác phẩm có giá trị của vàn học Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945. Chương IV của 
ỉc phẩm đã miêu tả một cách sinh động những rung cảm mãnh liệt của một tâm hổn trẻ 
hơ đối với người mẹ, bộc lộ sâu sắc lòng yêu thương mẹ của bé Hồng. 

Điều đó trước hết được thế hiện trong sự phản ứng của Hồng đối với người cổ xấu bụng. 

Hồng lớn lẽn trong hoàn cảnh thiếu tình thương: cha chết, mẹ cùng quản quá phải 
►ỏ con đi tha phương cầu thực. Hồng sống nhờ vào bà cô, thực chất là sống trong sự ghẻ 
ạnh và cay nghiệt của họ hàng giàu có. Hồng nhớ mãi câu hỏi dầy ác ý của người cỏ: 

"Hồng mày có muốn vào Thanh Hóa chơi vói mợ mày không?" 

Hồng hình dung vẻ mặt rẵu rầu và sự hiền lành cùa mẹ, nghĩ đến cảnh thiếu thốn 
nột tình thương ấp ú đã bao phen làm Hồng phải khóc thầm, Hồng thấy tủi thán và muốn 
rả lời "có”. Nhưng khi nhận ra những ý nghĩa cay dộc trong giọng nói và cái cười "rất 
ịch ” của cô, Hổng biết cô "chi cổ ỷ gieo rắc vào đáu óc Hồng những mối hoài nghi để 
lổng khinh miệt và ruồng rầy mẹ", do đó thoạt dầu Hồng phản ứng ngầm "cúi đáu không 
táp sau dó Hổng nở nụ cười chua xót. 

Hồng nghĩ: mẹ mình có tội tình gì mà các cô khinh miệt làm vậy? Một người đàn 
)à lấy phải người chồng nghiện hút, chồng chết, đê lại sự cùng quản của nợ nần nên phải 
ời bỏ con cái, đi tha phương cầu thực... Đó là cái tội lĩ? Mặc dù dã gần một năm nay mẹ 
tông không có một lá thư, một lời nhắn hỏi hay một dồng quà gửi về, nhưng Hồng vần 
hương mẹ vô cùng. Mẹ Hồng vốn là người rất tình cảm, rất thương con. Nhất định Hồng 
:hông để cho ai xúi bẩy hoặc làm mất đi tình cảm yêu mến giữa mẹ con Hổng. Nghĩ vậy, 
iồng tir chối lời khuyên của cô: 

Không! Cháu không muốn vào. Cuối năm thế nào mẹ cháu cũng vê." 

Sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm, cỏ như dạo trước đâu!" 

Hồng im lạng cúi dầu xuống đất, "lòng càng thắt lọi, khoé mắt dã cay cay Người 
:ô lại vỗ vào vai Hồng cười mà nói rằng: 

Mày dại quá cứ vào di, tao chạy cho tiền tàu. \ 'ảo mà hắt mẹ mày may vá sắm 
ửa cho và thâm em bé chứ?" 
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Nghe hai tiếng "em bé ” mà có ngân dài ra thật ngọt thật rõ, Hổng cam thấy những 
âm thanh ấy xoáy chặt lấy tâm can. Lần này tình yêu thương mẹ cua bé Hổng trồi dậy 
mãnh liệt hơn. Trước tiên đó là sự xúc dộng hật ra thành tiếng khóc. Nước mát Hổng chảy 
dài “rói chưn hoe) đảm đìa ở cầm vả cô ”. 

Đây không phai là giọt nước mắt xấu hổ, tủi thân mà là giọt nước mắt của tình 
thương'... sao mẹ tôi lại vì sợ hãi những thành kiến tàn ác mà xa lìa anh em tỏi để sinh nò 
một cách giấu giếm, trôn tránh... ”. 

Từ tình cảm ấy, Hổng dã biến thành lòng căm giận những cổ tục, những thành kiến 
tàn ác dối với người phụ nữ. "Giá những cô tục dã đầy dọa mẹ tỏi lù một vật như hòn đó 
hay cục thủy tinh, dẩn mẩu gổ, tôi quyết vổ ngay lấy mà cấn, mù nhai, nghiến cho kì nái 
vụn mới thỏi". 

Chính tình thương dó đã giúp cho bé Hồng nhận ra đâu là lẽ phải, đâu là những 
người, những tập tục cần lên án... Tinh thương ấy còn dược biểu hiện một cách sinh động 
trong lần Hồng gặp mẹ sau này. 

Tan học ờ trường ra, Hồng chợt thoáng thấy một bóng người ngồi trên xe kéo rấi 
giống mẹ, Hổng liền đuổi theo bối rối gọi: 

- "Mợ ơi ĩ Mợ ơi! Mợ... ơi!" 

Những tiếng ấy bặt ra từ lòng khao khát được gặp mẹ của bé Hổng mấy lâu na> 
dồn nén lại. Đó là sự thốn thức cùa trái tim trẻ thơ bặt thành tiếng gọi. 

Hồng hồi hộp nghĩ: nếu người đàn bà ấy không phải là mẹ thì sự nhầm lần không 
những làm Hồng hổ thẹn với bạn bè mà còn tủi cực, đau khổ biết bao, chẳng khác g' 
người bộ hành ngà gục giữa sa mạc sau khi bị ảo ảnh dòng suối trong mát đánh lừa! 

Nghe tiếng gọi, bà mẹ nhận ra con, bảo xe chạy chậm lại và đưa nón vảy. Một lúc 
sau, Hổng đuổi kịp, mổm mũi đều thở dốc, trán đảm mổ hôi và khi trèo lên xe, Hổng òí 
lên khóc rồi cứ thế nức nở làm mẹ cũng ẳụt sùi theo. 

- "Con nín di! Mợ dã vẻ với các con rồi mà." 

Bà mẹ xoa đầu Hổng rồi lấy vạt áo thấm nước mát cho Hồng. Hổng sung sướng 
đắm mình trong tình cảm yêu thương của mẹ: “ Tỏi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ túi 
dấu ngd vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy những cám giác ấm áp đã bao lâu mất đi bồng mơỉ 
man khắp da thịt. Hơi quàn áo mẹ tôi vả nlìững hơi thơ ỏ khuôn miệng xinh xắn nhai trái 
phả ra lúc dó thơm tho lạ thường ”. 

Chính vì tình thương mẹ nồng thám nên Hồng mới có được những cảm giác như vậy. 

Hồng mải mê ngám nhìn gương mạt mẹ hiền hiện trước mắt mình, thấy khác hẳr 
khuôn mặt mà Hổng phải tưởng tượng qua lời kể của cồ. lầ Gương mặt mẹ tôi vẩn tươi sáỉỉị 
với dôi mắt trong vù nước da mịn làm nổi bật màu hổng của hai gò má ", "chứ không còn 
cõi xơ xác quá như cô tỏi nhắc lại lời người họ nội của tỏi". Hổng lại nghĩ: “Hay tại SỊ 
sung sướng bỏng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mù mẹ tôi lạ 
tươi đẹp như thuở còn sung túc? 

Mải ngắm nhìn và suy nghĩ về mẹ, mải say sưa tận hưởng những cảm giác êm dịt 
khi được ngồi trong lòng mẹ để bàn tay người mẹ vuốt ve, từ lúc lên xe cho tới khi về nhà 
Hổng không còn nhớ mẹ đã hỏi những câu gì và Hồng đã trả lời những gì cho mẹ nữa 
Những phút rạo rực ấy dã khiến những câu nói của người cô cũng bị chìm ngay đi, Hồnị 
không nghi đến nó nữa. 

Sự xúc động của bé Hồng khi gặp mẹ càng chứng tò tình thương mẹ cùa Hồng thậ 
là sâu đậrri, nồng thắm. 
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Tình thương mẹ là một nét nổi bật trong tâm hổn bé Hồng. Nó mớ ra trước mắt 
chúng ta cả một thế giới tâm hổn phong phú của bé. Thế giới ấy luôn luôn làm chúng ta 
ngạc nhiên vì ánh sáng nhân đạo lấp lánh cùa nó. 

Tinh thương mẹ đã cho bé Hổng một cái nhìn sác bén đối với con người và sự việc 
ngoài đời. Tinh thương ấy ngày càng trở nên thắm thiết nồng nàn làm cho chúng ta thêm 
cảm thông sâu sắc với hoàn cảnh éo le của Hồng, thêm quý mến Hồng. 

Nguyễn Quang Tuyên 
(60 bài tuyển chọn Tập làm vãn 6, 1, 8) 

_ BẢI SỐ 91 

Đề bài: 2. Phân tích nhân vật bé Hồng trong truyện “Nhũhg ngày thơ ấu ’ (chủ yếu 
dụầ vào đoạn trích ũ ‘Trong tòng mẹ”) _____ _ _ _____ 

Trong suốt cuộc đời viết văn cùa mình, nhà văn Nguyên Hổng đã gặt hái được rất 
nhiều thành công. Nhưng chính bời tác phẩm “Những ngày thơ ấu ” viết khi óng tròn 18 
tuối, đã đưa ông bước vào làng văn một cách chững chạc và quả quyết. Tác phám chính là 
một tập hồi kí về cuộc đời đầy đau khổ, sóng gió của nhà văn. 

Bằng cách dẫn truyện tài tình, tác giả đưa ta đến với gia đình bé Hống, một gia dinh 
rất giàu có. Bằng chứng là vào ngày sinh của chú bé, rất nhiều vị có máu mát đến chúc 
mừng. Đồ lẻ, đồ mừng chật ních cả nhà. Tướng ràng bé Hồng sè mài sống trong canh giàu 
sang, sung sướng, nhưng ngờ dâu cuộc dời em chìm ngập trong đau thương, khổ ai. cỏ lẽ 
bất hạnh lớn nhất đối với Hổng là việc cha mẹ em lấy nhau chi vì ép buộc, khổng có hạnh 
phúc. “Sự trái ngược cay đắng đó tôi đã hiểu rõ rệt và thấm thìa ngay từ nám tôi lên bảy, 
lên tám”. Chính em cũng phải nói thế là gì! Còn cay đắng, xót xa nào hơn khi dứa con 
biết “người mẹ thỉnh thoảng lại mỉm những nụ cười êm ấm, dịu dàng ”, nhưng trong lòng 
thì “luôn luôn giá buốt, đau đớn, phiền muộn ”. Trong cuộc sống từ bé của Hồng, tình 
cảm gia đình đã có cái gì đó gượng ép, cha mẹ sống với nhau mà hầu như không có tình 
cảm, tất cả chỉ vì đứa con chung, chính là Hồng. Và cung ngay từ bé, Hồng dà nghe 
những lời đổn không mấy tốt đẹp vé mẹ. Việc mẹ đé em Quê với ỏng cai H chứ khống 
phải với thầy, v.v... Tất cả những chuyện như thế, không phải ai khác mà chính những 
người trong gia đình dă gây nên ngọn lửa tò mò trong em. Để đến nỗi trong suốt một thời 
gian dài Hổng phải sống trong sự dần vạt, phân vân, không biết ai đúng, ai sai Rồi khi gia 
đình sa sút vì cái bàn đèn của bố Hổng, gia đình đã quyết định bán nhà. Tuy ràng đỏ là 
một sự mất mát lớn, nhưng Hồng là một chú bé rất giàu tình cám. Những lời nói ngây thơ 
của em: “Dểcon di học rồi con xây lại nhà cho bà” dã phần nào giảm bá không khí 
nặng nề, u ám đang bao trùm lên gia dinh. Góp phần vào đấy là sự khánh kiệt đến cực độ 
của gia đình Hồng. Mẹ thì buôn bán thua lỗ, thầy thì nghiện thuốc phiện, ngiy ngày phải 
sống ãn bám vào vợ. Vậy đấy! Cái cuộc sống tưởng như sung sướng, nhài hạ của bé 
Hồng, giờ trở nên nghèo túng, thiếu thốn. Không những thiếu thốn về mặt sinh hoạt, vui 
chơi,... mà em còn thiếu một gia đình ấm cúng, thực sự trở thành chỗ dựa vũng chắc cho 
tuổi â\i thơ của em. Người cha, chỗ dựa của cả gia đình, nay lại nghiện ngập, hút xách, 
sống ăn bám. Khốn nạn đến nỗi phải cướp tiền của Hồng để mua thuốc hút thì không còn 
lời nào mà nói nữa. r rhử hòi rằng ai mà không xấu hổ, đau đớn khi có một rgười chổng, 
một người cha như vậy! Cuối cùng, thì cha Hồng, cả đời sống tối tăm, u uất. nay đã chết 
ưong nghèo nàn, nghiện ngập. Người mẹ khao khát yêu thương đành phải chôn vùi tuổi 
thanh xuân trong cuộc hôn nhân không lối thoát nay đã vùng lên, chạy thoát khỏi sự cổ hủ 
của lẻ giáo phong kiến đè nạng lên cuộc đời mình, bà di vào Thanh Hóa, bỏ lại bé Hổng 
bơ vơ, côi cút giữa sự ghẻ lạnh của những người họ hàng giàu có. Hồng phải chịu những 
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lời 10 cay nghiệt, xấu xa từ phía họ nội. Hoàn canh bát buộc em phái trở thành đứa trẻ lêu 
lổng, đói rách, luôn khao khát một cuộc song, một tình yêu thương đích thực. Vậy mà cái 
mong muôn dơn thuần, gian đơn ấy mãi mài không thực hiện dược. Đối với Hồng, cái 
cảnh của nhà thờ dèm Nô-en khổng cổ chỗ cho em. cho những con chiên bé nhò tìm sự 
che chờ, ban phước của Chúa, mà chi dành cho những ông Tây, bà dầm, những chức dịch, 
những kẻ quyền quý, khệnh khạng và bệ vệ. Khó khăn lắm em mới len dược vào, để có 
thể nhìn thấy bàn thờ. Rỏ ràng cái xã hội thổi tha bẩn thiu ấy không phai là chỗ đứng cùa 
em. Nhimg biêt làm sao được! Chúa dã ấn định cho cuộc dời Hổng một vực thảm tói tăm, 
vỏ đấy. Cái vực thảm ày sán sàng nhấn chìm em, nếu em có một phút lỡ làng, quên di bàn 
chất hồn nhiên ngây thư, chân thật của mình. 

Mặc dù sống trong hoàn cảnh như vậy, nhưng tâm hổn Hổng vần là vì sao lấp lánh 
giữa bầu trời tham thám. Trong tâm tư của em vẩn tồn tại hình ảnh một người cha dịu 
dàng, ngọt ngào; một người mẹ “chi vì sợ hãi những thành kiến cổ hú mà xa lìa các con 
Chính cuộc nói chuyện giữa Hỏng và bà cỏ đă nói lẻn điều ấy. Bà cỏ thì một mực nói xấu, 
xúc Xiểm mẹ Hồng, nhưng tình thương và hình ảnh của mẹ luồn ngời sáng trong tâm trí 
Hổng. Và nga) cá chúng ta cũng phải còng nhận rằng Hồng rất thống minh, tinh ý. Bởi 
dối với mót dứa trò, một nám không được gặp mẹ, khổng nhặn dược một lá thư, một lời 
thăm hói âu yếm, không xin mẹ dược một đổng quà thì khi bát gặp câu hòi “có muốn vào 
chơi với mẹ hay không? ”, với tâm lí ngây tho, trong sáng sỗ trả loi ngay là ,Ệ CÓ ”, không 
chút dán do. Nhưng Hồng thì lại khác. Em cũng toan trả lời là "c<y\ nhưng “chọi” nhận 
ra những điều không tốt đẹp trong câu nói ấy nên mới phán bác lại ý muôn dồn nén trong 
lòng từ bấy láu nay của mình. Đế có được cái “chọĩ ” ấy quả là một quá trình lâu dài, dược 
hình thành từ những việc xảy ra trong cuộc sống mà em quan sát và tiếp thu dược. Những 
động cơ xấu, như bà cồ, đã làm mất di phần nào tính ngáy thơ trong Hổng, để đến nồi mồi 
lời nói, mỏi hành dộng của em đều dược cân nhắc, suy nghĩ kĩ càng. Trong em, sự tính 
toán của người lớn dã trở thành không thể thiếu. Bởi ở cái xã hội của em, mọi người hầu 
như đều giá dổi, ác độc. Đáng thương biết bao! Và tiếng cười của em khi trả lời bà cô: 
“Chán không muôh vào ” như gây cho người đọc cảm giác: dường như Hồng không chú ý, 
không buồn bã khi phải xa mẹ. Mặc dù trả lời như vậy nhưng chắc rằng lúc bấy giờ, trong 
lòng Hổng, hình ảnh và những tình cảm thương yèu mặn nồng đối với mẹ dang.trào dâng 
nghẹogào. Đúng vậy! Tất cả diễn biến tám trạng của Hồng đều trái ngược với lời nói, 
hành dộng cùa em. Điều đó chẳng lè không phái là một nỗi đau thám kín nhưng sâu sắc, 
giằng xe tám hổn em hay sao? Đặc biệt tâm trí cùa bé Hổng cũng được nhà văn miêu tả 
theo mức dô tăng dần. Lúc đầu Hồng còn cười, sau đỏ “làng em thắt lại, khóe mát đã cay 
cay Chúng ta càng hiểu rõ và càng căm ghét bà cô dộc ác bao nhiêu, thì tinh thương yêu, 
cảm thông với bé Hồng lại càng mãnh liệt, đậm đà bấy nhiêu. Vết thương trong lòng em 
đã không dược hàn gắn, nay lại bị người khác đào bới thêm ra nên Hồng như thấy lòng 
mình thất lại, quặn đau. Nếu trước kia em cố làm ra vé tinh bơ thì nay không thẻ kìm nén 
dược nữa. lim trở vé đúng tâm trạng cùa mình: đau đớn. tủi phận khi thấy cô nói xấu, xúc 
xiểm người mẹ em hằng tôn quý. Sự đau đớn đó lại càng lên tới tột đỉnh khi Hổng nghe cC 
nói mẹ mình sinh em bé. Nhưng Hổng đâu trách mẹ, chì vì mẹ chưa đoạn tang cha mà dỗ 
chửa dẻ với người khác. Chính bởi em cũng hiểu cuộc hôn nhân của cha mẹ hoàn toàn bị 
ép buộc, không có hạnh phúc. Cho nên việc mẹ gây dựng hạnh phúc với người khác, 
chẳng qua vì mẹ cố tìm lại thời thanh xuân mà mình đã đáĩíh mất, dã chôn vùi dưới nấm 
mổ thời gian mà thôi. Duy nhất Hổng chỉ trách mẹ đã không dám đối mặt với cái lề thói, 
hù tục phong kiến đã bấy lâu nay chèn ép, vùi dập cuộc sống của mẹ, đã cướp đi hạnh 
phúc, tô ấm mà đáng lẽ ra một người như mẹ được hường. Nhà văn miêu tả rất thành công 



điệu cười của Hổng. “Cười dài trong tiếng khóc”. Tiếng cười ấy chứa đựng biết bao hàm 
ý. Trước hết đó là một tiếng cười chua xót, tủi phận khi không có một mái ấm gia dinh 
như ai. Sau nữa là tiếng cười căm giận, mỉa mai. Trong cuộc nói chuyện ấy. cuối cùng là 
hình ảnh bé Hồng “Cổ họng nghẹn ử, khỏe không cồn ra tiếng ” có lẽ lúc ấy do quá đau 
đớn nên Hổng mới trở nên yếu đuối, quỵ gục về thể xác. Nhimg trong tâm hổn em, tinh 
thương đối với mẹ vần là vô biên. Nhà văn viết: “Giá những cổ tục đã dày dọa mẹ tôi ấy 
là một vật có thể như hòn đá, cục tliủy tinh hay đáu mâu gỗ, tỏi quyết vổ ngay lấy, nhét 
vào miệng, nghiến cho kì vụn như cám mới thỏi ”. Phải! Em vẫn còn đủ sức dể nghiền nát, 
để xóa bò những gì đẫ đầy đọa mẹ em khổ cực. Chi tiết này chứng tỏ tình cảm của Hồng 
đối với mẹ thật là bao la, vô bờ bên. 

Nếu trong cuộc nói chuyện với bà cô, Hổng đã phải đau đớn, giằng xé bao nhiêu thì 
nay em lại được đền bù bấy nhiêu. Đấy là sự trở về của mẹ Hồng. Băng nhừng trực giác 
hết sức tinh tế nhạy bén của mình, thêm vào đó là những tình cảm nồng nàn Hổng dành 
cho mẹ, em đã phát hiện rất chính xác người ngồi trên xe kéo là mẹ mình. Nhimg do quá 
sung sướng, bất ngờ nên Hổng nghĩ “mình đã lẩm Vậy nhưng em vàn cất tiếng gọi một 
cách bối rối: “Mợ ơi ỉ Mợ ơi ỉ Mợ ơi! 

Đến đây, ngay cà người đọc cũng hồi hộp và mìmg thầm thay cho em. Nếu người 
đó là mẹ Hồng thì em đã được đền bù thích đáng sau bao ngày sống khốn khổ, bơ vơ. 
Nhưng nếu không phải thì còn thất vọng nào cho bằng. Chính em cũng nói lẽn điều đó. 
Thực sự em nhầm lẫn thì khác nào người bộ hành đi giữa sa mạc mênh mông bát gặp ảo 
ảnh của bóng râm và dòng suối. May mắn thay đó chính là mẹ Hồng. Hình ảnh em hồng 
hộc chạy theo xe tay, đến nơi thì khóc lên nức nở chứng tỏ em rất nhạy cảm. Em tủi thân 
lắm nên tiếng khóc nghẹn ngào mới bật ra khi gặp mẹ. Đổng thời dó còn là tiếng khóc 
sung sướng, vỡ òa ra. Và khi nhà văn nói lên tâm trạng của em: “Nhận ra mẹ không còm 
cõi xơ xác quá như lời cô tôi nói ”, chúng ta mới vỡ lẽ rằng dù sao Hổng vẫn còn là một 
đứa trẻ. Em bảo vệ, bênh vực mẹ là thế, nhưng em vẫn chịu ảnh hưởng của lời nói dộc địa 
từ bà cô. Em vẫn nhận rằng mẹ không đến nổi như cô nói chứng tỏ phần nào em cùng tin 
những thông tin kia. Nhưng do lúc ấy, niềm sung sướng choáng ngợp tâm trí em nên em 
có thể quên ngay những lời đồn đại xấu xa vể mẹ. Hồng lúc ấy chỉ là một chú bé con, trở 
vể trong lòng người mẹ yêu dấu, rất thơ ngây và trong trắng. Em thực sự phải được hưởng 
niểm hạnh phúc lớn lao ấy bởi con người, tâm hồn em đích thực là một vì sao lạc lõng, 
nhỏ bé nhưng sáng chói giữa bầu trời bao la. 

Qua toàrl bộ tác phẩm, nhất là ở Chương IV, chúng ta có thể học tập dược rất nhiều 
đức tính ở bé Hồng. Mặc dầu lớn lên trong một hoàn cảnh rất khắc nghiệt nhưng Hồng 
vẫn đấu tranh cho cuộc sống của mình, đấu tranh cho những gì mà mình thấy là lẽ phải, là 
hợp đạo lí. Chắc chắn sau này hình ảnh cậu bé đárig yêu và đáng thương này măi ngời 
sáng trong tâm hồn chúng ta. 

Lê Thùy Chi, lớp 8M 

(Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 

BÀI SỐ 92 

Đề bài: Đọc ‘Tắt đèn”của Ngô Tất Tổ', ta thấy chị Dậu, một người vợ~một người 
mẹ nhân hậu, đảm đang, giàu tình thương bao la. Hãy phán tích đê làm nói bật những 
phẩm chất tốt dẹp ấy của chị Dậu. ___ 

Ngô Tất Tố (1893 - 1954) vốn là một nhà nho của Kinh Bắc, nhờ tự học và tự đổi 
mói mà trỏ thành một kí giả, một nhà văn, một dịch giả nổi tiếng. “Lều chõng”, “Việc 
làng”, ‘T ắt đèn”,... là những tác phẩm xuất sắc, đầy tâm huyết của ông. 
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Nám 1939, Ngỏ Tất Tố cho ra dời cuốn tiếu thuyết "Tắt dèìi\ lác phám xuất sá 
của dòng văn học hiện thực 1930-1945. Nỗi thống khố của người nông dân Việt Nar 
dưới ách sưu thuê da man của thực dân Pháp và nạn áp bức bóc lột vô cùng tàn nhản củ 
bon dịa chù cường hào dã được tác giả phàn ánh một cách chân thực, cảm dộng. 

Có nhà phê bình văn học dà nói một cách chí lí ràng: ‘Tái dèn là chị Dậu, nhản Ví 
chị Dọn bao tràm tác phẩm. Chị Dậu ỉả nhân vụt điển hình tiétt biểu cho những khò dau V 
bao phấn Ị chất tdt dẹp cùa người nữ nông dán trong.xã hội \ ịệt Nam dưới thời Pháp thuộc' 

1. Chị Dậu là một người phụ nừ nghèo khổ, đau khổ. Một gia dinh hai vợ chổng V 
ba đứa con thơ. Cày thuê cuốc mướn “dầu tát mặt tổr quanh năm mà ván “cơm không ả 
ăn, áo kháng dù mộc'. Mấy gian nhà gianh như một túp lều, trống không. Sau hai cái tan 
mẹ chồng và đứa em chồng, gia đinh chị Dậu trở thành “hạng cùng dinh". Tai họa dồ 
dập. Giữa ngày mùa mà trong nhà không có một hạt gạo, mấy đứa con thơ chi biết ă 
khoai, nhá vẻ khoai. Hai suất sưu của chổng và dứa em chồng đã chết, cái “món nợ nh 
nước" ấy là tai họa khủng khiếp nhất giáng xuống đáu gia đình chị Dậu, bản thân chị Dậỉ 
Vì cái tội thiếu sưu, “chết cùng không trốn dược món nợ nhà nước\ mà anh Dậu đã bị 
trưởng làng Đông Xá “bát trói như trói chó dế giết thịt". Chị Dậu là một tội đồ đáng thươni 
Xin nới lỏng dây trói cho chổng, chị liền bị tên cai lệ “đánh đấm túi bụí\ Xin khất sưu ch 
chổng thì bị tên cai lệ "tát dúirh bốp" vào mặt và "bịch mấy bịch" vào ngực ! Lúc thì bị bc 
cường hào hát trói giải huyện. Lúc thì bị vợ chổng Nghị Quế băt bí, mua rẻ đứa con và 
chó. Xin cái triện dóng vào tờ văn tự bán con mà chị Dậu phải cấy không cồng cho “cụ l 
một mảu ruộng ! Đau khổ nhất của chị Dậu là phải “âí(t ruột" bán đứa con gái đầu lòng lê 
bảy tuổi cho vợ chồng Nghị Quế với giá một đồng bạc để nộp sun cho chổng. Nhục ĩử 
nhất là chị dã bị tri phù Tư An và cụ cô Thượng xâm phạm đến phẩm giá, nhân phẩm, c 
điều kì lạ là người dàn bà nhà quê này, tuy phải đổ nhiều nước mắt, nhiều tiếng thở dài, 
nhưng đà đung vững trước bao thử thách, tai họa. Ngô Tất Tố bằng tám lòng nhân đạo c 
dành cho nhân vặt chị Dậu bao tình thương xót và cảm thông chứa chan. 

2. Chị Dậu là một người vợ, một người mẹ dảm dang, đôn hậu. Mấy lần chị nhl 
nhục cất tiếng van xin cụ lí, tên cai lệ, tên hầu cận lí trưởng nới dây trói cho chồng, xi 
khất sưu cho chổng vì muốn cho chồng bớt đau bớt khổ. Mấy lần chị Dậu, mồ hôi và nưc 
mắt ttiánh thót xin vợ chổng Nghị Quế “giỏn tay làm phúc ’ mua đứa con vá ổ chó... Tất c 
vì lòng thương chồng và thương con bao la. Hình ảnh chị Dậu bế con thơ, quạt cháo ct 
nguội, an ùi chổng: “Thầy em hãy cố ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ xót ruột" là một cảr 
tượng cảm động của người vợ hiền thảo trong cái gia đình Việt Nam xưa nay: “Tay bưt 
chén muối đìa gìùig - Gừng cay muối mận xin đừng quên nhau". 

Trước cảnh chổng bị bắt giam, bị đánh trói thập tử nhất sinh, chị Dậu chạy ngưc 
chạy xuôi đì vay nợ, bòn mót bán gánh khoai, bán con, bán chó. Bán con dù đau đớn iứ 
“đía ruột nhưng đó là một giải pháp tình thế dể cứu chồng qua tai họa trước mắt. Tìr 
thương chồng cùa chị Dậu gắn liền với tình thương con không thể nào kể xiết. Một ( 
khoai chị cũng nhịn để nhường lại cho con. Trước khi dẫn cái Tí sang nhà “cụ Nghỉ\ lòr 
chị Dậu tan nát buồn “rũ rượỉ\ nghe các con kêu khóc mà chị “thổn thức”. Như mót lir 
hồn đau khổ, tội lỗi, chị Dậu “chùi nước mắc tự nói với lòng mình: “Thôi, phải tọi V 
Trời, mẹ chịu ! cảnh nhà đã thế, mẹ đành dưt tình với con!". Chị Dậu vừa khóc vừa Vi 
xin đứa con gái ngây thơ bị mẹ bán đi... Mỗi tiếng kêu là một nhát dao cắt lòng! Mỗi tiếi 
kêu là một giọt lệ. Nghe thật não nùng ai oán: “ư van con, li lạy con, con cỏ thương thà 
thương u, thì con cứ di với u, đìùig khỏe lóc nữa, đau ruột u lắm..". Nỗi thương con, nỏi 
cho tính mạng của chồng là tâm trạng của chị Dậu, vì trong tai họa, chị tự biết hành đội 

ể 

í 



)án con cùa người mẹ là "phái tội với trời", nhưng dó là con đường cùng, vì khồng có tiển 
lộp sưu thì chồng chị, bố cùa đàn con thơ "sẽ chết ở dinh, chứ khôn g song dược'. Qua đó. 
a càng thấy rõ, trong bi kịch gia đinh, trái tim đôn hậu và đức hi sinh của chị Dậu, của 
Ìgười vợ, người mẹ đã bừng sáng lên. 

3. Chị Dậu là một phụ nữ nông dân cứng cỏi. dám dấu tranh chống áp bức, lúc nào 
;hị cũng cố "bươn ra, vùng vẩy" dể thoát khỏi tai họa. Chị rất nhản nhục trong cách xưng 
lô với bọn cường hào. Chị tự xưng là: "cháu", "nhà cháu", gọi bọn cai lệ là "õng", "cháu 
>an ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc ỏng tha cho r Khi bị "tát íỉchìh bóp", bị 
'bịch" vào ngực, khi tên cai lệ "giật phắt cái dây thừng" trong tay ten háu cận lí trường, 
‘chạy sầm sập" đến trói anh Dậu, khi anh còn "ấm ré rể\ thái dộ chị Dậu trớ nên 
quyết liệt. Chị Dậu "xám mặt", "nghiến hai hùm rủng" cự lại: "Chồng tỏi dait ốm, 
thông được phép hành hạ". Lũ thứ dữ lổng lên, chị căm giận thách thức: "Mày trói ngay 
'hồng bà đi, bà cho mày xem r. "Cháu" đã trở thành "ba\ "ỏng" đã biến thành "mày" ! 
Jy thế bọn cường hào bị hạ bệ ! Tay thước, roi song, dây thừng của 10 đầu trâu mặt ngựa 
rở nên vô nghĩa đối với chị. Chị Dậu dã dũng cảm đánh ngã nhào tên cai lệ và tên háu cận 
í trướng. Chị đã dạy cho bọn chúng một bài học đích dáng! Chị Dàn đà phu nhận tất cá. 
Tinh ảnh chị Dậu sừng sững hiên ngang: "Thà ngói tù. Để cho chung nó làm tình làm tội 
nải thế, tỏi không chiu dược...". 

* 

Có người cho rằng hành động chị Dậu đánh lại bọn cai lộ là hành dộng phản kháng 
nang tính tự phát, Nhà văn Nguyễn Tuân đã bình luận thật hay: “ Trên cúi toi giòi toi đất 
'ủa đồng lúa ngày xưa, hiện lên một cái chân dung lạc (ỊÚan của chị Dậu". Chương "Tức 
uíớc vỡbă' thật hay. Giọng vần của Ngỏ Tất Tố tràn đầy niém VUI ha hè! ÌTìái dộ yêu 
ịhét của Ngô Tất Tố rất rõ ràng. Ông lên án chính sách sưu thuế dã man, ỏng khinh bi bon 
Ịuan lại thì dâm ổ, bọn cường hào thì tham lam bê tha, dộc ác. Ong dã. dành cho vợ chồng 
;hị Dậu và đàn con thơ, nhất là cái Tí bao tình thương và lòng trắc án. 

Chị Dậu, chổng con chị cũng như hàng triệu nông dãn là nạn nhân của chê độ thực 
iân nửa phong kiến. Sưu thuế dã man, ách áp bức của bọn cường hào dịa chủ đã tước đoạt 
Ịuyền sống làm người của họ. Nhân vật chị Dậu là hiện thân cho bao phẩm chất tốt đẹp 
:ủa người nữ nông dân như đảm dang, dỏn hậu, giàu tình thương chồng, thương con, dũng 
:ảm chống áp bức. 

Bức chân dung chị Dậu đã tô đậm giá trị hiện thực và tinh thần nhân dạo tiểu thuyết 
Tắt đèn". Ta càng cảm thấy: "Bả ì ì chất của nhàn vật chị Dậu rất khỏe cứ thấy lăn xả vào 
bóng tối mà phá ra", như Nguyền Tuân dã nhận xét. 

BÀI SỐ 93 

Đề bài: 2. Phân tích nhân vật chị Dậu trong tác phẩm “Tắt đèn” của Ngô Tẳt Tố để 
tàm rõ nhận xét của nhà văn Nguyễn Tuân: " Trên cái tối giời tối đất của đồng lúa 
ngày xưa, hiện lên một cái chân dung lạc quan của chị Dậu ” __ 

Ngố Tất Tố là nhà văn xuất sắc trong dòng văn học hiện thực 1930-1945. Viết vé 
lạn sưu thuế dã man đã bần cùng hóa nhân dân ta, ca ngợi những phẩm chất tốt dẹp của 
ìgười nông dân, tiểu thuyết 'Tắt đèn ” của Ngô Tất Tố là một thành công đặc sắc. Nhân 
/ật chị Dậu đă được khắc họa thành một nhân vật điển hình về người phụ nữ nông dân 
.rong xã hội cũ. 

Bình luận vé tác phẩm 'Tắt đèn ", nhà văn Nguyền Tuân có nhận xét vé nhân vật 
:hị Dậu như sau: 
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“ĩrên cái toi giòi, toi dát cùa dóng lua ngày .xưa, hiện len một CÚI chan dung l(ti 
quan của chi Dậu ”. 

Nhận xét cua Nguyền Tuản rất sác sáo. Ong chi ra giá trị hiện thực cua ‘Tắt dàn 
một tác phẩm đã phân ánh sự đen tối lầm than cua nòng thôn Việt Nam dưới thời PháI 
thuộc, dong thời kháng dinh thành cong cua Ngo Tất Tố khi khac hoạ nhân vật chị Dậi 
“một chán dung lạc quan " hiện lén giữa “cai toi giời toi ddt cua dong lúa ngay xưa ” ây 
Chị Dậu có hao phàm chất td Ỹ dep: nghèo khổ mà phám giá trong sạch, thương chôn; 
thương con, đảm dang tháo vái. dung cam chống lại bọn cường hào... “Ban chai cua nhài 
vật chị Dậu rất khòe, cứ tháy lan ũí vùo keng tôi mà phá ra... 

1. “Cái tối giưi tối da. .' dóng lúa ngay xua ” được nói dên trong á 'ỉdĩ đèn ” l 

làng Đòng Xá giữa mùa sưu thuế. Tiếng trống ngừ liên, tiếng tù và, tiếng mò đốc sưu nc 
lên suốt dem ngày nghe rất rùng rợn. cổng làng bị bọn cường hào đóng chật dể tróc sin. 
Bọn cai lệ, bọn tay chán lí trường với roi song, tay thước, day thừng, nghênh ngang di kì 
ngoài dường thét bát trói ké thiếu sưu. Lí trương làng Đòng Xá ra lệnh cho lù tay chân 
“Tha ho dành! Tha hồ trói! Thang nào hướng hỉnh danh chết vỏ toi vụ! ”, Anh Dậu vi tệ 
thiếu sưu mà bị bon cường hào “hất trói nhu'trói chó de giết thịt!". Hm trai anh Dậu chè 
cừ năm ngoai nhưng anh Dậu vần phái nộp thay vì “Chết cùng không tron dược sưu nhi 
nước! ". Có biết bao gia dinh nông dàn nghèo khố bi diêu dứng, bị bát đánh trói dã man 
Chị Dậu phài bán khoai, bán ổ chó, bán đứa con gái đầu lòng lẻn bảy tuổi cho Nghị Qué 
Chị phải di ở vú... dế kiếm dù số tiền trang trai hai suất sưu cho chồng và dứa em chổng d 
chết! Có thế nói “Tắt dcn ” ià bức tranh chân thực vé xã hội nông thổn đen tối trước các! 
mạng, dổng thời ỉà bàn án danh thép dối với cái xã hội ấy. Đọc ‘Tắt đèn ”, ta rùng mìn 
cám thấy “cái toi giỏi toi đất của dóng lúa ngày xưa ” như Tố Hữu dã viết: 

“Nửa dâm thuê thúc trong dỏn , 

Sân dinh mau chây, duừng thôn li, 7/ dầy... " 

{30 nàm dời ỉa có Đảng) 

2. Giữa cái xà hội den tối, hãi hùng ấy dã “hiện lèn một cái chan dung lạc qua. 
của chị Dậu ”. Ngô Tất Tố không chi thấu hiếu dời sống nông thôn mà còn cỏ tình cár 
gắn bó với những người dân cày lam lũ, nghèo khổ. Ong đã dành cho nhân vật chị Dậu s 
đồng cảm, xót thương và quý trọng. Ong đã viết nên những lời tốt dẹp nhất về cái chá 
dung lạc quan của chị Dậu. Chị Dậu cần cù chịu khó làm ăn “dầu tắt mật tối " thế m 
“ccrtn không dú Ún, áo'không đủ mặc”. Tai họa dồn dập: hai cái tang mẹ chồng và er 
chồng, rói anh Dậu bị ốm nặng kéo dài mấy tháng trời, gia dinh chị trở thành “cùn 
dinh ". Thiếu sưu, chồng bị bát, bị đánh trói dã man. Một nách ba đứa con thơ. trong nh 
khồng còn một hột gạo, chị Dậu tất tà ngược xuôi tìm mọi cách dể cứu chồng. Chị dã bá 
gánh khoai, bán ố chó, đứt ruột bán cái Tí lên bảy tuổi cho mụ Nghị, mới trả đú một siic 
SƯU cho chổng! Chị còn phải di ở vú dế trang trái “món nợ nhà nước ” cho đứa em chồn 
đã chết. Trước mọi tai họa, chị da vững vàng chống dỡ. 

Trong cảnh “Tức nước vỡ bờ", “cúi chán dung lạc quan của chị Dậu " dã tỏa sánị 
Chị nấu cháo, lấy quạt quạt cho cháo chóng nguội, ân cần mời chồng, an ủi chồng đang ốr 
“rề rể" ăn cháo. Trước sự chửi mắng và thái độ hách dịch còn đổ của tên cai lệ, chị đã nhú 
mình van xin “tha cho chồng... Nhưng khi bị tên cai lệ “hịch vào ngực", “tút đánh hô 
vào mặt", anh Dậu sắp bị trói, chị Dậu đã “nghiến hai hùm rủng" thách thức: “Mày trt 
chồng hà di, hù cho mày xem!". Với quyết tâm báo vệ chồng, với sức mạnh và lòng dũn 
cảm, chị Dậu đã đánh ngã nhào hai tên cồn dồ độc ác, những kẻ “hút nhiều xái cũ ”. G 
căm giận phủ định mọi thế lực tàn ác của chính quyền thực dân. Chị nói với chồng sau kl 


8 



lã trừng trị lủ đáu trâu mặt ngựa: Thà ngồi tù. Đê cho chúng làm tình lủm tội mãi thế, tỏi 
hông chịu dược... Cái chân dung chị Dậu 'Vực quan " lắm chứ! Đẹp lắm chứ! 

Đói cho sạch, rách cho thơm. Đọc “Tắt âèn ”, ta khâm phục trước phẩm cách trong 
ạch của chị Dậu. Chị Dậu đã “vía toẹt nắm bạc " vào mặt tẽn Tri phủ Tư Ân khi hán giở 
rò chó má! Chị cũng đã đẩy cụ cố Thượng ra, khi lão già ôm lấy chị... Bạo lực, tù dày, chị 
ihông sợ. Tiền bạc không mua chuộc được người đàn bà nhà quê này! Trong dỏm tối như 
nực, ta thấy* “hiện lên một cái chân dung tục quan của chị Dậu 

Có người cho rằng chị Dậu manh động! Lại có ý kiến cho rằng cái kết cua "Tát 
tên ” nhuốm màu bi quan? Nhà vãn Nguyền Tuân dà phát hiện ra “Bán chủ) cua chị Dậu 
'ất khoe, cứ thấy lún xả vào bỏng toi mà phá rư Đó là một ý rát hay, rất dặc sac. 

Ngày nay, nồng thôn Việt Nam dã có nhiều đổi mới. Xóm làng dã “ngói hoá”. 

Vnh điện đã toả sáng nhiều xóm thôn. Những cái Tí đã được cắp sách đến trường. Đọc 
Tắt đèn ” là một dịp để mọi người “ôn cũ biết mới ”, ta càng thấy cái tâm và cái tài của 
4gô Tất Tố khi ông miêu tả bức chân dung lạc quan cùa chị Dậu. 

BÀI SỐ 94 

Đề bài: Cảm nhận về nhàn vật chỉ Dậu ừcmgcảnhTứcnước vỡ bờ" ] 

Nhắc đến nhà vãn Ngô Tất Tổ (1893-1954) là ta nhớ đến tiếu thuyét Tất Jetí\ Nói 
iến Tắt đèn” là ta nghĩ đến thân phận chị Dậu. Đó là một người phụ nữ nồng dán nghèo 
chổ, cần cù lao động, giàu tình thương chổng thương con, dũng cảm chống lại bọn cường 
lào. Nhà văn Ngô Tát To dã xây dung nhân vật chị Dậu tiêu biếu cho cảnh ngộ khôn khổ 
/à phẩm chất tốt dẹp của người phụ nữ nông thôn trước nám 1945. 

Cảnh Tức nước vở bờ” trong Tắt đèn” đà đế lại nhiều ấn tượng sâu săc trong lòng 
Ìgười đọc về nhân vật chị Dậu. 

a. Hoàn cảnh của chị Dậu thật đáng thương. Chị phải bán gánh khoai, bán ố chó và 
lứt ruột bán dứa con gái lên bảy tuổi cho vợ chổng Nghị Quế, mới dử nộp suất sưu cho 
:hồng. Nhưng anh Dậu vẫn bị trói ờ sân đinh, vì còn thiếu một suất sưu nữa. Chú Hợi là 
nn ruột anh Dậu. chết từ năm ngoái, anh Dậu là “thân nhân” nên phải nộp suất sưu ây: 
4 Chết cũng không trôn dược sưu Nhà nướcỉ”. Oan này còn một kêu trời nhưng xa! Anh 
Dậu đang ốm nặng, bị trói suốt ngày đêm, anh ngất xiu di như chết. Bọn cường hào cho 
ay chân vác anh Dậu rũ rượi như cái xác đem đến trả cho chị,Dậu. Đau khổ, tai họa 
;hồng chất và đè nạng lên tâm hồn người đàn bà tội nghiệp. 

b. Chị Dậu là một người vợ, một người mẹ giàu tình thương. Trong cơn nguy kịch, 
:hị Dậu đã lay gọi chổng và tìm mọi cách cứu chữa cho chổng. Hàng xóm đã kéo dến, 
Ìgười an ủi, người cho vay gạo nấu cháo... Chị Dậu múc cháo ra bát, lấy quạt quạt cho 
ĩháo chóng nguội để chồng '“ăn lấy vài húp” vì chồng chị “đã nhịn suông từ sáng hỏm 
jua đến giờ cỏn gì...”. Tiếng trống, tiếng tù và đã nổi lên. Chị Dậu cất tiếng khẩn khoản, 
hiết tha mời chồng: Thầy em hãy cổ ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ xót ruột”. Lời người 
ỉàn bà nhà quê mời chồng ăn cháo lúc hoạn nạn, chứa đựng biết bao tình thương yêu, an 
ii vỗ về. Cái cử chỉ của chị Dậu bế cái Tiu rồi ngồi xuống cạnh chồng “cố ỷ chờ xem 
:hồng chị ân có ngon miệng hay không” đã biểu lộ sự săn sóc và yêu thương của người vợ 
ỉối với người chồng đang đau ốm, tính mạng đang bị bọn cường hào đe dọa! 

c. Chị Dậu là một người phụ nữ cứng còi dã dũng cảm chống lại bọn cường hào để 
3ẩo vệ chồng. Bọn cai lệ và tẻn hầu cận lí trường, lũ đầu trâu mặt ngựa với tay thước, roi 
>ong, dây thường lại “sám sập” xông vào nhà chị Dậu thét trói ké thiếu sưu. Anh Dậu vừa 
'run rẩy” kề miệng vào bát cháo, nghe tiếng thét của tên cai lệ, anh đã “lân dùng” xuống 




phan ! Tên cai lệ chửi bối một cách dã man. Hắn gọi anh Dậu là ‘7 hàng kia",... hán "t ọ 
ngược hai mắt" quát chị Dậu: ''Mày dinh nói cho cha mày nghe dấy ủ? Sưu cùa nhà nư( 
mà dám f nà mồm xin khất!". 

Chị Dậu đã hạ mình van xin, lúc thì "run t un" xin khất, lúc thì "thiết tha" "xin (h 
trông lại". Tên cai lệ mồi lúc lại lổng lên như con chó điên: "Dừng dùng, (...) giật phắt ( 
thừng" trong tay anh hầu cặn lí trưởng, hán chạy "sum sập" đến chỗ anh Dậu dế hát tr 
“điệu ra dinh". Chị Dậu van hắn ‘7 ha cho..." thì hắn "bịch luôn vào ngực chi Dâu nu 
bịch", tát "danh bốp" vào mặt chị, rói "nháy vảo" canh anh Dậu. "Một ngày lạ thói s 
nha - Lam cho khoe hại chẳng qua vì tién" (Nguyền Du). Đế tróc sim mà tên cai lệ. “ 
hút nhiều xái cù" dã hành dộng một cách vô cùng dà man. Mọi sự nhản nhục đểu có gi 
hạn, vả lại phái bảo vệ tính mạng của chổng, bảo vệ nhân phàm của bán thân, chị Dậu I 
kiên quyết cự lại: "Chồng tôi đau om, óng không dược phép hành hạ !". Không thế 1 
bước, chị Dậu đã "nghiến hai hàm rang" thách thức: 

"Mày trối ngay chồng bà đi, bà cho mày xem !". 

Tư thế của chị Dậu có một bước nhảy vọt. Từ chỏ nhún mình tự gọi là "cháu", g 
tên cai lệ băng "ỏng\ sau đó là quan hệ "tôi" với “ ông", cuối cùng là "chồng bà", "b 
với "mày r. Chị Dậu đã "đứng trên đầu" bọn sai nha, vô lại. Chị đã vỗ mặt hạ uy thế 
hạ nhục chúng ! Hai ké đốc sưu định trói ké thiếu sưu nhưng chúng đã bị người dàn bà 1 
điền trừng trị. Tên cai lệ bị chị Dậu "túm lấy C(Ỷ\ "ấn dúi ra cửa", ngà "chóng queo" tr 
mặt dát ! Tôn hầu cận lí trưởng bị chị Dậu "túm tóc lắng cho một cái , ngã nhào ra thềm . 
Với chị Dậu, nhà tù của thực dân cũng không làm chị run sợ. Trước sự can ngăn c 
chồng, chị Dậu vẫn chưa nguôi giận: I 

"Thù ngồi tù. Dê cho chúng nó làm tình làtìì tội mãi thẻ, tói không chịu dược...". 

Con giun xéo mãi cũng quàn, chị Dậu cũng vậy, bị ấp bức dã man, tính mạng bị I 
dọa, chị dã vùng lên đánh trả một cách dũng cám. Nhà vãn Nguyền Tuân dã có một nh 
xét rất thti vị: "Trên cái tôi giời tối đất của dóng lúa ngây xưa, hiện lên một chân dung I 
quan của chị Dận (...). Bản chất cùa nhân vật chị Dậu rứt khóe, cứ thấy lâỉhxd vào bó 
tối mà phú ra...". Ngô Tất Tố rất hả hê khi tả cảnh chị Dậu cho tên cai lộ và tên hầu cận 
trưởng một bài học đích đáng. Ông đã chỉ ra một quy luật tất yếu trong xã hội: Có áp b 
có đấu tranh ! . 

Cảnh ‘7 ức nước vờ hờ" rất sống và giàu tính hiện thực. Đoạn văn như một màn 
hài kịch, xung đột diên ra căng thảng đầy kịch tính. Chị Dậu dược miêu tả rất chân thi 
Chị giàu lòng thương chổng và rất ngang tàng, cứng cỏi. Chị hạ nhục tên cai lệ là "mù 
tự xưng là "bă\ Cái "nghiến hai hàm răng", cái "ấn dúi", cái "túm tóc lắng cho một cú 
và câu nổi: "Thà ngồi tù..." đã nêu cao tầm vóc lớn lao đáng kính phục của chị Dậu, c 
người phụ nữ nông dân trong xã hội cũ. 

Từ hình ảnh "Cái cò lặn lội bờ sông - Gánh gạo đưa chồng tiếng khỏe nỉ non" 0 
dao) đến hình ảnh chị Dậu trong "Tắt đèn", ta thấy chân dung người phụ nữ Việt Nỉ 
trong văn học đã có một bước phát triển mới cả về tâm hổn lần khí phách. 

BÀI SỐ 95 

Đề bài: Phắn tích nhân vật cái Tí qua đoạn trích (ế Con có thương thầy thương u... ” 
trong “Tắt đèn"của Ngô Tất Tố. ___ 

"V nhất định bán con đấy ư ?... Trời (ừ ỉ... Ngày mai con chơi với ai ? Con ngủ 1 
ai ?". Ai đfi từng dọc ‘Tư/ đèn" của Ngô Tất Tố ? Những tiếng kêu thương thống thiết 



ki một bé gái lên bay tuổi nức nở cất lên trong mái nhà tranh của một xóm nghèo giiữa 
lững ngày dốc siai đốc thuế hãi hùng thời Pháp thuộc, hơn 70 năm sau vẫn còn làm thổn 
lức, tê tái lòng người. Đổ là cái Tí. con gái đầu lòng của chị Ơắu, một trong những em bé 
ÌU khổ nhát, dáng thương nhất. Tuổi thơ dầy bất hạnh, nhưng em cổ bao đức tính tốt dẹp 
'OI1 ì lì tà lành". Ngỏ Tất Tố rất nhân hậu khi ổng nói về em bé đau khổ nay với bao tinh 
3t thương, làm ta rơi lệ. 

Chị Dặu nghèo khổ "hết nạn nọ clừiỉ nạn kia". Sau hai cái tang mẹ chổng và em 
lổng, gia đình chị "lên dếìì bậc nhì, bậc nhất trong hạng cùng dinh". Cái Tí tuy đói cơm 
ich áo, nhưng nó đã mang sẩn trong tám hổn bao phẩm chất của người mẹ thân yêu của 
lình. Em rất ngoan ngoãn, siêng nang, nhanh nhẹn, tháo vát. biết thương em và hiếu thảo, 
ố đang bị bọn cường hào giam giữ, đánh trói ơ ngoai dinh; mẹ đang tất tá chạy vạy tiền 
ộp sưu cho bô, một mình em quán xuyên hết mọi việc trong gia đình. Vừa bố em, vừa "hi 
ục rửa khoai, trư nồi xin lửa dóm bếp". Rất chu dáo, lúc nào cũng quan tàm sán sóc bô 
lẹ. r Fhấy mẹ về nó "đon đa" chào mẹ; nó hoi thăm bỏ dà dược ỏng lí "cỏi trối" cho chưa 
Nó băn khoăn hòi về cái nón "bị rách tan tành", về ngón tay mẹ "làm sao lại phải buộc 

Khoai chín, cái Tí ‘7 ung tàng chạy" lấy hai cái bát to, gắp chọn những rnấu khoai to 
íọ đầy hai bát, một bát dể phần bố, một bát dành cho mẹ. Như người lớn, no ân cần nói; 
Mời u xơi khoai di ụ r. Nó lấy quạt nan quạt cho khoai chóng nguội dể hai dứa em dang 
ối dược án một cách ngon lành. Mọi lời nói, mọi cử chí của cai Tí thật dịu dàng và rất 
nh cảm. Nó lại mời u ăn khoai "đểlấy sữa cho em nó bu": nỏ thương mẹ và hỏi một cách 
liết tha: "Súng nay người ỉa dấm u có dau lắm không? Thê lủm sao u cứ khóc mdi mà 
hông ùn khoai Cùng như mọi dứa trẻ thơ khác, nó hồn nhiên, ngây thơ muốn được 
lẹ khen. Nó kể việc bế em, dỏ em, việc nhóm bếp luộc khoai,... rồi hoi mẹ: "U háo con 
6 ngoan không Niềm vui ngây thơ cùa một đứa con bé bủng, cùa một người chị lên 
ày tuổi dào dạt mãi trong lòng cái Tí, thật dè thương. 

Một đức tính tốt đẹp nữa cua cái Tí là tinh thần cam chịu và giàu đức hi sinh. Ngỏ 
ất Tô đã the hiện một cách tinh tế, cám dộng những diễn biến tâm lí, tinh cảm của một 
m bế bị mẹ bán di đê lây tiền nộp sưu cho bô. Nó "don dà" chào mẹ, kể hết mọi chuyên 
ong nhà, bỗng nó "xúm tnặt lại" và "luông cuống" khi nghe mẹ nói: "(. 'on chi dược chỉ ở 
hừ một bữa này nữa thỏi"... Nỏ choáng váng, hoảng hốt "giầy nấy giong như sét đánh 
ẻn tai", liệng củ khoai vào rổ và oà lên khóc. Đau đớn như bị xé tim gan, như tail nát cả 
>ng, như rụng rời cả chân tay, nó van khóc thảm thiết: "U bân con thật dấy ư? Con van u, 
on lạy u, con còn bé bóng, u dừng đem bán con di, tội nghiệp! u dể cho con ớ nhà choi 
ới em con"... Nghe con kêu van mà chị Dậu không cầm nổi nước mắt, "thon thổn thức 
lức" như bị xé cả nổi lòng ! Nhìn thấy u nó xích con chó cái. bắt đàn chó con vào trong 
3 thưa, nó "vững dụ ngồi im" vì tưởng ổ chó sẽ "thếmạng" cho nỏ. Nhưng khi mẹ giục 
nhái di", cái Tí lại rụng rợi van khóc: "U nhất định bán con dấy ư ?... Khôn tụin/ltứn con 
tế này ỉ Trời ơi /...". Nghe mẹ khóc, nghe mẹ cầu khẩn: "con có thương thày thưong 
ái Tí tuy vần khóc "rưng rức" nhung vốn là một dứa bé rất ngoan, rất hiếu thảo, nó "hiếu 
ổi đau lòng của mẹ", tình cảnh đau đớn cua bố, nên nó dã "lau sạch nước mắt" chấp 
hận một sự hi sinh dể cứu bố. Đứa chị bé bỏng nén đau khổ đến chia tay hai em, nhưng 
hi thấy thằng Dần khóc, nó cũng "khóc hu hu", và cố van nài mẹ cho nó ờ nhà với các 
m một đêm nay nữa. Nghe mẹ khóc, nó chợt hiếu bô nó "sè chết ở dinh, chứ không sổng 
ược" nếu không có tiền nộp sưu! Hình ảnh cái Tí "hai hùng nước mắt ròng ròng, hỏn hít 
ác em một lượt nữa, rồi lủi thủi dội nón mê lên đáu và cáp gỏi ao vào nách" theo mẹ và ổ V 
hó cùng đi sang nhà Nghị Quế đã để lại bao nồi đau trong lòng người bấy nay ! 


'2 



Đoan vàn "Con có thương thảy thương u..." là chương X, Xỉ trong "Tút (len". Si 
thuê cua "õng Ị'â\ r dã giáng tai hoa khung khiếp len dầu một gia dinh cùng khổ. Bố 1 
đánh trói thập tứ nhất sinh. Mẹ bị hành hạ đau đớn, nhục nhà. Con phải dem bán cùng 
chỏ de nọp sưu. Bao máu nước mát và tiếng kêu thương. Cái Tí là hiện thân của sự de 
khổ tót cung dã vạch trán bộ mật đen tôi, xấu xa, vô nhân đao cua cái chế độ thực dán nỉ 
phong kiến. Đổng thời cái Tí còn là biêu tượng cảm dộng về lòng vị tha, đức hi sinh, tìr 
hiếu thao. Nhan vật cái Tí dã góp phần tồ dậm giá trị nhân dạo của tác phấĩĩì "Tắt dcn". 

Đúng như nhà vãn Nguyền Tuân dà nhận xét: "\ 'Ún xuôi, thê truyện nói vê trử c 
\ "lệt Nam , cái chương X dỏ phái dược xếp vào những trang ỉot dẹp và Ci ắ nn kích nhất..". 

BÀI SỐ 96 

Đề bài: 1. Phân tích nhân vật ‘lão Hạ c ” trong tr uyện ngắn c ùng tên củ a Nam Ca o. 

Viết về dề tài nông dân trước cách mang, "ỈMO Hạc ” là một truyện ngán độc đá 
đặc sác cùa nhà vàn Nam Cao. Một truyện ngắn chứa chan tình người, lay dộng bao n 
xót thương khi tác giá ké vé cuộc dời cò dơn bất hanh và cái chết đau đớn cua một li 
nông nghèo khổ. Nhân vật lão Hạc dà dê lại trong lòng ta bao ám ảnh khi nghĩ về số phí 
con người, số phận người nông dân Việt Nam trong xà hội cũ. 

1. ỈẦÌo Hạc, một con người nghèo khổ, hất hạnh. Ba sào vườn, một túp lều, một C( 
chó vàng... đó là tài sản, vốn liếng của lão. Vợ chết đã lâu, cánh gà trống nuôi con, lão lí 
hổi làm thuê kiếm sôììg. Đứa con trai dộc nhất không có tràm bạc để cưới vợ, cảm thi 
"nhục lắm ” đã "phẫn chi" di phu đồn điền cao su Nam Kì, biền biệt nam, sáu năm chi 
về. Tuổi già, Sống cỏ quạnh, nồi bất hạnh ngày thêm chổng chất. Lão I lạc chi còn biết là 
bạn với con chó vàng. Lão bị ốm một trận kéo dài 2 tháng 18 ngày. Không một người thi 
bên cạnh đờ dán, sân sóc cho một bát cháo, một chén thuốc! Tinh cảnh ấy thật đái 
thương! Tiếp theo một trận bão to, cây trái hoa màu trong vườn bị phá sạch sành san 
Làng mất nghé sợi. Đàn bà con gái trong làng di làm thuê rất nhiều, giành hết mọi việ 
Sau trận ốm, lão Hạc yếu hẳn đi, chảng ai thuê lão di làm nừa. Thất nghiệp! Giá gạo m 
ngày một cao. Lão và cậu Vàng, mỗi ngày ăn hết ba hào gạo mà vẫn "đói deo đói dắt 
Bao nhiêu tiền bấn hoa lợi trong vườn dành dụm dược bấy lâu nay, lão dã chi tiêu gần h 
trong trận ốm! N 

"Nhưng dời người ta không chi khố tuột lán {...). ỈẨĨO Hạc ơi ỉ Ta có quyên giữ cề 
tơ một tí gì dâu?". Nhan vật ông giáo đã nghĩ như thế khi nghe lão Hạc nói vẻ ý định ph 
bán con chỏ. Cậu Vàng "ùn khỏe", mồi ngày cậu ấy ăn "bỏ re cũng mất hào rưỡi, h 
hào I iĩo Hạc rất yêu cậu Vàng, nhưng "lây tiền đáu mà nuôi dược? ” Lão Hạc phải bí 
cậu Vàng cho thằng Xiên, thằng Mục... Bán cậu Vàng xong, lão Hạc bị dẩy sâu XUỐ1 
đáy vực bi thảm. Lào cảm thấy mình là một ké "tệ lắm ", dã già mà còn "đánh lừa m 
con chó! ". Đói khổ, túng bấn, cồ đơn... ngày một thêm nặng nề... lão Hạc chí ân khoai,: 
củ chuối, ăn sung luộc, ăn rau má, thỉnh thoảng một vài củ ráy, hay bữa trai bữa ốc. Lão 
chối mọi sự giúp dỡ của ông giáo "gần như là hách dịch Lão xa ông giáo dần, chồ d 
tinh thần của lão bấy lâu nay. Lão Hạc đã ăn bả chó để tự tử. Lão chết đau đớn thê thải 
dầu tóc rũ rượi, mắt long sòng sọc, tru tréo, bọt mép sùi ra... vật vã dến hai giờ đổng hổ I 
mới chết! Cái chết thật là dữ dội! 

Sỏ phận một con người, một kiếp người như lào Hạc thật đáng thương. Với'cl 
nghĩa‘nhàn dạo thống thiết, Nam Cao đã nói lên bao tình thương xót đối với những Ci 
người đau khổ, bế tắc phái tìm đến cái chết the thảm. Chí Phèo tự sát bằng mũi dao, La: 
Rận thắt cổ chết... Và lão Hạc dã quyên sinh bằng cái ba chó! Lão Hạc đã từng hòi õ 
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áo: "... nếu kiếp người cũng khổ nốt thì ta nên làm kiếp gì cho thật sướng? ". Câu hòi ấy 
ì thể hiện nỗi đau khổ tột cùng cùa một kiếp người. 

2. Lão Hạc, một con người chất phác, hiền lành, nhân hậu. Lão rất yêu con. Biết 
)n buồn vì không có tiền để cưới vợ “ lão thương con lắm... ". Lão đau đớn khi con sắp đi 
m phu đồn điền cao su. Láo chí biết khóc: "Thè của nỏ, ngưìri ta giữ. Hình của nó, người 
' đã chụp rồi (...). Nó là người của ngưòi ta rồi, chứ dâu cồn lù con toi"."Cao su đi dế 
ìó về” (Ca dao). Con trai lão Hạc đã đi "bẳn bặt" năm, sáu năm chưa vể. Hoa lợi trong 
rờn, bán được bao nhiêu lão dành dụm cho con, hi vọng khi con trò về ảt có chút vốn mà 
m ân Lão tự bảo: "Mành vườn là của con tú... của mẹ nỏ tậu thì nó hương... ". Đói khổ 
iá, nhưng lão Hạc đã giữ trọn vẹn ba sào vườn cho con. Lão đã tìm đến cái chết, "thà chết 
ĩứkhông chịu bán đi một sào Tất cả vì con, một sự hi sinh thám lặng cực kì to lớn! 

Lòng nhân hặu của lão Hạc dược thế hiện sâu sắc đối với con chó vàng mà người 
)n trai đế lại. Lão quý nó, đặt tên nó là "cậu Vàng ". Cho nó ăn cơm trong bát sứ như nhà 
iàu. Bắt rặn hoặc đem nó ra cầu ao tám. Lào ăn gì cung chia cho cậu Vàng cùng ăn. Lão 
gồi uống rượu, cậu Vàng ngồi dưới chần, lão nhắm một miếng lại gắp cho nó một miếng 
iư người ta gắp thức ăn cho con trẻ. Lão tâm sự với cậu Vàng như tâm sự với một người 
lân yêu ruột rà: "Cậu Vàng của ông ngoan lắm! Ong khống cho giết... Ong dế cậu Vàng 
'Ig nuôi... ”. Có thể nói, cậu Vàng dược lão Hạc chăm sóc, nuôi nấng như con, như cháu; 
5 là nguồn vui, chỗ dựa tinh thần, nơi san sẻ tình thương, giúp lão Hạc vợi đi ít nhiều nỗi 
Jồn cô đơn, cay đắng. Cậu Vàng là một phán cuộc đời lão Hạc. Nó dầ tỏa sáng tâm hổn 
ì làm ánh lên bản tính tốt đẹp của ông lão nông đau khổ, bất hạnh này. Vì thế, sau khi 
ỉn cậu Vàng đi, từ túng quản, lão Hạc chìm xuống đáy bế bi kịch, dẫn đến cái chết vô 
ìng thảm thương. 

3. Lão Hạc là một nông dán nghẻo khô mà trong sạch, giàu lòng tự trọng. Trong 
5i khổ cùng cực phải ăn củ chuối, củ ray..., ông giáo mời lão ăn khoai, uống nước chế, 
.0 cười hổn hậu và khất "ông giáo cho dể khi khấc". Ông giáo ngấm ngầm giúp đờ, lão 
f chối "một cách gán như hách dịch ". Bất đắc dĩ phải bán con chó; bán xong rồi, lão đau 
3n, lương tâm dàn vặt; "Thì ra tỏi già bằng này tuổi đáu rói còn dánh lừa một con chó ". 
a sào vườn gửi lại nguyên vẹn cho con trai, như một lời nguyền đinh ninh: ệ, Cứ/ vườn lủ 
ỉa con ta (...). cùa mẹ nỏ tậu thì nỏ hưởng ". Trước khi chết, lão gửi lại ông giáo mảnh 
lờn cho con, và gửi lại 30 đồng bạc đê "lơ có chết... gọi là của lão có tí chút... ”, vì lăo 
hông muốn làm phiền đến hàng xóm. Nam Cao đã tinh tế dưa nhân vật Binh Tư, một kẻ 
làm nghé ủn trộm ,ệ ở phần cuối truyện, tạo nên một sự đối sánh đặc sác, làm nổi bật tấm 
>ng trong sạch, tự trọng của lão Har, một lão nồng chân quê đáng trọng. 

Tóm lại, cuộc đời của lão Hạc đẩy nước mắt, nhiều đau khổ và bất hạnh. Sống thì 
n thám, nghèọ đói, cô đơn; chết thì quàn quại, đau đớn. Tuy thế, lão Hạc lại có bao 
hẩm chất tốt đẹp như hiền lành, chất phác, vị tha, nhân hậu, trong sạch và tự trọng... Lão 
[ạc là một hình ảnh điển hình về người nông dân Việt Nam trong xã hội cũ dược Nam 
áo miêu tả chân thực với bao trân trọng xót thương, thấm đượm một tinh thán nhân đạo 
tống thiết. 
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Đề bài: Cảm nhận vềnhân vật ông giáo trong truyện “Lão Hạc” cửa Nam Cao _j 

Đọc truyện "Lão Hạc ", ta bát gặp bao con người, bao số phận, bao mánh đời đáng 
tương, bao tấm lòng dáng trọng: lào Hạc và cậu con trai "phan chí" đi phu đồn điền cao 
J, ông giáo và người vợ, Binh Tư và thang Mục, thằng Xiên,... Cìiữa bóng tối cuộc dời 
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cùng quẫn sau xóm làng quê bùn đọng, ta ván tìm thây ít nhiều ánh sáng tâm hồn nhài 
hậu, chứa chan tình thưcnig yêu. Bèn cạnh nhân vật lào Hạc là ông giáo, một nhân vật đ< 
lại bao ấn tương dối với mỏi chúng ta vé người trí thức nghèo trong xà hội cũ. 

Khong rỏ họ tên là gì. Hai tiếng "ông giáo" đã khảng định vị thế cùa một con ngưò 
giữa làng quê trước năm 1943 "nhiêu chữ nghĩa, nhiêu lí luận, người ta kiêng nể'. Ha 
tiếng "ông giáo" từ miệng lão Hạc nói ra, lúc nào cũng đượm vé thân tình, cung kính 
trọng vọng: "Cậu \ ùng tỉi dời roi ông giáo ạ!",... "\ ủng, ông giảo dạy phái! ĐỎI voi chún < 
mình thì thê ỉù sung sướng ".... 'Tòi cắn rom, cắn cò tôi lạy ông giáo!. 

Hãy di ngược thời gian, tìm về thời trai trê cùa ỏng giáo. Là một con người chăn 
chỉ, ham mẻ, sống vì một lí tưởng đẹp với bao mộng tưởng ồng đã từng lặn lộn vào tận Sà 
Gòn, "hòn ngọc \ 'iển Dông " thời ấy, dế làm ăn, đế học tập, dể gây dựng sự nghiệp. Cái va 
li "đựng toàn những sách ” dược người thanh niên ấy rất " nâng niu ", cái ki niệm "chị 
những say mê dẹp và cao vọng" ấy, hơn sáu chục năm sau còn làm cho ta xúc dộng và qu; 
trọng một nhân cách dẹp. 

Con người " nhiêu chữ nghĩa" ây lại nghèo. Sau một trận ốm nặng ờ Sài Gòn, quầ] 
áo bán gần hết, ông giáo về quê chí có một va-li sách. Nếu lào Hạc quý cậu Vàng ba 
nhiêu thì ông giáo lại quý những quyển sách của mình bấy nhiêu. Bởi lẽ những quyểi 
sách ấy đã làm bừng lên trong lòng ông "như một rạng dông thời trai trẻ, làm cho cuộ 
đời thêm sác màu ý vị, sống say mê," trong trẻo, biết yéu và biết ghét". 

Cái nghèo vẫn đeo đẳng ông giáo mãi, "ông giáo khô trường tư". Vận hạn xảy r 
luôn luôn như Ông nghĩ: "Đời người ta không chi khổ một lần": Sách cứ bán dần đi. Q 
còn giữ lại 5 quyên sách với lời nguyền: "... dù có phủi chết cũng không bún". Như một k 
cùng đường phải bán máu. Đứa con thơ bị chứng kiết lị gần kiệt sức, ông giáo dã phải bái 
nốt đi 5 cuốn sách cuối cùng, cái gia tài quý giá nhất của người trí thức nghèo. "Lcĩo Hạ 
(ri! Ta cỏ quyển giữ cho ỉa một tí gi dâu?", lời than ấy cất lên nghe thật não nuột, đã th 
hiện một nhân cách dẹp trước sự khốn cùng: biết sông, và dám hi sinh vì cuộc sống! 

Ong giáo là một trí thức có trái tim nhàn hậu rất dáng quý. Ông là chỏ dựa tinl 
thần, là niềm an ủi, tin cậy của lão Hạc. Ồng giáo là nơi dê lào Hạc san sẻ bao nồi đau, nc 
buồn: nhờ đọc hộ một lá thư, nhờ viết hộ một lá thư cho dứa con trai đi phu đồn điền; târ 
sự về mảnh vườn và chuyện đứa con trai "phan chí" không lấy được vợ; san sẻ về nỗi đa 
buồn sau khi bán cậu Vàng cho thằng Mục, thằng Xiên,... cỏ lúc là một điếu thuốc làc 
một bát nước chè xanh, một củ khoai lang... "Lúc tắt lửa tối đèn cỏ nhau". Ồng giáo đ 
đồng cảm, đă thương xót, đã san sẻ với lão Hạc với tất cả tình người. Ai đã tìmg là độc gi 
của Nam Cao, chắc sẽ không bao giờ quên mẩu dối thoại này: 

... 'Tỏi bùi ngùi nhìn ỉãò, bảo: 

- Kiếp ai cũng thế thói, cụ ạ ! Cụ tướng tỏi sung sướng hơn chàng ? 

- Thê thì không biết nếu kiếp người cũng khổ noi thì ta nân làm kiếp gì cho thật sướìiị 

Lão cười vù ho sòng sọc. Tỏi nắm lấy cái vai gáy của lão, ôn tồn bảo: 

- Chẳng kiếp gì sung sướng thật, nhưng có cái này là sung sướng: bảy giờ cụ ngc 
xuống phản này chơi, tôi đi luộc mấy củ khocri lang, nấu một ấm chè tươi thật dặc; ôn 
con mình ăn khoai , uổng nước chè, rồi hút thuốc lào... Thế là sướng. 

- Vâng ! Ong giáo dạy phải ỉ Đỏi với chúng mình thì thế là sung sướng."... 

Ong giáo đã thương lão Hạc "như thể thương thản". Không chi an ủi, động viên, m 
ông còn ùm mọi cách đế "ngấm ngắm giúp" khi biết lão Hạc đã nhiều ngày ăn rau, ã 
khoai, ăn củ ráy... Trong lúc dàn con của ông giáo cũng đang đói, cái nghĩa cử "lú làn 
đùm lá rách" ấy mới cao đẹp biết bao ! 


9 



Ông giáo nghèo mà dức độ lắm. Trước khi ăn bá chó, lào I lạc dã gửi ong giáo 
3 dồng dế phòng khi chết "gọi ìù cua lào cỏ tí chút...", gửi lại ông giáo ba sào vườn cho 
ía con trai... Tinh tiết ấy nói lén lão Hạc rất tin ông giáo. Ỏng giáo là người dế lào Hạc 
'họn mật gi(i vảng". Giữa cái xã hội đen bạc thời ấy, một bà cở dành cho dứa cháu nội 
ư nước cháo dã vữa ra như một sự bô thí {Những ngày thơ ấn), vợ tên dịa chủ bát bí, bóp 
Ịn người đàn bà khôn cùng dể mua rẻ dứa con gái lên bày tuổi và ổ chó (Tát đèn), một 
n phụ mẫu án bấn dồng hào của chị nhà quê (Đồng hào có ma)..., ta mới thấy niềm tin, 
ĩ kính trọng của kẻ khốn cùng đối với ỏng giáo thật là thánh thiện. 

Trước cái chết "dữ dội" của lão Hạc, cái chét "dan dơn vù hát thình lình", chi có 
ag giáo và Binh Tư hiếu... ỏng giáo khè cát lời than trước vong linh ngi oi 1 ing giềng hiền 
nh tội nghiệp. Trong giọt lệ là những lời hứa của một nhàn cách cao dẹp, đáng trọng: 
\ão ỉ lạc ƠI ỉ Lão Hạc ơi! Lão hãy yên lòng nu) nhám mắt! Lùo dừng lo gì cho cái vườn 
ỉa lào. Tôi sẽ cô giữ gìn cho lào. Đến khi con tì ai lão vé, tôi SƯ trao lại cho hắn vủ hảo 
un: Dây là cái vườn mù ông cụ thản sinh rư anh dà co dè lợi cho anh trọn vẹn; cụ thỏ 
'lết chứ kháng chịu hán di một sào...". 

Cùng với ỏng giáo Thứ trong "Song mòn", Điên trong 'Trúng sáng", nhản vật "tòi" 
ong "Mua nhà" , hình ảnh ông giáo trong truyện "Lão Hạc" đã kết tinh cái tàm và cái tài 
ỉa Nam Cao trong nghệ thuật xây dụng nhân vật - nhà văn nghèo, ỏng giáo khó trường tư - 
ong xã hội thực dân nửa phong kiến. Đó là những con người nghèo mà trong sạch, hăm hơ 
i nhiệt tâm lừng ôm ấp bao mộng đẹp, sõng nhân hậu, vị tha. Có người đã cho ràng, ông 

táo là một nhân vật tự truyện, mang dáng dấp hình bóng Nam Cao. Ý kiến ấy rất lí thú. 

Trong truyện "Lão Hạc", ồng giáo vừa là nhân vật, vừa là người dẫn chuyện, 
hồng phái là nhân vật trung tâm. nhưng sự hiện diện của ỏng giáo đã làm cho "Bức tranh 
uế' ngày xa xưa ấy thêm sáng tỏ. Nhân vật ông giáo là chiếc gương soi sáng cuộc đời và 
tm hổn lao Hạc, đã góp phán tô đậm giá trị nhân dạo của truyện ngắn đặc sác này. 
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Đề ba,'; 3au khi chứng kiến cái chết của lão Hạc ; ông giáo đã nghĩ; "Không! Cuộc 
dời chưa hẳn đã đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác 9 \ Hãy tái dựng lại 
cảnh lão Hạc án bả chó tự tử chết, rồi phán tích ý nghĩa câu nói trên của ỏng giáo. 

"Lão Học" là một truyện ngắn dặc S‘~ ; của nhà văn Nam Cao viết vé dề tài nông 
ân. Qua Iihản vật lão Hạc, tác giả đà thể hiện một cách xúc đ;,ng cuộc đời đau khổ đáng 
tương và những phẩm chất tổt đẹp của một lào nông nơi làng quê trong xà hội thực dân 
ửa phong kiến. 

Cuối truyện, Nam Cao kể về cái chết "dữ dội", cái "chết bất thình lình" của Lão 
tạc. Là láng giềng "tát lua tối đèn củ nhau", ồng giáo là nơi nương tựa tinh thần của lão 
[ạc trong Iihtìng tháng ngày lão sổng trong bi kịch: già nua, cô đơn, bệnh tật, nghèo khổ... 
>ng giáo là nơi dể lào Hac gửi gắm bao nỗi niềm, san sẻ một điếu thuốc lào, một bát nước 
hè xanh, một củ khoai... Lão Hạc đã lừng kể cho ông giáo nghe chuyện bán cậu Vàng, 
ío vừa kể vừa khóc. Ong giáo đã từng "tlìúỳ"'\uòn mấy hòm, lão Hạc chí ăn khoai, ăn củ 
tiuối, ản sung luộc, ăn rau má, củ ráy,... Sự nghèo khổ đà dồn lào Hạc dến bước dường 
ừng, nhưng vốn giàu lòng tự trọng, lão dã "từ chối, một cách gần như là hách dịch" trước 
X giúp dờ "ngâm ngâm" của ông giáo, và lão cứ xa dần ông giáo... Lão Hạc dã từng gửi 
ng giáo ba sào vườn cho cậu con trai di phu dồn điển mãi chưa vé; lão cũng gửi lại ông 
iáo ba mươi đổng bạc để "lơ có chết" thì "gọi là cùa lão có ti chút, còn bao nhiều thì nhờ 
ùng xóm củ". Lão Hạc hiền lành quá, chất phác và lương thiện quá, nhưng tại sao Binh 
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Tư - một kẻ làm nghé ăn trộm - lại "bĩu mói" nói với ỏng giáo chuyện lão Hạc xin hán Ci 
bả chó. I lán thì thầm: 

"ỈẢÌO bảo có con chó nhà nào cử liến vườn nhủ lào... Lão dinh cho nó xơi một bữi 
Nếu trúng, lão với tòi uổng rượu". 

Ông giáo "trổ to dôi mắt ngạc nhiên". Ông giáo "ngon ngang" băn khoăn, buồ 
Ỏng cất tiếng than cho "nổi đời cay cực". 

"Hỡi lào Hạc! Thì ra dến lúc cùng lào cùng có thê lủm diêu như ai hết... Một ngư 
như thê ấy!... Một người dã khóc vì dã lửa một con chó!... Một tìgười nhịn ân dè tiên lại là 
ma, bôi không muốn liàn ỉuỵ dến hàng xóm, láng giêng... Con người dáng kính ấy bày g 
cùng theo gót Binh Lư dê có ăn ư? Cuộc dìri quà thật cứ mồi ngày một thêm dáng buồn...". 

Qua cáu nói cua Binh Tư, niềm tin yêu của ỏng giáo dối với lão Hạc bị "rạn lìín 
Ông giáo buồn vì cám thấy cuộc dời quá đen tối, "mồi ngày một thêm dáng buồn". Nhữr 
người lương thiện, đáng kính như lão Hạc dà và dang bị xô đẩy, bị nhấn chìm vào dí 
vung bùn nhơ của cái xã hội thực dân nửa phong kiến. 

Tính tình huống và ngôn ngữ độc thoại nội tâm của nhân vật đã làm nối bật cái ch 
"bất thình lình" đầy bi kịch của lão Hạc, dồng thời tố dậm giá trị tô cáo hiện thực và tii 
thần nhân đạo cúa truyện "Ldo Hạc". 

Sau khi chứng kiến cái chết cua lào Hạc. ông giáo đã nghĩ, "Không! Cuộc dời chi 
hẳn dã dáng buồn nhưng lại dáng buồn theo một nghĩa khác". 

Chỉ có ông giáo và Binh Tư "hiểu" cái chết "dữ dội", cái chết "bất thinh lình" CI 
lão Hạc: "dầu tóc rù rượi, quán áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc,<. tru tréo, bọt mép s 
ra, khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, nảy lên...". Lão Hạc đã chết sau hai g 
"vật vã'. Cái chết của lão Hạc đã biếu lộ một tâm thế "thác trong còn hơn sổng dục". ( 
đã dể lại cho anh con trai đi phu đồn diẻn chưa về ba sào vườn trọn vẹn, "cụ thà chết cl 
không chịu bán di một sào...". "Không! Cuộc đời chưa hẳn dã dáng buồn" là như thế! Ôi 
giáo đã khảng dịnh niềm tin mạnh mẽ vé lòng lương thiện tốt đẹp của con người. Lão Hi 

ăn bả chó để quyên sinh, quyết giữ lấy bản chất lương thiện tốt đẹp cùa mình. Ánh sái 
nhân văn bừng lên trang văn của Nam Cao qua lời dộc thoại của ông giáo. 

Cuộc đời "hay vẩn chưa đúng buồn nhưng lại dáng buồn theo một nghĩa khác 
Nghĩa khác nghĩa là gì? Cuộc dời mà Nam Cao phán ánh là xà hội cùa Việt Nam dưới th 
Pháp thuộc, nhân dân ta phái làm thân trâu ngụa, bị áp bức, bị bóc lột nặng nể. Đau kl 
nhất là người nông dân, suốt dời lam lù mà vần dối rét thương tâm. Siru cao thuế nặn 
phải bán vợ dợ con, phải di làm phu mò, phu dồn điền cao su... Cuộc dời cha con lão Hạ 
cái chết quần quại đau dớn cùa lão Hạc sau khi ãn bả chó đã cho thấy rõ cuộc dời "Ví 
đáng buồn"... Câu nói ấy của ông giáo đà lên án và tố cáo cái hiện thực den tối, bất CÔI 
của xã hội thực dân nửa phong kiến, cái xã hội "đáng buồn" đã xô dẩy bao con người 1 
động cần cù, lương thiện vào đói rét, cùng quản. 

Đọc truyện "Lão Hục ", ta càng thấy bút pháp nghệ thuật tự sự đặc sắc, nhất 
những mẩu độc thoại nội tầm của nhân vật ông giáo. Tính triết lí của truyện càng trở n 
sâu sắc. Giá trị nhân bản của truyện càng trỏ nên cảm động, hấp dần, thấm thìa. 

Ciấp trang văn lại, ta như dang được nghe ông giáo tâm sự: "Không! Cuộc đời chi 
hắn dã dáng buồn...". Ỏng giáo đã truyền cho ta ngọn lửa niềm tin về lòng tốt cua c< 
người, đế ta yêu thêm con người, yêu thêm cuộc sống. 

Bùi Vân Nga 

Lớp 8 - Trường THCS Chu Vãn An 
Quận Ba Đình - Hà Nội 
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BAI SO 99 

Để bài: Phân tích nhân vật lão Hạc trong truyện ngan cung tên của nhà Văn Nam I 
Cao qua cái nhìn của ông giáo; đ ồng t hời nó i lên cảm nghĩ c ủa ern. ^ _ _ J 

Viết về đề tài người nông dân trước Cách mạng, "Lão Hạc" là một truyện ngắn 
;uất sắc của Nam Cao. Bằng cách đật lào Hạc trong nhiều mối quan hệ xà hội, đặc biệt là 
nối quan hệ với ỏng giáo, Nam Cao đà xây dựng thành công nhân vật lào 1 lạc với n\ ọ 
>hẩm chất tốt đẹp, ánh lên một tâm hồn dáng quý. 

Lão Hạc là một lão nông nghèo khố. Cái dổi nghèo ấy cứ dìm sâu dời lao xuống 
ôing bùn của sự tâm tối và bất hạnh. Lào cổ một mánh vườn trồng hoa màu, bào đã phá 
ạch. Lão lại ốm không gượng dậy được. Vậy nên tiền bạc hết nhẩn, khống có thức gì mà 
m. Ong giáo biết vậy. Cung là chỏ bạn nghèo với nhau, ông giáo cfă cô găng giúp dờ lào 
íạc nhiều lắm. Thinh thoảng, ỏng lại giúp lão Hạc cú khoai cù sán. Đối với ông giáo, lão 
íạc là một người nông dàn nghèo cán cảm thông, chia sé. Ông giáo cũng tìm cách nói 
:huyện của lão Hạc với vợ mình. Đó cũng là nhũng cố gắng của ống giáo đê phần nào giúp 
lỡ lão Hạc về mặt vật chất, chia sẻ với lào cái khó khàn, sự cồ dơn tuổi già và cái đói nghèo. 

Nhưng ẩn sâu trong tâm hồn lăo Hạc là những phẩm chất sáng ngời, lấp lánh. Đọc 
'Lão Hạc ”, ta luôn thấy ông giáo là người tin tướng, chia sẻ với lão Hạc. Nhưng có những 
úc, ông giáo không thấu hiếu hết lão Hạc. Đối với một người có nhiều chừ nghĩa, có hiểu 
>iết như ông giáo,.sách vở là những thứ rất thiêng liêng, cao quý. Đó là những kì niệm của 
nột thời trai trẻ dam mè, háng hái theo nghiệp học hành. Rồi cuối cùng, dòng dời xô dấy, 
>ng cũng phái bán hết sách đi. Vậy nẻn ổng giáo tự hòi con chó vàng đối với lào Hạc sao 
:ó thể quý bàng nãm quyển sách dối với ông ? Với ỏng giáo, giá trị của con chó vàng 
diồng thể bằng những quyển sách của ông dược sao lão Hạc cứ phải băn khoăn vé việc 
)án con chó thế ? Nhưng ông giáo tự đặt ra câu hỏi thì ông cũng tự tìm ra câu trả lời. Rồi 
>ng cũng hiểu ra con chó ấy là của con trai lão Hạc để lại như một kí vật cuối cùng trước 
chi đi phu đồn điền cao su, đi biệt mãi không vé. Lão Hạc ngày càng già yếu, không biết 
tnh con trai dang bóng chim tăm cá nơi dâu mà chờ. Lão chăm sóc con chó bàng cả tình 
hương của một người cha, một người ông. Trong cái xã hội mà nhiều khi, con người còn 
lối xử bạc bẽo với nhau, liệu có ai yêu thương một con chỏ như lào Hạc ? Khi lão quyết 
lịnh bán đi con chó vàng, có lè dó là quyết định khó khăn nhất của đời lão. Đôi mát lão 
‘áng ậc nước ", lão '‘cười như mếu". Ong giáo dã hiểu và cảm thòng cho lào Hạc. Ong "ái 
Igại'\ “xót xa", và chỉ muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc. Cai tiếc năm quyển sách 
:ủa mình khồng còn trong ồng giáo nữa. Ồng đâ ờ bên cạnh lão Hạc, an ủi và khuyên bảo 
ão. Khòng ai ngờ lào Hạc khóc, lão Hạc ân hận, chua xót vì đã bán di con chó vàng. Trái 
im của lão Hạc sao giàu tình yêu thương vậy ! Mạch mấu yêu thương chảy âm thầm trong 
:on người lão không chí dành cho con chó vàng mà dành cả cho người con trai. Lão lo xa, 
/iết văn tự nhờ ông giáo trông coi giúp mảnh vườn, khi nào anh con trai vé thì trao lại. 
rấm lòng lão Hạc dáng quý biết bao ! 

Lão Hạc còn là người sống giàu lòng tự trọng. Vì lão ở một mình, nên lão cẩn thận 
ỉừi ỏng giáo, ba mươi dồng bạc, nhờ bà con xóm giéng lo hậu sự cho lao sau này. Ong 
giáo bật cười, có lẽ vì không hiểu sao lão Hạc lại định nhịn đói mà để dành tiền. Sau đó, 
chi lão Hạc không còn gì ăn, ông giáo muốn giúp dỡ, lão đã từ chối gần như hách dịch, 
ào cứ xa ông giáo dần dần... Ông giáo cho ràng lão Hạc không hiểu óng, và ớng buồn 
ám. Nhưng không hiếu, không tin ông thì sao lão Hạc lại gửi tiền và vườn lại cho ông 
ịiắo ? Lão Hạc chì không muốn phiền toái đến những người xung quanh vào những ngày 
:uối đời... 


^8 



ìììế rói óng giáo biết lão Hạc xin ba chó cua Binh Tư. Ỏng cứ nghĩ lão Hạc cũng 
làm cái việc đánh trộm chó vì miếng cơm, manh áo. Ong giáo dã có lúc nghi ngờ lão Hạc 
Niém tin bấy láu đôi với lão Hạc cua ỏng giáo dà có lúc lung lay. Chảng lẽ thật là như thí 
sao ? Ông giáo dã lầm tương cuộc dời không còn gì dể hi vọng, và ngày càng dáng buồn 
Nhimg lào Hạc xin ba chó của Binh Tư là đê tự kết liều dời mình. Cái chết trong vật vã 
đau đớn của lão như một dâu lặng dối với tất cả mọi người. Lão chết dể giừ trọn vẹn bí 
sào vườn cho con trai. Thật đáng kính phục 1 Cai chết ấy dã thêm một lần củng cố lòng tir 
của ồng giáo nơi lão Ị lạc, và lòng tin ấy mãi mài là một tờ giấy trong sạch, không hề C( 
một vết hoen vàng... 

Truyện ngắn "ì Ao Hạc' thấm dám giá trị nhân vãn. Với truyện ngán này, Nam Cac 
đà nâng hình anh cùa những người nòng dân trước cách mạng lên một táng cao mới, hc 
nghèo nhưng luôn án trong minh những phẩm chất dáng trọng. Chúng ta vỏ cùng cảrr 
phục trước những cái nhìn sâu sắc, mang tính triết lí và tình yèu thương dồng loại bao lí 
của Nam Cao. 

Với "ixìo Hạc", Nam Cao dã tạc vào lòng bạn dọc thân phận một người nông dâr 
trong xã hội cũ - nghèo khổ nhưng ánh lên bao phẩm chất tốt đẹp. Hình tượng lão Hạc li 
một nét dẹp trong truyện ngắn cua Nam Gio. một tác phẩm độc dáo giàu giá trị nhân đạo. 

Vũ Thùy Mai 

Lớp 8A4 - Trường THCS Trấn Phú - Hải Phòng ' 

_ BÀI SỐ 100 

Đề bài: Cảm nhận về nhân vật cậu Vàng trong truyện ngắn “Lão Hạc " của Nam Cao 

... Không có con chó vàng có lẽ truyện “Lão Hạc " không thể nào sáu lắng và cản 
động đến thế. Dùng con vật như một đối sánh dể khác hoạ chân dung con người khônj 
còn là một thù pháp nghệ thuật xa lạ nữa. Trở đi trở lại trong'nhiều tác phẩm của Nan 
Cao, con chó dâ thực sự là một tình tiết nghệ thuật đắt giá. Vậy mà ám ảnh hơn cả vản li 
cậu Vàng cứa ông lão này thôi. 

ỏ dây, con chó nào đáu chí sám một vai truyện. Cậu Vàng còn như một phán cùi 
lão Hạc. Liệu có thế hình dung dầy đủ vé lào Hạc, nếu thiếu di con chó ấy? Rõ ràng, Nan 
Cao có dụng ý đối chiếu ý thức sở hữu của anh trí thức và người nông dân. Ong giáo V( 
cùng quý những cuốn sách của mình. Nhưng ông giáo, sách chi là một kỉ vật về thời giai 
đầy mơ ước và cũng chỉ thế thôi! Con chó Vàng với lào Hạc thì biết bao ý nghĩa. Nó li 
một tài sấn “ Lão lẩm nhẩm quy ra tiềrì\ một vật nuôi §t (Jịnh bụng lúc cưới thằng con Si 
thịt ”, nó còn là kỉ vật của đứa con trai, một mối dây liên lạc lạ lùng giữa lão và đứa CO) 
trai vắng mặt. 

Song, phát hiện sâu sắc đến kì lạ của ngòi bút Nam Cao ở đây, vẫn là tư cách thứ ti 
cùa nó: một thành viên trong giơ đình lào Hạc. Có một đứa con độc nhất thì đầ bỏ lão m 
đi. Sống cô quạnh trong một tuổi già trống trơ, lạnh lẽo, lão có một nhu cầu rất tự nhiên 
được làm cha, làm ông nội. Có bao nhiêu tình cảm chất chứa trong lòng, lào dồn hết và< 
con chó. Lão coi nó như một đứa con, rồi chăm chút cưu mang như một đứa cháu nội b 
bòng, côi cút: lão bắt rận, lão tắm, lăo trò chuyện âu yếm. Lão gọi là “cậu Vàng như mộ 
bà hiếm hoi , gọi đứa con cẩu tự". Lão mắng yêu, lão cung nựng, dấu dí. Cứ thế, ranh giới 
sự phán đẳng người - vật (chủ sở hữu và vật bị chiếm hĩru) đã bị xóa nhòa từ bao gic 
Dường như vật nuôi đã được người hóa. 

Cũng vì thế mà khi cuộc sống tàn ác buộc lão phải chà đạp, phải thủ tiêu quan h' 
tình cảm này, lão dã rơi vào bi kịch. Lúc đường cùng, buộc phải trả con chó về địa \ 


9 < 


hông thường của một vật nuôi , một tài sản, nghĩa là xóa bò tư cách một kỉ vật , một thành 
nêtu một người hạn tận tụy trung thành, đối với lão là một tội hình không thể tha thứ. 

Con chó không chi làm hiện lên nguyên vẹn tính người tự nhiên sâu thảm trong lão 
dạc. Đằng sau đó, Nam Cao còn kín đáo kí thác một triết lí đau buồn về thân phận trớ trêu 
rủa con người ưên mật đất này. 

Chu Vãn Sơn 
(Viện Văn học) 


BAI SO 101 

Đề bài: Phân tích hình tượng ngọn lửa diêm và ý nghĩa giấc mơ thứ tư của em bé 
trong truyện “Cô bé bán diêm”của An-déc-xen __ 

1. Đọc truyện “Cớ hẻ bún diêm”, ta thấy hình tượng ngọn lửa là hình tượng lấp 
ánh nhất. Đó là ngọn lửa của ước mơ tuổi thơ về mái ấm gia đình, vé ấm no hạnh phúc, 
iược ăn ngon mặc đẹp, được vui chơi và sống trong tình thương. Từ những ngọn lửa diêm 
lã hóa thành những ngôi sao trên trời... để soi đường cho em bé bay lên ở với bà nội trên 
ĩhượng đế. 

Qua ngọn lửa và ngôi sao, An-đéc-xen đã cảm thông, trân trọng, ngợi ca những ước 
nơ hoạc bình dị, hoạc kì diệu của tuổi thơ. vẻ đẹp nhân vần cùa truyện "Cỏ bé hán diêm ” 
lược thể hiện tài tình qua hình tượng ngọn lửa ấy. 

2. Giấc mơ em bé thấy sau khi quẹt que diêm thứ tư là chi tiết xúc động nhát. Em 

Dẻ chìm dần vào ngọn lửa xanh. Em “nhìn rõ ràng hà em dang mỉm cười với em Em mơ 
lược sốĩig lại những ngày êm ấm hạnh phúc thời bé thơ được sống bên bà. Diêm cháy 
ỉáng rồi tàn làm tan giấc mơ: “Que diêm tắt phụt, và do ảnh rực sáng trên khuôn mặt em 
bé cũng biến mất”. Đã hơn một thế kỉ trôi qua, từ ngày An-đéc-xen viết truyện “Cô bé 
bán diêm ” (1845), người đọc khắp hành tinh gần xa, nhất là những bạn nhò, hình như vần 
:òn nghe vầng vẳng đâu đây lời nguyện cầu tha thiết của em bé tội nghiệp: xin bà 

iừng hỏ cháu ở nơi này... cháu van hà, hà xin Thượng dể chi nhân, cho cháu vé với hà. 
Chác Người không từ choi dâu ”. 

í hủp chờn trong những cơn mơ. Đêm giao thừa càng về khuya càng rét, tuyết phủ 
lày mạ" dát. Tối tăm, lạnh lẽo, cô đơn. Em bé quẹt hết cả bao diêm. Ngọn lửa diêm nối 
nhau cháy sáng. Em bé thấy bà nội hiện lên to lớn, hiển từ. Bà nội cám tay em cùng bay 
lên cao, cao măi “chưng còn đỏi rét, đau buồn nào de dọa" em nữa. Hai bà cháu “đã vé 
chầu Thượng để\ 

Cũng như Tiên, Phật, Bụt... trong truyện cổ dân gian Việt Nam, Thượng đế trong 
truyện cổ An-đéc-xen là một biểu tượng về niềm tin hướng tới cái thánh thiện vô cùng cao 
cả, thiêng liêng, tốt đẹp. Thượng đế trong ước mơ chứ không phải Thượng đế trong Kinh 
thánh, trong đạo giáo. Mơ ước của em bé là mãi mãi muốn được sống bùn bà trong yên 
vui, ấm no, hạnh phúc, vĩnh biệt hiện thực đói rét, đau khổ, côi cút, bước sang một thế giới 
hạnh phúc tốt đẹp, đó là lên trời với Thượng đế chí nhân. 

Em bé đã chết đói, chết rét trong đêm giao thừa. Thế nhimg người đọc vẫn cảm 
thấy em không chết. Nói về giấc mơ em bé bán diêm, ngòi bút An-đéc-xen chứa chan tình 
nhân đạo. 
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BÀI SỐ 102 

Đề bài: Cảm nghĩ về truyện "Cô bé bán diêm n của An-đéc-xen 

Trong chúng ta, chác là dã có nhiều bạn từng dọc "Bây chim thiên nga", đọc 
"Nàng ữìên cú của nhà văn An-déc-xen - nhà ván nổi tiếng cùa Đan Mạch trong thế k 
XIX. Ong là nhà ván của "moi thỏi, mọi người và mọi nhà " với loại truyện kể cho trẻ em 
Cái phong vị phương Bắc, với hoa tuyết, với cánh thiên nga, với nàng tiên cá, với ngọn lửí 
diêm thần kì,... như đưa tuổi thơ chúng ta sống với bao giấc mơ huyên ảo, những giấc mc 
tuyệt dẹp. 

Truyện "Cỏ bé bún diêm ” dược An-đéc-xen viết vào năm 1845, khi ông đã có trêĩ 
hai tmrni Mãm cầm bút, tên tuổi lìmg danh thế giới. Nó thuộc loại truyện vừa thực vừa ảo 
vừa mang màu sắc cổ tích thắn kì, vừa đậm đà chát thơ trữ tinh, gợi lên một tinh thương 
một vé đẹp nhãn văn sáng giá. Em bé bán diêm dã chết cóng trong tuyết, vơi má hóng vi 
đôi mỏi như mím cười tướng dược ru bằng những giấc mơ huyền thoại! 

Người đọc từng băn khoăn tự hỏi: mẹ em bé di đâu? Nhiều người dự đoán em tx 
mổ cỏi mẹ. Tuổi thơ dẹp nhất cùa em là quãng thời gian dược sống bên bà nội hiền hật 
trong ngôi nhà xinh xắn có dây trường xuân bao quanh. Cuộc đời em trờ nên bất hạnh ti 
sau ngày bà nội mất, sống bên người bố thô lồ, cục cần, em phả/ “chịu chui rúc trong mộ 
xó tối tởm, luôn luân nghe những lởi mắng nhiếc chửi nia ". 

An-đéc-xen dẫn chúng ta di theo con dường bán diêm cùa cô bé. Một thời diên 
điển hìnih nói lên sự nghèo khổ, nói lên nỗi bất hạnh tột cùng cứa một em bé. Đó là mộ 
đêm giao thừa "rét dữ dội, tuyết rơi ”. Em ra đi đầu trần, lúc đầu có đôi "giày vái phỏng ’ 
nhưng chí một lát sau thôi, giày của em, chiếc thì bị xe song mã nghiến, chiếc thứ hai th 
bị một tihẳng bé xa lạ lượm lấy, tung lên trời, và I1Ó bảo đem về "làm nôi cho con chó sai 
này". E)in đi bán diêm trong đêm tối với đôi chân trần nhò bé, chẳng mấy chốc “chân en 
dỏ ừng tên , rồi tím bầm lại vì rét". Nhìn em, ai mà chẳng thương tâm? 

Nhà vàn tạo nên hai nghịch cảnh một đêm giao thừa. Một em bé di bán diêm suố 
một ngày mà chẳng bán dược một bao diêm nào, "bụng 'dó ì cật rét" di lang thang trê] 
dường, chảng được ai bô thí cho em chút đình! Mái tóc và lưng em bám đầy tuyết. Trá 
lại, cửa số mọi nhà đều "sáng rực ánh đèn ” và trong phố thì "sực nức mùi ngỏng quay ’ 
Đó là hcHÌ cảnh trái ngược. Câu chuyện trở nên thấm vị đời cay đắng! Trên bước đường bái 
diêm kiếm sống giữa đêm giao thừa, em bé đang sống trong cô dơn, buồn tủi. Một qui 
khứ hạnh phúc trở về trong tâm hồn em. Mái nhà xưa với dây trường xuân, với hình ảnl 
bà nội, đầm ấm thế, yên vui thế! Nay còn đâu? Mái nhà hiện tại thì tồi tàn, suốt ngày en 
chi luôn nghe lời mắng chửi. Số phận em bé bán diêm thật cay đắng và dáng thương bié 
bao! Một tuổi thơ thấm đầy lệ. Đằng sau cảnh đời, số phận em bé bán diêm đêm giao thừ 
là một cái nhìn dõi theo của nhà vãn An-đéc-xen với nhiều trắc ẩn, với nỗi lo khôn nguôi. 

Cô bé bán diêm ngoài cái rét, đơn côi,... còn có một nỗi đau tinh thần, luôn luôn t 

giày vò, ám ảnh hết sức nặng nề. Ở nhà thì bị bô máng nhiếc chửi rủa, lang thang tron; 
đêm tuyết, giao thừa, nếu không bán dược ít bao diêm hay khống ai bố thí cho một đồn] 
xu nào dem về, nhất định em sẽ bị bố đánh! Nỗi bất hạnh này thật đáng sợ, nó luôn luôi 
đè nặng tâm hồn em. Có biết rằng: “Tình thương của cha mẹ là thiên đường tuổi thơ" mc 
thấy cái sâu sắc trong tấm lòng nhân ái của nhà vãn Đan Mạch. Ông nhắc khẽ ai đó đan; 
được sốmg yêu thương, sung sướng trong vòng tay bố mẹ mình nên biết cảm thông với cổ 
khổ tâm, nỗi thương đau của các bạn nhò bất hạnh như cô bé bán diêm này. Bởi lẽ, biè 
san sẻ cùng cíồng ì oai cũng là hạnh phúc. 
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Phần cảm động nhất, hay nhất cúa truyện là khi tác giá nói vé những con mơ cua 
m bé bán diêm. Em dã đánh hết ca một bao diêm trên tay. Lúc dầu là ‘'đánh li cu" quẹt 
nột que, với ý định “sưdi cho (tơrét một chút". Ngọn lửa của một que diêm sao cỏ thể 
hống lại cả một đêm dày sương tuyết? Lúc đầu em chí thấy, em chì phát hiện ra ngọn lừa 
liêm dầu là "xanh lam ", rồi "trổng ra ”, “rực hổng lên quanh que gồ trông (len vui mắt ”. 
rừ niềm vui nhò-nhoi, binh dị cùa một em bé con nhà nghèo như thế, em dã bước vào 
thững cơn mơ kì diệu. Mỗi que ciièm từ tay em bổ quẹt lén là có một ngọn lửa "than kì ". 
}ue diêm thử nhát "sáng rực như than hỏng" làm cho em "tướng chửng như dang ngoi 
rước một lò sưưỉ hắng sắt có những hình noi hằng dồng hóng nhoáng ". Ngọn lửa trong lò 
ưởi ấy "nom dến vui mắt vù tda ra hơi nóng dịu dàng". Đó cũng là mơ ước của những 
hân phận nghèo khổ trên dời giữa mùa dông giá rét dài lê thê! Nhà văn phải có cái tâm 
lẹp, có tấm lòng nhân hậu và giàu trí tưởng tượng mới đổng cảm với những em bé nghèo 
:hó qua những mơ ước bình dị như vậy. 

Que diêm thử hai hùng cháy dẫn hồn em đến một mái nhà êm ám có "lấm rèm 
KÌng vài màu ", có một màrn cồ sang trọng. Một bàn ăn có khàn trai bàn tráng tinh, cổ bát 
ĩĩa bằng sứ quý giá, có ngỗng quay. Em dang "hung dái cật rét" nên em thấy có một diều 
à diệu nhất là "ngỗng ta nhảy ra khỏi dĩa vả mang cà dao ăn phudc-séỉ cắm trên lưng, 
iến về phía em Que diêm tắt, mộng tan. Em bé bán diém vẩn ngói cò đơn một mình 
lưới trời tuyết trong đêm giao thừa. Hởi ai còn mang trong lòng tình người nhất (lịnh sè 
'háy lệ khi nghĩ vé thân phận em fx ; sau khi que diêm thứ hai tắt, mông tan. 

Lại que diêm thứ ha nữa hùng cháy. Em bé như thấy trước mắt mình một cày No- 
ĩn được trang trí lộng lảy với hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành lá xanh 
ươi... Em đang giơ tay với về phía cây... thì diêm tát. Lán này, em thấy các ngọn nến bay 
ên cao mãi rồi "hiến thành những ngôi sao trên trời". Chất vãn và cám xúc của câu 
'.huyện kể đã mang một nồng độ mới. Từ ngọn nến trên cây thông Nô-en (trong mơ) em 
Ìghĩ đến trời sao lấp lánh, rồi chập chờn về một ngôi sao dổi ngôi, một linh hổn nào dó dã 
‘hay lẻn trời với Thượng dế". Cũng cần cảm thụ dược hình ánh Thượng đế trong câu 
:huyện kể của An-đéc-xen, đó là một biểu tượng về niềm tin hướng tới cái vô cùng cao cả, 
hiêng liêng và tốt đẹp. Thượng đế trong ước mơ, chứ không phải trong đạo giáo, cũng như 
ríên, Phật trong cổ tích Việt Nam vậy. 

Em bé chìm dán vào giấc mơ huyền diệu tuổi thơ khi em quẹt que diêm thứ tư. 
rrong ánh lửa xanh tỏa ra từ cây diêm, em bé iẫ nlỉìn thấy rõ rùng hả em dang mỉm cười 
’ới em ”. Và lần này cũng vậy, diêm cháy rồi tàn, làm tan giấc mộng: "Que diêm tắt phụt, 
>à do ảnh rực sáng trên khuân mật em hẻ cũng hiến mất Đã hơn một thế kí trôi qua từ 
Igày An-đéc-xen viết truyện này (1845) nhưng người đọc khắp hành tinh - những cô, cậu 
1ỌC trò nhò bé đáng yêu - hình như vẫn còn nghe vãng vẳng đâu đây lời nguyện cầu của 
:ô bé bán diêm tội nghiệp. Cháu vẩn ngoan ngoãn đấy bà ơi! "Cháu van hà, hà xin 
Thượng đế chí nhân cho cháu vê với bà...". 

Chập chờn trong mơ tưởng. Đêm càng về khuya, rét càng dữ và tuyết càng phủ dày 
nạt đất. Diêm nối nhau chiếu sáng. Bà em hiện lên to lớn và đẹp lão. Bà nội cầm tay em 
nay lên cao, cao mãi "chẳng còn đỏi rét, đau buồn nào đe dọa " em nữa. Hai bà cháu "dã 
vế cháu Thượng đế". 

Cái tài của An-đéc-xen là đã nói về cái chết cùa em bé bán diêm, chết đói, chết rét 
xong tuyết mà không gợi ra sự bi thảm hãi hùng. Em chưa chết vù em không chết! Em dã 
:ùng bà nội giã từ cái hiện thực cay đắng, phù phàng và côi cút này để bước sang thế giới 
mới tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Đó là nơi mơ ước của em - lên trời với Thượng dế chí 
nhân. Hình ảnh em bé bán diêm chết nằm trên tuyết, giữa những bao diêm, trong dó cổ 
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một bao dã dốt hết nhẵn "có dôi má hông và dôi mói dang mím cười" trong ngày mõm 
một Tét là một hình ánh nhièu ý nghĩa gợi lèn bao xót xa trong lòng người. Bầu trời th 
xanh nhạt, mật trời lên chỏi chang, tuyết ván phu mặt dát. Mọi người vui vé ra khỏi nhà 
Và họ báo nhau: "Chúc nó nìiinn sười cho ấm! Trái Đất và báu trời ván dẹp. Vẩn có k< 
vô tinh trước nỗi đau của dóng loại. Đời vản nhiều nghịch cánh đau buồn như "tuyết vdt 
phú kin mật dát Ai mà biết được “cánh huy hoàng lúc hai hà cháu bay len dè dón lủ 
những niêm vui dầu năm ? 

Đọc truyện "Cô he hán dièm". hình tượng ngọn lừa - diêm là hình tượng lấp lúnl 
nhất. Đó là ngọn lứa của ước mơ tuổi thoi vé mái ấm gia dinh, về ấm no và hạnh phúc 
được ăn ngon và vui chơi, ước mơ về tĩnh thương gia dinh mà ỏng bà, cha mẹ dem lại chí 
.con cháu. Từ ngọn lửa - diêm dã hóa thành những ngôi sao trẽn trời,... dế soi dường CỈ1< 
em bé bay lèn với Thượng dế. Qua ngọn lửa và ngôi sao sáng, An-đéc-xcn dà cám thông 
trân trọng, ngợi ca những mơ ước hoặc là bình dị hoặc là kì diệu của tuổi thơ. Vé dẹp nlìâi 
văn cua truyện ,ả Cô bé hán diêm " dược thê hiện tủi tình qua hình tượng ngọn lửa ”. Vi 
ỏng cũng nhác khẽ mọi người phải biết san sẻ tình thương, đừng có phũ phàng hoặc v< 
tình trước nồi dau, bất hạnh của các em nhỏ. An-déc-xen có một lối viết nhẹ nhàng. Giá ti 
nhân bản của truyện "Cô bé bán diêm ” giúp ta thấy dược, ông là nhà văn của "mọi thời 
mọi người và mọi nhà " như Huy-gô dại văn hào Phấp đã nổi. Hay nghĩ đến và phấn đấu V 
một ngày mai - một ngày mai tươi dẹp - cho tuổi thơ trong ấm no, hạnh phúc và ca hát 
hòa bình. 


BÀI SỐ 103 

Đề bài: Kể lại truyện ({ Nàng công chúa hạt đậu”. Nêu cảm nghĩ về truyện “Nàng 
công chúa hạt dậu” của An-déc-xen. 

A. Kê lại truyện 
Nàng công chúa hạt dậu 

Ngày xưa, có một hoàng tử muốn cưới một nàng cống chúa nhưng công chúa phả 
cho ra công chúa, phải toàn thiện toàn mĩ. Hoàng tử bèn chu du khắp thiên hạ để kén vc 
Công chúa thì chẳng kém gì, nhưng nàng nào cũng có vài nhược điểm hoặc tật xấu. Th 
là, một ngày kia, hoàng tử đành buồn rầu trớ về nhà. 

Đến tối nối lên một cơn giông tố kinh khủng. Mưa ào ào như xối. Có tiếng gõ cử 
lâu dài. Lão vương thân chinh ra mở cửa. 

Bên ngoài là một nàng công chúa, nhimg mưa gió đã làm cho nàng tiều tụy quá thể 
Đầu tóc, quán áo nàng võng những nước và còn rỏ giọt từ mũi xuống giày nàng. Nàng tì 
giới thiệu nàng là công chúa toàn thiện toàn mĩ mà hoàng tử đang chờ dợị. Hoàng hặi 
nghĩ thầm: "Dược cứ dể xem xem ĩ”. Rồi hoàng hậu vào buồng ngú thắp đèn lèn và nhé 
một hạt dậu xuống dưới dệm giường. Sau dó, ngài dặt hai mươi cái đệm chồng lèn trên cổ 
đệm dã đạt trước. Đấy chính là cái giường dành cho công chúa. 

Sáng ra, người ta hỏi thăm nàng đêm qua ngũ có yên giấc không. Nàng đáp: 

- Suốt dêm tồi không chợp mắt, vì nằm phải vật gì rần rắn, thâm tím cả mình mẩy. 

Hoàng hậu bèn phán: 

- Công chúa ra công chúa thật.! Đây chính là nàng công chúa toàn thiện toàn m 
nằm trên hai mươi lần đệm nàng vần thấy đau vì một hạt dậu. 

Hoàng tử cưới nàng làm vợ và hạt đậu được bày trong một phòng triển lăm, đến gi 
vẫn còn xem dược, vì chưa có ai lấy đi cả. 

(Truyện An-dec-xen) 
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B. Cảm nghĩ về truyện "Nàng cóng chúa hạt đậu" 

“Nàng câng chúa hạt đậu ” là một trong những truyện cổ kì diệu, hóm hỉnh của nha 
n An-đéc-xen (1805 - ỉ 875) nước Đan Mạch ựong thế kí XIX. 

Tính tình huống và nghệ thuật phóng đại dã tạo nên sự hấp dán kì lạ. 

Cảnh 1, Hoàng từ chu du thiên hạ để kén vợ, công chúa thì nhiều vỏ kế, nhưng 
ông tìm được một nàng cổng chúa toàn thiện toàn mĩ, nghĩa là có đức hạnh, tài sắc vẹn 
im. Hoàng tử trở về cung với tâm trạng buồn rầu. 

Cảnh 2, một nàng công chúa xuất hiện trước cung diện trong cảnh mưa gió. Một tình 
ống hiếm có xảy ra. Mưa gió làm cho nàng công chúa “tiều tụy quá thế". Đầu tóc, áo 
ần, cả giày của nàng nữa cũng đều đẫm nước mtra. Được lão vương mỡ cửa đón vào, 
ng tự giới thiệu mình là “ nàng công chúa toàn thiện toàn mĩ mà hoảng tử dang chờ đợi 
. Cảnh này rất thú vị, nó mang hàm ý: Công chúa tự tin về đức hạnh, nhan sác của minh, 
ng xứng đáng là vợ Hoàng tử. Ngoại cảnh gió mưa có hể gì, nàng vẫn nguyên giá trị 
oàn thiện toàn mĩ”. Nàng đi trong mưa gió đến cưng điện là di tìm hạnh phúc. Mọi 
nh phúc ờ đời đều phải trả giá bằng tài sác, đức hạnh, phải vượt qua nhiều thử thách 
m khố mới giành được. Trái hạnh phúc trên đời dâu dẻ tìm, đâu dễ hái? 

Canh 3 diễn ra sau khi Hoàng hậu nghĩ thầm: ‘Được, cứ để xem xem!". Một phép 
ír bí mật, kì lạ được dùng đến. Hoàng hậu vào buồng ngủ đốt đèn lèn (một cử chí rất 
tng trọng), nhét một hạt dậu xuống đệm giường, rồi dặt hai mươi cái đệm chồng lên. Đó 
cái giường dành cho cồng chúa. Cảnh 3 rất hấp dẩn ở phép thử của Hoàng hậu, ở tính 
:h câu chuyện bị “thắt ” lại. Người đọc hổi hộp đợi chờ... 

anh 4 vô cùng thú vị. Sau một đêm ngủ trong hoàng cung, được Hoàng hậu săn sóc 
u đáo thế mà nàng cổng chúa vẫn than phiền: tũ Si4ốt đêm tôi không chợp mất, vì nằm 
'ái vật gì rân rắn, thâm tim cá mình mẩy”. Tiếng phán truyền của Hoàng hậu tuyệt hay 
quá bất ngờ: “Công chúa ra công chúa thật ! Đây chính là nàng công chúa toàn thiện 
ùn mĩ, nằm trẽn hai mươi ỉ ấn đệm nàng vần thấy đau vì một hạt đậu 

anh 4 này đã "mở nút” câu chuyện. Ở đời, có nhiều người nằm trên bãi cò, nằm 
jn nển đất, nền nhà vẩn ngù ngon lành. Thế mà ớ dây, nàng công chúa nằm trôn hai 
ươi tấm dệm trong phòng ngủ cung điện vản “không chợp mắt ”, cảm thấy mình mẩy bị 
hâm tím ” vì nằm phải “một vật gì rủn rắn Nàng rất trung thực nói lên cam nhận của 
inh, không sợ làm mếch lòng Lão vương, Hoàng hậu và Hoàng tử. Sao nàng lại cảm 
íy nằm phải “một vật gì rủn rắn ” khi nằm trên hai mươi chiếc đệm ? Nàng công chúa 
t màn cảm. Vốn xuất thân dòng dõi lá ngọc cành vàng, có da ngọc, mình ngà, có nhan 
c yêu kiểu, nàng mới có sự mẫn cảm tinh tế ấy, sự dịu dàng tuyệt vời ấy. Hoàng hậu với 
'Oiì mắt tinh đời ” đã phát hiện ra đức hạnh, nhan sác, dòng giống, sự ‘7 oàn thiện toàn 

cùa nàng công chúa. 

Hoàng tử cưới nàng công chúa hạt đậu làm vợ. Tinh tiết hạt đậu đến nay vẫn còn, 
rợc trưng bày trong phòng triển lãm, đã làm cho truyện cổ “Nùng công chua hạt dậu ” 
êm phần kì diệu, thực thực hư hư. Cuối truyện Àn-đéc-xen viết một câu rất hóm hình: 
Chuyện tỏi kểđêh đây là hết và tỏi xin cam đoan với các bọn lù chuyện có thật đấy 

Truyện “Nàng công chúa hạt đậu ” được nhiều người yêu thích. Truyện đã gợi trong 
ng ngưòi đọc gần xa bao ý tưởng tốt đẹp của nhân dân. Là cồng chúa thì phải có (Ịức 
ình, sắc tài “toàn thiện toàn mĩ”. Mối quan hệ giữa duyên so, nhân duyên, tình duyên vủ 
inh phúc lứa đôi ờ đời rất kì lạ. 


)4 



BAI SO 104 

Đề bài: Phát biêu cảm nghĩ vê nhân vặt Đôn Ki-hô-tẻ qua cuộc chiến ‘Vánh nhau 
với cối xay gi ó ” (Đôn Ki-hô -tê - X éc-van-tét) _ _ _ _ 

"Đôn Kỉ-hô-té " cùa Xcc-van-tét (1547-1616) là một kiệt tác văn chương cua thè 
đại Phục hưng. Tác phẩm dã ghi lại bao “ chiến ỉu /r của người hùng Đôn Ki-hó-tê m 
dính cao là cuộc phiêu lưu thinh nhau với cối xay giỏ. Sự ngòng cuồng cùa "hiệp sĩ" Đòi 
Ki-hổ-ĩê là đỉnh cao cùa sự PIC muội. 

Sau trận đánh nhau với bọn lái buôn, vì họ không công nhận cổng nương Đuyn-xi 
Iiê-a là dẹp nhất trán gian, Đòn Ki-lìỏ-tê bị nện một trận,nhừ tử, bị bát dưa vé làng mệ 
thời gian, giờ đây lão ta lại ra đi với mộng chiến công. Lán này cỏ thêm giám mã Xan-tr 
Pan-xa theo háu. 

Trận đánh diễn ra vào lúc ban trưa. Từ xa nhìn thấy bôn chục cối xay gió giữ 
đồng, hiệp sĩ xứ Man-tra reo lên vì "vận may " đã tới. Quân địch là "mấy chục tân khẩn 
lổ hung tợn ”, mỗi tên có cánh tay dài gần hai dặm! (432mx2). Lão quyết tiêu diệt I 
khống lổ yêu quái này, trước là dể thu chiến lơi phẩm mà trỏ nên giàu sang, sau nữa là đ 
quét sạch lũ xấu xa này khỏi Trái Đất và để "phu uy sư Chúa!". Mạc dù dã nhìn gà hó 
cáo, nhưng mục tiêu chiến dấu cùa lão Đôn Ki-hố-tê không kém phần thiêng liêng! Ciiár 
mã đã hết lời can ngan nhimg lão ta bò ngoài tai hết. Lão quát giám mã: "Nêu anh sợ ti 
hãy mau mau lánh xa mà cảu kinh... Với sát khí dàng dàng, lão già hiệp sĩ thét lớn: "L 
súc sinh kia không dược chạy trôn! Có ta lủ hiệp sĩ một thương một mã đến dọ sức với bọ 
ngươi dây! ”. Lão vung giáo, cảnh cáo: "Dù cho bọn ngươi có vung nhiều cánh tay hơn c 
khổng lồ Bri-a-rè-ô " xa xưa, dù có đến 100 cánh tay, "cúc ngươi cũng se phái đền tội! ’ 
Trước khi xung trận, lão ta không quên cẩu cứu nàng tình nhân Đuyn xi-nê-a phù hộ ch 
trong cơn nguy biến này! 

Mê muội và ngông cuồng, lão "lấy khiên che thâìi , tay lúm lảm ngọt ì giảo" thú 
con chiến mã Rỏ-xi-nan-tê phi thẳng tới chiếc cối xay gió gần nhất. Lào đâm thảng mí 
giáo vào cánh quạt cối xay. Tường là tên khổng lồ sẽ máu đổ xương tan. Ai ngờ, gió nc 
lên, cối xay gió quay tít, ngọn giáo lão hiệp sì “gãy tan tành". Đây là hình ảnh trên chiế 
địa: "Cà người lần ngựa ngã chổng kềnh ra đất! Lúc giám mã thúc lừa tới cứu thì (1 
thấy chù tưởng "nằm không cựa quậy sau cái ngã như trời giáng! 

Cảnh đánh nhau với cối xay gió thật hóm hình, hài hước. Nghệ thuật dựng cảnh V 
kê chuyện tài tình đã tái hiện một trận đánh thời trung có. Ngôn ngữ, cử chỉ, hành độn 
của Đôn Ki-hô-tê cho thấy sự ngông cuồng và mụ mẫm dã lên tới cực độ! Nhà văn Xéc 
van-tét đã sử dụng thủ pháp dối lập tương phản, phóng dại, trào lộng rất thành công đ 
châm biếm các hiệp sĩ Tây Ban Nha thòi trung cổ đã quá lỏi thời. Đằng sau nụ cười ch 
giẻu là sự hóm hỉnh đế cao tình yêu tự do, công lí, lòng yêu đời... mang tính nhân vãn. 

BÀI SỐ 105 

Đề bài: Phân tích cảnh'Vánh nhau với coi xay gió " của hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê. 

% Cuốn tiểu thuyết "Đôn Ki-hô-te' là một kiệt tác sáng ngời chủ nghĩa nhân văn ca 
đẹp, là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất thời Phục hưng. .Nó đà làm tên tuổi Xéc-var 
tét trở nên bất tử, sổng mãi trong lòng nhân loại cùng với những tên tuổi lừng danh nh 
sếc-xpi-a, Ra-bờ-le,... - vị trí vinh quang của những người đạt nền móng cho nền* vãn hc 
thời đại mới. 
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Xéc-van-tét dã viết cuốn tiếu thuyết này trong vòng 10 năm (1605 - 1615); ỏng viết 
rong nghèo khố và nghiệt ngã của cuộc đời. Khi tạp 11 ra đời, cuốn tiểu thuyết trọn bỏ thì 
hi một nàm sau nhà văn quá dời. 

Đôn Ki-hô-tè xuát thân là một lào quý tộc nghèo ơ nông thôn tên là Ki-hada. Người 
ìo gầy gò, cao lênh khênh và trạc năm chục tuổi. Lào say mè các truyện hiệp sĩ phiêu lưu, 
tầu óc lão ngày một trơ nên Iĩiụ Iĩiảm, chìm dam trong mộng tướng hào huyền. Lào mơ ước 
rở thành một hiệp sĩ giang hồ di khắp nước Tày Ban Nha, phò dời cứu nguy, diệt trừ lũ 
Tổng lổ yêu quai, thiết lập lại trật tự và công lí, dể lại bao chiến công oanh liệt cho dời. 

Con ngựa gầy được lão phong cho cái tên rất oai: chiến mà Rô-xi-naiMê. Lão tự 
arng là hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê xứ Man-tra. Anh nông dàn lùn, cục mích dược lão phong 
ước: giám mã Xan-trỏ Pan-xa. Đã là hiệp sĩ thời thượng thì phải có tình nhân. Lão nhớ 
Igay một phụ I 1 Ữ mà lào thầm yêu trộm nhớ thời còn trai trê, lào liền ban cho á nhà quê 
lày một cái tên rất quý tộc, mĩ miều: Công nương Đuyn-xi-nò-a duy Tỏ-bo-xỏ. 1 ÀÌO làm lẻ 
hụ phong trước ngày lên dường chinh chiến. Có một chi tiết khá thú vị là troríte lề thụ 
Tong này tại quán trợ, hai á gái điếm dược nhà hiệp sĩ xứ Man-tra ban tước thành hai 
ông nương vô cùng tôn quý. Hài hước nhất là lão tìm dược binh khứ giáp trụ cua tổ tiên 
ỉã han gi, rồi lão sửa chữa, đánh bóng lại để tự vũ trang cho mình, 

Đó là những điều cần biết về hiệp sĩ Đôn Ki-hố-íè khí chúng ỉa lìm hiểu chuyện 
Đánh nhan với coi Ả uy gio' của lão. Sau trận đấnh nhau với bọn (ái buồn vì ho không 
tỉịu nhận công nương Đuyn-xi-nê-a là đẹp nhất trần gian, Đon Ki-hò-tô bị nện một trận 
ihừ tử, bị bát đưa vé làng một thời gian, giờ dây lào lại ra di với mộng chiến công mới. 
Tin này có quan giám mã Xan-trổ Pan-xa theo háu. Trận đánh nhau với 10 cối xay gió là 
nột trận đánh nảy lừa, là dinh cao của màn hài kịch, chế giễu những kê ngòng cuồng, mè 
nuôi, luôn luôn sống trong mộng tưởng hão huyền. 

Trận đánh diễn ra vào lúc ban trưa. Từ xa nhìn thấy ba bốn chục cối xay gió giữa 
lồng, hiệp sĩ xứ Man-tra reo lên vì “ vận may' dã tới, quán dịch là “mấy chục tên khổng lồ 
tung tợn”, mà cánh tay mỏi dứa dài tới gán hai dặm. Không biết là lão có hay mồi dậm 
lài đến 432 mét, đàu phải vừa ? Lào phải kết liéu dời lũ khổng lồ yêu quái này, trước là dế 
hu chiến lợi phẩm mà trờ nên giàu sang phú quý, sau nữa là quét sạch cái giống xấu xa 
tày khòi Trái Đất và đế “ phụng sự Chúa". Phải công bằng mà nói rằng, tuy lão có “/////// 
;à hỏa cáo" nhưng mục tiêu chiến đấu của lão khóng kém phần thiêng liêng ! Mặc dù dã 
>ị giám mã Xan-trô Pan-xa hết lời can ngăn, nhưng lão hiệp sĩ bỏ ngoài tai hết. Trước khi 
lánh nhau, Đôn Ki-hô-tê ăn nói rất "hùng hồn". Lúc thì quát quan giám mã: “ Nếu anh sợ 
hỉ hãy mau mau lánh ra xa mà cầu kinh trong lúc ta dương dấu với chúng trong một cuộc 
ỳ ao tranh gay go và chênh lệch". Lite thì lão hiệp sĩ thét lớn. dằng dằng sát khí: "Lít súc 
'inh kia, không dược chạy tron ! Có ta Ị à hiệp sĩ một thương một mũ dến dọ sức với bọn 
ìgươi dây ỉ". Lúc thì oai phong lảm liệt cảnh cáo: "Dù cho bọn ngươi có vung nhiều cánh 
ay hơn cả không lồ Bri-a-rê-ỏ , các ngươi cung phải dền tội ĩ". Trước lúc vào giao phong 
'ới 10 khổng lồ này mà cánh tay mỗi dứa dài gán bàng hai dậm thì khổng lổ Bri-a-rê-ỏ xa 
Lưa dù có đến 100 cánh tay cũng chẳng so sánh dược, vì thế Đôn Ki-hô-té không quên 
"cầu Cihi nàng Duyn-xi-nê-a phù hộ và giúp cho trong cơn nguy biến nảy". Tư thế của lão 
tiệp sĩ vô cùng dũng mành, hiên ngang "dấy khiên che kín thán, tay lãm lâm ngọn giáo , 
húc con Rô-xi-nanơê phi thắng tói chiếc cối xay gió gần nhất". Lão đă "dâm mũi giáo 
>ào cánh quạt cối xay". Tướng là lũ khổng lổ sẽ máu đố xương tan. Ai ngờ "gió noi lên dữ 
lội, cánh quạt quay tít khiến ngọn giáo gãy tan tành". Đây là hình ảnh lão hiệp sĩ lừng 
lanh trên chiến địa: "Ca người lân ‘ngựa ngà chổng kềnh ra dất". Và lúc quan giám rnã 
húc lừa tới cứu thì đã thấy chủ tướng "nằm không cựa quậy sau cúi ngà như trời giáng". 
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Đoạn văn hài hước hóm hình. Nghệ thuật đựng cảnh và kê chuyện rất tài tình làm 
hiện lên một trận đánh thời trung cổ. Cồ dàn trận. Có đấu khẩu trước lúc giao phong. Co 
canh đánh nhau dữ dội, quyết tư. cỏ hãi chiến trường sau trận đánh diẻn ra. ỉ liộị) sĩ f)ổn 
Ki-ho-tê là một "người hung" (lích thực sống trong ảo tường hão huyền, sự mụ mẩm dã lên 
đến cực do khi nhìn cối xa\ gio mà lão cho là quái vạt khổng lổ! Ngon ngữ khoác lác. trong 
rong, dại ngôn, củng thót vang lúc xung trận. Cư chi, diệu hộ và hành dong cũng rât tự tin, 
dàng hoàng, cực kì oai phong lam liẹt ! Đúng là coi cái chct nhẹ tựa long hỏng! Hình anh 
ĐỎ 11 Ki-hô-te nám không cưa quậy trẽn mạt (lát trước cập mat cua quan giám mà la nét vò 
biếm hoa dặc sắc nhát có giá trị chê giéư táng lớp hiệp sĩ thời trung cổ da loi thời! Người dọc 
không nhịn dược cười khi lào hiệp sĩ cáu cứu tình nương trước lúc giao dâu! 

Câu chuyện giữa hai tháy trò sau trận đánh nhau vơi còi xay gió cùng cực kì thú vị. 
Chết mà nốt khổng chừa ! BỊ tham bại nhục nhà ma van còn khoác lác. Trước lời an úi của 
quan giám mà. Đốn Ki-hò-tè da chi cho anh béo lùn biết răng cái nghé cung kiếm "luôn 
luôn biừìi chuyến", nghĩa là sự thang, hại là chuyện bình thường. Nguyên nhan thất bại 
theo Đôn Ki-hò-tê lất bất ngờ vì lão pháp sư Phơ-re-xtỏn dã (lánh cáp mất "sách V(ĩ' báo 
bôi cua lão. 1 ỉán dã ‘7 hám thù ta", hán dã tước mất phán vinh quang chiến tháng của ta! 
Đủng là khẩu khí của hiệp sĩ xứ Man-tra lừng danh thiên hạ! 

Thương cho con ngựa gầy nhom "bị toạc nửa lưng" vần phái cồng chủ. Đôn Ki-hỏ-ỉê 
quyết định di ve phía cáng, hi vọng "sẻ xập dược nhiều chuyện mạo hiếm khác' mà thi thô 
tài nâng. Hiệp sĩ tỏ ra rất buồn phiến vẻ cái giáo bị gày. Cái vòn sách vở kiếm hiệp lại ru 
lão ta vào giấc mộng hào huyên. Lào nhác tỏi hiệp sĩ Tây Ban Nha ngày xưa là Va-gax. 
giữa trận đánh, gươm bị gày. dã nhổ cây sổi làm vũ khí tiêu diệt quân Mô-rô. nhờ thế mà 
trớ nên bất tư với biệt hiệu "ỉlicp sĩ diệt dịclí\ làm rạng rờ cháu con dời dời. Kế lại càu 
chuyện ấy, Đôn Ki-hỏ-íe muốn nói lện chí hướng mình muốn theo gương người xưa, cùng 
sẽ nhổ cây sói dế diệt dịch, sẽ lập nên "những chiến (ông phi thường" mà quan giám mĩì 
sẽ là người có diẻm phúc dược mục kích ! Qua dỏ. ta thấy Đôn Ki-hỏ-tê vẫn kiêu hùng, tụ 
tin, dấu óc anh la quá mê muội, khoác lác đốn cực dộ ! 

Khi giám mà “thật thà" nhắc lại sự thất trận vừa qua, cái ngà chác hắn “làm ngài 
vẹo vọ hán di" thì chàng hiệp sĩ hổn nhiên trả lời: ,ẫ Dímg thể! \ ’ủ nếu ta không kêu dưu lù 
vi cúc hiệp sĩ giang hổ có bị thưoitg củng không dược rên rí, dù sô cu ruột ra ngoài". Đc 
cũng là một nét rất "'anh hùng" cùa Đôn Ki-hô-tê ! Khi Xan-trô tâm sự là nếu có bị gai 
dâm cũng kêu lên thì ống chù tài ba dã "không nín dược cười", đĩnh dạc nói với giám mã: 
"cứ Việc rên ur vì "cho tói nay chưa thây sách kiếm hiệp nào ngủn cám ca \ 

Phần cuối là chuyện ăn, chuyện ngủ của hai thầy trò chàng hiệp sĩ. Hai thầy trc 
cùng di giang hổ, với “lí tướng" dẹp bất công, cứu nguy phò dời nhưng trong tâm hồn, tính 
cách là hai thế giới riêng biệt ! Đèn giờ ăn, Đôn Ki-hố-tẻ không hiệu vì sao mà "chưa 
muốn ăn". Còn Xan-trổ, sau khi được phép chủ, ngồi thoải mái trên lưng lừa “an một cácl 
khoái trá", nghiêng báu rượu "tu một hơi ngon lành". Đủng là "dĩ thực vi thiên ", Xan-trc 
vừa nhắm rượu, quên cả những lời hứa hẹn của chủ phong anh ta làm thống dốc sau này 
vừa vui ve suy ngẫm về cái nghề di tìm kiếm chuyến phiêu lưu ‘7í/y cỏ nguy hiểm sotìị 
không dến nồi vất va'. Đó cũng là một nét võ hài hước vé sự "cúi miếng Ún gần, cái ước 
mơ.xa" ờ dời! 

Đêm đến, hai thầy trò nằm dưới gốc cây. Giám mã sau khi đánh chén no say “làn 
một giấc dến súng". Sáng dậy vừa mở mắt ra đà vớ ngay bầu rượu, bác hơi buồn vì bầi 
rượu dã vơi di, mà quăng đường này khó đào đâu ra rượu dể đổ vào cho dầy ! Trái lại, Đôi 
Ki-hô-tê thì suốt đêm thao thức. Giàng đã bẻ "một cành khô" lắp vào cán gảy làm thànl 
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ột ngọn giáo ! Chàng trằn trọc thâu đêm vì thương nhớ tinh nương Đuyn xi-nê-a. Chiều 
la đã nhịn, sáng nay lại không ăn, chảng phải là Đôn Ki-hỏ-tê bị đau nên khống ăn được, 
à là chàng đang sống trong mộng mị, vì chí "nghĩđến người yên cung chí no ì ỏi!”. 

Nhân vật giám mà Xan-trồ là một nhân vật phụ, một nét vẽ bổ trợ nhưng rất sống 
>ng. Một mặt. I1Ó có giá trị làm nổi bật tính cách ngỏng cuồng, mụ mầm, ỏm ấp những 
ộng tưởng hào huyền của Đôn Ki-hô-tê về cuộc dời hiệp sì, mặt khác thê hiện một quan 
ệm sống phác thực, hồn nhiên, giản dị... của những người dân quê yêu dời. chân thực. 

‘Đánh nhau với coi xay giỏ" là một trang dời, một trong những “ chiến công oanh 
}f' của Đôn Ki-hở-tê hiệp sì xứ Man-tra dã ghi vào sír sách ! Xéc-van-tét dà sử dụng thu 
láp trào lộng, phóng dại và tương phản dối lập trong kể chuyện dế dựng canh, dã làm 
ện lên một trang hiệp sĩ Tây Ban Nha thời Trung cố đà lỗi thời! Đằng sau câu văn, dòng 
lừ, ta luôn luôn bắt gặp nụ cười hóm hình của Xéc-van-tét. Đằng sau nụ cười chế giều 
ta nhà văn là sự đề cao trong một chìmg mực nhất định tình yêu tự do, bình đảng, sống 
iết thực yêu đời... mang tính nhân văn. 

BÀI SỐ 106 

_ Đề bài: C ảm nhận về truyện "Chiếc !á cuối cùng" của OHen- ri _ 

o Hen-ri là cây bút truyện ngắn xuất sắc cứa nền vãn học Mì đầu thế ki XX. Giải 
ưởng o Hen-ri là giải thường văn chương ở M7 dành cho những truyện ngắn hay nhất 
ing năm. Tên tuổi nhà vãn mãi mãi lưu danh hậu thế. 

Truyện Chiếc lú cuối cùng" tiêu biểu cho bút pháp nghệ thuật của o Hen-ri. 
ruyện chi có ba nhân vật, những họa sì nghèo: Xiu, Giôn-xi và cụ già Bơ-men. Truyện có 
ít cấu chặt chẽ, hầu như không có chi tiết nào thừa, diển biến xúc động như khi nói về 
ặn ốm kéo dài của Giôn-xi và cái chết bất ngờ của cụ Bơ-men. Có ý kiến cho rằng: 

Truyện “ Chiếc lú cuối cùng" của o Hen-ri là bức thông điệp màu xanh về tình 
tương và sự sống của con người". 

1. Truyện “Chiếc lú cuối cùng" cùa o Hen-ri dã thế hiện một tình bạn cao quý 
im động. Giôn-xi và Xiu là hai nữ họa sĩ trẻ, tuy nghèo mà lắm ước mơ, nhiều yêu 
tương. Họ gắn bó với nhau về những sở thích và về nghệ thuật mà kết thành chị em cùng 
lung nhau thuê một phòng họa nơi phố nghèo. Mùa dông năm ấy, chứng viêm phổi 
Dành hành đã " đánh ngã hảng chục nạn nhân". Giôn-xi cũng bị cảm lạnh, nằm liệt 
tường. Mọi thứ thuốc men đều trơ thành "vỏ dụng", cô yên trí là mình "không thế khói 
rực". Giổn-xi lại bị ám ảnh, cô nghi một khi chiếc lá cuối cùng cùa cày thường xuân 
lía cửa sổ rụng xuống thì cô "cũng ra đi thôi". Sự sụp đổ về tinh thần của cô họa sĩ trẻ 
ít hạnh làm cho bệnh tình ngày thêm trầm trọng. 

Chính trong hoàn cảnh bi đát ấy, tình bạn được thử thách. Xiu thương đứa em nuôi 
?> cùng. Cô đã khóc "đến ướt đầm cả một chiếc khan trái bàn Nhật Bàn". Xiu lo âu. Xiu 
in sóc và hết lòng chạy chữa cho em. Xiu làm việc nhiều hơn để kiếm thêm tiền mua 
1UÔC và thức ăn cho Ciiôn-xi. Khi đứa em tội nghiệp "nằm yên lặng và trắng nhợt như tuột 
ho tượng bị đố' thì Xiu vẩn kiên nhẩn an ủi em. Cò nói qua làn ntrớc mắt: 

“Em thân yêu, em yêu dấu /... Em hãy hứa với chị là hãy nhắm mắt lai và không 
hì tì rơ ngoài cửa sổ nữa...". Em hày "cố ngủ đi"... 

Xiu đã tận tình săn sóc em, lúc thì quấy nước súp gà, lúc thì pha sữa với rượu Boóc- 
3, lúc thì đặt thêm gối, lúc thi mời bác sĩ, lúc thì cầu cứu bác Bơ-men. Xiu dã giành giật 
í\ tử thần để chạy chữa cho đứa em nuôi bé bỏng tội nghiệp. 
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Xiu là hiện thân của tấm lòng trắc ẩn vị tha. là một con người giàu đức hi sinh thần 
lặng, có một trái tim nhân hậu mênh mông. Xiu là một nhản vật rất đẹp làm ta xúc dộnj 
và ngưỡng mộ vé một tình bạn, tình chị em thúy chung, cao quý. Nhàn vật Xiu tỏa sánj 
"bức thông diệp màu xanh" của “ Chiếc lá cuối củng". 

2. Đê cứu người khỏi tai họa, có những con người dứng trước cái chết khống hề s< 
chết. Cụ già Bơ-men. một họa sĩ già là một con người giàu đức hi sinh như vậy. Năm ấy 
cụ Bơ-men cỉã 60 tuổi, khác khổ, dã 40 năm cám bút vẽ mà vần không với tới dược "gdi 
áo vị nữ thán" cua nghệ thuật. Tuy vậy, cụ dã nói với cò Xiu: "Một ngày kia tôi sè vè mộ 
tác phẩm kiệt xuất...". Ông không ngói làm máu nữa, mà dã đứng trong cơn mưa lạnh lẽc 
dai dăng, pha lẫn tuyết dang đố xuống, chí mặc một cái áo sơ mi cu màu xanh, dứng suỏ 
đêm âm thầm sáng tạo nên "chiếc lú cuối cùng ", "chiếc lá dũng cdm". Gió bấc lổng lộn 
nhưng chiếc lá thường xuân "dơn dộc" ấy vẫn bám chắc lấy cành. Giày và áo quán cu họ; 
sĩ đã ướt sũng và lạnh buốt. Cụ Bơ-men dã chết vì sưng phổi. Chiếc lá cuối cùng do CI 
"ve' nên dã đánh lui thần chết, cứu sống cở Giòn-xi. Quên mình dế cứu người là một hànl 
dộng cao cả. Cái chết của cụ già Bơ-men đẹp hơn mọi bài ca. Nếu chúa bị dóng dinh chịi 
nạn vì hạnh phúc cua con người, thì cụ Bơ-men cao dẹp thay đã xả thân vì sự sống cú; 
Giôn-xi. Cụ dã vĩnh viển ra di, nhưng chiếc lá cuối cùng là một kiệt tác, cụ để lại cho đỜ! 
vì sự sống và hạnh phúc của con người thì còn lại mãi mãi. Giôn-xi khỏi bệnh, cô lặn] 
ngắm "tác phẩm kiệt xuất" của cụ Bơ-men, và cồ xúc dộng nghĩ: "Cụ vẽ nỏ vào cái đét) 
mà chiếc lá ciióì cùng dã rụng" với tất cả tình thương và lòng biết ơn vô hạn. Hơn một th 
kí nay, hàng triệu dộc giả trên hành tinh dã cúi dầu nghiêng mình trước nghĩa cử và cá 
chết của họa sĩ già Bơ-men. 

3. “ Chiếc lú cu ổi cùng" là một trong những tác phẩm văn học nước ngoài dã den 
dến cho chúng ta nhiều nhã thú. "Bức thông diệp màu xanh" ấy mài mãi tươi non tron; 
lòng người. Tinh bạn bè, tình chị em, tấm lòng nhân hậu, đức hi sinh của họa sì trẻ và gi 
ấy làm chơ người dọc tin yêu hơn vào lòng tốt của con người. Nó nhắn nhủ nhân loại: hă 
phấn dấu cho hạnh phúc của con người, hăy dem nghệ thuật phục vụ con người.vẻ dẹi 
nhân văn, giá trị nhân bán của “Chiếc lá cuối cùng" dã rung dộng tâm hồn mỗi chúng ta. 

Nghệ sì Bơ-men dà ngà xuống vì nghệ thuật, dã hi sinh vì sự sống và hạnh phúc củ 
con người. Nghệ thuật hướng tới con người là nghệ thuật dẹp nhất, lâu bến nhất! 


BÀI SỐ 1Q7 


Đ ể bài: “Chiếc )ẩcu ối cùng” - Bức thôn g điệp màu xanh 


“Chiếc lú cuổi cùng" là tác phàm của nhà vàn bậc thầy ờ Mĩ. nhà văn o Hen-r 
Ông tên thật là Uy-liòm Xit-nây Po-tơ. Thuở trê, dè kiòm sống, ỏng đã lang thang nhiể 
nơi, làm nhiều nghề khác nhau, có lán bị giam giữ trong ba năm. Ong lấy bút danh ( 
Hen-ri cỏ lẽ dể kí niệm một người bạn tốt dà giúp dỡ òng nhiều trong thời kì này. Sau kl 
ông mất, Hội Nghệ thuật và Khoa học ờ Mỹ dà lập Iĩìột giải thưởng máng tên o Hen-ri d 
tặng cho các truyện ngắn hay hàng năm. 

“Chiếc lá cuối cùng ” là "hức thông diệp màu xanh" tác giả gửi đến người đọc c 
ngợi tình bạn thủy chung cao quý, nhắn nhủ mọi người hãy yêu thương con người, hã 
biết hi sinh vì sự sòng của con người. Xiu và Bơ-men là hai nhân vật bổ sung cho nha 
nhằm làm nổi bật tình cảm cao dẹp trên. Hai họa sĩ nghèo này khác nhau vé tuổi tát 
nhưng lại có chung một mối lo lắng: làm sao cứu sống được Giôn-xi khỏi bàn tay lạnh gi 
của thần chết. Xiu đà phải làm việc rất nhiều, không tiếc sức mình để kiếm tiền mu 
thuốc, mời bấc sĩ, mua thức ăn... để chăm sóc bạn từng li từng tí, từ việc nấu cháo xúp tc 
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/iệc dỗ dành bạn ân bàng dược. Xiu đúng là một người bạn thủy chung, gian nan hoạn 
lạn bao giờ cũng có nhau. Nhưng chi như vậy cũng chưa thế cứu dược Gión-xi. cỏ bị viêm . 
nhối nặng đổng thời lại trong tâm trạng tuyệt vọng, tin rằng mình khổng the sổng dược khi 
'hiốc lá cuối cùng của cái cây kia bên cửa sổ rụng xuống. 

Chữa bệnh viêm phoi, y học có thể làm dược, nhưng chữa tâm trạng tuyệt vọng, bác 
ỉĩ cũng bó tay. Bàng sự nhạy cảm của một người giàu lòng nhàn ái, cụ Bơ-men da nhận ra 
:hiếc chìa khóa mở cánh cửa dưa Cìiỏn-xi trớ lại với cuộc sông. Bằng tài năng, cụ dà vẽ 
lên bức kiệt tác của mình - cũng chính là bức tranh cuối cùng - dè mang lại cho Giòn-xi 
liềm tin yêu vào cuộc sống. Cả hai con người ấy, Xiu và Bơ-men tượng trưng cho lòng 
ìhân đạo cao cả. cho tinh yêu thương giữa những con người với nhau. Nhưng thòng qua 
xrc vẽ cuối cùng gắn liền với sự hi sinh thám lặng cùa Bơ-men. tác gia còn muốn nói tới 
nột vấn dề nữa: mục đích của nghệ thuật, ý nghĩa cao quý của nghệ thuật. Suốt bon mươi 
lãm lao dộng, cụ Bơ-men luôn thất bại, chưa bao giờ ngọn bút cùa cụ chạm tới tà áo cùa 
làng nghệ thuật. Nhưng đến phút cuối cùng, khi khổng dinh làm nghệ thuật. Iihtmg vì 
nục đích giành lại sự sống cho một người, cụ dà hoàn thành kiệt tác cúa mình trong một 
loàn cảnh khác thường: đêm dỏng, gió lạnh, tuyêt rơi, một minh với chiếc đòn bào trên 
nột chiếc thang chênh vênh. Tác phẩm của cụ trớ nên bất từ vì nỏ hiện hình trong sự sống 
rủa một con người và biết đâu, sự sóng của một tài năng. 

Cốt truyện của "Chiếc lú cuối cùng" thật dơn giản. Câu chuyện sổng dược không 
:hi VI ý nghĩa nhân dạo sáu sắc của nỏ, mà còn vì ngòi bút dung truyện, khác hoạ nhản vạt 
.lẩy tài nàng của tác giá. về mặt kết cấu, ống dã sử dụng thành công thú pháp đảo lộn tình 
hê hai lần một cách đột ngột, bất ngờ dế hấp dẫn người dọc. Trong truyện, lán thứ nhất là 
chi Giôn xi đi đến trạng thái tuyệt vọng, buồng thả mọi ý chí, phó mặc cho thần chết đưa 
ưỡi hái ra cắt đứt đời mình. Cồ dã đoán chắc với Xiu "Khi chiếc lá lìa cành í hì chắc chán 
?m cũng lìa đời”, cỏ dién tả tâm trạng cửa mình trong sự tuyệt vọng "chờ (lợi làm em chán 
1 cun rồi, nghĩ ngợi cũng lủm em chán lắm rồi. Em muốn buông tay ra khỏi tất cá những 
'hữ em còn dang nắm và lướt xuống lưóĩ xuôtỉg, hệt như một trong những chiếc Ị á mệt mỏi 
lúng thương dó". Người dọc cảm thấy nghẹt thở tướng như vỏ phương cứu chữa trước một 
:on người không còn một tơ vương nào vào cuộc sống. Nhưng kì diệu thay, d)iếc lá cuối 
rùng không rụng. Nó còn dó mãi mâi như sự bất tử của cuộc đời. Rồi Giổn-xi bát dầu 
ninh phục. 

Lần đảo lộn tình thế thứ hai tiếp liền sau khi Giỏn-xi bình phục. Ở đoạn trên, ông 
ịià Bơ-men xuất hiện thoáng qua rồi mất hút, người dọc bị hấp dẩn bởi cuộc đấu tranh 
ịiành sự sống trong Giôn-xi cung đà quên mất ông. Chính lúc ấy, lời kể của Xiu làm cho 
rả Giổn-xi và người đọc sống Li một sự kiện bi tráng. Chiếc lá cuối cùng thật dã rụng. 
Gòn lại mãi mãi trên tường là chiếc lá của tình thương yêu, là lòng yêu mến cuộc sống 
rháy bỏng của người họa sĩ già. Sự bất ngờ này đưa Bơ-men thành nhân vật quan trọng 
ihất thể hiện sâu đậm chủ đề của câu chuyện. 

"Chiếc lá cuối cùng " là truyện ngắn về những con người bình thường, những việc 
ninh thường nhimg lại khỏ quèn vì ánh sáng nhân đạo tòa mãi không thỏi cua tác phấm. 
Víãi mãi người đọc sẽ nhớ tới cụ Bơ-men có hình dáng như một người thợ mò khắc khó 
nhưng lại có tấm lòng và hành động của một vị thánh thần. Mãi mãi người dọc sẽ nhớ tơi 
bức.thông diệp màu xanh kêu gọi sự yêu thương giữa con người với con người, kêu gọi 
nghệ thuật hướng về con người. 

GS. Ninh Viết Giao 
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BAI SO 108 

Ị_ Để bài: cả m n hận vê 'cấutrucđặc sẳc của truyện “Chiếc !á cuối cùng”. ~_] 

Đọc truyện "‘Chiếc l (7 CHÒI củng". lúc đáu người dọc cứ dinh ninh là Giỏn-xi nhải 
định sẽ cỉìêt vì hệnh viêm phổi. Nhtmg tình huống dã dáo ngược, giàu kịch tính và kết thúc 
hất ngờ: chiếc lá cuối cùng sáp rụng, và (iiỏn-xi sè chết. Sau một dèm hào tuyết, chiếc lá 
cuối cùng dà rụng mà chăng ai hay, hức vè "chiếc lá cuối cùng" van hám chác cay thương 
xuân, chính chiếc lá ấy, bức vẽ kì diệu ấy dà cứu sõng Cìiỏn-xi. Cu Bơ-men. tác gia bức vc 
áy dà chết ớtuoi 60. sau hai ngày bi viêm phổi nang. 

Kết thúc hất ngờ ấy, dà khăc sâu vò dẹp tâm hổn cùa nghệ sì già Bơ-men. dã tô dậm 
giá trị tư tường và nghệ thuật cua truyện. 

- Cụ Bơ-mcn suốt dời chưa chạm tới cái gâu áo cua nàng nghệ thuật. Cu khao khái 
vẽ nên kiệt lác. "Chiếc lú moi cùng" được sáng tạo nên trong gió tuyết lạnh lẽo là kiệt tác 
cùa cụ Bơ-men dế lại cho dời. Kiệt tác ấy dà két tinh hao tình thương cùa người nghệ sì 
chân chính. Kiệt tác ấy dã chí rõ nghệ thuật chân chính luôn hướng tới sự sòng và hạnh 
phúc cua con người. 

- (ỉiỏn-xi dã bình phục, dược cứu Sổng. Nhtmg cụ Bơ-men dà chết vì bệnh sung 
phối. Lòng nhân ái. dức hi sinh của cụ Bơ-men tỏa sáng trang vãn và cuộc dời. Cụ dã chết 
một cách âm thầm, lãng lẽ nhung cao quý biết bao ! Một cái thang, một cái đèn bão 
những chiếc bút và máng màu... dó là ki vật cua cụ Rơ-men dể lại cùng bức tranh "Chiếc 
lú CHOI c ùng" mài mãi đẹp như một bài ca. 

BÀI SỐ 109 

_ Đề b ài: Phân tích và nêu cảm nhận vể trích đoạn "Hai c ày phong” _ 

ỉ. "Người thấy (ỉấu tiên" là tác phẩm xuất sắc của Ai-ma-tỏp, nhà văn XI 

Cư-rơ-gư-xtan của nước Cộng hòa ơ vùng Trung Ả thuộc Liên xỏ trước dày. "Hai cây 
phong" là phần dầu của truyện gợi tả cánh sác làng Kur-ku-rẻu, hổi lường lại những k 
niệm êm đềm vé hai cây phong của chốn quê dào dạt tâm hồn dứa con di xa về thâm nơ: 
chôn nhau cát rốn của mình. 

• 

Trích đoạn này đã thế hiện một cách dằm thắm, thiết tha tình yêu cố hương, biếu lệ 
lòng biết ơn người thầy đầu tiên dã trồng cây và trổng người nơi thảo nguyên hoang VI 
mênh mỏng. 

2. Phán dầu trích đoạn nói về cảnh sắc làng Kur-ku-rêu. chốn qué thân yêu củ; 
nhân vật "tôi" - họa sĩ, sau những năm tháng di xa trở về thăm làng. Những tiếng: "Lùiiị 
Kur-ku-rêu chúng lôi"..., "phía dỉúh làng tôi...", "phía trên lủng tỏi" cất lên thật gợi cảm 
dám ấm và mến thương biết bao ! Làiĩg ở "ven chân núi" trên một cao nguyên. Cảnh sác 
thiên nhiên hùng vĩ, bao la. Có “ thung lũng dát vàng \ có cánh đồng thảo nguyên Ca-dắc 
xtan “ mênh mỏng". Có khe nước "ào ừo từ nhiều ngách dá dd.xnông", có rạng núi Đen Ví 
con đường sắt "bâng qua dỏng bằng chạy tít dèìi tận chán trời phía tây", cảnh sắc quí 
hương dược cảm nhận bàng những hình ảnh dường nét dậm nhạt, cao tháp, gần xa làn 
hiện lên một không gian nghệ thuật rất dẹp với bao yêu mến tự hào của một dứa con dô' 
với cố hương, của một họa sĩ tài hoa trước thiên nhiên kì thú. Sau câu chữ là bao cảm xú( 
dáng trào, với bao bồi hổi thương nhớ. 

Nhớ làng Kur-ku-rẽu dối với dứa con xa quẽ trở về là nhớ hai cây phong trên dồ 
cao ở dầu làng. I ỉọa sì biết hai cáy phong "từ thuở hát dấu biết mình", một sự gắn bó thiế 
tha với cá một đời người. Mai cây phong kín "nhưnhững ngọn hủi dùng dột trên núi" từn< 
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'ây ấn tượng đối với bất cứ ai, dù “di từ phía nào" đến thăm làng Kur-ku-rêu. Riêng đòi 
/ới họa sĩ, mỗi lần về thăm quê nhà đã "'từ xa (lưa mắt tìm hai cây phong thân thuộc ấy" 
/à tự coi đó là "bổn phận đấu tiên" cùa mình. Với họa sĩ, tình yêu quê hương dã chan hòa. 
lã gắn bó với tình thương nhớ hai cây phong lớn dầu làng. 

Nhớ hai cây phong đối với họa sĩ là nhớ “vói một nỗi buồn dư diết" nên càng vẻ 
ịần tới làng lại càng nhớ. Đứa con li hương tự hỏi thầm lòng mình: “Ta sắp dược thấy 
'húng chưa, hai cây phong sinh dồi ấy 7 Mong sao chóng vé tói lủng, chóng lèn doi mà 
íến voi hai cây phong ỉ Và hạnh phúc biết bao đối với dứa con xa què lâu ngày mới trớ 
/ề, dược “dứng dưới gốc cây dế nghe mài tiếng lá reo cho đến khi say sưa ngây ngất". 

Nhớ cây phong dối với khách tha hương là nhớ “tiêng nói riêng \ “tủm hổn riêng, 
han chứa những lòi ca êm dịu" cua nó. Nhớ cây phong là nhớ dáng hình của nó, nhớ thân 
:ây “nghiêng ngơ", nhớ âm thanh “rì rào" của lá cành “lay động" cả ban ngày hay ban 
lẻm. Ai-ma-tốp dà sáng tạo nên hàng loạt ẩn dụ, so sánh và nhân hóa dế gợi ta và biểu 
:ảm về “tiếng nói riêng ", “tâm hỏn riêng" của hai cây phong què nhà: “như một làn sóng 
húy triều dừng lên, VỎ vào bãi cát", “như một tiếng thì thầm thiết tha nóng thắm chuyền 
Ịita lá cành , như một dom lửa vỏ hình"... Có lúc hai cây phong tưởng như đang trầm tư 
'bổng im bặt một thoáng" rồi “lại cất tiếng thở dài một hựn như thương tiếc người nào"... 
Mếu cây tre, luỹ tre làng ta, trong “Bão bùng thân bọc lấy thân - Tay ỏm tay níu tre gần 
thau thềm" (Nguyễn Duy), thì cây phong làng Kur-ku-rêu, cây phong thảo nguyên trong 
nây đen và băo dông bị “xô gây cành, tia trụi lá ”, nó vẩn “dẻo dai và reo vù vít như một 
ìgọn lửa bổc cháy rừng rực". Hai cây phong có một sức sống vổ cùng mãnh liệt, biểu 
ượng cho bao phẩm chất tốt dẹp của con người quê hương, con người thảo nguyên. 

Đây là một đoạn vãn hay nhất, giàu hình tượng và biêu cảm nhất nói về hai cày 
3hong, thế hiện một sự tưởng tượng kì diệu, phong phú, với tất cả tình yêu nồng hậu đối 
/ới hoa cỏ, cây lá; một đoạn vãn dáng học thuộc, đáng nhờ: 

... “Trong làng tôi khống thiếu gỉ các loại cây, nhưng hai cây phong này khúc hán... 
\'à teo VÙ vít như một tì gọn lửa bốc cháy rừng rực". 

Họa sĩ yêu hai cây phong quê nhà với tất cá tấm lòng và tình nghĩa thúy chung, như 
3ng đã tâm sự: “Tudi trê của tòi dà de lọi tun ấy, bén cạnh chúng như một mành vở của 
chiếc gương thần xanh". “Mảnh vờ của chiếc guơng thán xanh" ấy là tâm hổn tuổi thơ vỏ 
:ùng trong sáng. 

3. Ký ức tuổi thơ vé hai cây phong quê nhà 

Phần hai trích đoạn “Hai cây phong", tác giả kết hợp tự sự với miêu tá, nhác lại ki 
niệm tuổi thơ êm đém. Hoài niệm tuổi thơ vé quê hương bao giờ cùng dằm thám, thiết tha. 
Với con người Việt Nam chúng ta, mỗi lần đi xa nhớ quê là nhớ hương vị dậm đà “nhớ 
canh rau muống nhớ cà dầm tương", là nhớ con đò, cánh diều biếc, nhớ cây da, giếng 
nước, sân dinh, là nhớ dòng sồng quê mẹ với bao kí niệm một thời thơ bé: 

“Bợtì hê tôi tụm năm tụm bảy 
Bấy chim non bơi lội trên sồng 
< Tỏi đưa tay âm nước vào lỏng 

Sông mà nước ôm tôi vào dạ...” 

{“Nhớ con sông quê hương" - Tế Hanh) 

Nhân vật họa sĩ nhớ quê hương, nhớ làng Kur-ku-rêu là nhớ ki niệm tuổi thơ với 
cây phong thân thương. Không bao giờ có thê quên được “buổi học cuối cùng" năm ấy, 
trước khi bát đầu nghỉ hè. Bọn con trai nghịch ngợm và hổn nhiên “reo hò, huýt còi ầm r 
chạy lên đồi... Hai cây phong như những người bạn thân tình mớ lòng dón tiếp “nghiêng 
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ngà đung đưa như muôn chào mời... đến với hóng râm mát rượi và tiếng Ị á xào xạc dịi 
hiến". “Lũ nhóc con đi c/ìán đất" ưèo lên hai cây phong “làm chấn dộng cả vương quốc locì 
chim". Trên ngọn cây phong “những cành cao ngất", bọn trẻ nhò làng Kur-ku-rêu vô cùn£ 
sung sướng ngắm nhìn cảnh vật gán xa, chúng tưởng như “có một phép thần thông nào vụ 
mở ra trước mắt... cả một thê giới dẹp dể vô ngần của không gian bao la và ánh sáng". 

Cây phong đã mở rộng tầm mắt, làm sáng lên tâm hổn tuổi thơ, làm cho lụ trí 
“sửng sốf\ tất cả đều “nín thở ngồi lặng đr... phóng tầm mắt vể bốn phía chân trời. Bức 
tranh quê hương hiển hiện, như mở rộng, như vẫy gọi. Chuông ngựa của nông trang, dả 
thảo nguyên hoang vu, “xa thẳm hiêng biếc". Những dòng sông xa lạ “lấp lánh tận châỉ 
trời như những sợi chi hạc móng manh". Lũ trẻ “lắng nghe tiếng gió áo huyền", tiếng “tlì 
thấm to nhó" của “lá cây đáp lại lời gió", rồi chúng nghĩ về những miền dất lạ nơi châr 
trời xa xồi, về bầu trời, những đám mây, những đồng cò, sông ngòi, “những miền đất hí ẩt 
đầy sức quyến rũ lẩn sau chân trời xa thẳm biêng biếc kia". Cậu bé - hoạ sĩ tương lai vc 
cùng xúc động “láng nghe tiếng hai cây phong rì rào, tim đập rộn ràng vì thảng thốt vc 
vui sướng".:.', lòng mơ tưởng và “cốhình dung ra những miền xa lạ kia...". Hai cây phonị 
trên đồi quẽ không chi mở rộng tầm mắt mà còn nâng cánh ước mơ cho những em bé lànị 
Kur-ku-rêu bay tới những chân trời xa xôi tươi sáng... Sau này, khi đã trưởng thành, nhâr 
vật họa sĩ mới tự hỏi lòng mình - điểu mà thuở ấu thơ chim hể nghĩ đến: “Ai là người đc 
trồng hai cây phong trên đồi này ? Người vô danh ấy đã ước mơ gì, dã nói nhừtìg gì klì 
vùi hơi gốc cây xuống đất, người ấy đã ấp ủ những niềm hi vọng gì khi vun xới chúng nơ 
đây, trên dinh đồi cao này ?". Tuổi thơ non nớt cũng không hiểu vì sao quả đồi có hai cầy 
phong ấy,, bà con làng mình gọi là ‘Trường Duy-sen"... Tinh cảm "ân quả nhớ ngườ 
trồng cây" đã đuợc Ai-ma-tốp diễn tả một cách tinh tế, sầu lắng, đầy chất thơ. Phần sai 
truyện “Người thầy dâu tiên" dã nói rõ những tình cảm, tư tưởng tốt đẹp đó. 

3. Trích doạn “Hai cây phong" là trang vàn chứa chan thi vị đã thể hiện một cácl 
sâu sắc tình yêu quê hương, tình yêu cây cỏ, cảnh sắc thiên nhiên quê nhà. Những ki niệrr 
đẹp của tuổi thơ, và lòng biết ơn người thầy đầu tiên cùa dời mình, của quê hương mình đí 
làm nên chất thơ của truyện. 

Đoạn ván tả tiếng nói riêng, tâm hổn riêng cùa cây phong là hay nhất. Đoạn vân ki 
lại kỉ niệm tuổi thơ trèo lên hai cây phong nhìn vể bốn phía chân trời là cảm động nhất 
Dòng hồi tưởng, nồi nhớ hai cây phong cùa nhân vật họa sĩ như được chắt lọc từ nơi sât 
thẳm tảm hồn, rất chân thực, hồn nhiên và ưong sáng, vẻ dẹp cây phong là vẻ đẹp thảc 
nguyên phương Bắc. “Hai cây phong" là bài ca nghĩa tình về quê hương, về người thẩy V 
đại dã “trồng cây và trồng ngườỉ 

v _ BẢI SÔ 110 , __ 

_ Đề bài: Những cảm nhận về “Nguởi thầy dầu tiên ” của Ai-madốp 

Ai đã từng một lần “rụt rẻ núp dưới nón mẹ Ịần đầu tiên di đến trường ”, lòng tưn| 
bừng rộn rã giũa một buổi mai dầy sương thu và đầy gió lạnh? Tuổi bé thơ đã đi qua mấ; 
năm rồi, nhưng đâu dẻ quên? Và nhũng ai đó, lần đầu tiên được di học Ễđ BMt dán học vụ 
sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, hạnh phúc biết bao được “sáng mắt sán i 
lòng"l Có thể nói, phần đông trong chúng ta, ai cũng lưu giữ trong tâm hồn mình hình ảnl 
tuyệt đẹp một người thầy mà không bao giờ có thể phai mờ được. 

- “Các em cứ gọi ta là thấy. Các em có muốn xem trườỉìg không ? Vào đây, các en 
đừng ngại gì cà... " 


li: 


Đó là tiếng nói của thầy Đuy-sen, một đoàn viên Thanh niên Cộng sản, với trái tim 
êu thương mênh mồng, với nhiệt tình say mê đã đem ánh sáng Cách mạng tháng Mười 
íga đến với tuổi thơ miền rừng núi hẻo lánh xa xôi. 

Thầy Đuy-sen và cô học trò người dân tộc An-tư-nai bé bỏng, tội nghiệp hiện lên 
ên ưang văn trong sáng, nhẹ nhàng của Ai-ma-tốp đã để lại bao rung động bổi hổi trong 
>ng ta một thời cáp sách. 

“ Người thấy dấu tiên " là một ưuyện ngắn xuất sắc của Ai-ma-tôp kê về thầy giáo 
>uy-sen qua hồi ức bà Viện sĩ An-tư-nai Xu-lai-ma-nôv-na trước dây là học trò cùa Đuy- 
ĩn, năm 1924. 

1. Hình ảnh một người thầy tuyệt dẹp và đáng kính là cảm nhận sâu sắc nhất của 
lỗi chúng ta khi dọc truyện ngắn này. Khi đến vùng núi quê hương của cô bé 
Ji-tư-nai, thầy Đuy-sen còn trẻ lắm. Học vấn cùa thầy lúc đó chưa cao, nhưng trái tim 
lầy dào dạt tình nhân ái và sôi sục một nhiệt tình cách mạng. Một mình thầy lao động 
àng tháng trời, phạt cỏ, trát lại vách, sửa cánh cửa, quét dọn cái sân... biến cái chuồng 
gựa của phú nông hoang phế đã lâu ngày thành một cái trường khiêm tôn nằm bên hẻm 

úi, cạnh con đường vào cái làng nhỏ của người Kir-ghi-di, vùng Trung Á nghèo nàn và 
IC hậu. 

Khi An-tư-nai và các bạn nhỏ đến thăm trường với bao tò mò "xem thừ thảy giáo 
ang làm gì, ở dấy cũng hay ” thì thấy thầy "từ trong cứa hước ra, người bẽ hết đứt ”. Thầy 
)uy-sen “ mỉm cười, niềm nở’\ quệt mồ hôi trên mặt, rồi ôn ồn hòi: "Đi dâu về thế, các 
m gái? ”. Trước các "vị khách ” nhỏ tuổi, thầy hiền hậu nói: "Các em ghé vào dảy xem là 
ay lắm, các em chả sẻ học tập ở dây là gì ? Còn trường của các em thì có thế nói lù dâ 
ong đến nơi rồi... ”. t 

Đuy-sen đúng là một ông thầy vì đại. Cử chí của thầy rất hồn nhiên. Thầy hiền hậu 
ói lên những lời ấm áp lay dộng tảm hồn tuổi thơ. Mới gặp các em nhỏ xa lạ lần dầu mà 
lầy đã nhìn thấy, đã thấu rõ cái khao khát muôn được học hành của các em: "Cúc em 
hả sẽ học tập ở dây là gì ?...". Thầy "khoe " với các em về chuyện đắp lò sưởi trong mùa 
ông... Thầy báo tin vui, trường học đã làm xong tỆ có thể hắt dầu học dược rồr. Thầy mời 
hào hay thầy khích lệ ? Thầy nói với các em nhò người dân tộc miền núi chưa từng biết 
lái trường là gì bàng tất cả tình yêu thương mênh mông: 'Thếnào, cúc em có thích học 
hông ? các em sẽ đi học chứ? 

Thầy Đuy-sen quả là có tài, giàu kinh nghiệm sư phạm. Chỉ sau một vài phút gặp 
;ỡ, một vài câu nói nhẹ nhàng, thầy đã chiếm lĩnh tâm hổn tuổi thơ. Thầy dã khơi dậy 
'ong lòng các em nhỏ người miền núi niém khao khát được di học. 

Với An-tư-nai, thầy nhìn thấu tâm can em, cảm thông cảnh ngộ mồ côi của em, 
lầy an ủi và khen em một cách chân tình: "Antưnai, cái tên hay quá, mà em thì chắc là 
goan lắm phải không? ” - Câu nói ấy cùng với nụ cười hiền hậu của Đuy-sen đã khiến 
ho cô gái dân tộc thiểu số bé nhô, bất hạnh “thấy lòng ấm hẳn lại ". 

Trước khi thầy di lấy rạ khô, lúc tiễn các em nhỏ ra về, thầy nhẹ nhàng uốn nắn, 
tiầy mời mọc ân cần. Các em nhỏ ra về mà cảm thấy mến thầy, gắn bó với thầy và ngôi 
rường nhỏ của làng quê thân yêu. Hơn ba mươi năm sau, An-tư-nai đã thành đạt mà tâm 
iồn cỏ vẫn còn nghe tiếng nói nhò ríhẹ của Đuy-sen: "Các em cứ gọi ta là thầy. Các em 
ó muốn xem trường không ?Vào dây, các em đìaig ngại gì cả ? 

Đuy-sen là người thầy đầu tiên, người thầy khai tâm khai sáng cho An-tư-nai. Thầy 
liền hậu, thầy yêu thương tuổi thơ. Thầy đã đổt cháy lên trong lòng các em .ngọn lửa nhiệt 
inh và khát vọng được di học. Đuy-sen là hình ảnh tuyệt đẹp của một ông thầy tuổi thơ. 
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Con đường tuổi trẻ là con đường học hành. Trên con đường đầy nấng đẹp ấy, anh, chị, và 
mỗi chúng ta sẽ được dìu dắt qua nhiều thầy, cô giáo. Cũng như An-tư-nai, trong tâm hổn 
mỗi chúng ta luôn luôn chói ngời hình ảnh những người thầy, những Đuy-sen cao dẹp. 

2. Ản-tư nai cô học trò nhỏ hẻ dáng thương và đáng yêu vô cùng. Mổ côi mẹ, ở với 
chú thím, cô phải làm quần quật suốt ngày. Ản mặc tồi tàn, rách rưới "gấu váy thủng hở 
một mảng dầu gôV. Điều đau khổ, bất hạnh nhất trong cuộc đời ấu thơ cùa em là thiếu 
tình thương. Mỗi bát cơm phải dổi nhiều nước mắt, luôn luôn bị người thím độc ác, tàn 
nhẫn đánh chửi. Chỉ một bao ki giác (phân gia súc khô) mà em bị mụ ta “đánh liên hồi 
vào dầu ”. Mụ đay nghiến, chửi rùa: “Quân không cha không mẹ ! Chó sỏi cỏ hao giờ lại 
thành chó nhà dược /... Muốn xem trường thì rỏi tao sẽ cho xem , mày cứ còn bén mảng 
dến gán dấy là tao đánh què cẳng di. Tao sẽ làm cho mày nhớ dời cái trường ấy... ". Nếu 
tháy Đuy-sen đã khơi dậy trong lòng An-tư-nai tình yêu thương, lòng khao khát học tập 
thì mụ thím tồi tệ dã làm em đau khổ, tan nát cả lòng, chìm đắm trong k) âu, ngổi thui thủi 
một mìnỊi trong xó bếp “lặng lẽ khỏe vụng Em “không khóc vì những đồn thím đánh ” vì 
em đã quen rồi, mà em chi khóc vì "hiểu rằng thím tôi không đời nào chịu cho tôi di 
học ”. Qua đó, ta càng thấy rõ: bị thất học là nổi đau kho ’ hất hạnh lớn nhất của tuổi thơ! 

Ra khỏi trường, An-tư-nai vòng quay lại một mình, em đổ bao ki giác của mình vào 
kho đựng chất đốt. Trời đã chiều, em vội vã quay lại "cấm dầu chạy men theo các khe 
rãnh, các hẻm đá ở chân núi nhặt ki giắc Mấy chục nảm sau khi đã trờ thành viện sĩ, 
An-tư-nai "vẩn không hiểu hôm ấy cái gì xui khiến tôi dúm làm một việc như thế”. Từng 
nếm trải nhiều đau khổ tủi nhục, bị mắng chửi, bị tạt tai, mọi ước nguyện, mọi ý muốn của 
tuổi xuân "bị chôn vùi”, nên cồ bé An-tư-nai “muốn làm một việc gì đê cám ơn con người 
thật ra không quen biêi ấy, dể đền đáp lại nụ cười dã sưởi ấm lòng tôi, đền dúp lòng tin 
cậy... dền dáp mấy câu nói nhân từ ấy” của thầy Đuy-sen. Rõ ràng đỏ là tình thương và 
mái trường đã đánh thức nhân cách một em bé bị quá nhiều khố cực. Chính Đuy-sen - 
người thầy đầu tiên đã tạo nên nguyên nhân và sức mạnh biến dổi tâm hồn cô bé: 'Tất cá 
cuộc sông với mọi niềm vui, nổi khổ của tỏi đã hắt dấu chính từ ngày hôm đó, chính từ 
hao ki giấc ấy”. 

Với tâm hồn trong sáng tuổi thơ, An-tư-nai vừa nhặt* ki giắc vừa thấy trái tim mình 

“sung sướng đập rộn rã”. Mật ười đã gác núi, mặt trời như chia vui, như đổng cảm san sẻ 

với em: "Và mặt trời cũng như biết rõ vì đâu tôi sung sướng đến thế! Cô bé cảm thấy tự 

hào vì “dã làm được một việc nhỏ hữu ích ”. 

• • • 

Trong con người nhò bé Àn-tư-nai đã có một bước nhảy vọt về mặt tính cách: Từ 
chỗ em muốn đền ơn con người xa lạ đã sấn sóc, quý mến mình đến chỗ tự giác thấy mình 
phải làm được một việc nhỏ hữu íéh. Ai-ma-tốp đã lấy hình tượng ‘ ệ mặt trời ” để miêu tả 
những rung dộng, những biến thái trong tâm hồn cô gái nhỏ bé người dần tộc Kir-ghi-di. 
Hình tượng “mặt trời ” ở đây còn mang ý nghĩa như một biểu tượng nhằm ca ngợi ánh 
sáng Cách mạng tháng Mười đã chiếu rọi tỏa sáng vùng núi rừng lạc hậu Cư-rơ-gư-xtan, 
đem đến sự thức tỉnh và đổi đời trong lòng nhân dân các dân tộc mà An-tư-nai là một điển 
hình cảm động. 

Đây là đoạn văn hay nhất, cảm động nhất. Mặt ười được nhân hóa, mặt trời là biểu 
tượng. Chất thơ, chất trữ tình không chỉ ở ngôn ngữ mà nó đã thăm sâu vào hồn người ! 
Thiền nhiên như đang chia sẻ niềm vui với con người: 

“Mặt trời đã xế bóng ngang các sườn dồi, nhưng tỏi cám thấy hình như còn chần 
chừ không muốn lặn, cỏn muốn nhìn tôi. Ánh mặt trời tỏ điểm con đường tôi di: mặt đất 
rắn mùa thu trải ra dưới chân tôi nhuộm thành tnàu đỏ, màu hổng, màu tỉm. Từng cụm 
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hỏng lựu khỏ vun vút bay hai bên như những tia lửa lập lòe. Mặt trời dọi lửa lên những 
chiếc cúc mạ bạc trên tấm áo dầy mụn vá tôi mặc.. ”. 

Tình thương của người thầy, mái trường vảy gọi và ánh sáng cách mạng đã lay tính 
mọi cuộc đời, từ bóng tối vươn ra ánh sáng. Như con chim sổ lổng cất tiếng hót, An-tư-nai 
:ũng vậy, cô vừa chạy vừa reo lên với đất trời, với gió mây: 4 Hãy nhìn tỏi dây ! Hãy nhìn 
tôi dang kiêu hãnh chừng nào ĩ Tôi sẽ học hành , tôi sẽ đến trường, và sẽ dấn cả các bạn 
khácđên!”. 

An-tư-nai như được truyền thêm sức mạnh để vượt qua thử thách, đê đến với mái 
trường tuổi thơ cùng' các bạn. Con đường đến với mái trường, con đường đi học của An-tư- 
nai cũng là con đường đi tới ánh sáng cách mạng và hạnh phúc. 

Ai-ma-tốp đã viết nên một truyện ngắn dưới dạng hồi ức chân thực, cảm động. 
Hình ảnh Đuy-sen - người thầy đầu tiên và hình ảnh An-tư-nai, cô bé mồ côi khát khao 
được đi học dược tác giả nói đến với tất cả sự ca ngợi, với niềm thương mến bao la. Người 
thầy trong truyện ngắn là người thầy cùa tình thương đến với tuổi thơ, đem ánh sáng cách 
mạng làm thay đổi mọi cuộc đời. Ngọn lừa tình thương như tỏa sáng trang văn Ai-ma-tôp 
mãi mãi làm ấm áp lòng người. Thấy Đuy-sen càng trở nên gần gũi trong niềm thương 
mến của tuổi thơ chúng ta. 

BÀI sộ'111 

Để bài: Nêu cảm nhận của em sau khi đọc bai "Thông tín về Ngày Trái Đất năm 2000" 

Văn bản "Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000" đã dem đến cho mỗi chúng ta 
những kiến thức cần biết, nên biết và phải biết. 

1. Về tổ chức và mục đích 

"Ngày Trái Đất " là ngày 22-4 hàng nảm; lúc đầu do một tổ chức bảo vệ môi trường 
của Mĩ khởi xướng từ năm 1970; đến nay đã có 141 nước trên thế giới tham gia nhằm mục 
đích bảo vệ môi trường, những vấn đề môi trường nóng bỏng nhất cùa từng nước hoặc 
từng khu vực. 

Năm 2000, Việt Nam mới gia nhập tổ chúc " Ngày Trái Đất". Nước ta đã nêu lên 
chù để "Một ngày không sử dụng bao bì ni lông 

2. Tác hại, 

Tác giả đã phân tích, đã giải thích một cach sáng tò về những tác hại của việc sử 
dụng bao bì ni lông. Đó là những điều mà sô' đông người trong chúng ta chưa hể biết, cỏ 
năm tác hại đáng sợ như sau: 

- Một là, bao bì ni lông có chứa chất pla-xtic, một chất không phân hủy sẽ gây nguy 

hại đối với môi trường khi khắp mọi nơi trên dất nước ta, mỗi ngày vút ra, thải ra hàng 
triệu bao bì ni lông; vứt bừa bãi khắp mọi nơi công cộng, từ ao hồ, sông ngòi đến dường 
phố, chợ búa, làng mạc... ’• 

- Hai là, bao bì ni lông khi lần vào đất sẽ làm cản trở quá trình phát biển của các 
loài thực vật như cây bổng, hoa cỏ... sẽ dản đến sự xói mòn ở các vùng đồi núi. 

- Ba là, bao bì ni lông vứt bừa bãi sẽ làm tắc nghẽn cống rãnh, kênh mương, gây 
nên cảnh úng đọng, ngập lụt, làm cho ruồi muỗi phát sinh, lây truyền dịch bệnh. Bao bì ni 
lông trôi ra biển làm chết các sinh vật khi nuốt phải. 

- Bốn là, bao bì ni lông mầu vốn hàm chứa các chất như chì, ca-di-mi sẽ làm ô 
nhiễm thục phẩm, gây tác hại cho não và nguyên nhân gây ung thư phổi. 
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- Nám là, khi đốt các bao bì ni lông phế thải, khói độc ấy vì có chứa chất đi-ô-xii 
sẽ gây ngộ dộc, khó thớ, ngạt thở, nỏn ra máu, gây rối loạn chức năng, gây ung thư và cá< 
dị tật bấm sinh cho trẻ sơ sinh. 

Tóm lại, sử dụng và vút bừa bãi bao bì ni lông sẽ đầu độc môi sinh và môi trường 
sẽ gây nhiều tác hại nguy hiểm cho sức khỏe và cuôc sống của con người. Những điều ấ> 
chúng ta chưa hiểu và chưa hề nghĩ tới. 

3. Những kiến nghị 

"Ngày Trái Đất năm 2000" cùa Việt Nam nêu lên chủ đề "Một ngày không dùtiì 
bao bì ni lỏng " thật vô cùng cấp thiết và thiết thực. Nếu mọi người, mọi nhà, nếu 80 triệi 
con người Việt Nam đều tự giác thực hiện thì chúng ta sẽ giảm được hàng trăm triệu, hàn] 
nghìn triệu bao bì ni lông trong mỗi ngày, trong mỗi tháng, sẽ mang lại bao lợi ích v< 
cùng to lớn. Có đi quanh Hồ Tây, có đến Hạ Long, Đồ Sơn, Sầm Sơn, Nha Trang, Vũnj 
Tàu,... có dạo quanh sân trường, bệnh viện, chợ búa,... ta mới nhận thấy con người Việ 
Nam ta đã và đang sử dụng bao bì ni lông một cách bừa bãi như thế nào! 

Tổ chức "Ngày Trái Đất năm 2000" cùa Việt Nam đã nêu lên những kiến nghị râ 
thiết thực: 

- Hãy thay đổi thói quen và giảm thiểu sử dụng bao bì ni lông. 

- Hãy không sử dụng bao bì nị lồng khi không cần thiết. 

- Hãy dùng giấy, lá để gói thực phẩm. 

- Hãy nói cho mọi người trong nhà và bè bạn biết những tác hại ghê gớm về việc SI 
dụng bao bì ni lông. 

Để bảo vệ Trái Đất, ngôi nhà chung của chúng ta, ai cũng phải quan tâm tới Trá 
Đất hơn nữa, góp phần bảo vệ môi trường. Một trong những việc làm của chúng ta là hã 
thực hiện "Một ngày không dùng bao ni lông". 

"Thông tin vế Ngày Trái Đất nấm 2000" là vản bản thuyết minh. Những kiến thứ 
khoa học về dộc tố, về tác hại của bao bì ni lông được tác giả phân tích, giải thích m< 
cách ngán gọn, sáng tỏ, đầy súc thuyết phục. Những kiến nghị mà tác giả nêu lên rất thiể 
thực; đó là những điểu mà ai cũng có thể làm được để góp phần bảo vệ môi ưường nơi t 
đang sinh sống. 

BÀI SỐ 112 

Để bài: Nêu cảm nghĩ về bài 1 ồn dịch, thuốc lá" của Nguyễn Khắc Viện 

Nguyền Khắc Viện là một ưí thức Tây học, đỗ bác sĩ tại Pháp trong thập niên bố 
mươi của thế kỉ XX. Ong là nhả hoạt động vàn hóa, nhà hoạt động xã hội rất nổi tiếng, I 
nước ta. 

Bài "Ôn dịch, thuốc lá" thể hiện cái tâm và cách viết, cách nói sắc sảo, độc đáo củ 
Nguyễn Khắc Viện. 

Nhan để rất độc đáo: "ôn dịch, tliuốc lá". Độc đáo ở hai chữ "Ôn dịch", độc đáo V 
cách dùng dâu phẩy, nó tạo nên ngữ điệu, gợi lên một tình huống nguy cấp, phải ừá 
dộng, gây ấn tượng mạnh cho người đọc, người nghe. Cách dùng dấu phẩy ở nhan đề d 
thể hiện một lối nói, lối viết theo ván phong châu Âu hiện đại. Nếu viết: "Ôn dịch thuê 
lá" hoặc "Thuốc lá là một loại ôn dịch" đều được, nhưng viết như thế thì "băng plìẳn 
quá", "hiển lành quá" không hấp dản, không phù hợp với nội dung vãn bản (Chú ý, ở cu( 
bài tác giả có viết: "... Lại còn thêm ôn dịch thuốc lá này". 
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Mở đầu tác giả dùng phép so sánh - dối chiếu để lôi kéo, thu hút người đọc: Dịch 
hạch, thổ tả, những dịch bệnh khủng khiếp từng gây ra và làm chết hàng vạn, hàng triệu 
người. Nhờ tiến bộ y học mà những dịch khủng khiếp ấy "đã diệt trừ dược". Cuối thế ki 
XX, loài người lại "lo âu vé nạn AIDS” mà "chưa tìm ra giải pháp" thì "ôn dịch thuốc lá 
dang đe dọa sức khỏe và tính mạng loài người còn nâng hơn cả AIDS' . Sự thật khủng 
khiếp được nhiều nhà bác học, sau mấy chục năm và hơn nãm vạn công trình nghiên cứu 
lớn tiếng báo động. Đúng là con số biết nói! 

Phần thứ hai bài vần, Nguyền Khắc Viện phân tích và chứng minh ràng ôn dịch 
thuốc lá gây ra bao tệ nạn kinh khủng. Trước hết, ông nhắc lại một câu nói nổi tiếng của 
Trần Hưng Đạo căn dặn nhà vua: "Nếu giặc đánh như vũ bão thì không đáng sợ, dátìg sợ 
là giặc gặm nhấm như tằm ăn dâu" để chỉ rõ ôn dịch thuốc lá giết dần giết mòn con 
nghiện, gâỹ ra bao tai hại ghê gớm trong cộng đồng là nguyên nhân, nguổn gốc của mọi tệ 
nạn xã hội khác. Dản câu nói của Trần Hưng Đạo không chỉ làm tiền đề cho lập luận, làm 
cho luận ỏú và luận chứng thêm phần sắc bén, chặt chẽ mà còn tạo cho người dọc bao liên 
tưởng đầy thuyết phục về " ôn dịch, thuốc lá" . Thuốc lá là ôn dịch, là một thứ giặc rất đáng 
sợ vì nó "gặm nhấm" con nghiện và xã hội. 

Khói thuốc lá rất độc, chất hắc ín sẽ "làm tê liệt" những lông rung, lông mao của 
những tế bào niêm mạc ở nợi vòm họng, ở phế quản, ở nang phổi; chất hắc ín ấy "tích tụ 
lại" gây ho hen, đờm dãi, và sau nhiều nấm gây viẽm phế quản. 

Người nghiện thuốc lá sẽ bị chất ồ-xít các-bon trong khói thuốc lá thấm vào máu... 
làm cho sức khỏe "ngày càng sút kém". 

Tác giả nêu lên những số liệu dể chứng minh "ôn dịch, thuốc lá" rất đáng sợ. 80% 
bênh nhân ung thư vòm họng và ung thư phổi ở Bênh viện K là do thuốc lá. Các bênh 
huyết áp cao, tắc động mạch, nhồi máu cơ tim đểu do chất ni-cô-tin của thuốc lá gây ra. 
Những cái chết đột xuất về nhôi máu cơ tim, những khối ung thư ghê tỏm của con bệnh 
40-50 tuổi đều cho thấy "tác hại ghê gớm của thuốc lá". Hàng triệu người bị viêm phế 
quản làm mất bao nhiêu ngày lao động và tổn hao sức khòe đều do thuốc lá gây ra. Những 
só liệu ấy đầy sức thuyết phục vì đó là những căn cứ khoa học, là ý kiến của bác sĩ viện 
trường Bệnh viện K, cùa bác sĩ Viện trưởng Viện nghiên cứu các bệnh tim mạch nêu lên. 

Nguy hại hơn nữa là kẻ nghiện thuốc lá "đã đấu dộc" những người xung quanh do 
khói thuóc lá. Vợ con... bị nhiẻm độc, nhất là những thai nhi. Hiện tượng dỏ non, dẻ ra dă 
suy yếu... đểu do bị nhiềm dộc bởi khói thuốc lá. Câu văn: "Hút thuốc lủ cạnh một người 
đàn bà có thơi quả là một tội ác" vang lên như một lời kết tội nghiêm khắc. 

Về mặt đạo đức, người lớn (bố, anh, chú, bác...) nghiện thuốc lá "không những dầu 
độc con em mà còn nêu gương xấu". Cho nên câu nói: 'Tôi hút, tói bị bệnh, mặc tôi!" chi 
là lời lẽ gàn bướng, của con nghiện ! 

Phần cuối, tác giả cho biết nghiện thuốc lá là nguyên nhân của các tệ nạn khác như 

ma túy, trộm cắp. Ớ Việt Nam ta, một nước thuộc diện "nghèo" mà ti lệ thanh thiếu niên 
hút thuốc ở các thành phố lớn "ngang với tỉ lệ các thành phô Ầu - Mĩ'. 

Ở châu Âu, chiến dịch chống thuốc lá rất quyết liệt. Cấm hút thuốc lá ờ tất cả 
những nơi công cộng, phạt nặng những người vi phạm (như ở Bi); cấm quảng cáo thuốc lá 
trên báo chí, vô tuyến. Cuối năm 1990, ở châu Âu đã có thể nêu lên những khẩu hiệu: 
"Một châu Âu không còn thuốc lá”. 

Trái lại, ở Việt Nam, một nơi có nhiều bệnh như sốt rét, bệnh phong, lao, ỉa chảy 
chưa thanh toán được, "lại ôm thêm ôn dịch thuốc lá này". Tệ nạn ấy "nghĩđến mà kinh!". 
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Bằng tấm lòng của người thầy thuốc, Nguyền Khắc Viện thiết tha kêu gọi mọi người Vi 
Nam "phái dứng lên chông lụi, ngân ngừa nạn <)n dịch" thuốc lá. 

"Ôn dịch, thuốc lá" ỉà một văn bản thuyết minh được viết bằng một văn phong hii 
dại, độc dáo. CÁC lí lõ và dẫn chứng được tác giả nêu lên qua sự phân tích sắc bén, qua í 
so sánh liên tưởng đầy sức thuyết phục. Bài vãn dã thê hiện sự quan tàm và lo láng ci 
Nguyền Khắc Viện trước tệ nạn "ôn dịch, thuốc lá". 

Bài văn đã nâng cao nhận thức cho mỗi chúng ta, nhất là các bạn trẻ biết về nhữ! 
tác hại ghê gớm vế thuốc lá. Và hãy coi chừng ôn dịch, thuốc lá! 

BÀI SỐ 113 

_ Đề bài: Nhữhg suy n ghĩ của em v ề “Bài toán dân số” _ 

/. Từ bài toán cổ của nhà thông thái kén rể, tác giá “ sáng mắt ra" bài toán dân số. 

2. Thái An đưa ra những con sớ để thuyết minh về sự gia tăng dân số. 

Nếu từ khai thiên lập dịa, loài người chi có 2 người (theo Kinh Thánh, đó là chài 
A-đam và nàng E-va), thì đến năm 1995 dân số toàn thế giới là 5,63 tỉ người. Nếu theo t 
toán cố thì loài người phát triển theo cấp số nhân, công bội là 2, đã đạt đến ồ số 30. 

Phụ nữ châu Phi và châu Á (hai châu lục hiện có nhiều nước nghèo, nước kém ph 
triển) sinh đẻ nhiều nhất (theo thống kê của Hội nghị Cai-rô, Ai Cập ngày 5-9-1994): 

+ Tỉ lệ sinh con của một phụ nữ Ấn Độ là 4,5; Nê-pan: 6,3; Ru-an-đa: 8, 
Tan-da-ni-a: 6,7; Ma-đa-gát-xca: 6,6. 

+ Phụ nữ Việt Nam là 3,7. 

- Nếu gia tầng dân số theo tỉ lệ 1,73% như năm 1975 hoặc 1,57% nảm 1990,1 
đến năm 2015 dân số hành tinh là hơn 7 ti người; số dân số ấy đà mon men sang ô thứ 
của bàn cờ, theo bài toán cổ. 

- Riêng Việt Nam từ năm 1945 dân số chỉ có 20 triệu người, năm 2000 đã lên I 
trên 80 triệu người. Trải qua 30 năm chiến tranh khốc liệt, sau hơn nửa thế kỉ, dân số nư 
ta tầng lên hơn 4 lần. 

3. Suy nghĩ cùa tác giả về vấn dể gia tảng dân số 

- Đừng để cho mỗi con người trên Trái Đất này chỉ còn diện tích 1 hạt thóc. 

- Phải làm thế nào để chặng dường của loài người di đến ô thứ 64 càng dài lâu hc 
càng tốt. 

- Đó là con đường "tổn tại hay không tồn tại" cùa chính loài người. 

- Suy rộng ra, vấn đề gia tăng dân sô, kế hoạch hóa gia đình quan hệ đến vấn dể ( 
nghèo, phát triển kinh tế, giáo dục, vần hóa,... của mỏi quốc gia, nhất là ở châu Phi 

châu Á hiện nay. 

BÀI SỐ 114 

Để bài: Phân tích bài thơ 'Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác " của Phan Bội Châu 

Phan Bội Chà '1 (1867-1940) là chiến sĩ cách mạng vĩ dại của dân tộc ta trong 
thập niên đầu thế ki XX. Năm 1913, cụ đang hoạt động cách mạng tại Trung Quốc, n 
ngày cuối năm, tổng đốc Quảng Đồng đã bắt giam cụ vào khám tử hình, âm mưu trao 
nhà cách mạng Việt Nam cho thực dân Pháp. 
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Tại nhà ngục, ngay đêm đầu tiên, cụ viết bài thơ Nôm thất ngôn bát cú Đường luật 
ể an ủi, dộng viên mình. Nhan đề bài thơ là "Vào nhà ngục Quàng Đỏng cảm tác ": 

'Vần là hào kiệt , vẩn phong lưu, 

Chạy mỏi chân thì hãy ở tù. 

Đã khách không nhà trong bốn biển, 

Lại người có tội giữa nâm châu. 

Bùa tay ôm chặt bồ kinh tế, 

Mở miệng cười tan cuộc oán thù. 

Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp, 

Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu!". 

Bài thơ thể hiện khí phách hiên ngang, bất khuất và tinh thần lạc quan cách mạng 
ùa người chiến sĩ trong cảnh tù đày nguy hiểm. 

1. Câu thơ thứ nhất có hai vế tiểu đối, điệp ngữ "vần" làm cho giọng thơ rắn rỏi, 
lạnh mẽ, khảng định một tám thế "hào kiệt" và "phong lưu": 

"Vần là hào kiệt // vẫn phong lưu". 

Hào kiệt là người có tài cao, chí lớn khác thường. Phong lưu có nghĩa là dáng vè 
ch sử, trang nhã; ưong văn cảnh còn biểu lộ một phong thái ung dung tự tại và thanh cao. 
ầu thơ thứ hai, tác giả xem nhà ngục quân thù như một "bến đậu" sau những tháng ngày 
chạy mỏi chân ", hoạt động sôi nói, trải qua muôn vàn gian truân thử thách: 

"Chay mỏi chán thì hãy ở tù". 

Sau gẩn mười năm bôn ba hải ngoại, tìm đường cứu nước (1905-1913), Phan Bội 
hâu lúc hoạt động ở Nhật, lúc sang Thái Lan, lúc ở Trung Quốc. Bốn tiếng "thì hãy ờ tù" 
ói lên một thái độ chủ dỏng, bình tĩnh trước tai ương thử thách. Hai câu đề biểu thị một 
ốt cách kẻ sĩ anh hùng. 

2. Hai câu trong phần thực nói lên cảnh ngộ của một chiến sĩ cách mạng trong cảnh 
ước mất nhà tan, phải sống lưu vong nơi xa lạ (khách không nhà), lại bị tù tội. Đó là bi 
ịch lịch sử mà Phan Bội Châu và hàng nghìn chiến sĩ cách mạng tiền bối đã ưải qua. Hai 
âu 3, 4 đối nhau làm nổi bật tinh thần hi sinh xả thân vì dộc lập tự do cho Tổ quốc, một 
hí lớn tung hoành trên một không gian địa lí mênh mông: "nàm châu", "bổn bể': 

"Đã khách không nhà trong bốn biển, 

Lại người cỏ tội giữa nấm cháu". 

Hai mươi bảy năm sau (1940), trước lúc qua đời, ý thơ trên đã dược nhắc lại như 
ìột nỗi niểm đau đớn: 

"Những ước anh em đầy bốn bể, 

Nào ngờ trăng gió nhót ba gian". 

(Từgià bạn bè lần cuối cùng) 

3. Hai câu 5,6 trong phần luận thể hiện niềm tự hào về tài kinh bang tế thế (bf) kinh 
5 ) giúp nước giúp dân, làm nên sự nghiệp lớn. Mối thù đối với lũ thục dân cướp nước và 
ọn phong kiến tay sai (cuộc oán thù ) không bao giờ nguôi, quyết "cười tan", rừd sạch: 

"Bủa tay âm chặt bồ kinh tẻ, 

Mở miệng cười tan cuộc oán thù". 

Các từ ngữ hình ảnh: "bủa tay ôm chặt", "mở miệtig cười tan nói lẽn một tư thê 
ào hùng, một quyết tâm sắt đá không gì lay chuyển nổi, sẵn sàng xả thân vì một lí tưởng 
ách mạng cao cả: giúp đời, cứu nước. 
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Nghệ thuật dôi làm cho giọng thơ thêm đĩnh dạc hào hùng. Hình ảnh kì vĩ, cá 
động từ gợi tả (Ồm chật , cười tan) đã dựng nên bức chân dung tinh thần của một trang an 
hùng hào kiệt trong cảnh tù dày nguy hiểm vẫn lạc quan, bâì khuất. 

4. Hai câu trong phần kết khẳng dịnh một niém tin mạnh mè, biếu lộ một khí phác! 
hiên ngang. Tin mình vẳn tồn tại "vần còn"’, sự nghiệp cứu nước, cứu dân là chính nghĩ 
đang mở rộng ở phía trước. Chữ "cồn" diệp lại hai lần khiến giọng thơ thêm hùng hồr 
niềm tin tưởng lạc quan thêm chói sáng: 

"Thân ấy vẩn còn, còn sự nghiệp, 

Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì dâu !". 

Đang bị gông cùm trỏng nhà ngục tử tù, là nguy hiểm. Nay mai phải bước ra phá 
trường, là nguy hiểm... "Bao nhiêu nguy hiểm" máu chảy đầu rơi, thịt nát xương tar 
nhưng dôi với Phan Bột Châu thì "sợgì dâu". Trước vòng nguy hiểm vẫn hiên ngang thác 
thức, vần bất khuất, kiên cường: "Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đáu". Phan Bội Châu đã th 
hiẹn một tâm thế "uy vũ hất năng khuất " của nhà cách mạng chân chính. 

"Vào nhà ngục Quáng Đông cám tác" đã thể hiện những phẩm chất cao đẹp cù 
người chiến sĩ vĩ đại: giàu lòng yêu nước, hiên ngang, bất khuất, lạc quan trong tù đà 
nguy hiểm. Bài thơ có ngôn từ trang trọng, giọng điệu mạnh mẽ hùng hồn làm hiện lê 
bức chân dung tinh thần tự họa của "bậc anh hùng, vị thiên sứ, dấtìg xả thân vì độc lậị 

dược 20 triệu con người trong vồng nô lê tôn sùng như Nguyền Ái Quổc đã ca ngợi. 

"Vào nhà ngục Quàng Đỏng cảm tác " là viên ngọc quý trong thơ văn Phan B< 
Châu, một khúc tráng ca anh.hùng của nền thơ vàn yêu nước và cách mạng Việt Nam. 

BÀI SỐ 115 

Đê'bài: Phân tích bài thơ ” Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác" (!) cùa chí sĩ cách 
mạng Phan Bội Châu ___ * 

Phan Bội Châu (1867-1940), biệt hiệu là Sào Nam, quê ở Nam Đàn, Nghệ An. Ôn 
là chiến sĩ cách mạng vĩ đại của dân tộc ta trong hơn hai mươi nàm đầu cùa thế kỉ x> 
Ông còn là một nhà thơ, nhà văn lớn để lại nhiều kiệt tác chứa chan tinh thần yêu nưc 
chống xâm lãng. Ong sáng tác nhiều tác phẩm bằng chữ Hán, chữ Nôm, chữ Quổc ngi 
gồm có: " Hải ngoại huyết thi/ 1 , "Sào Natn thi tập'\ "Ngục trung thư", "Phan Bội Chá 
niên hiểu", "Trùng quang tâm sử\ "Việt Nam vong quốc sử'... 

Năm 1913, chính quyền Quảng Đông, Trung Quốc đã bắt giam Phan Bội Châu. v< 
cuộc mua bán chính trị bẩn thỉu này, chúng định trao nhà cách mạng Việt Nam cho thực dâ 
Pháp, trong khi tòa án Pháp ở Đông Dương đã kết án tử hình vắng mặt Phan Bội Châu. 

"Vào nhà ngục Quảng Đông cám tác" là chùm thơ hai bài, đây là bài thơ thứ nhi 
được Phan Bồi Châu viết trong ngày đầu bị bắt giam. 

Bài thơ thể hiện khí phách hiên ngang, bất khuất và phong thái ung dung cùa ngư< 
chiến sĩ yêu nước cách mạng truớc cảnh tù đày, nguy hiểm. 

1. Hai câu đề nói lên một tâm thế đẹp của người chiến sĩ cách mạng: "Vẩn là hà 
kiệt, vần phong lưu - Chạy mỏi chân thì hãy ở tù". Điệp từ "vẫn" làm cho ý thơ đưc 
khẳng định, biểu lộ lòng tự hào về nhân cách cao đẹp: hào kiệt, phong lưu. Một con ngưi 
có tài cao, chí lớn ưong mưu đồ đại sự cứu nước, cứu dân. Một nhà nho ưang nhã, ur 
dung đàng hoàng. "Chạy mỏi chân" là cách nói hóm hỉnh về hoạt dộng sôi nổi của Pha 
Bội Châu lúc ở Nhật, lúc sang Thái Lan, lúc ở Trung Quốc. Bốn tiếng "thì hãy ỏ tù" vừa 



$ự chấp nhận cảnh ngộ tù đày, vừa là một sự thách dố, thế hiện một thái độ rất bình tĩnh, 
rất chủ động trước tai Ương hoạn nạn. 

2. Hai câu thực nói vể cuộc đời người chiến sĩ cách mạng: phải xa gia dinh, quẽ 
tiương đất nước, bôn ba hải ngoại, phải nếm trải mọi thử thách gian truân, chịu cảnh tù tội 
'Hai mươi năm lẻ đỡ từng chua với xót" (Bài cơ chúc Tết thanh niên). "Khách không nhơ ’ 
dối với "người cỏ tội" (bị tù), "bốn bể' dối với " nơm châu" - ngôn ngữ thơ cân xứng, thê 
hiện một tâm hồn cao đẹp, giàu đức hi sinh, một chí lớn tung hoành mang tầm vỏc lớn lao 
được đo bằng "năm châu" và "bốn bể'. Giọng thơ thanh thoát phơi phới: 

"Đã khách không nhà trong bốn biển, 

Lại người có tội giữa nàm châu". 

ị 

Sau này, trong bài thơ "Từ giã bạn hè lẩn cuối cùng" viết năm 1940 tnrớc híc qua 
dời, ý thơ ưên được tác giả nhắc lại: 

"Những ước anh em đáy bốn biển , 

Nào ngờ trâng gió nhốt ba gian". 

3. Hai câu 5, 6 trong phần luận đối nhau, ngôn ngữ trang trọng diễn tả một chí khí 
hiên ngang, một chí lớn phi thường của người anh hùng muôn làm nên sự nghiệp vĩ dại. 
Thơ mang cốt cách anh hùng: 

"Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế, 

Mở miệng cười tan cuộc oán thù". 

"Bủa tay", "ôm chặt" nói lên một tư thế hào hùng, một quyết tâm không gì lay 
chuyển nổi, một lí tưởng sáng ngời: Giúp đời cứu nước ! "Cuộc oán thù" là cuộc chiến đấu 
chống thực dân Pháp và bè lũ tay sai bán nước. Hai chữ "cười tan" thê hiện một ý chí, 
nung nấu căm thù. Giọng thơ hào hùng. Thủ pháp nghệ thuật được sử dụng đặc sắc: Hình 
ảnh thậm xưng kì vĩ, các động từ gợi tả mạnh mẽ (ôm chặt, cười tan) dã dựng nên hình 
ảnh một đấng nam nhi, một trang anh hùng, một bậc trượng phu, hào kiệt,... trong tù đày 
vản lạc quan, bất khuất, ngạo nghễ. 

4. Hai câu kết khẳng định một niểm tin chói sáng qua hai vế tiểu đôi: "Thán ấy hãy 
còn H cồn sự nghiệp". Chữ "còn" được điệp lại hai lần làm cho ý thơ dược nhấn mạnh: Con 
đường cách mạng cứu nước, cứu dân là con đường vinh quang sáng ngời chính nghía. Con 
đường chiến đấu vì chính nghĩà đang mờ rộng ở phía trước. Câu thơ thứ 8 nói lên một 
chấp nhận, một thách thúc, một tinh thần coi thường những nguy hiểm, gian truân: 

' Tihân ấy vần còn, còn sự nghiệp, 

Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đáu". 

Vần thơ mang tính hướng nội vang lên như một lời động viên khích lệ mình. Nó 
biểu hiện một dũng khí hiên ngang của người chiến sĩ cách mạng vĩ dại: "Uy vũ bất năng 
khuất". Đó là niềm tự tin, lạc quan, bất khuất, tự làm chủ hoàn cảnh, mang cốt cách "hào 
kiệt t phong lưu". 

Đây là bài thơ viết theo thể thơ Đường luật thất ngôn bát cú. Giọng diệu hào hùng 
mạnh mẽ. Cảm hímg anh hùng dào dạt bài thơ. Bút pháp khoa trương, lôi đối và sử dụng 
điệp ngữ ràt đạc sắc dã làm hiện lên cốt cách của "Bậc anh hùng , vị thiên sứ, dưng xả thản 

vì độc lập . dược hai mươi triệu con người trong vòng nô lệ tôn sủng" (Nguyễn Ái Quớc). 
"Vào nhủ ngục Quảng Đông cảm tác" cùa Phan Bội Châu là bài ca yêu nước, bài ca tự do. 
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BÀI SỐ 116 

Để bài: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác (II) 

' Phan Bọi Châu (1867-1940) 

Nếu chết xong đi thế cùng hay, 

Còn ta, ta lại tính cho mày. 

Trời đâu có ngục chôn thắn thánh, 

Đất há không dường ruổi gió máy. 

Tát cạn hể Đông chèo tấc lưỡi, 

Mở quang ngàn Bắc vấy dôi tay. 

Anh em ai nấy xin thêm gắng , 

Công nghiệp ngàn thu há mật ngày. 

Cảm nhận về bài thơ ‘Vào nhà ngục Quảng Đòng cảm tác" (2) của Phan Bội Châu. 

Bài thơ “Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác' (2) vẫn viết theo thể thơ thất ng( 
bát cú Đường luật với giọng thơ mạnh mẽ hào hùng. Lúc bấy giờ, nhà thơ đang bị đày đi 
vô cùng dã man: cổ đeo gông, chân tay bị xiềng xích trong nhà ngục tử tù Quảng Đôn 
Có biết cảnh ngộ ấy mới cảm thấy cốt cách và khí phách anh hùng cùa Phan Bội Chí 
được thể hiện qua bài thơ. 

Phấn đề nói đến chết và sống. Câu phá đề bộc lộ một tâm thế coi cái chết nhẹ ti 
lông hổng, sẩn sàng chấp nhận mọi hi sinh. "Nếu chết xong di thế cũng hay", bởi lẽ 
biết: Chết vì nước là chết vinh; Chết vinh còn hơn sống nhục trong vòng nô lệ! Cần tiu 
để lại nói đến sống: "Cồn ta, tại lại tính cho mày!" "Mày" là bè lũ thực dân Pháp, lũ VI 
quan bán nước, là bọn phản dộng Long Tế Quang, v.v... 'Tính" là tính số, tính tội ác ti 
trời cùa bè lũ. Bao căm thù, khinh bỉ dốn vào chữ "mày"cuối câu. 

Hai câu thực dăng đối, tác giả sử dụng hình ảnh tượng trưng, biểu lộ một niềm t 
sáng chói. Người anh hùng chân chính (thần thánh) không thê chết (chôn) trong chi 
ngục tù. Con đường cách mạng "ruổi giỏ mây n không kẻ thù nào có thế ngàn cản đưc 
Ngốn ngữ thơ vừa đối xứng, vừa tương phản đầy ấn tượng. Hai chữ "dâu có" với "I 
không" đối lập, phủ định và khảng định một sự nghiệp chính nghĩa cao cá: 

'Trời dâu có ngục chôn thán thánh, 

Đất hú không đường ruổi giỏ mây". 

Phần luận thể hiện một cốt cách anh hùng cùa người chiến sĩ vĩ đại. Một chí 1< 
quyết vượt qua mọi thử thách, khống lùi bước truớe mọi nguy hiểm khó khăn để hướng t 
sự nghiệp: "tát cạn hể Đồng", "mở quang ngàn Bắc". Phan Bội Châu đã từng kêu gọi đồi 
chí, đồng bào đoàn kết đứng lên chiến đấu bằng gươm giáo, bằng xương máu, bằng tl 
ca: "thiết chiến, thiệt chiến, huyết chiến" để giành lại tự do. "Chèo tấc lưỡi", "vẫy đôi ta 

là những hoán dụ nghệ thuật đầy ý nghĩa. Ở phần thực đã nói đến trời, đất , tiếp theo phí 
luận lại hướng tới hể Đông, ngàn Bắc , một không gian nghệ thuật kì vĩ mở ra, và đó CŨI 
là tầm vóc lớn lao cùa người anh hùng xứ Nghệ dù máu chảy đầu rơi mà" gan không nún 
chí không mòn": 

'Tát cạn bế Đông chèo tấc lười, 

Mở quang ngàn Bắc vẫy dôi tay". 

Hai câu kết là lời động viên, kêu gọi chiến đấu. Sự nghiệp cách mạng giải phói 
dân tộc là to lớn, lâu dài (ngàn thu) há đâu chỉ ngày một ngày hai. Cho nên phải "gắì 
sức ", phải biết "xối máu nóng rứa vết nhơ nỏ lệ' (Bài ca chúc Tết thanh niên). Và đó cũi 
là lời tự động viên mình: 


i: 



"Anìi em ai nấy xin thêm gắng, 

Công nghiệp ngàn thu há một ngày". 

Ngôn ngữ khoa trương, hình ảnh tượng trưng, hài hòa cân xứng, giọng thơ hào 
ùng là vẻ đẹp bài thơ thứ hai trong chùm thơ ,f Vào nhà ngục Quáng Đỏng cảm tác " này. 
ló là bài ca yêu nước. Cốt cách anh hùng, khí phách anh hùng cua người con vĩ đại xứ 
Ighệ làm cho chúng ta cảm phục, ngưỡng mộ. 

BÀI SỐ ì 17 

_ Đề bài: Hãy phân tích bài thơ "Xuắtduơng lưu biệt" của Phan Bội Châu _ 

Phan Bội Châu (1867-1940), ôi cái tên đẹp một thời. "Chúng ta cỏ thể nói rằng 
ong lịch sử giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, trước Chú tịch Hổ Chí Minh, 
7 ỉan Bội Châu là một nhân vật vĩ đại" (Tôn Quang Phiệt). Phan Bội Châu là linh hổn của 
ác phong trào vận động giải phóng Tổ quốc khoảng 25 năm đầu thế ki XX. Tèn tiiổi ông 
ất tử với các tổ chức yêu nước như Hội Duy Tân, phong trào Đỏng du, Việt Nam Quang 
ì hục hội,... Tên tuổi Phan Bội Châu gắn liền với hàng trăm bài thơ, hàng chục cuốn sách, 
một số bài văn tế và vài ba vở tuồng chứa chan tinh thần yêu nước. Nhà thơ Tố Hữu từng 
iết: "Phan Bội Châu câu thơ dậy sóng". 

Nãm 1900, Phan Bội Châu đậu Giải nguyên khoa thi Hương trường Nghệ. Năm 
904, ông sáng lập ra Hội Duy Tân, một tổ chúc yêu nuớc. Năm 1905, ông dây lên phong trào 
)ông du. Trước lúc lên đường Đông du, qua Trung Quốc, Nhật Bản đê cầu ngoại viện với bao 
loài bão tung hoành, ông đã gửi lại đồng chí bài thơ "Xuất dưcmg lưu hiệt". Có thế nói bài thơ 
lày như một mốc son chói lọi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cùa Phan Bội Châu. 

"Xuất dương lưu biệt" được viết bằng chữ Hán, theo thể thất ngôn bất cú Đường 
uật, là khúc tráng ca biểu lộ tư thế, quyết tâm hăm hở, và những ý nghĩ cao cả mới mẻ của 
'hí sĩ Phan Bội Châu trong buổi đẩu xuất dương cửu nước. 

1. Hai câu đề là một tuyên ngồn về chí hướng, về lẽ sống cao cả: 

"Sinh vi nam tử yếu hi kì, 

Khẳng hứa càn khôn tự chuyển di". 

Tự hào mình là đấng nam nhi thì phải sống cho ra sống, mong muốn làm nên "điều 
ạ" (yêít hi kì). Suy rộng ra, là không thể sống tầm thường. Không thể sống một cách thụ 
lộng để cho trời đất "càn khôn ", "tự chuyển dời" một cách vô vị, nhạt nhẽo. Câu thơ thể hiện 
nột tư thế, một tâm thế rất đẹp vể chí nam nhi, tự tin ở bản lĩnh, tài năng của mình, muốn 
àm nên sự nghiệp to lớn, xoay chuyển trời đất, như ông dã nói rõ ưong một bài thơ khác: 

"Bủa tay ỏm chặt bồ kinh tế, 

Mỏ miệng cười tan cuộc oán thù". 

Gắn câu thơ với sự nghiệp cách mạng vô cùng sôi nổi của Phan Bội Châu ta mới 
;ảm nhận được cái khẩu khí anh hùng của nhà chí sĩ vĩ đại. 

Đấng nam nhi muốn làm nên "điều lạ" ở ưên dời, từng nung nấu và tâm niệm theo 
uột vần thơ cổ: 

"Mỗi phạn bất vong duy trúc bạch, 

Lập thán tối hạ thị vàn chương" 

(”Tuỳ viên thi thoại' - Viên Mai) 

(Bữa bữa những mong ghi sử sách, 

Lập thân xoàng nhất ấy vãn chương) 
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Đấng nam nhi muôn làm nên "điều lợ" ờ trên đời ấy có một " hưu máu nóng" SI 
sôi: 'Tôi dược trối plìú cho háu máu nống củng không đến nổi ít, lúc còn bé đọc sách CI 
cha í ôi, mỗi khi đến những âlĩó nói người xưa chịu chết dể thành dạo nhân, nước mắt l 
dấm dìa nhò xuống ướt đầm cả giấy..." {"Ngục trung thứ'). 

2. Phần thực ý thơ được mở rộng, tác giả tự khẳng định vai trò của mình trong ) 
hội và trong lịch sử: 

"Ưhách niên trung tu hữu ngã, 

Khởi thiên tải hậu cánh vỏ thùy". 

"Ngã" là ta: "tu hữu ngã" nghĩa là phải có ta trong cuộc đời " một tràm nám" (hái 
niên trung). Câu thơ khảng định, biểu lộ niềm tự hào lớn lao của ké sĩ trong cảnh nước m 
nhà tan. T hiên tải hậu" là nghìn năm sau, là lịch sử của đất nước và dân tộc há lại khôi 
có ai (để lại tên tuổi) ư? Hai câu ba, bốn đối nhau, lấy cái phủ định để làm nổi bật đi< 
khẳng định. Đó là một ý thơ sâu sắc thể hiện vai trò cá nhân trong lịch SỈK sẵn sàng gái 

vác mọi trách nhiệm mà lịch sử giao phó. Ý tưởng đẹp đẽ này là sự kế thừa những 
tưởng vĩ đại của các vi nhân trong lịch s£r 

... "Dẫu cho trăm thân này pluri ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, 
cũng vui lòng" { Trần Quốc Tuấn). ' 

... "Nhân sinh tự cổthùy vỏ tử 

LiCu thủ đan tâm chiểu hãn thanh" 

(Văn Thiên Tường) 

Lấy cái hữu hạn "hách niên" của một đời người dối với cái vô hạn "thiên tái" o 
lịch sử dân tộc, Phan Bội Châu đã tạo nên một giọng thơ đĩnh đạc, hào hùng, biểu lộ m 
quyết tâm và khát vọng trong buối lên đường. Vì thế, trên bước đường cách mạng gi 
phóng dân tộc, trải qua muôn vàn thử thách và nguy hiểm, ổng vẩn bất khuất, lạc quan: 

'Thán ấy vẩn còn, còn sự nghiệp, 

Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu!". 

ự Cảm tác trong nhà ngục Quảng Đổng") 

3. Phần luận , tác giả nói về vẩn và chết , nói về công danlì. 

Đây là một ý tưởng rất mới khi ta soi vào lịch sử dân tộc những nảm dài den I 
dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Khi nòn sông đã chết, đã bị ngoại bang xâm chiêì 
giày xéo thì thân phận dân ta chỉ là kiếp ngựa trâu, có sống cũng nhơ nhuốc nhục nl 
Trong hoàn cảnh ấy có nấu sử xôi kinh, có chúi đầu vào con đường khoa cử cũng 
nghĩa. Sách vở cùa 'Thánh hiền " liêu còn có ích gì trong sự nghiệp cứu nước cứu nhà: 

"Non sông dã chết, sống thêm nhục, 

Hiển thánh còn đâu, học cũng hoài". 

Phan Bội Châu đã đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên truớc hết Ông nói bằng tất 
lòng nhiệt huyết và sự chân thành. Ông nhắc nhở mọi nguời phải đoạn tuyệt với lốỉ học cử 
không thể đắm chìm trong vòng hư danh, mà phải hăm hở đi tìm lí tưởng cao cả. Trong bài t 
- "Bài ca chúc Tết thanh niên" viết vào dịp Tét năm 1927, cụ thiết tha kệu gọi thanh niên: 

"Ai hữu chí tù nay xin gắng gói 
Xếp bút nghiên mà tu dường lấy tinh thần 
Đừng ham chơi, đừng\am mặc, đừng ham ăn 
Dựng gan óc lên đánh tan sắt lửa 
Xoi máu nóng rửá vết nhơ nô lệ..." 

Sống như thế là sóng đẹp. Sống như thế mới mong làm nên "điều lạ" ở trên đ 
mới tự khẳng được: 'Trong khoảng tràm năm cần có tớ". 
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4. Phần kết là sự hội tụ bao vẻ đẹp của một hổn thơ bay bổng đuợm màu sắc lãng mạn: 

"Nguyện trục trường phong Đông Hải khứ, 

Thiên trùng hạch lãng nhát té phi". J 

Thơ văn Phan Bội Châu là thơ vãn tuyên truyền, cổ vũ lòng yêu nước, khơi gợi lòng 
im thù giặc. Thơ vãn Phan Bội Châu sở đĩ trở thành những bài ca ái quốc vì thấm đượm 
un xúc, sôi sục nhiệt huyết vì có nhiều hình tượng đẹp nói về cảm hứng yêu nước và lí 
ởng anh hùng. Hai câu kết là một ví dụ hùng hồn. 'Trường phong" - ngọn gió dài, "thiên 
ùng bạch lãng" - ngàn lớp sóng bạc, đó là hai hình tượng kì vĩ. Chí khí của người chiến 
cách mạng được diẻn tả qua các vị ngữ " nguyện trục" (mong đuổi theo) và "nhất tề phi" 
ùng bay lên). Cái không gian mênh mông mà nhà chí sĩ mong vượt qua là "Đóng Hải". 
ếu hai thanh trắc cuối câu bảy (Đỏng Hải khứ) làm cho âm điệu thắt lại, nén lại thì hai 
anh bằng cuối câu tám (nhất tề phi) lại làm cho âm điệu cất lên, bay lên. Âm hưởng bổng 
Im ấy cũng góp phần thể hiện quyết tâm mạnh mẽ lên dường cứu nước của Phan Bội Châu 

lông có kẻ thù tàn bạo nào ngăn cản được! ở đây nội lực bản linh chiến dấu và khẩu khí 
la người chiến sĩ có sự hòa hợp, gắn bó và thống nhất. Sự nghiệp cách mạng của Phan Bội 
hâu đã cho hậu thế biết rõ và cảm phục điều Tiên sinh đã nói ở hai cáu kết này. 

"Xuất dưrng hãi biệt" là bài thơ tuyệt tác đầy tâm huyết. Bài thơ là tiếng nói tự hào 
ia nhà chí sĩ giàu lòng yêu nước, thương dân, dám xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. 
íột giọng thơ đĩnh đạc, hào hùng. Tráng lệ nhất là ở hai câu kết. Bài thơ thể hiện một cách 
tu sắc nhất cảm hứng yêu nước và lí tưởng anh hùng của nhà chí sĩ vĩ đại Phan Bội Châu. 

_ BẢI SỔ 118 _ 

_ Đề bài: Phân tích bài thơ $í Đập đá ở Côn Lôn”của Phan Châu Trinh _ 

Phan Châu Trinh (1872-1926), chiến sĩ cách mạng vĩ đại của dân tộc ta trong ba 
lập đầu thế kỉ XX. Ông còn dể lại nhiều thơ vãn thấm đượm tinh thần dân chủ và chứa 
lan tình yêu nước. Bài thơ "Đập đá ở Côn Lòn" đã thể hiện khí phách hiên ngang bất 
luất của người chiến sĩ cách mạng trong cành tù đày. 

Bài thơ viết theo thể thất ngồn bát cú Đường luật, mang tính hàm nghía sâu sắc: 

"Làm trai đứng giữa đất Côn Lỏn, 

Lừng lẩy làm cho lở núi non. 

Xách búa đánh tan năm bẩy đống, 

Ra tay đập bể mấy trăm hòn. 

Tlìáng ngày bao quán thân sành sổi, 

Mưa nắng chi sờn dạ sắt son. 

Những kẻ vá trời khi lỡ bước, 

Gian nan chi kể việc con con." 

Nhan đề bài thơ là " Đập đá ở Côn Sơn" nói về cảnh lao động khổ sai cùa nhà thơ và 
íc chiến sĩ yêu nước bị thực dần Pháp đày đọa tại nhà tù Cốn Đảo. Năm 1908, sau vụ 
lống sưu thuế nổ ra ở Trung Kì, Phan Châu Trinh bị chính quyền thực dân bắt giam và 
ày ra Côn Đảo với cái án khổ sai chung thân. 

1. Bốn câu dầu vừa tả thực cảnh đập đá, vừa biểu lộ một tâm thế, một ý chí. Chí 
am nhi, chí làm trai coi việc "đứng gìữctđất Côn Lỏn", bị tù đày khổ sai là một thách 
túc nặng nề nhưng chẳng hề nao núng, vần "lừng lảy làm cho là núi non". Hai từ "đứng 
ỉữa" biểu thị một tư thế hiên ngang, một tâm thế bất khuất trước uy vũ quân thù. Câu thơ 
lứ hai, nhất là cụm từ "làm cho lở núi non" thể hiện chí khí kiên cường trước cảnh ngộ bị 
uân thù đày đọa. 
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Các vị ngữ: "dánh tan” và "đập be' vừa tả thực sức mạnh đập đá "năm bày dông' 
và "mấy trăm hòn", đồng thời ngụ ý một quyết tâm, một ý chí căm thù phá tan chốn ngục 
tù, lật đổ ách thống trị thực dãin tàn bạo. Phép đối, cách dùng số từ, hàm súc, da nghĩa làm 
nên giá trị nghệ thuật ở phần thực bài thơ: 

"Xáclì búa dúnlì tan năm bảy dong, 

Ra tay dập bê mấy trăm hòn." 

2. Hai câu 5, 6 đổi nhau rất chình. Lấy thời gian bị cám tù (tháng ngày) dối với gian 
truân thử thách (mưa nắng) lấy thân dày dạn phong trần {thán sành sỏi) dối với tinh thần 
cứng còi trung kiên (dụ sát son), l ất cả đã làm hiện lên hình ảnh một chiến sĩ cách mạng 
có tâm hổn và khí phách cao đẹp. 'Thân sành sỏi" và "dạ sắt son" là hai hình ảnh ẩn dụ 
nói lên một cách hàm súc và hình tượng phẩm chất cách mạng của nhà thơ: 

'Tháng ngày bao quan thân sành sói , 

Mưa nắng chỉ sờn dạ sắt son." 

Các từ ngữ: "bao quàn" và "chi sờn" biểu thị một thái độ sẩn sàng chấp nhận, một 
quyết tâm dám thách thức với bạo lục quân thù. Tinh thần ấy, ta bắt gặp nhiều trong "Nhật 
kí trong tù" cùa Hồ Chí Minh hơn 30 năm sau: 

"Kiên trì và nhẩn nại, 

Không chịu lùi một phân ; 

Vật chát tuy đau khổ ’ 

• - 

Không nao núng tinh thán ” 

(Bổn tháng rồi) 

3. Hai câu kết thể hiện bản lĩnh phi thường của những người có chí lớn, mưu đổ đại 
sự (vá trời) mà không thành (lở bước). Đó là những anh hùng thất thể mà vẫn hiên ngang, 
coi chuyện tù đày, gian nan chí là "việc con con " không dáng kể, không đáng nói. Câu kết 
toát lên một phong thái ung dung tự tại, rất ngạo nghẻ của nhà chiến sì: 

"Những ke vcí trời khi lỡ bước, 

Gian nan chi kể việc con con." 

"Đập dá ở Cỏn Lỏn" tiêu biểu cho thơ ca viết trong nhà tù thực dân của các chiến sĩ 
yêu ntíớc và cách mạng đầu thế kí XX. Bài thơ có giọng điệu dinh đạc, hào hùng. 

Ngôn ngữ hàm súc, vừa bình dị vừa cổ kính trang trọng. Người xưa thường lấy thơ 
để giãi bày cái tâm, dể nói lên cái chí. Sẵn sàng xả thân để cứu nước, sắt son thủy chung 
với dán tộc, bất khuất hiên ngang trước cảnh tù đày, đó là cái tâm, cái chí của Phan Châu 
Trinh thể hiện trong bài thơ " Đập đá ở Côn Lòn ẩt nảy. Cái tám, cúi chí của nhà cách mạng 
tiền bối Phan Châu Trinh là bài học lớn cho chúng ta ngưỡng mộ và noi theo. 

BÀI SỐ 119 

Đềbài: Bính giảng bài thơ tÊ Đảo Côn Lôn” của Phan Châu Trình 

Đảo Côn Lôn 

Tang thương dời đổi mấy thu đông, 

Cụm núi Côn Lòn đứng vừng trống. 

Bốn mật giày vò oai sóng gió, 

Một minh che chở tội non sông. 

Cỏ hoa đất nảy cây trâm thức, 

Rồng cá trời riêng biển một vùng. 

Nước thẳm non xanh thiêng chẳng nhẽ, 

Gian nan xin hộ bước anh hùng. 
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Bài thơ "Đảo Côn Lỏn ' được* Phan Châu Trinh viết trong những ngày dầu khi cụ và 
ỉìhiều chiến sĩ yêu nước khác bị thục dân Pháp bắt bớ giam cầm tại nhà ngục Cồn Lôn, dó 
là vào nãm 1908. Bài thơ viết theo thể thất ngôn bát cú Đường luật. 

Là một tù nhân khổ sai, nhưng nhà thơ vản có một cái nhìn rất đẹp, rất dáng yêu về 
đảo Cồn Lôn. Bài thơ tả cảnh ngụ tình: cảnh đảo Côn Lôn hùng vĩ xinh đẹp; nó là mảnh 
hình hài của giang sơn gấm vóc, tình yêu thiên nhiên chan hòa với tình yêu Cồn Lôn, tình 
yêu Tổ quốc. 

Hai câu đề gợi tả hình thế dảo Côn Lôn: 

'Tang thương dời đổi mây thu dỏng , 

Cụm núi Côn Lòn đứng vững trồng/' 

"Tưng thương do cụm từ "Tang điền thương hải" rút gọn lại, nghĩa đen là bể dâu, 
chỉ sự biến thiên biến đổi. Câu thứ nhất có dị bản ghi: "Bểdâu dời dổi ntâỳ thu đỏng". Mấy 
thu đông là mấy năm dài. Côn Lồn không phải là một đảo mà là một "cụm núi", một quần 
đảo ở cực nam (đông nam) của Tổ quổc. "Vững trổng " do thành ngữ "vững như trời trồng ’, 
chỉ sự hùng vĩ, bền vững. Hai câu thơ gợi tả quần đảo Côn Lôn hùng vĩ, vững bền, bất di bất 
dịch trước bể dâu dời đổi năm tháng. Đó là sự khẳng định sự trường tồn của Côn Lx>n. 

Hai câu thực (3,4) tiếp theo miêu tả đảo Côn Lôn nằm giũa biển khơi, cả bốn phía 
bốn mặt dều bị sóng gió bao vây "giày vò". Mặc dù thực dân Pháp đã biến Cốn Lôn thành 
một nhà tù để giam hãm, đày đọa, âm mưu tiêu diệt những nhà nho yêu nước, những chí sĩ 
cách mạng của dân tộc ta, nhưng Phan Châu Trinh vần nhìn quần dảo - một mảnh hồn Mẹ 
Tổ quốc yêu thương, đang bảo vệ, dang "che châ' những đứa con thân yêu vì mưu đổ sự 
nghiệp cứu nước mà bị cầm tù: 

"Bôn mặt giày vỏ oai sóng gió, 

Một mình che chở tội non sông." 

Hai chữ "che chđ' dã nhân hóa đảo Côn Lôn, khẳng định Côn Lôn mang nặng tình 
thương đối với nhà chí sĩ. Đó là một cách nhìn nổng hậu. ấm áp, biểu lộ một tình cảm cao 
đẹp với Côn Lôn, một tình yêu sâu nặng tói với đất nước. 

Hai câu 5, 6 trong phần luận là búc tranh sơn thủy tứ bình tuyệt dẹp, dầng đối hài 
hòa. 03 cỏ hoa. Có cây ưãm thức. Có rổng cá. Có biển một vùng. Một không giản mênh 
mông bao la có đất, trời, biển. Một cách viết tài hoa: 

"Cô hoa đất nảy cây trăm thức, 

Rồng cá trời riêng biển một vùng. " 

Phải giàu tình yêu thiên nhiên, phải có bản lỉnh phi thường và rất lạc quan yêu dời 
mới có cái nhìn ấy, mới có thể viết được những câu thơ đẹp như thế. Sâu xa hơn, phần luận 
bài "Đảo Côn Lỏn" hè lộ cho ta thấy tâm hồn thanh cao, phong thái ung dung tự tại của 
một nhà nho chân chính, một kẻ sĩ mang cốt cách "lão thực". 

Hai câu kết vừa là lời cầu mong đối với đảo " thiêng " nơi có "nước thẳm non xanh" 
vừa là niềm tin của khách anh hùng" Những kẻ vá trời khi lở bước": 

"Nước thầm twn xanh thiêng chẳng nhể, 

Gian tưm xin hộ bước anh lìùng." 

Niềm tin sẽ vượt qua mọi hiểm nguy thử thách. Niềm tin vào một ngày mai sẽ thoát 
khỏi cảnh tù đầy. Niềm tin vào sự nghiệp cách mạng. Câu thơ "Gian nan xin hộ hước ạnlì 
hùng" nói lên niềm tin mãnh liệt ấy. 
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Phan Châu Trinh là nhà chí sĩ cách mạng lỗi iạc của dân tộc ta. Cùng với Phan Bộ 
Châu, Huỳnh Thúc Kháng, cụ là một trong những biểu tượng cao quý về tinh thần yêi 
nước được quốc dân dồng bào kính trọng và ngưỡng mộ. Thơ văn chỉ là một phần nhỏ bi 
trong cuộc dời hoạt động vô cùng sôi nối và phong phú của nhà chí sĩ. Bài thơ "Đảo cỏi 
Lỏn" là một bài thơ dộc đáo. Cách nhìn, cách tả, cách nghĩ của tác giả thể hiện chất nght 
sĩ lổng trong cốt cách anh hùng. Yêu cảnh sắc thiên nhiên Côn Lôn. lạc quan yêu đời vì 
tin tưởng ngày mai là vẻ dẹp tâm hồn nhà thơ - chí sĩ. 

BÀI SỐ 120 

ĐỂ bài: Văn thơ yêu nưởc và cách mạng đầu thếkỉ XX đã tạc vào lịch sử và tâm 
hồn dân tộc hình tượng nhà chí sĩyêu nước vĩ đại. Hãy phân tích một số tác phẩm thơ 
văn (Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác, Lưu biệt khi xuất dương, Đập dá ở Côn 
Lôn.,,) dể tàm sáng tỏ nhận xét đó. _ 

Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng... là những chí sĩ tên tuổ 
sáng ngời sử sách. Cả cuộc đời của các Cụ đã hiến dâng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc 
Các Cụ đã lấy thơ văn làm vũ khí tuyên truyền cho cuộc chiến đấu VI độc lập tự do. The 
văn của các Cụ, nhất là những tác phẩm viết trong nhà tù đế quốc đã tạc vào tâm hồn dâi 
tộc những ấn tượng không thể phai mờ hình tượng nhà chí sĩ yêu nước vĩ đại. 

Là nhà nho chân chính, đức trọng tài cao, các Cụ không ra làm quan mà chỉ dọí 
“tân thư’' tìm đường cứu nước. Nước mất nhà tan, nhân dân sống lầm than ưong vòng n( 
lệ, Phan Bội Châu đã có một cái nhìn sáng suốt vế sống và chết, vể học và hành động 
Nước bị ngoại bang thống trị, sống kiếp ngụa trâu là sống nhục. Việc cứu nước phải đặ 
lên hàng dầu. Không thể đêm ngày dọc sách Thánh hiền, khi Thánh hiền đã vắng bóng, dí 
lỏi thời; càng đọc càng thêm ngu, chỉ vô ích, vồ nghĩa: 

â, Non sông đã chết sống thêm nhục, 

Hiền thánh còn đáu học cũng hoài ” 4 

[Lưu biệt khi xuất duong) 

Kẻ sĩ chân chính phải sống vì nuớc vì dân, có chí khí, đem tài ưí làm nên sự nghiệi 
“lạ ở trẽn đời ”, để lại tiếng thơm nghìn đời mai sau: 

“Làm trai phải lạ ở trên đời, 

Há để càn khôn tự chuyển dời. 

Trong khoáng trâm năm cấn có tở, 

Sau này muôn thuở, há không ai? ". 

(Phan Bội Châu) 

Không thể làm quan - làm tôi tớ cho giặc. Không thể sống nhục nhã trong cảnh “a 
chậu chim lồng ”. Phải tìm đường cứu nuớc, đi tới mọi chân trời năm châu bốn bể: 

“Muốn vượt bể Đông theo cánh gió, 

Muôn trùng sóng bạc tiễn ra kỉưri ". 

(Phan Bội Châu) 

Khát vọng lên đuờng ấy thật là đẹp. Chí khí ấy thật là phi thường. Có biết rằng, sai 
khi từ giã bạn bè, đồng chí, Phan Bội Châu đã bí mật sang Nhật, áắy lên phong trào Đôn] 
du sôi sục (1905) thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước trong lòng nhân dân ta, nhất là thế h 
trẻ Việt Nam thời bấy giờ. 

Làm cách mạng là dấn thân vào vòng nguy hiểm. Nhà tù, máy chém, pháp trườn 
của chính quyền thực dân giăng ra khắp mọi nơi “thẳng tay chém giết những người yêu nưó 
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ương nòi của ta " (Hổ Chí Minh). Các chiến sĩ yêu nuớc như Phan Bội Châu, Phan Châu 
rinh, Huỳnh Thúc Kháng... đã trải qua những năm tháng tù dày cay đắng, gian khổ. 

Năm 1908, vụ chống sưu thuê' ở Trung kì nó ra, chính quyền thực dân đã cầm tù, đã 
ư đày nhiểu chí sĩ cách mạng. Phan Cháu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng... bị đày ra Cồn 
m. Trước tai họa nguy hiểm, nhà chiến sĩ vẫn kiên cường và lạc quan, vẫn bền gan bền 
ư và son sắt một lòng với dân với nước: 

“ Dầu đến lúc núi sập, biển lồi, trời nghiêng đất ngủ. 

Tấm lòng vàng, tạc đá vẩn chưa mồn 
Tráng kia khuyết đó lại tròn 

("Bà/ ca lưu biệt Huỳnh Thức Kháng) 

Trong chốn tù ngục, trong cảnh khổ sai đày đọa, nhà chí sĩ yêu nước vản nêu cao 
(ih thần bất khuất, khồng lùi bước, không nản chí nản lòng. Mưu đồ đại sự “vớ trời" dù 
) “/<7 bước ”, bị tù đày, nhà chí si coi đó chỉ là “việc con cọn” chẳng đáng kể! “Dạ sắt 
m” vẫn bền vững không thể nào lay chuyển được: 

'Tháng ngày bao quản thản sành sỏi, 

. Mưa nắng chi sờn dạ sắt son. 

Những kẻ vá trời khi lỡ hước 
Gian rum chi kể việc con con ". 

(“Đập đá ỏ Côn Lôn Phan Châu Trinh) 

Khí tiết củạ chí sl trong “mưa nắng” càng lung linh toả sáng. 

Năm 1923, Phan Bội Châu bị chính quyền tinh Quảng Đông bắt giam, chúng âm 
iưu hãm hại nhà chí sĩ cách mạng vĩ đại của nhân dân ta. Trong chôn lao tù nguy hiểm, 
han Bội Châu vẫn tự hào khảng định một tâm thế hiên ngang: 

"Vần là hào kiệt vẩn phong lưu 
Chạy mỏi chân thì hẵng ở tù ”. 

Mục tiêu chiến đấu vì độc lập, tự do vẫn kiên định. Uy vũ của quân thù cl)ảng đáng 
Ịf. Con đường cách mạng vản tỏa sáng niềm tin: 

“Dang tay ỏm chật bồ kinh tế, 

Mở miệng cười tan cuộc oán thù. 

Thân ấy hây còn, cồn sự nghiệp, 

Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì dâu! ” 

Ợ Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đônự') 

Thật vậy, thơ vần yêu nước và cách mạng đầu thế kỉ XX dã tạc vào thời gian, vào 
Ồn nguừi, vào lịch sử hình tượng người chí sĩ yêu nước vĩ đại. Các Cụ là những anh hùng 
lất thế mà lẫm liệt hiên ngang. 

Yêu nước, thương dân, lạc quan tin tưởng, bất khuất hiên ngang, son sắt thủy 
hung... là phẩm chất cao đẹp của nhà chí sĩ. 

Thơ cùa Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng... là những bài ca 
êu nước. Con người và thơ vần của các Cụ là những nhân chứng lịch sừ cho ta nhiều 
gưỡng mộ. 

BÀI SỐ 121 . 

«u ^ 

_ Đề bài: Cảm nhận về bài thơ “Muốn làm thằng Cuội" của Tản Đà thi sĩ 

Những nãm hai muơi cùa thế kỉ XX, Tản Đà là thi bá trên thi đàn Việt Nam. Tài 
oa, lãng mạn, thoát li và ngông là phong cách nghệ thuật của thi sĩ Tản Đà. Trong bài 
Thú ân chơi", thi sĩ viết: 
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'Trời sinh ra bác Tán Đà, 

Quê hương í hời có, cửa nhà thời không. 

Nửa đời Nam, Bắc, Táy, Đông, 

Bạn bề sum họp, vợ chồng biệt li. 

Túi thơ đeo khắp ba kì, 

Lạ chi rừng biển, thiếu gì gió trăng...". 

Bài "Muốn làm thằng Cuội" là hài thơ kiệt tác, tiêu biểu cho phong cách nghệ thui 
của Tản Đà thi sĩ: 

"Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi ỉ 

Trần thế em nay chán mỉa rồi. 

Cung quế đã ai ngồi đó chửa ? 

Cành đa xin chị nhắc lên chơi. 

Có bầu có bạn can chi tủi, 

Cùĩìg gió, cùng mây thế mới vui. 

Rồi cử mồi năm rầm tháng tám, 

Tựa nhau trông xuống thế gian cười." 

1. Mở đẩu bài thơ là một tiêng kêu " buồn lắm chị Hằng ơi ỉ". Một tiếng kêu đầy ắ 
tâm sự. Thi sĩ Xuân Diệu đã nhận xét như vậy: 

"Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi Ị 

Trần thế em nay chán nửa rồi." 

Nỗi buôn đã dâng đến mức "buồn lắm", trong cô đơn chỉ còn biết gọi chị Hằng c 
giãi bày tâm sự. Ba tiếng "chị Hằng ơi !" rất biểu cảm, ý vị làm cho giọng thơ thiết ứ 
thân mật. Câu thơ man mác sự buồn và chán. Tản Đà đã từng viết: "Đời dáng chán hc 
không dáng chán ?'\ nay thì đã "chán nửa rồi". Bài thơ in trong tập "Khối tình con" xu; 
bản nảm 1916, qua đó ta thấy rõ nguyên cớ sâu xa, buồn và chán vì trần thế, vì cuộc đ( 
xấu xa, vì chế độ thục dân nửa phồng kiến ngột ngạt, thối nát, tù hãm. Vì cồng danh d 
dang: Tổ/ cao, phận thấp, chí khí uất". Buồn vì non nước dáng bị ngoại bang thống t 
"Lệ ai giàn giụa với giang san". Đó là nỗi buồn cùa một thế hệ trong vòng nô lệ lầm tha) 
Là một thi sĩ da cảm, đa tình, nỗi buồn dã kết thành môì sầu: 

”Nửa ngồi bút ngông bao sinh lụy, 

Một mối tơ tằm mấy đoạn vươtìg". 

(Đê khối tình con thử nhất) 

2. Một chữ "xin" rất chân thành thiết tha, như nài nỉ: 

"Cung quế đã ai ngồi đó chửa ? 

Càtih đa xin chị nhắc lên cluri." 

• 

Hai câu thực đã làm rỗ dề bài "Muốn làm thằng Cuội" ờ nơi cung trăng, cung qu 
Câu hỏi tu từ gợi nhiểu man mác bâng khuâng. "Càììlì đa" đã trở thành cái thang bắc lé 
chín tầng mây xanh dể "chị ĩứìắc lên clưri" cung quế. Đó là giấc mộng thoát li. Mộng 
chán dời, ngắn đời. Mộng có dnh phủ định: 

"Nghĩ đời lắm lúc không bằng mộng, 

Tiếc mộng bao nhiêu lại ngán đời" 

(Nhớ mộng) 

3. Có lên được cung quế mới đỡ "tủi", mới thòa thích "thếmới vui". Có chị Hằr 

làm bầu bạn. Có gió, có mây cùng chơi vơi. Điệp ngữ (có, cùng) và phép đối được vị 

% 
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Ịng sáng tao, có cả tiểù đối và bình đối. Cách ngắt nhịp 2/2/3 tạo nên giọng thơ nhún 
lảy lâng lâng. Thám đầm vần thơ là chất phong tình lãng mạn. Đọc lên nghe rất thú vị: 

"Có bầu, có bạn can chi tủi, 

Cùng gió, cùng mây thê'mới vui." 

Đúng như nhà phê bình văn học Lê Thanh trong cuốn ' Tản Đà thi sĩ' (1939) đã 
lận xét: 'Thơ của ông (Tản Đà) là chất thơ trong như lọc với những cảnh tượtig không rõ 
%, t, những hình ảnh mờ mờ, ông vẽ những bức tranh tuyệt bút; với những tư tưởng lâng 
ng, với những cảm giác mơ mộng, ông làm nên những câu thơ tuyệt mĩ...". 

4. Cái ngông, cái phong tình của thi sĩ đã dâng lên cục điểm. Đêm rằm tháng tám là 
bm Trung thu đẹp nhất. Chẳng còn buồn vì cô đơn nữa, thi sĩ được cùng chị Hằng 'Tựa 
hau trông xuống thế gian cười". Cái cử chỉ "tựa nhau" và nụ cười ấy cũng là một giấc 
lộng đẹp. Thoáng một chút mỉa mai (cho trần thể) nhưng đấy thú vị vì dược thoát li , được 
lỏa thích nơi cung quế: 

"Rồi cử mỗi năm rằm tháng tám, 

Tựa nhau trông xuống thế gian cười." 

Cái kết thoát li. Một cách nói phong tình, tài hoa. Có đọc bài thơ "Háu trời" mới 
lấy được, cảm đuợc cái hay, cái thú vị cua bài " Muốn làm thẳng Cuội". Nựa đêm, Tản 
à tỉnh dậy đun nước pha trà, rồi ngâm thơ... Trời nghe giọng ngầm bèn sai hai tiên nữ 
Jống cõi trần rước thi sĩ bay lên. Thi sĩ đọc thơ cho Trời và bầy tiên nghe. Tất cả đều tấm 
c khen: 

"Văn đã giàu tỉìay, lại lắm lối 

Trời nghe Trời cũng bật buồn cười! 

Chư tiên ao ước tranh nhau dặn: 

-Anh gánh lẻn đây báìỉ chợTrời!". 

(Hẳu Trờ) 

Bài "Muốn làm thằng Cuội" là một bài thơ có thi đề độc dáo, thú vị. Giọng thơ nhẹ 
làng, thanh thoát, chơi vơi. Trí tưởng tượng phong phú, kì diệu. Chất mông ảo, sắc màu 
ng mạn thấm đảm bài thơ. 

Tuy có nói đến buồn, nói đến chán, cớ nói đến thoát li, có thấm vị phong tình... 
ỉiưng toàn bài thơ toát lên một tinh thẩn phủ định thực tại xã hội thực dân nửa phong kiến 
lu xa, khao khát được sống trong sạch hon, thanh cao hơn, dể mãi mãi giữ trọn thiên 
íơng cao đẹp. Giá trị đích thục của bài thơ "Muốn làm thằng Cuội" là ở chỗ ấy. 

___ BẢI số 122 _ 

Đểbải: 2. Phân tích đoạn thơ sau: 

"Giống Hống Lạc hoàng thiên đã định 

_ Lấy (ủtếdộ đàn sau đó mà ?". __ 

"Hai chữ nước nhà" là bài thơ rất nổi tiếng của Trần Tuấh Khải, in trong tập "Bút 
Ảon hoài" (1926). Bài thơ được viết theo thể song thất lục bát, ra đời đã ngót một thế kỉ, 
tiưng nó vẫn còn đem đến cho chúng ta ngày nay nhiểu rung cảm. Đặc biệt là 20 câu thơ 
ong đoạn hai của bài thơ. 

Đoạn thơ đã gợi lại những troyẻn thống tốt dẹp của đát nước, của dân tộc. Là dòng 
3i "Hồng Lạc ", có nhiều "anh hùng hiệp nữ\ Một đất nước ở trời Nam, có giang sơn bờ 
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cõi, đã trường tồn qua mấy ngàn nãm. Các từ ngữ ’ hoàng thiên đã định ", " riêng một Ci 
này", " xưa nay kém gì” đã biểu lộ niềm tự tôn tự hào dân tộc một cách mãnh liệt: 

"Giống Hồng Lạc hoàng thiên đã định, 

Mấy ngàn tìảm suy thịnh đổi thay. 

Giời Nam riêng một cõi này, 

Anh hùng hiệp nữ xưa nay kém gì ĩ". 

Các từ ngữ Hán Việt như: 'Hồng Lạc”, ”hoàng thiên”, ”suy thịnh”, "cõi”, ”anh hùi 
hiệp nữ'... được dùng khá đắc địa, vừa gợi lên không khí lịch sử, vừa tạo nên phong cá< 
trang trọng. 

Nguyền Phi Khanh đã bị giặc Minh bắt giải sang Tầu; đất nước thân yêu đã bị quân 
giày xéo. Thù nhà, nợ nước, hãy khắc sâu vào tim óc, ”Con ơi, con nhớ lấy lời cha khuyên " 

Giặc Minh tràn sang xâm lăng nước ta, biến nước ta thành phủ huyện của Tà 
Chúng ra sức đốt phá, cướp bóc, giết hại dân lành. Máu lửa ngút trời, nhân dân tan tác đ< 
thương. Hàng loạt hình ảnh có tác dụng gợi lên lòng cám thù trước những hành động > 
cùng dă man của giặc Minh tàn bạo: 

"Than vận nước gặp khi biến đổi , 

Để quán Minh thừa hội xám lăng, 

Bốn phương khói lửa bừng bừng 
Xiết bao thảm họa xương rừng máu sông! 

Nơi đô thị thành tung quách vỡ, 

Chốn nhân gian bỏ vợ lìa con...". 

Tâm can cha như "xể' tan nát thành trầm mảnh trước thảm họa vong quốc, trư( 
cảnh "nòi giống lầm than”. Cả một không gian rộng lớn bao trùm đau thương tang tóc, 
Nùng Lĩnh đến Hồng Giang "như xây khối uất ", "nhường vật cơn sấu”. Nỗi đau thươi 
của dàn tộc không thể nào kể xiết, khiến cho " đất khóc, giời than". Cách viết cùa Tơ 
Tuấn Khải vừa hình tượng, vừa biểu cảm mãnh liệt, chán động. Lời cha dặn con là lời tâ 
huyết. Cha lo lắng cho vận mệnh của đất nước, lo lắng cho sự tổn vong của giống nòi: 

"Khói Nùng Linh như xây khối uất, 

Sông Hồng Giang nhường vật cơn sáu. 

Con ơi! Càng nói càng đau 
Lấy ai tế độ đàn sau đó mà?" 

An chứa trong dòng thơ là những giọt lệ, nhũng lời than, những tiếng nức nở. Tri 
Tuấn Khải đã có một cách nói đặc sắc, không chỉ đua người đọc, quốc dân đổng bào SỐ1 
lại những năm tháng đau thương cùa dân tộc trong thế kỉ XV khi Đại Việt bị giặc Mii 
xâm lược mà còn gợi lên bao liên tưởng và sự kích thích trong lòng người vể nỗi nhục m 
nước, nổi lầm than của nhân dân dưới ách thống trị của thục dân Pháp. Có thể nói, đo; 
thơ chúa chan tình yêu nước và sôi sục căm thù giặc. 

BÀI SỐ 123 

Đế bài: Phản tích trích đoạn 36 câu thơứong bài thơ "Hai chữnưtìc nhả" của 
Trần Tuấn Khải. _■___ 

Những năm 20 của thế kỉ trước, nhũng bài hát theo các làn điệu dân ca, những b 
thơ lục bát, song thất lục bát, thất ngôn... đuợc truyền bá sâu rộng trong dân gian. Nhữ 
đé tài lịch sử, những guơng anh hùng đuợc Trần Tuấh Khải nói đến có giá trị khích lệ ti] 
thần yêu nước, nói lên nỗi đau nhục nô lệ lầm thah, bày tỏ khát vọng độc lập tự do khôi 
bao giờ nguôi. 
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Đoạn trích bài thơ "Hai chữ nước ntìă ' gồm có 36 câu thơ song thất lục bát được 
ần Tuấn Khải sáng tác vào năm 1926, in trong tập "Bút quan lioài". Trong lời để từ, nhà 
ơ nói rõ cảm hứng của mình là "Nghĩ lời ỏng Phi Khanh dặn ông Nguyễn Trai khi ông 
quán Minh bắt giải sang Tàu". Qua đó, ta cảm nhận được "Hai chữ nước nhà" là bài 
ơ mượn đề tài lịch sử để thể hiện cảm húng yêu nước, kích thích lòng yêu nuớc cho quốc 
M đồng bào khi đang làm thân trâu ngụa cho thục dân Pháp. Lời đề từ đưa chúng ta trở 
: những năm tháng đau thương của đất nước và dân tộc. Năm 1407, giặc Minh xâm lược 
lớc ta, dìm đất nước ta vào máu lửa, chúng đã bắt cha con Hồ Quý Ly và một số đại 
ần, trong đó có Nguyễn Phi Khanh giải về Tàu. Có thể nói bài thơ là lòi cha dán con về 
ỉ ai chừ nước nhà", vế mối thù nhà nợ nước. 

1. Phần đầu, tác giả gợi lên cảnh đất nước dau thương dưới ách thống trị của giặc 
[inh tàn bạo. Những hình ảnh nhân hóa rất gợi: "máy sầu ảm đạm", "gió tlìãm đìu hiu ", 
lổ thét chim kêu"... Cảnh vật, núi sông như mang nỏi đau của con người. Cả một không 
an rộng lớn từ "chốn ải Bắc" đến "cõi giời Nam" và "khắp bốn bề' đều thám máu và 
lớc mắt cùa hàng triệu con người: 

"Chốn ải Bắc, máy sấu ảm đạm , 

Cối giời Nam, gió ttìảm đìu hiu 
Bốn bề hổ thét chim kêu..." 

Trước thảm cảnh "vong quốc ", người cha già trên con dường đi dày ngổn ngang nỗi 
ềm. Các chữ, các hình ảnh như: "bất bình", "hạt máu nóng thấm quanh hồn nước", "tầm 
châu rơi" đã nói lên một cách cảm động "di hận" của người anh hùng thất thế, một bi 
ch lịch sử cùa cha con Phi Khanh và Nguyễn Trãi. Câu thơ như thám đầy lệ, giọng thơ 
iết tha não nùng: 

' Trông con tầm tã châu rơi, 

Con ơi, con nhớ lấy lời cha khuyên ”. 

Nguyễn Trãi có câu thơ chữ Hán: "Atih hùng di hận kỉ thiên niên ", nghĩa là người 
ih hùng để lại mối hận.đến nghìn năm. Phần đầu bài "Hai chữ nước nhà", Trần Tuấn 
hải đã nói lên thật xúc động nỗi đau nước mất nhà tan, nỗi "di hận" cùa người anh hùng 
ất thế Nguyễn Phi Khanh. 

2. Phần thứ hai là những lời thống thiẽt cha dặn con 

Nhớ "Hai chữ nước nhà" là nhớ về dòng giống Hồng Lạc, là nhớ vé lịch sử trường 
n "mấy ngàn txàĩrí' của dân tộc, là nhớ giang sơn "giời Nam riêng một cỏi này ", là nhớ 
ĩn bao "cuửi hùng hiệp nữ' như Hai Bà Trưng, Bà Triộu, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc 
uấn... Nhớ "Hai chữ nước nhà" là để nâng cao lòng tự tôn, tự hào dấn tộc: 

"Giời Nam riêng một cõi này, 

Anh hùng hiệp nữ xưa tutỵ kém gì ĩ". 

Giọng thơ trở nên bừng bừng căm giận khi cha dặn con hãy khắc cốt ghi tâm nhũng 
>i ác tày trời của quân "cuồng Minh": 

”Bốn phương khói lửa bừng bừtig, 

Xiết bao thảm họa xương rừng máu sông ! 

, Nơi đô thị thành tung quách vỡ, 

Chốn nhân gian bỏ vợ lìa con, 

Làm cho xiêu tán hao mòn 

- (...) 

Khỏi Nùng Lĩnh như xây khỏi uất, 

Sông Hồng Giảng nhường vật cơn sầu"... 
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Những từ ngừ hình ảnh: "khói lửa bừng bừng", "xương rừng máu sông", "thành tung 
quách V(7\ "đất khóc giời than", "xây khối uất","vật cơn sầu"... tuy mang tính ước lệ, nhưng 
trong vãn cảnh vẫn có súc truyền cảm mạnh mẽ vì đã gợi lên bao nỗi đau nhục mất nước, 
lòng căm thù đối với quân xâm lược. Đặc biệt đoạn thơ của Trần Tuấh Khải đã đem đến Liên 
tường cho người đọc về "Bình Ngô đại cáo", đoạn nói vể tội ác giặc Minh tàn bạo: 

"Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, 

Vùi con dỏ xuống dưới hầm tai vạ. 

Dối trời, lừa dân, đủ muôn nghìn kế, 

Gây binh, kết oán, trải hai mươi năm. 

Bại nhân nghĩa nát cả đất trời, 

Nặng thuế khóa sạch không dầm núi. 

Người cha bị cùm trói, bị giải sang Tàu, nhìn cơ đồ giang san mà đau đớn như "xe 
tâm can". Càng đau đớn, càng lo láng cho vận mệnh của đất nước, tương lai của giống nòi. 
Câu cảm thán kết hợp với câu hỏi tu từ cất lên vô cùng thống thiết: 

"Con ơi ỉ Càng nói càng dan, 

Láy ai tế độ dàn sau đó mà ? ". 

Vần thơ như chứa đầy lệ, có lời than, có tiếng núc nở. Lời cha dặn con cũng là lời 
non nước. 

3. Tám câu sau trong phần cuối đoạn ưích vừa nói lên bi kịch của người cha: "tuô) 
già sức yếu", "sa cơ đành chịu bó tay"..., vừa trông cậy vào con để trả thù nhà, rửa hậr 
nước: "Giang sơti gánh vác sau này cậy con..". Cha thiết tha dặn con lần cuối: hãy 'Vi 
nước", hãy "nhớ tổ tông", hãy đem máu đào mà hi sinh chiến đấu cho độc lập của Tc 
quòc. Đó là "Hai chữ nước nhà", đó là những lời huyết lộ: 

"Con nên nhớ tổ tông khi trước, 

Đă từỉig phen vì nước gian lao. 

Bắc Nam bờ cối phân mảo, 

Ngọn cờ độc lập máu đào còn dày...". 

"Hai chữ nước nhà" là một bài thơ hay và cảm dộng. Nó nói lên một cách hàm súc 
cô đọng nỗi đau, nồi nhục mất nước của dân tộc ta trong thế ki XV và lòng căm thù đố 
với giặc Minh cướp nước. Sâu xa hơn, bài thơ đã khích lệ lòng yêu nước cùa đồng |jào 
khêu gợi khát vọng độc lập tự do của dản tộc khi dang làm thân trâu ngựa cho thực dâr 
Pháp. "Hai chữ nước nhà" vừa là lời cha dặn con, vừa la lời Tổ quốc kêu gọi. 

Từ ngôn ngữ, hình ảnh đến giọng thơ vần thơ, từ nhũng cặp câu thất ngôn đối nhai 
đến những hình ảnh nhân hóa, tượng trung ước lệ đều cho thấy một bút pháp nghệ thuậ 

rất già dặn, giàu bản sắc của Á Nam. 

Trong thời Pháp thuộc, bài thợ "Hai chữ nước nhà" đã làm lay động hàng ừiêu COĨ 
người. Ngày nay, nó vản làm ta xúc động. 


* Bài "Hai chữ nước nhà" có 69 câu thơ. 

* Trích đoạn trong sách Ngữ vân 8 chỉ có 36 câu thơ. 

BÀI SỐ 124 

Đề bài: Cảm nhận về hình tượng con hô trong bài tihỡ "Nhớ rùng"của thi sĩ Thế Lữ 

"Nhớ rừng" là bài thơ kiệt tác của Thế Lữ, nhà thơ tiên phong của phong trào "The 
mới" (1932-1941). Với nhạc điệu du dương, với cảnh sắc thiên nhiên tráng lệ, đặc biệt vó 
hình tượng con hổ, bài thơ "Nhớ rừng" đã chinh phục mỏi chúng ta, đã chiếm lĩnh nơi sâi 
kín nhất cõi tâm hồn bao người trong hơn nửa thế ki qua. 
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1. Con hổ được thi sĩ nói đến với bao cảm thông và ngưỡng mộ. Nó đang nằm trong 
ũi sắt vườn Bách thú. Chúa sơn lâm trong cảnh tù hãm vô cùng cay đắng uất, hận " gậm 
tót khối căm hờn", muốn cắn nát, muốn nhai vụn mọi uất ức cầm hờn đã tích tụ, đã chứa 
hất thành "một khối" ưong lòng bấy lâưnay. Không cầm hờn sao được khi phải "nằm dài 
rông ngày tháng dẩn quơ" trong cũi sắt ? Khồng uất úc, cay đắng sao được khi chúa sơn 
Im "oai linh rừng thầm" đang bị lũ người "giương mắt bé giễu", đang trờ thành "thứ đó 
hơi ", với cặp báo "vô tư lự' trong vườn Bách thảo ? Thế Lữ đã thể hiện tâm trạng cay 
tắng, cám hờn của con hổ mất tự do đầy ám ảnh: 

"Gậm một khối cảm hờn trong cũi sắt 
Ta nằm dài trông ngày tháng dấn qua... 

(...) Nay sa cơ, hị nhục nhằn tù hãm...". 

Qua đó, ta càng thấy rõ: "Anh hùng thất thế sa cơ cũng hèn" (Truyện Kiều): ta càng 
tóm thìa: "Trên đời nghìn vạn điểu cay đắng - Cay đắng chi bằng mất tự do" ị Nhật kí 
rong tù). 

2. Năm tháng dần trôi qua, chúa sơn lâm có bao giờ nguôi được nỗi nhớ rừng. 
4hớ "Thuở tung hoành hống hách những ngày xưa ”, nhớ vương quốc "miền đất 
hiêng" mà "ta" ngự trị: 

"Nhớ cảnh sơn lảm, bóng cả, cày già, 

Với tiếng gió gào ngàn , với giọng nguồn hét núi”... 

Nhớ tư thế cao sang, oai hùng của "ta". Một cái bước chân. Một tấm thân lượn 
óng. Một cái vờn bóng... Tất cả đéu "dõng dạc, dường hoàng". Một chữ "ta" vang lên đẩy 
áêu hãnh tự hào của chúa sơn lâm: 

Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng 
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng 
Vờn bóng ám thầm, lá gai, cỏ sắc”. 

Quyền uy của "ta" là tuyệt đối. Mọi vật đều phải khiếp sợ, phải "im hơi" khi "mắt 
hấn" của ta "đã quắc". "Ta biết" giũa chốn thảo hoa, "ta chúa tể cả muôn loài": 

' Trong hang tối, mắt thẩn khi đã quắc * 

Là khiến cho mọi vật đều im hơi 

Ta biết ta chúa tể cả muôn loài 

Giữa chốn thảo hoa không tên, lchông tuổi”. 

Nỗi nhớ rùng thiêng, nhớ quyền uy... của chúa sơn lâm chính là nhớ những năm 
háng không thể nào quên. Nỗi nhớ ấy chính là khát vọng sống, khát vọng tự do cháy bỏng. 

3. Hổ nhớ rừng là nhớ đến nhũng ki niệm chói lọi một thời vàng son, một thời oanh 
iêt. Cảnh vật tráng lệ. Nhạc của thơ cũng là nhạc của rừng: 

"Nào đâu tìỉìững đêm vàng bên bờ suối, 

Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan ? 

• Đâu nhũng ngày mưa chuyển bốn phương ngàn 
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới ? 

Đâu những bình minh cày xanh nắng gội, 

Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng ? 

Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng 
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt 
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật ? 

- Than ôi! Thời oanli liệt tiay còn đáu ?’ ầ 
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Các luyến láy, điệp ngữ: "dâu những đêm vàng...", "đâu những ngày mưa..!', "đái 
những hìtứi nành...", "đáu những chiều...", "nay còn đâu?" xuất hiện nối tiếp trong 5 câi 
hòi tu từ tạo nên nhạc điệu du dương, triền miên, da diết, thể hiện sâu sắc tình thương nỗ 
nhớ cừa hùm thiêng sa cơ, nhớ rừng, tiếc nuối một thời oanh liệt nay đã trở thành hoà 
niệm, quá vãng. Chúa sơn lâm nhớ đêm, nhớ ngày, nhớ bình minh, nhớ chiều tà. Nhớ suối 
nhớ trăng. Nhớ cành giang sơn trong màn mua rừng. Nhớ "cáy xanh nắng gội". Nhớ chin 
hót tưng bừng lúc bình minh. Nhớ mặt trời gay gắt trong khoảnh khắc hoàng hôn... Nỗi nh< 
tiếc ấy là nỗi đau buồn bị tước đoạt mất tự do, cũng là nỗi khát khao tự do. Thế Lữ đã sánị 
tạo nên những vần thơ giàu hình tượng và nhạc điệu, dào dạt cảm xúc để thể hiện nỗi nhí 
rừng của hùm thiêng sa cơ... Một tiếng than như xiết lấy lòng người, khêu gợi và lay tỉnh: 

'Ti han ôi ! Thời oanh liệt nay còn đấu ?" 

4. Bị sa cơ, bị tù hãm trong cũi sắt. Phải xa rừng nên nhớ rùng. Đau đớn và uất hậi 
biết đến bao giờ có thể nguôi ? Như một tiếng thở dài ngao ngán: 

"Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu". 

Hổ "nhà cảnh sơn lảm, hóng cà, cây già" Tồi "uất hận" căm ghét những cảnl 
"không đời nào thay đổi", tẻ nhạt, vô vị, vô nghĩa "tầm thường giá dối", nhỏ bé: 

"Hoa chàm , cỏ xén, lối thẳng , cây trống; 

Giải nước đen giả suôi, chẳng thông dòng 
Len dưới nách những mô gò thấp kém". 

Uất hận cảnh tù hãm, chán ghét những cảnh vật tầm thường nhỏ bé do "lũ người kii 
ngạo mạn" bày ra, hổ lại nhớ day dứt, nhớ khôn nguôi "cảnh nước non hùng vĩ'. Nhớ rừni 
là nhớ vương quốc tự do ngày nào: 

"Là tìơi giống hâm thiêng ta ngự trị 
Nơi thênh thang ta vùng vảy ngày xưa". 

Tmớe thực tại đau đớn, hổ chí còn biết thả hồn mình theo "giấc mộng ngàn". Chứ 
sơn lâm cát tiếng gọi ràng thiêng với bao nhớ thương bồi hồi, da diết: 

"Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi ĩ” 

"Nhớ rừtig" là một trong mười bài thơ hay nhất của 'Thơ mới" (1932-1941). Thi 
thơ tự do, lời thơ đẹp, hình tượng kì vĩ, tráng lộ. Nhạc điêu du dương, cảm xúc "nhớ rừng 
dào dạt Hình tượng con hổ sa cơ, đau đớn uất hận, da diết nhớ rừng được khắc họa sâi 
sắc, đáy ám ảnh. 

Trong hoàn cảnh bài thơ ra đời (1934), tâm trạng tủi nhục, đau đớn, uất hận... củ 
con hổ nhớ lừng dồng điệu với bi kịch của nhân dân ta đang rên xiết trong xích xiềng n< 
lệ. Nhớ rừng là khao khát sống, khao khát tự do. Bài thơ mang hàm nghĩa như một lè 
nhắn gửi kín đáo, tha thiết vé tình yêu giang sơn đất nước. Tư tưởng lớn nhất của bài thơ 1 
cái giá của tự do. Hình tượng con hổ nhớ rừng là sự thể hiện tuyệt vời tư tưởng vĩ đại ấy. 


BÀI SỐ 125 


Để bặt: Phân tích hình tuọng con hổtrong bàiíhơ "Nhớ rừhg" của Thế Lữ 


Hình tượng con hổ là hình tượng trung tâm trong bài "Nhớ rùng" của Thế Lữ. Thár 
đượm trong tùng câu, tùng ý là nỗi "Nhớrừng" của con hổ. Nỗi nhớởđây được biểu hiện m< 
cách hét súc mãnh liệt, có khi trở nên dữ dội trùi nhiều khía cạnh của tình cảm, chứ khôn 
phải là một nỗi nhớ man mác, bâng quơ. Nỗi nhớ ở dây giổng như nỗi nhớ của một anh hùn 
bị thát thế, chứ không phải là một nỗi nhớ của một kẻ bé nhỏ, tầm thường. 

Ngay từ đầu bài thơ, ta thấy nỗi "Nhớ rừtìg" cùa chúa sơn lâm được biểu hiện ở thí 
độ căm túc đến múc đau đớn cho số phận không may của mình: 
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"Gậm một khôĩ cấm hờn trong cũi sắt ..." vì "sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm". Nó cảm thấy 
hục vì phải trở thành một "thứ đồ chơi cho một lũ ngườĩ' "mắt bể' nhung lại "ngạo mọn và 
ngẩn ngờ'. Nó không chịu được cái cảnh phải "sống ngang bấy cùng bọn gấu dởtiơT. 

Nó căm hờn! Nó thấy nhục! Nó căm ghét tất cả! Vì nó đang phải nằm dài trong 
cui sât . 

Nỗi nhớ rừng của mãnh hổ càng được biểu hiện một cách mãnh liệt hon, sâu sắc 
ơn khi nó hổi tưởng vể một thời quá khứ vàng son, oanh liệt của mình với một tâm trạng 
jyến tiếc. 

Nó nhớ những hình ảnh đẹp đẽ, những âm thanh vang vọng của núi rừng: 

"Nhớ cánh sơn lâm , bóng cả cây già 

Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi 

Với khi thét khúc trường ca dữ dội". 

Giữa cảnh thiên nhiên hùng vĩ dó, nó xuất hiện như một vị sơn thần. Từ "bước 
:hân' " dõng dạc" đến "lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng", từ "vờn bóng âm 
hâm" đến ” quắc đôi mắt thần" làm sáng rực cả hang tối, nó là "chúa tể của muôn loài", 
àm cho mọi vật phải "im hơi" lặng tiếng. 

Nó nhớ những kỉ niệm trong cuộc sống thường ngày ở chốn rùng sâu, nhớ đến 
thèm khát, cháy bòng những lúc say mồi dưới ánh trăng: 

"Nào đâu những đêm vàng bên hờ suối, 

Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan 

Những lúc ngủ ngon khi bình minh đang lên và chim rùng đang tung bừng ca hát. 
{hững lúc chờ dợi mảnh mặt trời tắt đi để một mình chiếm lấy cả khồng gian bí mật. 
íhững lúc chiêm ngưỡng vè đẹp của giang sơn sau một cơn mua lừng dữ dội. Tất cả, đối 
ới nó là một thời oanh liệt. 

Nhưng thời oanh liệt dó đã thuộc vể dĩ vãng. Nó chi còn biết cất một tiếng than: 
Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu!". Càng căm uất cho số phận cùa mình lúc sa cơ thất 
tiế, càng luyến tiếc về một quá khứ oai hùng, oanh liệt, con hổ càng tỏ một thái độ khinh 
>ạc, coi khinh cuộc sống thực tại giả dối đang diễn ra xung quanh nố: 

"Ghét những cảnh không đời nào tlưiyđổi 
Những cánh sửa sang, tầm thườtìg giả dối 
Hoa chàm, cỏ xén, lối plìẳng, cây trồng ..." 

Chẳng qua cũng là "học đồi, bắt chước vẻ hoang vu, của chôh nghìn năm cao cả, 

\m u". 

Khinh bạc với hiện tại, nó lại khát khao được trở về với nơi ” núi non hùng vĩ', để 
Igự trị sơn lâm, ưở vể với cuộc sống tự do, phóng khoáng, tha hổ vùng vầy, tung hoành, 
íhimg một sự thực, nó đang bị giam trong "cũi sắt". Chúa sơn lâm dành thả hổn mình 
heo "giấc mộng ngàn" để được sống những phút oanh liệt, dể xua tan những ngày ảm 
lạm "ngao ngán ' của mình. 

Con hổ nhớ rừng, nhớ một thời oanh liệt đã qua chính là vì chán ngán truớc cuộc 
ống mà nó đang bị giam hãm, mất tự do. 

Tâm trạng của con hổ cũng chính là tâm trạng của tác giả, tâm trạng của một lớp 
Igười trong xã hội lúc bấy giờ (1931 -1935) cảm thấy bế tắc trước cuộc sống, chán chường 
r ới thực tại, khát khao một cuộc đời tự do, phóng khoáng mặc dầu chưa dược định hướng 
õ ràng. Đó cũng là một thái độ đáng quý, đáng trân trọng. 

GS. Nguyễn Lộc 

("60 bài tuyển chọn Tập làm văn") 
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_ BAI so 126 

Để bài: Bình giảng đoạn thơ sau trong bài thơ "Nhớ rùng" của thi sĩ Thế Lữ 

..."Nào dâu ntĩữỉig đêm vàng bên hờ suối , 

Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan ? 

Dâu những ngày nuía chuyển bốn phương ngàn 
Ta lặng ngắm giang san ta đỏi mới ? 

Đâu những bình mình cáy xanh nắng gội, 

Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng ? 

Đâu tihững chiều lênh láng máu sau rừng 
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt 
Để ta chiếm lấy riêng phẩn bí mật ? 

_ - Than ôi ĩ Thời oanh liệt nay còn đâu ?" _ 

Tác phẩm " Mấy vần thờ ' đã cắm một cái mốc son chói lọi của nền "Thơ mớỉ' Việt 
Nam, đã khẳng định vai trò tiên phong cùa Thế Lữ trong nền thi ca Việt Nam hiện đại. Bài 
thơ "Nhớ rừng in trong tập " Mấy vắn thd\ là bài thơ kiệt tác mang tính hàm nghĩa, có 
hình tượng tráng lệ, nhạc điêu du dương, lôi cuốn hấp dẩn. 

Bài thơ thể hiện tâm trạng nhớ rùng của con hổ bị sa cơ, qua đó nói lên nỗi tủi nhục 
uất hận bị tù hãm và khát vọng tự do. "Nhớrừng" gồm có 5 đoạn thơ, mồi đoạn thơ là một 
nét tâm trạng của chúa sơn lâm. Đây là đoạn thơ thứ ba: 

"Nào đáu những đêm vàng bẽn bờ suối. 


- Than ôi! Thời oanh liệt ìiay còn đáu ?" 

Nằm trong cũi sắt, chúa sơn lâm " sống mãi trong tình thương nỗi nhớ...". Nhớ cảnh 
rừng thiêng " bóng cả f cây già" nơi hùm thiêng từng "ngự trị". Rổi nhớ đến những ki niệm 
một thời oanh liột. Nhớ "những đêm vàng bên bờsuôT. Nhớ" những ngày mưa chuyển bốn 
phương ngàn...". Nhớ "những bình minh cây xanh.nắng gội...". Nhớ "những chiều lênh 
láng máu sau rừng...". Mỏi nỏi nhớ gắn liến với một cảnh vật, một sinh hoạt, một khoảnh 
khắc thời gian. Cấu trúc đoạn thơ là cấu trúc tứ bình mang vẻ dẹp nghệ thuật cổ diển, cố ít 
nhiều cách tân sáng tạo. 

a. Trước hết là nổi nhớ khôn nguôi, nhớ suối, nhớ trăng, nhớ những "đêm vàng ", 
nhớ lúc "say mồi" ung dung thỏa thích bên bờ suối: 

"Nào đáu nhĩơig đêm vàng bện bờ suôi, 

» Ta say mồi đứng uống ánh trâng tan ?" 

Hai chữ "nào đâu" phiếm chỉ, hỏi một kỉ niệm đẹp đa lùi sâu vảo quá vãng. Biết 

bao nhớ tiếc bâng khuâng. Thơ nên họa, cảnh vật đầy màu sắc và ánh trảng. Ánh ưăng 
chan hòa trên dòng suối, "tan" vào nước suối. Hổ say mổi và say trăng. Hlnh ảnh "đêm 
vàng bên bờ suối" - một ẩn dụ đầy mộng ảo nên thơ. Búc tranh thứ nhất trong bộ tứ bình 
được Thế Lữ vẽ bằng bút pháp tài hoa gợi lên hình ảnh chúa sơn lâm say mồi trong niềm 
vui hoan lạc giữa một đêm trăng bên bờ suôi. 

b. Bức tranh thứ hai nói lên nỏi nhớ ngẩn ngơ man mác cùa hổ về những ngày mưa 
rừng. Hổ ung dung "lặng ngắm" cảnh giang san, một mình ngự trị, xúc động cảm thấy 
"giang san ỉa dổi mới". Chữ "dâu" lần thứ hai xuất hiện, biểu lộ nỗi lòng tiéc nuối, ngẩn 
ngơ. Điệp tìr "ta" thể hiện niềm tự hào vẻ những ki niệm đẹp thuở "vùng vẫy ngày xưa": 
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"Đáu nlìững ngày mưa chuyển bốn phương ngàn 
Ta lặng ngấm giang san ta đổi mới ?" 


Bức tranh thứ hai,gợi tả một không gian nghệ thuật hoành tráng của giang san chúa 
sơn lâm mang tầm vóc "chuyển bốn phương ngàn". Ki niệm xưa dang mờ dần theo năm 
tháng, sao không ngẩn ngơ„ sao không nuối tiếc ? 

c. Kỉ niệm thứ ba nói về giấc ngủ của hổ trong cảnh bình minh. Vuơng quốc tràn 
ngập ừong màu xanh và ánh nắng: "bình mình cày xanh nấng gội". Hổ nằm ngủ trong 
khúc nhạc rừng timg bừng cùa tiếng chim ca: 

"Đâu những bình minh cây xanh nắng gội, 

Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưtig bừìig ?" 

Bức tranh thứ ba đầy màu sắc và âm thanh. Có màu hồng bình minh, màu vàng 
nhạt của nắng sớm, màu xanh bát ngát của cây rùng. Có tiếng ca tưng bừng của đàn chim. 
Còn có nhạc của thơ. Các điệp thanh "bình - minh ", "tưng - bừng" hòa thanh với vần lưng 
"ca - ta" như mở ra một không gian nghệ thuật, một cảnh sắc thơ mộng thần tiên. Điệp từ 
"đáu" với câu hỏi tu từ cất lên như một lời than nhớ tiéc, xót xa... Kỉ niem đẹp ngày xưa, 
nay còn đâu nữa ! 

d. Nhớ đêm trầng, nhớ ngày mưa, nhớ bình minh,... rồi hổ nhớ lai những chiểu tà 
trong khoảnh khắc hoàng hôn chờ đợi. Trong cảm nhận của mãnh hổ, trời chiều không dỏ 
rực mà là "lênh lánh máu sau rừng". Mặt trời không lặn mà là "clĩết". Phút chờ đợi của 
chứa sơn lâm trong khoảnh khắc chiểu tàn và hoàng hôn thật dữ dội. Chúa sơn lâm sẽ 
"chiếm lấy riêng phần bí mật" cùa rừng đêm, để "tung hoành". Ngôn ngữ thơ tráng lệ, 
nghệ thuật dùng từ sắc, mạnh, giàu giá trị ậỢi tả. 1BÚC tranh thứ tư của bộ tứ bình là cảnh 
sắc một buổi chiểu dữ dội, phút đợi chờ "lên đường" của chúa sơn lâm. Càng nhớ càng xót 
xa nuối tiếc: 


"Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng 
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt 
Để ta chiếm lấy riêng phẩn bí mật ?” 


Quá khứ càng đẹp, càng oanh liệt bao nhiêu thì nỗi nhớ tiếc càng đau đáu bấy 
nhiêu. Xưa là "tung hoành'\ lằ "vùng vầy". Nay là tù hãm, là "nằm dài" trong cũi sắt. Nuối 
tiếc thời oanh liệt với bao nỏi buồn đau, mãnh hổ sa cơ chỉ còn biết cất lời than; 


'Ttian ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu ?'' 


Đoạn thơ trôn đây là đoạn thơ haỵ nhít cùa bài "Nhớ rừng". Chúa sơn lâm đã có 
một quá khứ huy hoàng, oanh liệt Nỗi nhớ tiếc xót xa của nó thể hiện khát vọng sống tự 

do. Ý tưởng ấy rất đẹp và giàu ý nghĩa đối với con người Việt Nam gần 70 năm vế trước 

khi phải sống tủi nhục trong vòng nô lẹ lẩm than. Ý tuởng ấy mở ra nhiều liên tuởng và 
lay tỉnh. 

Bài thơ "Nhớ rừng" có giá trị nghệ thuật đặt sắc. Ngôn ngữ thơ giàu hình tượng, 
màu sắc và âm thanh. Nhạc điệu du duong, trầm bổng..Từ ngữ được sử dụng sắc sảo, đích 
đáng. Đặc biột các điệp ngữ "đâu những", "còn đâu", "ta", các câu hỏi tu từ và cảm thán 
đem đến bao ám ảnh mênh mang. 

Cũng là cấu trúc tứ bình nhung bút pháp cùa Thế Lữ có nhiểu sáng tạo dổi mới. 
Đâu chỉ có tứ mùa (xuân, hạ, thu, đông), tứ hữu (trúc, mai, lan, cúc), tứ linh (long, lân, 
quy, phượng), v.v... Búc tranh tứ bình trong "Nhớ rùng" rất đa dạng, sinh động, cỏ thời 
gian nghệ thuật: đêm trăng, ngày mua, bình minh và chiều tà. Có không gian nghê thuật: 
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suối và tràng, giang san và bốn phương ngàn, cây xanh nắng gội và tiếng chim ca "ỉênl 
lánh máu", sau rừng và mảnh mặt trời gay gắt. cỏ tâm ưạng nghệ thuật, bao ưùm là nỗ 
nhớ nuối tiếc một thời oanh liệt xa xưa. Hổ lúc thì "say mồi đứng uống ánh tràng tan" bêr 
bờ suối, lúc thì trầm tư "lặng ngắm cảnh giang san" qua màn mưa rừng. Có lúc nẳm ngỉ 
trong tiếng chim ca bình minh. Lại có lúc đợi chờ mặt ười lặn "dểchiếm lấy riêng phần h 
mật" của rừng đêm. Qua đó, ta càng thấy rõ đoạn thơ với bức tranh tứ bình được thể hiệr 
bằng một bút pháp nghệ thuật điêu luyện, độc đáo. 

"Thư đích thực dể lại dấu ấn tâm hồn nghệ sĩ'. Đoạn thơ trên đây đã để lại dấu ấr 
tâm hồn Thế Lữ bảy mươi nám về trước, một hồn thơ lãng mạn tuyệt dẹp. Một niểm khac 
khát tự do cháy bỏng tâm hồn. 

BÀI SỐ 127 

Để bài: Phân tích bài thơ "Nhớnfog"của Thế Lữ 

Thế Lữ (1907-1989) là bút danh của Nguyễn Thứ Lẻ. Làm thơ, viết truyện, viế 
kịch, làm đạo diễn, Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, phương diện nào ông cũn| 
có thành tựu xuất sắc. 

Thế Lữ là thi sĩ tiên phong, được ngợi ca là "Đệ nhất thi sĩ' trong phong ưào "Tlu 
mới" (1932-1941). Tác phẩm thơ" Mấy vần thớ * thể hiên một " hổn thơ rộng mở' y với cản 
hứng lãng mạn dào dạt, nồng nàn, say đắm và thiết tha. 

Bài thơ "Nhớ rừng" dưộc Thế Lữ viết nảm 1934, in trong tập "Mấy vần tìuf xuâ 
bản năm 1935. Mượn lời con hổ bị nhốt ờ vườn Bách thú, tác giả thể hiện tâm sự u uấl 
cám hờn và niềm khao khát tự do mãnh liệt của con người bị giam cầm, nô lệ. 

1 . Gậm một khôi cám hờn trong cũi sắt 

Bị nhốt "trong cũi sắt", căm hờn uất hận đã chứa chất thành "khối", gậm" mãi mi 
chẳng tan, càng "gậm" càng cay đắng. Chỉ còn biết "nằm dài" bất lực, đau khổ. Bị "giễu" 
bị "nhục nhằn tù hãm", trở thành "thứ đồ chơĩ' cho "lữ người kia ngạo mạn, ngẩn ngờ 
Đau khổ nhất là chúa sơn lâm nay bị tầm thường hóa, vị thế bị xuống cấp: 

• • "Chịu ngang bấy cùng bọn gấu dở hơi, 

Với cặp báo chuồng bên vô tư lự'. 

Đó là một nét tâm trạng điển hình đầy bi kịch của chúa sơn lâm khi bị sa cơ, thá 
thế, bị giam cầm. Trong hoàn cảnh lịch sử đất nước ta khi bài thơ ra đời (1934) thì nỗi tủ 
nhục, căm hờn, cay đắng của con hổ cũng đồng điệu với bi kịch của nhân dân ta tron) 
xích xiềng nô lệ sống ưong tầm tối "nhơnhuốc lầm than". 

2. Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ 

"Tình thương nỗi nhớ' sống mãi, chẳng bao giờ quên. Nhớ "thuở tung hoành...' 
"nhớ cảnh sơn lâm bóng cả cây già". Nhớ khúc nhạc rùng hùng tráng dữ dội. Chữ "nhớ 
chữ "với" và cách ngắt nhịp (4-2-2, 5-5, 4-2-2...) biến hoá, cân xúng đã làm dội lên ĨÌỀ 
nhớ tiếc khôn nguôi, nhớ cồn cào, nhớ da diết. Sự phong phú về nhạc điộu đã khắc họa ỔÈ 
sống nội tâm vô cùng mạnh mẽ của một nhân vật'phi thường tùng có một quá khứ oan! 
liệt. Một tấm thân ”như sóng cuộn nhịp nhàng". Một bước chân cao sang đầy uy lục "dõtì 
dạc, dường hoàng". Một cập "mất thần" và khi "đã quắc"; "mọi vật đều im hơi". Một sú 
mạnh của uy quyển bất khả xâm phạm. 

Những vần thơ đầy nhạc điệu nói về nỗi nhớ: 
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"Nhớ cành sơn lâm bóng cá cày già 

Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi. 

Với khi thét khúc trường ca dữ dội 
Ta bước chân lẽn, dỏng dạc, đàng hoàng, 

Lượn tấm thán như sóng cuộn nhịp nhàng 
Vờn bóng âtn thâm, lá gai, cỏ sắc 
Trong hang tối , mắt thảìĩ khi đã quắc 
Là khiến cho mọi vật đểu im hơi..." 

Các động từ "gào, hét, thét" đặc tẩ khúc trường ca dữ dội của rừng núi, suối ngàn 
liêng liêng, hùng tráng. Đó là những câu thơ tuyệt bút làm sang trọng cho 1 Thơ mới" 
932-1941. 

Ti a nằm dài"... Iồi "ta sống mãi trong tình thương nỗi nhờ'. Nhớ khi "ta bước chán 

nhớ một thời vàng son ngự trị: 

'Ta biết ta chúa tể của muôn loài, 

Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi". 

Một chữ "ta" vang lên đầy kiêu hãnh tự hào. Chúa sơn lâm được miêu tả, được khắc 
oạ trong chiều sâu của tâm linh, trong chiéu cao của uy quyền được khẳng định. 

Các cáu hỏi tu từ liên tiếp xuất hiện như một nỗi niềm lay tỉnh và khêu gợi nỗi 
nhố' trào lên: "nào đâu nhũng..", "dâu những ngày...", "đáu những bình mình...", "đàu 
hững chiều...". Nhớ mãi không nguôi, nhớ đêm trăng và suối, nhớ nhũng ngày mua rừng, 
hớ bình minh, nhớ giấc ngủ, nhớ tiếng chim ca. Và nhớ "tìhững chiều lênh láng máu...". 
toan thơ tráng lệ nói về bốn nỗi nhớ của chúa sơn lâm, nhớ triền miên ngày và đêm, sớm 
à chiều, mua và nắng, thứe và ngủ, lúc say mỏi và lúc lặng ngắm, lúc đợi chờ... Một 
hông gian nghệ thuật dược tái hiện và mô tả qua bộ tứ bình của một nhà danh họa. Chúa 
Jĩì lâm có luc mơ mộng giOa cảnh suối trăng, có lúc trầm ngâm trong chiêm nghiệm, có 
íc nén xuống, kiên nhẫn đợi chờ để "tung hoành..." và "quắc mắt..."ì 

Đoạn thơ 10 câu này là đoạn thơ hay nhất trong bài "Nhớrừng": 

"Nào đâu những đêm vàtig bên bờ suôi, 

Ta say mổi dứng uống áiứi tràng tan ? 

Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn 
Ta lặng ngắm giang san ta đoi mới ? 

Đâu tdiững bình mình cây xanh nắng gội, 

Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng ? 

Đâu những chiều lêtìỊì láng máu sau rừng 
Ta dợi clìết mảnh mặt trời gay gắt 
Để ta chiếm lấy riêng phân bí mật ? 

- Tluin ôi! Thời oanh Tiệt nay còn đâu ?" 

Sau nỗi nhớ một thuở vàng son, một thời oanh liệt, bổng chúa sơn lâm chợt tỉnh 
lộng, tiở về thực tại vổi cái cũi sắt, đau đớn và cay dắng vô cùng. Như một trái núi sụp đổ 
uống, mãnh hổ cất lời than. Sự kết hợp giũa cảm thán với câu hòi tu từ làm dội lên một 
ĩri thơ, một tiếng than của "hùm thiêng sa cd\ của một kẻ phi thưcmg thất thế. Đó cũng là 
íếng thở dài cùa một lớp nguời khao khát tự do ngày ấy: 

" Than ôi! Thời oanh liệt tmy cồn dâu ?” 

3. Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu 

Lại trở về nỗi buồn đau và nỗi nhớ "cánh nước non hùng vĩ'. Chỉ còn biết nhắn gửi 
liiết tha và bồn chồn: 

"Hỡi cảnh rừng ghẽ gớm của ta ơi !". 
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"Nhớ rừng là bài thơ tuyệt bút. Nó được xếp vào loại 10 bài thơ hay nhất của "The 
mới" (1932-1941). Hình tỉẠtag tráng lệ, kì vĩ. Lối diễn tả và sử dụng ngồn ngữ biến hóa. 
Chất nhạc da thanh và phúc điệu tạo nên nhũng vần thơ du dương. Thơ nên họa nên nhạc 
như cuốn hút và làm mẽ say hồn ta. 

Hình tuợng chúa sơn lâm với nỗi nhớ rừng dược nói đến với bao "lớp lérp sóng dổi". 
Trong nồi đau sa cơ, thát thế có niềm kiêu hành tự hào. Bài thơ như một lời nhắn gửi thiết 
tha về tình yêu thương đất nước. Tư tưỞAg lớii nhất của bài thơ là nói lên cái giá tự do và 
khát vọng tự do. 

BÀI SỐ 128 

__ Để tài: Phân tích bà! thơ "ông đồ" của Vũ Đình Liên _ 

Vũ Đình Liên sinh năm 1913, là nhà thơ, nhà giáo từng giảng dạy tại trường Dại 
học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Ông tham gia phong trào ' Thơ mới" từ những ngày đầu: 
ông viểt không nhiều nhung bài thơ " Ông đồ" là một trong những bài thơ nổi tiếng củí 
"Thơ mới". Viết bài "Ông đồ ", nhà thơ đã thể hiện niềm thương cảm chân thành đối với 
một lớp người tài - tình sinh bất phùng thời đang tàn tạ, đồng thời xót thương, tiếc nhe 
những cảnh cũ người xua... Thơ mới ngũ ngôn có một số bài thơ tuyệt tác như "Chùc 
Hương" của Nguyền Nhuợc Pháp, ‘Tiếng thu" cùa Lưu Trọng Lư, "Viễn khách" cùa Xuầr 
Diêu... và "Ông đồ" của vo Đình Liên. 

Hình ảnh ông dồ già hiện lên đầu bài thơ được miêu tả bằng một sô nét rất đậm VỄ 
đẹp, càng về sau, cuối bài thơ càng mờ dần, thấp thoáng, đầy ám ảnh. Ông đổ là hình ảnh 
thân thuộc cùa xã hội Việt Nam xưa. Những nhà nho, nếu không đổ đạt cao vă đi làrr 
quan, thì thường dạy học, gọi là "Ông đồ". Ông đồ vừa dạy chữ Nho (chữ Hán) vừa truyềr 
bá đạo ‘Thánh hiền". Cũng có một số ông đồ tài hoa, viết chữ đẹp mỗi dịp Tết đến xuâr 
về lại bày giấy bút trẽn bè phố viết câu đối bày bán. Treo câu đối bằng chữ Nho viết bằnị 
mục Tầu trên nền giấy đò trong dịp đón năm mới là một biểu hiện khá đẹp của nền vâr 
hóa Viột Nam. Cuối thập kỉ 20 (1918), nhà nước bảo hộ bãi bỏ các khoa thi chữ Hán, CÁC 
nhà nho, những ông dồ ưở thành nhũng kẻ sinh không gặp thời bị gạt ra ngoài lể xã hội Ví 
dán dần vắng bống. Khi đó, ông đổ chỉ còn là "cái di tích tiều tụy dáng thương của mộ 
thời tàn" như Võ Đinh Liên đã nói. Tám lòng cùa tác giả gửi gắm qua bài thơ là một SỊ 
cảm thương, xót thtamg sâu sắc rất chân thành. 

Hai khổ thơ dầu là hình ảnh ông đồ xa xưa "vang hóng một thời“. Cùng với hoa đàc 
nở đón xuân sang, ông dồ xuất hiện, sắc đào tươi thắm rục rỡ biểu tượng cho vẻ đẹp củí 
thiên nhiên, của quê hương buổi xuân về. Ông đồ già với mục Tầu, giấy đỏ, với câu đối Té 
tượng trung cho vẻ cổ kính, một nét đẹp của nền văn hóa dân tộc. Câu thơ như một lời kể ri 
ri, thám thìa, gợi ra cảnh vật và con người để chúng ta cùng tác giả nhìn thấy, cảm thấy: 

"Mỗi năm hoa đào nở 
Lại thấy ông đồ già 
Bày mực Táu giấy đỏ 
Bén phố dông người qua." 

Các từ ngữ "mồi năm" và "‘lại thấy" vừa biểu hiện thời gian, vừa xác định sự vật, SI 
việc đã di vào tiềm thúc, đã trở tHiành một nếp sống đẹp cùa cộng đồng. Không thể thiếi 
ông đồ viết câu đối cũng như khômg thể không có câu đối Tết ưeo ưong nhà để đón mừnj 
năm mới. 

Khổ thơ thứ hai ca ngợi cái tài hoa của ông đồ: 
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"Bao /thiêu người tliuẻ viết 
Tấm tắc ngợi khen tài 
Hoa tay thảo nhữtig nét 
Như phượng múa rồng bay". 

Hạnh phúc nhất cùa ông đồ thuở ấy không chỉ ở chỗ đông khách " hao nhiêu người 
hué viết" mà còn là ở sự ngợi khen, bình phẩm: 'T ếm tắc ngợi klien tài". ' Tấm tắc" nghĩa 
à nói luôn miệng, thốt từ đáy lòng nhũng lời khâm phục, ngợi ca. Câu đói phải hay vẻ nội 
lung, về ý nghĩa, phải đẹp, sắc sảo về chữ viết mới có giá trị, mới được thiên hạ "tấm tắc 
Igợi khen tài". Ông đổ trong bài thơ được ngợi ca là người có "hoa tay", viết nên những 
:hữ đẹp "như phượng múa rồng bay". Người có hoa tay được coi là dấu hiệu của tài hoa 
ành điêu. "Thảo" là viết tháu, viết nhanh, viết phóng bút. Chữ Hán là loại vần tự tuợng 
lình, mỗi chữ thường có nhiều nét. Viết chữ Hán có viết được nét chữ sắc, hình vuòng vắn 
hì mới đẹp. Ỏng đồ là một nhà nho có hoa tay, rất điêp luyện nên mới "thảo nhữtig nét - 
ihưphượ/ig múa rồng bay". Ca ngợi vần hay, chữ đẹp, nhân dân ta có hai thành ngữ: " Văn 
ihà ngọc phun cháu ", "chữ như rồng bay phưựìig múa". Ong đổ viết câu dối rất dẹp, nét 
hữ sắc sảo, mềm mại, dòng chữ vuông vúc, tung hoành nên mới được nhiều người ca 
Igợi như thế. Vũ Đình Liên đã nói lên tình ủảm trân trọng và khâm phục đốì với những 
tag đồ ngày xưa, kín đáo thể hiện niềm tự hào đối với một hình thúc viết chữ, chơi chữ, 
reo câu đối tết của nhân dân ta. Một dát nước có nền vặn hiến lâu đời mới có phong cách 
lống tốt đẹp như vậy. 

Thời gian trôi qua, những mùa xuân cũng nối tiếp trôi qua. Xã hội đã có nhiêu dổi 
hay. Có cảnh có người bị hiện thục phũ phàng định giá lại. Ông đồ dần dà bị rơi vào quên 
ãng. Hai khổ thơ 3,4 đầy ám ảnh. Nhạc diệu ngũ ngôn buồn như mua dầm rả rích canh 
(huya. Nghệ thuật dụng cảnh dối lập, song hành đã gợi lên bao xót thương thám thìa, bao 
(óc động đối với ông đồ già. Xua kia "hoa tay thảo những nét - Như phượng múa rồng 
[ )ay" thì nay "Giấy đỏ buồn không thắm - Mực đọng trong nghiên sầu". Xua kia mỗi độ 
tuân về "hoa đào tìở\ ồng đồ "Bày tnực Tẩu, giấy đỏ - Bên phố đông người qua" thì nay 
'Ông đồ vấn ngồi đấy" cô dộc giũa một đát trời tàn tạ, buồn thương "Lá vàng rơi trên giấy 
Ngoài trời mưa bụi bay". Tứ thơ sâụ sắc, hàm súc: dặt cái sinh sôi (hoa đào nở) bên cái 
ụi tàn (ông đổ già) đặt cái hoa tay, tài năng thư pháp "phượng múa rồng bay" bên cái bất 
lạnh "người thuê viết tìay đâu?". Và dể cái cô độc "ông đồ vần ngồi đấy" giữa cái táp nập 
lủng dưng của nhân quần "qua đường không ai hay ", nhà thơ đã gửi gắm bao bùi ngùi 
hương cảm. 

Hai câu 11,12 đối nhau, giấy và nghiên mục được nhân hóa, nỗi buồn của một lớp 
Igười không gặp thời, bị gạt ra ngoài xã hội được đặc tả, dược nhân lên nhiéu lán, nỗi 
3Uồn đang biến thành nỗi dau tê tái: 

- "Giấy đó buồn không thắm; 

Mực đọng trong nghiên sầu ." 

Một cuộc đời bị hắt hủi. Sắc màu nhạt nhòa, tàn phai "buồn không thắm ", sinh khí, 
:hất đời, men đời khô dần, cặn lại "đọng trong nghiên sầu". Lấy giấy, mục dể nói lên thân 
phận ông đồ; các từ ngữ: "buồn", "không thắm", "đọng", "sáu" với hai hình ảnh "giấy 
buồn","nghiên sầu" đã cho thấy một ngòi bút già dặn trong nghệ thuật dùng từ, xây dụng 
tiình ảnh và biểu cảm. 

Hai câu cuôì trong khổ 4 cũng là hai câu thơ tuyệt cú. Cái hay của câu thơ là dã nói 
lên sự xót thương đốỉ với một kiếp nguời tàn tạ, mãn chiểu xế bóng. Nhà thơ mượn cảnh 
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để nói người, lấy ' ắ lá vàng rơi" và "mưa bụi bay" để nói lên số phận buồn thương của mc 
lớp người bị gạt ra ngoài lề xã hội và dần dần vắng bóng: 

"Lú vàng rơi trên giấy; 

Ngoài giời mưa bụi bay 

"Lá vàng rơi" và "mưa bụi bay" trắng trời, ngập đầy trên giấy gợi tả: cảnh buồn, đc 
buồn, một khổng gian đất ười buồn mênh mông. Phải chảng hai câu thơ này còn man 
hàm nghĩa: xót thương đời sống cộng dồng Việt một thời vong quốc nỏ "buồn khôn 
thắm" giữa một "trời mưa bụi bay" như có nhà nghiên cứu văn học đã nói ? 

Khổ thơ cuối là cả một nỗi buồn thương thấm sâu vào câu, chữ. Cảnh đấy mà ngưc 
đâu: "Năm nay đào lại nở - Không thấy ông đồ xưa". Các từ ngữ: "không thắm", "không c 
hay ", và "không thấy" như đưa dần người đọc vào cõi hư vô, bùi ngùi thương xót! Câu th 
cảm thán xoáy vào lòng người một tình thương vô hạn: 

"Những nguời muôn năm cũ 

Hồn ở đâu bây giờ ? $ ' 

Thơ hay là lời hết mà tình còn. Vần thơ đã khơi gợi trong tâm hồn chúng ta nhiều trắ 
ẩn xót thương về hình bóng ông đồ già đáng thuơng khuất nẻo duơng gian, xót thương m< 
nén vãn hóa lụi tàn. Người đã khuất bóng nhưng hồn thì bơ vơ! Hai câu kết như mở rộn 
cánh cửa hư vô đưa độc giả tiếp tục dõi tìm bóng dáng nhũng nguời xưa "muôn năm cữ". 

Bài thơ "Ông đồ" ỉằ một bài thơ tuyệt bút. Ông đồ đã khuất nẻo dương gian, nhun 
Vũ Đình Liên thì bất tử với "Ông đổ". Nhà thơ đã xây dựng và phát triển tứ thơ theo mạc 
thời gian. Hình tượng thơ được đặt trong thế song hành tương phản. Tấm lòng của tác gi 
đối vói cảnh cũ người xưa rất chân thành, cảm động. Cái đã mất đi để lại cho nhà thơ v 
chúng ta nhiều trân trọng và xót thương. Bài thơ "Ong đổ" thấm đẫm một tinh thần nhâ 
bản đáng quý. 


_ BẢI SỐ 129 _ 

_ Để bài: Cảm nhận vé bài thơ "óng dó" của Vũ Đình Liên _ 

Vũ Đình Liên (1913-19%) là nhà giáo từng viết vàn và làm thơ. Ông nổi tiến 
trong phong trào ,r Thơ mới" với bài "Ông đổ" viết theo thể ngũ ngôn trường thiên gồm c 
20 câu thơ. Nó thuộc loại thi phẩm "từ cợn" mà "tứ sâu" biểu lộ một hồn thơ nhân hậi 
giàu tình thương người và mang niềm hoài cổ bâng khuâng. 

Ông đồ là nhũng nhắ nho, không đỗ dạt cao dể đi làm quan, mà chỉ ngồi dạy họ 
"chữ nghĩa Thánh hiền". Ông đồ được nhà thơ nói đến là nhà nho tài hoa. Ông xuất hiệ 
vào độ "hoa đào tu?'... "bên phố đông người qua". Ông đã có những tháng ngày đẹ] 
những kỉ niêm đẹp: 

"Hoa tay tlìảo nhữtig ììét 
Như phượng múa rồng bay" 

Hoa đào nỏ tươi đẹp. Giấy đỏ đẹp, mục Tằu dten nhánh. Nét chữ bay lượn tài ho 
Còn gì vui sướng hơn: 

"Bên phố đông người qua 
Bao nhiêu người thuê viết 
Tấm tắc ngợi khen tài". 

Thời thế đã đổi thay. Hán học lụi tàn trong xã hội thực dân nửa phong kiến: 'Thế 
có ra gì cái chữ Nho - Ong Nghè , ông cống cũng nằm co..." (Tú Xương). Ong đổ già 1 
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tỏi cất lên nhiéu ngơ ngác, cảm thuong. Nỗi sầu, nỗi tủi từ lòng ỏng đổ như làm cho mực 
hô và đọng lại trong "nghiên sậu", như làm chạ giấy đỏ nhạt nhòa "buồn không thắm". 
ìiấy dỏ., nghiên mục dược nhân hóa, thăm bao nỗi buồn tẽ tái cùa nhân tình thế sự: 

:tUii ;]>■', )>.’■, ị "Giẩydỏbuồn không thắn ;-;íid 1 v,:ior: ■■ :t roư-i 

■\í Mực dọng trong nghiên sầu..." n riu.i 

Cảnh vật boổh. Ixmg người buổn. Vũ Đình Liên đã xừất thẩn viết nên hai câu thơ 

uyỊt Mị bội dộng ỉ^flM«Mg ; dbỊi ! tíóiỊg r lỉỂgnguờỉ.'; i(í ‘ ôíỉ !ÒÍĨ1 L ■ "1 !0, '- ,rJíií úi ^, 

1 ' 'itỆặiị buổh t& iỉồi|g nguời íhầtì sâU, tóâ 1 rộng vặb l&ộrig gian cành vặt Dưpí trệri muạ 
tụi "ỏng đó Vahh0ìầỂry* nhứ bầtdộng:,’tê ỉọì va qồđơh: "Qưa đường không ai hay". Cáĩ 
àng của lá, cái nhạt nhòa của giấy, của mua bụi dẩy trời và cơn mưa trong lòng nguỡi. 
dột nỗi buồn lê thê: 5 ' ' • ■ 

\,\A 

"Lá vàng rơi trên giấy 


kữ uấừiít •> Ịịíihíb oM *w» wr *« J 

7n :ýnbii Ịo/ ■ . , , ìM iầ 

r Thợtạ ú. ựià gợị nhiều. Cảnh vật tàn tạanênh rmng. Lòng ngưìá buồn thtcug thẵmttìúa 

Khép lại bài thơ là một câu hởi diễn tả một nỗi buồn trống vắhg, thương tiếc, xót 
a. Hoa dào lai nở. Ồng dốgià đi dãu về đâu... )í :; 1 

vự' l ' i ' r ‘ í ứ '^Mnuỷlđàơiạỉilở ' ’ ' ■ ; ơ ;■ ' ; ,w rfl í(iị 7 

m ' i! ■ "*7 'ý ịk WÊÊ^ỊÌiẩỷmị^ếxuạ n /';; -1"^’ 

7 t>dỉ Ịẻrin orl ') iỹl ih ib fí^ệ^Ầ^;ỉhựởịinMấ f ih : f?J/ ‘^ fi 5 \S''. : ; ỦV .. , Í 
/.rin í!Ỉ:fii í im ì lội í! ỉiììéb ' J ^ẳnởđấừbảỳ^ờ*^ •S nr/ijf = i ĩ0/ l>,; r : fK ' n n '" n ’ t: -> íníẵ >- i: lụvỉĩh 

Thương ông dổ cũng là thuơng một lớp người dã vinh viển lùi vào quá khứ. Thương 
mg đồ cũng là xót thương một nển văn hóa lụi tàn dưới ách thống trị của ngoại bang. Sự 

lòntĩ ràm YÁt thitrtno rita Vĩl Dinh ĩ I^n rtỉSi \í/u Aíìn rtn rtã ĩr-ino trài và thâm «ăn vàn tìVno 


lổng cảm xót thương của Vũ Đình LíệtyđtSvéà ông đồ đã trang trài và thẩm sâu vào từng 
âu thơ, vần thơ TTịủ tương pbàn, kếthơp V^ nhân hóa âa dy, ịđãtạo nên nhiều hình 
nh gợi cảm, thể i^MŨpi^làpmírậm đà. : 

!IVÌJ Bài thơ "Ồng dồ" chứa chan tirih thần nháh đạổ. "Thèo (hưu Iighế vắh mà làm dược 


nột bm thừ ỉìhứ iliếcũng đề: t4^iícf ìà ếủ lịỉồ ằấụìị vầ mười đầ h '(Hpằĩ; t' Đo' íâ 

ihahg tóí tốt đệplte, trândỉrọng nhát mà tác giả yhi nhanViệt v«/«'' đã dành cho Yũ 
yinh Úên va bai thơkỉạtíc”^|w, -”■ ■' 1 ' í! ? ÍP “ JÍ “ '*'• 

Oíi Vậb ỉốỵtí Jfi> Ị/ĨI' r ui.viip itĩil ih ếb 0 Bỹ ìụb ỗb gtoòứd />(ỉũ feỊỊn r -niíiri ốỉ ốí) gnơ 

[6id ừmy. gííO t;orỉ iối Oíiu ílrìn uì nồbBAI'SO^ỉ) ốf> gnO 'ViU^ \\wm\ \ \~v\yi\\ Ỷú \>' 
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V. 
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iết về đúa con tinh thần của mình ràng: "Õng đồ chính là cái di í ích ìieuĩụỵ dáng Ìlìứờiig 
'ủa một thời tàn". Và tác giả "Tlii nỊĩâtíViệÌ Nứi^'^ xếp bà&hơ ấy vào hàng "kiệt tác ẻ \ 

Thi phẩm có năm khổ thơ mỗí rriối cẩu năm chữ thật xinh xắn. Hai 

:hổ đầu miêu tả Lại khung cảnh mùa xuâh tniới: 1 ảẳỳ, khì đồ còn được tôn vinh: "Mồi 
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chỉ lượng không xác định "bao nhiêu " và từláy H tam tắc" vừa thể hiện sự tôn kính, trọng 
vọng ỏng dồ, vừa nói lên sự quan tâm ưu ậi chữ Nho của cộng dộng người Việt ngày xưa. 

Tuy nhiên, ở khổ ba bát đầu có sự biến đổi. Ồng đổ dần bị xa lánh. Từ "mỗi" điểm 
nhịp cho bước tiến thời gian - bước suy thoái của Nho đạp. Việc thư pháp bị thờ ơ là biểu 
hiện rõ ràng cho điều này. Đạo Khổng dã đến hồi mạt vận, từ bò quyên ngự trị trong nền 
văn hóa mới: Tây phương. Trước tình cảnh không thể cứu vãn nối ấy, Vũ Đình Liên chỉ 
còn có thể xót thương cho số phận ông đồ. Nếu thay chữ "rồi" hoặc "sau" thì giọng thơ sẽ 
chi đơn thuần là lời tự sự. Chữ "nhưng" cùng với câu hội tu từ đã tạo nên sắc thái biểu cảm 
buồn đau sâu sắc, mênh mang. Và đặc biệt là hai câu tuyệt bút: " Giấy dỏ buồn không 
thắm - Mực dộng trong nghiên sầu ỉẳ .- So với hình ảnh "mực tàu giấy đỏ" được phồ bày ở 
khổ một, quả thật nét tương phản đã khắc hoạ sâu đậm và chân thực hơn rất nhiêu nổi sầu 
tủií Thông qua giấy - mục - nghiên - những vật hết súc gắn bó với các nhà nho, tác giả đã 
vận dụng tài tình nghẹ thuật nhân hóa dể đạc tả cảm xức ấy cùa thầy đồ già. 


Từ chồ "vắng người thuê viết " sang khổ bốn, tình cảnh của ồng đồ dã trở thành 
"không còn ai biết đến". Ông vẫn ngồi đó, già nua và xuá cũ. Nhưng trong tâm trí mọi 



muôn năm cũ - Hồn ở đâu bây giờ". Khổ cố thể lí giải ộtì vẹn những ngôn từ đa thanh đa 
nghĩa ấy. Ta chỉ cảm nhận được chiều sâu âni htóng câu thơ cứ vang vọng mãi ưong lòng 
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lẽn vể một thời đại vãn hóa cùng những trìếtlínhâh sinh, thế sứ với tầín lòng chân thật, 

ửi&ĩvểm chấtnhL văn^niềínVoàM~ 1 : 

VỊ Đường tó.ýĩỉá mang 


. Iỉài thơ vữa có phọpg 
tài, các hiôtíplầ vàng^rơí, h 
Hiện đại trong cách dĩễn đạt 



đờ" sề bất tư trong nển thi ca dân tộc; và hình ảnh ông đồ đã làm xao xuyẽh trong trối tim 
■: »■■*> T^ítóSễlÌBàNgọc-Hẵìmiíng 
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BÀI SỐ 131 

Để bài: Phản tích đoạn thơ sau: "Năm nay đào tại nở... Hồn ở đâu bây giờ ?" 


Vũ Đình Liên bước vào 'Thơ mới" với tấm lòng cảm thương chân thành mang nặng 
niềm hoài cổ. "Ông đỏ" là một kiệt tác cùa nhà thơ. Bài thơ khép lại với hình ảnh: 

"Năm nay đào lại IÌỞ 
Không thấy ông đồ xưa 
Những người muôn năm cũ 
Hồn ở đâu bây giờ ?" 

Bài thơ được mở ra bằng hình ảnh rất nhẹ và khép lại cũng rất khẽ khàng. Năm xưa, 
khi hoa đào nở, ta thấy hình ảnh ông đồ hiện lên đẹp và rực rỡ làm sao: tay viết câu dối đỏ. 
Nhung nay, cùng thời điểm khi đào nở ông đồ đã không còn nữa. Hình ảnh cũng đã nhạt 
dần và biến mất vào thời gian. Câu hỏi đặt ra như xoáy sãu vào lòng nguừi đọc: 

"Năm nay đào lại nở 
Không thấy ông đồ xưa". 

Tại sao thi sĩ không nói là hoa đào nở mà lại cảm nhận bằng cảm giác "đào lại nở'. 
Chính hình ảnh này cũng đã gợi lên trong ta những đổi thay mới. Tết đến, xuân vể, hoa 
đào lại đến kì nở rộ, nguời nguừi háo húc đi chợ sắm Tết, đón chào năm mới đầy hi vọng 
và niềm tin. Tất cả đểu rộn ràng, háo hức. Cảnh thì còn đó nhưng người thì đâu rồi ? Hình 
ảnh ông đổ giờ đây chỉ còn là "cái di tích tiều tụy đáng thương cùa một thời tàn" (VQ Đình 
Liên). Ồng đổ đã không còn nũa, trong mỗi dịp Tết đến xuân về, để góp vui cho mọi nhà. 
Hình ảnh ông đã đi vào dĩ văng. Và có lẽ không ai còn mảy may nghĩ về ông, ngoài một 
thi sĩ Vũ Đình Liên. Dòng đời dã cuốn di cuộc sống thanh bình đẹp đẽ. Giờ chỉ là sự ưống 
trải, bâng khuâng. Thi sĩ Vũ Đình Liên xót xa về một thời đại, về cái "di tích tiều tụy đáng 
thương của một thời tàn". Thời gian đã nhấn chìm cuộc sống của các ông đổ. Vũ Đình 
Liên xót xa: 

"Những người muôn năm cũ 
Hồn ớ đâu bây giờ ?" 

Hai câu cuối là sự chốt lại rất mạnh mẽ mà rất khẽ khàng. Lời thơ đã trục tiếp diễn 
tả nhũng xúc cảm dâng trào, kết đọng và mang chiều sâu khái quát. Từ hình ảnh ông đổ, 
thi sĩ đã liên tưởng tới hình ảnh "Những người muôn năm cu' và thi sĩ hỏi, hỏi một cách 
xót xa: hỏi trời, hỏi mây, hỏi cuộc sống, hòi cả một thời đại và hỏi chính cuộc sống đó, hỏi 
để mà cảm thông cho thân phận cùa ông dồ. Cầu hỏi tu từ đặt ra là một lời tự vấn, như 
tiếng gọi hồn. "Những người muôn năm cữ' khống còn nũa. Ôi, nhũng giá trị tinh thần, 
những linh hồn đã làm phong phú cuộc sống đít nuớc thì bây giờ ở dâu ? Câu hỏi tiềm ẩn 
sự ngậm ngùi day dứt. Đó là nỗi niềm trắc ẩn, xót thương cho nhũng người nhu ông đổ dã 
bị thời thế khuớc từ. Tất cả những gì của một thời hoàng kim giờ chỉ còn là một săc màu 
nhạt phai, ngập ngùng, quẩn quanh, đầy tê tái. Bài thơ đã gợi ìên "mối sầu vạn kỉ", cái ra 
đi cùa ngày hổm qua khiến hôm nay chúng ta phải nao lòng. Ông đồ đã phai nhạt và biến 
mất cũng bởi thời thế đổi thay. Chữ quốc ngữ xuất hiện và nguời ta không còn để ý đến 
chữ Nho nữa. Chữ Nho dần dần như một thứ cũ kĩ bị thải đi. Đó là sự sụp đổ, ra đi cùa cả 
một thời đại, là tấn bi kịch, là nỗi buồn rơi rụng tàn phai. Ông đồ không còn cũng như xã 
hội dương thời không quan tâm thâm chí đã vứt bỏ đi vẻ đẹp cuộc sống tinh thần. Mất 
nước là mất tất cả. 

Với cách sử dụng thành công các biện pháp tu từ, Vũ Đình Liên đã tái hiện lên hình 
ảnh ông đổ, trong chúng ta, với cái "di tích tiều tụy dáng thương của một thời tàn". Chúng 
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ta cảm thương cho số phận của ỏng đồ. Ồng đã không còn trong mùa hoa đào nám ấy và 
những giá trị tinh thần của một thời đại cũng biến theo. Lời thơ khép lại với cuộclỉời đầy 
bất hạnh của ông đồ nhưng lại làm sáng lên một tấm lòng - tấm lòng thi sĩ Vũ Đình Liên. 

Ngỏ Thị Phương Anh 
Trường THCS chuyên Ý Yên 


BAI SO 132 

Để bài: Bình giảng hai khổ thơ sau: 

"Nhưng mối năm mồi vắng 
Người thuê viết nay đâu ? 

Giấy dỏ buồn không thắm ; 

Mực dọng trong nghiên sầu... 

Ông đổ vần ngồi dấy 
Qua đường không ai hay , 

Lá vàng rơi trên giấy ỉ 
Ngoài giời mưa bụi bay"... 

Đây là phần thứ hai bài thơ "Ông đồ" cùa Vũ Đình Liên, một bài thơ ngũ ngôn kiệt 
tác trong nền 'Thơ mới " trước năm 1945. Hình tượng thơ, giọng thơ buồn tê tái, cứ thấm 
vào hồn người. , 

Nhiều năm tháng đã trôi qua. Đâu còn những mùa xuân rực rờ nữa ? Đâu còn cảnh 
những ngày tưng bừng, rộn ràng bẽn đường phố, khi ông đồ " Hoa tay tháo những nét - 
Như phượng múa rồng bay”l Đâu còn nữa một thời vang bóng: "Bao nlìiều người thuê 
viết - Tấm tắc ngợi khen tàn Tương phản với quá khứ huy hoàng là hiện tại cồ đơn, trơ 
trọi. Câu hòi tu từ cất lên như một tiếng thở dài ngao ngán. Chua xót vì sự đổi thay của thế 
sự, vì sự lạnh nhạt của người đời. Dòng chảy thời gian trôi buồn dài lê thê, càng trờ nên 
trống vắng: 

"Nhưtig mổi năm mỗi vắng 

Người thuê viết nay đâu ?" 

Vũ Đinh Liên đã lấy sự vật để đặc tả hôn người, tình người tê tái: 

"Giấy đỏ buồn không thắm; 

Mực đọng trong nghiên sầu"... 

"Giấy đỏ" vì nỏi đau của người mà đã nhạt phai, nhạt nhòa "buồn không thắm" nữa. 
Nghiên mục xưa ngát thơm mực Tầu đen nhánh nay trở thành "nghiên sầu" đáng thuơng; 
mực đã bị khô, bị chết, bị đọng lại một cách buồn đau. Giấy đỏ, nghiên mực... được nhân 
hóa để cực tả nổi buổn cô đơn của một lớp nguời tài tình sinh bất phùng thời trong cỡi bể 
dâu.' Thôi có ra gì cái chữ Nho" khi Hán tự đã mạt vận! 

Những mùa hoa đào nối tiếp đi qua... Giữa một không gian rét mướt, chỉ còn thấy 
hình bóng một ồng đồ già trơ trọi đáng thương: 

"Ông đồ vẩn ngồi dấy 

Qua đườtig không ai hay". 

Ba chữ "vẫn ngồi đấy" gợi tả một hình nhân bất động, vô cảm và vồ hồn. Bị lãng 
quên trong lòng ngưòi và trong dòng đời, còn ai đoái hoài ông đồ nữa: "Qua dường không 
ai hay 7 Dư vị của vần thơ là cả một nỏi buồn cay đắng, chua xót! 
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ui ? tấm tạ ụpiỊậ một;không g|an "Ịữ^trộimưạ bụi cw hợirét%^ nghe một pỗi buồn ẹơ 
:ực "xáo xác" mà thôi: - Jd ' 4 íị ooH 

■ 'Hàng quán người về nghe xáo xác, 

Nợ nần nàm hết hỏi lung tung ". 

Ta lại bắt gặp làn mưa bụi trong bài ÚIƠ "ỊQỀỉg đồ". Một thân phận hiện hữu đáng 
mồn và đáng thương, xót xa và sầu tủi: 

Ngoài giời mưa bụi bay* ./ 

Giấy đỏ bị phù đầy lá vàng sao mà chẳng "buồn không thắm"? Màu vàng tàn tạ của 
á rụng, làn mưa bụi tiết đại hàn cuối đống, như phủ mờ đất ười, làm xót xa, tê tái lòng 
Ìgười. "Lá vàng", "mưa hụi baỵ" lầ hai hình ảnh tượng trưng cho một sự lụi tàn để lại 
thiều thương cảm. Hình bóng ông đồ già bất động như một pho tượng cổ cứ mờ dần, nhạt 
ứiòa dần ưên nến "vàng" của lá rụng, trong màu trắng đục, ưắng mờ của làn "mưa bụi 
7aỵ" buổi đông tàn. V ' - V 1 

Thơ hay bao giờ cũng để lại, động lại một cái gì đó trong lòng người. Nỗi cảm 
hương xót xa là cái tình, là chất nhân vãn của đoạn thơ này đã đọng lại ưong hồn ta. Hình 


;ủa ông đồ già cứ ám ảnh hoài, ám ảnh mãi. 

Ông đồ già "Những người mụồntìặmcũ - Hồn ợđâubây giờ?".. v Vt ...\y 


Đề bài: Bàn về nhà thơ Vũ Đình Liên và bài thơ "ông dồ” tmngcuốn "ThlnhânViệt 
Nam ”, Hoài Thanh có viết: "Hai nguồn thi ậm lớn nhaicủa người tà lòng thụong người 
và tình hoài cẩ Có một lạn hai nguổn cảm hửng ấy đã gặp nhau và dể Ịú cho chung ta 


1; ỉ * r / 


Có những người cả sự nghiệp cầm bút chỉ thục sự sáng tác và lưu danh với một tác 
nhấm nhung đó là sự kết tinh dẹp đẽ nhất mà họ có dược. Vữ Đình Liên và bài thơ "Ông 
iồ" là một trường hợp như th ệ: "Hạị ẹgụợn tìii cqtn lậụ^iỊtất của người là tòng thương 
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Việt Nam". 

Nói như vậy nghĩa là VQ Đình Liên cũng viết về nhông đề tài quen thuộc cùng 
•thiều thi sĩ Thơ mối khác như thiên nhiền, tình yêu... Nhung thơ ồng chủ yếu bẵt nguồn từ 
An lòng nhân ái ỹêu thuơng những bon người khốn khổ bên cạnh mình, bắt nguổn từ nỗi 
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tiềm hoằi cổ thâỉh trầm, u tịch, ông đã viết nên kiệt tác "ỠỊtgđồ” từ cả'hai ngưỏn thị cảm 
vốn riêng biệt ấy. ■ ■ TnẾ; ^R hbmtto IrM 

Nhận dịnh trên hoàn toàn xác đáng. i : J.!n l > 

Trước hết, "Ông đồ" là bài thơ dạt dào tình; thương. Hai tâtổ thơ đầu tà ÌẠ khung 
;ảnh xưa, thời chữ Nho còn dược trọng vọng với "baạ nhiêu người thuê viết, tấm tắc ngợi 
khen tài". Góc phố ông ngồi thật đông vui nhộn nhịp, tràn ngập không khí hàn hoan khi 


moi hầm mỗi vãng... . Hình ảnh tươi vui ngườLngười dcn mua chữ dan dấn phai 
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lạt Quanh ồng đồ giờ dâu phải là sự mến mộ và quý trọng mà chi-còn ĩìỗi xa váng mênh 
mông. Một câu hỏi tu từ buồn bã cất lên trong lòng tác giả: "Người thuê viết nay đâu 
Sao mà ngẩn ngơ, mà ngậm ngùi thương cảm đến vậy. Nỗi niềm ấy truyền sang cả những 
vật vô tri vô giác: "Giấy đỏ buồn không thắm - Mực đọng trong nghiên sấu". Các đông tù 
"đọng" và "không thắm" mang lại một âm sắc sầu não, chán chticmg. Nghệ thuật nhân hóa 
càng gợi lên sự cô đơn hiu hắt của ông đồ. Giấy hổng điều, mục Tàu là nhũng thứ hết súc 
thân quen và gắn bó với các nhà Nho, nay chịu chung cảnh bơ vơ khi dạó Khổng tàn lụi. 
Những tình cảm trong câu thơ thật chân thành và sâu sắc. Võ Đình Liên chỉ cảm nhận nỗi 
buồn thương não nề ấy hay phải chăng ông đã nhờ giấy mục nói hộ cho lòng mình ? Lời 
thơ tuởng chí là một câu chuyện kể trầm lắng nhung nén (tong một tiếng thở dài đến nãc 
lòng. Tuy nhiên, đến khổ thợ thứ tư thì nhà thơ đã phải chua xót thùa nhận: "Ông đỡ vầiì 
ngồi dó, qua đường không ai hay...". Ong chi còn là cái bóng âm thầm lặng lẽ trên hè phc 
trong sự thờ ơ của người đời. Ông dã biến mất, đã không còn tồn tại dưới con mắt nhấr 
gian. Họa chầng nỏi đau của ông tỏa được đến khống gian xung quanh: "Lá vàng rợi trét 
giấy, ngoài trời mưa bụi bay". Những tờ giấy ngày nào in nét chữ "NhưphựỢììg tnúa rồtìị 
bay" giờ chí còn lá rụng. Chiếc lá vàng sao buồn thế ! Hình ảnh của nó trong mùa xuảr 
của 1<C non chồi biếc cũng lạc lõng như bản thân ông đồ vậy. Thiên nhiên, thời gian, COE 
người đều trong trạng thái "động". Riêng mọi thứ về ông đều gắn với "ngưtig dọng" VỀ 
nhòa dần đi trong làn mưa bụi lạnh lẽo thê lương. Khổ thứ tư được tác giả phối hợp các 
dòng thơ có nhiều thanh bằng và cách hiệp vần rất chỉnh của thể thơ ngũ ngôn nên đã diễr 
tả đưưe nhạc điệu buồn thương ngân vang dàn trải. Hẳn Vũ Đình Liên phải có một târr 
hồn đầy chia sẻ và cảm thông, thậm chí là đồng điệu với nhân vật trữ tình của tác phẩn: 
mới có thể viết nên nhũng câu thơcó hồn như vậy. Vòng tuần hoàn Vinh cửu cùa thời giar 
cứ lạnh lùng lặp lại song đời nguừi thì hữu hạn. "Năm nay đào lại nở, không tỉìấy ông đi 
X0L Ông đẵ vinh viễn biến mát. Chỉ còn nhà thợ với nỗi thảng thốt và khắc khoải ngân 
ngùi Vữ Đình liên không còn nén nổi iụíốc mắt dưới lời thơ tự sựnữámà nỗi đau đã tràr 
lêti cài ẹhữ: "NÍiữig người muổn nâm cũ, hồn ở dảu bảy giờ Nhà thơ tự hỏi chính mìn! 
trbn^ dỗi xót xa âm thầm. Ẳm htíộrig ờua lcổ thơ không chiró xót thương một s ố phận cor 
người mà rủng hơn, là thiiớng chó cầ một Ịớp iigưcn: các rifeà nho danh giá xưa kia, nay b 
lãng qưèn trong đòng chảy cuộc dời Dọc ríhững vẳn thd như vậy nên chung ta sao có thc 
dửng dùng không chút rung dộng ? Một thi phẩm binh dị mà cảm động biết bao ! 

Từ hơn hai nghìn năm nay, đạo Nho đã thục sự thành một phần quan trọng khônị 
thể phủ nhận trong vần hóa, xã hội và nhất tà nền thi ca trung dại nước Việt ta. Nó đi 
đổng hành với dân tộc ta qua bao thăng trầm của lịch sử. Chữ Nho và đạo Nho đụợc thíE 
nhậnià văn tự, là đạo học chính thúc trong thi cử, trong tất cằ vẩn bản quan trọng của triềi 
đìĩđh Gơ sở xã hội và thể chế nhà nước, thậm đu cả nhưng chuẩn mục đạo đức con nguờ 
cũng được xây đụng từ nẻn tảng Khổng giảo. Những tưởng chủng ta sẽ khổng thể từ bi 
những gì đã ăn sâu bén rễ trong tâm thúc bao thế hệ dân tộc. Nhưng dầu thế kỉ XX, làn gic 
'Vã/ỉ minh Au hóa" ổ ạt thổi tới từ nước Pháp xa xôi đã thay dồi cả những giá trị cơ bải 
nhất của đời sống xã hội Việt Nam. Đồng thời chung ta có chữ quốc ngữ, một thứ chữ củí 
riêng chúng ta, ghi chính xác âm tiết tiếng Việt, dẻ học, dẻ sử dụng. Tất cả những điều ấ} 
tàn pká thành trì Nho học kiên cố vững vàng cả nghìn năm. Vũ Đình Liên viết tác phán 
"Ôtĩg đồ" trong hoàn cảnh ấy, hẳn còn dể thể hiện nỗi nhớ tiéc một nền văn hóa xưa 
ChM nhà thơ cũng đã cho rằng "Ông đổ chính là cái di tícti đáng thương của một thò 
tân r . Đọc lại toàn bài thứ, ta sẽ thấy điểm nhìn của tác giả von ờ hiện tại: "Năm nay ". Tỉ 
hiộtì toực không còn hình ảnh ông đồ trong ngày Tết, nhà thơ ngược dòng hoài niệm v< 
quá khứ vàng son trước đây, khi ồng đồ còn được nguỡng mộ và kính ưọng rồi xuôi the< 



ắng năm, mọi người dần thờ ơ và quên lăng ông. Hai câu thơ cuối cùng thể hiện rõ nhất 
n sự hoài cổ ấy: "Những người muôn năm cũ" là ai ? Đó là thế hệ những nhà nho - biểu 
3ng của nền Nho học vang bóng một thời nay đã trở thành quá khứ xa cũ. "Hồn" là tâm 
tyết, tài hoa, là tinh thần của họ giờ sốt lại nơi đâu ? Nhớ tiếc cả một lớp người, một 
lyền thống dân tộc, một nền vàn hóa. Lòng thương người là nguồn cảm hứng nằm ờ bề 
>i của bài thơ, hằm ở bể sâu chính là niềm hoài cổ. 

Nguyên Nhược Pháp cảm nhận "Ngày xưa" đầy chất thơ duyên dáng hóm hỉnh. 
>n hổ của Thế Lữ thì chán ghét, căm thù thục tại, nhớ mong một quá khứ oai hùng đầy 
lyền uy. Chế Lan Viên dựng nên một thế giới Chàm cổ xa hoang tàn, kinh dị và ghê rợn 
ỉiém hoài cổ của Vã Đình Liên là tiỗi nhớ tiếc nhũng truyền thống văn hỏa đang phai 
ỳ, là những bỉ kịch nhẹ nhàng mà sâu sắc" (GS. Đổ Đúc Hiểu). Kết tinh của hai nguồn 
i hứng tuyệt vời như thế, "Ông đồ" xứng đáng một kiệt tác ! 

Hoài Thanh quả đã không hề sai khi nói về VQ Đình Liên và "Ông đố" trong 'Thi 
lân Việt Nam " như vậy... Bài thơ khiến bao bạn đọc phải rơi nước mắt cho một số phận, 
ột dấu tích văn hóa lụi tàn, nhưng đồng thời lại thấy chút xót xa ân hận vì chính mình dã 
ng hắt hủi đạo Nho. May thay, thư pháp Hán tự đang được khồi phục lại nhờ những con 
'Ười đầy nhiệt huyết. Trong đó, hẳn có không ít người từng là độc giả của "Ong đồ". Tác 

tẩm ấy chắc chắn sẽ làm xao xuyến tiái tim nhiều thế hệ người Việt Nam. 

Phạm Thị Thu Thủy - Lớp 8A 
Trường THCS Quang Trung - Hải Phòng 


__ BẢI SỐ 134 _ 

_ Đề bài: Phân tích bài thơ "Quẻ hương" của Tế Hanh _ 

Thi sĩ Tế Hanh sinh năm 1921, ở Quảng Ngãi, miền Trung. Năm 18 tuổi đang học 
ung học tại Huế, ông viết bài thơ "Quẽ hương". Bài thơ có 20 câu, mỗi câu có 8 chữ. LỜI 
lơ trong sang, hình anh sáng tạo, cảm xúc nồng hậu thiết tha. Tinh yêu quê hương, lòng 
lương nhớ quê hương của đứa con xa quê dtiạc trang trải qua những vần thơ đậm dà, ý vị. 

1. Hai câu thơ đầu, với hai chữ "làng tôi' cất lên đầy thương nhớ tự hào. Đó là một 
mg chài ven biển miền Trung. Sông nuớc bao la "bao vây". Làng cách xa biển "nửa ngày 
vig", một cách tính độ dài dân dã. Chữ "vốn" rát hay, nói lên nghề chài lưới là nghề 

[lính rất lâu dời của làng tôi: 

"Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới, 

Nước bao váy cách biển nửa ngày sông". 

Sáu câu thơ tiếp theo nói về cành ra khơi dánh cá cùa trai tráng "làng tôi". Đó là 
hững bình minh dẹp. Bầu trời trong sáng, gió nhẹ thổi, ánh mai hồng bừng lên. Các tính 
ĩ dùng rất chọn lọc, tạo nên hình ảnh dẹp: "trong", "nhe", "hồng". Giọng thơ nhỏ nhẹ, 

im tình. Như có tiếng reo: 

"Khi trời trong, gió lứìẹ, sớm mai hồng 
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá". 

Niềm vui đi chinh phục biển và khí thế ra khơi của bà con dân chài được thể hiện 
ua các hình ảnh con thuyền, cánh buồm, mái chèo đầy ấn tượng. Chiếc thuyền được so 
ánh với "con tuấn ma' đẹp phi nhanh lướt sóng ra khơi, dầy khí thế hãng hái. Mái chèo 
ihư lưỡi kiếm khổng lồ chém xuống, "phăng” xuống lòng sông. Cánh buồm trăng "to như 
nảnli hồn làng " đang mang con thuyền "rướn" lên mặt sóng. So sánh cánh buồm với 
Mảnh hồn làng" là rất sáng tạo nhàm nói lên khí thế lao dộng và khát vọng về ấm no, 
tạnh phúc của làng chài. Câu thơ "Rướn thân trắng bao la tháu góp gió” là một câu thơ rất 
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đẹp gợi lên cánh buồm rất to, lớn, ôm trọn bầu trời, căng gió biển khơi. Các từ ngữ: 
"hăng", "phăng", "vượt", "rướn", "thâu góp" đã làm nổi bật sức mạnh, niềm tin tuởng tự 
hào vào khí thế ra khơi của đoàn thuyên đánh cá: 

"Chiếc thuyên nhẹ hătỉg như con tuấn mã 
Phàng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang 
Cáìứì buồm trương, to như mảnh hổn làng 
Rướn thân trắng bao la tháu góp gió". 

3. Hai khổ thơ 8 câu tả cảnh làng chài trong mùa cá. Vui như hội, bến đổ "ồn ào", 
"tấp nập" đông vui. Các hình ảnh: "cá đầy ghe" và "những con cá tươi ngon thân bạc 
trắng" đã nói lên rất gợi cảm của một chuyến ra khơi may mắn, đánh bắt được nhiều cá 
tươi, cá ngon. Ba tiếng "nhờ ơn trời" là tiếng lòng cảm tạ thiên nhiên của những người dân 
chài chất phác, hổn hậu. Trời đã cho biển lậng sóng êm, một chuyến ra khơi may mắn. 
Vần thơ đầy màu sắc và huơng vị biển: 

"Ngày hôm sau , ổn ào trên bến đổ 
Khắp dân làng tấp nập đón ghe vé 
N/ĩở ơn trời biển lặng cá đầy ghe 
Những con cá tươi ngon thân bạc trắng”. 

Yêu quê hương là yêu mến tự hào những chàng trai làng chài cường tráng có "làn 
da ngâm rám nắng", được tôi luyện trong lao động, trong sóng gió mặn mòi cùa đại 
dương: "Cả thân hình nồng thở vị xa xăm". Yêu làng chài là yêu những con thuyền sau 
một chuyến ra khơi vất vả, trở về nằm ngủ im lhn trên bến. Con thuyền được nhân hóa gợi 
cảm cuộc sống lao động vất vả mà yên vui của bà con làng chài: 

"Chiếc thuyền im bến mỏi trở về tìẳm , 

Nghe chất muối thấm dấn trong thà vỏ” 

Các chữ "im", "mỏi", "nằm", "nghe", "thấm dần" rất gợi cảm và biểu cảm. Sụ 
chuyển dổi cảm giác tài tình đã tạo nên vần thơ giàu cảm xúc và cảm giác. 

4. Khổ cuối nói lên nỗi thương nhớ làng chài của đứa con li hương. Nhớ cảnh sắc 
cụ thể. Nhớ tha thiết bồi hồi. Cảm xúc ây được diẽn tả qua điệp ngữ H nhớ”: 

"Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ 
Màu nước xanh , cá bạc , chiếc buồm vôi 
Thoáng con thuyền rể sóng chạy ra khơi 
Tôi thấy nhớ cải mùi nồng mặn quá”. 

"Tưởng fứìâ' quê hương là nhớ màu "xanh" của nước, màu "bạc" tươi ngon của cá, 
màu "vôi" bạc phếch vì nắng mưa của cánh buồm. Là nhớ hình bóng con thuyền làng chài 
"rẽ sóng ra khơĩ ’. Là nhớ "cái mùi nồng mặn quá" hương vị của biển, nơi chôn nhau cái 
rốn thân yêu. Chữ "thoáng" rất hay, vừa gợi tả hình bóng con thuyền ra khơi mờ dần cuối 
chân trời dòng sông, vừa thể hiện niềm "tưởng nhở' trong hoài niệm. 

Thi sĩ Tố Hữu đã ca ngợi thơ Tế Hanh là "những câu hát yêu thương Nhà thc 
Xuân Diộu nhận xét thơ Tế Hanh "như một dòng suôĩ nhỏ nhưng là nguồn tình cảm tronị 
lành , và bén vững". Đọc thơ "Quê hương , ta cảm thấy yêu thơ, hổn thơ Tế Hanh. Vớ 
ông, nhũng cảnh sắc về bầu ười, dòng sông, ccm thuyền, chiếc buồm, bến đỗ, con cá... lì 
màu sắc, hương vị, hình bóng quê hương thân yêu. Hình tượng thơ của Tế Hanh tuy bình 
dị thân thuộc mà hữu tình nên thơ. Những hình ảnh nhân hóa và so sánh trong "Qui 
hương rất sáng tạo, đáng yêu. Ta càng thêm bồi hồi vể một câu hát: "Quê hương ngluc 
nặng tình sâu 
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"Làng tôi ở vốn làm nghê chài lưới...", "Quê huợng tôi có con sông xanh biếc - 
'ước gương trong soi tộc những hàng tre., "ị những vần thơ tha thiết đối với đất mẹ quê 
ia là nét đẹp nhất trong hổn thơ Tệ Hanh hơn 60 năm qua. 
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gãi đã tỏa lủng và thẩm sâu vào tồi thơ. Bài thơ man mác nỏi nhớ thương vơi đầy. 

1. Hai câu thơ đầu nói về "làng tội". Thân mật, tự hào, yêu thuơng... được tbể hiện 

ft'#fỉỉ Ìịì ìm:" tỊỈiíìi 9 fni 1í:ỉ m /; '.w n*Ọi , rôti 

"Làng tôi ở vốn lầm nghề chài tưởi 

Nước bao vây cách biển nứa ngây sông" 

Quẽ hương là một làng chài, bốn bề sõng nuớe "bao vây", một làng nghèo thuộc 
ìng duyên hải miền Trung "cách biển nửa ngàỳ sông". Con sông mà nhà thơ nhắc tới là 
ìng Trà Bồng chảy qua huyện Binh Sơn, phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi. Giọng điệu tám tình, 
Lột cách nói chân quê dân dã vừa cụ thể vừa trừu tuợng nghe "dịu ngọt". 

2. Sáu câu thơ tiếp theo là sự hổi tường lại một nét đẹp cùa quê hương. Cảnh làng 

lài ra khơi đánh cá. Ki niệm về quê hương như được lọc qua ánh sáng tám hổn. Một binh 
linh đẹp rá khơi cổ "gió nhẹ", có ánh mai "hỏng". Có nhũng chàng trai cường tráng, khoe 
t'ạnh "bơi thuyền đì đánh cá". Cảnh đẹp sáng trong, giọng thơ nhẹ nhàng thể hiện khung 
inh và niềm vui của làng chài trong buổi xa khơi: ” í V 

"Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng A : 

uh nư.c u:j,d pộ fl ^ni trátịg bơi thuyền đi đánh cá". ,"s«c rííri; ìiD 
Một loạt hình ảnh ẩn dụ, so sánh mói mẻ nói vế con thuyền, mái chèo vằ cánh 
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:n đuờng. Chữ "hăng" dùng rất hay, rát đích dáng. Nó líẽn kết với các từ ngữ: "dán trai 
áng" và "tuấn mã" hợp thành tính hệ thống, một vẻ dẹp của vẫn chương. Có người lầm 
lỏng là chữ "băng" rồi bình giảng " băng băng lướt sóng " í Mái chèo như những lưỡi 
iếm khổng lổ chém xuống nước, "phàng” xưởng nước mỡl cách mạnh mẽ, đua con 
tuyền "vượt trưởng giang". Sau hình ảnh chiếc thuyền, mái chèò là hình ảnh 'cảnh buồm 
wmg, to như mành hồn lâng". 'Trương" nghĩa là căng lên dể đớn giò ra khơi. So sáhh 
cánh buồm" to như "mảtìlchồn làng" là hay, dạc sắc Cánh buồm to biểu tượng cho hình 
óng và Sức sống quê hương. Nó tượng trưng cho sức mạnh, lao động sáng tạb, Uớc míìrvỂ 
m no hạnh phúc của quê nhà. Nó còn tiêu biểu cho chí Iđií và khát vọng dí chình phục 
iểp của đoàn trai tráng bơi thuyền đi đánh cá. Câu thơ "Rướn thân trắng bao ia thâu góp 
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Phăng mái chèo htợhli thể vượt trường giang 
Cánh buồm trương, to như mảnh hồn làng 
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió ..." 
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3. Đứa con xa quê có bao giờ quên được cảnh bà con làng chài đón đoàn thuyềi 
đánh cá từ biển khơi trở về. Các từ ngữ: "ồn ào ", "tấp nập" diền tả niểm vui mừng "đói 
ghe vê'". Niềm vui sướng tràn ngập lòng người, là cùa "khắp dân làng". Cảnh "đón ghe về 
thục sự là ngày hội lao động của bà con ngư dân: 

"Ngày hôm sau ổn ào trên bêh dồ 
Khắp dân làng tấp nập đón ghe về". 

Cá "tươi ngon thân bạc trắng" đầy khoang thuyền. Được mùa cá, vui sướng tronj 
niêm vui ấm no, hạnh phúc, bà con làng chài khẽ thốt lên lời cảm tạ đất trời đã cho biểi 
lặng sóng êm, cho "cá đầy ghe". Sự cẩu mong và niểm tin thánh thiên "nhờơn trời" ấy đi 
biểu lộ những tấm lòng mộc mạc, hồn hậu cửa những con người suốt đời gắn bó với biển 
vui sướng, hoạn nạn cùng với biển. Tê Hanh đã thấu tình quê hương khi ông viết: 

"Nhờ ơn trời, biển lặng cá đầy ghe 
Những con cá tươi ngon thản bạc trắng". 

Ta tưởng như ca dao, dần ca đã thấm sâu vào hổn thơ Tế Hanh: 

"ơn trời mưa nắng phải thì, 

Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu"... 

" Nhờ trời hạ kê sang đỏng, 

Làm nghề cày cấy t vun trồng tất tươi... 


4. Đoạn thứ tư bài thơ noi về bến quê bằng hai nét vẽ trẻ khỏe và bình yên. Nhữni 
chàng trai làng chài có g ĩỊận da iỉgàtn rám nắng" khỏe mạnh, can trường được tôi luyội 
trong gió sóng đại dương, trong mưa nắng dãi dầu. Họ mang theo hương vị biển. Hai chỉ 
"nồng thử' rát thần tình làm nội bậí nhịp sống lao đông hăng say, dũng cảm của nhữni 
dân chài mang tình yêu biển. Hình tượng thơ mang vè dẹp lăng mận: V 

"Dản chài lưới làtidangảm rám nắng . 1 1' « r; r> 

Cả thán hình nồng thở vị xa xăm". 

Nét vẽ thứ hai là con thuyền. Sau Ếnột cÉíiỷầì ra khơi vất vả trở về, nó mỏi một nằn 
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Nghe chất muôi thảm dấn trong thớ vò". 

Con thuyền được nhân hóa vổi ntìiểu yêu thương. Vần thơ giàu cảm xúc, mang tín] 
triết lí về lao động ưong thanh bình. Chữ "nglie" (nghe ctìạt muối) thể hiện sự chuyển đè 
cảm giác rất tinh tê và thi vị. Bến quê trờ thành một mảnh tâm hồn của đứa con li hương. 

5. Đoạn cuối nhiều bồi hồi thương nhớ, thương nhớ hình bóng quê hương. Điệp ngi 
"nhớ" làm cho giọng thớ thiết tha, bồi hổi, sâu lắng. Xa quê nên "tưởng nhớ" khôn nguô 
Nhớ "màu nước xanh" của sông, biển iàng chài. Nhớ "cá bạc", nhớ "chiếc buồm vôi",. 
Thấp thoáng trong hoài niệm là hình mứt con thuyền "rẽ sóng rù khơi" đánh cá. Xa qu 
nên mới "tháỳ nhữ* hương Vị biển, hương vị làng chài thương yêu "cái mùi nồng mặ, 
quá". Tỉnh cảm thấm vào câu chữ, màu sấe, vần thơ. Tiếng thơ cũng là tiếng lòng trati; 
trải círa hồn què vơi đầy thương nhớ. Cẳm xúc đằm thắm mênh mang: 

'Nay xứcáchlòng tồi luôn tưởng nhớ 

Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi • : 1 

'\v,AW ■,*: q:;; í Thoáng cơn thuyền r€ mig dưỉy ra khơi j úỉib !«4 x>h 

Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá". 
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6. Bài thơ "Quê hương" có một câu thơ đề từ rất gợi cảm: 

% 

"Chim hay dọc biển đem tin cá". 

Đó là câu thơ của phụ thân nhà thơ. Nhớ quê hương, nhớ người cha thân yêu dào 
t trong hổn thơ Tế Hanh. Sau này, 1963, khi sông trên miền Bắc, ưong hoàn cánh đất 
(ớc bị chia cắt, trong bài thơ " Nghe tin cha mất ", ông xót xa hồi tưởng: 

"Cuộc khởi nghĩa cắn Vương thất hai 

Đắng cay cha trở lại quê nhà 
(...) Vịnh quẽ hương vài vận thơ ca: 

Chim bay dọc biển đem tin cá 

Nhà ở kề sân, sát mái nhà" 

Có cảm nhận được cáu thơ dề từ ấy ta mới nắm bát được tình thương nhớ quê 
rơng của Tế Hanh qua bài thơ kiệt tác này. 

Bài thơ "Quê hương" đã đi suốt một hành trình trên 60 năm. Nó gắn liền với tâm 
in trong sáng, vói tuổi hoa niên của Tế Hanh. Thể thơ 8 tiếng, giọng thơ đằm thắm dào 
Lt, gợi cảm. Những câu thơ nói vế dòng sông, con thuyền, cánh buồm, khoang cá, chàng 
li đánh cá, bến quê... và nỏi nhớ cùa đứa con xa quê... rít hay, đậm đà biểu lộ một hồn 
ơ đẹp. Nghệ thuật phối sắc, sử dụng các biện pháp tu từ như ẩn dụ, so sánh, nhân hóa và 
luyển đổi cảm giác khá thành công, tạo nên những ván thơ trữ tinh chứa chan thi vị. 

Trong nền thơ ca Việt Nam hiện đại, tác phẩm này của Tế Hanh được coi là bài thơ 
ìu tiên, bài thơ có "hồn vía" nhất viết về quê hương. Nó đã khơi dòng, để sau này có 
liều bài thơ tuyệt bút nối tiếp xuất hiện như "Bên kia sông Đuống " (Hoàng Cầm), "Quê 
ếơng" (Giang Nam), "Nhớ con sông quê hươtig" (Tế Hanh), "Quẽ hươììg" (Đẻ Trung 
uân),... Người đọc tìm thấy hình bpng tuổi thơ đồng hiện với quê hương. Quê hương cùa 
ột người đã trỏ thành của muôn người và muôn đời là thế! 

BÀI SỐ 136 

Để bài: Từ nhũng vẩn thơ tuổi hoa niên hổn thơ Tế Hanh đã gắn bó sâu nặng với 
cuộc sống và con ngưu làng chài van biển, nơ! chôn nhau cắt rốn thân thương của 
mình, Hãy phàn tích bài thơ "QuỀ hương" của Tế Hanh dể tèm sáng tỏ nhận xét ấy. 

Quê hương mồi người chỉ một 
Như lò chỉ một mẹ thôi 
Qué hương nếu ai không nhớ 
Sẽ không lớn nổi thành người. 

_»___ ự Quê huonự - Đỗ Trung Quần) _ 

Trong trái tim của mỗi con người, bao giờ chảng có hình ảnh một quê hương - nơi 
lình đã chào đời và lớn lên ! Tình yêu quê hương là tình cảm thiêng liêng của con người 

i cũng là nguồn cảm hứng vô tận cùa văn chuơng nghộ thuật. Ở nhà thơ Tế Hanh, nguồn 
im hứng ấy đã chảy suốt đời thơ và ngay từ nhũng vần thơ đầu tay của tuổi trẻ, hồn thơ 
ế Hanh đã gắn bó với cuộc sống con nguời làng chài ven biển mà bài thơ "Quê hương" là 
r mở đầu. Bài thơ đuạc viết năm 1939, lúc nhà thơ là một cậu học sinh trung học mười 
m tuổi đi học xa quê. 

Nguừi đọc bắt đầu biết đến Tế Hanh từ bài "Quê hương" in trong tập "Nghẹn ngào" 
939). Trong 14 tập thơ đã xuất bản cùa Tế Hanh, kể từ khi ông buớe chân vào làng thơ 
ĩta nay không tập nào thiếu váng nhũng bài thơ viết về quê mẹ. Quê hương đã trở thành 
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một hệ thống hình tượng "ám ảnh" suốt đời thơ Tế Hanh. Thuở hổn nhiên cấp sách t< 
trường, quê hương trong mắt cậu học trò nghịch ngợm là "những con đường nhỏ chạy lan 
thang, kéo nỗi buồn không dạo khắp làng" (Lời con dường quê), là tấ con sông xanh biè 
nước gương trong soi tóc những hàng tre" (Nhớ con sông quê hương). Khi đã trưởng thàr 
"cầm súng xa nhà di kháng chiến ", tâm hồn nhà thơ vản trở vể quấn quýt với con sông qu 
mảnh vườn xưa, cái giếng đầu làng. Xa quê, từ năm 15 tuổi, mấy chục năm sau, Tế-Han 
vẫn xốn xang khi nghe điệu bài chòi (Điệu quê hương) trên sóng phát thanh. Có thể nói qi 
hương là điểm khởi đầu sự nghiệp sáng tác của Tế Hanh, và "Quê hương" là một "mắn 
hồn" trong trèo nhất mà Tế Hanh có dược trước Cách mạng tháng Tám. Bằng tấm lòng yé 
cuộc sống thiên nhiên và những kỉ niệm nồng nàn nhất của mình, tác giả đã thành công kl 
nói vé quê nhà, một làng chài ven biến miền Trung. Lớn lên giữa cái mùi nồng mặn cỉ 
nhũng mẻ cá và trong- tiếng ru vừa bát ngát vừa êm đềm của bốn bề sóng vỗ, Tế Hanh thi 
sự dành cho quê hương, đất nước những tình cảm sâu nặng đến nghẹn ngào. 

Gắn bó với quê hương, trước hết nhà thơ đã gắn bó với làng chài ven biển quê mk 
bằng cả tấm lòng yêu mến thiên nhiên thơ mộng và hùng tráng: 

"Làng tỏi ò vốn làm nghề chài lưới 
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông". 

Một lời tự bạch đầy ngọt ngào sâu lắng vể quê hương mình. "Vốn” là đã có từ lâ 
đã làm nghể chài lưới tù lâu. Không yêu quê hương, không ngẩng cao đầu kiêu hãnh ì 
quê hương thì sao Tế Hanh dám nói dứt khoát đến giản dị như thế vể quê hương. Câu ứ 
thứ hai với những chữ "nước", "biển", "sông" gợi ra hình ảnh một miền quê làm nghề ch 
lưới gắn bó với sông nước, biển khơi. Khi nói vể làng mình "cách biển nửa ngày sông 
nhà thơ đã dùng phép đo khoảng cách của người dân chài, một cách nói mộc mạc dân < 
bình dị. 

Sáu câu mở đầu, cảm hứng như đã khơi nguồn, thi sĩ bắt đầu say sưa mô tả cải 
dẹp của quê hương: 

"Khi trời trong giỏ nhẹ, sớm mai hồng 
Dán trai tráng bơi thuyền đi đánh cá". 

Dòng thơ cứ nhẹ nhàng tuôn chảy hình ảnh như tự nó thi nhau kéo dến, dẩy câu t! 
đi liền một mạch theo dòng cảm xúc dào dạt. Ngọn bút cùa thi nhân chi điểm phớt qua V 
nét mà cảnh vật như bừng sáng "trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng'. Một ngày lao đội 
của dân chài được bắt đầu bằng buổi bình minh trong sáng, dịu mát, và rục rỡ nắng mí 
Trong không gian đầy súc sống ấy, nhũng người dân chài cùng hầm hở lên đường: "Dí 
trai tráng bơi thuyền đi đánh cá". Niềm hăm hỏ của con người truyền sang cả "chi 
thuyền nhẹ hâng như con tuấn mã" Chiếc thuyền nhẹ lướt ra biển trong tư thế của m 
con "tuấn mã” khi những "trai tráng" vạm vỡ, khỏe mạnh, dẻo dai khua những nhịp chi 
hối hả, mê say. Đẹp một cách kiêu hãnh, phóng khoáng, con thuyền được so sánh với c< 
tuấn mã tung vó chinh phục những dặm đường thiên lí thật độc đáo. Cảnh sớm mai ở làỉ 
chài hiện lên đầy vẻ rạng rỡ, huy hoàng: 

"Cánh buồm giương to nìuímảtứì hồn làng 
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió". 

Cánh buồm là vật hữu hình và gần gũi, đã được so sánh với "mảnh hồn làng". Đ 
với Tế Hanh, cánh buồm mỏng manh như mảnh "hổn làng" nhung nó mở rộng "bao la" 
đó là tâm hổn rộng mở của quê hương. Thi sĩ dùng ba chữ "mành hổn làng" để gợi ra lii 
hổn cùa làng chài. Cánh buồm mang theo bao hi vọng và lo toan của người dân chài troi 
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íng như rướn lên, thâu góp gió trời để bay vào cùng bao ỉa, bát ngát của không gian 
hỡnghình ảnh thơ đầy lãng mạn, bay bổng, vte diển tả khí thế lao động mạnh mê và 
lốt Vọng chinh phục thiên nhiên của nguòi dân chài, vừâ thể hiện tình yêu mến thiết tha 
$niềrri tư hàứ của thi sĩ về cuôe sống, vê cớn người quê hương. Vớỉ trái tim mẫn cảm cùa 
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Cảnh đoàn thuyền đánh cá trở vè được tả thực đến từngchí tiết, từ hình ảnh đẾn âm 
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' l Nhờờn trời, biển lãng cá đây ghe : f 
Nkữrig tớĩVitâlừỡi hgoií thăn bấc trắt} 
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'băn chẵi lưới làỉì da ngâm rám nắng 
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Đó là vẻ dẹp khỏe khoắn, vừa rất thục vừa rất lãng mạn. "Làn dạ ngạm lám nắng" 
một nét vẽ rất thục, tả đixợc nước da dặc trụng.cùa chàng trai quanh năm vạt lộn với 
»ng nước biển khơi đầy nắạggịó, HỊnỊi ảnhcbpTọhự tuợộg^đồng đen nhưng nồng âím sự 
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tớp biện ipịtti ngftn sật* vàoì vỏ gô cừa £)oa!tlwyfe agâáĩi n«ớe lâu hgày, tiếng tí tách rạn 
ít của lòng thuyền ngấm mặn khi phơi mình trên cát Chất muôi mặn mòi Ađìền dấnitioúg 
ớ vò" chiếc thuyền l?aỵ đặ ngấm sậu vặọlàn dạỵ th^, ,yàq t£m hổn nhà thơ với bao bâng 







Nỗi nhớ thiết tha trong xa cách bật ra thành bài thơ giản dị, tự nhiên rihư một lời nói 
tự đáy lòng: 'Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mận quá ỉ ". Câu học trò xa quê nhớ về làng quẽ 
mình là nhớ màu "xanh'’ của nước, màu "bạc" của cá, màu trắng của "cliiếc buồm vôi" 
nhớ hình ảnh " những con thuyền rể sổng ra khơi ", nhung nhớ nhất là cái "mùi nồng mặn’ 
đặc trưng của quê hương. Với Tế Hanh, cái " mùi nóng mặn" ấy chính lầ huơng vị đầ) 
quyến rũ của quê hương, là chất thơ bình dị và khỏe khoắn toát lên từ bức ưanh thiêr 
nhiên tươi sáng, thơ mộng và hùng tráng cùa íàng chài thân thuộc. 
v Tưởng nhớ quê hương trong xa cách đãirở thành một dòng cảm xúc chạy dài chạ) 



hướng về dể ông viết nên những vẩn thơ thiết tha dịu ngọt. "£)*/<? hương là thành cônị 
khởi đầu rực rỡ. Bài thơ mang âm hưởng khỏe khỏắn, tỡắt lên tìhh cảm đậm đà, trong sánf 
của chàng thi sĩ Tế Hanh ở độ hoa niên. Và nó là một điểm sáng về thế thơ 8 chữ giàt 
nhạc diệu trong nền Tlư/mới" tmớc Cách.mạng. ! ' í ‘ \ - 
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chúng ta khi đọc thi phấm này. 



đầy mến thương cất lên, Đó là tiếng lòng càã tíúắ cọn xa nhà nói về đất mẹ quê cha: 

"Làng tôi ở vôh làm nghề chài lưới: 

Nước bao v<$£ r ácbbm nửa ngày sông 
Ca ítojdân ca dãthỊm ^tóufeĩếM 
"Làng ta phohgcànĩi ftữ$tâìtL?*:''Laiig ià ĩighể giã nghê khơi. 
cho thấy nghề chài luới củấ làng tôi là một nghề triiỳền thống lâu đời của ông cha truyềi 
lại. Hình ảnh "nước bao vâỳv.^^ầ lên tnột’vôrig tỊiìê^sỏrig lìúồc bao la. Đó là một lànj 
chài ven biển miền Trung,'làng Rnh Duơngthuộc trôyệrt KnhSơn, tỉnh Quảng Ngãi. Coi 
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ánh hồng bình minh tráng lệ. Các lính iừ ''tt'emgni"nhẹ"\!'kồiigt', đã cho thấy một chuyêì 
la khơi lí tuởng cùa bà con làng, chàh .Nhịp thơ 3/2/3 gợi tài nhịp bước lên đường mạnh mẽ 
I .ỳWù. uM mng( giệiiỊiẹ/ ^m mai hóng. 

Dân ịrại timgl bơilịiuyéư 4i dành cứi' 

Những chàng trai trẻ trung, cụộng ụáng, ẹùạ Ịặpg .sỊựM. # hăm hờ đưa thuyền r 
khơi. Chính họ đã đem súc lạo đôạg vạ tiqh th|ú ịỉũng ẹasn (ịj chinh phục biển, đem lại SI 
ấm no, giàu co và hạnh phúc cua qitóhtKmg,! ; \ . . v ; . /' 



hình bóng quê hương, là sức sống của quê huơng. 




Con tuấn mã là con ngựa tơ, ngụa đẹp, ngụa hay. Con thuyền được so sánh với con 
uấn mã là một hình đẹp. Chữ "hãng" đã làm nổi bật khí thế hăng hái, sôi nổi của (toàn 
huyền đánh cá buổi lên đường. Mái chèo như những, lưỡi kiếm to, dài, sắc bén từ cánh tay 
:ủa đoàn trai tráng đang chém xuống, đang "phăng" xuống dòng sông, đẩy con thuyền 
/ượt trường giang: 

"Chiếc thuyền nhẹ hàng như con tuấn mã, 

Phàng mái clứo, mạnh mẽ vượt n ường giang." 

Về mái chèo này, một vần bản khác ghi: "Phăng mái chèo vội vã vượt trường 
ụang nịX \ Thêm một vần lưng (mâ - vâ), giọng thơ thêm rắn ròi, mạnh mẽ. 

Cánh buồm của đoàn thuyền rất to như che rợp một góc trời: 

"Cánh buồm giương to tứiư mảnh hồn làng 
Rướn thán trắng bao la thâu góp gió..." 

"Mảnh hổn làng" là một hình ảnh trừu tượng thể hiện sức sống tiềm tàng, súc sống 
lao động bền bỉ, dẻo dai và lâu đời của một miền quê. Cánh buồm to, được so sánh với 
mảnh hồn làng rất độc dáo, sáng tạo, biểu lộ niẻm tự hào sâu sắc đối với quê hương. Các 
lộng từ "rướn", "thâu góp" (bao la thâu góp) đã góp phần tô đậm khí thế ra khơi đánh cá 
vô cùng hào húng, mạnh mẽ. Những cánh buồm nâu qua năm tháng dãi dầu mua nắng 
biển khơi mà trồ thành "chiếc buồm vôi" có "thân trắng" dẻo dai, can trường. 

Đoạn thơ cho thấy một hồn thơ trẻ trung, phơi phới. Cách dùng từ chuẩn xác, tinh 
luyện. Hình tượng thơ về cảnh rạng đông, về chiếc thuyền, mái chèo, cánh buồm rất đẹp 
và sáng tạo, đã làm nổi bật súc sống của làng chài và tình yêu quê hương thiết tha, mặn 
nồng. Và ta càng thêm thấm thìa: 

"Quê hương mồi người chỉ một 
Như là chỉ một mẹ thôi "... 

Ợ Qué hươncf - Đỗ Trung Quân) 
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Đếbài: Phàn tíchdòặn thơsau ừọngbHthự "Qué hương”cứa Tế Hanh: 

"Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng 
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá. ^ 

Chiếc thuyền nhẹ hẩng như con tuấn mã 
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang 
Cánh buồm trương to như mảnh hồn làng 
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió... 

Ngày hôm soa, ồn ào, trên bến đồ 
ị Khắp dân làng tốp nập dón ghe vé 

Nhờơìì trời, biển lặng, cá đây ghe, 

Những con cá tươi ngon, thân bạc trắng. 

' Dân chài lưới làn da ngậm rám nắng 

Cả thản hình nồng thở vị xa xăm; 

Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm 
Nghe chất muối thắn dần trong thớ vỏ ". 

(Đề thi vào 10 năm học 1996-1997 
của Hải Phòng) 
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Tinh yêu quê hương là một nét rất đẹp của hổn thơ Tế Hanh. Năm 1939, vừa tròn 
18 tuổi, đang học trung học ở Huế, ỏng viết bài thơ "Quê hương" gửi gắm bao tình thương 
nhớ, tự hào. "Làng tỏi" mà nhà thơ trìu mến nhắc tới là một làng chài nằm ở hạ lưu sông 
Trà Bồng, thuộc huyện Bình Dương, tỉnh Quảng Ngài. 

Sau hai câu đầu giới thiệu quê hucmg thản yêu của mình là một làng chài "cách 
hiến nửa ngày sông ", tác giá nhắc lại cuộc sông lao dộng ra khơi dâtìh cú và cành dân 
làng tấp nập đón đoàn thuyền trở về bến sau một chuyến ra khơi gặp nhiều may mắn. 
Đoạn thơ gợi lên những hoạt cảnh thật dẹp và đáng yêu: 

"Khi trời trong, gió nhẹ, sám mai hỏng... 

... Dân trai tráng bơi thuyền di dchìiì cá". 

Thời điểm đoàn thuyền ra khơi là một bình minh lí tưởng: "trời trong, gió nhẹ, sớm 
mai hổng". Bầu trời trong sáng, không một gợn mây, gió nhè nhẹ thổi, ánh hổng bình 
minh phớt hổng chân trời. Khung cảnh ấy dự báo một chuyến ra khơi gặp trời yên biển 
lặng. Những chiếc thuyến buồm là biểu tượng cho sức mạnh và khí thế ra khơi đánh cá 
của đoàn trai tráng làng chài: 

"Chiếc thuyền nhẹ hãng như con tuấn mã 
Phăng mái chèo manh mẽ vư<n trường giang". 

"Hăng" nghĩa là hăng hái, hăng say gợi tả khí thế ra khơi vô cùng mạnh mẽ, phấn 
chấn. Con thuyền dược so sánh "hăng như con tuấn mã" là một so sánh độc đáo. Tuấn mã 
là ngựa tơ, ngựa khỏe, ngựa đẹp và phi nhanh. Những con thuyền lướt sóng như doàn tuấn 
mã phi như bay với khí thế hàng say, với tốc độ phi thường. Những chiếc mái chèo từ cánh 
tay của "dàn trai tráng" như nhũng lưỡi kiếm dài, to lớn chém xuống, "phảng" xuống mặt 
nước, dẩy con thuyền vượt trường giang một cách "vội vã", "mạnh mẽ'. Trước đây, nhà 
thơ viết: "Phàng mái chèo , mạnh mẽ vượt trường giang ", những sau này, tác giả thay chữ 
"mạnh mẻ" bằng chữ "vội vã". Có lẽ vừa diẻn tả một chuyến ra khơi hối hả, khẩn trương, 
vừa để hiệp vần: tiếng Ẽl vă" vần với tiếng "mã" làm cho vần thơ giàu âm diệu gợi cảm. 
Hình ảnh thứ ba là cánh buồm. Cánh buồm nâu dãi dầu mua nắng, sương gió biển khơi 
nên đã trắng bạc, thành "chiếc buồm vôi": 

"Cánh buồm trương to như mảnh hồn làng 
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió". 

'Trương" là "giương” lên cao to, dược gió thổi căng phồng để "bao la thâu góp 
gió". Lần thứ hai, Tế Hanh sáng tạo nên một hình ảnh so sánh tuyệt đẹp: "Cánh buồm 
trương to như mảnh hồn làng". Cánh buồm tượng trưng cho súc mạnh và khát vọng ra 
khơi đánh cá, chinh phục biển để xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Cánh buồm - 
mảnh hồn làng - ấy còn là niểm hi vọng to lớn cùa làng chài quê hương. Chữ "rướn" là từ 
gợi tả, dặc sắc. Con thuyền, cánh buồm như ưỡn ngực ra, hướng về phía trước, xốc tới với 
súc mạnh to lớn, với khí thế hăm hở phi thường, vượt qua mọi trở lực, khó khăn. 

Bốn câu thơ tiếp theo ghi lại không khí làng chài đón đoàn thuyền đánh cá trở về: 

"Ngày hôm sau, ồtị ào, trên bến đỏ 
Khắp dân làng tấp nập đón ghe về 
Nhờ ơn trời, biển lặng, cú đây ghe, 

Những con cá tươi ngon, thân bạc trắng". 

Sau một ngày đêm ra khơi đánh cá, đoàn thuyển đã trở về bến. Cà làng chài, hàng 
trám người, già ưẻ, gái trai, những ông bô bà mẹ, những người vợ đứa con... ra bến đợi từ 
sáng sớm. Đông vui "tấp nập" và "ồn ào". Có niềm vui sướng nào to lớn hơn ? "Cá tươi 
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ngon, thân bạc trắng” đầy ắp các khoang thuyên. Câu thơ "Nhờ ơn trời, biển lặng, cá đây 
ghe " đã thể hiện một cách cảm động nỗi niềm, tâm trạng, tấm lòng của bà con làng chài: 
sống gắn bó với biển khơi, tin vào trời đất một cách thánh thiện. "NhờƠÌI trời" nên ra khơi 
gặp nhiều may mắn: biển lặng, sóng êm, gặp luông cá đánh bắt dược nhiẻu, "cá đấy ghe". 
Làm ruộng, đánh cá, hay đi rừng, đi biển,... qua hàng nghìn năm, sống gắn bó với thời tiết, 
với thiên nhiên, cho nên "ơn trời mưa nắng phải thì...", "Nhờ trời hạ kế sang dông...", 

'Trời cho chân cứng đá mém", v.v... là lời cầu mong, là niềm tin thánh thiện, phác thục 
của bà con lao động xưa nay. Tế Hanh đã diẻn tả niềm tin ấy, lời cầu mong chúc phúc ấy 
một cách giản dị chân thành. Tinh cảm tốt đẹp ấy, gần 20 năm sau lại duợc Huy Cận nói 
lên tha thiết ngọt ngào trong bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá": 

'Ta hát bài ca gọi cá vào 
Gổ thuyền đã có nhịp tráng cao 
Biển cho ta cá như lòng mẹ 
Nuôi lớn đời ta tự thuở nào". 

Bốn câu thơ cuối đoạn nói vể những chàng trai làng chài, những con thuyền của họ. 
Tác giả tả ít mà gợi nhiều. Hình ảnh hoán dụ "làn da ngâm rởn nắng” và "thán hìtứì nồng 
thở vị xa xăm" ca ngợi những chàng trai làng chài khỏe mạnh, cường tráng, lao động dũng 
cảm, đã tôi luyộn trong sóng gió đại dương. Từ làn da ngăm rám nắng đến thân hình của 
họ đều mang cái mặn mòi cùa Biển khơi. 

Và con thuyền dược nhân hóa nằm ngủ im Um sau một chuyến ra khơi vất vả và 
thắng lợi: 

"Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm 
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vo". 

Dân chài lưới và những con thuyền đã được tôi luyện trong sóng gió đại dương. 
Vấn thơ của Tế Hanh thâm đượm ý vị triết lí: .lao động là sáng tạo, lao độ/ìg là nguồn 
hạnh phúc vô giá. 

Đoạn thơ trên đây là đoạn thơ trung tâm, đoạn thơ hay nhất của bài "Qué hương". 
Đoạn thơ đã thể hiện tình yêu thiết tha, sâu nặng của Tế Hanh dối với nơi chôn nhau cắt 
rốn và bà con làng chài thân yêu của mình. Thể thơ tám chữ trong "Quê luíơng" mưcft mà, 
tươi xanh, giàu âm điệu và nhạc diệu, vang xa thắm thiết ngọt ngào. Đó là tiếng lòng thương 
mến của đứa con li hương. Những hình ảnh ẩn dụ, nhân hóa và hóan dụ vể COI thuyền, mái 
chèo, dân chài lưới,... đã thể hiện một bút pháp nghệ thuật tươi mới, dặc sắc của một hổn thơ 
18 tuổi. "Quê hương" là sự khởi đầu cho cảm hứng quê hương đát nước của Tế Hanh, một 

tiếng thơ "dung dị đậìn đà, đáng yêu", một hành trình thợ hơn nửa thế kỉ. 

Nguyễn Thị Liên Hương - Lớp 9C 
Trường THCS Lạc viên - Quận Ngô Quyến 
Thi vào lớp 10 (Hội đổng thi THPT Thái Phiên) 


_ BAI S0139 __ 

Đề bài: Cảm nhận về bài thơ "Khí con tu hú" của nhà thơ TỐHƠU 

Tố Hữu viết bài thơ "Khi con tu hú" vào tháng 7 năm 1939 sau gần 100 ngày "ác 
mộng" bị cùm trói trong nhà lao Thừa Thiên. Không gian nghệ thuật, thời gian nghê thuật, 
tâm trạng nghệ thuật, đổng hiện qua 10 câu thơ lục bát da diết và ám ảnh. Cái mùa hè hơn 
60 năm vể truớe ấy thật không bao giờ có thể quên! 

1. Tiếng chim tu hú vọng qua song sắt nhà tù hay tiếng chim trong nỏi nhớ, trong 
hoài niệm ? 
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Chim thì "gọi hầy". Lúa chiêm thì "đang chín". Trái cây thì "ngọt dán". Âm thanh 
ấy, hương vị ấy thể hiện nổi nhớ đồng quê, nhớ làng xóm thân yêu. Chữ "đang chín" và 
"ngọt dấn" gợi tả thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Một giọng thơ bồi hồi tha thiết: "Nghe 
chim như nhắc íấrn lòng thán hôn ' (ĩruyện Kiều): 

"Khi con tu hít gọi bầy 
Lúa chiêm dang chín, trái cây ngọt dán" 

Giữa chốn ngục tù "lòng sôi rạo rực ", nguời chiến sĩ trẻ nhớ "tiếng ve ngân", nhớ 
màu "vàng" của bắp, nhớ màu "đào" của nắng. Cảnh sắc đổng quê trong hoài niệm trào 
lên trong tâm hổn biết bao binh dị, thân thiết, yêu thưcmg: 

"Vườn rám dậy tiếng ve ngân 
Bắp rây vàng hạt t đây sân nắng dào". 

Có khao khát sống mới có nỗi nhớ ấy. Vần thơ đầy màu sắc, ánh sáng và âm thanh. 
Tiếng ve chứa đầy tâm trạng. Ve không kêu mà là "ve ngân". Sáu trăm năm về trước, 
Nguyên Trãi lấy tiếng ve để nói về cảnh tình mùa hè: 

"Dắng dỏi cẩm ve lầu tịch dương" 

(Quốc âm thi tập) 

Sau này, trong bài "Việt Bắc ", Tố Hữu lại viết: 

"Ve kêu rừng phách đổ vàng". 

Sau tiếng ve là màu "vàng" của bắp, là màu "dào" của nắng hiện lên. Chữ "ngân" tả 
tiếng ve "sôi" lên và ngân dài trong vườn quê. Chữ "dấy" gợi nắng đẹp, nắng chan hòa, 
nắng đầy sân, nắng rục rỡ. 

Nỗi nhớ ưở nên bồi hồi: nhớ bầu ười xanh, nhớ con diều sáo "lộn nhào" giữa cái 
mênh mông "cao rộng" của từng không. Hình ảnh con diều "lộn nhào từng không" mang 
ý nghĩa biểu tượng cho sự tung hoành và khát vọng tự do: 

T rời xanh càng rộng càng cao t 
Đôi con diều sáo lộn nhào từtig không". 

Sáu câu thơ đầu làm hiện lên bớc tranh đổng quê thân yêu. Thơ nên nhạc, nên họa. 
Ngôn từ ưong sáng, tinh luyện. Mỗi chữ được dùng như được chắt lọc qua hồn quê và hồn 
thơ dậm đà: "đang chín", "ngọt dần ", "dậy tiếng ve ngân", "đầy sân nắng đào", "xanh, 
rộng, cao", "lộn nhào "... 

Trẻ trung và yêu đời, say mê và khao khát sống, khao khát tự do. Nhà thơ đang bị 
đày đọa ưong ngục tối, nhưng 'tinh thần ở ngoài lao” mới có cảm xúc, cảm hứng ấy. 

2. Giọng thơ từ tha thiết nhớ chuyển thành uất hận sục sôi: 

'Ta nghe hè dậy bên lòng 
Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi! 

Ngột làm sao, chết uất thôi 
Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu". 

Mùa hè đã đến, mùa hè đang qua. Bao âm thanh đã "dậy bên lòng", thôi thúc, gịuc 
giã: "muốn đạp tan phồng" xà lim chật chội. Không cam chịu cảnh tù đày ! Lòng uất hận 
dâng trào muốn phá tung chốn ngục tù chật chội và ngột ngạt. Cầu thơ "Ngột làm sao H 
chết uất thôi" với cách ngắt nhịp 3/3, cảm xúc như nén xuống bỗng ưào lên thể hiện một ý 
chí bất khuất. Quyết sống vì tự do ! Quyết cbệt vì tự do! Mở đầu bài thơ là tiếng chim tu 
hú "gọi bẩy", khép lại bài thơ là tiếng chim tu hú "ngoài trời cứ kêu". Tiếng chim vừa gợi 
nhớ gợi thương, vừa giục giã lên đường chiến đấu. 
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"Khi con tu hú" là khúc ca tâm tình, là tiếng gọi đàn, hướng về đổng quê và bầu trời 
tự do với tất cả tình yêu và niẻm khao khát cháy bỏng. Bài thơ ghi lại một nét đẹp bức 
chân dung tinh thần tự họa của người thanh niên cộng sản Tố Hữu thuở ấy, để ta ngưỡng 
mộ và tin yêu. 

% 

BÀI SỐ 140 

Đề bài: Phân tích bài thơ "Khi con tu hú " của TỐHŨU 

Bài thơ "Khỉ con tu hú" được sáng tác vào tháng 7 nầm 1939, khi Tố Hữu trên bước 
đường hoạt động cách mạng, đang bị địch bắt giam tại lao Thừa Phủ - Huế. Bài thơ phản 
ánh tâm ưạng ngột ngạt cùa một người cộng sản trẻ tuổi sôi nổi yêu đời bị giam cầm giữa 
bốn bức tường vôi lạnh. Tâm trạng ấy càng trở nên búc xúc khi nhà thơ hướng tâm hổn 
mình đến với bầu trời tự do ở bên ngoài. Đặc biệt, giũa không gian tự do ấy bỗng vang lên 
tiếng chim tu hú gọi bầy. Với âm thanh da diết đó, nỗi ngột ngạt, u uất càng dồn nén và 
biến thành niềm khát vọng tự do cháy bỏng không thể kìm hãm nổi: 

'Ta nghe hè dậy bền lòng 
Mà chân muốn đạp tan phòng , hè ôi!". 

Mở đầu bài thơ, với tựa dề "Khi con tu hú'\ tác giả muốn khẳng định đây là một thứ 
âm thanh mở ra mạch cảm xúc toàn bài thơ. Tác dộng của âm thanh này đặt vào tâm cảnh 
của bài thơ càng trở nên tha thiết và thôi thúc hướng đến tự do. 

Ta biết rằng, người thanh niên cộng sản Tố Hữu bị tù đày, tra tấn nhưng không nản 
chí sờn lòng. Nhà thơ đã xác định: 

"Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu 
Dấn thân vô là phải chịu tù đày 
Là gươm kề tận cổ, súng kề tai 
Là thân sống chỉ coi còn một nửa". 

(Tràng trối) 

Trở lại câu thơ mở dầu của bài thơ: "Khi con tu hú gọi bầy". Đó là cái thời điểm 
đầy tâm trạng khi nghe con chim tu hú gọi bầy, tiếng gọi trở về với bạn bè, đồng đội. 
Tiếng chim gọi bầy càng tàng thêm nỗi cô (ton của nhà thơ giữa bớn búc tường lạnh lẽo. 
Tố Hữu bị bắt giam giũa lúc nhiệt tình cách mạng của tuổi xuân dang sục sôi. Muốn đem 
tất cả nhiệt huyết để cống hiến cho cách mạng. 

Tiếng chim tu hú gọi bầy đã thức dậy một nỗi nhớ sâu xa trong Tố Hữu. Trong thế 
giới tối tàm của ngục tù, nhà thơ đã huy động nhiều giác quan đé hình dung tưởng tượng 
dồng quê thân thuộc ngoài kia: 

' "Lúa chiêm đương chín, trái cây ngọt dán 

Vườn râm dậy tiếng ve ngân 
Bắp rây vàng hạt đầy sân tìắng đào". 

Một bức tranh được "ve' trong tâm tuởng bằng nỗi nhớ da diết. Nhịp sống của đổng 
quê thật rộn rã và tràn đầy súc sống. "Lúa chiêm đương chín, trái cây ngọt dấn ", sự vật 
đang vận đông tiến dầrt đến sự hoàn thiện, hoàn mĩ (đương chín, ngọt dần). Một mùa hè 
đã báo hiệu, một mùa hè với những cảnh vật, âm thanh, màu sắc, ánh nắng quen thuộc. 
Phải là một con người tha thiết yêu cuộc sống, gắn bó máu thịt với quê hương mới có nỗi 
nhúc nhối không nguôi đến như thế. 

Trí tuởng tượng cùa nhà thơ được chắp cánh đến với bầu trời khoáng đạt: 

T rời xanh càng rộng càng cao 
Đôi con diều sáo lộn nhào từng không". 
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Cũng là bầu trời xanh thân thiết của tuổi thơ với "dôi con diều sáo lộn nhào từng 
không'. Giữa khoảng trời bao la, cao, rộng vài con diều sáo nhào lộn như nét chấm nhỏ 
nhoi giữa cái mênh mông cùa đất trời. Hình ảnh con diều sáo lộn nhào giữa từng không 
cũng là niềm khát vọng dược tự do của người chiến sĩ cách mạng đang bị giam cầm. 

Niềm khát khao đó bị dồn nén lúc này đây đã bùng lên mănh liệt: 

‘Ta nghe hè dậy bên lòng 
Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôiĩ 
Ngột làm sao, chết uất thôi 
Con chim tu hít ngoài trời cứ kêu". 

Nhịp sống trào dâng, mời gọi, thôi thúc tràn ngập vào tận ngõ ngách tãm tối cùa 
chốn ngục tù, len lỏi vào tâm hồn người cộng sản trẻ tuổi biến thành nỗi khát khao hành 
dộng ”, muốn dụp tan phòng" của cái nhà tù tám tối. 

Bài thơ có mười câu, câu mở đầu và câu kết thúc là tiếng kêu của con tu hú. Ảm 
hưởng tiếng kêu xuyên suốt toàn bài, tiếng kêu liên hồi, khắc khoải và da diết. Tiếng kêu 
vang vào thế giới chật chội, tăm tối của nhà lao và tâm ưạng nhà thơ trở nên bức bối, ngột 
ngạt, đến nỗi phải kêu lên: 

"Ngột làm sao, chết uất thôi". 

Bài thơ khép lại nhưng ta vẫn nghe tiếng tu hú "cứkêu", Ịcêu hoài, kêu mãi... 

Bài thơ cho ta hiểu thêm nét đẹp trong tâm hổn người cộng sản ưẻ tuổi. Ngtiời 
chiến sĩ gang thép đó có một thế giới nội tâm rất phong phú, rung động mãnh liệt với nhịp 
đập của cuộc sống, gán bó thiết tha với quê hương ruộng đồng, và một niềm khát khao tự 
do cháy bòng. 

Nguyễn Lê Tuyết Mai 

BÀI SỐ 141 

Đề bài: Cảm nhận về bài thơ “Khi con tu hú" của Tô'HỮU. 

Có những bài thơ để ta yêu. Có những bài thơ để ta nhớ. Bài "Khi con tu lìú" của Tố 
Hữu là một trong những bài thơ dể ta nhớ - nhớ tình người và nhớ tình đời một thời gian 
khổ mà oanh Hệt. Bài thơ này, Tô' Hữu viết vào tháng 7 - 1939, khi nhà thơ bước sang tuổi 
19, ờ nhà lao Thừa Thiên, tư thế hiên ngang của người chiến sĩ cách mạng. 

Bài thơ gồm 10 câu lục bát, chứa đầy tâm trạng. Sáu câu thơ đầu nói lên nỗi nhớ da 
diết đồng quê. Bốn câu cuối là niềm sục sôi căm hờn uất hận. 

Thời kì Mặt trận Dân chủ Đông Duơng (1936-1939), Tố Hữu được giác ngộ cách 
mạng, hoạt động bí mật trong học sinh, thanh niên tại thành phô' Huế quê mẹ. Tháng 4 - 
1939, nhà thơ bị mật thám Pháp bắt giam. Nhiều bài thơ ưàn đầy dũng khí cách mạng 
được viết sau song sắt nhà tù đế quốc, sau này được tập hợp lại ưong phần "Xiềng xích" 
cùa 'Từấy". 

Sống trong cảnh lao tù ngột ngạt, người chiến sĩ trẻ lúc nào cũng hướng tâm hồn 
mình về cuộc sống bên ngoài song sắt nhà tù. Với tâm hồn khao khát tự do và trí tường 
tượng phong phú, nhà thơ lắng nghe mọi âm thanh từ xa vọng dến nơi tối tăm tù ngục. 
Tiếng kêu cua chùn tu hú trên đồng quê nghe bồi hồi, tha thiết. Tiếng chim gọi bầy xa gần 
vang lên. Tiếng ve ngân lên từ những vườn cây trái đôi bờ sông Hương suốt đêm ngày 
nghe dắng dỏi. Tiếng sáo diều trên đồng quê gợi nhớ gợi thương một thời cắp sách với bao 
kỉ niệm đẹp: 

"Khi con tu hú gọi bầy 
(...) Vườn rám dậy tiếng ve ngán 
Đôi con diều sáo lộn nhào từng không". 




Nhớ khúc nhạc đổng quê những âm thanh dân dã bình dị và thân quen ấy vô cùng, 
bởi lẽ trong cảnh tù đày nhà thơ khao khát một tình quê vơi dầy, nhớ khôn nguôi. Chân 
tay bị cùm trói trong bốn búc tường xám lạnh và kín mít, người chiến sĩ "vẫn nhìn thấy " 
cảnh sắc quê hương bằng tất cả tấm lòng nhớ quê, yêu quê. Sự tưởng tượng thật phi 
thường. Trông tâm hồn Tố Hữu lúc bấy giờ, hình ảnh quê hương lần lượt hiện lên như một 
cuốn phim màu tụyột đẹp. 

Có màu vàng thầm cùa lúa chiêm, màu đỏ của trái chín với vị ngọt say người: 

"Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần". 

Có màu "vàng" của bắp, màu "đào" của nắng hạ: 

"Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào". 

Có màu "xanh" của bầu trời trên đồng quê. Cánh đồng thì" rộng ", mây trời thì "cao". 

Các tính từ chỉ màu sắc, tính từ chỉ tính chất: "Xanh, vàng, đào, ngọt, rộng, cao", 
được phối hợp hài hòa, gợi tả màu «ắc và hương vị quê nhà. Những âm thanh nghe thấy, 
nhũng hình ảnh tưởng tượng thể hiện một tám lòng gắn bó sâu nặng với quê hương, nỗi 
nhớ da diết triền miên suốt đêm ngày không bao giờ nguôi. Nỗi nhớ ấy đã phản ánh khát 
vọng tự do bùng lên như ngọn lửa cháy bòng tâm hồn người chiến sĩ cách mạng trong đọa 
đầy. Trong một bài thơ khác của phần "Xiềng xích", Tố Hữu dã nói lên tâm trạng mình 
khao khát tự do, luôn luôn hướng tâm hồn mình ra ánh sáng, huớng vể cuộc sống bên 
ngoài: 

"Nghe chim reo trong gió mạnh lên triều, 

Nghe vội vã tiếng dơi chiều dập cánh 
Nghe lạc ngựa rùng chán bên giếng lạnh 

Dưới đườtig xa nghe tiếng guốc đi về". 

(Tàm tư trong tù) 

Bài thơ "Khi con tu hú" thật đáng nhớ. Bốn cảu thơ, đã bộc lộ cảm xúc trực tiếp cùa 
nhà thơ. Đầy bực bội và sục sôi! Đầy cám thù, uất hận: 

Tứ nghe hè dậy bên lòng 
Mà chân muốn đạp tan phòng hè ôi! 

Ngột làm sao, diết uất thôi". 

"Phòng" là phòng giam, là nhà đá, là nơi biệt giam nhũng người con ưu tú của dân 
tộc. Lòng cám thù được thể hiện bằng ước muốn và hành động quyết liệt: "Mà chân muốn 
đạp tan phòng hè ôi ỉ". "Phòng" ờ dây còn tượng trưng cho chế độ thực dân với chính 
sách cai trị dã man đang đầy đọa nhân dân ta trong xích xiềng nô lệ. "Đạp tan phòng..." là 
đạp tan chế độ thục dân Phấp, giành lại độc lập, tự do. Câu cảm thán: "Ngột làm sao ! 
Chết uất thôi !" là tiếng than, là thái độ căm giận sục sôi, quyết không đội trời chung với 
giặc Pháp. Câu thơ Tố Hữu là sự kế thừa những bài ca yêu nước của ông cha ta những năm 
đầu thế kỉ XX: 

"Nghĩ lắm lúc bẩm gan tím ruột 
Vạch trời: kêu mà tuốt gươm ra!" 

, (Đề tỉnh quốc dân ca) 

Khép lại bài thơ là tiếng kêu của chim tu hú. Âm thanh ấy góp phần đặc tả tâm 
trạng người chiến sĩ cách mạng. Tiếng chim gọi bầy... tiếng chim báo mùa gật, gợi nhớ 
hương vị và cảnh sắc đổng quê. Tiêhg chim khắc khoải giục giã căm hờn, nung nấu tinh 
thần bất khuất đấu tranh. 
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Có thể nói chất trữ tình tráng ca được diễn đạt một cách đặc sắc để nói tình yêu 
thương và lòng cám giận của nhà thơ trong cảnh tù đầy. Cái hay cùa bài thơ là lấy ngoại 
cảnh dể diên đạt tàm trạng. Tiếng kêu của chim tu hú như một ám ảnh. Nói rằng bài thơ 
để ta nhớ là vì thế. Ta nhớ hình ảnh người chiến sĩ cách mạng có một đầu óc lạnh và một 
trái tim nóng đã sống và chiến đấu vì một lí tưởng cao đẹp. Đọc bài thơ đầy tâm huyết 
của Tố Hữu, là cảm nhận một phẩn nào tinh thần gang thép của những chiến sĩ cách 
mạng. Sống vì lự do và sán sàng chết vì tự do. Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ Tổ 
quốc thêm dỏ chói. Sự hi sinh anh dũng cùa những chiến sĩ cộng sản trong các nhà tù đế 
quốc đã chuẩn bị cho nuớc ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Uống nước nhớ nguồn, chúng 
ta mãi mãi ghi nhớ công ơn các chiến sĩ cách mạng. 

Thật vậy, bài thơ "Khi con tu hú" gợi nhớ trong lòng ta: 

"Những hồn Trân Phú vô danh, 

Sóng xanh biển cả, cây xanh núi ngàn". 

(Ba mươi năm đời ta có Đảng ) 

BÀI SỐ 142 

_ Để bài: Bình bài thơ “Khi con tu hú” của TỐHŨU _ 

1. Sáu cáu đâu là cánh sắc đổng quê trong những ngày hè. Không hề có một chữ 
“nhữ* nào nhung tràn ngập vần thơ là một nỗi nhớ mênh mông, nhớ da diết, nhớ bồi hồi. 
Đoạn thơ đầy ắp tâm trạng: lòng khao khát tự do, tình thương nhớ CỊuê hương. Cứ hai câu 
là một cảnh, gắn liền với một nỗi nhớ. 

Cảĩứì thứ nhất là cánh đồng làng, vụ chiêm đương tới “Lúa chiêm đương chín, trái 
cây ngọt dần". Tiếng chim tu hú tha thiết gọi bầy, như giục giã thời gian, như góp phần 
làm chuyển hóa sắc màu “ đương' chín ", như biến đổi huơng vị cây trái “ ngọt dần". Câu thờ 
miêu tả bằng thính giác và cảm giác. Chữ “đương" và chữ “dần" rất tinh tế. 

Cảnh thứ hai nói về vuờn cây. Cũng có âm thanh tiếng ve, không phải là ve kêu mà 
là “ve ngộn". Sáu trầm năm ưước, Nguyền Trãi viết: “Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương" 
(Bảo kinh cảnh giới - 43). Sau này, trorig bài “Việt Bắc" (10-1954), Tố Hữu lại viết: “Ve 
kêu rùng phách đổ vàng". Sau âm thanh của tiếng ve ngày hè là màu vàng của bắp ngô, là 
màu “đào" của nắng; nắng chan hòa “đầy sân". Câu thơ đẹp: 

“Vườn rám dậy tiếng ve ngân 
Bắp rây vàng hạt, đầy sân nắng đào". 

Cảnh thứ ba là bầu trời xanh. Tiếng sáo diểu như làm cho bầu ười quê hương “càng 
rộng càng cao". Hình ảnh con diều sáo “lộn nhào từng không" như một biểu tượng cho 
khát vọng tự do bay bổng. Cái hay của đoạn thơ là tá cánh ngụ tình ; màu sắc âm thanh của 
cảnh vật gợi tả nồi nhớ đồng quê , lòng khao khát tự do cháy bỏng. 

2. Đoạn thứ hai gồm bốn câu lục bát. Câu thơ “Mà chân muốn đạp tan phòng, hề 
ôir với hai tiéng “đạp tan" đã cực tả niểm uất hận không nguôi. Uất hận vì bị thực dân 
ngược đãi, bị cướp mất tự do. Trong bài “Tâm tư trong tù", Tố Hữu cũng viết: 

‘Tới chiêu nay giam câm hận trong lỏng, 

Chỉ là một giữa loài người đau kliổĩ". 

, Hai câu cuối sục sồi căm giận như muốn phá tung chốn ngục tù ngột ngạt, chật 
chội. Tiếng chim tu hú như thúc giục, vảy gọi. Nhịp thơ 3/3, hai vế tiểu đối đầy ấn tượng: 

44 Ngột làm sao/ỉ chết uất thôi 
Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu". 
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Mở bài là tiếng chim “gọi bầy\ Kết thúc bài thơ là tiếng chim “ngoài trời cứ kêu \ 
Ngôn ngữ thơ trong sáng, giọng thơ tha thiết, bồi hồi, về cuối càng sục sôi, uất hận. Nồi 
thương nhớ đồng quê và lòng khao khát tự do cháy bỏng được thể hiện qua những vần thơ 
tả cảnh ngụ tình đặc sắc. “Khi con tu hu' là bài thơ tâm tình gọi dàn... 


BÀI SỐ 143 

Đề bài: Bình giảng bài thơ'Tút cảnh Pác Bó " của Bác Hồ 

Tức cảnh Pác Bó 

Hồ Chí Minh 

"Oi súng xuân nay, Xuân 41 
Trắng rừng biên giới nở hoa mơ 
, Bác vé... Im lặng. Con chim hót 

Thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ...". 

__•_ ("Theo chân Bác- - Tổ HỮU) _ 

Sau 30 nãm bôn ba hải ngoại tìm dường cứu nước, dầu năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh bí mật về tới Pác Bó, Cao Bằng. Giây phút ấy vô cùng thiêng liêng và cảm dộng. 

Hang Pác Bó đã trở thành nơi sống và hoạt động bí mật cùa Người. Bài thơ 'Tức cánh 
Pác Bổ' được Bác Hồ viết vào tháng 2 nãm 1941 theo thể thất ngôn tứ tuyệt Đường luật: 

"Sáng ra bờ suối, toi vào hang, 

Cháo bẹ rau mãng vần san sàng; 

Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng, 

Cuộc dời cách mạng thật lả sang !" 

Bài thơ phản ánh hoạt động phong phú, sôi nổi, phong thái ung dung tự tại và tinh thần 
lạc quan cách mạng cùa người chiến sĩ vĩ đại trong hoàn cảnh bí mật khó khân gian khổ. 

Câu thơ mở đầu gợi lên cuộc sống hoạt đông bí mật cùa nhà thơ vào những ngày 
dầu mới về nước đang "nhóm lừa". Hai vế tiểu dối đầy ấn tượng: 


, "Sáng rư hờ suối! tối vào hang". 

Câu thơ có thời gian, không gian và hành động. Iìiời gian là "súng" và "tối": không 
gian là "suôi" và "hang": hoạt dộng là "ra" và "vào". Mọi hoạt dộng đã trở thành nển nếp, 
từ sáng đến tối, từ suối đến hang, từ ra đến vào, khi cách mạng còn trứng nước, hoạt dộng 
chính trị gây dựng phong trào là chính, còn bí mặt và nhiều khó khăn. Người chiến sĩ vĩ 
đại của dàn tộc đã sống và làm việc tại Pác Bó: "Sáng ra bờ suối, tối vào hang". Quy luật 
vận động ấy thể hiện một tinh thẩn làm chủ hoàn cảnh rất chủ động và lạc quan. 

Câu thơ thứ hai, ba chữ "vãn sẵn sàng" có hai cách hiểu khác nhau rất lí thú. Sông 
và hoạt động bí mật nơi suối rừng hang dộng chỉ có cháo bẹ rau mãng nhưng sẩn cò, dù 
dùng ở nơi suối hang này. Đằng sau vần thơ là nụ cười của một con người lão thực , gian 
khổ khó khăn vẫn lạc quan yêu đời. Sau này, ý tướng "giàu có hào phóng" ấy, được Người 
nhắc lại ưong bài "Cảnh rừng Việt Bắc" dầu xuân 1947: 

"Khách đến thì mời ngỏ nép nướng, 

San về thưởng chén thịt rừng quay. 

Non xanh nước biếc tha hồ dạo, 

Rượu ngọt, chè tươi mặc sức say...". 


'vẫn sẵn sảng", "thơ hổ dạo", "mặc sức say" 
hóm hinh và yêu đời. 


là những cách nói "sang trọng \ 
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Cách hiểu thứ hai: Mặc dù thiếu thốn khó khăn, phải ăn cháo bọ rau mảng, như 
tinh thần cách mạng vẵn hăng say, vần nhiệt tình. Gian khổ biết bao, nhtmg với tinh th 
"vẩn sẩn sàng", Người vần bền bỉ sáng niềm tin "nhóm lửa": 

"Ai hay ngọn lửa trang hang núi 
Mủ sáng muôn lòng, vạn kiếp sau ỉ" 

(Theo chân Bác) 

Khác với người xưa "công thành, thân thoái", mai danh ấn tích ở chốn lâm tuy< 
Hồ Chí Minh đã sông và chiến đấu vì một lí tưởng cao đẹp: 

"Bàn dá chỏng chênh dịch sử Đảng". 

Đất nước cần, Bác viết "Đường káclt mệnh ". Phong trào và cán bộ cần, Người "dị 
sử Đảng”. Hình ảnh "hàn dá chổng chênh" không chi nói lên những khó khăn thiếu th 
chồng chất mà còn biểu lộ tinh thần phấn đâu hi sinh vì sự tháng lợi của cách mạng. 

Câu cuối bài thơ đọc lén nghe rất thú vị. Một câu cảm thán vang xa: 

"Cuộc đìrì cách mạng thật tà sang !" 

"Sang" nghĩa là sang trọng, cao sang. Một cách nói, một lối sống, một quan nii 
nhân sinh và ứng xử tuyệt đẹp. Vượt lẻn trên gian khổ, khắc nghiệt là sang. Chỉ có "ch 
bẹ rau màng", chi có "hàn dú chông chênh" mà vẫn sang. Sang vì lạc quan tin tưởng 
con đường cách mạng đánh Nhật đuổi Tây nhất định thắng lợi. Sang vì lí tưởng , vì ( 
sống tâm hồn phong phú, vì ung dung tự tại. Nhà thơ Tố Hữu flã có vần thơ rất hay nói 
cái sang của Bác Hồ kính yêu: 

. "Mong manh áo vái hổn muôn trượng, 

Hem tượng đồng phơi những lối mòn ". 

(Bác ơi) 

'Tức cánh Pác Bó" là một bài thơ hồn nhiên, giản dị mà sâu sắc, đẹp. Thơ là Xi 
hồn, là cuộc đời, là cách ứng xử của Bác Hồ. Bài tứ tuyệt viết về PdC Bó đã vượt qua n 
hành trình 60 năm. Nó như một chứng tích lịch sử về những ngày tháng gian khổ cùa Cí 
mạng Việt Nam và cùa lãnh tụ nơi suối lạnh hang sâu đầu nguồn. Nó gợi lên trong lòng n 
chúng ta bài học về tinh thần lạc quan yêu đời, biết sống và hướng vể một lí tưởng cao đẹp 

BÀI SỐ 144 

Hể bài: Bình bài thơ u Tùt cảnh Pác Bó” của Bác Hồ 

Câu /, hai vế tiểu đối làm nổi bật một nếp sống và hoạt động bí mật: “Sáng ra 
suối II tối vào hang”. Câu thứ hai nói lên một cuộc sống gian khổ thiếu thốn chỉ có “cl 
bẹ rau mảng”. Ba tiếng “vàn sẩn sàng” nên hiểu là có đủ dùng, luôn sẵn có nơi suối hí 
này. Ilai câu thơ rất hiện thực. Đàng sau vần thơ là nụ cười thú vị của người chiến sĩ cé 
mạng sống ung dung, tự tại, chan hòa với thiên nhiên, với cảnh lâm tuyến. Tâm hồn r 
thơ Hồ Chí Minh gắn bó, chan hòa với núi rừng Việt Bắc vồ cùng thiết tha sâu nặng. \ 
thơ nào cũng mang dấu án tâm hổn vào thiên nhiên: “Non xanh nước biếc tha hồ dạo 
(Cành rừtìg Việt Bắc), “Tiếng suối trong như tiếng hát xa...” (Cảnh khuya ),... 

Cáu 3: “Bàn dù chỏng chênh dịch sử Đàng”mói lên một công việc cụ thể. Tại 1 
Bó, Bác có dịch vắn tắt Lịch sử Đảng cộng sản Liên Xô làm tài liệu học tập cho cán 
Bác còn làm nhiều việc đê “nhóm lửa”, dể gây dựng phong trào cách mạng. Từ “chí 
chênh” nghĩa đen là không cân, không vững vàng; nghĩa bóng là thiếu thốn, gian k 
Hình ảnh u bàn đá” vừa thực vừa ảo, đem dến liên tưởng cuộc dời của già Thu, của ông 
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ời Nùng nhu một tiên ông trong rừng, trong cổ tích. Câu thơ nói lên cổt cách ung 
Ig, bền bỉ của Bác khi cách mạng còn gặp nhiều khó khăn. 

Câu 4 là một cách nói biểu lộ niềm tự hào lạc quan: 

“Cuộc đời cách mạng thật là sang”. 

"Sang” là sang ưọng, đàng hoàng, là tự tin và lạc quan. Chỉ sống và làm việc ò bờ 
i, hang sâu, ăn cháo bẹ rau măng, bàn viết là "hàn đá chông chênh", thế mà vẫn 
ng”, vẫn tự hào, vẫn ung dung... 

Tóm lại, bài thất ngôn tứ tuyệt ‘Tíír cánh Pác Bo' cho thấy cốt cách và tâm hồn thi sĩ 
liến sĩ của Hổ Chí Minh. Một nhà thơ chan hòa với thiên nhiên, một chiến sĩ cách mạng 

; dung, lạc quan, bền bỉ trong gian khổ. Giọng thơ thanh thoát, vui tươi giàu cảm xúc. 

\ 

BÀI SÔ' 145 

_ Bài học tham khảo _ 

Cuộc sống của Hồ Chí Minh 

... Trên đây tôi vừa nói về chất cách mạng, chất Việt Nam, chất cộng sản, chất 
ìn văn của Hồ Chí Minh. Bây giờ tôi nói về cuộc sống Hồ Chí Minh. 

Về khung cảnh sống, tôi nhớ lại lúc Bác sống nhiều năm ờ hang Bác Bó. Và diễn tả 
tng cảnh này, tôi nghĩ kỊiông có thể nói gl hơn là nhắc lại mấy câu thơ của Bác: 

"Sáng ra bờ suối, tối vào hang, 

Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng; 

Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng, 

Cuộc đời cách mạng thật là sang!" 

Nhân nói đến cháo bẹ, tôi phải kể một câu chuyện ít ai biết. Truớc khi tiở về Cao 
Ig, cố một thời gian Bác và chúng tôi phải ờ bên kia biên giới, giũa nhân dãn các dân 
vùng đó, nơi nguời ta chi sổng bằng cháo bẹ. Bấy giờ Bác có nhiều tiền, hai xếp giấy 
nhu hai cuốn từ điển, và Bác giao cho tôi giữ tiẻn. Tôi phải mặc một cái áo trong, với hai 
túi to, để giữ hai xếp bạc đó. Nghĩa là chúng tôi có nhiều tiền, nhung bũa cơm hàng ngày 
háo bẹ, nói thật là không đủ no. Sau này, ở Hà Nội nhất là vào nhũng năm cuối đời, hăng 
iy Bác ăn cơm với tôi có khi Bác nói: “Lúc ăn dượt tlù không có mà ân. Lúc có ăn thì lậ 
mg ăn được". Bởi lúc bấy giờ, Bác ăn không ngon, và phải nói rằng ăn rất ít. 

Trở lại khung cảnh sống, hai người bạn dời luôn luôn cùng sống với Bác là con 
lời và thiên nhiên. Để làm sang tỏ khung cảnh sống dầy ý nghĩa và dẹp đẽ này, tối phải 
IC đến cái nhà sàn của Bác mà từ nhiều năm nay, nhiều người ờ nước ta và trẽn thế giới 

biết, và rất xúc động lúc viếng nhà sàn ấy. ở đây cũng như ờ Bấc Bó, Hổ Chí Minh 
g với con người và sống với thiên nhiên. Đây không chỉ là khung cảnh, mà còn là lối 
Ig, đem lại những niểm vui quý báu đối với con người mả cái xã hội gọi là văn minh 
ly nay hầu như muốn tuớc đoạt, với những thành phố khổng lổ, nhũng nhà nhiéu tầng 
’ tiện nghi, trong đó có những thứ không cần thiết, môi truờng sống bị ô nhiễm khủng 
ếp, phá hoại thiên nhiên và nguy hại cho con nguời. Nhớ lại khung cảnh sống của Hổ 
í Minh, tôi muôn nhắc hai câu thơ ọùa Nguyễn Công Trứ: 

"Gió trăng chứa một thuyền dầy 
Của khó vô tận biết ngày nào vcri". 

Hai câu thơ từ hàng ưăm nãm rát phù hợp với khung cành sống và lối sống cùa Hổ 
í Minh, thể hiện nguyện vọng và xu hướng của cuộc sống ván minh chân chính. 
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về cuộc sống hàng ngày của Hồ Chí Minh ở đây tôi không biết nói cái gì mới, 
cuộc sống đó ỉà công việc, là làm việc, ià cách mạng, là đấu tranh, là con người. 1 
nhiên, tỏi cũng cần nhắc lại một đôi điều mà không mấy người nói đến. Theo tôi b 
trong đời hoạt dộng cùa Hồ Chí Minh ở trong nước cũng như ở nước ngoài, thật sự khi 
có ngày nghi, và ngày nào cũng như ngày nào, bao giờ cũng có chương trình làm việc 
những giờ giấc nghiêm ngặt, mà Hồ Chí Mình là người gương mẫu trong việc tuân thỉ 
luật sinh hoạt đó. Có lẽ lúc nghỉ ngơi là lúc Bác gặp các cháu thiếu niên và nhi đồng, n 
là gập đồng bào và chiến sĩ miền Nam trong thời chống Mĩ, hoặc những lúc xem .phim 
tối thứ bảy ờ Phủ Chủ tịch cùng với biết bao con, cháu các đổng chí làm việc ở chỗ E 
và ở một số cơ quan gần bên. Có khi, trong những buổi xem phim như vậy, Bác tiếp khí 
nước ngoài hoặc đại sứ các nước anh em. 

Một câu chuyên tôi thiết tha muốn kể ở đây là bữa án cùa Bác. Một bữa ăn đ 
bạc, rất khó tưởng tượng với nhiều người. Nhưng dó khồng phải là điều làm tỡi xúc độ 
Điểu làm tồi xúc động là trong bữa ăn, Bác lưu ý mọi người án món nào thì ăn cho I 
món nào không ăn để lại thì để cho tươm tất. ở gần Bác nong nhiều năm, tôi kể lại ị 
chuyện này, đế nói lên tấm lòng cao đẹp của Hồ Chí Minh, lòng kính trọng của Người 
với những người chế biến bữa ăn, và sâu xa hơn đối với những người sản xuất ra các 
làm nên bữa ăn... 

... Hổ Chí Minh là người sống một cuộc đời trước sau như một, nhằm những n 
tiêu cao cả dược xác định từ lúc bắt đầu và tùng bước đã thực hiện được. Hồ Chí Minl 
con người cùa một lí tưởng và lí tưởng thể hiện trong một con người. Đây là con người 1 
sử và con người làm ra lịch sử... 

Phạm Văn Đổng 

(HỔ Chỉ Minh, một con người, một dồn tộc, một thờ dại, một lịch sử) 

BÀI số 146 

Để bài: Bình bài thơ "Ngắm trăng" của Hố Chí Minh 

Nhan đề trong bài thơ chữ Hán là "'Vọng nguyệt ”, nghĩa là “ Ngắm trâng”. Nó là 
thơ sô' 21 trong “Nhật kí trong tù”, chắc chắn Hồ Chí Minh viết bài thơ này vào một d 
thu năm 1942. Bài 23,24, nhan đề là ‘T rung thu” -1, II. 

1. Là nhà thơ sao lại không yêu trăng? Trong tù phải chia nuớc, “hôn tháng c 
khởig no”, phải đắp chăn giấy, cay đắng và thiếu thốn tràm điều, vô cùng khổ cực. ( 
dầu như một lời tự an ủi mình: ‘ Trong tù không rượu cũng không hoa”. Vốn yêu trăng 1 
truớc cảnh đẹp dêm thu, Người thấy lòng mình bối rối “biết làm thế nào?”. Câu thứ 
trong bài thơ chữ Hán là một câu hỏi tu tin “Trước cành đẹp đém rny biết làm thế IIÒ 
Câu thơ dịch làm cho ý thơ bị lộ, không còn “ý tại ngôn ngoạỉ' nũa, chất thơ bị giảm di 

“Cảnh đẹp đêm nay, khó hững /lở”. 

2. Hai câu 3,4 vầng trăng mới xuất hiện. Cảnh ngấm trăng hiếm có: 

“Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, 

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà th(f\ 

Trong bài thơ chữ Hán, hai câu ba, bốn, câu nào cũng có hai hình ảnh đối chi 
“nhân - nguyệt”, “ nguyệt - thi gia” và diệp ngữ “khán” (xem, nhìn. nhòm...). Tìr tr< 
ngục tối, nhà thơ ngắm trăng qua song sắt nhà tù, dó là môt tư thế ngắm trăng tuyệt c 
cuỏc “vượt ngục tinh thẩn”. Tràng được nhân hóa có gương mặt và ánh mắt... cho t 
trăng với nhà thơ là bạn tri âm. Người với tràng, trăng với nhà thơ lẳng lặng nhìn ni 
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11 thông, chan hòa “đối diện đàm tám". Lòng yêu trăng, yêu thiên nhiên dược thể hiện 
a hai câu thơ đối nhau , ngôn ngữ thơ cân xúng, hài hòa dẹp. Trang với người, hai tâm 
n đẹp và thanh cao. Có thể nói đây là hai câu thơ trăng tuyệt bút của nhà thơ Hổ Chí 
inh. Màu sắc cổ điển kết hợp với tính chất hiện đại. Bài thơ không hề nói đến thép, lên 
>ng thép mà vẫn sáng ngời chất thép: có tình yêu ưăng, còn có tâm hồn thanh cao, 
ong thái ung dung và tinh thần làm chủ hoàn cảnh - của nhà thơ Hồ Chí Minh trong 
:h xiểng, trong dọa đày tăm tối. Hình tượng thơ vận động, từ bóng tối (trong tù) tới ánh 
Ig (vầng trăng), đó là lòng yêu đời dào dạt. “ Ngắm tráng" thê hiện một hồn thơ tuyệt 
p, nó là bài thơ ưăng độc đáo tuyệt bút. 

BÀI SỐ 147 

Đề bài: Phân tích bài thơ “Ngắm trặng ” của Hổ Chí Minh __ ' 

Trăng - người bạn tâm tinh, trăng - nguồn cảm hứng dạt dào. bất tận của thi sĩ 
Jôn đời. Trong thơ văn đồng tây kim cổ, đã có biết bao bài thơ hay viết về tráng, để lại 
tượng không phai mờ trong trái tim người đọc. Một trong những tác giả viết nhiều về 
ng là Hồ Chí Minh. Suốt cuộc đời cách mạng gian truân và vẻ vang của Bác, Bác luôn 
i trăng là tri âm, tri kỉ. 

Bài thơ "Ngắm trăng" ra đời trong một hoàn cảnh đặc biệt: giữa chốn lao tù tăm tối 
a chế độ Tưởng Giới Thạch, thi si - người tù tay bị xích, chân bị cùm, thân thê đọa đày 
i ngục lạnh nlà lòng thanh thản thưởng thúc vẻ đẹp của một đêm trăng sáng: 

"Ngục trung vô tửu diệc vỏ hoa 
Đối thử lương tiêu nại nhược hà ? 

(Trong tù không rượu cũng không hoa 
Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ". 

Câu thơ mở đầu tả thực cảnh lao tù khắc nghiệt: " không rượu cũng không hoa". 
ong tù làm gì có rượu và hoa là những thứ vốn để tạo thi hứng cho tâm hồn thi sĩ? Xưa 
y, uống rượu ngắm trầng, uống rượu thường hoa là chuyên thường tình. Nhưng ở dây, 
>ng hoàn cảnh lao tù này, cái "không rượu" chồng lên cái "không hoa"... Hiện thực xám 
ắt và lạnh lẽo phủ định tất cả. 

Ấy thế nhưng trong huyết mạch Bác, trong trái tim yêu đời bao la cùa Người cảm 
fng vản dạt dào, nồng đượm khiến Người phải thốt lên: "Cảnh dẹp đêm nay khỏ hững 

Ánh trăng thanh khiết vời vợi kia như thúc giục, như mời gọi thi nhân hãy ra giữa 
ốn tự do mà giao hòa, chia sẻ. Thế nhung nghiệt nổi hoàn cảnh trói buộc con người. 
>n người đang bị giam hãm, cho nên việc thưởng ngoạn chi thu gọn trong một cử chi âm 
ỉm, lặng lẽ: 

"Nhân hướng song tiên khán minh nguyệt 
Nguyệt tòng song khích khá tỉ tlĩi. gia. 

(Người ngắm tràng soi ngoài cửa sổ, 

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ). 

Bác lặng lẽ, say mê ngắm ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. Bốn bức tường giam chặt 
p không ngăn được cảm xúc mênh mông, Bác thả hồn theo ánh trâng và gửi gắm vào đó 
[át vọng tự do khôn cùng của mình. Thoảng đâu đây lời thì thầm tâm SỊT. '7 ràng ơi, 
ĩng có hiểu cho lòng ta yêu tràng đến độ nào?". Sự thổ lộ giãi bày chân thành tự trong 

u thẳm hồn người đã được tràng cảm động và chia sẻ. Ánh trăng lung linh bỏng chổc 



sống động, linh hoạt hẳn lên: ' Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thư'. Trước sự hiện diệi 
của trăng đẹp, cái hiện thực tối tăm ư ám của nhà tù dường như bị xoá tan, nhường ch< 
cho mối giao hòa thiêng liêng giữa nhà thơ tự do và thiên nhiên vĩnh cửu. Bác hướng cá 
nhìn vào ánh trăng sáng trong đêm lao ngục cũng như bao lần khác; trong hoàn cảnh sốnj 
gian nan, Người luôn hướng tới cái dẹp của cuộc dời. 

Suốt bài thơ, không có một âm thanh, một tiếng động nào dù là nhò. Sự im ỉặn| 
tuyệt dối ấy tôn lên cái sâu thẳm của hồn người, hồn tạo vật. Người ngắm trăng, trăn] 
ngắm người trong lặng lẽ. Không nói mà nói bao điều. Giữa bao điều bài thơ trảng, bà 
"Ngắm trúng" của Hồ Chí Minh mang vè đẹp giản dị mà khác lạ. Bốn câu, hai mươi tán 
chữ, ngán gọn là vậy mà hàm chứa tuyệt vời sâu sắc vể đạo đức, phẩm giá và phong cácl 
của một con người chân chính. 

Nguyễn Lê Tuyết Mai 


BÀI SỐ 148 

_ Đề bài: Bình giảng bài thơ tÂ Ngắm trăng" của Hồ Chí Min h _ 

• Trước chùm thơ " Trung thù 1 là bài thơ "Ngắm trâng'. Hồ Chí Minh đã viết "Ngắr 

trâng" vào mùa thu năm 1942, đó là bài số 21 trong " Ngục trung nhật kí". 

* 

Nguyên tác bàng chữ Hán, dây là bản dịch thơ: 

'Trong tù không rượu cũng không hoa, 

Cảnh đẹp đêm nay, khó hừng hờ; 

Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, 

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thư'. 

Bài thơ viết vé một cảnh ngắm trăng, một tư thế ngắm trầng ưong tù, qua đó biể 
hiện một tâm hồn thanh cao, một phong thái ung dung tự tại của nhà thơ - chiến sĩ. 

1. Hai câu thơ đầu nói lên một cảnh ngộ và một nỗi niềm: lòng bối rối biết làm th 
nào trước cảnh đẹp đêm nay vì không có rượu có hoa để thưởng ngoạn? Trong tù phải chi 
nước, khẩu phán là lưng bát cháo loãng* muỗi rệp, phải đắp chăn giấy,... thiếu thốn và ca 
đắng vô cùng. Vậy tìm đâu ra rượu và hoa để ngăm cảnh dẹp đêm thu trong tù. Rượi 
trăng, hoa là ba thú vui tao nhã của thi nhân xưa nay. Câu đầu như một lòi tự an ủi: 'Tron 
tù không rượu cũng không hoa". Trước cảnh đẹp đêm thu, thiếu rượu và hoa, thi nhân bă 
khoăn, bối rối "biết làm thế nào?". Đó là tâm trạng, là bi kịch của một thi nhân có tâm hổ 
thanh cao và giàu tình yêu thiên nhiên: 

"Cảnh đẹp đêm nay, khó hững hừ'. 

Câu thơ chưa nói đến trăng mà người dọc đã cảm thấy một vầng trăng đẹp xuất hiên. 

2. Hai câu ba, bốn nói vầng trảng mới xuất hiện. Một cảnh ngắm trảng hiếm có: 

"Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, 

Trăng nhòm khe của ngắm nhà thư'. 

Câu thơ chữ Hán nào cũng có hai hình ảnh đối chiếu: "nhân - nguyệt", "nguyệt - ti 
gia" và điệp từ "khán" (xem, nhìn, nhòm). Chữ "nhân" là người, đã biến thành "thi gia" 
nhà thơ mang ý nghía thẩm mĩ đặc sắc. Từ trong ngục tối, người chiến sì ngắm trăng qi 
song sắt nhằ tù. Tư thế ngắm trăng ấy rất đẹp, như một cuộc "vượt ngục tinh thân". Tràn 
được nhân hóa có gương mặt và ánh mắt: 'Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thư'. Nhà ứì 
và trăng lặng lẽ nhìn nhau, cảm thông, chia sẻ với mối tình tri âm tri kỉ, cùng "đối diè 
đàm tâm". Hai câu ba, bốn đối nhau, ngôn ngữ, hình ảnh cân xứng, hài hòa. Trăng và iứ 

17 




ơ, hai gutmg mặt trong sáng, hai tâm hổn thanh cao dù bị song sắt nhà tù ngản cách vản 
n gũi sâu nặng ân tình. Có thể nói đây là hai cầu thơ vé trãng đẹp nhất, độc đáo nhất. Đã 
íy ai ngắm trăng qua song sắt nhà tù? Tư thế ngắm trăng của Hồ Chí Minh thể hiện tình 
u trăng, biểu lộ một tâm hồn thanh cao, một phong thái ung dung tự tại. Hơn nữa, nó 
«1 biểu lộ khát vọng tự do; từ bóng tối ngục tù hướng về vầng năng sáng, nhà thơ khẳng 
nh một tâm thế:' Thân thể ở trong lao - Tinh thần â ngoài lao". 

Nhà vần Hoài Thanh nhận xét: 'ThơBác đầy tràng". "Nhật kí trong tù" có bảy bài 
CJ nói đến trăng. Một thế giới trăng hữu tình và chứa chan thi vị: 

- "Chảng được tự do mà thưởng nguyệt; 

Lòng theo vời vợi mánh trăng thu" 

(Trung thu) 

- "Khóm chuối trăng soi càng thấy lạnh, 

Nhòm song, Bắc đẩu đã ỉìằm ngang". 

(Đêm lạnh) 

- 'Trên trời, trăng lướt giữa làn mây". 

(€)êmthu) 

- v.v... 

"Ngắm tràng" và thế giới trăng ấy phản chiếu một hồn thơ "mênh mông bát ngát 
dĩ". Ngắm trăng vì yêu trăng cũng là yêu tự do. 

_ BẢI SỔ 149 _ 

_ Để bài: Cảm nhận của em vể bài thơ "Đi đương" của Hồ Chí Minh _ 

"Đi đường' là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt số 30 của "Nhật kí trong tù". Lúc bấy giờ, 
5 Chí Minh đã bị chMi quyền Tưởng Giới Thạch giải lui giải tới qua nhiểụ nhà tù trên tỉnh 
Liảng Tây, Trung Quốc. Trải qua bao cay đắng thử thách nặng nể, Người gửi gắm bao suy 
ỳă, cảm xúc của mình vào bài thơ 'Tẩu lộ" này. Nam Trân đã dịch thành thơ lục bát: 

"Đi đường mới biết gian lao, 

Núi cao rồi lại núi cao trập trùng; 

Núi cao lên đến tận cùng, 

Thu vào tắm mắt muôn trùng nước non". 

Bài thơ mang hàm nghĩa. Tác giả mượn chuyện đi đường để nêu lên cảm nhận 
lờng đời vô cùng khó khăn, nguy hiểm; phải có quyết tâm cao, nghị lục mới chiến thắng 
ử thách, mới giành được thắng lợi vẻ vang. 

1. Hai câu đầu trong bài thơ chữ Hán có nghĩa là: 

"Cô đi đường mới biết đường di khó, 

Hết lớp núi này lại tiếp đến lớp núi khác". 

Cầu thứ nhất nêu lên một kinh nghiệm, một chiêm nghiệm sống ở đời, dó là chuyện 
đường và bài học đi đuờng khó. Với nhà thơ, con đường được nói tới còn là con dường 
ch mạng vô cùng nguy hiểm: "Là gươm kề tận cổ, súng kề tai - Là thân sống chỉ coi cồn 
ột nửa" ('Trăng trối" - Tô' Hữu). Hình ảnh con dường được miêu tà bằng điệp ngữ "trùng 
n” đã làm nổi bật khó khăn, thử thách chồng chất, người di đường luôn luôn đối diện với 
LO gian khổ. Câu thơ chữ Hán không hể có chữ "cao"; dịch giả đã thêm vào, người đọc 
ơ cần biết: 

"Đi đường mới biết gian lao, 

Núi cao rồi lại núi cao trập trùng". 





Hai câu thơ đầu về mặt văn chương chữ nghĩa khổng có gì mới. Ý niệm "hành 
/um" dã xuất hiện trong cổ vãn hơn nghìn năm về truớe. Thế nhưng vần thơ Hồ Chí Mir 
hay và sâu sắc ở tính nghiêm sinh; nó cho thấy ưải nghiêm của một con người "ha mu 
năm ấy chân không nghĩ' (Tố Hữu), để tim đường cứu nước. Con đường mà người chiến 
ấy đã vượt qua đâu chi có "Núi cao rồi lại núi cao trập trùng ' mà còn đầy phong ba bi 
táp, trải dài trải rông khắp bốn biển năm châu: 

"Đời bồi tàu lênh đênh theo sóng bê 
Người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mĩ, cháu Phi 
Những đất tự do, những trời IIÔ lệ 
Nhữằỉg con đường cách mạng đang tìm đi...". 

(Người đi tìm hình của nuớc) 

Người xưa có nhắc: " Đọc sách người ấy, đọc thơ người ấy, phải biết con người ă 

là thế. 

2. Hai câu cuối cấu trúc theo mối quan hệ điều kiện - hê quả. Khi đã chiếm Hi 
được đỉnh cao chót vót (cao phong hậu ) thì muôn dặm nước non (vạn lí dư đồ) thu cả vi 
tẩm mắt: 

"Núi cao lên đến tận cùng, 

Thu vào tẩm mắt muôn trùng nước non". 

Muốn vượt qua các lớp núi lên đỉnh cao chót vót thì phải có quyết tâm và nghị li 
lớn. Chỉ có thế mới giành được thắng lợi vẻ vang, thu được kết quả tốt đẹp. Câu thơ ỉ 
Chí Minh hàm chứa bài học quyết tâm vượt khó, nêu cao ý chí và nghị lực trong cư 
sổng để giành thắng lợi. Bài học "Đi đường thật là vô giá đối với bất cứ ai. 

3. "Nhật kí trong tù" có nhiều bài thơ viết về đề tài "đi đường" như "Thế lộ nai 
" Tẩu lộ'\ "Lộ thượng" r ... Đó là những vần thơ giàu chất trí tuệ, mang ý vị triết lí, được đ 
kết từ máu và nưtfc mắt* 

- "Núi cao gặp hổ mà vô sự, 

Đườtìg phẳng gặp người bị ỉôhg lao". 

- "Xử thế từ xưa không phải dễ, 

Mà nay, xử thế khỏ khăn hơn ". 

(Đường ơỡi hiểm trỏ) 

Bài thơ "Đi đường " cho ta bài học vể đường dời'nhiêu khó khăn nguy hiểm, bài b 
về quyết tâm, vượt khó, vươn lên giành thắng lợi trên con đường đời. Mỏi cuộc đời là m 
trăm nảm, ai cũng phải một trăm nầm đi đường. Có con dường lao động mưu sinh, có o 
đường công danh lập nghiệp. Tuổi trẻ còn có con đường học tập. Bài thơ "Đi đườììg" I 
thành hành trang cho mỗi chúng ta súc mạnh để vươn lên thực hiện ước mơ của mình. 

_ BẢI SÔ 150 _ 

Đế bải: Phân tích hintì ảnh Bác Hố trong bài thơ "Đi dường" trong "Nhật kí trong tù" 

Bài "Đi đường 99 có tựa để là một cụm động từ, chỉ một hệ thống. Bài thơ, do vậy, 
một ý nghĩa riêng, ngoài việc diẽn tả cảm xúc trước cảnh núi non điệp trùng, đất trời c 
rộng, hung vĩ, nó còn thể hiên tư thế chủ động của một nhà thơ - chiến sĩ. Bai thơ sáng t 
theo thể thơ thất ngôn tứ tuyột, được dịch ra thể lục bát: 

"Đi đường mới biết gian lao , 

Núi cao rồi lài núi cao trập trùng; 

Núi cao lẽn đến tận cùng , 

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non". 
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Mở đầu là một câu thơ giản dị gần như một lời nói thường: 

"Đi dường mới biết gian lao". 

"Đi đường ", hai tiếng bình dị thế thôi nhung chứa đựng biết bao ý nghla. Trước hết 
Ighĩa cụ thể của nó. Nói "đi đường" thực chất là bị giải đi đuờng, là dì đày. Bác tuy 
>ng kể, không tả, nhưng chúng ta, những người dọc thơ Bác hôm nay, không thể không 
bài thơ trong khung cảnh Bác bị giải di triền miên giữa cảnh đói rét thiếu thốn, giữa 
ih nắng dội mưa dầm, giày dép tả tơi, 53 cây số một ngày, tay bị trói giật cánh khuỷu, 
mang vòng xích... Vậy mà, câu thơ nói đi nói lại dường như chi là một nhận xét, một 
: kết bình thường. Từ "mới biết" nghe nhẹ nhàng, khiêm tốn nhưng chất chứa ở bèn 
ng biết bao sóng gió của cuộc đời, bao nhiêu nghĩ suy của người trong cuộc. Như thế, 
thấy câu đầu trong bài "Đi đường" không chỉ là sự dúc kết trong một cuộc đi đường cụ 
, mà bao hàm một thái độ đánh giá, nhận thúc, suy nghĩ trong suốt cả chặng đường dài 
1 bước đường đời nói chung, trên bước dường cách mạng nói riêng. Câu thơ do vậy vùa 
ng nội dung cụ thể, vừa mang nôi dung khái quát 

Đằng sau câu thơ, ta bắt gặp một tâm hồn lớn, cao khiết đẹp đẽ, một trí tuệ mần 
) của bậc chí sĩ đang đối diện, chịu đựng nhũng gian lao khủng khiếp, nhưng đã biết 
ỵt lên gian lao bằng thái độ làm chủ, bằng phong thái ung dung bình tĩnh, với cái nhìn 
ỉih mẫn, sáng suốt mà khiêm tốn, giản dị. 

Câu thơ thứ hai: 

"Núi cao rồi lại núi cao trập trùng". 

Trước hết, dó là một câu thơ tả thục vể cảnh những lớp núi diệp trùng mà Bác phải 
Ịt qua. Có người cho đây là nhũng hình ảnh cụ thể hóa các gian lao trong câu thơ đầu, 
ỉg có thể là như thế. Nhưng như trên dã phân tích, câu dáu trong bài thơ không phải là 
>t cảm hứng mở đầu mà là cảm hứng kết luận. Hơn nữa, âm hưởng của câu thơ gợi èho 
Én đọc về cái gian lao thì ít mà mở ra một không gian hát ngát, điệp trùng, dẹp đẽ, 
Ig vĩ nhiểu hơn. 

Chẳng thấy dâu đầy ải xích xiềng, chỉ thấy một trái tim tự do dang chiêm ngưỡng, 
n say thưỏng ngoạn thiên nhiên của nhà nghệ sĩ. Điểu này thật khó phân tích, lí giải 
Ig lí luận chữ nghĩa. Từ tâm hồn nó đến thẳng với tâm hồn. Thương thúc thơ Bác chảng 
íc nào thưởng thúc một bông hoa. Đọc thơ Nguời, thỉnh thoảng phải dừng lại, nghĩ suy 
thưởng thúc cái súc ngân vang của tâm hỏn, tỏa ra từ những lớp chữ nghĩa, màu sắc, âm 
nh... bình dị, thanh khiết. 

Hai câu cuối: 

"Núi cao lên đến tận cùng, 

Thu vào tầm mắt muôn tiùng IIUỚC non". 

Cảnh núi non tiếp nối, không dứt, như vẽ ra trước mắt ta khung cảnh nhũng lớp núi 
p trùng, hét lớp này đến lớp khác, trong đó, con nguời, với tư cách là chủ thể của khung 
ứi đang vuợt lên nhũng lớp núi chất chổng kia, dang đúng ở dính cao ngất với niểm 
3an khoái tự hào, thu vào trong tầm mắt cả một không gian khoáng dạt, cao rộng, cả 
ung cảnh gấm vóc hùng vĩ của đất nuớc, non sông. Câu thơ tả cành nhung không giấu 
i một tiếng reo vui hạnh phúc ở bên trong, cái niềm hạnh phúc chân chính cùa một con 
uời đã vượt qua bao chặng đuồng khổ ải, đã đi và đã dến đích, dang đúng ở đỉnh cao vời 
!. Trong khuôn khổ âm điộu, hình ảnh, vần luật của thơ ca cổ điển, khuôn phép, mục 
(ớc, ý thơ lại như có khuynh hướng muốn vượt ra ngoài, muốn vượt lên trên cái bình 
lờng, để vươn tới cái tầm cao cả. Nhũng câu thơ ấy mang vẻ dẹp của một thiên nhiên 
ag vĩ và một tâm hồn rộng lớn. Nó không chỉ diẽn tả độ cao vời vợi của khung cảnh núi 
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non cụ thể, mà còn điền tả chiều cao của tầm nhìn, của ý chí, nghị lực, niềm tin, của lí 
tưởng cao cả, đẹp đẽ. Quả là, khi đã có một lí tưởng cao cả, một bản lĩnh kiên cường, 
không có đỉnh cao nào mà con người lại không thể đạt tới. Và lúc bấy giờ, con người sẽ 
tìm thấy nguồn hạnh phúc vô biên. Cái kết luận mang ý nghĩa của bài thơ đến với người 
đọc là như thế. 

Nguyền Lê Tuyết Maí 

BÀI SÔ 151 

Đề bài: Phân tích và nêu cảm nghĩ của em về bài tâ Chiếu dời dô” của Lý Thái Tô 

Lý Công Uẩn (974-1028) quê ở Kinh Bắc, là võ tướng cao cấp của Lẻ Đại Hành, 
từng giữ chức Tả thân vệ Điện tiền chí huy sứ. Ông là người tài trí, đức độ, kín đáo, nhiều 
uy vọng. Năm 1009, Lê Ngọa Triều chết, ông được giới tăng lữ và triẻu thán tồn lên làm 
vua, tức Lý Thái Tổ dựng nên triều đại nhà Lý hơn 200 năm (1009-1225). 

Nãm 1010, Lý Thái Tổ viết ‘Thiên dô chiếu” dời dô từ Hoa Lư (Ninh Binh) ra 
thành Đại La, sau dổi là Thăng Long, kinh đô của Đại Việt. 

“Chiếu là lời của vua ban hố hiệu lệnh cho thẩn dân” (Dương Quảng Hàm), thuộc 
ván xuôi cổ, câu văn có vế đối, ngôn từ trang nghiêm, trang trọng. “Chiếu dời đô” của Lý 
Công Uẩn là một văn kiện mang ý nghĩa lịch sử to lớn. sắp đến lễ kỷ niệm 1000 năm Thãng 
Long - Hà Nội (1010-2010), ta càng thấy rõ ý nghĩa lịch sử trọng đại của luận văn này. 

Vàn bản chữ Hán chỉ có 214 chữ, bàn dịch của Nguyễn Đúc Vân dài 360 chữ. 

1. Phần đầu “Chiếu dời dô” nói lên mục đích sâu xa, tầm quan trọng cùa việc dời 
đồ là dể “dóng đô ở nơi trung tâm, mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu: 
trên theo mệnh trời, dưới theo ỷ dân”. Nói một cách khác, việc dời đô là một việc lớn, vừa 
hợp mệnh trời vừa hợp lòng dân, là để xây dựng đất nước cường thịnh, đem lại hạnh phúc, 
thái bình cho nhân dân. 

Việc dời đồ khồng còn là chuyện hi hữu, mà đó là những kinh nghiệm lịch sử, phản 
ánh xu thế phát triển lịch sử của từng quốc gia, tìmg thời đại. Tác giả đã nêu lên nhũng 
dẫn chứng lịch sử để thu phục nhân tâm. Chuyên ở xa là chuyện bên Tàu: “Xưa nhà 
Thương đến vua Bàn Canh năm lần dời dô; nhà Chu đến vua Thảnh Vương cũng ba lần 
dời đô”. Chuyện gần là ở nước ta thời nhà Đinh, nhà Lê vì chỉ “theo ý riêng mình, khinh 
thường mệnh trời ... ”, cứ “đóng yên dô thành” ở Hoa Lư nên dẫn đến thảm kịch: “triều dại 
không được lâu bền , số vận ngắn ngủi , trăm họ phủi hao tổn, muôn vật không được thích 
nghi ”... Sử sách cho biết, Đinh Bộ Lĩnh sau khi dẹp tan 12 sứ quân, năm 968 ông lên ngôi 
hoàng đế thì đến nảm 979 nhà vua bị ám hại. Năm 981, Lê Hoàn lên làm vua, tuy đã đánh 
thắng giặc Tống xâm lược, nhưng năm 1005, Lê Đại Hành băng hà, thì các thế lực phong 
kiến, các hoàng tử... lại xung đột, tranh giành ngồi báu, loạn lạc kéo dài “trảm họ phải 
hao tổn ” nhiều xương máu, tiền của. Cái chết của vua Lê Ngọa Triều năm 1009 đã chứng 
tỏ hai triểu đại Đinh, Lê “không dược lâu bén, số vận ngắn ngủi”. Hai triều đại Đinh, Lê 
phải đóng đô là do nhiều nguyên nhân lịch sử. nhà nước phong kiến Việt Nam chưa đủ 
mạnh, nạn cát cứ của các lãnh chúa hoành hành, giặc giã loạn lạc kéo dài. Do đó, các vua 
nhà Đinh, nhà Lê phải nuôi hổ báo ở trong nhà, phải nấu vạc dầu ỏ ngoài sân, dựa vào 
sông sâu núi cao, địa thế hiểm trở vùng Hoa Lư để đóng đô và phòng thủ. Đóng dô ở Hoa 
Lư là một hạn chế cùa lịch sử của nhà Đinh, nhà Lê. 

Lý Công Uẩn “đau xót ” khi nghĩ \ v ề “vận số ngấn ngủi ” của nhà Đinh, nhà Lê và 
cảm thấy việc dời đô là một việc cấp thiết “không thể không dời đổi”. 
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“ Chiếu dời đô ” trong phần mờ đầu, lí lẽ sắc bén, dản chứng lịch sử là sự thật hiển 
nhiên, giàu sức thuyết phục lòng người. Tác giả đã lồng cảm xúc vào bài chiếu, tạo nên 
bao ấn tượng đẹp: ‘Trẫm rất đau xót vê việc đó, không thê không dời dổi 

Cuốn “ Lịch sử Việt Nam” của Viện Sử học đã viết: 

"Việc dời đô về Tháng Long phản ánh yêu cầu phát triển mới của quốc gia phong 
kiến tập quyền và chứng tỏ khá nàng, lòng tin và quyết tâm của cả dân tộc giữ vững nền 
dộc lập”... 

2. Đại La có địa thế rất thuận lợi, rất đẹp để đóng đô 

Đại La không có gì xa lạ, là "kinh đô cũ của Cao Vương". Cao Vương là Cao Biền, 
đại quan của nhà Đường, tìmg làm Đô hộ sứ Giao Châu từ 864 - 875; nărn 866, Cao Biền 
đã xây thành Đại La, thuộc Hà Nội ngày nay. 

Đại La rất thuận tiện. 

. Về vị trí-địa lí là ”ở vào nơi trung tâm trời đất... đả đúng ngôi nam hắc đỏng tây”. 

vể địa thế, rất đẹp, rất hùng vĩ: “ được cái thể rồng cuộn hổ ngồĩ\ "lại tiện hướng 
nhìn sông dựa núT\ “địa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng”. 

Là một vùng đất cư trú lí tưởng cho dân cư, khồng “ngập lụt”, “muôn vật cũng rất 
mực phong phú tốt tươT. 

Tóm lại, Đại La là “ thắng địa”, là trung tâm chính trị, kinh tế, vãn hóa, quốc phòng, 
“chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước”. Đại La xứng đáng là "kỉnh đô bậc nhất 
của đế vương muôn đờT\ 

Phần thứ«hai của “ Chiếu dời đô” cho thấy tầm nhìn chiến lược của Lý Cồng uẩn vể 
Đại La, nơi sẽ dời đô đến. Một cái nhìn toàn diện, sâu sắc, chính xác về các mạt.vị trí địa 
lí, địa thế, nhân văn... Sau một nghìn năm, Hà Nội đã trở thành thù đô hòa binh của đất 
nước ta, nhân dân ta, ta càng thấy viêc dời đồ từ Hoa Lư ra Đại La của Lý Công uẩn là 
một cống hiến vô cùng vĩ đại “ mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu”. 

Sử sách còn ghi lại: khi thuyền rồng của nhà vua vừa cập bến sông Nhị Hà ở chân 
thành Đại La thì có con rồng vàng bay lên, vua cho là điềm tốt mới dổi tên là Thảng Long. 
Thăng Long là “ Rồng lên” thể hiện cái thế bay lên và khát vọng của nhân dần xây dựng 

Đại Việt thành một quốc gia cuờng thịnh có nền văn hiến lâu đời rực rỡ. Ý chí tự lập tự 
cường và niềm tin về ngày mai tốt đẹp được khẳng định một cách mạnh mẽ. 

Về mặt văn chương, phần thứ hai “ Chiêu dời đô ” rất dặc sắc. Cách viết hàm súc, 
giàu hình ảnh và biểu cảm, những vế đối rất chinh, đọc lên nghe rất thú vị, mạc dù phải 
qua bản dịch: 

“Huống gì thành Đại La... ở vào tun trung tâm trời đất //; được cái thê rồng cuộn 
hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc táy đông H; lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Dân cư khỏi 
chịu cảnh khốn khổ ngập lụt //; muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi... Thật là chốn 
tụ hội trọng yếu của bốn phươtìg đất nước II; cũng là nơi kinh đô bậc nhất cửa đế vương 
muôn đời”. 

3. Phần cuối nguyên tác íf Tlùên dô chiếu” chỉ có 14 chữ, bản dịch thành 19 chữ. 
Nhà vua bày tỏ ý mình về viộc dời đô và hỏi quần thần. Đúng Lý Công uẩn là một người 
“tò/ trí, đức độ, kín đáo”. 

‘Trầm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy dể định chồ ở. Các khanh nghĩ thế 

• • • • • Ư 

_ «1 tì s 

nào? . 

Việc dời đô của Lý Công uẩn là một kì tích, kì cồng. Sau gần một ngàn năm Thăng 
Long - Hà Nội “ đất văn vật” đa trở thành thủ đô củả nước Cộng hòa Xã hòi chù nghĩa 
Việt Nam, trung tâm chính trị, kinh tế, quổc phòng, vản hóa của đất nước ta. 
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“ Chiếu dời đổ ’ là áng văn xuồi cổ độc đáo, đặc sắc của tổ tiên để lại. Ngôn từ trang 
trọng, đúng là khẩu khí của bậc đế vương. Nó là kết tinh vẻ đẹp tầm hồn và trí tuệ Việt 
Nam. Nó khơi dậy trong lòng nhân dân ta lòng tự hào và ý chí tự cường mạnh mẽ. 

BÀI SỐ 152 

Để bài; Phân tích đoạn văn sau: 

... “Huống chi, ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan. 
Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uôìì lười cú diều mà sỉ mắng Triều 
đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, thác mệnh Hất Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, để 
thỏa lòng tham không cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, để vét của kho 
có hạn. Thật khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói, sao cho khỏi để tai vạ vê sau. 

Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vổ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đám đìa, 
chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan, uống máu quân thù. Dấu cho tràm thân này 
pỉưri ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng”. 

__ ự Hịch tuởng sĩ - T rần Quốc T uẩn) 

Trong thế kỉ XIII, Đại Viột đã ba lần đánh thắng giặc Nguyên - Mồng. Chương 
Dương, Hàm Tử, Bạch Đằng... là những chiến công vang dội đời Trần đã tô thắm trang sử 
chống xâm lăng của nhân dân ta. 

‘ Bạch Đằng một cõi chiến tràng, 

Xương bay trắng đất, máu màng dỏ sông ” 

(Đại Nam quốc sử diễn ca) 

Tên tuổi người anh hùng Trần Quốc Tuấn gắn liền với những chiến công hiển hách 
ấy. Ông là tác giả cuốn “Binh thư yếu lược ” và “Hịch tướng sĩ” bất hủ. Năm 1285, Hốt 
Tất Liệt lại sai Thoát Hoan mang 50 vạn quân sang xâm lược Đại Việt lần thứ hai. Trước 
đó, Trần Quốc Tuấn đã được vua Trần cử giữ chức Tiết chế thong tĩnh ”. Và ông đã viết 
$, Hịch tướng sĩ Ệt kêu gọi ba quân, vương hầu, tướng lĩnh học tập binh thư, rèn tập giáo 
mác, cung tên, chiến mã, sẵn sàng quyết chiến quyết thắng lũ xâm lược. 

Đoạn vần sau đây trích trong bài “Hịch tướng sĩ”: 

... “Huống chi, ta cùng các ngươi sinh phải thài loạn lạc... Dầu cho trảm thân này 
phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng ”... 

1. Câu thữ nhất là một lời tâm huyết của vị thống soái thổ lộ tâm tình với các tướng 
sĩ: cùng một thế hệ dang gánh vác sứ mệnh lịch sừ. “Huống chi ta cùng các ngươi sinh 
phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan ” Thời loạn lạc ” và “buổi gian nan ” ấy là khi 
đất nước ta dang đứng truớc họa xâm lăng của quân Mồng cổ. 'Ta cùng các ngươi ” đang 
chung chịu gian nan thử thách nặng nề, cùng chia ngọt sẻ bùi với nhau, cùng vinh, nhục 
với dân tộc và đất nước. 

2. Bằng cái nhìn sáng suốt và cảnh giác, Trần Quổc Tuấn đã vạch trần dã tâm và bộ 
mặt tham lam, tàn bạo của quân xâm lược phương Bắc qua hình ảnh tên sứ giặc. Sau thảm 
bại lần thứ nhất 1258, cậy thế 'Thiên triều ”, đế quốc Nguyên - Mông liên tiếp cử sứ giả 
sang nước ta sách nhiêu. Chẳng khác nào lũ thái thú thuở nào, sứ giặc Mông cổ “nghén.’’ 
ngang đi lại ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó ma bát 
nạt tể phụ ”. “Lưỡi cú diều ”, “thân dê chó ” là hai hình ảnh ẩn dụ lột tả bộ mặt tham tàn 
cùa bọn ngụy sứ. Hành động của chúng thì ngang ngược, “nghênh ngang ”, coi Đại Việt 
và kinh thành Thăng Long là quận huyện của chúng. Cậy thế nước lớn chúng ra sức hoành 
hành, vừa “tó/ nạt ”, vừa “sỉ mắng ” triều đình và vua tôi nhà Trần. Giặc đã xúc phạm đến 
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quổc thể và niểm tự tôn dân tộc. Trần Quốc Tuấn dã biểu lộ lòng căm thù và khinh bi đối 
với sứ giặc, khêu gợi ý thức dân tộc đối với tướng sĩ. 

Lòng tham vô đáy là bản chất của bọn giặc phương Bắc. Lúc thì chúng “ thác mệnh 
Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, để thỏa lòng tham không cùng", lúc thì chúng ‘ 'giả hiệu 
Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, để vét của kho có hạn". Giặc tìm đủ tràm phuơng 
nghìn kế “ mà đòi... mà thu... để vét... " tài sản quý báu cùa ta, bóc lột dân ta đến tận xuơng 
tùy. Nghệ thuật đối ngẫu được vận dụng sắc bén làm nổi bật hành động và dẫ tâm của bọn 
sứ giặc. Mỗi vế câu vạch trần một âm mưu, một hành dộng tham tàn của bọn sứ giặc: 
“Uôh lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều dinh H đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ; thác mệnh 
Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa , dể thỏa lòng tham không cùng II giá hiệu Vân Nam Vương 
mà thu bạc vàng, để vét của kho có hạn ". 

Lòng căm thù giặc như ngọn lửa ngày một bóc cao. Tác giả gọi sứ giặc là “ hổ đói ” 
không thể khoan nhượng, không thể khoanh tay ngồi nhìn chúng hoành hành. Với cái 
nhìn sáng suốt, ông đưa ra một so sánh vô cùng sâu sắc: Thật khác Ị lào như dem thịt mà 
nuôi hổ đói, sao cho khỏi dể tai vạ về sau / 'Hố đói phải ném cho chúng bao nhiêu thịt 
mới vừa, có lúc người nuôi hổ đói phải thế mạng ! Cũng như phải cống nạp bao nhiêu 
ngọc lụa, bạc vàng cho thỏa lòng tham vô đáy cùa lũ giặc ! ‘ Tai vạ về sau " mà Trần 
Quốc Tuấn chỉ rõ là thảm họa nước mất nhà tan, "ta cùng các ngươi sể bị giặc bắt , dau 
xót biết chừng nào ? 

Một trong những yêu cầu cùa hịch là vạch trần tính chất phi nghĩa, dã man của đối 
phương, của giặc để khêu gợi lòng cãm thù giặc cùa đông dào nhân dân. Đoạn vàn trên 
đây với cách lập luận sắc bến, cách đưa dần chứng, với nghệ thuật sáng tạo hình ảnh ẩn 
dụ, cách cấu trúc các vế biển ngảu đối xứng... đã tạo nên giọng ván đanh thép, Ịiùng hồn, 
mạnh mẽ, đầy ấn tượng ! 

3. Phẩn hai của đoạn văn sục sôi nhiệt huyết và tinh thần quyết chiến . Một tâm 
ưạng nhiểu đau đớn, đắng cay, tủi nhục trước hành động tham tàn cùa sứ giặc, truớc họa 
xâm lăng đang đến gần. Ản và ngủ là những nhu cầu sống không thể thiếu được đối với 
mỗi người. Thế mà vị thòng soái đã và dang trải qua những đêm ngày cầng thẳng. Tới bữa 
"quên ân ", nửa đêm Át vồ gối"; đau đớn, tủi nhục đến cực dộ “ruột đau như cắt, nước mắt 
dầm đìa ". Một cách nói cụ thể, ám ảnh. Một cách diẻn tả mạnh mẽ qua các vế câu cân 
xứng, hô ứng (chủ yếu mỗi vế 4 từ) làm nổi bật tâm trạng của người anh hùng khi Tổ quốc 
Đại Việt lâm nguy: 

'Tư thưởng / tới bữa quên ăn / nửa đêm vồ gối I ruột dau như cắt / nước mắt dầm 

đìa ”... 

Cái nguyên cớ sâu xa của nỗi đau, của sự căm túc cùa vị thống soái cũng thật phi 
thường, quyết khồng dung tha lũ giặc cướp: "Chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan, 
uống máu quân thù !”. Các động từ mạnh được sử dụng rất đắt để diễn tả lòng căm thù 
giặc sôi sục: “xả” thịt, “lột" da, "nuốt” gan, "uống" máu (quân thù). Đó là cách nói, 
cách biểu thị của người xưa quyết không đội trời chung với giặc ! 

Khép lại đoạn vân là lời nguyền của Trần Quốc Tuấn. Từ tâm trạng mà thể hiên 
thái độ, từ thái độ mà biểu thị hành động, đó là cấu trúc nội tại ỷ tưởng - cảm XÁC đoạn 
vân trên. Vị thống soái quyết một phen sống, mái với giặc Nguyên - Mông: 

"Dầu cho trăm thản này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta 
cũng vui lòng! ” 

‘ Trâm thân... nghìn xác..." là cách nói thậm xưng, là phép khoa trương trong phú, 
hịch ngày xưa. “Nộicỏ” là đổng cỏ, bãi chiến trường: "Xác gỏi trong da ngựa" là điển 
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tích nói lẽn niềm kiêu hãnh tự hào của các tráng sĩ, tướng tá ngày xưa dược hi sinh trên 
chiến địa. Tác giả đã có một cách nói rất hay, rất sâu sắc và dộc dáo về một lời thề thiêng 
liêng, thê hiện tư thế hiên ngang, lẫm liệt, tinh thần quyết chiến của người anh hùng thuở 
"Bình Nguyên ”. Chính vì vậy mà khi giặc Nguyên Mông tràn vào nước ta mạnh như giố 
lướt sóng dữ, ông vẫn ung dung, nghiêm nghị tâu với vua Trần Nhân Tông; "Nếu bệ hạ 
muốn hàng thì trước hết hây chém đẩu thẩn đi dã!... ”. 

Đoạn văn trên đây tiêu biểu cho tư tuởng và nghệ thuật của "Hịch tướng sĩ”. Lí lẽ và 
cảm xúc kết hợp hài hòa. Giọng văn đanh thép, hùng hổn. Hình ảnh quân giặc tham lam, tàn 
bạo bao nhiêu thì hình ảnh Trần Quốc Tuán lại hiên ngang, lẫm liệt và anh hùng bấy nhiêu ! 
Đoạn vãn đã làm sống lại nhũng năm tháng hào hùng thuở "Bình Nguyên Nó như tiếng kèn 
vang dội non sông, nâng cao dũng khí đoàn quân “Sát Thát ” ào ào xung trận với quyết tâm 
‘phá cường dịch, báo hoàng án ”. Thể hịch dưới ngòi bút Trần Quốc Tuấn đã ưở thành bản 
anh hùng ca thời đại "Hịch tướng sĩ” là bài ca yêu nước thể hiện cao đẹp tinh thần quyết chiêíi 
quyết thắng của dân tộc ta, biểu hiện rục rỡ nhất "Hào khí Đỏng A ”. 

BÀI SỐ 153 

Đềbài:Trongbài “Hịch tướng sĩ’, Trần Quốc Tuấn viết: 

i6 Ta thường tới bừa quên ăn, nửa đèm vỗ gối , ruột đau như cắt, nước mắt đầm 
đìa, chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan , uống máu quân thù. Đẩu cho trăm 
thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng ” 

Phân tích đoạn văn trên. 

“Kìa trận Bạch Đằng mà đại thắng 
Bài Đợi Vương coi thế giặc nhàn ” 

___ ( u Bạch Đằng Giang phứ' - Trương Hán Siêu) 

Đại Vuơng dược nói đến ở đây là Trần Quốc Tuấn, người anh hùng tên tuổi gắr 
liền với Bạch Đằng giang cùa Tổ quốc thân yêu. 

Dưới thời nhà Trẩn, nhân dân Đại Việt ba lần đánh thắng giặc Nguyên - Mông 
“Của Hàm Từ bắt sống Toa Đô - Sông Bạch Đằng giết tươi ô Mã” (Nguyễn Trãi). Trầr 
Quốc Tuấn, người anh hùng dân tộc, là người có công lớn nhất trong sự nghiệp “Bìnì 
Nguyên " cũng là tác giả "Hịch tướng sĩ” - bản anh hùng ca thời đại. 

Để phục thù, năm 1285, vua Mông cổ là Hốt Tất Liệt sai con là Thoát Hoan manị 
50 vạn quân sang đánh nước ta lần thứ hai. Trước đó, vua nhà Trần đã mở Hội nghị quâi 
sự Bình Than. Trần Quốc Tuấn đã được vua Trần trao chức Tiết chế - Tổng chỉ huy quâr 
dội để đánh giặc. "Hịch tướng sĩ” được Trần Quốc Tuấn viết sau Hội nghị quân sự Bìnl 
Than. Bài hịch có đoạn viết: 

‘Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vổ gối, ruột đau như cắt, nước mát ';/>• t 
chỉ căm tức chưa xả thịt lột da. nuốt gan, uổng máu quân thù. Dẫu cho trâm thân ỉíu 
phơi ngoài nội cò, nghìn xác tìày gói trong da ngựa, ta cũng vui lỏng 

Câu vần đã biểu lộ khí phách anh hùng của Trần Quốc Tuấn. Nó phản ánh mộ 
cách hùng hồn quyết tâm sắt đá của vị Tiết chế trước họa xâm lãng. Lúc bấy giờ vận mệnl 
của đất nuớc nghìn cân ưeo sợi tóc. Khắp Kinh thành Thảng Long, "sứ giặc đi lại nghêtĩì 
ngang ngoài dường Để tránh một cuộc chiến*tranh đẫm máu có thể xảy ra, có lúc Vươnj 
triều nhà Trần phải mềm dẻo đem "nhạc Thái thường dể đãi yến ngụy sứ”. Quân giặc lá< 
xược lẫn tới "uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem ỉ hán dê chó mà bắt nạt tẻ phụ ' 
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Giặc như hổ đói khát mồi, lúc thì ằt đdi ngọc lụa ”, ” thu hạc vàng ”, lúc thì tìm mọi thủ 
đoạn xảo quyệt “vét của kho có hạn ” để “thỏa lòng tham không cùng ”. 4 

Không thể khoanh tay ngồi nhìn giặc hoành hành mà cam chịu nhục nhã! Trần 
Quổc Tuấn uất hận, cay đắng khi nhìn thấy bộ mặt tham tàn cùa lũ sói lang. Nỗi nhục cùa 
quổc giắ, nỗi đau của nhân dân vò xé tâm can ông suốt đêm ngày. Ồng muốn thổ lộ tám 
lòng trung quân ái quốc, ý chí quyết chiến của mình trước tướng sĩ và ba quân. Nỗi đau 
của ông là nỗi đau của một con người phi thường: 

'Ta thường tới bữa quên ân, nửa đém vồ gối , ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa ”. 
Nổi đau ấy, tâm ưạng ấy được diên tả một cách cụ thể, xúc động. Lời nói, mạch văn được 
cắt thành nhiều vế cân xứng, mỗi vế bốn từ như những đợt sóng dồn dập trào lên trong 
lòng, tạo nên một giọng văn nghiêm trang, dõng dạc. Những từ ngữ “quên ăn ”, “vổ gối ”, 
nhũng hình ảnh ẩn dụ so sánh: “ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa ” đã thể hiện nỗi đau, 
nỗi nhục cực kì sâu sắc. Ngọn lùa căm thù giặc như đốt cháy tim gan người anh hùng 
đang gánh trọng trách cùng tướng sĩ bảo vệ sơn hà xẫ tắc! 

Thân làm tướng không thể “thấy nước nhục mà không biết thẹn hoặc “phải hầu 
quán giặc mà không biết tức ”. Cho nên khi vua Trần Nhân Tông lo lắng hỏi Trần Quốc 
Tuấn “ nên đánh hay nên hàng ”, ông đã mạnh mẽ trả lời: “Nếu bệ hạ muốn hàng hãy 
chém đầu thần đi đã! ” Đó là lời thề “Sát Thát ", là tinh thần quyết chiến, là tiếng nói đầy 
trách nhiệm của vị Quốc công Hết chế đối với Tổ quốc Đại Việt. 

Thái độ của Trần Quốc Tuấn đối với giặc Nguyên - Mông rất quyết liệt. Lập trường 
nghịch thù - ta dứt khoát, rõ ràng. Ông quyết không đội ười chung với quân cướp nước. 
Tiếng nói của ông, lời thể của ông như bốc lùa, sục sôi. Các động từ mạnh như “xả thịt , 
lột da ”, các hình ảnh như “nuốt gan, uống máu quân thù ” biểu lộ một quyết tâm sắt đá, 
một ý chí căm thù giặc vô cùng dữ dội. Mối quốc thù, quốc hận đã nhiéu năm tháng chất 
chứa trong lòng, trước mắt chỉ có một con đưcttig: chiến đấu; chỉ có một ước ao: giết giặc; 
chỉ có một lời thề: “Chỉ cầm tức chưa xả thịt , lột da, nuốt gan, uống máu quân thù! ". 

Hịch là thể văn cổ, đé cao chính nghĩa, kêu gọi chiến đấu nên thường sử dụng biện 
pháp phóng đại (thậm ximg) để tái hiện lịch sử với những sự kiộndớn lao, trọng đại. Trong 
“Hịch tướììg sĩ", Trần Quốc Tuấn đã vận dụng thù pháp phóng đại rất sáng tạo và đầy 
cảm hứng, viết nên nhũng lời ván hùng hồn, những câu ván dài (trường cú) cuồn cuộn như 
dòng thác, có sức mạnh cổ vũ chiến đấu ghê gớm: “Dầu cho trăm thân này phoi ngoài nội 
cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lỏng 

'Trâm thân "..., “nghìn xác ”... là lốỉ nói phóng đại, điỉ trăm nghìn kiếp người, nêu 
bật ý chí chống xâm lăng không bao giờ nguôi. “Phơi ngoài tìộỉ cỏ ” là hình ảnh 'nói về sự 
hi sinh của tướng sĩ trên chiến trường. “Nghìn xác này gói trong da ngựa ” là một điển cô 
không xa lạ, qua đó thể hiên một khí phách sẵn sàng xả thân để trả ơn vua, báo đền nợ 
nước. Được hi sinh trong cuộc kháng chiến chống giặc Mông cổ, để bảo vệ đất nước Đại 
Việt là niềm vinh quang, vì thế Trần Quốc Tuấn đã giãi hày tâm sự: “ta cũng vui lòng ". 
Chết vì Tổ quốc là chết vinh. Câu văn của vị Quốc công Tiết chế là một lời thế chiến đấu: 
'Tổ quốc hay là chết! ” Người làm tướng biết coi trọng cái chết, biết lấy cái chết để đến 
nợ nước, lưu danh sử sách ngàn thu! Sự nghiệp anh hùng của Trần Quòc Tuấn cũng là của 
tướng sĩ thời Trần ưong ba lần kháng chiến chống giặc Mông cổ đã cho thấy rõ họ đã 
sống và chiến đấu vô cùng oanh liệt để bảo vệ đất nước Đại Việt thân yêu. 

Tóm lại, đây là câu vãn hay nhít, hào hùng nhất trong “Hịch tướng sĩ". Xưa nay nó 
vản được nhiều người truyền tụng. Cấu trúc câu vãn trùng điệp, cảm xúc dào dạt, chữ 
dùng đanh thép, các biện pháp tu từ như ẩn dụ, so sánh và thậm xưng được vận dụng đạt 
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hiệu quả nghệ thuật cao, gây chấn động. Câu vãn xuôi cổ, biền ngảu có nhiều vế cân xứng 
hô ứng góp phần diễn tả lòng yêu nước và căm thù giặc của tướng sĩ đời Trần. 

"Hịch tướng sĩ” có giá trị lịch sử to lớn, là tiếng kèn xung trận. Nó có tác dụng 
khích lệ và cổ vũ to lớn dối với ba quân, mài sắc ý chí, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm đánh 
thắng giặc Mỏng cổ. 

Cùng với Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Quang Trung,... tên tuổi cùa Trần 
Quốc Tuấn sống mãi với non sông Đại Việt. Mổi lần dọc lại "Hịch tướng sĩ”, câu văn trên 
đã dấy lên trong lòng chúng ta tình yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Nó đã làm sống lại 
những chiến công thuở "Bình Nguyên ” vô cùng oanh liệt của tổ tiên ta... 

BÀI SỐ 154 

Đề bài: Có ý kiến cho rằng: 'Hịch tướng sĩ’của Trần Quốc Tuấn là “Bài văn sôi sục 
nhiệt huyết, tràn đầy khí thế quyết chiến, quyết thắng: Đó là một tác phẩm tiêu biểu cho 
chủ nghĩa yêu nước cao đẹp nhất của thờ! đại chống Nguyên - Mông " 

Phân tích bài ẵi Hịch tướng sF của Trần Quốc Tuấn để làm sáng tỏ ý kiến trên _ 

/. Mở bài 

Trần Quốc Tuấn (1232 - 1300) là vị anh hùng dân tộc, văn võ toàn tài, người có 
công lớn nhất ưong ba lần đánh thắng giặc Nguyên - Mông. Ông là tác giả cuốn “Binh 
thư yếu lược ” và “Hịch tướng sĩ”. 

Nảm 1285, Thoát Hoan mang 50 vạn quân sang xâm lược nước ta. Trước đó, tại 
Hội nghị quân sự Bình Than, Trần Quốc Tuán được vua nhà Trần trao trọng trách ‘Tiết 
chê'thống tĩnh ”, Ông đã viết “Hịch tướng sĩ” kêu gọi ba quân nâng cao cảnh giác, học tập 
binh thư, rèn luyện võ nghệ, sẵn sàng chiến đấu đánh thắng quân xâm lược phương Bắc. 

“Hịch tướng sĩ” là một vãn kiện lịch sử trọng dại hàm chứa tình cảm yêu nước và khí 
phách anh hùng, đổng thời mang tính nghệ thuật dộc đáo, xứng đáng là một kiệt tác nong 
nền văn học cổ Việt Nam. Có ý kiến cho rằng “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn là “Bài 
vãn sỏi sục nhiệt huyết, tràn đẩy khí thếquyết chiến quyết tlìắng. Đó là một tác phẩm tiêu 
biểu cho chủ nghĩa yêu nước cao dẹp nhất của thời dại chống Nguyên - Mông ”, 

II. Thân bài 

“Hịch tướng sĩ” là tiếng nói của vị Thống soái sục sôi nhiệt huyết. Cái lo buồn, nổi 
cầm giận, niềm khao khát của Trần Quốc Tuấn thể hiên trong bài hịch sục sôi một bầu 
máu nóng. Mối quan hê của vị Quốc công với tướng sĩ là mối quan hộ “chủ - tớ” nhưng 
chứa chan tình nghĩa, đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử có nhau: "... lúc trận mạc xông 
pha thì cùng nhau sống chết, lúc ỏ nhà nhàn hạ thì cùng nhau vui cười 

Trước sự hoành hành của sứ giặc, trước họa xâm láng của đế quốc Nguyên - Mông, 
ông mang một tâm trạng cay đắng, thao thúc suốt nhũng dêm dài. Tâm trạng ấy của ông 
là cả một bầu nhiệt huyết sôi sục: 

“Huống chi, ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan. 
Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng Triều 
đình, dem thân dê chó mủ bắt nạt tể phụ, thác mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, để thỏa 
lòng tham không cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, dể vét của kho có hạn. 
Thật khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói, sao cho khỏi để tai vạ về sau. ” 

Bằng một nhãn quan chính trị sãu sắc, cảnh giác, vị Tiết chế đã vạch trần dã tâm của 
bọn bành trướng phương Bắc muốn biếh nước ta thành quận huyện của chúng, lên án hành 
động vơ vét của kho, % ‘dòi ngọc lụa ” “thu học vàng ” dể thỏa lòng tham không cùng của lũ 
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sứ giặc Mông Cổ. Ông nhắc tướng sĩ không được khoanh tay, ngồi nhìn giặc lân tới, vì như 
thế ‘ Thật khác nào như đem thịt mà nuôi hổ dái, sao cho khỏi để tai vạ vé sau! 

Phần cuối bài hịch, là lời khuyên răn, trách cứ tướng sĩ về việc học tập hinh thư 
cũng sục sôi nhiệt huyết sáng ngời đạo "thần - chủ" và lập trường "nghịch thù". Giọng 
vãn hùng hồn, trang nghiêm, cảm hóa lòng người sâu sắc: 

"Nếu các ngươi biết chuyên tập sác lì này theo lời dạy bao của ta, thì mới phải đạo 
thần chủ, nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời dạy bào cửa ta, tức là kẻ nghịch thù 

2. "Hịch tướng sĩ" còn là một tác phẩm tràn dáy khí thê quyết chiên quyết thắng! 
Khí thế quyết chiến quyết thắng được thể hiện ở thái độ căm thù giặc, quan niệm sống và 

chết, nô lệ và tự do, v.v... Ở khía cạnh nào, biểu hiện nào, tác giả cũng biểu lộ một chí khí 
anh hùng, lẫm liệt và quyết chiến quyết thắng! 

Với lũ giặc Nguyên - Mông thì quyết không thể dung tha! Hiện tại "chưa xả thịt, 
lột da, nuốt gan, uống máu quán thù " thì dau đớn vô cùng: “ tới bữa quên Ún, nửa đêm vồ 
gối; ruột đau như cắt ị nước mắt đám đìa ", Với lũ giặc Nguyên - Mông, tướng sĩ chỉ có 
một quyết tâm, một hành động, một ý chí: "Dầu cho trăm thản này phơi ngoài nội cỏ, 
nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng 

Vì Tổ quốc Đại Việt muôn quý nghìn yêu mà tướng sĩ chỉ có một con đường, một 
hành động "huấn luyện quán sĩ, tập dượt cung tên, khiến cho người người giỏi như Bủng 
Mông, nhà nhà đểu là Hậu Nghệ, có thể bêu dược dầu Hốt Tất Liệt ở cửa khuyết, làm rữa 
thịt Vân Nam Vương ởcảo Nhai...". 

Vì Tổ quốc Đại Việt nên không thể mất cảnh giác và chiến bại, để đến nối "ta cùng 
các ngươi sẽ bị giặc bắt, đau xót biết clìừng nàoỉ”, không những thế "thán ta kiếp này 
chịu nhục, rồi đến trăm năm sau, tiếng dơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà dêh gia thanh 
các ngươi cũng không khỏi mang tiếng là tướng bại trận!... 

Vì sự sống còn và niểm vinh quang của dân tộc mà quyết tấm đánh thắng giặc 
Nguyên - Mông để “tâng miếu ... được muôn đời té lễ", "tổ tỏng... được thờ cúng quanh 
năm ", để tên họ tướng sĩ "sử sách hru thơm ”. 

Trần Quốc Tuấn đã qua "Hịch tướng sĩ" truyền đến ba quân khí thế, tinh thần 
quyết chiến quyết thắng, biến thành sức mạnh "Sát Thát" đưa đến những thắng lợi, những 
chiến công giòn giã: "Chương Dương cướp giáo giặc - Hàm Tử bắt quân thù"... (Trần 
Quang Khải) bảo toàn sơn hà xã tắc. 

3. Có thể nói "Hịch tướng sĩ" là một tác phẩm tiêu biểu cho chủ nghĩa yêu nước 
cao đẹp nhất của tlừri dại chống Nguyên - Mỏng. Thế ki XII, XIII trên một vùng địa lý 
mênh mông, hàng chục quốc gia, hàng trâm thành trì từ Hoa Bắc xuống Hoa Nam, từ 

Trung Á tới sông Vônga,... đã bị vó ngựa quân xâm lược Mông cổ giày xéo, nghiền nát. 
Một nhà thơ Ác-mê-ni trong thế ki XIII đã viết: 

"Không còn một dòng suấi, mật con sông nào 

không tràn dày nước mắt chúng ta; 

Không còn một ngọn núi, một cánh đổng nào 

không bị quân Tác-ta giày xéo 

Quân Tác-ta là đoàn kị binh của đế quốc Mông cổ. Thế mà, cả ba lần, giặc Nguyên 
- Mông sang xâm lược nước ta đểu bị đại bại thảm hại. Quân dân Đại Việt đã doàn kết 
một lòng, từ vua tới tướng sĩ đều nêu cao tinh thần quyết chiến quyết thắng. Vai trò của 
Trần Quốc Tuấn là cực kì to lớn: “ Tiếng thơm dồn mãi - Bia miệng không mòn!" ( Bạch 
Đằng giang phú). 
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Các tướng sĩ đời Trần có một số là anh hùng - thi sĩ như Trần Quang Khải, Phi 
Ngữ Lào,... Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tồng... cũng là những vua anh hùng - thi sĩ. 1 
vàn của họ chứa chan tinh thần yêu nước: 

- ‘Xã tấc hai phe ỉ ì chồn ngựa (tú, 

Non sóng nghìn thuở vững chi vảng”. 

(Trần Nhản Tông) 

- ‘ Múa giáo non sông trải mấy tháu, 

Ba quân hùng khí át sao Ngưu. 

Công danh nam tử cỏn vương tu/ 

Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ Hắu\ 

(Phạm Ngũ Lão) 

- “Chương Dương cưcrp giáo giặc 

Hàm Tử bắt quân thù 

Thái bình nén gắng sức 

Non nước ấy nglỉìtì thu 

(Trần Quang Khải) 

Các bài thơ này đểu tiêu biêu cho "Hào khí Đỏng A ”. Nhưng như đã phân tích ở ti 
nội dung và tác dụng to lớn và sâu sác của "Hịch tướng sĩ' \ nó xứng dáng là “một tác ph 
tiêu biểu cho cltủ nghĩa yêu nước cao đẹp nhất của thời đại chống Nguyên Mông 

III. Kết luận 

ẵl Hịch tướng sĩ ” cùng với các chiến công như Chương Dương, Hàm Tử, Bí 
Đằng... đã gắn liền với tên tuổi vị anh hùng Trần Quốc Tuấn, làm sáng ngời sử sách. N< 
khúc tráng ca chống xâm lăng. Nó tiêu biểu cho khí phách anh hùng, tư thế hiên ngí 
lẫm liệt của đất nước và con nguời Đại Việt. 

Sống trong tư thế hiên ngang! Biết nhìn xa trông rộng, cảnh giác trước âm n 
thâm độc cùa mọi kè thù! ơìết vinh còn hơn sóng nhục trong kiếp ngựa trâu! v.v... Đ( 
những tư tuởng lớn nhất, bài học sâu sắc nhất mà Trần Quốc Tuấn muốn bày tò với tưt 
sĩ, với nhân dân ta, với mỗi con người Việt Nam trong mọi thời đại qua ‘ Hịch tướĩìg sĩ’ 

Trong bài "Bạch Đằng giang phu \ Trương Hán Siêu đã viết: “Kìa trận Bạch Đi 
mà dại thắng - Bcù Đại Vương coi thế giặc nhàn! ”. ‘Thế giặc nhàn ” là thế giặc dẻ đí 
thắng! Đó là một câu nói bất hủ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - người i 
hùng vĩ đại của dân tộc ta. 

“Hịch tướng sĩ” là bài ca yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Đó là áng văn ch 
luận, hùng hổn đanh thép, sục sôi nhiệt huyết, tràn đầy khí thế quyết chiến quyết thi 
mang Stic mạnh cùa muôn vạn hùng binh. 

BÀI SỐ 155 

Để bải: Cảm nhận của em khi đọc phẩn đẩu bài"Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi: 

‘Từng nghe: 

Việc nhản nghĩa cốt à yên dân 

(...) 

Việc xưa xem xét 
Chúng cớ còn ghi 

Năm 1407, giặc Minh kéo sang xâm lược nước ta. Chúng dã “gáy binh kết oán i 
hai mươi năm - Bại nhân nghĩa nút cà đất trời " gây nên bao tội ác, bao thảm họa cho 
nước ta, nhân dân ta: 



tắ Độc ác íliaỵ, trúc Nam Sơn không ghi hét tội, 

Dơ bẩn thay, noức Đô/Ig //ải không rửa sạch mùi 

Năm 1418, Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa tại lừng núi Lam Sơn, Thanh Hóa. Sau mười 
m chiến đấu gian lao và anh dũng, quân ta đã quét sạch giặc Minh ra khòi bờ cõi, giành 
dộc lập, tự do cho đất nước và dân tộc. 

Đầu xuân năm 1428, Nguyên Trãi đã thay lời Lê Lợi viết bài “Bình Ngô đại cáo ”, 
Ìg kết những chiến công oanh liệt trong 10 năm kháng chiéh và tuyên bố Đại Việt bước 
ỉìg một kỉ nguyên mới “Muôn thuở nền thái bình vũng chắc”... 

Phần đầu “Bình Ngô đại cáo ”, Nguyên Trãi nêu cao tư tưòng nhân nghĩa, dồng 
JÌ ca ngợi nển văn hiến rục rỡ lâu đời của Đại Việt 

Nhản nghĩa là mục tiêu chiến đấu của nhân dân ta: 

“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, 

, Quắn điếu phạt trước lo trừ bạo”. 

Yên dán, điếu phạt, trừ bạo là cốt lõi của tư tuỏtig nhân nghía, tất cả dều hướng vể 
n người, về nhân dân đang bị áp bức lầm than. Thuong dân, đánh kẻ có tội (diếu phạt), 
u diệt lũ tham tàn, bạo ngược (trừ bạo), cứu nhân dân thoát khỏi chét chóc đau thương, 
m lại cuộc sống yên vui hạnh phúc cho nhân dân (yên dàn), đó là việc nhân nghĩa. 
lân nghĩa mà Nguyễn Trãi nói đến là một tư tưởng vô cùng cao đẹp: đánh giặc để cứu 
ớc cứu dân, vì độc lập của đất nước, vì tự do, hạnh phúc, hòa bình của nhân dân. Việc 
1 án nghĩa nên rất chính nghĩa. Nhân nghĩa là súc mạnh vô địch để chiến thắng quân 
uổng Minh”: 

“Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, 

Lấy chí nhân để thay cường bạo ”. 

Nhân dân ta giàu nhân nghĩa dã lấy nhân nghĩa dể xảy dụng và phát triển nền vân 
ăn lâụ đòi, rực rỡ cùa Viột Nam. Nếu ờ “Nôm quốc sơn hà”, Lý Thuờng Kiệt chỉ mới 
í đến sông núi nước Nam là nơi “Nam đế cư”, lanh thổ thiêng liêng ấy đã được “định 
lận rõ ràng ở sách Trời ” thì ở “Bình Ngô đại cáo”, Nguyên Trai đúng trên đỉnh cao 
ìn đại “bỉnh Ngô " đã có một cái nhìn mới sâu sắc và toàn diện về đất nước, nhân dân 

ịi việt: 

“Như nước Đại Việt ta từ trước 

Vốn xưng nén văn hiến dã lâu 

Núi sông bờ cỗi đã chia 

Phong tục Bắc Nam cũng khác 

TừTriệu, Đinh, Lỷ, Trán bao đời xây nền độc lập 

Cùng Hán, Đường, Tôhg, Nguyên mồi bên xưng đế một phương 

Tuy mạnh yếu tùng lúc khác nhau 

Song hào kiệt đời nào cũng có ”. 

Nước Đại Việt đâu phải “man di mọi rợ” mà lất đáng tự hào: 

-1, có nền vần hiến đã lâu. 

- 2, có lãnh thổ núi sông bờ cõi. 

“ 3, có thuần phong mĩ tục. 

- 4, có nền độc lập trải qua nhiều triều đại “xtóig đế một phương ” 

- 5, có nhân tài hào kiệt. 



Nám yếu tố ấy hợp thành dã tạo nên tầm vóc Đại Việt, súc mạnh Đại Việt để đá 
bại mọi âm mưu xâm lược bành trướng của Thiên triều, lập nên bao chiến công chói lọi: 

"Lưu Cung tham công nên thất hại 
Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong 
Của Hàm Tử bắt sông Toa Đỏ 
Sông Bạch Đằng giết tươi Ổ Mã". 

Giọng văn đĩnh đạc hào hùng. Lí lẽ sắc bén, đanh thép và lối diễn đạt sóng đôi, c 
xứng của những câu văn biền ngẫu đã khẳng định và ngợi ca tầm vóc lịch sử lớn lao c 
Đại Việt, biểu lộ một ý chí tự cường dân tộc cao độ. 

Phần mở đầu đã góp phần thể hiện tuyệt đẹp giá trị tư tuởng và nghệ thuật c 
"Bình Ngỏ đại cáo ", bản tuyên ngôn độc lập, áng ” thiên cổ hùng vấn ắt của dân tộc. 

_ BÀI SÒ 156 _ 

Đê bài: Mở đẩu “Bình Ngô đại cáo”, Nguyễn Trãi có viết: 

“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân 
Quân điếu phạt tn/ởc to trừ bạo”. 

Hãy phản tích một sô'câu trong bải cáo dể chúng minh nằng tư tường nhản nghĩa 
cao đẹp, tà nguồn gốc sút mạnh Việt Nam như Nguyễn Trãi dã nói. 

" Khỉ NguyẻtìTrãi làm thơ và đánh giặc... " (Chế Lan Viên). 

Nám 1428, Nguyễn Trãi vị anh hùng dân tộc thay lời Lê Lợi viết ,ẵ Bình Ngô í 
cáo ”. Đó là bản tổng kết mười năm kháng chiến chống giặc Minh đã giành được thắng 
hoàn toàn. Đó là lời tuyên bố độc lập khẳng định ý chí và súc mạnh Viẹt Nam, nói 1 
nguyện vọng thiết tha của dân tộc Đại Việt về độc lập, hòa bình và hậnh phúc. 

"Bình Ngô đại cáo ” sáng ngời tư tưởng nhân nghĩa cao đẹp, là nguồn gốc s 
mạnh Việt Nam. Tư tưởng ấy đã được Nguyên Trãi viết trong phần mở đầu bài cáo: 

‘Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân 
Quân điếu phạt trước lo trù bạo ". 

Nhân nghĩa là lòng yêu thương con nguời và sự biết làm điều phai, điều thiện ử 
đạo lí. Yên dân nghĩa là nhân dân được sống yên vui, hạnh phúc. Điếu plìạt là vì dân 1 
trùng phạt kẻ có tội. Trừ bạo nghĩa là tiêu diệt những kẻ tàn ác, báo ngược để bảo vệ d 
lành. Hai câu “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dàn - Quán điếu phạt trước lo trừ bạo " là mê 
đề về nhân nghĩa, một tư tưởng lớn của bài cáo. Nguyễn Trãi chỉ rõ: Dấy binh khởi ngì 
là để trừng phạt quân có tội, tiêu diệt lủ tàn ác, bạo ngược để bảo vệ nhảti dân, mang 
yên vui hạnh phúc cho nhân dán. Suy rộng câu văn của Nguyễn Trãi và tìm hiểu ci 
khởi nghĩa Lam Sơn ta hiểu sâu hơn hai chữ nhân nghĩa mang một triết lí sâu sắc. 
thương người mà chiến đấu. Vì yêu nước thương dân mà đánh giặc. Hi sinh phẫh dấu c 
độc lập tự do cùa TỔ quổc, hòa bình hạnh phúc cho nhân dân là nhằn nghĩa. Qua đó, 
mới biết nhân nghĩa là cái gốc của đạo lí; tư tưởng nhân nghĩa vô cùng cao dẹp, nó 
nguồn gổc sức mạnh Việt Nam. 

Trong “Bình Ngô đại cáo", Nguyễn Trãi đã đứng trên tầm cao của thời đại, pl 
ngôn cho triết lí nhân nghĩa Đại Việt. 

Trước hết, người anh hùng "Bình Ngô ” rất lấy làm tự hào ca ngợi nền vãn hiến c 
dân tộc ta: 
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‘Như nước Đại Việt ta từ trước 
Vỏn xưng nén vàn lùêh dã lâu 

Nhân dân ta có chủ quyền “ núi sông bờ cõi”, có thuần phong mĩ tục, có nền độc 
3 vững bền, nhiều anh hùng hào kiệt mà tên tuổi gắn liền với những trang sử chống 
;oại xâm chói lọi! Đó là nền văn hiến Đại Việt. Đó là sức mạnh Việt Nam: 

"Cửa Hàm Tử bất sổng Toa Đỏ, 

Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã". 

Đó là sức mạnh nhân nghía. Đát nuớc bị quân thù giày xéo, nhân dân bị tàn sát đau 
Lĩơng: "Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn - Vùi con đỏ xuống dưới hầm tơi va ”. Cả đát 
(ớc đã căm giận đứng lên, quyết không dội trời chung với quân “ cuồng Minh ' khát máu: 

... 44 Ngẫm thù lớn há dội trời chung, 

Căm giặc nước thề không cùng sống 
(...) Nhân dán bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới 
Tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào " 

Giặc Minh âm mưu chiếm nuớc ta, biến thành quận huyện của chúng. Chúng giết 
'Ười cướp của hết súc dầ man. Ta chiến đấu vì sự sống còn cùa dân tộc. "Đại nghĩa và 
ứ nhân " là nguồn súc mạnh Việt Nam để chiến thắng quân thù: 

44 Đem dại nghĩa để thắng hung tàn 
ljấy chí nhân dể thay cườtìg bạo 

Cuộc kháng chiến mười nầm chống giặc Minh do người anh hùng áo vải Lam Sơn 
nh đạo là bản anh hùng ca chói lọi cùa dân tộc ta trong thế ki XV. Vượt qua muôn vàn 
ló khăn ban đầu: Tuấn kiệt như sao buổi sớm - Nhân tài như lá mùa thu ”, có lúc vô 
ing nguy khổn: 44 Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần - Khi Khôi Huyện quán không một 
n Nhưng với súc mạnh nhân nghía thần kì, nhân dân ta đã vươn dậy càng đánh càng 
ạnh, càng đánh càng thắng. "Sấm vang chớp giật "ở Bồ Đằng, "trúc chẻ tro bay ” ờ Trà 
ìn, chiếm lại Tây Kinh, thu về 44 Đông Đô đất cũ”. Máu giặc chảy thành sông, xác giặc 
lất cao như núi: 

44 Ninh Kiêu máu cháy thành sông, tanh trôi vạn dặm, 

Tụy Động thày chất dầy nội, nhơ để ngàn năm ” 

Bao tướng giặc hiếu chién, khát máu của Thiên triều bị trừng trị: ‘Trân Hiệp dã phái 
?u đấu ”, "Lý Lượtìg cũng dành bỏ mạtìg ”, "Liễu Tlỉãng cụt đấu ”, "Lương Minh đại bại tử 
mg ”, 44 Lý Klìátứì cùng kế tự vẩn ",... Lũ sống sót "cởi giáp ra hàng ”; hoậc "vẫy đuôi xin 
(u mạng ” như hổ đói bị bắt sống. Quán giặc nếm mùi thất bại ê chề, nhục nhã: 

"Đỏ đốc Thôi Tụ lê gối dáng tờ tạ tội, 

Thượng thư Hoàng Phúc trói tay để tự xin hàng 

Quân giặc đã chiến bại vì sức mạnh nhân nghĩa Việt Nam. Với truyền thống nhân 
ỊO, Lê Lợi dã thay, mặt nhân dân ta "mơ diều hiếu sinh ” cho hàng chục vạn tù binh: cấp 
ĩ ngựa, thuyền bè, lương thực... cho chúng dược trờ về nước sum họp với gia đình. Đó là 
lột việc làm vồ cùng nhân dạo của dân tộc chiến thắng "chưa thấy xưa nay 'V 

"Mã Kỳ Phương Chính cấp cho năm trăm chiếc thuyền 
ra đen biển mà vần hồn bay phách lạc, 

Vương Thông, Mã Anh phát cho vài ngàn cỗ ngựa 

về đến num. mà vẩn tim dập chân run ”. 



Nhân nghĩa ià nguồn gốc sức mạnh Việt Nam làm nên chiến thắng ! Đất nước sạ 
bóng quân thù. Đại Việt bước vào một ki nguyên mới “muôn thuở nền thái bình vữi 
chắc ”. Trong “Bình Ngô đại cáo”, mở đầu bằng hai chữ ”yên dân ”, kết thúc bằng ì 
chữ “thái bình”, điều đó cho thấy tư tưởng nhân nghĩa lấy dân làm gốc. Đánh giặc I 
giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, hòa bình hạnh phúc cho nhân dân. Tư tưởng nh 
nghĩa mà Nguyễn Trãi nói đến còn mang một nội dung sâu xa hơn: muốn nhân dân dư 
“nghỉ sức ”, chiến tranh sớm được chấm dứt, cảnh đổ máu giữa hai dân tộc không còn nC 
Tư tưởng nhân nghĩa ấy được Nguyễn Trãi nói đến trong nhiều bài thơ chữ Hán và cl 
Nôm. Tư tưởng nhân nghĩa như một nàng lượng hội tụ phát -sáng kì diêu làm nên s 
mạnh Việt Nam: 

'Trừ dộc, trừ tham, trừ bạo ngược, 

Có nhản , có trí, có anh hùng 

Vì thế suốt đời, ông chi có một tấm lòng, một tấc lòng ưu ái (lo nước thương dề 
suốt đêm ngày dào dạt như thủy triều trên biển Đỏng: 

“Bui một tấc lòng ưu ái cũ 

Đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông ” 

Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi rực sáng trong “Bình Ngô đại cáo ”, làm c 
bài cáo này trở thành áng IẺ thiên cổ hùng văn Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa và pl 
huy cao độ tư tưởng nhân nghĩa cùa Nguyền Trãi và của dân tộc để lãnh đạo nhân dán 
đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược ! 

Nguyễn Trãi - người anh hùng văn võ toàn tài, nhà thơ lớn của dân tộc ta sống n 

ữong tâm hồn dân tộc. Sự nghiệp và thơ vãn úc Trai là bài ca yêu nước tự hào dân tộc. 
dại thay người con lỗi lạc của non sông Đại Việt ngàn năm lấp lánh như sao Khuê ! 

BÀI SỐ 157 

Đềbàỉ: Tư tưởng của Nguyễn Trãi tỏa sáng trong các cảu: 

- “Việc nhản ngỊũắ cốt ở yên dán 
Quán điếu phạt trước ỉo trừ bạo. 

- “Đem đại nghĩa dể thắng hung tàn, 

Lấy chí nhàn để thay cường bạo 

Tìm ý nghĩa tư tưởng của các câu trên? Chứng minh cuộc đời và thơ văn của 
Nguyễn Trãi thểhiện được tinh thẩn tưtưởng đó? _ 

“Ai lên ải Bắc ngày xưa ấy 

Khóc tiễn cha đi mấy dặm trường ..." 

“Ai ” được nói đến trong bài thơ “Mục Nam Quan ” này (Tố Hữu) là Nguyễn Ti 
nhà thơ lớn của dân tộc, người anh hùng vĩ đại đã cùng Lê Lợi làm nên sự nghiệp “Bì 
Ngô ” vă thảo “Bình Ngô đại cáo ” - áng "thiên cổ hùng vân" của Đại Việt. 

Mùa xuân năm 1428, sau mười năm kháng chiến gian lao và anh dũng, cuộc kl 
nghĩa Lam Sơn đã toàn thắng “ngàn thu vết nhục nhã sạch làu ”. Nguyễn Trãi đã thay 
Lê Lợi viết “Bình Ngô đại cáo ”. Bản tuyên ngôn độc lập này cùa Đại Việt không chỉ tổ 
kết chiến tranh giải phóng dân tộc, tuyên bố đất nước độc lập, thái bình mà còn hàm ch 
những tư tưởng, tình cảm vô cùng cao đẹp. Tư tưởng cao đẹp của Nguyễn Trãi tỏa sá 
ữong các câu: 
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“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dán 
• Quân điếu phạt trước lo trừ bạo. 

“Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, 

Lấy chí nhân đẻ thay cường bạo 

1. Nguyên Trãi đã đúng trẽn đỉnh cao thời dại, với niềm tự hào dân tộc, đại diện cho 
ih nghĩa và dân tộc chiến thắng mà phát ngôn, mà trịnh trọng tuyên bố. 

Đem quán điếu phạt trừng trị kẻ có tội, tiêu diệt quân bạo ngược là việc nhân nghĩa. 
c nhân nghĩa ấy cốt mang lại yên dán , làm cho nhân dân dược yên vui hạnh phúc. 

Đại nghĩa là cái nghĩa lớn vì nuớc vì dân, phấn đấu cho nước độc lập, dân được ấm 
lạnh phúc. Chí nhân là lòng thương người vô cùng sâu sắc, cực độ. Cứu vớt nhân dân 
ít khỏi vòng lầm than đau khổ là chí nhân. Ta thì đại nghĩa và chí nhân. Giặc Minh thì 
g tàn , cường bạo: “Nướng dàn đen trên ngọn lửa hung tàn - Vùi con đỏ xuống hầm tai 
’. Lê Lợi và Nguyễn Trãi đã (tem súc mạnh dai nghĩa và lòng chí nhân để đánh thắng 
g tàn , để đập tan cường bạo. 

Tóm lại, hai câu văn trên thể hiện tư tưởng nhân nghĩa và sức mạnh nhản nghĩa của 
Việt. Tư tuởng ấy lấy đát nước và nhân dân làm gốc. Cái nhân cái nghĩa cao cả nhất là 
ng bạo tàn, diệt ngoại xâm, phấn đấu cho đất nước được dộc lập, nhân dân dược hạnh 
c, “muôn thuở tiền thái bình vững chắc 

2. Cuộc đời và thơ văn Nguyễn Trãi đã cho thấy tư tưởng nhân nghĩa cao đẹp, sáng 
í và vô cùng phong phú, đã vượt qua mọi hạn chế của thời gian và lịch sử, ngày một 
nrụciỡ. 

Nguyên Trài hiệu là úc Trai, sinh năm 1380 ưong một thời kì lịch sử đầy biến động 
>ão táp. Triều Trần suy đồi, nhà Hổ lên thay, chưa được bao lâu đã phải đương đầu với 
xâm lãng cua bọn phong kiến phương Bắc. Năm 1407, nước ta bị giặc Minh xâm lược 
thống trị. Nước mất nhà tan. Cha bị giặc bắt, đày sang Trung Ọuốc. Nguyễn Trãi sẽ 
>ng bao giờ quên lời cha dặn tại ải Nam Quan: “Con là người có tài có hiếu, hãy trỏ vê 
ủa hận cho nước, trá thù cho cha, như thế mới là đại hiếu 

Sau mười nám bị giặc Minh giam lỏng ờ thành Đông Quan (Thăng Long), Nguyễn 
i đã trốn thoát vào Lam Sơn tụ nghĩà, dâng lên Lê Lợi “Bình Ngô sách ". Từ dó ông ưở 
tih cánh tay phải đắc lục của Bình Định Nương “viết thư thảo hịch tài giỏi hơn hết một 
i Nhũng búc thư gửi tướng tá giặc Minh của Nguyên Trãi vừa nêu cao dại nghĩa và 
thắng cùa quân ta, vùa lên án tội ác giặc Minh “dối trời lừa dàn,... gáy binh kết oán ", 
con dường tát bại của chúng. Những bức thư địch vận của ông “có sức mạnh bằng 
ời vạti quản ! ". 

Chiến tranh kết thúc, ông thảo “Bình Ngô đại cáo ", một bản Tuyên ngôn độc lập, 
t bài ca hùng tráng, thể hiện khí phách anh hùng và lòng nhân đạo hiếm có của một 
I tộc văn minh ! Nguyên Trãi dã đem tài năng ra xây dựng đất nựớe, làm chánh chủ 
lo khoa thi Tiến sĩ đầu triều Lê. Ản bổng lộc vua ban, nhưng với ông, với kẻ sĩ phải 
t: “Ăn lộc đền ơn ke cấy cày Ông mơ ước xây dụng Đại Việt ,ằ quô'c phú binh cưởng ", 
t xã hội có “vua sáng tôi hiền Ỗng khuyên nhà vua chầm lo đến nhân dân, nêu cao 
in nghĩa, để “nơi thôn cùtig xóm vắng không có tiếng oán hận sầu than ". 

Tư tưởng nhân nghĩa cua Nguyên Trãi trong xây dựng hòa bình đằ bị bọn nịnh thấn 
íng lại. Chúng khép ông vào tội tru di tam tộc. Sau vụ án “Lệ Chi Viên " hai mươi năm, 

ị mới được vua Lê Thánh Tông minh oan và ca ngợi: ‘ ẩ ức Trai tâm thưọtìg quang Khuê 

Điều đó cho thấỵ cái gốc của thiên tài Nguyễn Trãi là “nhản nghĩa", là “đại 
tĩa ”, là “chí nhản ”. òng là một con người suốt dời vì nước vì dân. 

0 



Nguyễn Trãi không chi là nhà tư tưởng vĩ đại mà còn là nhà văn hóa kiệt xuất. Tì 
vàn của ồng là di sản tinh thần phong phú, đa dạng, tuyệt đẹp, thấm nhuần tư tưởng nhí 
nghĩa sâu sắc. ‘Bình Ngộ dại cáo n tòa sáng tư tưởng nhân nghĩa, mở đầu bằng hai cl 
,è yên dân ” kết thúc bằng câu “ Muôn thuở tiền thái bình vững chắc Giặc Minh hung tà 
bạo ngược, kẻ thù không dội trời chung của nhân dản ta: 

“Dối trời lừa dán dủ muôn nghìn kế, 

Gây binh kết oán, trái hai mươi năm 
Bại nhản nglịĩa, nát cả đất trời 
Nặng thuếkhóa sạch không đầm núi... ” 

Dại ngỉũa và chí tìhán là súc mạnh nhản nghĩa, là tinh thần đoàn kết chiến đấu ci 
toàn dân, của tuớng sĩ, là nguồn gốc cùa chiến thắng: “Đánh một trận sạch không kít 
ngạc - Đánh hai trận tan tác chìm muông ”. Nêu cao đại nghĩa và chí nhân mà Lê Lợi 1 
Nguyễn Trãi đã không giết tù, hàng binh giặc, đối xử nhân đạo: 

“Mã Kỳ, Phương Chính cấp clu) năm tràm chiếc thuyền 

ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc, 

Vươtìg Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn cổ ngựa 

về đến nước mà vần tim dập chân run ! ” 

“ Quốc ám thi tập ” và “ức Trai thi tập ” là tinh hoa của nền thơ ca cổ dân tộc. Bi 
tiùm lên toàn bộ thơ chữ Hán và chữ Nôm của Nguyễn Trãi là lòng yêu nước thương dâ 
Giương cao ngọn cờ “đại nghĩa, chí nhân ”, Nguyễn Trãi đã gắn hoạt động vãn hóa với < 
cao nhân phẩm: 

‘Trừ độc, trừ tham, trừ bạo ngược, 

Có tứìán, có trí, có atìh hùng ” 

(Quốc âm thi tập) 

Các khái niệm “trung, hiếu ” và “ưu, á/” (lo nước thương dân) được Nguyễn Ti 
nhắc đến nhiều lần trong thơ, tạo nên một hồn thơ tuyệt đẹp: 

“Bui một tấc lòng ưu ái cũ, 

Đêm ngày cuồn cuộn nước triều Đỏng 

{Thuật hứng - 5) 

“Bui có một lòng trung lổn hiếu, 

Mài chàng khuyết, nhuộm chàng đen ” 

(Thuật hứng - 24) 

Yêu nước thương dãn bao nhiêu thì lòng tự hào dân tộc càng dào dạt bấy ĩứiit 
Nguyẻn Trãi tự hào về nước Đại Việt “vốn xưng nền văn hiến đã lâu Ong tự hào 
cảnh trí non sông dẹp như hoa như gấm, hùng vĩ nên thơ: 

“Non Dục Thúy, mưa tan, đỉtih tựa ngọc, 

Cửa Đại An, triều dậy, nước ngang trời ”. 

(ức Trai thi tập) 

Cuộc đời và thơ văn Nguyên Trãi là bài ca yêu nước, tự hào dân tộc. Trái tim c 
Nguyên Trãi mãi mãi cùng nhịp đập vói nhân dân ta. Tư tưởng nhân nghĩa của Nguy 
Trãi sáng mãi như ngôi sao Khuê trên bầu trời quê hương. Đúng như bạn ông đã nói: "i 
toan việc tutớc, làm đẹp cho nước, xưa nay chưa có ai như thế! 

Ôn lại cuộc đời và thơ văn Nguyên Trãi, chúng ta nguyện học tập và phát huy 
tưởng nhân nghĩa của ông dể xây dựng Viột Nam thành một nước dân giàu nước mạnh, 
hội công bằng vãn minh. Tự hào thay, nhân dân ta đã lấy nhân nghĩa để dựng nước và ị 
nước, để Đại Việt “muôn thuâtĩển thái bình vững chắc ”. 
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BAI SO 158 

Đề bài: Hình ảnh tên thụt dàn quỷ quyệt, ghê tản bị tột mặt nạ trong bài " Thuế 
máu"của Nguyễn Ái Quốc _ 

"Bản án chế độ thực dân Pháp" in lần đầu năm 1925, đến nay đã 80 năm trôi qua, 
ung nó vẫn làm ta xúc động về bao tội ác vô cùng dã man của bọn thục dân Pháp, về 
>i thống khổ của nhũng người nô lệ da màu, những Nê-gơ-rô, nhũng An-nam-mít. 

Đặc biệt chương 'Thuếmáu" đã xây dựng hình tuợng khái quát vể tên thục dân quỷ 
lyệt, ghê tởm đầy án tượng. 

Trong những thế ki trước, với tàu chiến và dại bác, thục dần Pháp dã xâm lược 

liều nước châu Phi, châu Á. Chúng đã mượn lá cờ "tựdo, bình dẳng, bác ái" đi xâm lược 
) dịch các dân tộc, bóc lột, áp bức dã man những người nô lệ "bàn xứ”. Nhung chống vần 

11 rao là "khai hóa", là "bảo hộ”... Nguyễn Ái Quốc qua chuông 'Thuếmáu" đã vạch trần, 
tố cáo, đã lên án tội ác tày ười cùa những công sứ, nhũng tẽn toàn quyền bụng phê ! 

Bọn thục dân Pháp rất xảo quyệt, tàn bạo và quắt quay. Dưới con mắt chúng, dân 
n xứ chỉ là nhũng tên da đen "bẩn thỉu", những tên "An-nam-mít” ”bẩn thỉu", được 
túng đốỉ xử bằng dùi cui, bằng roi vọt. Chúng khinh miệt cho chọ là "chỉ biết kéo xe tay" 

. "ăn đòn" của các quan cai trị! Thế nhimg, khi chiến tranh bùng nổ, để bắt đuợc nhiều 
kh đi làm bia đỡ đạn chúng đã quay ngoắt 18Ơ’, dùng những lời lẽ ngọt ngào, dụ dỗ, bịp 
an. Nhũng người nô lệ "bổn thỉu " và khốn nạn ấy "lập tức" được bọn quan lại thục dân 
iến thành" những "con yêu” của "nước mẹ”, những "bạn hiền” của các ông Tây bà dầm, 
lững " chiến sĩ bảo vệ công lí và tự do”. Thật mỉa mai là "những chiến sĩ 9 vĩ đại ấy chua 
lO giờ được hưởng một tí công lí và tự do. Đau thương cho họ là phải trả giá bằng nước 
ắt và xương máu. Phải "xa lìa" vợ con, phải "rời bỏ” mảnh ruộng đàn cừu. Phải làm mồi 
to thủy lôi. Phải "bỏ xác” trên vùng Ban-cầng hoang vu. Xương máu của những kẻ làm 
a đỡ đạn thật vô lí vô nghĩa, hoặc "tưới những vòng nguyệt quế của cấp chỉ huy", hoặc 
hạm nên những chiếc gậy của các ngài thống chê". Những lính thợ phải "làm kiệt sức", 

'ị nhiễm những luồng khí dộc đỏ ối”, phải "khạc ra từtig miếng phổi". Nguyẻn Ái Quốc 
í nêu lên nhũng sự thậC những con số nói lên chiến tích đánh 'Thuếmáu” của thực dân 
láp: bảy mươi vạn người bản xứ được đi nộp "thuếmáu”, ưong đó có 8 vạn người phải 
) xác trên các bãi chiến trường châu Âu "không bao giờ còn n ông thấy mặt trời trên què 
tơng đất tuíớc mình”. 

Chiến tranh kết thúc, khi đại bác "đã ngấy thịt đen, thịt vàng rồi' thì bọn cầm 
lyền thục dân "bỗng dưng im bặt như có phép lạ". Nhũng kẻ đi nộp "thuếmáu" có may 
ắn sống sót trở về, cả người Nê-gơ-rô lẫn người "An-nam-mít”, lại trở lại "giôhg người 
ỉn thỉu". Họ bị bọn thục dân "lột hết" tất cả của cải của họ, từ cái đổng hổ, đến bộ quần 
I mới. Họ bị dẩy xuống tàu, về nước, bị dối xử như súc vật,... Và bọn quan cai trị dã "đón 
ìào" họ bằng một bài diễn văn "yêu nước”: "Các anh đã bào vệ Tổ quốc, thế là tốt. Bày 
ờ, chúng tôi không cần đến các anh nữa, cút đi!". Giọng lưỡi ấy đã thể hiện bản chát trơ 
ío, đểu cáng của bọn thục dân Pháp. 

Hình ảnh tên thục dân quỷ quyệt, ghê tởm đã bị tác giả vạch mặt và lên án qua cảnh 
lĩ lính. Chúng đã từng bắt dân nô lệ Đông Dương mua rượu và thuốc phiện "theo lệnh 
ian trên", chúng từng "bóp nặn" họ bằng mọi thứ sưu thuế, tạp dịch. Chiến tranh bùng 
ỉ, bọn thục dân đã "tiến hành những cuộc lùng ráp lớtì vẻ nhân lực trên toàn cối Đông 
ương". Hàng vạn người "bị bắt đểu bị nhốt vào các trại lính". Để có nhiều "vật liệu biết 
Si", các vị "chúa tỉnh" - những viên công sứ ở Đông Dương ra lệnh cho bọn quan lại dưới 


n 


quyền phải tìm mọi cách "xoay xử' để " trong một thời liạtỉ nhất định phải nộp CÌU) dỉt tm 
số người nhất dinh" được vinh hạnh đi nộp "thuếmáu". Kẻ nghèo khó bị bắt làm bia d 
đạn thì cam tâm "chiu chết", còn con cái nhà giàu thì "di lính tình nguyện hoặc xì tiền rư' 

Đê "dền dáp ,ẻ công ơn các thương binh người Pháp, vợ cùa từ sĩ người Pháp, bẹ 

thực dân dà "ưu dãi", cắp mỏn bài bán thuốc phiện cho họ. Nguyền Ái Quốc đã khinh 1 
và căm thù lên án chính quyền thực dán "dã phạm tới hai tội ác dổi với nhản loại". Mc 
quà dó là "món quà nhơ nhớp". Bọn cá'mập thực dân "không ngần ngại dầu dộc cá tth 
dân tộc dê vơ vét cho dầy túi", phải nghiêm khắc lên án ! 

Bầng nghệ thuật tương phản, hoặc nhắc lại giọng lưỡi và thủ đoạn cùa bọn quan 1 
thực dàn, tác giá đã dựng nên hình tượng khái quát về tên thực dân Pháp rất xảo quyệt, b 
bợm và trơ tráo trong việc đánh "thuếmáu", trong việc dầu dộc nhân dân Đông Dươr 

bàng thuốc phiện. Qua dó, ta càng thấy rõ "Bán án chểdộ thực dán Pháp" của Nguyẻn / 

Quốc là một tác phẩm chính luận giàu tính chất to cáo vù luận chiến có giá trị thức tỉt 

đặc sắc. 

• 

BÀI SÔ 159 

Đề bài: Phân tích mục "Chiến tranh và người dãn bản xứ” trong bài 'Thuếmáu" 
của Nguyễn Ái Quốc, và nêu cảm nghĩ của em. ___ 

Sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), Nguyền Ái Quốc sống và ho 
động tại Pháp. Người từng viết truyện kí, viết phóng sự... bằng tiếng Pháp đăng trên bé 

^ĩưScut^Mìổ", \Ấo"Nhàndạo"Z 8 ’ 

Nãm 1925, tác phẩm "Bán án chế độ thực dân Pháp" của Nguyễn Ái Quốc vi 
bằng tiếng Pháp được xuất bản tại Pari. Tác phấm đã tổ cáo và kết án những tội úc tùy tr 
của chủ nghĩa thực dân Pháp, dồng thời phán ánh cuộc sông tủi nhục, dưu thương CI 
những người dân nỏ lệ ở các xứ thuộc dịa trên thê giới. 

Đoạn trích 'Thuế máu" rút trong Chương l "Bủn Ún chế độ thực dân Pháp" VI 
nhan đề 'Thuếmáu" rất dộc dáo, có giá trị tố cáo tội ác của bọn thục dân một cách đar 
thép. Các tiêu đề bổ sung nhìn 1. Chiến tranh và "người bủn xừ'\ 2. Chế độ lính tư 
nguyện; 3. Kết quả của sự hi sinh - đã làm nổi rồ cái thứ 'Thuếmáu" vô cùng kì lạ và \ 
nhân dạo. Nhưng người An-nam-mít, nhũng nô lệ da đen phải làm bia đỡ đạn cho bc 
thực dân Pháp và bị đối xử một cách vô cùng dã man. Ta hãy tìm hiểu và phân tích mt 
"Chiến tranh và người dân bủn xít". 

Trước khi có chiến tranh thì nhũng thanh nièn "bản xừ ẫ chí là "những tên da đi 
bẩn thỉu", "tilìữtìg tên An-nam-mít bẩn thỉu" chỉ biết làm cu-li "kéo xe tay" và "ân dòi 
của các quan cai trị da trắng. Nhưng khi chiến tranh vừa bùng nổ, bọn thực dân đă xi 
quyệt dùng mọi thủ đoạn lừa mị, bịp bợm biến những kẻ khốn nạn ấy thành ”con yêu 
"bạn hiền" của các quan cai trị "phụ mẫu nhân hậu", của các quan "toàn quyền lớn, toi 
quyền bẻ ", họ được phong cho các danh hiệu tối cao là "chiến sĩ hào vệ câng lí và tựdc 
Tác giả dã sử dụng thủ pháp tương phản để vạch trần giọng lưỡi, thù đoạn bịp bợm qu 
quay của bọn thực dân trong việc bắt nô lệ "bán xứ" làm bia đỡ dạn, một cách đánh "thí 
máu" vô cùng xảo quyệt. Các từ ngữ như "chiến tranh vui tươi", "lập tức họ biến thành 
"dùng một cái", "dược phong cho cái danh hiệu tôì cao"- dã làm cho giọng vần châ 
biếm ườ nên sâu cay, mía mai. 

Nguyền Ái Quốc đã gợi lên nhũng mất mát đau thương của những thanh niên bí 
xứ bị bắt đi làm bia dở dạn. Họ phải "xa lìa" vợ con, phải "rời bỏ" quê huơng, mải 
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ộng, đàn cừu. Họ di "plưri thảy" trên các bãi chiến trường châu Ảu. Có biết bao cảnh 
lết chóc thương tâm. Chết vì thủy lôi, "dược xuống tận dáy biến dể háo vệ Tô quốc của 
ỉc loài quỷ quái". BỊ "dem nướng", đã "bỏ xác" tại các vùng hoang vu Ban-cầng, đẽ "lúc 
lết còn tự lìỏi phải chảng nước mẹ muốn chiếm ngôi nguyên phi trong cung cấm vua 
'lổ". Xương máu của họ, cái chết cùa họ thật vô nghĩa, hoặc "anh dũng dưa thân cho 
]ườì ta tàn sát" trên bờ sông Mác-nơ, trong bãi lầy miền Săm-pa-nhơ, hoặc "lấy máu 
ình tưới những vòng nguyệt quế của các cấp chỉ liuy" % hoặc " lấy xương mình chạm nén 
lững chiếc gậy của các ngài thống chề*. Tác giả đã kết hợp miêu tả với bình luận đế mia 
ai, châm biếm cái "thuếmáu" của bọn thục dân. 

Nhũng người lính thợ không bị bỏ xác trên các bãi chiến trường thì lại bị đầu độc, 
tải lao động khổ sai, "làm kiệt sức** trong các xưởng thuốc súng ghê tởm "nhiễm phải 
lững luồng khí độc dỏ ối". Nhũng kẻ khốn khổ ấy "đã khạc ra từng miếng phổi'' chẳng 
lác gì hít phải hcri ngạt vậy ! Đó là một sự "trà giá" rùng rợn cùa " dân bản xứ* doi với 
liến tranh! 

Những con số dưới ngòi bút Nguyên Ái Quốc thật sự "biết nói": Bảy mươi vạn 
ịười bản xứ bị đánh thuế máu, và trong số ấy có tám vạn người đã chẹt đau dớn, vô nghĩa 
:hông bao giờ còn trông thấy mặt trời trên quê hương dát nước mình nữa". 

Đọc mục "Chiến tranh và ngựời dân bàn xtY' trong chương 'Thuếmáu", ta vô cùng 
JC động trước sô phận dau thương của những "người bán xít" những nô lệ da đen da vàng 
ị phải nộp "thuếmáu" cho bọn thục dân Pháp trong đại chiến thế giới lán thứ nhất. 

Nguyên Ái Quốc dã sử dụng sắc sảo các thủ pháp nghệ thuật như tương phán đối 
p, kết hợp miêu tả với binh luận, nêu lên những con số, những sự thực, dặc biệt tạo nên 
lững lời vãn, giọng văn chua cay dể vạch trần, để lên án, để châm biếm loại "thuê máu", 
lột trong những hình thúc bóc lột dã man nhất cùa thực dân Pháp. 

Trong suốt 80 nảm thống trị nước ta, thực dân Pháp dã đặt ra hàng trầm thứ thuế vổ 
, bóc lột dân ta đến tặn xương tủy. Sưu thuế dã man đã làm tan nát, diêu linh bao gia 
inh. Ta quên sao được hình ảnh anh Dậu "bị trói như chó dể giết thịt", chú Hợi dã chết từ 
Im ngoái vản "không trốn được nợ nhà nước"; chị Dậu phải bán con, bán chó dể nộp sưu 
lo chổng. Nhưng khi dọc chương 'Thuếmáu" trong "Bán Ún chếdộ thực dân Pháp", ta 
3 cùng kinh khùng về bộ mặt ghê tởm của bọn thực dân Pháp. "Thuếmáu" là một trong 
hững tội ác tày trời cùa chúng. 'Thuếmáu" đã bóc trần luận điêu "khai hóa", "báo hộ" 
ia thục dân Pháp. 

BẢI SỔ 160 _ 

_ Đề bài: Phăn tích bài “Bàn luận về phép học” của Nguyễn Thiếp _ 

"Bàn luận về phép học” là đoạn vãn trích từ bài tấu của Nguyền Thiếp gửi vua 
Ịuan Trung vào tháng 8 - 1791. Lúc bấy giờ Nguyền Thiếp đang làm Viện trưởng Viện 
ùng Chính, phụ trách việc biên soạn sách và xây dựng Trung dỏ Phượng Hoàng (Nghẹ 
di), một công việc vô cùng to lớn và hết súc nặng nề. 

Bài tấu này thể hiện cái tảm của Nguyễn Thiếp đối với việc chấn hưng nền quốc 
ọc, nền giáo dục nước nhà, nhằm mở mang dân trí, dào tạo nhân tài cho đất ntróc. 

Các vấn đề như mục đích việc học, nội dung học tập và phương pháp học tập đã 
ược Nguyền Thiếp ừình bày một cách ngắn gọn và tường tận. 

Mò dầu, ông nhác lại câu cổ ngữ: "Ngọc không mủi, không thành dỏ vật ; người 
hỏng học, không biết rỏ đao". Vảy mục đích học là biết "lẽ doi xứ hàng ngày giữa mọi 
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ngươi". Nối cách khác, họe de mớ mang trí tuệ và hoi bo dạo dức. hao mà Nguvỏn Thiếp 
nói dcn là dạo làm ngỉtot. Ong than phiền "nen chinh học dà bị thaỉ miven". Co biét bae 
te lặn dáng chè trácli như "dua nhau loi học hình thức hòng can danh lợi", coi 1 hường dac 
lí 'Thong ( OII hici dên lam cưnng, ngu thường". Nhà dột tìr nóc: "Chua trọng nịnh thân". 
Ví du. CUỐI thời Le - Trịnh, tệ nạn buôn quan bán tước hoành hành. Sứ sách cho biết, nám 
1750, dời vua Lẽ ỉ liến Tông, vì Nhà nước thiêu liến, dà dạt ra le thu tiền thõng kinh: hể ai 
nộp ba quan thì dược di thi b”'ơng, khổng phái khao hạch. Thành ra những người làn 
ruộng, di buôn, ai củng nộp quyèn vào thi; rổi người thì dùng sách, ke thì thuê người làm 
bài: ke thuê học mười người không dược một (theo Dương Quáng Hàm). Sông trong thời 
kì đen tói, loạn lạc ấy, Nguyề n Thiếp vò cùng đau buồn, thớ than: "Nước mài nhà tan dciì 
do những diêu tệ hại (hy". Nguyễn Thiếp dã cỏ một cách nổi trám tình. Ô 11 hòa mà sâu sác. 

Phấn thứ hai, tiên sinh nói đến nội dung và phưong pháp học tập. Học ()' dâu? ■ 
Trường học cùa phu. huyện, các trường tư, con chấu các nhà vãn vò, thuộc lại "deu tu\ 
dâu nện dấy mà di học". Học cái gì ? Tác giá bài tấu cho hay: "Nhất dinh theo Chu TC 
(ỉ 130 - 1200). Một học gia dời Nam dong. Nội dung học tập: "Lúc dầu học tiêu học di 
bồi lay goi. Ttuìn lự hen tên học den Tứ thư, Ngũ kinh . Chu' sứ' Điều đỏ cho tháy, nộ 
dung học tập mà Nguyên Thiếp nêu lên không có gi mới, ỏng chưa vượt qua được nhưng 
hạn chê cua lịch sứ và cua thời đại. Sách Tàu dã mấy nghìn nam ván dược ton thờ ! Vẩr 
coi trọng thơ văn, chưa hướng tới khoa học. 

\ é phương pháp học, ý kiến cùa Nguyền ITìiếp rất xác dáng và tiến bộ. Coi trọng 
vân de thict yếu cơ bàn: "Học rộng rói tóm lược cho gọn". Học phái di dôi với hành "ihc( 
diêu học mù làm". Niềm mong ước của ống rất dẹp và chán thành: "Họa may kẽ nhân tà 
mới lập dược công . Nhủ nước nhờ thè mà vững yên. Dó mới thực là cát dạo ngày nay C( 
quan hự tới lòng nguôi. Xin chớ hò qua". 

Tiên sinh dà khảng định' tám quan trọng cua dạo học, } nghĩa to lớn cùa dạo học 
"Dao học thành thì người tốt nhiêu; ngưỏi tốt nhiêu thì trièu dinh ngay ngán mà thi en in 
thịnh trì". Đúng là việc học góp phần dào tạo nhân tài, mở mang dân trí, góp phán XcỌ 
dựng đất nước thịnh trị. Chiến lược "trồng tỉgười ÉI dược tiên sinh nói lên thật sáng tỏ. 

Phán cuối, Nguyền Thiếp giai bày lòng mình. Bài tấu nói về phép học là những lờ 
"thành thật", chứ không phải "lời nói vu vơ", ông khiêm tốn và cung kính "cui moiìị 
Hoàng thượng soi .xét". 

Nguyền Thiếp đức trọng tài cao, được người dương thời kính ái gọi là La Sơn phi 
tử. Tài nang của ỏng chưa kịp thi thố thì vua Quang Trung báng hà. Ong dã từ chức và lu 
vé núi cũ rừng xưa ở ẩn. Ong dã qua đời năm 81 tuổi, thanh bạch và thanh cao. Bài tái 
"Bàn luận vế phép học" với những ý kiến cua tiên sinh về mục dich học tập , phuơng phÚỊ 
học rập rất tỉúng đáu tiên hộ. về nội dung học tạp , ý kiến của tiẽn sinh chưa vuự qin 
dược hạn chế cùa lịch sử và thời dại . Có diều, nhiệt tàm cùa La Sơn phu tử dối với nước 
với dàn, dổi với sự nghiệp trồng người dà để lại nhiều ngưỡng mộ cho hậu thế. 

BÀI SỐ 161 

* 

_ Đề bài: Phản tích bài “Đi bộ ngao du ” của Ru-xỏ _~ 

Ru-xồ (1712-1778) là nhà văn, nhà triết học lỗi lạc cua nước Pháp trong thế kí XVIII 

Trích đoạn "Đi bộ ngao du ” gồm có ba đoạn văn, mồi đoạn văn là một luận điếm: 

- Đi bộ ngao du rất thoải mái, chủ động và tự do. 
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- Đi bộ ngao du rất có ích, vì quan sát. học tập được nhiều kiến thức trong thê giới 
r nhiên bao la. 

- Đi bộ ngao du vỏ cùng thú vị. 

a - Di họ ngao du rất thoai mái. chù dộng và tự do 

0 Pháp và Tày Ảu trong the ki XVIII di ngựa là sang trọng, vàn minh. Nhưng Ru- 
ò đã so sánh và kháng định: di bộ ngao du thú vị hon di ngựa. Đi bộ ngao du rát thoai 
lái và chu động: có thế di hay dìmg. có thế quay phái, quay trái, quan sát khap nơi. xem 
ét tất cá tùy thích. Cổ thế dến với bao cảnh dẹp. canh lạ dỏ dày: một dòng song, mọt khu 
ừng rậm, một hang dộng, một mò dá... Đến dâu ưa thích thì ta lưu lại day, lúc nào thây 
hán thì bo di. Đi bộ ngao du rát tự do, ta chảng phụ thuộc vào những con ngựa hay gã 
hu trạm, có thể di theo những con đường mà ta thích: gặp thời tiết xấu thì ta đi ngựa. 
Tảng hề vội vã... Ê-min to khóe, khống moi mệt, em tìm được nhiều thú dế giải trí, dê 
ỉm việc, dể vận dộng chân tay. 

b - Đi hộ tì gao du vất có ích 

Đi bộ ngao du là dể quan sát, tìm tòi. phát hiện như Ta-lex. Pla-tòng và Pi-ta-go, 
hừng nhà triết học, toán học vĩ dại của Hi Lạp thời cổ dại. Đi bộ ngao du là'dế xem xét 
hững tài nguyên, là dế biết các dặc san nòng nghiệp và cách thức trổng trọt những dặc 
àn ấy. Là dể phát triển hứng thú với tự nhiên học: xem xét một khoanh dát mà mình di 
lia, ghè một vài máu cùa lèn dá, sưu tập hoa lá, những hòn sỏi, các hóa thạch cua những 
uả núi. Ru-xò so sánh một cách hóm hình đế làm nổi bạt lí lẽ cua mình: phòng siru tập 
ùa "những triết gia phòng khách" thì có dú "các thứ linh tinh " vì họ "chi biết gọi ten' 
.hưng "chàng cỏ một y niệm gì vê tự nhiên cã \ Trái lạt, phòng sưu lập cua L-min là 
hòng sưu tập "cứ trái dâY\ "phong phũ hơn cúc phùng sưu tập cùa vua chua cổ the so 
ánh với các cống trình của Đò-bàng-tỏng (1716 - 1800). nhà tự nhiên học lìmg danh cùa 
ước Pháp. 

Qua dó, Ru-xỏ dà dề cao con người tự nhiên; ông chi rỏ phái dưa con người vào 
rong môi trường tự nhiên đế mờ mang kiến thức, phát triển nhân cách. Giáo dục khổng 
tược thoát li tự nhiên, nếu không sẽ trở thành viên vỏng, vổ nghĩa. Tư tướng ấy, quan 
tiếm ấy rất tiến bộ, đến nay vẫn có nhiều ý nghĩa. 

c - Đi hộ ngao du vô cùng thú vị 

Đi bộ ngao du còn làm cho sức khỏe "dược tăng cường ”, tính khí trò nên "vui ve'. 
Cé xa hoa sống trong tiện nghi sang trọng "ngồi trong các cồ xe lốt chạy rất êm" thì tâm 
lổn bệnh hoạn: "mơ mủng, buồn bã, cáu kinh hoậc dau kho \ Trái lại, R-min vì di bộ 
ihiều nên lạc quan, yêu dời: "luôn luân vui vè, khoan khoái vả hủi lòng với tất ca'\ ản 
Igon miệng hơn dù "bữa com dạm bực ", ngú ngon giấc hơn, dù "cái giường tói tủn". 
s T gườị ta có lúc phải phóng xe trạm cho nhanh, cho dược việc, nhưng muốn ngao du thì 
>hải di bộ. Thú vị của di bộ ngao du là làm cho con người trở nên gián dị hơn, biết sống, 
'êu sống và yêu đời hơn. 

Gích viết của Ru-xô rất thâm trầm, gián dị. Qua các ngôi thứ: "Tòi, ta, E-miìì ", ỏng 
là làm cho giọng vãn thay đổi, lúc thì tranh biện, lúc thì tâm sự. Lí lẽ. dần chứng ỏng nén 
a là sự thật hiến nhiên, là chân lí, đầy sức thuyết phục. Có lúc tác .giá sứ dụng so sánh một 
ách hóm hỉnh đế khảng định lí lẽ, quan điểm cưa mình. Lí lẽ, dẫn chứng và cách lập luận 
ủa Ru-xô rất mạch lạc và khúc chiết, sáng tỏ và sâu sác khi khảng định một chan lí: di bộ 
Igao du rất thoải mái và tự do, rất bổ ích và thú vị. Ai cung nên biết, cán biết di bộ ngao 
lu để mờ mang kiến thức, mở rộng tám mát, phát triển nhân cách, thê lực, làm cho cuộc 
ống có sác màu ý vị. 
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Đọc trích doạn "Di bộ ngao lỉu" cua Ru-xõ, hơn bao giờ ta thêm sáng to: học tronị 
tư nhiên rong lớn, học trong cuộc sống muôn màu là một trong những cách học tích cự< 
nhất, có giá trị nhất. 

BÀI SỐ 162 

I Đế bài: Phản tích hồi H f lớp 5 "Ỏng Giuốc-đanh mặc ầphục " trong kịch 'Trường 

ị gia học làm sang 1 ' 

ỉ lài kịch "Truông gki học lam sang" là mọt trong những kiẹt tác cua Mõ-li-e. kịcl 
tác gia vĩ (lại cua mrớc Pháp trong thô ki XVII. Vo* hai kịch na\ gôm nam hỏi, mỏi hỏi I 
những trân cười no ra tướng như võ tán. 

V. V 

Sau lớp 4 cua hoi hai (Ỏng (ìniòc-danh mubn trơ thành nhà bác học) là lớp 5 (On; 
Giuòc-danh mặc lẻ phục). Muốn trò thành quý lộc thì phai gioi, phai hiến biết về triết, Vi 
ngôn ngữ học. phai biết viết thư tình.... Van chưa dù. Còn phai sang trong, phái cỏ lẻ phục 
Vì thế ổng Giubc-đanh dã ném vàng bạc ra, mua loại vái hoa cực tốt, thuê thợ may bộ I' 
phục "(lẹp nhất ỉ riêu lỉìnli ”, phải sầm đủ tất, giày thứ háo hạng! 

ỉ. Cảnh thứ nhất có 32 lời thoại giữa ỏm’ Giuóc-danh va gà phó may. Vì háo hứ 
muôn được mặc lể phục, nên khi phó may xuai hiện, ỏng Chuốc-đanh vừa vui mừng rc< 
lèn. vừa trách móc: "A ! Bác lỉà tới (lây à ? Tỏi sắp phút khùng lén vì bác dây". 

Vốn là kc lăm tiền, thích học đòi làm sang, nhưng ngờ nghệch nên ông Cìiuỏc-danl 
dà lần lượt bị gà phó mav mơn trớn, lừa bịp. Mọi thứ mà trướng giá gtri mua, thuê niaj 
nhận về dcu là hàng rơm. Bít tất lụa quá chật, mới xỏ chân vào dà dứt mất hai mát rồi 
Đôi giày khống dung số, dung cờ làm ‘(lun chân ghe góni". Rất buồn cười là khi nghi 
phó may biên báo bít tất "roi nó se giàn ra", thì ông Giuổc-đanh ngớ ngẩn phụ họa 
"Phải, nêu tòi cứ làm cha nuĩi cúc mắt thì se rộng thật". Nghe phó may giãi thích: đc 
giày khổng làm ngài dau mà chi vì "ngùi cứ tương tượng ra thế" thì vị trưởng già vừa phâi 
bua vừa hê hả: "Tói tường tượng ra thê vì tôi thây thê. Bác này lí luận hay nhi ĩ ”. Chán ti 
mà giày nhỏ thì di vào sẽ đau chân, đau chân là cám giác. Kiiông phân biệt được cảm giá 
với tướng tượng là do ngu dốt, ngờ nghệch. Gầ phó may đùng hai chữ "tường tượng" 1 
ngụy bicn, lừa bịp thế ma con người mới thụ giáo thầy triết dế làm nhà bác học vẫn ngh 
rất xuôi tai ! 

Lề phục quý tộc. đúng mốt thời thượng ở Pháp trong thế ki XVI, XVII là may ban: 
vái hoặc lcn, dạ màu den, may xuôi hoa, nhưng bộ lề phục của õng Chuốc-danh tuy "(ẰCị 
nhút triền dinh ”, "may vừa mắt nhất", "trang nghiêm mà kháng pluii màu đen, thật li 
tuyệt túc! Oái oăm thay, bộ lé phục lại may "hoa ngược mất roi!". Nghe gã phó ma 
biến báo là "những ngưòi quý phai dền mặc như the này ca", thì ỏng Giuốc-danh rối 1 ! 
hỏi lại với tất cả sự ngờ nghệch đến hổn nhiên: "Những người quý phai mạc áo ngược h(h 
ư '! ổ ! Thê thì bộ áo này may dược dấy!". 

Rồi ông Giuòc-đành hòi phó may về chiếc áo "có vừaoỹ/ì không ", bộ tóc giá V 
lỏng dính mũ "có dược chững chạc không ? ". Khi phát hiện ra gã phổ may đã cắt xén vá 
may lé phục đế may áo mặc. ông Giuốc-đanh cất lời trách móc, nhimg đã bị gã biến bá' 
đánh trổng làng bằng cách mời ỏng ta mặc thứ bộ lé phục ! Lào phó may tinh quái dà "lủ 
dây .xỏ mùi" ông Cìiuốc-đanh mà dát di ! 

Lão trưởng giá không chí đốt nát, ngờ nghệch bị gà phó may lừa bịp mà còn lộ 1*1 
chân tướng một ke ló bịch như một con rối. một thằng hề. Phó may dã dem theo bốn tlì 
phụ dế "hầu " ông Giuốc-danh mặc lề phục "(lung the thức ", mặc theo "nhịp diệu ", "the 
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'ách thức mực cho các nhà quý phái ", Cái quần cộc dã dược hai chú thợ "cói tuột " ra ! 
ỉai thợ phụ khác dà "lột áo ngán roi họ mậc hộ le phục mới vào cho òng Buổn cười 
thất là cử chì, hành dộng cùa ông Giuôc-danh: "phô áo mói", "ch (li lại lại giữa chun 
hự". Càng hc ỊĩYi hĩnh bao nhiêu càng buồn cười bây nhiêu: "Cơi áo, mục áo, chớn hước, 
niệtig nói, tút C(i cỉcu theo nhịp cùa (làn nhạc ”. 

2. Sau cành ỏng Ciiuốc-danh mặc lẻ phục là cảnh xin tiền, moi tiền của bọn thợ phụ 
li theo phó may. Cánh này chi có 10 lời thoại. Mô-Ii-e dà giẻu cợt, châm biêm thói háo 
lanh, ưa phình nịnh của ổng Giuỏc-danh. [ton thợ phụ xin tiền thướng sau khi dã mặc lẻ 
>hục cho ỏng ta. Ong Giuòc-cỉanh giờ dây đâu còn là trướng giá Itữa. Gà da tro' thành 
rông, bìm bịp đã hóa nên phượng hoàng rồi! Bộ lè phục may ngược hoa dà làm cho ỏng ta 
rờ nên sang trọng, trỏ thành quý phái có thế gia nhập tầng lớp quý lộc rồi ỉ Von biết tàm 
í ỏng Giuổc-danh, bọn thợ phụ xúm vào tâng bóc lào trưởng gia ngờ nghệch hám danh 
ẽn tận mây xanh dể "lột ", dế moi tiền ! Chi ba tiếng "Bấm ông lờn " chúng dà làm cho 

diuôc-danh vỏ cùng hả dạ: "Ong lớn ư ? Ay đay, Ún mặc theo lói CỊUÝ phái thì thê (lây ĩ ”... 
^ất hào phóng: "Đây, ta thường về tiếng "óng lớn " (láy này ỉ ”. Bọn thợ phụ lại tung hò: 
'Bấm cụ IỚI1, anh em chúng tòi (lội ơn cụ lớn lắm lắm ”. Quá cám dộng, quá sung sướng, 
lay nhờ thầy triết dạy ngôn ngữ, dạy phát âm, dạy viết thư tình mà ống Giuốc-danh nói rất 
đểu cách: "Cụ lớn", ổ, ổ, cụ lớn !... Cái tiếng "cụ lớn ” dáng thương lắm. "Cụ lớn" 
chòng phải là một tiếng tầm thường đâu nhé"... Bọn thợ phụ dã dược "cụ lớn" thướng! 
ton thợ phụ ranh ma lại tôn Giuôc-danh thành "Đức ỏng ỉ ”. Hả hê lắm, khoái chí lắm, kè 
láo danh dắc chí nói, cười: Lại "Đức ông" nữa! "Hủ hủ! Hà hù!". Thật buỏn cười là khi 
ão Giiiốc-đaiih vừa móc túi lấy tiền thướng cho bọn thợ phụ, vừa nói riêng với mình. 
Tmỏc-danh như vừa mê vừa tinh, vừa khoái chí dược tâng bòc là "Đức ông " nhưng cùng 
/ừa tự biết: "Cùa (láng tội, nếu IÌÓ tôn ta lẽn bậc tướng cong, thì nó sè (ỊIlực ca (úi tiền 
nát", Cảnh bọn thợ phu "Ịôn vinh" lão trưởng giá từ ‘ â òng lớn " lên "cụ lớn " rỏi trử thành 
"Đức ông ”, Mô-ỉi-e dã nâng cao dần kịch tính làm nổ ra những trận cười châm biếm thói 
lựm hĩnh, háo danh, ưa phình nịnh, thích dược tâng bốc cua bọn quý tộc phong kiến lỏi 
hời, bọn tư sán dang lên nhưng chứa dáy ung nhọt ỉ 

3. Cánh ông Giuốc-danh mặc lẻ phục đã diẻn ra lại tư dinh ỏng ta. Bên cạnh lão 
rường giả còn có gã phó may, một kẻ ranh ma bịp bợm: bọn thợ phụ giỏi nịnh hót, khéo 
noi tiền. Qua những nhân vật này, Mò-li-e đa châm biếm, giẻu cợt và da kích sự ngu dốt 
Igờ nghệch, thói háo danh vờ cùng lố bịch ci . Giuốc-đanh, điển hình cho bọn trưởng giả 
1 ỌC đòi quý tộc, học làm sang. Tiếng cười trong hài kịch của Ntô-li-e là tiếng cười có giá 
rị phê phán sâu sắc, mang ý nghĩa xà hội rát tiến bộ. 

Lớp 5 của hồi 11 dà khép lại bằng những trận cười mà khán giá thủ vị hướng vé 
"Đức ông " xúng xính trong bộ lé phục may ngược hoa! Chân tướng một trưởng giá học 
íàm sang vừa ngu dốt vừa hấo đanh, một gã phổ may láu linh, bịp bợm, mọt bon thợ phu 
anh ma. Một cuộc hội ngộ hiếm có dã thế hiện nghệ thuật châm bi ếm bậc tháy của Mò- 
li-e, tạo nên những trận cười thoải mái cho khán giá dang hổi hộp, đang thích thú, dang 

>uy ngẩm về những trò lố bịch của tên trướng giá học làm sang ! ơ dây, san khấu củng là 

:uộc đời! 

■ 
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162 BÀI VÀN CHỌN LỌC 8 TRƯNG HỌC cơ SỞ 

• # • 


Bài sô 

Đế bài 

Trang 

í. 

l . __. 

PHẦN THỨ NHẤT. VÁN Tự sự (KE CHUYỆN, TÓM TAT TRUYỆN) 

1 

Bai sỏ 1 

Tóm tắt "Nhừig ngày thơ ảu" của Nguyên Hổng. 

5 

Bai sô 2 

Tóm tắt “Trong lòng mẹ" (Nhừig ngày thơ ấu - Nguyên Hống) 

6 

Bai sỏ 3 

Tóm tắt "Tát đèn" của Ngỏ Tát Tò. 

6 

1 Bài số 4 

Tóm tắt truyện ' Lão Hạc" cùa Nam Cao 


Bai sổ 5 

Tóm tắt truyện "Cô bè ban diêm" cùa An-đéc-xen. 

. _§! 

Bài sô 6 

Tóm tắt cảnh Đanh nhau VỞI cối xay gio' (Đòn Ki-hô-tê- Xec-van-tét) 

8 

Bài số 7 

Tóm tắt truyện “Chiếc lá cuối củng" của 0 Hen-ri. 

9 

Bài sỏ 8 

Kể lai một chuyện cổ tích mà em vò cùng thú vi : Con Rống, châu Tiên 

10 

Bài sỏ 9 

Tóm tắt “Ồng Giuóc - đanh mặc lễ phục" (Trưởng giả học làm sang-Mó-li-e) 

10 

Ị Bài sò 10 

ị 

Kể lại môt câu chuyên cảm động nói vế tình nghĩa hoặc tinh yèu thương đống 
loại: Con chim hổng 

11 

Bài sỏ 11 

Người thương yêu sông mãi trong lòng em: Ba ngoại và cây vôi 

11 

Bài sỏ 12 

Kể lại một câu chuyện nói vé một nhản cách của kẻ sĩ: Kẻ sĩ phải biết giữ lảy 
mùi thơm ơ ngọn bút mình 

12 

Bài sỏ 13 

Kể lại một câu chuyện cổ mà em nhớ mái. Nghiện làm quan 

13 

Bài số 14 

Kổ lai mỏt câu chuyên mà em vô cùng thú vi: Mèo SƯ tử 

13 

Bài số 15 

Đóng vai ông giáo tự kể về tàm trang của mình sau khi nghe lao Hạc nói về 
chuyện bán cậu Vàng 

14 

Bài sò 16 

Kể về một việc em đả lam khiển bố me em rất vui lòng: Đi thâm cỏ giáo cũ 

15 

! Bài sỏ 17 

Hay tưởnq tương mình la chi Dâu rối kể lai chuyên chi Dâu đánh tên cai lê 

16 

Bài số 18 

. du . • -• K ... ■■ . »-W ... ..._ ể . - .... - ,i_ .. T- d _ k . ... -.- 4_ _ .... _.___ u . . - ^ 

Càu chuyên vé môt con vât nuôi co nghĩa tinh: Chuyên ông Cún 

16 

Bài số 19 

Kể lại một câu chuyện VUI mà em nhớ, em biết: Ngoại ngừ để làm gi? 

18 

Bãi số 20 

Kể lai một câu chuyện về kẻ xu nịnh: Hoang Long thang kì dược 

18 

Bai sò 21 

Kể chuyện về một nhân vật nuôi đang yêu của gia đinh em: Con chỏ mực nhà 
em 

19 

Bài sỏ 22 

Người ấy (bạn, thẩy, người thân,...) sông mãi trong lòng tỏi: Tháy giáo thương 
binh 

20 

Bài sỏ 23 

Kể vế một người thầy kỉnh mến: Người thầy cũ của bò' em 

21 

Bài sô' 24 

Kể lại về một vài mầu chuyện cảm động của một con người giàu tình thương: 
Người láng giềng quý hoá 

22 

Bài số 25 

Kể về người thương yêu của em: Bả ngoại của em 

23 

Bài sỏ 26 

Kể về một kỉ niệm đáng nhớ về môt loài chim mà em yêu thích: Chim hải âu 

24 

Bài sô' 27 

Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ đối với một con vật nuôi mà em yêu thích: 
Con gà trống 

25 

Bài sô 28 

Kể lại một kỉ niệm sàu sắc của emvề một loài chim có giọng hót vẻo von: Chim 
hoa mi 

26 
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Ị 

PHÀN THỨ HAI. VÀN THUYẾT MINH 

Ị 

Bài sô 29 

Giới thiêu một di tích vàn hoá: Đền Ngoe Sơn 

28! 

Bài số 30 

Giới thiêu môt vài làn đièu dân ca, dân nhac: Ca Huế 

-* . — . - - » ... . 

28! 

Bài số 31 

Giới thiệu một món ăn ngon : Chè Cung đinh Huế i 

29 

Bài số 32 

Thuyết minh về một vât nuôi (thuộc gia súc). Kết hợp thuyết minh vơi yếu tó tư 1 
sự. miêu tả, biểu cảm: Con trâu 1 

29 

Ị 

Bài số 33 

Giới thiệu về ngôi trường thân yêu: Trường tồi ị 

30 

Bài sỏ 34 j 

Thuyết minh về một vât dung văn hóa: Cải tủ sách của gia đinh em ! 

31 

Bài sò 35 Ị 

Giới thiệu một vật dụng thân thiết trong gia đinh: Bỏ ảm chen pha trà 1 

321 

Bài sỏ 36 

Thuyết minh vế một vặt dụng sinh hoat: Đòi dép lỏp Ị 

32; 

Bài sô' 37 

1 

Thuyết minh về một thể loại vàn học: Thơ Đường vá thể thơ thát ngón bát củ I 
Đường luật I 

33! 

Bài sỏ 38 

Thuyết minh vế một loài cây làm dươc liêu: Cây thuốc bỏng Ị 

33 

Bài số 39 

Giới thiệu một kỉ vặt văn hoá quê hương: Đại hồng chung chùa cổ Lề 

34 ỉ 

Bài số 40 

Thuyết minh về một đổ dùng thiết yếu hằng ngày; Chiếc nón 

34 ị 

Bài số 41 

Giới thiệu về một cuộc thi trong lễ hội dản gian: Thổi cơm thi ! 

36 

Bài sô 42 

Thuyết minh một món ản ngon. Bánh xèo Nam Vang 

36 

Bài số 43 

Giới thiệu một cảnh quan lịch sử văn hoa: Còn Sơn-di tích va danh thắng 

. 37- 

Bài số 44 

Giới thiệu một di tích, một thắng cảnh: Núi Bà Đen 

38 

Bài số 45 

Thuyết minh một danh lam, thắng cảnh cĩia đất nước: Thác Vàng, Thác Bac 
trên non Yên 

38 Ị 

ị 

Bài số 46 

Giới thiệu một điểm du lịch: Du lịch sông nước miệt vườn Tiền Giang 

39 

Bài sô 47 

Giới thiệu một điểm tham quan: Du lịch Vàm Sát bằng thuyên buốm 

Ị—— —-—-- 4 

40 

Bài sỏ 48 

Thuyết minh một điểm hẹn cuối tuần: Thác Đa trong màn sương đèm 

40 

Bài số 49 

Giới thiệu một di tích văn hóa của cố đõ Huế: Chùa Thiên Mụ 

40 

Bài số 50 

Giới thiệu một vài nét đẹp nơi miệt vương Cửu Long: Vườn mai Thạnh Lộc 

41 

Bài số 51 

Thuyết minh về một cảnh quan hùng vĩ. thơ mộng của đất nước: Tam Đảo - 
địa chỉ du lịch lí tưởng 

42 

ị 

1 

Bài số 52 

Giới thiêu một cảnh quan hùng vĩ: Phăng-xi-pàng, nóc nhà đất nước 

42 

Bài sỏ 53 

Giới thiệu nét độc đáo của một miên quẻ: Đảo Lý Sơn 

1 42 

Bài sô 54 

Giới thiệu một làng quê của quê hương: Làng dệt thổ cẩm Châu Phong 

43 

Bài số 55 

Giới thiệu một di tích lịch sử, văn hoá: Thăm Đền Hùng 

43 

Bài số 56 

Giới thiệu một cảnh quan sơn thuỷ hữu tinh: Tam Cốc - Bích Động 

44 

Bài số 57 

Thuyết minh về một thể loại văn học: Thơ từ tuyệt Đường luật 

45 

Bài số 58 

Thuyết minh một vật dụng in đặm bản sắc dân tộc: Chiếc áo dài Việt Nam 

48 

Bài số 59 

Thuyết minh về một loài hoa mà em thích: Hoa huệ 

48 

_.... .. ____ , 

Bài số 60 

Giới thiệu về một loài hoa quý: Hoa cúc 

49 

Bài số 61 

Giới thiệu một thứ cây gắn nền với tâm hổn tuổi học trò: Cây phượng 

50 

Bài số 62 

Giới thiệu một danh lam thặng cảnh ở quẻ hương em: Khu du lịch sinh thái cấn 
Giờ - Lắm Viên 

50 

51 

Bài số 63 

Thuyết minh một điểm du lịch hấp dẫn: Lâng Cô - hữu tinh và nên thơ 

Bài số 64 

Giới thiệu quẽ hương yêu dấu của em: Trà Vinh, quẻ hương yêu dâu 

~ 51 

Bài số 65 

Giới thiệu một bãl tắm hấp dẫn; Bãi biển Trà cổ 

1 52! 

Bài số 66 

Giới thiệu di tích vân hoá của kinh thành Thăng Long: Bát cảnh Tây Hổ 

ị 53 

Bài số 67 

Thuyết minh về một thứ cây trái nơi vườn quê. Cây chuối 

—, 

1 

ÙV 


200 





































Bai sô 68 

Giới thiệu vế một loài rau quê kiểng: Rau ngót 

s 

vJ 

ỉ Bai số 69 

Giới thiệu vế một sô vặt nuôi nhỏ bé: Những con vật đáng quý 

c, 

o 

[ Bai sò 70 

Ị Ba 50 71 

Thuyết minh vẽ một thể thơ dân tộc: Thơ lục bát 

vJ 

Giới thiệu địa chỉ, văn hoá: Mũi Nai - "Hoa hậu" của vùng biển phương Nam 

5 

PHÁN THỬ BA. NGHI LUÂN, CHÍNH TRI, VÃN HOA, XÃ HÔI 


Bai sỏ 72 

Ị 

Giải thích cảu noi sau đây của M.Go-rơ-ki: "Hãy yêu sách, no là nguồn kiến 
thức, chỉ có kiến thức mới là con dường sống". 

£ 

vj 

ị Bai sô 73 

] 

1 

Ị ....._ • — 

Giải thích câu nói sau đây của A-mi-xít:"... Sach vỏ của con là vũ khi , lóp học của 
con là chiến trường. .. Hãy COI sự ngu dốt là thù địch. Bố tin ràng con luôn luôn cố 
gắng và sẽ không bao giờ là ngiỉời linh hèn nhát.trên mặt trận gian khổ ấy”. 


1 Bai số 74 

Ị 

i 

ì 

1 

Nhiều người còn chưa hiểu rõ thẻ' nào là "học ổi dôi với hành " và vi sao ta rất 
cần phải "theo điều học mà làm " như lời La Sơn Phu Tử đã chỉ rõ trong bài 
"Bàn luân vé phép học". Hãy viết một bài văn nghị luận để giải đáp những thắc 
mắc nêu trên. í 

6 

Bai sỏ 75 

Bàn vè cái đẹp trong thiên nhiên và trong xã hội: Bàn về hoa và mĩ nhân 

6 

ị Bai sổ 76 

, Phải sõng như thẻ nào?: sổng, sòng có ích, và sông đep 

6 

1 Bài sỏ 77 

Bàn về tinh cảm và tư tưởng yêu nước Việt Nam 

6 

Bài sô 78 

Bàn về đức tính khiêm tôn trong hoc táp: Phải khiêm tốn trong hoc hỏi 

• 

6 

Bái sô 79 

Vãn hào M.Go-rơ-ki viết; "Sach mỏ rộng ra trước mắt tôi những chân trời mởỉ'. 
Hãy bình luận ý kiến trên. 

- 6 

Bai sỏ 80 

Bình luận càu tục ngữ: "Lời nói chẳng mất tiền mua. Lưa lời mà nói cho vì/a 
lòng nhau" 

e 

Bài số 81 

Giải thích câu tục ngữ: “Thất bại là mẹ thành công". 

7 

Bài số 82 

Bịnh luận cáu nói sau đây của nhà văn Pháp Đi-đơ-rô: "Nếu không có mục 
đích, anh không làm được gì cả, anh cũng không làm được cái gì nếu như mục 
đích tầm thườncị' 

7 

Bài số 83 

Hãy nêu lẻn những suy nghĩ của em về câu nói của Chủ tịch Hổ Chí Minh: ... 
"Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không,... chinh là nhờ mồt phẩn 
lòn ỏ công học tập của các cháu". 

7 

Ị 

PHẦN THỨ TƯ. VĂN NGHI LUÂN VĂN HOC 

-- - .... - . - - - - , 1 . t • .. .. -.- -. 


Bài số 84 

Hình ảnh chú bé - nhân vật "tôi" trong buổi tựu trường. 

7 

Bài số 85 

Cảm nhân vế hình ảnh người me trong truyên "Tôi đi hoe". 

* .— - . w ..... • V f - 

7 

Bài sổ 86 

cảm nghĩ vể truyện "Tôi đi học " của Thanh Tịnh 

7 

Bài sỏ 87 

Truyện “Tôi đi học' của Thanh Tịnh dào dạt chất thơ. Háy phản tích và nêu 
cảm nhận của em. 

7 

Bài sỏ' 88 

Phân tích chương IV “Trong lòng me” trích trong tác phẩm “Những ngày thơ ẩu" 
của Nguyên Hổng 

7 

Bài số 89 

Cảm nhận về hình ảnh đứa con mổ côi bố trong bài "Trong lòng mẹ". 

8 

Bài số 90 

Đọc đoạn trích ."Trong lòng mẹ" (Những ngày thơ ấu - Nguyên Hổng) ta thấy bé 
Hồng có một tinh cảm yêu thương mẹ thật là thắm thiết. Em hãy chứng minh 
nhân xét trên. 

£ 

Bài số 91 

Phân tích nhân vặt bé Hống trong truyện "Những ngày thơ ấu" (chủ yếu dựa 
vào đoạn trích "Trong lòng mẹ") 

8 

Bài số 92 

Đọc “Tắt đèn " của Ngô Tất Tố, ta thấy chị Dậu, một người vợ, một người mẹ 
nhản hậu, đảm đang, giàu tinh thương bao la.Hãy phân tích để làm nổi bật 
những phẩm chất tốt đẹp ấy của chị Dậu. 

8 

Bài sổ 93 

Phân tích nhân vật chị Dậu trong tác phẩm u Tất đèn" của Ngô Tất Tố để làm rõ 
nhận xét của nhà văn Nguyền Tuản: "Trên cái tối giời tối đất của dông lúa ngày 
xưa, hiện lên một cái chân dung lạc quan của chị Dậu" 

6 




















Bài sỏ' 94 

Nhân vật chị Dậu trong cảnh "Tức nước vỡ bờ' 

90 

Bài số 95 

Phân tích nhản vât cái Tí qua đoan trích "Con co thương thấy thương u 'trong 1 
"Tắt đèn' của Ngô Tất Tố. 

91 

Bài số 96 

Phân tích nhân vật lảo Hạc trong truyện ngấn cùng tèn của Nam Cao 

93 

Bài sô 97 

Phản tích nhân vật ông giáo trong truyện "Láo Hạc " của Nam Cao 

94 

Bài số 98 

Cảm nhận và bàn luận vể câu nói của ỏng giáo sau khi lão Hạc tự tử: "Không! 
Cuộc ơời chưa hẳn ơã đãng buồn nhưng lại đàng buồn theo mót nghĩa khác". 

96 

Bài số 99 

Phản tích nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao 
qua cái nhìn của ông giáo; đổng thời nói lén cảm nghĩ của em. 

98 

Bài số 100 

Phân tích nhân vật cậu Vàng trong truyẻn ngắn "Lão Hac" của Nam Cao 

MÊÊị 

Bài số 101 

Phân tích hình tương ngọn lửa diêm và ý nghĩa giác mơ thứ tư của em bé trong 
truyện "Cỏ bé bán diêm' của An-đéc-xen 

nl 

Bài sô' 102 

Đề bài: Cảm nghĩ về truyện “Cỏ bé bán diêm" của An-đéc-xen 

T— 

o 

Bài số 103 

Kể lại truyện "Nàng cộng chúa hạt đậu''. Nêu cảm nghĩ về truyèn "Nàng công 

chúe hat đâu" của An đéc-xen. 

» • 

103 

Bài số 104 

Phát biểu cảm nghĩ về nhân vật Đỏn Ki-hô-tê qua cuộc chiến “ Đánh nhau vòi 
cối xay gió". 

105 

Bài số 105 

Phân tích cảnh " Đành nhau vòi cối xay gió " của hiệp sĩ Đôn Ki-hò-tê. 

105 

Bài sô 106 

Cảm nhặn về truyện " Chiếc lá cuối cùng" của 0 Hen-ri 

108 

Bài số 107 

“Chiếc lá cuối cùng" - Bức thông điệp màu xanh 

ơ> 

o 

r— 

_ 

Bài số 108 

Cấu trúc đăc sác của truyên " Chiếc lá cuối cùng". 

111 

Bài số 109 

Phân tích, cảm nhận về trích đoạn " Hai cây phong " 

111 

Bài số 110 

Những cảm nhận về "Người thầy đắu tiên" của Ai-ma-tôp. 

113 

Bài số 111 

Nêu cảm nhặn vế bài "Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000' 

116 

Bài sỏ' 112 

Néu cảm nghĩ về bài "ồn dịch, thuốc lá" của Nguyền Khắc Viện. 

117 

Bài số 113 

Những suy nghĩ của em về “ Bài toán dân sổ' 

119 

Bài sô' 114 

Phân tích bài thơ " Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác" của Phan Bội Cháu 

119 

Bài số 115 

Phản tích bài thơ " Vào nhà ngục Quảng Đồng cảm tác" (1) của chí sĩ cách 
mạng Phan Bội Châu 

121 

1 

Bài số 116 

Cảm nhận về bài thơ " Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác " (II) của Phan Bội 
Châu. 

123 

Bài số 117 

Hãy phân tích bài thơ "Xuất dương lưu biêt' của Phan Bội Châu 

■PHI 

Bài số 118 

Phân tích bài thơ “ Đập đá ỏ Côn Lôrì' của Phan Châu Trinh. 

126 

Bài sô' 119 

Binh giảng bài thơ "Đảo Côn Lôn" của Phan Châu Trinh: "Tang thương dời đổi 
mấy thu đông,... Gian nan xin hộ bưòc anh hùng". 

127 

Bài sô' 120 

Phân tích một số tác phẩm thơ văn (Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác, Lưu 
biệt khi xuẩt dương, Đập dà ả Côn Lòn. . .) để lảm sáng tò hình tượng nhả chí sĩ 
yêu nước vĩ đại của dàn tộc. 

129 

Bài số 121 

Cảm nhận về bài thơ "Muốn làm thằng Cuội' của Tản Đà thi sĩ. 

130 

Bài số 122 

Phân tích đoạn thơ sau:" Gióng Hồng Lạc hoàng thiên đà định... Lấy ai tế đô 
đàn sau đó mà ?'. 

132 

Bài số 123. 

Phân tích trích đoạn 36 cảu thơ trong bài thơ " Hai chữ nưởc nhà " của Trần 
Tuấn Khải. . 

133 

Bài số 124 

Cảm nhận về hình tượng con hổ trong bài thơ " Nhỏ rừnự của thi sĩ Thế Lữ. 

135 

Bài số 125 

Phân tích hình tượng con hổ trong bài thơ "Nhở rừng" của Thế Lữ 

137 

Bài số 126 

Bình giảng đoạn thơ sau trong bài thơ " Nhở rừng" của thi sĩ Thế Lữ: "Nào dâu 
những dêm vàng bên bờ suối ... nay còn đâu?' 

139 

Bài số 127 

Phản tích bài thơ "Nhở rừnự của Thế Lữ. 

141 

Bài số 128 

Phân tích bài thơ ” ồng đổ' của Vũ Đinh Liên. 

143 

Bài số 129 

Cảm nhân về bài thơ " ổng đớ' của Vũ Đinh Liên. 

145 


!02 


























































Bài só 131 


Bài số 132 


33 


Bài số 134 


35 


Bải số136 


Bài số 137 


Bài số 138 


Phân tích bài thơ "Ổng đổ” để làm nổi bật cái di tích tiều tụy đáng thittng cùa 
một lớp người muôn năm cũ giữa một thời tàn. 


Phản tích đoạn thơ sau :"Năm nay đào lại nỏ... Hổn ỏ đâu bây giờ T 


hai khổ thơ:" Nhưng mỏi năm mỗi vắ 


Cảm nhận vể m Hai nguổn thi cảm lởn nhất là lòng thưong người và tình hoài cổ' 
trong bài thơ "ổng d& của Vũ Đình Liên. 



Phân tích bài thơ "Quê hưond' của Tế Hanh. 


Cảm nhận về bài thơ "Què hưond' của Tế Hanh. 


Phản tích bài thơ "Quê hưuid của Tẽ Hanh. 


Bình giảng 8 cảu đầu bài "Quẻ hưonự' của Tế Hanh: "Làng tồi ỏ vốn làm nghé 
chài iưỡi.. bao la thâu 




Bài sổ 139 


Bài số140 


Bài 


Bài số 143 


Đài số 144 


Bải số 145 


Bài sổ 142 




• ■L. 



Bài SỐ 148 


Bài số 149 


Bài số 150 


Cảm nhận về bài thơ "Khi con tu hí/ của nhà thơ Tố Hữu. 


Phân tích bài thơ "Khi con tu hử' của Tố Hữu 


Cảm nhặn về bài thơ "Khi con tu hơ' của Tố Hữu 


Bình bài thơ "Khi con tu hu” của Tố Hữu 


bài thơ "Tứ: cảnh Pảc Bó" của Bác Hổ. 


Bình bài thơ "Tức cành Pảc Bó" của Bác Hổ. 


Bài học tham khảo: Cuộc sống của Hổ Chí Minh 


Bình bài thơ "Ngắm trănự của Hổ Chí Minh 


* cùa Hồ Chí Minh 


r cùa Hổ Chí Minh 


về bài thơ "Đi đườnờ' của Hổ Chí Minh 


Phân tích hình ảnh Bác Hổ trong bài thơ "Đi ƠI 


SB9 

Phàn tích bài thơ - 

ẤtĩiL 

mtră 

Bi 



bài thơ- 


trà 






tiuiii 






Phản tích và nêu cảm 


ĩ của em vể bài - Chiếu dờ đồ" 1 

5? 


Lý Thái Tổ 


Bài số 152 


'n 


số 153 



Bài số 155 Ị Cảm nhân khi đoc 


số 156 




đẩu bài -Bình 



Trải 


I 




Ng 


■ 

■■ 

innK 

■ 



148 


149 


150 


152 


154 


156 


159 


160 


162 


164 


165 


167 


168 


169 


170 


171 



177 


179 


181 


Bài số 154 Phân tích bài "Hịch tường sT của Trân Quốc Tuấn để làm sáng tỏ tình thán và 183 

khí thế quyết chiến, quyết tháng của quân dản Đại Việt. 


185 


187 


Bài Số 157 Phân tích và chứhg minh tư tưởng nhân nghía qua cuộc đời và thơ văn của 189 
_ Nguyễn Trãi _ 


Đài! 58 Hình ảnh tên thụt dân quỷ quyệt, ghê tởm bị lột mặt nạ trong bài "Thuế máư 192 

• * ■ m L • 



Bài số 159 



Bài số 161 


Bài số 162 


Phân tích mục "Chiến tranh và người dân bản xứ' trong bài "Thuế màư' của 
Nguyễn Ai Quốc, và nêu cảm nghĩ của em. 


Phàn tích bài "Bàn luận vê , 


Phàn tích bài "Đi bộ ngao dư của Ru-xô 


Phân tích hổi II, lớp 5 "õng Giuốc-danh mặc lẻ phục " trong kịch "Tmòng già 
hoclàm 
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193 


194 


195 


197 



203 
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